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NHÀ XUẤT HÁN DẠI IIỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


LỜI NÓI ĐẦU 


Bai vàn lã nơi thú hiên rõ nhat nang lực. kỷ nãng va kiến thức cua 
Iìgưỡi học vãn. Yêu câu học sinh ỉùììì vãn In hình thức kiêm tra dánh giá 
pho biể*n cua inòn Ngừ vãn Hầu hót các (là thi fthi học ky, thi thư, thi tot 
nghiệp, thi luyến sinh), dề kiếm tra (kiêm tra 45 phút, lã phút) đéu yòu cầu 
học sinh lam vãn. Tuy nhiên, tuy cấu trúc dề thi, mục đích kiếm tra đanh 
gia va thời gian làm bài mà ngươi ra đề có thế yêu cáu học sinh vièt bời 
van hay í loan vàn. 

Nhâm gợi mớ một cách lam vàn cho học sinh khi học và thi mòn Ngữ 
van. chung tòi bién soạn bộ sách 199 bài và doạn vãn hay. Bộ sách dược 
hiên soạn theo chương trinh Tiêng Việt (đôi với cáp Tiêu học), chương trinh 
Ngữ vàn (dôi với cấp Trung học cơ sứ và Trung học phò thòng). 199 dè bai 
trong sách hao gồm các mức độ tư dẻ đẻn khó dễ phu hợp với yêu cáu cua 
người học tư cư bân đốn nâng cao. 

199 bài và (loạn vãn hay lớp s bao gồm các nội dung: 

Phẩn 1: Vãn tự sự 
Phản II: Vởn Ịhuyct ìììitìh 
Phán 111: Vàn nghị luận 

Bọ sách khổng tranh khỏi những hạn chế. ('húng tỏi mong nhận dược y 
kiến góp ý cùa bạn dọc. 

Nhóm tác giá 


:ỉ 



Phần I 

VĂN Tự Sự 


Đề 1 Ké lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học. 

Bài làm 

Trong cuộc sống của mình, tôi có những kỉ niệm thật ý nghĩa và rất khó 
phai. Ngày đầu tiên đi học là một ngày như thế. 

Tòi còn nhớ rất rõ cảm giác hồi hộp, lo ảu của đêm trước ngày đến lớp. 
Mẹ đà cần thận sắp săn sách vở vào cặp cho tôi vậy mà tôi vẫn băn khoăn 
lấy ra đếm lại. Một cuốn vờ, hai cuốn vở... sách tập đọc, sách toán... bút chì, 
bút mực. "ơ mẹ ơi! Thước ê-ke của con đàu mẹ?". Tim tôi thót lên! Trời ơi, 
nếu tỏi không kiểm tra lại thì ngày mai đến lớp có phải sè bị thiếu không! 
Nhưng mẹ lại mỉm cười nhìn tôi rất ngộ: "Các con đâu đã dùng đến thước 
ê-ke!". Rồi như sợ tòi lo láng quá, mẹ nói thêm: "Hôm trước cô không dặn 
đâu Cạp con đã nặng lắm rồi, không nén cho thêm con ạ". Rồi mẹ ôm tôi 
vào lòng đưa tôi đi ngủ. Nằm trong vòng tay âu yếm của mẹ, tôi vẫn không 
nén dược những trăn trọc, tôi gỡ tay mẹ rồi xoay ngang xoay dọc hồi lâu 
mới ngủ được... 

Sáng hôm ấy, một buổi sáng mùa thu trong xanh và dịu mát. Mẹ đèo tôi 
trên chiếc xe đạp người vẫn dùng đi làm hàng ngày. Khác với mọi hôm, 
sớm nay, mẹ đi rất chậm và ít nói. Dường như mẹ đang đợi tôi hỏi điều gì. 
Xung quanh tôi thì ồn ào đến lạ. Từng nhóm học sinh lớn năm tay nhau 
cười nói vui vẻ. Dọc đường dến trường, có hàng chục nhóm học sinh như 
vậy. Duy chỉ bầu trời vẫn mênh mang lặng im. Gió thổi rất nhẹ, mơn man 
trên những sợi tóc tơ của tôi. Hàng cây hai bén đường lao xao, chúng dường 
như xanh hơn mọi ngày thì phải. Chiếc xe càng đê'n gần trường, tim tôi 
càng đập mạnh. Sự im lặng của mẹ khiến tôi phải rụt rè hỏi rất ngây ngô: 
Mẹ, vậy đến trưa con có được về không?". Mẹ đáp: "Có chứ con. Con học 
với cò giáo và các bạn một lát buổi sáng thói, đến trưa, mẹ lại đón con về 
với bố mẹ". "Vậy., vậy... cô giáo con có ghê không mẹ? Lại toàn các bạn mới, 
các bạn ấy có bát nạt con không...?". Tôi gần như suýt khóc khi bật lên câu 
hỏi ây: Tòi đã nghĩ về nó suốt đêm qua. Mẹ lại dịu dàng đáp: "Không đâu 
con Cô giáo con rát hiền và xinh nữa. Cô sẽ dạy con những điều mà mẹ 
không thể dạy được. Các bạn con cũng đáng yêu như con vậy. Các bạn ấy sẽ 
trở thành những người bạn tốt của con, giống như cô Thuỷ với mẹ hay chú 
Đức và bô ấy". Tôi đã an tâm hơn và vòng tay ôm lấy người mẹ... 

Cổng trường tiểu học hiện ra trước mật tôi lộng lẫy và trang nghiêm 
quá. Cánh cổng to rộng đã được mở ra; phía trên cổng là những lá cờ rực rờ 
sắc màu gió thổi tung bay vô cùng đẹp mắt. Trong sân trường, đông đảo học 
sinh, giáo viên đang trò chuyện sôi nối. Chậm rải theo bước chân mẹ vào 
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sản trường, tôi thấy mình bé nhỏ và dơn độc quá. Nhưng mọi người chẳng 
ai để ý đến tôi, và gương mặt ai cũng hớn hở. Bất chợt, giọng IÌ1Ọ vang lên 
rất nhẹ: 

- Em chào cô giáo ạ! 

Tói giật minh nhìn lên: Cô giáo chủ nhiệm của tỏi mặc áo dài trắng 
dang tươi CƯỜI nhìn mẹ và tỏi. Cò đáp: 

- Tòi chào chị và cháu. Chị cho tòi đón cháu vào lớp. 

Mẹ đẩy nhẹ tòi về phía cỏ rồi nói: 

- Gia dinh rất mong cô giúp đờ cháu, cháu nhút nhát lãm! 

Rồi quay sang tôi, mẹ mĩm cười: 

- Con phải nghe lời cô giáo và học hành chăm chỉ nhé! 

Nói rồi mẹ chào cô giáo quay về. Trong khoảnh khắc, tôi như thấy thời 
gian Iìgưng đọng lại, mẹ cứ xa tôi dần... Nhưng giọng cô giáo ấm áp, dịu dàng 
vang lên khiến tôi bình tĩnh lại: Cô đưa Trung vào lớp nhé! ”. Theo chân cô, 
tòi bước vào lớp học, lớp dã gần như kín hết chỏ ngồi, nhưng gương mặt ngơ 
ngác, ngại ngùng, lo lắng... cũng quay về phía tòi. cỏ dưa tôi vào một bàn gán 
bục giảng, ớ đó đà có một cò bé xinh xắn, lém lỉnh ngồi sẵn. 

Cỏ trớ về bàn giáo viên rồi nói với cả lớp: 

- Hỏm nay là buổi học đầu tiên của các em. Cô hi vọng các em sẽ chăm 
chỉ học tập đế bố mẹ và cô vui lòng. Các em cỏ dỏng ý không? 

Tiếng "có" vang lên yếu ớt và lẻ té. Cô mỉm cười rất dịu dàng. Tòi còn 
nhớ, hôm ấy chúng tôi học bài Tập đọc 0 ó O". Tiếng cô giáo thật dịu dàng, 
tóc cô thật dài và áo cô thật đẹp. Tiếng 0 ó o thinh thoảng lại vang lên từ 
một bạn nào dó rất ngộ. Suốt giờ ra chơi, đám học sinh chúng tôi lãm quen 
với nhau bàng tiếng gà gáy nhộn nhịp ấy. Cô bạn ngồi cạnh tôi rất bạo dạn, 
bạn ấy luôn miệng bình luận "tiếng gáy' của các bạn trong lớp rồi kết luận: 

- Người gáy hay nhất là ấy đấy! 

Sau giờ Tập dọc là giờ học Toán. Tỏi đã được mẹ dạy đếm từ trước nên 
tiết học đầu tiên khá dẻ dàng. Tôi còn dạy có bạn cùng bàn cách dùng que 
tính nữa, bạn ây không có que tính mà. 

Buổi học đầu tiên khóng đáng sợ như tôi tưởng tượng. Lúc mẹ đến đón 
tôi vẫn ngờ ngàng vì phải chào cô giáo và các bạn. Nhìn gương mặt tói hớn 
hở, mẹ rất vui. Suốt dọc dường về và cả ngày hôm dó, tôi ríu rít kể cho mẹ 
nghe về tiếng ‘ò ó o cúa lớp và cô bạn cùng bàn... 

Buỏi học đầu tiên trong đời tỏi đà qua di nhưng vần còn dó những dư 
ảm trong tréo, tươi vui và xúc động. Tôi không thể quên được hình ảnh cúa 
mẹ, hình ánh của cỏ, của nhưng người bạn học đầu tiên trong đời và bài 
học đầu đời đáng yêu của mình. 



Đề 2: về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vột nuôi mà em yêu thích. 


Bài làm 

Tuối thơ của ai cùng gán bó với một loài vật nuôi dáng yêu, đó có thể là 
chu rùa, chú chim hay chú mèo... Riêng với tôi, tuổi thơ của tỏi gắn với chú 
chó Phi Phi dùng cảm. 

Phi Phi là chú chó lai béc-giê mà tôi đà... nhật được trong còng viên! 
Chuyện là thế này: cách đây chừng một nám. Vcào buổi chiều tỏi đi tập thể 
dục trong công viên. Dang chạy bộ, tôi chợt nghe tiếng rên yếu ớt trong lùm 
cây Tò mò, tỏi rẽ dám lá nhìn vào thì thấy một chú chó nhỏ yếu ớt đang 
nằm rén trong chiếc hộp giấy. Thương chú quá, tỏi mang về nuôi. Tôi không 
ngít, lức mang Phi Phi về bỏ mẹ không nhửng không trách tôi mà còn giục 
tôi đi lấy sừa cho chú uống nữa! 

Bày giờ thì Phi Phi đa lớn lắm. Lòng chu màu đen mượt, bốn chân cao 
và chác. Hai tai lúc nào cùng dựng lên lắng nghe mọi âm thanh xung 
quanh. Cải mùi thì lúc nào cùng có vè khịt khịt như đánh hơi mọi thứ. Phi 
Phỉ rất ngoan và can đám. Khi tối trời, chú luôn ra ngoài hiên nằm canh. 
Có Phi Phi ở ngoài, cá nhà tói rất yên tám đi ngũ. Thẻ rồi, đến một ngày, 
có chuyện xảy ra, gia đình tôi đà cảm nhận được sâu sắc sự dũng cảm và 
lòng trung thành của Phi Phi. 

Đó là một đêm mùa đỏng gió rét. Như mọi hỏm, Phi Phi vần nằm canh 
ở ngoài hiên. Cả nhà tôi đang ngủ thì chợt nghe tiếng Phi Phi sủa dữ dội, 
tiếng chu giằng dây xích loảng xoảng. Bô' vội vàng bật dậy rồi nhẹ nhàng 
cầm gậy lách ra ngoài. Cuối góc vườn, một bóng den khả nghi đang di 
chuyến. Thấy động, hắn vội vàng trèo tường hòng thoát ra ngoài. Bỏ' vừa hỏ 
hoán hàng xóm vừa lao theo tên trộm. Phi Phi cùng lổng lộn chồm lẻn, dây 
xích bị giàng co hết mức. Bố đuôi theo tên trộm, bất ngờ, hắn quay lại đạp 
mạnh vào bô. BỊ lở đà, bô ng«à xuống. Hắn lợi dụng lúc ấy đè lên người bố, 
tay phái rút mạnh con dao ra rồi vung lên. Chính lúc ấy, Phi Phi từ đâu lao 
đến ngoạm vào tay cầm dao của hắn rồi mặc cho gã gian phi đấy, đạp đánh 
như thế nào cùng kiên quyết không nhả tay hắn ra. Cuộc vật lộn dừng lại 
khi các cò bác hàng xóm ùa đến trói gô tên trộm lại. Mẹ tôi vừa xuýt xoa 
diu bố vào nhà vừa nhác chị em tỏi lấy sừa cho Phi Phi và đưa chú vào nhà. 

Sau hòm ấy, Phi Phi nổi tiếng cả khu phố với câu chuyện “cứu chủ”. Kẻ 
gian bị bát sau đỏ đã khai ra rất nhiều vụ trộm mà hắn nhúng tay vào. Gia 
đình tôi và Phi Phi còn dược tuyên dương nừa! 

Phi Phi vần sống cùng gia đình tòi cho đến bảy giờ. Chú luỏn được cả 
nhà cưng chiều và yêu quý, đặc biệt là tôi. Phi Phi tuy là một chú chó 
nhưng có nhiều điều đáng đê chúng ta học tập đúng không các bạn! 


7 



Đé 3: Một kỷ niệm sâu sắc của tuổi thơ em. 

Bài làm 

Bình Đại - Bến Tre, quê tôi đó. Nơi đă nuôi dưỡng và cho tòi mầm sõng 
ngay từ buổi chào đời cho đến lúc lớn khôn. Chiếc nôi ấm áp mát ngọt 
hương vị cua xử dừa. Nghèo mà vui, cực mà thấy sướng. Tuổi học trò trôi 
ém dèm bên luỷ tre xanh, cánh đồng rông, con dường quanh quanh. 

Thân thương biết bao ngòi trường bé nhỏ, mang tên gọi thật bình 
thường Trường Tiếu học Bình Đại *. Nó là tám điếm cho các xã lân cận đe 
mỗi đứa chủng tòi yên việc học hành. Trường đứng bơ vơ giữa nhưng vuông 
ruộng mènh móng, nghèo nàn thô thiển. Nhưng đối với thời gian nó rát 
bền gan. Nắng mưa hào táp đã nhiều, những cơn bào vô tình cuốn nóc bay 
di, tháy trò chung tôi đả bao lần thay áo cho nó. Chủng tôi gắn bó với ngôi 
trưởng giữa khoáng không gian bao la, mặc tình dua giỡn. Nha à xa, cách 
trưởng vài cây số. Đứa nào cũng vậy, ngày đi học phái qua con dưỡng đá dó. 
kẽ đỏ là quẹo vào con dường đất nhỏ. Hai mùa mưa nấng thay nhau, nhưng 
dối với nhừng đứa học trò chúng tôi chăng có nghĩa lý gì. miễn đến trường 
la dươc. Mùa mưa thì sinh lầy, đất đá đỏ dinh vào phái biết, mua nắng thi 
chịu khó tắm mình trong bụi đất đỏ nếu như vò tình gặp phải chuyẻĩi xe 
chớ hàng hay chớ khách chạy ngang. 

Thế đấy, bỏng chốc đâ năm năm ròng rã trôi di. Rồi đến ngày mõi dứa 
một nơi. Chúng tôi tan tác như chim non vờ tỏ khi dã đủ lông đủ cánh dè 
hay vào những khoảng trời khác nhau. Nhớ như in ngày tổng kết năm học 
lớp 5 , mày đứa nhìn nhau muốn khóc, không muốn chia tay. Nhao nhao một 
câu rất vô tư nhưng ăn sâu vao tiềm thức mối dứa: Nhất định lên cấp hai 
phái học cùng nhau". Chia tay... lòng thổn thức... 

Ký niệm ngày nào cử len nhẹ, len nhẹ mà nghe buổn rưng rức. Bóng chốc 
thảy mình đà lớn rồi. Sau này, khi bước chân vào đại học, tòi nhất đinh sè 
chọn ngành sư phạm. Một ngày khòng xa, tòi cũng xuôi ngược lại dường xưa 
canh cù. Tôi lại đến trường đến lớp, nhưng bảy giờ đà khác, chừng chạc irèn 
bục giáng và bắt đầu chắp cánh ước mơ cho những thê hệ đàn em. 


Đề 4: Em hãy kẽ lợi một cáu chuyện cười mà em đã gộp trong cuộc sống. 

Bài làm 

Trong cuộc sống, ai ai cùng gặp vài ba tình huống đáng cười. Riêng tòi, 
tôi dà gặp không dưới chục lần những chuyện có thế cười cả ngày. Nhiín' có 
một lần, tòi gặp một tình huống cười ra nước mắt! 

Gia đình cậu tôi cỏ thể nói là đòng con. Các bạn biết răng, ở que tòi 
người ta rất coi trọng con trai, nếu chưa có con trai họ cứ sinh con cho len 
khi nào có được một cậu “quý tử“ mới thỏi. Biết là sinh quá nhiều sè không 
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phu hơp vở) quy định cua nhã nước nhưng “phép vua thua iệ làng" biết lam 
sao đây? Gia (lình cậu tòi cùng thế. Cậu dá có ba đửa con gái, đứa nao cùng 
xinh xan. học giỏi, ngoan ngoăn nhưng vì chưa có con trai nên cả nhã ai 
cũng thày chưa hài lòng. Cách dây nứa năm, mợ tòi sinh một em trai, ca họ 
nha tòi mưng lắm! 

Thinh thoang, tôi vần vào trông em cho cậu. Nha cậu có một chiếc vồng 
dó du tre em. Nhưng thật khòng may, tòi không thỏ ngồi được vòng. Các 
bạn hiét dâv, những người say tàu xe nếu ngồi vòng sè thây rất chóng mặt. 
Vậv la du tháng bé cỏ khóc toáng lòn. tôi vần phai ôm nó mà nhún nhảy 
dỏ danh. Thêm nửa, em vỏn quen nằm vồng rói, dặt xuống giường một lúc 
la nu khoe toang lén! Chẳng biẽt lãm sao nửa, vậy la du nó thức hay ngu, 
tòi vàn phái ỏm nó khư khư trên tay! 

Một hôm, tôi váo trông em cho mợ. Sáng hỏm ấy, cậu tôi không ra dồng 
ma ờ nha sứa lạI cái cánh cửa. Chiều hôm ấy, tôi có bài kiểm tra tiêng Việt 
nên vừa trông em vừa nhẩm bài. Thằng bé con đang ngủ ngon lành trên tay 
tòi. con tôi đang nhăn trán nhớ lại mấy câu thành ngữ. Đột nhiên, cậu chặt 
chat một cai vào miêng gỗ. thằng bé giật mình khóc thét. Tôi vần đang 
nham lại càu thành ngừ thây vậy cùng giật mình nói to lên: “Quýt làm cam 
chịu! Ói thỏi! Thè là cậu tôi quay sang trừng mắt nhìn tôi: 

- Mày không bê thì thôi, bảo cậu một tiếng cậu nhờ người khác. Con 
cạn de thì mấy đứa cậu cùng nuôi được không khiến mày nói vào. Đi học 
mới dược tí chữ đã về nói kháy cậu mợ! 

Thế la trong khi tòi con sửng người chưa hiểu cậu nói gì thì cậu đả ôm 
lây thang bé con. Trời ạ! Vậy hoá ra, cậu nghĩ tỏi nói câu ấy là có hàm ý 
bao cậu sinh nhiều con đê tôi phải bế chúng nó vất vả, khố sớ. Nào tôi có ý 
áy. sự vô tình trũng hợp giữa câu nói trong bài học với hoàn cảnh thực tê 
dã khiến cậu hiểu nhám tôi. Nhưng liệu cậu có tin đó chi là ngầu nhiên 
trúng hợp? Tôi đau khố, vừa buồn cười vừa ấm ức nhưng vẩn phái cố lấy bộ 
mạt An nân nhất ra xin lồi cậu. 

Tòi biết mình không chủ dộng gảy lỗi trong chuyện này nhưng rõ ràng tôi 
dà vo y mà khiến cậu thấy bị xúc phạm. Lần sau, tôi sè phải cẩn thận hơn 
trong mọi tình huống, nhất là cẩn thận với lời nói cua mình. Tòi giật mình nhớ 
đen lời cua ai đó đa nói: Một câu nói có thế giết chết một con người! 


Đẻ 5: Ké một việc em đã làm khiến bố mẹ rốt vui lòng. 

Bài làm 

Tôi chạy một mạch tứ trường về nhà trong niềm vui khôn xiết: tôi muốn 
thong báo ngay cho bả tin quan trọng, đó là việc tòi đạt giải nhất ki thi học 
smh gioi cua huyện mòn Văn. cất tiếng gọi bà từ ngoài cống tôi cháng thấy 
bà đàu. Đáp lại tiếng gọi háo hức của tôi chi là sự im lìm lạ lẩm. 
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Cám giác hụt hảng xen lần phán lo sợ, tôi đáy nhanh cứa bước vào nha, 
cán phòng khách trống trơn, phòng bếp rồi cAn phòng cua bà cũng chăng 
thấy ba đâu. Tôi càt tiếng gọi vang, giọng run run: 

- Bà ơi, bà! Bà ỡ đâu thế? 

Tỏi lập cập day cứa phòng vệ sinh tầng, cán phòng duy nhất chưa kiêm 
tra. Trời ơi! Bà tỏi dang nằm lá trẽn nền đá hoa, tay vẫn đang cám chiếc 
áo cua tỏi, bèn cạnh là chậu quần áo bà đang láy tư máy giặt ra, cặp mắt 
nhắm nghiền, hơi thở hỏn hến, nước da tái nhợt. Tôi vội xốc bà lẻn, nhưng 
không nôi. Tòi vừa mếu máo khóc vừa chạy ra cửa gọi to bác Nội bòn hàng 
xóm sang giúp. May quá, bác ấy có nhà. Hai bác cháu vực đưa bà ra nằm ứ 
ghẽ sa lòng phòng khách. Bác xoa ngực, xoa đầu, chân tay cho bà va giục 
tôi gợi điện cho bô mẹ. Tôi cuông quít quay máy, vì sợ hài lo âu khiến tỏi 
hàm cữ Iìhầin sô lung tung ca. Đến khi quay được sô máy cua CƯ quan bò thi 
ch ũ hao vẻ lai thòng háo hò vừa đi vãng. Quay sỏ máy cơ quan mẹ. May quá 
mẹ vữa họp xong, nghe tói thòng báo tin vé bà, mẹ vội vả dập máy. 15 phút 

sau me dà có mặt ờ nhà. 

# • 

Có bác Nội sơ cứu, bà tôi dã tinh hơn nhưng vần chưa thẻ ngồi dậy, chi 
có thớ đều hơn, mắt vần chưa mỡ được, tay bà run rây chỉ vào ngực trai, tòi 
hiếu rằng chắc bà dau tim. 

Mẹ tỏi vẻ gọi theo xe cấp cứu, bác Nội giúp mẹ tôi đưa bà vào bệnh viện 
rồi dận vội tòi trông nhã, dọn dẹp nha cửa giúp mẹ. Còn lại một mình tòi vưa 
làm việc vừa suy nghi miên man. Tôi nghĩ về bà nhiều lắm. Bà ra ớ với gia 
dinh tòi tư khi tôi di học, thấm thoắt đả 8 năm rồi, với tôi ngoài bò me, ba la 
người thương yêu gàn gùi nhất. Ba châm tôi lắm, bà không nói thành lời 
cưng chiều nhưng trong mỗi việc làm cua bà tỏi cảm nhận dược tinh yêu 
thương đạc biệt bà dành cho tôi. Mải buổi tòi học về tay bà đón chau cảt cặp, 
pha nước mát cho tòi; mỏi tối học bài, ba qua lại cản phòng hỏm qua táo. 
miếng lê; hỏm cam sành, bánh tẻ... ánh mắt hiển từ nhìn tỏi đầy khích lộ... 
Ba châm tôi thê nên giờ váng bỏng bà lam sao tỏi không trong trai cho được? 

Nói là làm giúp mẹ nhưng suốt từ lúc mẹ va bà di tòi dâu có biêt lam gi 
vi tỏi quen có bà rồi mà. Cám giác trỏng vắng khiến tỏi tim cớ đế quen di, 
tỏi chi biết quét nhà rồi đi loanh quanh lục lọi những thứ đỏ nho nho trong 
nhà ra xem. Tỏi tim được cuốn album gia dinh. Những tám ánh chụp toàn 
cánh gia dinh khiến hình ảnh bà lại dội về trong tâm trí với bao kỷ niom: 
đày lã anh bà đưa tòi di công viên, ngày tôi học lớp hai, tỏi chụp với bà 
trên thuyền con vịt, kia là hình ảnh bà ngồi bên tôi với nụ cười tươi trong 
ngày sinh nhật tỏi lên 10... 

Biết lãm gì dô giúp hà mau khỏi ốm nhi? Có tiêng chuông cửa. A, bò về 
rồi, tòi sung sướng thoát khỏi cảnh cô đơn một minh. Thôi thông báo chc bố 
tình hình sức khoé cua bà bằng giọng lo lăng, bô bao bố biết rồi vi mẹ dã 
gọi điện, tôi hỏi xin bố cho tôi vào viện thăm bà. 
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Dó Im') nấu chão cho ba đả rồi bỏ con mình vào một thê. Bố nói vậy ro ĩ 
(!i xuông bèp. 

'I rơẳ ạ! Nâu cháo! Thẻ má tơ này giờ tôi cháng nghi ra la làm gi đỏ cho ha. 

- Bo dê con nâu cho. Tỏi xăng xãi theo gót chán bô. 

Rỏi to ị tra gạo vào nồi, vừa làm vừa hoi bố cách bÁc bếp, số lượng gao, 
nước như thế nao cho vừa. 

Tòi hôi bỏ về sức khoó của bà, bô nói, bà bị bệnh tim, huyết ấp cao, nén 
phai lìghi khá láu ờ viện. Tỏi hì hụi nâu cháo dưới sự hướng (lần cua bố. 

Bô con tôi ăn cơm xong rồi hối há vào viện. Bệnh viện Bạch Mai cách 
nha tôi dkm, quàng đường không xa nhưng tỏi cam thấy dài ghê. Bô gứi xe 
xong, ba hò con lẽn phòng bà. Tỏi xách cặp lồng cháo cho ba, bô tôi xách 
cặp lòng cơm cho mẹ. 

Nhin ba nam trên giường bệnh, long tòi bỏng nhói đau. Bộ quan cão bênh 
nhan, mái tóc tráng như CƯỚC cua bà xoà trên gối. Da mật dà hồng hơn nhưng 
dang điệu mệt mỏi cua những cơn đau vật và vần con. Bà dang thiu thiu ngu, 
nghe tiêng tôi ha bừng tinh, num cười đưa tay dở lấy tay tòi. 

- Con mang cháo vào dế bà xơi đày ạ! Cháo con tự nâu dấy bà ạ. 

Bà gật dầu khen tôi: 

- Cháu tòi giỏi quá! 

Mẹ va 1)0 dờ bà ngồi dậy. Mẹ bón cháo cho bà từng thìa cán trọng. Bà 
ch 1 án khoáng nứa bát rỏi lác đầu. Cá nhà tôi cố động viên nhưng bà nói 
không án thêm dược. 

Cư thế một tuần liến, tỏi trớ thành người nội trợ thay bà. Bò mẹ thay 
nhau nghi dè chAm sóc bà ớ viện. Ba đờ đán, bác sĩ báo cuối tuần khoe có 
thê dưa ba ra viện về diều trị ngoại trú... 

Thứ bẩy. nhã tỏi đón bà từ viện về. Đúng 8 giờ, chiếc taxi dỗ ngay cứa 
nha. Ba bước xuống xe. cái vé đẹp cua bà tiên trong ký ức tỏi lại hiện hừu. 
Dáng người dong dòng, mái tóc trăng, nụ cười hiền hậu... Bà bước vào nhà, 
càn phong trơ lại ám cung. Các bác hang xom sang chơi hói thảm ba. 
Khách khứa ra về. tỏi mới sa vào bên bã thú thỉ: 

- Ba ƠI. ba khoé nhanh nhé! Tư nay con sẽ nâu cơm, dọn nhà thay bà! 

Xoa dầu tỏi, bà cười: 

- Cỏ Tam của bà giói rồi. Một tuần làm cô Tâm chăm bà thê là dược. 
Bây giơ phải lo việc học cúa cháu chứ. Bà lvhoẻ rồi mà, có thế lại dọn dẹp, 
nâu cơm và chơm sóc các con được rồi. Con làm được nhưng việc vừa rồi bà 
cam dộng lÂtn. 

Mẹ va bỏ không nói gi, chi nhìn tỏi âu yếm. Tôi hiếu ráng cha mẹ tôi 
cùng rát vui lòng trước nhưng gì tói dà làm. Không phái con biết tự ý thức 
dâu mẹ ạ, dây là tình thương bà dành cho con đà giúp con biết suy nghi và 
hành dộng theo trái tim mách bào mà thói. 
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Đề 6: Ke lại một việc làm của em khiến bố mẹ đau lòng. 

Bài làm 

Long mẹ hao lư như biển Thái Binh dạt dào... 

Khòng có gì cao quý, thiêng liêng bằng tấm lòng bao la của mẹ. Bói vậy, 
làm mọ buồn là một tội lỏi rât lớn. Đáng tiếc thay, hôm chu nhật vua qua 
em đá khiến mẹ buồn vì hành động thiếu suy nghĩ đó là ném đá vào bạn. 

Hòm đó em cùng mấy bạn hàng xóm rú nhau đi chơi chọi đa. Em chơi 
rất hăng say thì bỗng "bốp". Hòn đá rơi trúng đầu Hoàng. Nó khóc thét lên 
vì đau đớn. Em sợ quá cùng nói: 'Thôi chết rồi". Sau đó em cùng mây bạn 
đưa nỏ về nhà. Bô mẹ nó đưa nó lên ngay bệnh viện. Thật khô thán, nó 
phải khâu bốn mùi. Bố mẹ em phải đền một khoản tiền rất lớn. Còn phải 
mua quả bánh thầm hói. Em đả đến nhà Hoàng xin lỗi. Bô mẹ Hoàng và 
Hoàng đều tha lỗi cho em. Em cảm thảy củng nhẹ được bớt phần nào trong 
người. Chiều hôm đỏ, em đang ngồi học bài thì mẹ gọi em xuống với giọng 
rất bực tức. Người em lại run lay bẩy vì sợ mẹ lại nói đến chuyện của 
Hoang. Đúng vậy,,mẹ đá mắng cho em một trận nhớ đời. Em tức lắm, em 
cam thấy mẹ không còn thương em nửa. Tối hỏm đó, khi án cơm xong em 
len đi chơi tới khuya mới về. Trò chơi ở đó cùng chẳng có gì lý thú nhưng 
em muốn mẹ phải lo lắng, án hận về nhửng hành động cua mình. 

Em đâ về nhưng nép ngoài cứa không dám bước vào nhà. Em nhìn qua 
khe cưa thì thấy mẹ dang ngồi khâu áo thi thoảng lại nhìn ra ngoài xem 
em về chưa. Bồng trên khuôn mặt gáy gò của mẹ nhoà nướt mắt. Không 
bièt vi mẹ lo lắng hay quá yêu thương em. Chác mẹ khóc vi có một người 
con hư hỏng. Mẹ có ghét mình đâu, mẹ chi làm như thế đế giáo dục minh 
nén người như câu tục ngừ: Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". 
Em bước vào cửa. Mẹ vội lau nướt mắt rồi hỏi: "Sao hôm nay con đi chơi về 
khuya thế?". Em biết mẹ cô tinh giấu nước mắt nên xin lỗi mẹ rồi oà lên 
khóc. Còn mẹ thì âu yếm em và tha lỗi cho em. 

Mẹ như mái nhả che chở cho em những lúc vui buồn. Em rất ân hận về 
việc làm của em. Em hứa sè học tập thật tốt cho mẹ vui lòng. 


Đề 7: Kế lại một giốc mơ trong đó em được gộp lại người thãn dã xa 
cách lâu ngày. _I 

Bài làm 

Đề bài tập làm ván về nhà tạo cho tôi một cảm giác bảng khuâng .vhó 
tả: Kề về bà của em". Bà tôi ra đi từ khi tôi còn học lớp 6. Đé văn của cò 
khiến bao nhiều hình ảnh cua ba cứ ùa về trong tâm trí tôi. Nhưng thu 
thật, sự xúc động khiến tôi không thê nào cầm được cây bút... Cơn gió thối 
nhè nhẹ, giàn thiên lí xanh rợp trước hiên... không biết từ lúc nào, tôi ngũ 
thiếp đi mất và có một giấc mơ tuyệt đẹp. Trong mơ, tôi thây mình cược 
gặp lại ba và được nghe bà kê rất nhiều chuyện mà tôi chưa biết. 
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Tôi thây minh đang ơ trong ngôi nhà cua bà ngày trước. Tát ca đồ dạc 
deơ gọn gang, ngăn nắp và sạch sè. Ngoài sán có một bóng ngươi gáy gay, 
xương xương, lưng cũng đã còng thế nhưng dáng vẫn còn nhanh nhọn lẩm. 
'Ị UI chạy vôi ra sàn ma không biet dỏ là ai. Nghe thấy tiếng chán chạy, 
ngươi dó quay lại. Điều bât ngờ nhất la khi quay người lại, tôi chợt reo lèn 
vui sướng Ba, ba ơi". Búng, dỏ la bã tôi. ngươi bà mà tói luôn yêu quý. Ba 
thap, nho người, khuôn mặt rạn vèt chân chim của bao thời gian vất va. Đôi 
mất đà không còn vé sáng ngời mã nó dà trở nên mờ nhoà. Mái tóc bà bạc 
trắng, dược vấn lên gọn gàng. Khi nghe thày tiếng reo cua tỏi, bà xoa đáu tòi 
vã bao; Vào trong nhà di cháu, ngoài này nắng to lắm, vào đi không lại ốm", 
(iiọng ba mang đậm chất của quê tôi - vùng què Hà Tinh ấm áp lạ lùng. Tòi 
ngoan ngoãn nghe theo lời bà, chạy vào trong nhà. Một lát sau, bã củng vào 
va bao; Láu lắm rồi cháu mới về chơi với bà được một hôm nhi? . Tỏi cười va 
noi: Cháu cũng muốn về lắm nhưng chẳng có thời gian". Bà cười hiền tư, đôi 
mát nhìn tỏi âu yếm: "Cố học cho giòi rồi sau này bà sè lên chơi với cháu 
thương xuyên hơn". Tôi dựa đầu vào vai bà mà cảm thấy trong lòng mình một 
niềm vui khôn xiết. Giọng bà chợt ngậm ngùi: "Thời gian trôi qua nhanh 
thật, mới ngày nào còn bé tí cứ khóc suốt ngày nhưng được cái nhanh nín. 
The mà bảy giờ đá...". Bà bò lửng câu nói rỏi thớ dài. Tòi bồng thám ước 
mmh cơ thè bé di được đê bà có thê dẫn đi chơi, được bà mua kẹo cho sau mồi 
lán hà đi chợ vế. Nước mất tôi chợt chảy ra giàn giụa. Bà cười, lau nước mắt 
chó toi rò 1 nói: "Lớn tướng rồi mà còn khóc nhè như trẻ con thè". Tôi ôm chặt 
lây ba ma thây chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này. 

Suốt cả ngày hôm đỏ, tòi cứ bám lấy bà như cái "đuôi". Bà đi xuống bếp 
tôi cùng đi theo, bà ra vườn tói củng chẳng rời nửa bước, ơ ngoài vườn, cây 
côi xum xuê, trìu trịt quả chín. Tòi với một quá ổi, gặm thấy ngon hơn 
nhưng quả ổi mà mẹ mua ở chợ. Bà cười nheo nheo mắt và nói: "Cá vườn 
cây này ba trồng dành cá cho cháu. Người ta củng tới mấy lần muốn mua 
hoa qua đấy nhưng bã không muốn vì sợ cháu về lại không có cái gì ăn...". 
Hơn lúc nào hết, tôi cảm nhận được tình yèu thương cua bà danh cho tôi. 
Luc dỏ tòi chi muốn nói thật to: "Bà ơi, cháu yêu bà lắm nhưng lại thấy 
nghẹn ngào không nói dược thành lời. Trong lòng tỏi, tỏi chỉ muốn thời 
gian ngừng trói đè cho tôi luôn dược Sống trong sự chớ che, yêu thương của 
bà danh cho tôi. Lúc ăn cơm, hà chẳng An mấy, chỉ chăm chăm gắp hết 
thức án cho tòi. Vừa gắp cho tôi, bà vừa nói: "Món nay bà biết cháu thích 
An nhất nên bà làm. An nhiều vào cho chóng lớn”. 

Bất chợt gương mặt phúc hậu với nụ cười hiền từ của bà nhoà di, tôi 
tháy má minh bị cào nhè nhẹ. Mở mắt ra tôi thấy chú mèo mướp đang 
Meo meo nhìn minh. Trơi, mèo ơi! Mày làm tao tỉnh một giác mơ thần 
tiên đây biết không? Tôi dụi mắt rồi òm chú mèo vào lòng. Một tay tói cứ 
ỏm chú như thế, một tay cầm cây bút và lấp đầy trang giấy kiểm tra bang 
nhưng dòng kí ức thiêng liêng cảm động về bà. 



Đé 8: Ke lại một việc làm khiến em cảm thấy ãn hận. 

Bài làm 

Nàm nay tỏi học lớp 8. Nhà tôi tuy nghèo nhưng tòi luôn được cha mẹ 
quan tâm va cùng luôn cỏ gang là con ngoan trò gioi. Ay vậy mà, cuối nãm 
học lỡp 7 tôi đà một lần làm mẹ buồn. 

Hòm dó, tỏi dậy sớm đế đánh răng rứa mặt chuăn bị đi học. Hang sáng, 
mẹ tỏi thường đê chão cơm trên bếp, sao hôm nay lại chAng thấy đàu. Tỏi 
lẽn hỏi mẹ: Mọ ơi sao mẹ vần chưa rang cơm cho bọn con íìn hả mẹ?'. Mẹ 
nhẹ nhàng nói: Hỏm nay nhà mình hết tiền mua gạo, phái đợi tiền lương 
cua bô và chị con, hay con chịu khó bó ăn sáng một buổi có làm sao dâu? '. 
Tỏi bực mình dậm chân dậm tay tỏ vẻ không bàng lòng. Tòi thoáng nhìn 
thấy nét mặt mẹ rát buồn. Mẹ bảo: Thỏi di học di con, mẹ phải đi làm việc 
cua mẹ". Tôi tức quá phát khóc lên, bỏ cả cập sách lèn giường ngu tiếp. Tỏi 
không nhớ la hỏm nay có bài đế chuản bị cho tiết kiêm tra ngày man thú 
thực lúc đấy tôi rất bực nên chi vì chuyện nhỏ mã quèn hết mọi thứ. Tòi chi 
khóc va lắng lặng lấy chân ra đáp. Lúc mẹ tôi đánh ràng rứa mặt song mẹ 
lẻn nha khoá cứa dê di làm, mẹ có biết dâu là tôi ờ trong nhà. Thế là tôi 
nam trong chán ám áp, chiếc chăn ru tôi vào giấc ngu ém đểm. Đến khi 
thức dậy thì đà quá muộn. Tôi giật minh, bỏ chống bò choàng vùng dậy thì 
chao ỏi, cửa nhà dã khoá. Tôi ngồi trong nhà kêu ầm ĩ lén nhưng vô hiệu, 
mọi ngươi đều đi làm hết. Nhà tôi là nhà tập thẻ, xung quanh lúc đỏ chi có 
mấy dứa trẻ con. Tỏi gọi chung và báo: Các em giúp chị mơ cửa ra với". 
Mót đứa nhanh nhàu nói: "Thê chìa khoá nhà chị đê đâu thi chúng em mới 
mơ dược chứ!". Tôi dứng ngẩn người ra, quay lại nhìn dỏng hồ thì thày dà 
mới giờ rưởi. Bụng tôi lúc này như có mỏng tay sắc nào cào vào. Mat tôi 
hoa lèn vì dôi. Tòi lục hết mọi thứ trong nhà xem có cái gi án không nhưng 
vỏ hiệu, chã cỏ gì cả. Tỏi nhìn ra ò cửa sô thì thấy bạn Lan nhà bên bao: 

Nguyệt ơi sao hỏm nay bạn không đi học? Tháy gicáo phê binh bạn đày . 
Tỏi liồn nói: Lan ơi, hỏm nay có bài nào không cho tớ mượn dê tớ chép? ’. 
Lan rút trong cặp ra dưa cho tòi bài chuấn bị cho tiết kiếm tra. Tỏi học vẹt 
dược vài bãi nhưng không chịu nổi cơn đói. Vừa hay lúc dó mẹ tôi về bảo: 
"ơ, sao hôm nay con không di học?". Tôi bảo: "Mẹ nhốt con trong nhà thi 
làm sao con di được . Mẹ bảo: Mẹ không biết, cho mẹ xin lối". Rồi mẹ rút 
trong tui ra gói mỳ. Tôi khỏng kịp bỏ vào bát mà vơ lây vơ dè ăn sóng. Mẹ 
tỏi ngổi nhìn tôi an, chảy cả nước mắt. Tôi nhìn mẹ cung cảm thấy mẹ 
không có lỗi trong chuyện này mà chính là mình đà lam mẹ lo. Sáng hôm 
sau di học, tôi cố gáng làm bài kiếm tra một tiết, may sao dược 5 điếm. Tôi 
ngượng quá vì minh làm lớp phó học tập mà điểm kém như thế. 

Tôi rất án hận vì dà lam dau long mẹ, và phi công thảy cỏ dà bo sức ra 
đè dạy tỏi. Tôi hứa sè khỏng bao giờ tái phạm nừa. 
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Đè 9 Kẽ lại một ký niệm đáng nhở thởi thơ áu của mình. 


Bài làm 

Nam ây tôi vào lớp sáu. còn ho Hổng thi hước sang lớp bốn. Bỏ mẹ 
Hung cung đa vồ sống vơi nhau sau hơn một năm sống ly thân, ròi va 
Hùng tuy chàng phái họ hang nhưng than thiết lắm! Ki niệm đáng nhớ 
nhat thời tho ấu của tỏi bãt đắu tư những ngày ấy... 

Tói nghiệp bé Hồng. Bố nó ham mê cờ bạc, rượu che đi suốt tư sáng dên 
tôi mói ve lại cùn hay danh vợ chửi con. Mẹ nó không chịu được, quyêt định 
dưa I1Ó vé bà ngoại. Nha ha ngoại nó ớ cuối xóm, cạnh nhà tòi. Thẻ la anh 
em quen nhau tư dó. 

Một buôi chiều hè, tỏi rú bé đi chơi VI biết bé rát buồn. Tôi hói: 

- Bay giơ em thích cái gi đế anh làm cho? 

Bé 1 lòng nói: 

- Anh biết không! Ngay xưa em mơ ước nhá em như một con thuyền 
lớn Bô la cột buồm vững chãi còn me là khoang thuyền che chơ nắng mưa. 
Con thuyên nha em sẽ chơ những ước mơ cua em đến đích. Vậy mà hây giờ 
nó chiing bao giờ có thế thực hiện dược. 

Dưng buồn em ạ! Hày cố gang lén! Náo, di! Đi với anh! 

Toi dãt bẻ Hồng đi hãi những lá tre thật to đế gập thuyền lá thà trôi 
sòng Toi chọn la to nhất gập một con thuyền thật đẹp tặng bé Hồng. Hồng 
không giữ được, bé thả ngay xuống nước. Nhưng con thuyền lại không trôi. 
No in.ic cạn váo ngay đám rong dang bò lốm ngổm ớ giữa dòng. Bó Hồng nói: 

Dáy! Gia dinh em bây giờ cung như con thuyền đó, chẳng thể nào nó 
di được, chi cỏ thế chìm thòi! 

Tôi vừa tiếc, lai vừa thương Hồng, bén cứ mang cả quần áo lội xuống 
sõng Vơt chiếc thuyền lên. Nước dến bụng rồi đến cổ. Bỗng "sụt" chân tỏi 
trượt, phái một hò bún giữa sông ngay lúc tôi vừa với dược chiếc thuyền. Tôi 
cô găng chới với trong khi mọt tay vẫn dáng chiếc thuyền lèn khói mật 
nước. Mấy phút sau, tôi bò lèn dược tới bờ khi bụng đã uống no nước nhưng 
rất may con thuyền không nát. Bé Hồng mặt tái mét nhưng rất ngoan 
ngoãn nghe tôi nói: 

Em hãy giữ I1Ó lam ký niệm vá tin rhng có ngày nó sè dược hơi thoa 
thích trẽn sông, 

Hom dó, VI sợ mẹ mắng, tỏi va bé Hồng ngồi ở bờ sông cho đến khô 
quán ao mới dám vẻ. Đém, tòi bị sốt cao nhưng vần giấu chuyện ban chiều 
không nơi Mẹ thi cứ tương tòi dài nẩng nên bị sốt. Cũng may sáng hòm 
sau. tòi dã đỡ hơn nhiều. 

Ngav hôm bò mẹ Hồng hoà giái và về sống với nhau, nó ru tôi dem 
chiếc thuyền ra sòng thà. Nhưng chiếc thuyền đã không không con tha 
dược. Thế la anh em tỏi mải miết gấp những chiếc thuyền tre khác. 
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Những chiẻc thuyền gâp buối chiều hôm ây, chiêc nao cùng trôi vè tận 
cuôi dòng sông. 

Ki niệm và cùng là bí mật nho nhỏ ấy giữa tôi và bé Hồng vần còn (lược 
gìn giữ đến tận bảy giờ. Và bắt đầu từ dỏ, tôi và Hồng đà có một tình bạn 
dầy tin tưởng, gắn bó mà tòi biết minh sẽ rất tràn trong, nâng niu. 


Đề 10: Kể lại chuyện minh (hoộc một bạn) từng mắc lỗi. 

Bài làm 

Con người ai cùng từng mắc phải lỗi lầm, có những lỗi lầm kịp sữa chừa, 
nhưng cùng có nhừng lồi lầm khiên ta day dứt và nhớ suốt dời. Tiếc thay, 
dá có một lần tôi mắc phải một lỗi lầm như vậy. 

Hồi đó, tôi học lớp năm. Trong lớp, tôi là một trong nhừng đứa gia đình 
giàu có nhất nên nhóm mấy đứa chúng tôi luôn tỏ ra kỳ thị với những đứa 
bạn nghèo cung trang lứa. Lớp tôi có một bạn gái tên Trang (nhưng lúc ấy 
chúng tồi toàn gọi xếch mé là con bé Trang). Trang nhà nghèo, lại không cỏ 
bỏ nên luôn là đối tượng trêu chọc của tụi tỏi. 

Một hôm, Trang vừa bước vào lớp, năm đứa chúng tôi đà nhảy ra đổng 
loạt hô to: "Con không cha như nhà không nóc! 0 hô! 0 hô!", rồi cứ chạy 
quanh trêu chọc du điều. 

Thay vì ứng xứ bằng khuôn mặt lỳ lợm và đôi mắt thoáng buồn như mọi 
hôm, hôm nay, Trang chạy nhanh về chỗ rồi gục mật xuống bàn. Tháy vậy 
tụi tòi lại càng tiếp tục trò chơi quái ác. Trang không thê chịu dược, dành 
bật khóc. Đúng lúc đó thì... 

- Tùng! Tùng! Tùng! 

Năm phút sau cô giáo bước vào. Thây mát Trang đỏ hoe và vẩn còn nức nơ, 
cá 1ỚỊ) lặng im phăng phắc, hình như cò giáo đã đoán được mọi điểu. Nhưng 
trái với dự tính của tôi, cỏ không hề to tiếng mà lại nhẹ nhàng nhắc nhớ: 

- Chúng ta ai cùng có những niềm hạnh phuc nhưng trong một lúc nao 
dó ai ma tránh khỏi dược những nỗi đau. Điều quan trọng nhất là ta phải 
động viên nhau, đừng bao giờ có ý khơi lên nỗi đau của người khác. 

Cô vừa nói đến đó thì cả lớp tôi đều ngoái lại vì Trang khỏng kìm dược 
mà bặt lèn tiếng khóc. Tôi thấy xấu hồ vô cùng, tường như tất cả moi ánh 
mắt đang nhìn thẳng vào mình. Cô lại tiếp: 

- Cùng vì một lý do đặc biệt mà bạn Trang lớp mình mới cỏ một l oàn 
cánh như vậy. Sống trong cùng một tập thế, các enì hây tỏ ra thông cám và 
chia sé với bạn. Đó cùng là giúp bạn bớt đi nhừng nỗi buồn. 

Sau dó lớp tồi bước vào bài học mới. Điều lạ nhất hôm đó là cỏ ííiáo 
không hề nhắc đến mấy đứa chúng tôi. Cô cũng chẳng trách phạt gi. Vảy 
mà chúng tôi thấm thìa lắm. Mấy đứa bàn nhau, định một lúc nào dỏ gặp 
đẻ xin lỗi bạn Trang. 
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Nhưng thật bát ngờ, sau đó ba hòm. Trang chuyên di trương khác. Nghe 
nói. Trang cung me (li vùng kinh tẻ mới. Chung tôi thày ân hận vò cùng. 

Khóng biết háy giở Trang ỡ đâu. Nhiều lán tôi tự hoi không biêt có phai 
ĩ ro dua quái ac nàm xưa của lủ chung tói ma Trang phai ra di như thê? Ra 
di khi chưa cho chúng tỏi nói một lời xin lỗi. Nghĩ dên ban. tôi thấy ân hân 
vỏ cung va càng thấm thìa sai lãm cua mình. Tôi sẽ phải sống tót hơn với 
bạn l)è minh, nhất la những bạn có hoàn cảnh thiệt thòi như Trang. 


Đẻ 11: Kế lại một lan di tham quan cùng các ban trong lớp. 

Bài làm 


Cỏn Sơn ca là vãn bán thơ nổi tiếng chung em đà được học ờ lớp 7. 
Sau ngay học văn bân ấy, em dã nuôi trong mình niềm mong ước được một 
lần đến với Còn Sơn. Thát sung sướng vì giữa năm học này niềm mong ước 
ây cua em đà trớ thành hiện thực: Sáng thứ bảy tới trường em tố chức cho 
khôi lớp 8 đi tham quan Côn Sơn! 

Biết em háo hức với chuyên đi, bỏ mẹ em rất nhiệt tình động viên. Mẹ 
chuấn bị dồ cho em rát kỉ, bô sưu tầm khá nhiều tài liệu vé cỏn Sơn cho em 
rỏi nhác em phái đèn những địa diêm này, địa diêm kia vì dỏ là nhừng nơi 
đào biệt nối tiếng rua vung dất thiêng này. Sáng sớm hôm dỏ, khi trời vẫn 
còn chưa rõ mặt người, bô mẹ đá đưa em ra xe. Lèn xe, vẫy tay rói rít chao 
bố mẹ, chúng em hát vang nhửng bài tập thể: “Một con vịt”, “Như có Bác 
Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Nối vòng tay lớn”,... đến cá bài “Đội ca” củng 
dược cá xe dóng thanh ca hát. Thây chung em hào hứng, vui vẻ, bác lai xe 
cũng cười vang hát theo. Chú phụ xe còn nhiệt tình cho chúng em mượn 
nu-cơ-rò đẻ “hat cho có hứng!”. Đoàn tham quan đà có một khỏng khí dầy 
hưng khới như thế! 

Khi trời sáng rõ củng ỉà lúc chung em đến Còn Sơn. Nhìn từ xa, Còn Sơn 
la mòt vung đồi núi bat ngan cây xanh. Nhiều nhât là những đói thông xanh 
ri. Vữa tới công khu vực tham quan, chủng em đã chi cho nhau nhìn một tám 
bang lớn có dề dòng chừ: Lấy chí nhân đế thay cường bạo’. Cò giáo dạy vàn 
cùa chung em giái thích răng: "Đó là càu văn nối tiếng trong áng thiên cổ 
hung vãn Bình Ngô đại cáo của Nguyền Trãi, bài cáo dược coi là bản tuyên 
ngon dọc lập thứ hai cua dân tộc. Câu vàn thê hiện tư tường nhân nghĩa đầy 
tiến bộ cùa tác giả”. Trong xe có tiếng locạt xoạt của giấy vở, nhiều bạn vội 
ghi ngay câu vấn ấy cung lời giãi thích của thầy. Em cũng vội mở ba lô: mẹ 
cũng đã chuấn bị cho em một cuốn sổ nhỏ và cày bút bi đê ghi chép. 


Xuống xe, chúng em ngồi nghi ngơi, nghe cò giáo chủ nhiệm nhắc lại lịch 
trinh và nội quy đoàn tham quan. Nơi chúng em được đến đầu tiên là nhà 
tưởng niềm Nguyễn Trài. Chúng em được đi cùng một chị hướng dẫn viên 


xinh đẹp. Theo lời chị thuyết minh 
hỏa nôi tiêng cúa (lân tộc, nhửng 


nh à n l ích nữ -- vãn 

ịnghe. 
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những cày bút cặm cụi chạy khòng ngừng trôn trang giây. Quà là những 
điểu lí thú về cuộc đời của một con người tài danh mà bạc mệnh. Khi học 
bài “Côn Sơn ca” chúng em dã được cô giáo khái quát về cuộc đời Nguyễn 
Trãi nhưng chúng em không ngờ ỏng lại gặp nhiều trắc trớ trong chốn quan 
trường cùng như trong cuộc dời đến vậy. Tài năng cua ông dộng đên đát 
trời, đến lòng người. Và nồi oan khuất cua õng cùng lam rung bao trai tim 
nhân loại. 

Rời khu tưởng niệm, chúng em hào hứng nô nức đua nhau leo lên Đinh 
ban cờ" nhừng mong chiêm ngưỡng “Bàn cờ tiên", nơi dược đồn là xưa kia 
co tiên đến đánh cờ. Đường lèn núi cao được xây dựng bang những bac đá, 
một bèn là nhừng hàng thòng xanh mát, một bèn là sườn núi trông ra một 
khoang không mờ ảo tráng xóa. Khoảng tráng ấy mới nhìn ngờ tường một 
dòng sông nào ngờ dỏ lại lã dong sòng sương buổi sớm' Em đi chậm lại, 
mát lơ dàng ngước nhìn những tán thông xanh đang dạo những khúc nhạc 
vi vu. Có phai nàm trảm năm trước khi viết cảu thơ dưới mau xanh mát ta 
ngâm thơ nhàn Nguyẻn Trải cũng ngước nhìn tán thông xanh mát" này? 

Đường lén đinh Bàn Cờ thật xa, nhiều bạn nóng quá dã bó áo khoác 
thắt ngang eo rồi nhặt nhửng cành cui khô bên dương lam gậv chống lèn 
núi. Ban đầu tiếng cười nói còn rộn rã, bảy giờ thì yêu dần vì mọi ngúơi đa 
thấm mệt. Nhưng kìa, dinh Ban Cờ hiện lèn và tiếng vảy gọi cứa nhưng 
người đến trước khiến tất cá phấn chấn hẳn lên. Tát ca lại hãm hớ leo lèn 
hất chấp mồ hòi đà rỏ thành giọt trên trán... Lên đến nơi, mọi người lại 
xuýt xoa dọc nhừng dòng chữ khắc trên bia viết về di tích Bàn Cơ. Đứng 
trẽn đinh núi, nhìn sang bốn hướng thấy mênh mông sương và mờ áo màu 
xanh của núi rừng xanh mát. Có bạn lủi húi tìm nhạt những quà thòng 
mang về làm qua. Có bạn lại dứng lặng im, dôi mát khè nhắm lại, bạn nói 
hạn dang lắng nghe tiếng nói của rừng Còn Sơn, giỏ Còn Sơn dang kẽ 
chuyện những vị tiên đánh cờ, thòng Còn Sơn dang kế chuyện Nguyền Trãi 
nãm xưa làm thơ. hường nhàn... 

Buổi chiều, chúng em con đến giếng Ngọc, ngắm dãy núi Phượng Hoang 
linh thiêng. Luc xuòng núi, chúng em còn được đi men những con Suỏi cạn 
chày giừa nhưng vòm cây rậm mát bẻn trên. Chúng tỏi dược trải nghiệm 
tất ca những cảm giác của người thi sĩ ngày xưa: dược ngồi, rồi nằm trên 
dá, trèn những máng rêu khỏ, được nghe tiêng nói chay như tiếng đan cam, 
được phả lên mặt dòng nước suối mát lạnh đến rùng mình... Thật là một 
câm giác tuyệt diệu. 

Hôm ấy, chiều muộn chung em mới rời Côn Sơn và khi trời đã tôi mới 
vé tới nhà. Tất cả déu rất mệt nhưng vô cung vui vé. Kiêng với em, chuyên 
đi ấy có rất nhiều ý nghĩa. Nó đà giúp em hiếu thêm về một danh nhân lịch 
sứ - vãn hỏa. hiểu thêm về một vùng dất của non sòng, hiếu thêm về thầy 
cò, bạn bè. Va vì vậy, nó khiến em thèm yêu cuộc sống, yêu việc học tập và 
biết nuôi lớn nhừng ước mơ bé nhỏ cua minh. 



Đé 12: Hãy kế về việc làm mà nhờ đó, minh dem lại niềm vui cho người khac. 


Bài làm 

Danh ngôn cò cáu Người hạnh phúc nhât lá người dem lại niềm vui cho 
nhiêu người nhất’. Còn tỏi, tòi cảm thấy minh chính là một người hanh 
phuC hơi việc làm cua tôi đà đem lại niềm vui cho người khác. Đó là hỏm 
tòi dã giúp một em nhỏ di lạc trở về nhà cua mình. Đến giờ nghĩ lại, tòi 
vần cam thấy tràn ngập niềm vui. 

Cung phải cách đây mấy tháng rồi. Hỏm đó đung là một ngày học dãi 
va rang tháng. Trơi dà sâm sâm tối, tòi tự nhu: 'Ngày mai cỏ nhiều bài tạp 
quá, nếu không mau về nhà làm thi sẽ không kịp mất!". Biêt vậy nên tòi 
rao nhanh bước chân mà trong đảu phán ván không biêt làm bài bắt đầu từ 
dâu Ngoài dương, dòng xe cộ đông đúc, hối há. Người thì muốn thật nhanh 
vé nhà, người lại vội đi làm ca đém. Chợt tôi nhận ra trong tiéng ồn ao 
nhộn nhịp dó cỏ tiếng khóc nức nờ của một đứa trẻ. Quay người lại tôi bát 
gặp binh ánh một càu bé độ chừng bôn, năm tuổi nước mát giàn giụa dang 
gụi mẹ. Tháy vậy, tỏi liền đến bèn cậu bé, lấy khăn lau nước mắt chu mà 
hòi: 

Em bé, em tên là gi? Mẹ em đâu? Sao em lại đi ra đường một mình 
thè nay? 

Cậu bỏ vừa nói, vừa khóc nấc lên: 

- Em... em theo mẹ ra chợ... Nhưng... đỏng người quá... em bị lạc mát 
mẹ rói! 

Ra là vậv, thì ra cậu bé bị lạc mất mẹ. Tôi phải đứng hồi lâu suy nghĩ: 
"Có nén giúp cậu bé này tìm mẹ không nhỉ? Đó là một việc làm tôt, mình 
nén làm. Nhưng nếu như vậy thi mọi người ờ nhà sè vỏ cùng lo lắng khi 
thấy mình về muộn. Rồi còn bao nhiêu bài tập mình chưa làm nừa. Nếu 
giúp thi mọi người lo lắng, bài tập bỏ dờ, mà nếu không giúp đẻ mặc em bé 
như vậy thì cùng không đành lòng. Thật khó xứ". Nhưng cuối cùng tôi vần 
quyết định giúp cậu bé đó tim mẹ còn việc về muộn thì có thế giái thích 
sau Tôi an úi cậu bé: 

- Thế nãy nhé, bây giờ chị sè giúp em tìm mẹ. Em đi theo chị, được 
không? Tìm thấy mẹ rồi thì không còn lo gì nữa. Ta di nào. 

Tòi nói vậy nhưng cùng khá lo lắng, không biết làm thè nào. Bổng tòi 
nhớ ra đồn công an phường ớ ngay gần đó, tòi liền dản cậu bé đi ngay. Đẻn 
nơi. tòi thấy một người phụ nữ dang vừa khai báo một việc gì đó, vừa khóc, 
nét mật hiện rò vé phiền muộn, đau khổ. Thì ra cô ấy dên nhờ công an tìm 
giúp dứa con bị lạc. Cũng thật bất ngờ, dó chính là mẹ cua cậu bé này. Cáu 
bé vưa thây mẹ đà vội chạy đến ùa vào long mẹ. Người mẹ nét mạt rạng rờ, 
xúc động khôn tả. Chú còng an thường trực hỏi tỏi rõ ngọn ngành xong, 
thay mặt đồn công an cám ơn tôi vì việc làm này. Tỏi thấy vui hơn bao giờ 
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hết, vậy là tôi đã làm dược một việc tôt, đem lại niẻm vui cho người khác. 
Sự lo lắng về bài tập giờ không còn làm phiền tôi nửa. Tôi bước vè như 
nhanh hơn, rộn ràng hơn. Tới nhà, mọi người đang lo lãng vé tỏi. Không 
biết vì sao tôi về muộn, lờ dã xảy ra chuyện gì. Không chán chừ, tỏi kê cho 
mọi người nghe việc tốt hôm đó làm tôi dà làm. Mọi người đều rảt VUI, bó 
qua việc tôi về muộn, và còn động viên tôi nửa. 

Ngày hòm đó, nhờ việc làm tốt đó mà tôi dà đem lại niềm vui cho nhiều 
người. Tòi thực sự vui sướng và hạnh phúc. Chi mong có thê làm được nhiếu 
việc tốt hơn nừa đê đem niềm vui đến cho mọi người. 


Đé 13: Kế lại một việc tốt mà em (hoộc bạn) đã làm. 

Bài viết 

Bảy giờ tôi và Thu đã là những học sinh giỏi toàn diện, là những đội 
viên gương mẩu của trường, đặc biệt chúng tôi luôn là những chủ còng xuất 
sắc trong nhừng cuộc thi học sinh giỏi của huyện và tinh. Thời gian trôi qua 
nhanh thật! Nghĩ lại, tỏi mới thây tình bạn thật là kỹ diệu. 

Trong lớp 6B hổi ấy, tôi được bạn bè khảng định là một thằng thông 
minh nhưng li lợm. Tòi và Thu không ghét nhau nhưng những lời gán ghép 
trêu chọc của bạn bè khiến chúng tỏi chẳng bao giờ nói chuyện, ơ trong 
lớp, ngoài Hưng thì Thu là đứa học ngang ngứa với tôi. Tất cả sẽ chíing cỏ 
gì thay đôi nếu như không có một ngày. 

Hôm ấy, giữa buối học thằng Hưng ốm xin phép cô về trước. Nó nhò tôi 
mang chiếc cặp về sau. Buối học tan, trời bổng dưng dố mưa tầm tã. Tỏi 
nán lại chút ít hỏi cô về một bài toán khó. Hỏi xong, bước ra khói 1ỚỊ tôi 
chi thày lác dác còn một vài bạn ờ sân trường. Mưa vần như trút nươc lam 
những lá băng lồng ướt sùng, trĩu xuống quệt ngang đầu. Tôi mác áo mưa 
cán thận, che kín hai chiếc cặp rồi vội vả bước đến nhà xe. Nhưng lạ tiệt! 
Tôi chưa phái là người về cuối cùng trong lớp. Vẩn còn một chiếc xe của ai 
đó. Hình như nó giống xe của Thu. Nhìn quanh, tòi thấy Thu vẫn đứng ĩ.gay 
ớ hành lang trước cửa lớp, chỗ tôi vừa đi qua nhưng không để ý. Tôi doán 
Thu không có áo mưa. 

Kệ! Mình cứ về không mai lại nghe tụi nó ca "bài ca bất tử" tôi nghi Và 
tòi quyết định phóng xe. Nhưng vừa ra tới cống, tôi nhớ ra mình còn dư một 
chiếc áo mưa trong cặp cùa Hưng. Giả như không có minh về cũng chÁng 
sao, nhưng,... 

Tôi quyết định quay lại: 

- Ảo mưa này Thu, cậu về đi không tối. 

Hôm đó, đi đến giữa dương, tôi gặp bố Thu di dón bạn. Bô Thu đà mời 
tôi về nhà và cảm ơn tôi. 

Sáng hôm sau, không hiểu sao bọn lớp tôi lại biết, và đúng như tô dự 
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doan, bọn nỏ lại ca những bai ca cũ. Nhưng khác hán với mọi hôm, hôm 
nay. Thu hước đán bàn tòi nói: 

- Cam ơn càu. từ nay bon minh sè là bạn cùa nhau nhé! 

Tư đó, thinh thoáng tôi và Thu lại trao đối với nhau về những bài toán 
ha\ hài van kho. Lủ ban thấy tụi tôi chơi thân, cùng không còn trêu chọc 
nửa* Thẻ la tòi và Thu trở thành bạn tốt. 

N\m vừa qua, tôi và Thu rât mừng khi được huyện chọn đi thi học sinh 
gioi t.nh vã cả hai đều đạt đoạt giải. Lên lớp 8, chúng tôi hứa với cò giáo cù 
sè lại cung giúp nhau đê học tập tốt hơn. 

Thẻ đấy các bạn ạ! Tơ một việc làm rất nhỏ thôi, tôi đă có được một 
tình bạn lớn. 


Đé 14: Hỏy kể một chuyện vui (hoộc chuyện buồn) xảy ra trong lớp. 

Bài viết 

Những năm tháng tuỏi thơ đang vội vã qua nhanh. Vừa đó thôi mà 
chúng ta đã phái chia tay thời tiểu học. Nhớ ngày nào mới bước đến cổng 
trương, tay cứ níu chắc không chịu rời bàn tay mẹ. Thế mà thoáng cái đã 
liên Iìhơng ngày cuối cấp. Hôm chia tay mái trường cấp một, lũ chúng tôi 
đứa nào dứa náy sóng mắt đỏ hoe nhưng đó lại là kỷ niệm vui nhất, sâu sắc 
nhát cúa chung tóI - tập thè lớp 5C. 

Thời gian trôi nhanh không níu lại được. Sau nhừng kỳ thi háo hức và 
vất va, hôm ây chung tôi tố chức buổi chia tay lớp và cô giáo chủ nhiệm. 

Khác hẳn mọi hôm, hôm ấy không khí lớp trầm hẳn. Mọi người nhìn 
nhau ái ngại khi nghĩ răng chỉ mấy tiẽng nửa thôi, ai sè về nhà nấy, rồi 
mỏi người sê đến một ngôi trường mới chẳng biết bao giờ sẽ họp mặt được 
nhau. Tuy chưa hiểu lắm, nhưng chủng tôi đứa nào cùng thấy buồn. 

Đủng báy rưỡi, cô giáo chủ nhiệm bước vào. Hôm nay cô mặc một bộ 
quấn áo mới, gián dị nhưng vẩn toát lên được vẻ thanh nhà và đôn hậu. Đôi 
mắt hơi nâu cùa cỏ nhìn chung tôi hiền từ và trìu mèn. Giọng của cô vẳn 
quen thuộc quá, nhẹ nhàng mà sâu sắc như mỗi lúc giảng bài. 

- Hòm nay các em như những con chim đá lớn. Ngày mai dù các em có 
di tới mái trường nào thì cũng luôn nhớ phải phát huy hơn nữa truyến 
thống học tập và đoàn kết của lớp 5C. Cô hy vọng và chờ mong các em 
thành dạt. 

Bạn Iơp trưởng thay mặt lớp đứng lên cảm ơn cô nhưng chưa nói hết lời 
nước mát cứ cháy ròng ròng. Trong các bạn cán bộ, tôi là bạn nam duy 
nhát. Tòi mạnh mè đứng lèn: 

- Em thưa cò, hòm nay là ngày lớp ta tổng kết. Em xin phép cô, chúng 
em muôn dành tặng cô và bạn Hải Minh một sự bất ngờ. 
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Nói rồi tòi dòng dạc bước lèn tay cầm bó hoa tươi thắm: 

- Thưa cò! Tuy cô chi chu nhiệm chúng em có một năm nhưng tinh cám 
mà cò dành cho chúng em thật là sâu sắc. Chúng em xin dành tặng cô bó 
hoa này đê bày tó lòng biết ơn và tinh cám yêu kính đến có. 

Tôi bước tới cô, cả lớp rộn ràng tiêng vỗ tay không ngớt. 

- Em thưa cô! Tói tiếp, thật là đặc biệt, ngay chia tay lớp hôm na> lại 
đúng là ngáy sinh nhật bạn Hải Minh. Hái Minh có hoàn cánh khó khăn 
nhất lớp minh nhưng thành tich học tập cua bạn thi chúng em không ai là 
không nê phục. Buối liên hoan hôm nay, chúng em muốn cám ơn cô và cũng 
lá dế chúc mừng bạn Hái Minh. Chúc tất cả các bc?n luôn thành công trong 
cuộc sống. 

Cá lớp lại rộn lên tiếng vổ tay. Buổi liên hoan diễn ra vui vè trái với dự 
đoán của tụi cán bộ lớp chúng tôi. Chi thoáng thấy có vài giọt nước mỉít còn 
thi không khí sôi nổi y như những ngày học đã qua. Mọi người tíu tít chào 
nhau, những lời chúc, những ước nguyện tràn ngập cân phòng. 

Ruối sáng trôi qua nhanh chóng. Chúng tôi ra về vẫn trong cam giác 
xon xao khó tá nhưng không phái là buồn mà là sự hồi hộp đợi chờ một 
tương lai tốt dẹp sẽ đến với tất cả mọi người. 


Đề 15: Kê’ lại một buổi cắm trại cùng cóc bạn trong lớp. 

Bài viết 

Cứ hai năm một lần, trường em lại tô chức thi cám trại cho học sinh 
vào đúng ngày thành lặp đội. Các bạn học sinh lớp sáu, lớp bầy náo nức 
chuấn bị cho buổi cám trại có khi trước đó đến hàng tuần lẻ. Chả là, các em 
ấy mới vào trường cấp 2 nên háo hức với các hoạt động mới. Năm vừa rồi 
om học lớp bảy và buổi căm trại cùng các bạn đã trơ thành một kỷ niệm 
khó quèn. 

Buối sáng hôm dó trời thật dẹp! Mùa hè nhưng trời không có nắng, gió 
mát dịu. Những cơn gió nhẹ làm vơi đi những giọt mồ hôi trên trán mỗi 
bạn nam Bát đầu tư sáng sớm, chúng em đà tập trung ở nhà bạn Duy Anh 
dê cùng nhau chuyên ngôi nhà của lớp đến trường. Tụi con trai hi hứng lẩm 
vì đó là thành qua của cá một tuần mà Ra tới trường, chúng em tiến hành 
dưng trại ngay. Vừa dựng xong cồng trại, thì chúng em nhận được hiệu lệnh 
ớ lại còn tất cá tập trung cho lề khai mạc của trường. 

Mán duyệt nghi thức diễn ra trang trọng vá buói cắm trại chinh thức 
dược bắt đầu sau lời tuyên bố của thày hiệu trưởng. Lễ khai mạc diễn ra 
nhanh chóng. Các lớp dược trờ về khu vực cắm trại của minh. Hội ý xong, 
lớp em chia thành ba nhóm Một nhóm chuẩn bị cho màn thi văn nghệ, một 
nhóm hoàn thiện trại và trang trí. Nhóm còn lại chuẩn bị nội vụ cho bữa 
ăn trưa. Thê là chúng em hồ hởi mỗi người một việc. 
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II ín một tiếng trôi qua, chung em nhận được liên tiếp hai tin mừng. Man 
thi v;?n nghê cua lớp em được ban giám kháo cho sỏ điếm cao nhất và ngôi 
nha tua lớp cung (là được các bạn nam nâng nò lam xong. Khuôn viên sán 
tníơr trai dược thiết kè y như một ngôi nhà. Tứ còng đi vào có vườn cây, ao 
ca. CÍJ nhã san, lai co ca một khu chung cư cao tầng, hèn cạnh là một khu liên 
hợp thê thao. Đày rỏ rang la sàn phàm của Bình cận. bời nó là đứa vừa tôn 
trong tinh hiện dại lại vừa luòn dề cao tính dân tộc ma. Sâu vào bên trong 
(phâĩi lêu trại > các bạn nam dã thiết ké nó y như một mái nha mà chi bằng 
nhưng vật liệu gian đơn la tre với tàu dừa. Phần trong trí mới tuyệt làm sao. 
Cat* nàng' dà vận dụng hết các mẹo cắt hoa học dược từ báo "Mực tím đẻ 
tạu n°n một bức tranh đa màu săc và trỏng dẹp miú vô cùng. 

Thoáng cái. budi sáng đầy bố ích dà trôi qua. Bừa trưa đà dược các bạn 
IHÍ hay san vời dỏ ăn ngọt và hoa qua. Một bừa liên hoan nhẹ diễn ra vui 
vẽ. Xí*n lán tiếng hát. tiếng vỗ tay và tiếng cười dua không ngớt. 

Đầu buối chiều, chung em xếp thành hai hàng hát vang nhừng bài ca 
truyền thống để đón mưng các thày cỏ vào thăm và chấm trại. Cá một ngày 
chờ đợi, thời gian hồi hộp nhất củng đã đến khi cô tổng phụ trách lên còng 
bố kết quả cắm trại trước toàn trường, lời cô dõng dạc: 

- Hôm nay, trai cua các chi đội đều rất dẹp. Điều đó chứng tò các em có 
một sự chuấn bị còng phu. Nhưng dế chọn ra ba trại đẹp nhất thì ban giám 
khao quyết dinh chọn chi dội 8E, 9D và 7A (lớp em). Trại của mỗi chi dội 
lại có một vé riêng. 7A có khuôn viên trại hợp lý nhát. Trại của 8E lại độc 
dao và gảy án tượng hơn cá. Còn 9D, ngôi nhà của các em chứng tó một sự 
cô gfing vượt sức rất nhiều. Nhưng cuộc thi nào cùng phái có người giai 
nhãt Ban giám khảo sau khi cán nhắc, quyết dịnh trao giái nhất, nhì, ba 
lan lượt cho chi dội 8E, 7A và 9D. 

Cá trường vồ tay rộn vang không ngớt. Cô lại tiếp: mặc dù 8E nhất 
phan thi trại nhưng cộng tổng điếm ngày hôm nay, giải nhất toàn diện đà 
thuộc về chi dội 7A! 

Cả lớp đều phấn khới, vỗ tay reo mừng không ngớt. Buổi cắm trại dà 

thành còng. Đối với chung em diều quan trọng khòng phái là đá dành dược 

giai nhất. Mà diều quan trọng là tinh thần đoàn kết cua tập thè lớp 7A 

than yêu. 

•» 


Đé 16 Kế lại một buổi sinh hoạt lớp. 

_ _ _ ________ _______ , 

Bài viết 

Tuần học trước đối với lớp tôi là một tuần thật vô cùng tồi tệ. Lớp tôi 
đã tụt hơn 10 bậc trong bàng xếp loại thi dua. sáp đến giờ sinh hoạt, không 
khi lớp nặng nề. Dù không muốn nhưng hình như ai cùng doán chắc rằng 
ca lóp sè được nghe rất nhiều lời trách phạt cùa cô chú nhiệm. 




Tung! Tung! Tung! 

Trống vào tiết năm vừa điếm, cỏ giáo chu nhiệm bước vào lớp với ánh 
mắt nghiêm (rang, cả lớp tôi im phăng phắc. Cô có vê hơi ngạc nhiên vi cô 
mới đi công tác xa về. Cùng giống như mọi khi, cò gọi Huyền Trang lên 
thông qua tinh hình của lơp trong tuần. Bạn lớp trướng chẩm chậm đứng 
lén. ơ dưới, chúng tôi nhận rõ vẻ mặt thất vọng của cô sau mồi lời noi cua 
Huyền Trang. Bán thông báo được dọc nhanh chóng, ngắn gọn nhưng đầy 
du. Kết quá, lớp tôi tụt từ vị trị số một xuôrig vị trí thứ 15. 

Cá lớp tôi vừa buồn, vừa sợ hải lại vừa hối hận chờ đợi từ cô nhừng lời 
trách phạt. Cò khòng giấu vẻ mặt thất vọng nhưng trông cô vẩn điềm tình 
vò cùng: 

- Cò đi công tác có một tuần mà công tác tự quản của các em kóm quá! 
Ai lại mang tiếng một láp mùi nhọn cua trường mà lại xếp thứ 15. Ban báo 
cáo cua Huyền Trang dã nêu ra quá nhiều những cái tên mắc lỗi nhưng 
trước khi phẻ bình, cồ muốn nghe lớp mình phát biêu. 

Ca lớp vẩn im phắc trong một không khí nặng né nhưng rồi cuối cùng, 
Huyền Trang cùng lèn tiếng trước: 

- Em thưa cô! Tuần qua lớp mình sút kém là vì các bạn thực hiện nề 
nếp không nghiêm và lại còn sao nhàng trong việc học hành. Là cán bộ lớp 
mà không nhắc nhở được các bạn, em xin nhận lỗi về mình. 

Nói xong, lớp trưởng bật khóc ngồi thụp xuống bàn. Ngay lúc dó, ban Mi 
thanh vièn của tỏ bốn đứng lén: 

- Thưa cô! Tuần qua các mặt thi đua của lớp mình đẻu sút kém, theo em 
co mấy nguyên nhàn. Thứ nhất, ờ cổng trường ta vữa khai trương một quán 
trò chơi điện tử. Em thấy lớp mình có nhiều bạn hay la cà ờ đó vi thỏ mới 
xáy ra chuyện không học bài trước khi đến lớp và chuyện di muộn thương 
gặp ỡ các nam. Thứ hai, các bạn nữ lớp mình gần dây hay mang đèn lớp dồ 
ăn, quà bánh nên thường gáy mất trật tự và còn ánh hưởng đến công tác vệ 
sinh. Còn nửa, tuần vừa qua cô di vắng, lớp minh lại là lớp mới cùa cảp hai 
nên các bạn còn có thói quen xao nhàng nếu không có ai nhắc nhớ thương 
xuyên. Thưa cò! nếu giải quyết được nhửng nguyên nhân ấy, em tin lớp 
minh sẽ tốt hơn. 

Chờ đợi một lúc không thấy còn ai có ý kiến gì, cô kết luận: 

- Vậy là ngay chính bản thán các em đà tự chi ra nguyên nhân rmíc lòi 
cua minh. Cò khen bạn Trà Mi đã góp ý rất kịp thời. Cô sè giữ bản báo cáo 
nay xom tuần sau các em sửa chữa ra sao? Nếu các em dă biết lỗi của minh 
mà các em còn mắc lổi cò sè phạt nặng gấp đôi. 

Buôi sinh hoạt tan, lớp tòi ra về nhiều bạn thấy minh nhẹ nhỏm vì 
không bị cô trách phạt gì. Nhưng ai cùng lo ngay ngáy và nghĩ phải làm 'sao 
cỏ gang đế không bị cô trách phạt trong giờ sinh hoạt tuần sau. 
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Đế '7: Kể vé một Bài học đường đời đầu tiên của minh. 

Bài viết 

L n la một dưa con hư. Lúc nao em cung tự trách mình như vậy, mặc du 
dà hí hỏii nám nay em chưa bao giờ làm điều gi khiến cha mẹ phái phiền 
lòng. Thơi gian tròi qua cũng đà khá lâu mà cái bài học đường đời đầu tiên 
cua em vần khống hế phai nhạt. Nó vẫn trở về khiến em luôn day dứt và 
nhoi lau. 

Ngày ấy em đang học lớp 3. Nhà chi có một mình nên em được cá cha 
và me nuông chiều. Lủ bạn chơi cùng không đứa nào được sung sướng như 
em Nhưng tất cả lại bắt đầu từ đó. 

Sõng cung gia dinh em còn có thêm bà nội. Trong nhà chi cỏ bà là hay 
nhítc nhớ những thói quen xấu cua em. Nội nói: sáng dậy con phài thu dọn 
giương chiêu gọn gàng, chồ nghi lúc nào cũng phải ngăn nắp. Đi học vé hay 
luc học bai xong, con nhở cất gọn đồ dùng học tập. Con chớ mải chơi, phai 
chú ý vào việc học hành vì cả tương lai của mình ở đó...". Nhưng vốn tính 
ham chơi lại dược bố mẹ nuông chiều, thú thật có nhiều lần em đà cải lại 
bà. Mạc dù sau mỗi lần như vậy em lại thấy mình có lỗi, muốn xin lỗi bà 
nhưng không sao nói được. 

Hòm ấy mới sáng sớm lù bạn đả réo ầm ngoài cổng dù còn lâu mới đến 
giờ vao lớp. Nhà ở cách trường không quá xa, bố mẹ lại hay bận đi làm sớm 
nên hầu như hôm nào em cũng cùng lù bạn tự di đến lớp. Em khoác vội 
chiêc áo còn chưa kịp cài khuy đề chạy theo lù bạn cốt đế được đến trường 
dua nghịch trước giơ vào lớp. Nhưng mới đến sân, bà đà gọi giật em trơ lại: 

- Khánh à! Hôm nay trời sẽ mưa to đấy! Cháu đã mang theo áo mưa chưa? 

Em giạt minh nhưng không dừng lại, vừa chạy tung ra cống, em còn cái 
lại một câu: 

- Cháu không mang dâu! Cặp cháu hôm nay nặng lắm! Mưa thì mặc 
kệ mưa! 

Không ngờ hôm ấy trời đô mưa to thật. Tan buổi học, lủ bạn dà ra về 
hết tất ca còn trơ lại minh em. Lúc đó em nghĩ, bô mẹ thì đi làm đến tối 
mới về. còn bá thì lúc đi đã nhắc mình, mình còn cài lại, bây giờ chăc 
chang ai đến đón mình về. 

Nhưng chưa kịp hết bàn khoản thì em dã nhận thấy bóng ai thấp 
thoáng như bóng bà. Bà ra đón em về thật. Hôm đó hai bà cháu đội mưa về 
nhà dưới cái lạnh căm căm. Em không bị ướt nhưng bà bị mưa tạt ướt hết 
vì che cho em lúc gió to. Không ngờ đêm hôm đó nội em bị cảm lạnh. Đến 
sang, nội đi. 

Em dưng lạng trước bàn thờ nội một ngày liền không ăn không nói. Bố 
mẹ cu nghi em đau xót vì bà đã ra đi nhưng bô mẹ em đâu biết em đang 
sam hối về những tội lỗi của mình. Bcà ơi! Giờ đây cháu đã nhận ra tất cả 
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những lầm lồi của minh. Bày giờ cháu mới hiếu ý nghía những lời dạy dồ 
cua bà, mới hiếu sự lo lắng âm thầm của bà đối với cháu con. Nhưng bà (ũ! 
Sô chàng bao giờ cháu kịp nói lời xin lỗi với bà dược nửa. 

Các bạn a! Trong cuộc sống không ai là không có lỏi lấm Nhất la ư tuối 
như cua chung ta, nhừng lồi lầm sinh ra từ việc không nghe lời chảng Ít. 
Nhưng có những lỗi lầm kịp sứa, và còn có cơ hội đẽ sứa sai, cô những lồi 
lầm sè theo ta day dứt suòt cuộc đời. 

Tư ngày nội mát. tôi đà cô gắng rảt nhiều nhưng không hiểu sao, vết 
gợn trong long về cái bãi học đường đời dầu tiên lúc nào củng quán đau mỏi 
khi ai đó nhắc đến bà. Các bạn ạ! Chi vì một lán không nghe lời ma tỏi đã 
mất di người bà yêu quý. Nỗi đau ấy thật xót xa. 

Câu chuyện tôi kể cho các bạn nghe hỏm nay thật vò cùng xáu hố. 
Nhưng tòi hy vong rằng qua câu chuyện này, các bạn dừng bao giò dê rơi 
vao hoàn canh như tỏi. 


Đẻ 18: Nhân dịp cùng bố mẹ di tham quan (hay du lịch), em dà được lam 
quen với một người bạn mới. Dù cuộc gộp gđ thật ngắn ngủi nhưng 
tình bạn ấy vần là một kỷ niệm khò phai. Em hãy kể lại. _ 

Bài làm 

Tôi đả di nhiều nơi và hầu hết là di biến. Nhưng hè năm nay, bố lai cỏ 
một đề nghị khác. Để mừng lần đầu tiên con gái đạt giải học sinh giòi, gia 
dinh ta sè di nghi mát ở Tam Đáo hai ngày. Không giấu nổi niềm vui, mẹ 
tòi vồ tay tán thường vui mừng. Còn tòi và thằng Ti thi chạy ào đến quáng 
lèn vai, lèn lưng bô mà cám ơn rối rít. 

Ngày hỏm trước khi đi đung là một ngày bận rộn cua mẹ. Mẹ chuẩn bị 
không biết là hao nhiêu thứ nhưng lại còn có thêm cả mấy chiếc áo thu 
đông. Thấy la, tỏi liền hỏi mẹ: 

- Mẹ ơi! Sao di nghi hè mẹ lại chuân bị cá áo thu đông như vậy? 

Me trả lời bí ân: 

- Cứ lèn dỏ! Con sè hiếu tại sao? 

Càu trá lời cùa mẹ dường như làm tăng thêm sự thú vị cùa Tam Dáo 
trong tòi. 

Sáng hôm sau, mới sáu giờ, chiếc xe bò thuê ớ ngoài phô đả sẩn sang 
đưa cả gia đình đi suốt cuộc hành trình. Chiếc xe bâng nhanh ra khói 
nội thành. Phía sau cứa kính, cá tỏi và bé Ti cứ mái miết nhôm lên mà 
ngắm nhửng cánh đồng lúa mênh mông bát ngát. Loáng cái xe đà dến 
Nội Bài, Phúc Yên rồi rẽ Vĩnh Yên, xe vào đường Tam Đáo (tén những 
dịa danh tỏi dọc dược trên nhừng biên chi đường). Thảy biến đề Tam 
Dáo , tòi bồng reo lên: 

- A! Đến nơi rồi! 



Nhưng bò noi: “Chưa dẻn đáu con ạ! Còn mấy chuc cây nửa cơ! Báy giờ 
bíìt ci.il! (lòn đoạn dương đi khó, hai con phái ngồi cho ngoan và cấn thản”. 
Bo vua noi dưt lời thi tôi chợt nhận ra con (lường trước mặt ngoằn ngoeơ 
như COI1 rắn va (lường như cứ hun hũt di lén. Ngồi trong xe mà ca nhà tỏi 
rư IÁc qua lác lại đến chóng cà mẠt. Đẽ rồi khi bỏ nói đá đèn nơi, bước chán 
xuồng xe mà tỏi vần không tướng tượng nối đó la Tam Đào. Một vũng đồi 
nui Iiiờ mỡ án hiện khác hẳn với tri tướng tượng trước đó cúa tòi. 

V- khách sạn nhận phong rồi ăn xong bừa sáng nhẹ nhcàng nhờ sự khéo 
Ia\ c»ia mẹ. gia (linh tỏi bàt đâu cuộc hành trình 'chinh phục tháp truyền 
hinh . Ngọn tháp cao hun hút đốn nỗi mẹ và em Ti phái bó cuộc giừa chừng 
còn tói vã bô (lu ctâ lên tới đinh nhưng lúc xuống cùng phái ngồi nghi không 
(lưới mười lan. Buổi sáng, cả gia đình tói còn kịp đi thảm thèm vài điêm 
nưa trước khi về khách sạn vào lúc chân tay ai cùng thấy mệt nhoài. 

Đầu giờ chiểu mẹ nói, hôm nay gia đình sè đi sắm một ít đồ kỷ niệm. 
Lúc ấy tói mới chợt nhớ ra lời dặn của Hùng 'nghệ sì", cậu bạn thán nhất 
cua tòi. Chá là Hùng thối sáo rất hay. Biêt tôi lên Tam Đáo, nó đả dặn kỷ, 
thê nào cùng phải mua cho nó một cây sáo trúc. 

Oi! Cơ man nào lả đồ ky niệm, lại cỏ không biết bao nhiêu dồ làm từ tre 
truc. Tói di qua một lượt trong tiếng mời chào không ngớt rồi dừng lại trước 
quan hang của một cậu bạn xem chừng trạc tuối tôi. 

- Ban mua sáo đi, mang về xuòi tặng bạn bè nào biết thổi đè làm kỳ 
niệm - Cáu bán hàng mời. 

Tôi bị ấn tương ngay vì quán cúa cậu chỉ bán sáo. Cây nào cùng đề chư 
Ha Vinh - Tam náo" chứ không phải "Kỷ niệm Tam Đảo như nhừng quán 
tỏi da đi qua. Thấy tôi cỏ vẻ thắc mắc, người bán hàng đón được ý, liền giải 
thích ngay: 

- Hà Vinh là tên cùa mình. Ờ dây người ta bán sáo chu yếu để làm kỷ 
niệm. Còn são minh làm vừa dế làm kỷ niệm vừa đê tặng những ai chơi 
dưưc, thậm chí chơi sáo hay. Minh nghĩ tặng quà cùng nên như vậy. 

Tôi ngớ người, người bán nói trúng ý của mình. Tòi bèn nói: 

- Minh ỡ dưới xuôi lèn lại chăng biết gì về sáo, thày cậu có vé củng trạc 
tuôi minh nên đánh bạo ra mua. 

- Thô cậu học lớp mấy? - Ha Vinh hói: 

- Năm nay mình lớp sáu. 

- Vậy cậu ít tuồi hơn mình nhưng chúng ta cứ gọi nhau là bạn bè thòi. 
Nhà minh vất và nèn vừa học, minh vừa làm thêm giúp mẹ hăng nghề nãy. 

- Em lã Minh, người Hà Nội, rất vui được quen anh. Nhờ anh chọn giúp 
em một cây sáo đê tặng một người bạn của em. Bạn ấy chơi sáo dược. 

Hà Vinh chọn rất nhanh và lại còn thứ cho tỏi nghe một vài tiêu khúc 
nưa. Tiếng sáo của Hà Vinh chăng kém gì Hùng nghệ sì - cậu bạn đươc đao 
tạo bãi ban tư lũc nhò. Anh Vinh nói: 
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- Mình tặng Minh một cây làm ký niệm, không lấy tiổn đâu! 

- Thè thì không được. Anh còn phải giúp me cơ mà. Em không dám nhan’ 

- Không sao Minh ạ! Thứ nhất mình chưa tặng cho ai bao giờ. Thứ hai, 
minh muốn có thèm một người b.ạn mới và rất vui vì biết có người chơi dược 
sáo hay và có sơ thích giống mình. 

Chiêu dã muộn, tôi đành nhặn cây sáo rồi ra về trong lòng cam kích vô 
cùng Anh Hà Vinh sâu sắc nhưng thật thà, giản dị và tốt quá. 

Hôm sau tôi về mà không gạp anh Vinh (chắc buổi sang anh đi học). 
May hôm sau tôi theo địa chỉ gửi cho Ha Vinh mấy cuốn sách hay. Anh 
thích lắm va rất cảm ơn tôi trong lá thư đtáp lại. Chuyên di Tam Đao đả 
cho tỏi một tình bạn khó phai từ ngày ây. Còn Hùng nghệ sĩ thi mỗi lúc 
gập tòi lại cam ơn rối rít vì không biết tôi mua thè nào mà lại được cáy sáo 
trúc vừa đẹp vừa hay. 


Đé 19: Hãy kế lại một câu chuyện mà em thích. 

Bài làm 

Trong sỏ những con vặt trong nhà, em thán nhất với con Miu màu tam 
thế. Nỏ theo bà em từ quẻ ra vào đầu năm ngoái. Lúc ấy nó còn nhó tí. 
Nhưng từ ngày Miu xuất hiện, lù chuột nhà không biết tư dưng biến di dâu 
hết cá. Em quý Miu con lắm. Nhưng có lê điều khiến em thích thú nhất từ 
khi chú mèo xuất hiện, đó là lần chú bắt chuột diệu nghệ và tài tình ấy. 

Lẩn ấy, nội em ơ quê ra. Thủ thực, đó là lần dầu tiên em nhìn thấy một 
con mèo. Lông của nó hoà trộn ba màu đen, tráng, vàng trông đến là thích 
mắt. Lúc mới ớ quê ra, nó nằm thu mình ờ góc nhà với ánh mắt ngơ ngác 
và sợ sệt. Nhưng chì hai ngày sau hình như nó đá làm quen với tất cá mọi 
người nèn chỗ nào nó cùng tung tăng chạy. Buối tối có hỏm Miu còn leo cả 
lén giường của em nằm ngù ngon lành đến sáng. Nỏ hồn nhiên như vậy 
nhưng ngoan ngoãn lại không ân vụng nên cả nhà em ai củng thích. 

Chuyện xảy ra vào một buổi sáng khi cả nhà em đều đi vắng. Ngủ dậy 
muộn, rữa mặt xong, em xuống bếp lấy đồ ăn sáng. Em nhón từng bước 
chán xuống cầu thang khi mắt còn đang ngái ngủ cay xè. Nhưng đi gần hết 
cáu thang, em thấy cửa bẻp mở tung, trên bàn mẹ đạt một đĩa bánh Iìhi/ng 
chắc vì di làm vội nên mẹ quên không đậy. Xuống thèm hai bậc nửa, em 
bống giật mình vì từ trong gầm cầu thang Miu con dang rón rén từng b.rởc 
tưng bước chân đi về phía bên cửa bếp. 

- Thôi hỏng rồi, chắc chú mèo lại sinh thói ăn vụng dây mà, em nghĩ 

Không bước tiếp xuống cầu thang em ngồi thụp xuống và quan sát. Phen 
nãy át sè bắt dược tận tay tên kẻ cắp . 

Nhưng thật lạ, di đến gần cửa Miu con lại không vào nhà. Chu nép 
minh vào sau chiếc binh mà hôm nọ bô em mua về định dùng dể trồng ?ảy 
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canh ( hu giàu minh kin đôn mức nếu không theo (lõi từ đầu thi nhất định 
em cũng không nhìn thây. Hanh đỏng cua Miu con khiên em cám thấy hấp 
dan vỏ cung. Em kiên nhẩn đợi chờ, xem sự việc diễn biến ra sao. 

Nam phui sau không hiêu tư dâu một. hai rỏi ba con chuột lục tục nối 
đuni nhau kéo vào nhã bép. Bày giờ thi em đả hiẻu mình dang nghi oan cho 
chu men Thi ra Miu con đang rình bắt chuột. Lù chuột hung háng và đánh 
mũi rát thinh, (-húng leo ngay qua những chiếc ghê lên bàn rối ngang 
nhiên ngồi xưi đìa bánh cua em một cách ngon lành. Xem chừng không có 
ai ờ nhà, chủng tó ta sơ y khi cứ cám cui vào ăn. cỏ vé như thời cơ đà đến, 
Min con men theo tường vì na tường nhiều đồ đạc. Ban chân nhung rất nhẹ 
khiên lù chuột không tài nao phát hiện được ra. Khi chi cách bàn ăn chưng 
hơn mọt mét, chú láy hèt sức phong mình nham thăng chú chuột đẩu tiên. 
Trong lúc ây chú còn dùng một bàn chân tát tháng vào chu chuột thứ hai. 
Lũ chuốt bị tấn công bất ngờ hoảng loạn bâng minh bỏ chạy. Nhưng con 
chuột thư nhât dà bị chu cán cho một nhát chết luôn. Mèo con băng minh 
đuôi theo con thứ hai vừa bị minh tát cho vãng xuống đất. Có vẻ như con 
thư hai bi choáng vừa vung chạy ma lai lao thẳng vào tường Mèo con chồm 
tới, không cắn mà dung bốn chân vờn cho chú chuột kia sợ đến mất mật. 
Con chuột thứ ba thoát dược. 

Bữa ấy Miu con dược chén một bừa ngon lành còn em dành chấp nhận ủ 
một gói mi tòm Xong việc, Miu con ra sản năm phơi náng rồi sau đó bỏ di 
đâu tới tán tòi mới về. Mẹ tỏ ra ngạc nhiên lắm vì hỏm nào xong bừa chú 
cùng đòi An ma hôm nay thì chàng thấy gì. Cả nhà chi có em hiểu chuyện. 
Em bê Miu con vao lòng, vừa thấy vui vừa thây vô cùng cảm phục. 


Dẻ 20: Hây kế lại một việc làm khiến bố mẹ em vui lòng, 

Bài viết 

Con dường về nhà hỏm nay sao mà dài thế! Dai hơn rất nhiều so với 
niềm VUI mưng phán khới cua em. Em đap xe về nha, vội vã hơn thường lệ, 
đê chi mong được khoe với mẹ về việc làm hừu ích của minh trong buối 
sáng hôm nay. 

Sáng nay trời chuyên sang thu, tiết trời hơi lạnh. Em đạp xe tới trường 
ma miẹng không ngớt xuýt xoa vì những cơn gió heo may và những giọt 
mưa lất phát gọi cái rét đầu mua. Hình như người ta cảm thấy lạnh hơn lúc 
mới mưa thì phái. Đang mái mê với những câu hát vu vơ, em bỗng giặt 
minh Sao mới sáng sớm ma đà có một cụ già trỏng tội nghiệp thê kia. Em 
quyết định dừng xe dù rất vội vì có vẻ như cụ già dang rất lạnh và lại bị lạc 
đường thì phái. Vừa xuống xe em liền hỏi: 

- Cháu chào cụ ạ! Hình như cụ đang muốn hói dường có phải không? 

Cụ bà ngang mặt lẻn. Bảy giở em mới quan sát kỷ: cụ già chừng 75 tuổi. 
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khuôn mặt nhãn nhúm lộ rò một cuộc dời vất vã. Cu mặc chiếc ao nâu (là 
củ và khá mòng. Em đoán chác nó không đủ che ấm cho cụ lúc này. 

- Ba mới ờ quẽ ra. Nhà con trai bà trước ờ gân đây nhưng giờ dà 
chuyên ra chỗ mới, cụ thì lại không rõ đường di đăng nào. Mà trời hỏm nay 
sao tự dưng lạnh quá. 

À thì ra là vậy! Nhưng minh cũng dâu có biết đường, em nghi. Nhung có 
cách rồi: 

- Cháu củng không rỏ dưỡng ạ! Nhưng cháu sẽ giup bà dến chỗ các chú 
cõng an dàng kia đẻ hỏi dường và trước hết dè bà nghi cho dờ lạnh. 

Mai đưa cu già qua những làn xe dày đặc dê đến đồn công an, em quên 
béng đi giờ học. Lủc vừa quay lại thì đã muộn giờ. Em chỉ kịp chào bà lào, 
nói với lại chú còng an địa chi của minh rồi lên xe đạp vội. 

Đến lớp em bị muộn mười lâm phút đáu giờ và bị cò giáo phẻ binh. Ngại 
ngùng, em iỉ nhi trình bày sự việc với cỏ. Cò tươi cười nói: 

- Trươc hết cò xin lổi Ngọc Linh vi không hói kỳ đã vội phê bình. Các 
em ạ! Hôm nay bạn Linh di muộn không phái vì cô tinh vi phạm nội quy 
ma là vi bạn ấy đả giúp một cụ già bị lạc tim thấy nhà của con trai minh. 
Trước tập thê, cỏ khen ngợi Ngọc Linh. Còn các em, cỏ nghi đỏ cùng là một 
bài học tót đòi với tất cá chúng ta. 

Buổi học hôm ấy lại tiếp tục sôi nổi và ý nghĩa. Còn em, em vừa vui vừa 
rất tự hào. Chắc hẳn bố mẹ em cùng sẽ rất hài lòng về việc làm hữu ích cua 
con gái minh. 


Đé 21: Kể lại một câu chuyện lỏm em cảm động. 

_ r - _ - - -_ ___. 

Bải viết 

Trong cuộc sống em đã dược chứng kiên rất nhiều cáu chuyên cảm động. 
Đó là những chuyện gợi lên tinh thương yèu và sự đùm boc của con người 
Nhưng có lè chuyện làm em cam động nhất lại đèn từ một lần em dược 
chưng kiên tình thương yêu của mẹ con bầy chim sẻ. 

Ngày xưa, lúc em còn học lớp ba, em ham chơi lắm. Trò gì của lù tré ớ 
nòng thôn em cùng đều biết cả nhưng trò mà em và anh Tùng (anh trai của 
em) thích nhất là trò bát những đcàn chim sẻ về nuôi. Nuôi dể làm gi ư? 
Chảng đế làm gì, chi nuôi cho thích. Thú thực đà không ít lần mái vui em 
dà bó đói khiến nhửng con chim sè chết thật là tội nghiệp. 

Hôm ấy không biết thế nào mà chi sau mỗi buổi trưa anh Tùng đả mang 
vổ cho em hai chú chim non vừa mọc xong lông cánh. Hai chú chim non ria 
mò còn vàng rộm, đúng đến luc tập chuyền trông đến là thích mắt. Em bát 
hai chú chim non dem thà vào lồng nhưng chúng cứ bay loạn xạ và kêu 
nhao nhác. Hơn một ngày chúng chăng chịu ăn gì, cứ vồ cánh phãnh phạclì 
và tìm đường trốn chạy trong tuyệt vong. Hình như một chủ chim đả bát 



í lâu mệt moi, nàm im ớ góc lồng, mát lim dim. Dồ chúng ăn mài không 
dược, em tức quá bò đi chơi. Buổi tỏi đi chơi về muôn em cũng chắng đê ý 
gi An cơm xong em leo lèn giường ngu sớm. Sang hỏm sau tinh dậy em 
thãv ngại vô cùng. Hình như hai chu chim non đang hảp hôi, nhưng biết 
làm sao bay giơ, chi còn mươi lăm phút nừa là vào giờ học. 

Buối học hôm ấy thật dài. Trên đường về, em tin chác hai chu chim non 
dã chết Nhưng không ờ trong lồng kia hai chú chim non đang nháy nhót, ơ 
day lõng em còn thấy cỏ con cao cào bị ăn dờ dang. Chưa kịp hiêu tại sao 
thi em lại thấy một chú se giã cứ chao di chao lại trên đầu, miệng kêu ríu 
rít. Em chợt nghĩ ra chắc dỏ là chim sẻ mẹ. 

Buối chiều em cho hai chu chim ăn nhưng chúng lại không ăn va chi vỗ 
canh bay phanh phach. Sáng hôm sau em lại đến trường và lại thấy hai chú 
chim non đang chờ chết. Nhưng kỳ lạ! Buổi trưa vé hai con chim sẻ lại khoẻ 
manh rat giông hòm qua va ứ trên kia chim sẻ mẹ vần kêu rối rít như giận 
dồi như van lơn. Em bắt đẩu hiếu chuyện. Lù chim non quyết định không 
an hỡi nếu không được tư do, chung thà chịu chết còn hơn. Còn chim sẻ mẹ, 
một mạt (lổ dành an ủi các con, mặt khác cứ ríu rít kêu cầu mong ern tha 
hầy con cua nó. Khi đả hiểu ra, em quyết định mở cánh cứa lồng. Ba mẹ con 
dan chim sẻ bay tung nhưng còn lộn qua lộn lại ba vòng trước khi bay mát 
không bao giở trớ lại. 

Tư ngày ấy không bao giờ em chơi chim sẻ nửa. Không ngờ mẹ con loài 
vát bo nhó kia dà dạy cho em rất nhiều diều. Trong đó điều quan trọng 
nhàt là sự thương yêu đùm bọc lẳn nhau và hơn nữa, khát vọng tự do luôn 
là khát vọng vĩnh viển của muôn loài. 


Đề 22: Em hãy kế về một chuyến vé thâm què nội hoộc quê ngoại. 

Bài viết 

Quẻ nội em ở rất xa thành phố nên chăng mấy khi em được về thăm. 
Nam nay dù đả mười ba tuối nhưng em củng mới chi được vé thăm õng bà 
nội cỏ một lần. Lần ấy lâu lám rồi, từ khi em còn nhỏ lăm nẻn hầu như em 
chang nhớ diều gì nữa. Thế nhưng tuần vừa qua, cảm ơn những ngày nghi 
cua bo, em đả được về quê nội. 

Bò báo tin mừng trước ba ngay. Ba ngày là khoáng thời gian quá láu đè 
hâm nóng niềm vui và chờ đợi. Thế rồi cuối cùng em cùng chơ được đèn lúc 
lên tàu. Chuyến tàu hỏm ấy dỏng đúc và ồn ă lắm. Dường như em có câm 
giác ai cũng về quê thì phải. Con tàu lăn bánh rồi khỏi sân ga trong một 
niềm vui mừng bảng khuâng khó ta. Tàu chạy gần ca một ngày nhưng em 
không muốn ngủ. Cánh vật bèn đường mới thích mắt làm sao? Hết làng 
mạc lại don cánh dồng, rồi đồi bài bát ngát mênh mông. Hai bên đường lúc 
thì rợp một màu xanh, lúc lại nhộn nhịp vô cùng khi tàu đi qua phố chợ. 
Em dang miên man suy nghĩ thì tàu đến sân ga. 



Nhà nội cách sân ga chưa đầy nửa cây sỏ nén bố quyết định cá nhà đi 
bụ. Bươc trèn con đường mà dưới chân sỏi và đá cứ kêu lạo xạo, em tháy cỏ 
một cái gì dó lạ vò cùng. Một cám giác em chưa từng được trải qua Loáng 
cái đã đến cống nhà ông bà nội. Clìiêc cống băng tre cù kỹ, che một phán 
giàn mướp sai trìu quá ở bên trong. Thấy cả nhà đã về tới công, ỏng bà nội 
VUI mưng ra đón. Em vứt ngay túi dồ xuống đất sà vào lòng bà nội. Bưối tối 
hõm áy qua đi trong một giâc ngũ ngon lành cùng ông bà nội. 

Sáng hỏm sau bà gọi em dậy sớm và hình như em cũng khống muốn ngu 
lười như ờ trên thành phố. Bảy giờ em mới kịp quan sát kỹ ngói nhà của 
ông bà nội. Ngôi nhà ba gian lâu ngày đã bị gió sương làm chuyển sang 
màu nâu bạc. Nhưng nên trong vẫn toát lên vé ảm cúng, thiêng liêng và 
gắn gũi vô cùng. Trong bừa cơm buổi sáng, em cố khớp những hình ánh đã 
hình dung với hình ánh thực của ông bà nội. Ông bà trẻ hơn so với suy nghi 
cua em. Dù đà ngoài bảy mươi nhưng òng vẫn khoé mạnh và quắc thước. Ba 
nội tóc có bạc hơn nhưng bà vẫn còn nhanh nhẹn lắm. 

Bữa cơm vừa xong là lúc em bắt đầu được thướng thức nhừng cám giác 
thú vị của dồng quê. Trong khi ông bà miệng bỏm bẽm nhai trầu cùng bô 
mẹ em và các chú bàn công chuyện thi em được các anh chị họ rù ra dồng 
chơi. Hôm nay em là nhân vật trung tâm nên anh chị nào củng giành phần 
dê chăm chút cho cậu em từ thành phố mới về. Ối! Những ngày ở quê, các 
anh chị đà cho em biết thèm bao điều thú vị. Và có lè điều vui mừng hơn cả 
là những trò chơi của tụi nhò ở nông thôn. Lần đầu tiẻn em biết thế nào là 
một con diều sáo. Và lại còn được anh hai cho cầm dáy mới thích chứ. Rối 
còn biết thêm trò chơi chọi dế, đánh cỏ gà, đá bóng bằng trái bươi phơi 
khô... lại còn cá những buổi dược đi chăn trâu thật là ngộ nghĩnh. Chi vài 
ngày mà em quen thêm bao nhiêu người bạn mới. Điều lạ là ai cũng dẻ gần, 
củng dẻ chơi và nhanh thân thiết lắm chẳng như trên thành phố. 

Những ngày ơ quê vội vã qua đi trong sự nuối tiếc của em vì háu hết 
những cuộc chơi còn dang dang dở. Ngày trở về thành phố ông bà còn cho 
rất nhiều quà. Bà ôm em vào lòng khóc nhưng không rơi nước mắt. Bà nói: 
Cháu bà ngoan! vể thành phố nhớ châm chi học hành, lần sau trở lại chác 
cháu bà lớn lắm. ơ trong lòng bà em cảm thấy quê nội ấm áp, thiêng liêng, 
cao quý mà gần gũi xiết bao. 


Đề 23: Người ấy sống mãi trong lòng tỏỉ. __ 

Bài làm 

Trong trái tim mỗi chúng ta luôn có chỗ cho tất cả nhừng người ta yêu 
thương quý mến: ỏng bà, bố mẹ, thầy cô, anh chị, bạn bè, ... Dầu vậy, vần có 
một góc riêng đặc biệt đê chúng ta lưu giữ những ki niệm thám kin, thiêng 
liêng về một người ta không thế quên. Trong trái tim tôi cùng có một người 
Sống mải như vậy, một người bạn thuơ ấu thơ mà đả lâu lắm rồi tỏi không 
được gặp. 
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Ban có một cái tẽn rất lạ - nghe như tèn con trai: Việt Anh. Lần đầu 
nghe ten bạn, tôi bật cười thích thú và ấn tượng ngay với cô bạn gầy gầy, 
nho nio trông như cái kẹo. Việt Anh thấp hơn tỏi, tóc cắt ngăn rất tươi 
tân. Nhưng ngoài cái tên giống con trai ra bạn còn một điều ngộ nghĩnh 
nữa: bin có một chiéc ràng nanh bị sâu. Nó bị thúng một lổ đen. Điều đó 
khiên cái cươi cua bạn trờ nên ngô hêt sức. Tôi chủ động đến nói chuyện 
với bạn vì những ấn tượng rát vui vé ấy. 

Càng nói chuyện cang thấy hợp nhau, hai đứa tôi kết thành đôi bạn 
thân taiét. Du ơ cùng xóm nhưng đèn tận lúc ây — hai dứa quen nhau ớ lớp 
1 trường lang, chúng tôi mới biết nhà nhau. Nhà Việt Anh hai tầng khang 
trang. Trong lang tôi khi ấy, đa phần là nhà ngói, hiếm hoi lắm mới có 
ngòi nhã mái bằng, nha tầng - dó lã những giàu. Trong khi những người 
lơn (tìong dó co hố mẹ tỏi) suốt ngày phải đi làm đồng thì tôi thấy mẹ Việt 
Anh cai ỡ nhà nấu nướng dọn dẹp. Tỏi thấy Việt Anh kẽ bố bạn là thầy 
giao ơ trương quản đội to lấm. Nhưng bác di làm suốt, tỏi chẳng gập bao 
giơ Sau lần đầu tiên đến nhà bạn, tỏi trờ nén dè dặt, nghĩ ràng mình nẻn 
Ít chơ) với Việt Anh hơn... Nhà tói nghèo hơn nhà bạn nhiều lắm. Nhà tôi 
lụp xụp mái ngói cứ mua mưa là hứng nước trong nhà, tát nước ngoài sán. 
Trong khi nhà bạn nhìn dâu cùng thấy dồ điện thì tói vẩn phái học bằng 
dèn dáu. Vì thế, dã mấy lần Việt Anh giục về nhà tôi chơi nhưng tôi vần 
chan chư, lần lừa. Bạn sè khinh tòi mất! Tôi cứ láng tránh dần những câu 
chuyện với bạn trên lớp, những lời rủ về nhà chơi của bạn... 

Thè rồi một hôm . 

Tôi dang chuán bị di kiêm củi. Thay bộ đồng phục, tôi mộc bộ quần áo 
đá lách vá mấy miếng. Đang tìm cái tải đẻ vơ lá, cắt mấy cái dây chuối đê 
bó nii, bất chợt tôi nghe tiếng gọi quen thuộc: 

- Nhung ơi! Nhung! 

Trời ơi, Việt Anh! Tôi chạy ra sàn. 

- Làm sao bạn tim được nhà tớ? 

+ # 

- Tớ hỏi mọi người đây. Tớ mang búp bê sang nhà cậu chơi. 

Việt Anh vui vé bước vào nhà tỏi. Không để ý đến cái sân trơn trượt rêu 
mốc. cà bức tường da loang lổ nhừng máng vừa lỡ. Bạn vô tư ngồi xuống 
chiếc giường duy nhất trong nhà bày búp bê biết mở mắt Iìhắm mắt ra. 

- ơ.. tớ phải di kiêm củi bây giờ.,. 

• Ki ém cui á? về nhà tớ lấy đi. Nhà tớ nhiều lắm! 

Nói rối bạn đê lại đỏ chơi hãm hớ kéo tòi về nhà minh. Vậy là chúng 
tôi lại xích lại gần nhau hơn nừa, ngày càng thán thiết hơn. Con búp bê 
dẹp đè dược đật tèn Nguyệt Hãng và được chúng tôi may cho những bộ 
quần ao xinh xắn. Vườn chuối nhà tỏi đả mấy lần hai đứa bói quả bằng 
cách lay dao chém ngang thản cây (trong khi mẹ tôi báo chi chặt nhẹ hai 
ba lần áo ngoài thôi!). Và biết bao bờ rào, rậng cây trong xả in dấu chản 
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hai con bé kiếm củi, nhặt lá... 

Thời gian êm đềm trôi qua. Đã hết năm lớp 1, hai đứa đà cùng học củng 
chơi và đều là học sinh giỏi. Bố Việt Anh thướng cho bạn một chuyến đi 
chơi. Lúc trớ về bạn mang cho tôi bao nhiêu là quà: bánh kẹo, đồ chơi,... 

Tôi còn dang tán ngần, băn khoăn, trước những món quà cúa Việt Anh 
thì bạn nhìn tôi vé bí mật: 

- Này, chúng mình kết nghĩa chị em nhé! 

Tôi ngáng lên nhìn Việt Anh sửng sốt. Kết nghĩa? Kêt nghĩa là sao? 

- La không phải chị em ruột nhưng coi nhau là chị em ruột. Không chờ 
tôi hòi tiếp, bạn ké cho tôi nghe bạn xem phim người ta làm lể kết nghía 
ăn thẻ như thế nào, sống chết vì nhau ra sao. 

- Cắt một tí tóc thì được (chác mẹ tớ không biết đâu). Nhưng cắt tay lây 
máu thì eo ỏi đau lắm! 

- Không, bọn minh không cắn tay lấy máu. Lấy cái gì màu đỏ đỏ là 

được mà. 

Thè là chúng tôi kết nghĩa chị em. Lén cắt một ít tóc vàng hoe, chúng 
tôi trộn tóc hai đứa vào nhau rồi chia ra hai phần băng nhau mỗi dứa giữ 
một nứa Việt Anh còn viết hai tờ “Giấy kết nghĩa” giống hệt nhau với 
những câu “sống chết có nhau”, “sướng khổ có nhau"., khiên tôi khá cảng 
thăng. Sau dó nó mắm môi vây rõ mạnh cho mực trong cái bút bi dỏ trào ra 
rồi “hướng dẫn” tôi xoa ngón tay trỏ vào mực, điểm chi vào hai tờ “Giấy kết 
nghĩa”. Nó tự nhận làm em và gọi tôi là chị vi tôi cao hơn. Đê cho thân 
mật. tên Việt Anh chuyển thánh Vịt, còn tôi dược gọi là Mập vì người tôi 
béo tròn. 

Tôi dã trơ thành chị của Vịt như thế. Tuổi thơ êm đềm trôi qua dược 
bốn năm. 

Thê rồi một ngày, Vịt tức tưới khóc và chạy sang nhà tôi. Tòi sừng sôt 
cá người: chưa bao giờ tôi thấy Vịt khóc. Thế mà nay, trước mắt tỏi, em 
khóc nức nờ, người nấc lên từng nhịp. Vịt kê bô mẹ Vịt chia tay, bô không 
dược làm giáo viên nữa . Nghĩa là tư đó, Vịt sống vơi minh mẹ, bố Vịt về 
quê ờ tận Hà Tĩnh. Mẹ Vịt lại làm ruộng như bao nhiêu người khác. Đồ dạc 
trong nhà dần dần phải đem bán đi... Tội nghiệp nhàt là Vịt đang tư một cô 
cóng chúa dược chiều chuộng nâng niu giờ em lấm lem bùn đất. Đi học về. 
Vịt rủ tôi nhạt củi ven đường để nấu cơm, đun nước. 

Cuộc sống khó khăn dần. Một hôm tôi giật minh nghe cô giáo nhắc tên 
Việt Anh trong danh sách những người đóng tiền học muộn (thực ra danh 
sách ấy chi có tên một người). Tôi lặng người đưa mắt thầm nhìn đứa bạn 
thân. Mặt bạn dờ đẫn tội nghiệp. Ngay buổi học hôm ấy, tôi hăm hớ rú Vịt 
chạy khắp các phòng học trong trường đê nhật giấy vụn bán lấy tiền dóng 
học. Nhưng tiền học hàng tháng, rồi tiền tham quan, tiền quỷ lớp, Cả lớp 
tòi lo lắng. Chúng tôi gom góp một chút tiền gứi tặng bạn nhưng dĩ nhiên 
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bạn tơ chối. Dẩn dần tôi lại phát hiện ra một sự thật khủng khiếp: đã ca 
tháng nay Vịt không được ản cơm. Nhà hết gạo đả lảu, bạn chi àn khoai và 
cu. Du còn non nớt nhưng một đứa bé lớp 4 như tôi thừa hiếu không có cơm 
àn nghĩa là thế nao. Mẹ Vịt không nuôi cho Vịt ăn học dược nữa... 

Vá chuyện gỉ đốn sè phải đến. 

Mua hò lớp 4, tồi khóc rong khi Vịt báo tin vào Nghệ An sống với bố. 
Trước hỏm Vịt đi, chúng tôi nước mắt ngắn dài viết thêm vào “Giấy kết 
nghía” hẹn mười năm sau sè gặp lại. Vịt bảo lúc ấy cả hai đứa đã học đại 
học. dcã đi làm thêm được, dà có tiền và có thê đi xa đè thăm nhau. Tôi như 
dưa mất hồn những ngày sau đó. Tôi chẳng muốn chơi với ai nữa. Nhưng 
việc hoc hành vẫn phái chú tâm vì tòi sợ nếu không vào được đại học sè 
không gặp dược em Vịt cua tôi. Và hơn thế, tôi cùng không muốn học kém 
hơn dưa em kết nghĩa cúa mình. 

Suốt những năm qua, Vịt viết thư cho tỏi luồn. Nhiều lắm. Vịt kế vào 
đó, Vịt có rất nhiều bạn, mọi người rất quý Vịt nhưng Vịt không bao giờ 
quên tôi. Tôi tin điều đó, niềm tin của tôi nơi Vịt không bao giờ thay dối. 
Tỏi chì sợ một điều thay dổi là chính bản thân tôi thôi. Tôi nhận ra diều đó 
khi vào ngày hè khắc nghiệt, tôi xem trên tivi thấy cảnh một vùng đất bị 
lũ lut tràn về. Bao nhiêu trâu bò, bao nhiêu mái nhà, bao nhiêu đồ dạc,... bị 
cuốn phang di... Tôi giặt mình khi nghe tèn vùng bị nạn: Đức Thọ, Hà Tĩnh 
- trời ơi, là quê cua Việt Anh đó! Vậy là bạn đã phải chịu bao nhiêu khó 
khăn, bao nhiêu mất mát,... nhưng chưa bao giờ bạn than thở với tôi. 
Không, đúng hơn là chưa bao giờ tôi hỏi thám bạn. Tôi nhớ đến những lời 
hói thăm rất vội, những lời chúc rất sáo,... mình gửi cho bạn. Và nghẹn 
lòng nhớ đến nhừng lá thư tới rất kịp thời vào dịp sinh nhật, Tết hay 
Noel,... cua bạn. Vâng, dù tôi có thế nào, tình cảm yêu thương mà Việt Anh 
dành cho tỏi vẫn không hề thay đổi, điều đó giống với tên cuốn sách mà 
bạn gửi tặng tôi vào dịp sinh nhật vừa rồi: "Mãi mãi là yêu thương". 

Tôi ấp ủ trong mình những ước mơ lớn trong tương lai và ước mơ mười năm 
cũng sẽ không bao giờ tắt. Hình ảnh người bạn thuở ấu thơ sè chẳng bao giờ 
phai nhoà trong tôi bới vẫn còn nguyên vẹn đó những yêu thương trong lòng 
mà hai chúng tôi tháp lên cho nhau trong nhau suốt nhừng ngày thơ ấu. 


Đề 24: Nếu là người dược chứng kiến cành lão Hạc kể chuyện bán chó 
với òng giáo trong truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại cãu 
chuyện dó như thế nào? _ 

Bài làm 

Năm nay tôi đã ngoài bảy mươi tuổi, nhưng mỗi lần nghe đứa cháu nội 
hói về chuyện xưa khi mình còn nhỏ được chứng kiến ngày giặc Pháp đô hộ 
và câu chuyện Lão Hạc trong sách giáo khoa Ngữ vân 8 cháu học là có thật 
không, thì lòng tôi lại trào lên bao cảm xúc với ký niệm về người hàng xóm 
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già. Đó chinh là nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cua Nam Cao. Ký ức 
sáu đậm về lần ông lão kê chuyện bán chó cho thầy Thứ của tỏi cứ hiên lẻn 
mồn một. 

Ngày ấy tôi mới lên mười, xà hội hỗn loạn, nay thấy đánh nhau chồ 
nay, mai thấy Tây đi càn chỗ kia. Thẩy giáo Thứ đang dậy chúng tôi lớp đệ 
nhị ơ trường làng bên, phải cho đám trò nghi. Tôi không biết vì sao, chi 
thấy người ta láo pháo đồn rằng thầy tôi ghét Tây, ngán cánh chúng dòm 
ngỏ trường lớp nên cho chứng tôi nghỉ. 1 

Ngày ngày tháy vẩn sang nhà lăo Hạc trò chuyện với ông cụ. Tôi ờ gần 
hay sang qua lại cùng thầy lúc giúp lão dọn nhà, lúc dùa nghịch với con chó 
Vàng. Không ngờ nhừng chuyện thật về lão Hạc lại được thầy giáo tôi viết 
thành câu chuyện cảm dộng đến thế. Cái cảnh lão Hạc kế với thầy tôi về 
chuyện bán chó là lúc tôi chứng kiến tất cả. 

Chà là hôm ấy, tôi đang giúp thẩy nhặt đống khoai và lân la hỏi thầy 
về mấy chừ Hán khó hiếu. Thầy đang giảng cho tôi thi thấy lào Hạc tiến 
vào. Cái dáng điệu gầy gò cùa láo, hôm nay trông buồn thám quá. Vừa nhìn 
thấy thầy Thứ, lào đã báo ngay: 

- Cậu Vàng đi dời rồi, ông giáo ạ! 

- Cụ bán rồi? 

- Bán rồi! Họ vừa bắt xong. 

Lào Hạc cố làm ra vẻ vui vẻ nhưng tôi thấy lào cười như mếu và đôi mát 
áng ậng nước. Thầy tôi chắc củng ái ngại cho láo nên chi ôm đôi bờ vai lảo 
vỗ nhẹ như đổng cảm. Tôi thấy đôi mắt cùa thầy Thứ cùng như muốn khóc. 
Thầy hỏi lào Hạc: 

- Thế nó cho bắt à? 

Mặt lào đột nhiên co rúm lại. Nhừng nếp nhăn xò lại với nhau ép cho 
nước mát cháy ra. Cái dầu lão nghẹo về một bên và cái miệng móm mém 
cùa lào mếu như con nít. Lảo hu hu khóc... 

- Khốn nạn... Ỏng giáo ơi!... Nó có biết gì đáu! Nó thảy tỏi gọi thì chạy 
ngay về vảy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó dang ăn thì thằng Mục nấp 
trong nhà, ngay đằng sau nó, tóm lấy, hai căng sau nó dốc ngược nó lèn. Cứ 
thế la thang Mục và thăng Xiên, hai thằng chi loay hoay một lúc dã trói 
chát cả bốn chân nỏ lại. Bây giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết!... Nay! Ong 
giáo ạ! Cái giống nó cùng khôn! Nó cứ năm im như trách tôi, nó kêu ư ử, 
nhìn tôi như muốn báo rằng "A! Lào già tệ lấm! Tòi ăn ở với lão như thế 
mà lào đối xử với tôi như thế này à?”. Thì ra tôi già bằng này tuối đáu rồi 
còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó! 

Thầy Thứ lại an ủi lảo: 

- Cu cứ tưỡng thè chứ nó chẳng hiếu gi đàu! Vả lại ai nuôi chó mà cha 
bán hay giết thịt! Ta giết nó chính là ta hoá kiếp cho nó dấy. Hoá kiép để 
cho nó làm kiếp khác. 
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Lào Hạc chua chát bảo: 

• Ong giao nói phai! Kiếp con chó là kiếp khố thi ta hoá kiếp cho no dê 
nó lam kiếp người, may ra nõ sung sướng hơn môt chút... Kiếp ngươi như 
tồi Châng han!... 

<\àu MÓI của lão làm tỏi bùi ngùi, thầy Thứ ha giọng: 

- Kiẽp ai cùng thẻ thôi, cụ ạ! Cụ tướng tỏi sung sướng hơn chảng? 

- Thế thi không biết nếu kiếp người cùng khố nốt thì ta nên làm kiép 
gi cho thật sướng? 

Lao cưới và ho sòng sọc. Thầy tòi nam láy cái vai gầy cùa lão, òn tốn bảo: 

- Chảng kiếp gi sung sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng: Bảy 
giơ cụ ngồi xuống phán chơi, tôi đi luộc mấy cù khoai lang, nấu một ám 
nước chẽ tươi thật đặc, ông con mình ăn khoai, nông nước chè, rồi hút thuốc 
lao... thế là sung sướng. 

- Vảng! ỏng lảo dậy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng. 

Lào nói xong lại cười đưa đà. Tiếng cười gượng nhưng nghe đa hiền hậu 
lại, thấy vậy tôi te tái đứng lên: 

- Thây đê con đi luộc khoai thầy nhé. 

- lí, luộc giúp thầy, nhặt những củ to ấy, đê thầy pha nước mời óng xơi 
- thầy tói nhác nhỡ. 

- Nói dừa thế chứ ông giáo cho đế khi khác... Lào Hạc ngần ngại. 

- Việc gi còn phải chờ khi khác... Không bao giờ nên hoãn sự sung 
sướng lại, cụ cứ ngồi xuống dây. 

Tòi di luộc khoai. Thầy Thứ và lão Hạc ngồi nói chuyện lâu lắm, thay 
tôi la người nhiều chừ nghĩa, hiểu biết và thương người nên có chuyện gì lão 
Hạc củng tàm sự và sẻ chia. 

Vừa luộc khoai, tôi vừa nghĩ về lão Hạc nhiều lắm. Tôi thương lão, con 
người già cá cô đơn nhưng ai cung quý lão bới lào sống lương thiện và nhân 
hậu. Tôi biết lão quý con Vàng của mình lắm vì nó là ký vật của anh con 
trai lãơ đế lại mà. Tôi hiểu vì bần cùng láo mới làm như vậy. 

Đả 60 nám, đất nước đổi thay chê độ, lảo Hạc không còn, cuộc sòng 
cua ngươi nông dán ngày nay dã khác. Nhưng hình ảnh lão Hạc dau đớn 
VI ban con chó cứ ám ánh tôi mái. Đó là ký niệm một thời khô đau cũa 
dát nước mà người nòng dán phải chịu nhiều cơ cực nlìât. Nhưng chính 
trong hoàn cảnh đỏ tôi hiếu hơn về họ, về tình yêu thương chia xé của 
người thầy giáo tòi với những con người khốn khổ, về nhân cách và vé 
đẹp cùa người nông dân. 




Đề 25: Vào vai Giòn-xi kể lọi cãu chuyện Chiếc lá cuối cùng của o. Hen-ri 

Bài làm 

Tôi là Giôn-xi, một cô hoạ sĩ nghèo của nước Mì xa xôi. Là một người 
nghẹ si tôi phải đi nhiều nơi đế tim cảm hứng sang tác. Vì vậy, tỏi đa ưập 
nhiều chuyện bất ngờ, có thè kế cho các bạn nghe hàng giờ. Nhưng trong 
tảt ca những diều ấy, cảu chuyện bất ngờ nhất lại là câu chuyện vé chinh 
bán thân tôi. Câu chuyện “Chiếc lá cuối cùng”. 

Ngày ấy, tôi và Xiu-đi - một chị bạn vô cùng thản thiết, tốt bụng - 
sống trong một khu nhà trọ rẻ tiền. Hàng xóm của chúng tòi hầu hêt đều là 
nhửng người lao động nghèo, trong đó có một người hoạ sĩ già tên là Bơ- 
men. Cụ Bơ—men cùng có một niềm đam mê rất lớn tới nghệ thuật nhưng 
có lõ cụ chưa tìm được nguồn cảm hứng sáng tác. Trong phòng cụ có một 
tấm vải vẽ căng ra đà từ lâu lắm và ông cụ suốt ngày có vẻ say khướt. 

Mùa đòng năm ấy, trời rét dừ dội. Trong xóm trọ của chúng tôi lan tràn 
một căn bệnh quái ác, căn bệnh viêm phổi. Cuộc sống nhiều thiếu thốn, đỏi 
va rét. cộng với thê lực vốn yếu ớt, tỏi cũng bị gã không lồ độc ác ấy hỏi 
thảm. Người mệt rả rời, những cơn ho dừ dội tướng chừng không dứt khiến 
người tôi như tan ra thíành bụi. Tôi đả hoàn toàn bị căn bệnh đánh gục. Chị 
Xiu hoáng hốt chăm lo chạy chừa cho tôi. Với số tiền ít ỏi, dường như Xiu 
dã phải nhịn ăn nhiều bửa đê lo bác sĩ. Chị ít ngu và hay khóc tham. Ngoài 
Xiu và vị bác sĩ già đáng mến, cụ Bơ-men cùng thường hay lên thăm tỏi. 
Mồi khi thấy tôi thều thào ho khan cụ đều lác đầu ngao ngán. Và nhảt là 
khi thấy tôi từ chối những thìa cháo của Xiu, cụ thường khổng tiếc lời mang 
mỏ tôi là con bé ngu ngốc. 

Dần dần, tỏi thấy người mình yếu đi. Nhừng cơn ho dai dắng hơn, tôi 
không dù sức đẻ mà ho lớn. Tỏi nằm ẹp xuống giường, không thế tự dậy 
dược. Tôi thấy sự sống đang từ bó mình từng ngày từng phút. Căn phong 
quanh tôi trống váng, lạnh lẽo vó cung. Tôi thẫn thờ nhìn qua cưa số: ngoài 
kia, những chiếc lá thường xuân đang lặng lè rời cành. Chao ôi! Cuộc dời 
toi cung đang lặng lè rời bỏ sự sống như thế. Từng phút, từng phút một... 
va tôi biết, khi chiếc lá cuối cùng lia cành thì cuộc đời tôi cũng lia Lỏ nhân 
gian. Tôi nói ý nghi ây với Xiu, chị ôm lây tôi vào lòng an ủi: 

- Con mèo con cũa chị... Em đừng nghi vớ vấn như thế. Bác sĩ nói em 
sắp bình phục rồi. 

Tôi biết đó chi là lời nói dôi. Xiu đi lấy thuốc cho tỏi, chị gặp cụ Bơ- 
men, nói gì đó VỚI cụ. Tôi lại thây cụ mắng tôi rất lớn: 

- Ngu ngốc! Thật là con bé ngu ngốc! Ai lại di gán đời mình vàc nhưng 
chiếc lá ngớ ngẩn! 

Đèm hôm ấy, mưa gió dừ dội. Tỏi nghe ngoài trời từng đợt lá ràn rạt 
rơi. Tôi biết, ngoài kia, chiếc lá thường xuân cuối cùng sắp rụng. Tôi chi f hờ 
đến ngày mai nhìn thản cày trơ trụi đế trút hơi thơ cuối cung. 
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Sang hôm sau, tòi thức dạy thấy chị Xiu vân ngủ gục trên bàn: tối qua 
co lo chi dã thức khuya lảm đế chăm tôi. Tỏi chăm chú nhìn gương mặt hốc 
hac, xanh xao cua chị mà thấy thương chị vỏ cùng. Bất giác, tỏi xót xa 
mong chờ giáv phút chièc lá cuối cùng rời cành dè khói lãm phiền những 
ngươi xung quanh. Chị Xiu thức dậy, lại gần hói xem tôi có cần gi không. 
Tỏi không nhìn Xiu, lạnh lung báo chị kéo tấm rèm lên. Xiu uể oải, chán 
chương va lo láng cAng thảng miền cưỡng kéo tấm rèm lên. o kìa! Ngoài 
kia ?nột chiếc lá thưởng xuân vẩn còn đó! Chiếc lá kiẽn trung bám vào thân 
cây ho trôn tương. Chiếc lá còn xanh, chi ria lá thì đà ngà vàng. Trận mưa 
giông dư dội đèm qua không làm chiếc lá mất đi thì tại sao tôi lại vội rời bỏ 
cuộc song tươi dep? Rời bỏ ước mơ trớ thành họa sĩ? Rời bó Xiu yêu quý cua 
tôi? Tói nhìn sang Xiu, chị cũng dang kinh ngạc trân tràn nhìn chiếc lá. Tòi 
vui vẻ bao chị lấy tòi chút chút rượu nhẹ. Xiu sung sướng rơi khoi phòng. 

J)ần dấn, tôi thấy tinh thẩn phấn chấn hơn. Người thấy mạnh mẽ dần 
lén Bác si vào thăm bệnh cho tôi cùng thấy vui vẻ hẳn. Một buổi sáng, 
trong lúc chờ Xiu đi lấy thuốc, tỏi khè lấy cuộn len và chiếc que đan đê thứ 
làm chút gi sau thời gian dài nằm giường bệnh. Lát sau, Xiu vào phòng, tòi 
thây gương mặt Xiu vô cùng xúc động. Chị bước tới giường, nhìn sâu vào 
mắt tôi: 

- Con mèo con của chị...! Cụ Bơ-men dà mất rồi. Mất vì bệnh viêm 
phối. Vào cái đêm mưa gió hải hung hôm trước, người ta tìm thấy cụ khi 
ngươi cụ đà ướt mềm. Sau đêm ấy, cụ nằm liệt giường và vừa mất sáng nay. 
Dưới chân tường trước cứa sô phòng chị em mình - Xiu hướng ánh mắt đên 
chiếc lá thường xuân bất động “ người ta thây rơi vài những chiêc bút vè, 
những bang màu... Giôn-xi! Có bao giờ em thắc mắc tại sao không bao giờ 
om thày chiếc lá cuối cùng rung động...? Cụ Bơ-men dà vè nó vào cái dèm 
làt cá những chiếc lá khác rời cành. 

Nôi rồi Xiu khóc nức nở. Tôi trân trân nhìn chiếc lá cuối cùng. Lòng 
trào lên niềm một xúc động vô bờ. 

(ỉ lơ đây, tòi đã là một hoạ sĩ có tên tuổi. Dưới nìỗi bức vẽ của mình tôi 
đểu kí tôn Bơ-men. Hàng năm, vào ngày giồ của cụ, tỏi vần trơ về khu nhà 
trọ xưa viếng mộ cụ. Ki niệm về cụ và chiếc lá cuối cùng tôi vẫn còn lưu giừ 
trọn vẹn trong tim. Tôi đâ nhiều lần thử vẽ lại chiếc lá ấy nhưng lần nào 
cũng dành bất lực ngồi trước mánh vải trắng trơn. Tôi biết, chỉ có lao động 
nghệ thuật hết mình tôi mới cỏ thể dền đáp sự hi sinh vĩ dại cua người hoạ 
sỉ giã dáng kính ấy. 
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Đề 26: Là người chứng kiến cảnh cỏ bé ban diém trong dém giao thửa, 
em hãy kế lại câu chuyện Cô bè bán diêm của An-déc-x en. 

Bài làm 

Tòi là một cây thòng - loài cây đáng yèu được nhà nha kiêm tìm trong 
đip Noel. Sau ngày lề tưng bừng trang trọng ấy, tỏi lại được đem vào trồng 
lại trong rừng đê đến mua sau tiếp tục góp vui cho con người. Như vậy 
nghĩa là tỏi đà di qua nhiều mùa Noel lắm và cùng chứng kiến nhiêu cáu 
chuyện cảm động. Nhưng có một câu chuyện khiến tôi nhớ mãi. Cảu chuyện 
về cò bé bán diêm trong một đêm giao thừa rét mướt. 

Phai, đó là một đém giao thừa, cái rét ùa về như cắt da cát thịt. Tòi 
được dật trong phong khách sang trọng một ngôi nhà có cứa kinh nhìn ra 
ngoài dương. Tôi đang trầm ngàm chờ thơi khắc giao thừa thì ngoài đường 
co tiếng la am i cúa bọn trẻ con. Tôi nhìn ra, thấy đám trẻ con nhà gia 11 hư 
đốn dang chuyền nhau chiếc giày rách nát cùa một cô bé bán diêm Cò be 
gáy go, yếu ớt, àn mặc rách rưới đuối theo chúng đến ngà nhao trên tuyẻt 
Chiếc giày còn lại của cô tuột ra, một chiếc xe trượt tuyết chạy qua, cồ ne 
người vội tránh, bánh xe nghiến vào chiếc giày rồi cuốn ca di. Cô bé ôm 
mặt khóc nức nớ dầy bất lực. Lòng tói trào lẻn niềm thương xót khôn 
nguôi. Cỏ bé là con cái nhà ai mà tội vậy? 

Tôi đem câu hỏi ấy hói cậu bàn ần trong phòng. Cậu ta lắc dầu ngậm 
ngùi kê cho tôi nghe về cô bé. Trước dây, nhà cô ờ ngay phía sau ngôi nhà 
tỏi đang đứng. Đó cùng là một ngôi nhà bình thường như bao ngôi nhà 
khác, không giàu có sang trọng nhưng rất ấm áp yên vui. Thẻ rồi mọ cô 1)0 
mất, ba nội - người yèu thương cô nhất cùng ra đi. Cha có buồn tủi, chan 
chương suỏt ngay uống rượu không thiết đến chuyện lam ăn khiên gia cánh 
ngay một lụn bại. Thẻ rỏi, ngôi nhà bị tịch thu, hai cha con phải dọn đòn 
một ngôi nhà tồi tàn đê ớ. Cô bẻ phải di bán diêm từ ngày ấy. Hàng ngày, 
cỏ di rao suốt dọc phô từ sáng sớm đến tận tỏi mịt mới về, vậy mà van còn 
bị cha đánh đập. Đêm nay giao thừa, có lẽ cha cô lại uống say bắt con di 
bán diêm... 

Cô bé vần bơ vơ trên dường. Người như co lại trong chiếc áo choàng 
rách nát. Gặp ai cô cùng dưa diêm ra mời. Nhưng trong cái đêm độc biệt 
như đêm nay, ai ai củng vội vàng đi về với gia đình, có ai để ý đến mòt cô 
bé bcán diêm? Hai chân cô bé như tím bầm, đông cứng lại, cỏ không bước 
tiếp dược nửa. Ánh mắt cô bé nhìn vố phía chúng tôi thèm thuồng, xót xa. 
Rồi cô nhìn xuống những bao diêm... Cỏ cô gắng len chân về phía khe tường 
giữa hai ngôi nhà kề nhau. Tòi thấy cò lạng lõ giớ một hao diêm và quẹt 
que diêm đầu tiên. Ánh sáng của que diêm phán chiếu ánh mát lấp lánh 
của bé. Tòi tháy trong dòi mắt ấy hiện lèn một lò sưởi ấm áp, đôi chán có 
bé khẽ duổi ra như đế sười cho ấm. Thẻ rồi que dièm thứ nhất vụt tát Đòi 
mát cỏ bé như hụt hẫng, cỏ do dự thoáng chốc rồi quẹt tiếp que diêm thư 
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h;«i Doi mát cỏ long lanh, hờ mỏi khè cử dộng, có lè cô đang thấy hinh ánh 
một han ân (ki đáy, sang trọng. Que đièm thử hai vụt tắt. cô quẹt tiếp que 
diỏni thư ha Lần này, khi ánh sáng vừa loé lên, tôi nhơ thấy chính hình 
anh cua minh trong mát cỏ bé. Trẽn minh tôi treo rất nhiều thứ đồ chơi và 
co bè dang sung sướng chay nháy xung quanh tôi. Nhưng rồi áo ảnh lại vụt 
tan. cô bó háo hức quẹt tiếp que diêm thứ tư. Tôi không rõ cô bé nhìn thấy 
gi trong que diêm ây, chí biết gương mặt cô sáng bưng lên một cách kì lạ. 
Dôi mát rạo rưc, ấm áp va say mé. Khi que diêm thứ tư vụt tắt, tôi nghe cô 
hoang liot nói trong nước mắt giản giụa: 

* Hà ơi! Ba đừng bó cháu! Bà cho cháu di theo bà về với Thượng đê chí 
nhãn! Ba dà hứa là sè không bao giờ bó cháu....! 

Vừa nói cò vừa vội vàng quẹt hết que diêm này đến que diêm khác. 
Cung chinh lúc ày, giờ giao thừa dà điếm. Trong ngôi nhà tỏi đang đứng, 
moi người ùa đên quanh tỏi. Tôi phải trứ lại với công việc của mình không 
tiép tục dôi theo cò bé bán diêm dược nữa. 

Sáng hôm sau, tỏi thấy có tiếng lao xao nơi khe tường tỏi qua cô bé bán 
diêm dã dứng. Tôi thấy người ta tụ tập rất dòng bàn tán. Cò bé bấn diêm 
dèm qua dã chet. Cô chết giừa rât nhiều nhưng que diêm dà cháy. 

- Cỏ lê nó muốn sưới cho câm - tiêng một ai đó cất lên bình thản. 

Dã nhiều mua Giang sinh qua di, cái chêt của cô bé bán diêm khiến tỏi 
bị ám anh khôn nguôi. Tôi khòng còn thấy vui mừng mỗi khi Giáng sinh về 
ma ngoài dường còn có những cô bé bán diêm... Và tôi ước trẽn đời này sè 
không còn những cô bé, cậu bé bán diêm như vậy nữa. 


Đe 27: Em hãy tưởng tượng minh là nhân vạt que diêm trong cáu cỏ bé 
bón diêm của An-đéc-xen dể kể lại câu chuyện này theo một cách 
kết thúc khác. 

Bài làm 

Trời dã tối, cửa sỏ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực nức 
mui ngồng quay. Giây phút đón giao sắp đến. Vậy mà chúng tôi vẫn cùng cô 
bó tội nghiệp rong ruổi qua từng con phố. Chúng tôi tự nhủ hây nằm yên, 
nam yên và cầu nguyện dẻ tcât ca chúng minh sẽ di về nhà ai đấy. Chi có 
vậy va chi có vậy thòi, cò chu mới được về nhà để dón tết trong ấm cúng. 

Thó nhưng thật oái oăm thay. Đêm ba mươi, ai còn đi mua diêm làm chi 
nử. 1 . Giờ này họ đà yên ổn cả rồi. IỈỌ dang ngồi bên lò sưởi và chờ đên giờ phá 
cò. Chung tôi biết vậy và cá cô chủ nhó tội nghiệp của chủng tôi cùng thế. 
Nhung cò vần cứ di, lang thang trong rét mướt và hy vọng. Niềm hy vọng ấy 
trung cai dèm nay thật quá nhỏ nhoi. Vậy mà nó chi chực chờ để tan biến mất. 

Trời (lã về khuya. Va chúng tôi cảm thây dôi bàn tay cua cò chủ dang 
cứng lại. Cô dừng lại và ngẩm nghĩ về một điều gì đó. Bổng đột nhiên, cô 
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rúc một trong sô chúng tôi ra và quẹt sáng. Anh ban của chung tôi bén ìứa 
rất nhanh loáng qua rồi biến di trên nền than hổng rực. Chúng tôi khòng 
biết cỏ bé nghĩ gì nhưng ánh mắt cô bé rất vui và hình như miệng có còn 
ánh lên cá một nụ cười thì phải. 

Cỏ bc duỗi chân ra nhưng dờ đẫn nhìn que diêm vụt tất. Cô lại bần 
thản va suy nghi hổi lâu. Chác cò bé đang lo không bán được diêm, vế nhà 
sẽ bị cha chửi măng. 

Thè rồi, mạnh mè hơn, cô lại quẹt lứa anh bạn thứ hai. Lứa lại chay va 
sáng rực. Anh mắt cô bé lại vui lên. Khuôn mặt dò hồng rạng rở. Nhung 
không đầy một phút sau, anh bạn tôi vụt tăt. Trước mặt cô bé chi còn là 
những bức tường lạnh lẽo, dày đặc, tối tâm. Phố xá vẩn vắng teo và lạnh 
buôt. Tuyết phu tráng xóa, gió bấc vi vu và mấy người khách qua dường 
quàn áo ấm áp vội và đi đến nơi hò hẹn. 

Cỏ chu không còn nghĩ về cha. Cô không còn sợ. cỏ quẹt thèm nột que 
diẻm nữa. Lần này cảm giác như anh bạn của chúng tôi bốc cháy lảu hơn. 
Niềm vui cùng dừng lại trên khuôn mặt của cô chủ tôi láu hơn đu chút. 
Khống biết lúc này cô bé đang nghĩ đến cái gì, đến cây thông Nô-en hay 
đến người bà yêu quý. 

Cô bé lại quẹt thèm một que diêm nừa. Một ánh sáng xanh tòa ra xong 
quanh, cỏ bé cười và reo lên hạnh phúc: 

- Ba ơi! Cho cháu đi với! Cháu biết răng diêm tắt thi bà cũng oiên đi 
mất như lò sưởi, ngỗng quay và cây thông Nô-en ban nãy. Nhưng xin bà 
đừng bỏ cháu ở nơi đây. Trước khi bà về với thượng đế chí nhân, bà háu ta 
đã từng sung sướng biết nhường nào. Dạo ấy bà từng bảo cháu rằng nêu 
cháu ngoan ngoãn, cháu sè dược gặp lại bà. Bà ơi! Cháu van bà, bà xin với 
thượng dè chí nhân cho cháu về với bà. Chắc người không từ chối đâu. 

Anh bạn thứ tư của chúng tôi vụt tắt. Thế là cái ảo ảnh rực sáig trên 
khuôn mẠt cô chủ nho cùng biến mất luôn. Nhưng cô bắt đầu lôi Tí tất cá 
chúng tỏi và quẹt sáng. Dường như cô chủ của chúng tôi đang muốn líu kéo 
một điều gì. Chúng tỏi nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày. Và chúng tôi 
nhận ra trên khuôn mặt kia đang nờ ra một nụ cười màn nguyện. Một xó 
tương bổng vụt sáng lèn nhưng cũng chí một phút sau nó lại trở về vớ cái tối 
tăm lạnh lẻo. Chúng tòi đà thắp lén nhửng tia sáng cuối cùng còn cô -hù cùa 
chúng tôi thì bống nhiên gục xuống. Có lè cỏ mệt quá. Cô đà khônf àn va 
không nghi suốt nhừng ngày qua nên chắc bây giờ đang đói lả. Chúng tòi 
thương có chủ quá và cầu mong sao cho đêm giao thừa qua thật nhanh 

Sáng ngày mùng một, tuyết vần phú kín mặt đất, nhưng mặt t*ời lèn, 
trong sáng và chói chang trên bầu trời xanh nhợt. Chúng tôi - nhung que 
dièm còn sót lại trong túi của cô chù đêm qua bỗng nghe thấy tiếng gọi của 
một người phụ nữ: 

- Cháu bé ơi! Cháu bé ơi! Cháu là con cái nhà ai mà ra nông nỗi tiế này. 



Người di đường cung bắt đầu xúm lại. Họ tò mò đoán và ngắm nghía cô gái 
co doi ma hống va đòi moi đang cười mỉm nằm giữa nhừng bao diêm, trong đó 
co mội bao dã đốt hốt hấn. Người đan bà khi nãy rẽ đám đông ra đè chen vào. 
Tay bá mang theo một cốc sữa đang còn nóng và một chiếc áo lông cừu đang 
con môi. Uống một cách khó khăn vài ngụm sữa, cô chú đã mơ màng tinh lại. 
Máy người đán ỏng giúp người phu nữ đưa cô chủ về một ngôi nhà nhỏ rồi họ 
tan mát di. Bây giờ cô chu đà tinh hắn và đang ngồi bên lò sưới. 

- Cháu cam ơn bà! Cỗ chủ nói. 

Người phu nừ nhanh nháu đáp: 

Không có gi dâu cháu ạ! Nhìn cháu ta đã đoan ra tất cả mọi việc rồi. 
Ta cung buồn như cháu. Trước đây ta cùng có một cỏ cháu gái nhưng thượng 
dê chi nhãn đà rước nó đi. Giờ ta gập cháu đày phái chăng là thượng đế 
thương ta má trả cho ta đứa cháu. Nhà ta nhỏ nhưng rất rộng lòng thương. 
Nếu cháu muốn, cháu có thế ớ đáy với ta làm bạn. 

Có bé không đáp lời người phụ nữ. Mắt cò bé rưng rưng nhìn những 
bong tuyết đang rơi trắng xóa ngoài khung cửa. Nhưng rồi bồng nhiên cò 
quay lại. sa vào vòng tay âu yếm của người thiếu phụ và nức nỏ: Bà ơi! Bá 
ơi! Bá thương cháu mà trd về với cháu thật hay sao! 


Đề 28: Tóm tắt truyện ngắn Cô bé bán diêm An-déc-xen. 

Bài làm 

Trong dèm giao thừa, trời rét mướt, có một cô bé đầu trần, chân đi đất, 
hung dổi dang rầu rĩ đi bán diêm trong bóng tối. Cô bé bán diêm ấy dã mồ 
còi mẹ và cũng đã mất đi người thương yêu em nhất là bà nội. Em không 
dám về nhà vì sơ bô sẽ đánh em. Vừa lạnh vừa đói, cô bé ngồi nép vào một 
góc tương rồi khẽ quẹt một que diêm đê' sưởi ấm. Que diêm thứ nhất cho em 
có cám giác ấm ap như ngối bên lò sưởi. Em vội quẹt que diêm thứ hai, em 
dược thấy một bàn ăn thịnh soạn hiện lên. Rồi em quẹt que diêm thứ ba và 
dược thày cây thõng Nô-en. Quẹt que diêm thứ tư: bà nội hiền từ của em 
hiện lẽn dẹp đẽ, gần gũi và phúc hậu biết mấy. Nhưng áo ánh đó nhanh 
chóng tan di sau sự vụt tắt của que diêm. Em vội vàng quẹt hết cả bao diêm 
de mong níu bà nội lại. Có bé bán diêm đã chết trong giá rét khi mơ cúng 
ba bay lèn cao mài. 


Đề 30: Tóm tắt truyện ngắn Chiếc lá cuôl cùng củo o. Henri. _ 

Bài làm 

Xiu và Giỏn-xi là hai nữ hoạ sĩ tré sống trong một khu nhà trọ. Cụ Bơ- 
men. mót hoạ sĩ giá củng sống ở đó với họ, cả đời cụ khao khát vẽ một kiệt 
tác nhưng chưa thoả ý. Chắng may, mùa dỏng năm ấy, Giôn-xi bị bệnh 
sưng phoi rất nặng. Bệnh tật khiến cô tuyệt vọng và nghĩ rằng khi chiếc lá 
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thường xuân cuối cung rụng xuống là sẽ là lúc mình lìa đời. Xiu vỏ cùng lo 
lăng và hết lòng chạy chừa cho bạn nhưng vô ích, Giỏn-xi vẫn bi quan như 
vậy. Cô gái tội nghiệp âm thầm đếm từng chiếc lá. 

Bièt được ý nghĩ điên rồ đó cứa Giôn-xi, cụ Bơ-men ban đầu mftng um 
lên nhưng sau đó lại âm thầm thức suốt đêm mưa gió bào bùng để vè chiếc 
lá thưởng xuân. Chiếc lá cuối cùng giống như thật. Nó đà không rụng trong 
đêm bào lớn khiến Giỏn-xi suy nghĩ lại, cô hi vọng và muốn được sống, 
được sáng tạo. Ciiôn-xi từ cõi chết trở về nhưng cụ Bơ-men lại chết VI bệnh 
sưng phối sau đèm sáng tạo kiệt tác chiếc lá cuỏi cùng đê cứu Giôn-xi. Xiu 
lãng lõ đến bên Gión-xi báo cho bạn về cái chết của cụ Bơ-men và bỉ mật 
cua chiẻc lá cuối cùng. 


Đé 31: Tom tắt đoạn trích Tức nước vỡ bờ (Tát đèn - Ngỏ Tốt Tố). 

Bài làm 

Được bà lcão hàng xóm cho vay chút gạo chị Dậu liền nấu cháo cho anh 
Dậu ăn. Chị vừa múc bát cháo bưng lên cho chồng, anh Dậu còn chưa kịp ăn 
thi len cai lệ va người nhà lí trưởng xồng vào đòi bất trói. Ban đầu, chị Dậu 
vua lo lăng cho chồng, vừa sợ hải trước hành động cử chi của đám tay sai 
đá rất thiết tha van nài các “ông” tha cho chồng “cháu”. Nhưng lù đẩu trâu 
mặt ngựa vần hung hãng lao vào bắt trói anh Dậu. Nỗi tức tối đà chiến 
thắng nồi sợ hài, chị Dậu cãi lí: chồng tôi đau ốm các ông không được bát. 
Những tướng lí do rất chính đáng đó có thế ngăn cán hành vi mất hét nhân 
tinh cua bọn cai lệ và người nhà lí trương nhưng vò hiệu. Bị bọn chúng 
danh lại, chị Dậu uất ức vùng lên thách thức: “Mày trói chồng bà, ba cho 
mày xem” và quật ngã cả hai tên tay sai. 


Đé 32: Hãy tóm tat vãn bản trích Tức nước vỡ bờ (trích Tót đèn củơ Ngô 
Tất Tố) trong khoảng 5 câu đến 7 cãu, trong dó có sử dụng ít nhốt một 
cáu ghép. _ 

Bài làm 

Anh Dậu vừa ở dinh về. Bà hàng xóm sang chơi cho bát gạo. Chị Dậu 
vừa múc bát cháo lên cho chồng ăn, anh Dậu còn chưa kịp ăn thi tên cai 
lệ và người nhà lí trương xỏng vào đòi bắt trói. Mác dầu chi Dâu het lời 
van xin, cai lẻ vần toan hành ha anh DAu . Chị Dậu xông vào dở, bỉ cai 
lệ dành, chị túm cô đáy tèn này ngã chống quèo. Người nhà lí trường 
Sấn sô giơ gậy định đánh thi bị chị Dậu túm tóc lăng cho một cái ngã 
nhào ra thềm. 



Dè 33: Tom tốt dong cám xúc của nhân vạt tói ' trong vãn bản Tôi đi học 
của Thanh Tịnh. 

Bài làm 

Tòi (h học được bô cục theo dòng hồi tướng của nhân vật 'tôi' về nhừng 
ki Iiiêm buôi tựu trường. Tiốt trời vào những ngay CUÒ1 thu, hình ảnh các 
em nho đèn trường gợi cho nhân vật “tôi” nhớ lại ngày đầu tiên đi học. 

Tòi nhớ lại con dương cung mẹ dến trường, cánh vật trên dường vốn rát 
quen nhưng lán này tự nhièn tháy lạ, “tôi" cám thấy có sự thay đối lớn 
trong lòng minh. Đó là cam giác trang trọng và dứng đán trong chiếc ao vai 
dù den dải, cung mấy quyến vở mới trên tay. Bàn tay cẩn thận, nâng niu 
mày quyến vờ, lúng túng muốn thử sức nên xin mẹ được cầm ca bút, thước 
như các bạn khác. Khi nhìn thấy ngôi trường ngày khai giang, tôi thấy 
ngạc nhiên vi sân trường hòm nay dày đặc cả người, ai củng ãn mặc sạch 
sẽ, gương mặt tươi vui và sáng sủa. Ngôi trường vừa xinh xắn vừa oai 
nghiêm khác thường, “tòi" cảm thấy mình bé nhó, do dó lo sợ vẩn vơ. Đặc 
hiệt. ìuc ngỏi vao chỗ cua minh trong giờ học đầu tiên, nghe thay giáo gọi 
ten, bắt đáu học bài học thư nhát,... nhân vật chính cua thiên truyện vưa 
tháy hổi hộp, ngờ ngàng lại vừa tự tin, sung sướng. 


Đề 34: Viết một đoạn vãn từ 8 đến 10 cãu tóm tat truyện ngắn Lào Hạc 
của Nam Cao. _ 

Bài làm 

Lảo Hạc có một hoàn cảnh gia đinh bất hạnh: vợ lào mất sớm, còn một 
ngươi con trai thi anh ta vì phẩn chi mà bỏ đi cao su. Lào Hạc còn lại một 
minh với một mãnh vườn và một con chó vang. Con chó ấy là cúa anh con 
trai dể lại, lào cưng chiều nó như con, luôn miệng gọi “cậu Vàng". Nhưng 
cuộc sống khốn khó, lão bán chó đẻ dành mảnh vườn cho con dù vô cùng 
lau khò. dan vặt. Lào mang tiền dành dụm được gửi ỏng giíio và nhờ ông 
trỏng coi manh vươn. Không muốn phiền đến mọi ngươi, Lão tư chối hết 
thay sư giúp dờ cua òng giáo. Một hòm, lào xin Binh Tư một ít bà chó nói 
la muon bảy mọt con chó lạc. Ong giáo rất thất vọng khi nghe chuyện ây. 
Nhưng rồi lão Hạc bỗng nhiên chết - cái chết thật dừ dội, đau dớn. Ong 
giáo hiếu ra tất cả, vô cùng đau đớn nghĩ về cái chết của lão Hạc và chiêm 
nghiệm về cuộc đời. 


Đé 35: ĩom tắt đoạn trích Đánh nhau vởi cối xay gió (trích Đôn Ki-hỏ-tê 
của Xéc-van-téc). _ 

Bài làm 

Hai thây trò Đôn Ki-hô-tè và Xan-chô đang trên đường đi tim những 
chiên còng thì chợt phát hiện thấy ba bốn chục chiếc cối xay gió giừa đồng. 
Dòn Ki-hô-tê liền chi cho người giám mă của mình thấy ràng đó la những 
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tên khống lồ va bày tỏ ý định giao chiên. Xan-chô biết ông chu cua mình 
nhắm đà hết sức can ngăn nhưng không thành. Đòn Ki-hò-tè háng hái 
cám giáo, thúc con ngựa gầy gò lao vào. Bỗng lúc đó gió nôi lên, cối xay gió 
bàt dầu chuyên dộng vã Đỏn Ki-hỏ-tê ngã lản kềnh. Giáo gày, ngựa va 
người vảng ra, Đôn Ki-hô-tê bị đau như trời giáng. 

Nhưng dẫu bị thương rất nặng như thế, anh chàng hiệp sĩ mộng mơ vần 
quyêt không kêu đau VI nghi răng: "các hiệp sì giang hồ có bị thương thô não 
cùng không được rên ri". Dà vậy, chàng còn kiên quyết không ăn uống, chi 
nghi don tinh nương dà dú no rồi! Xan -chò thấy vậy bòn bỏ rượt thịt ra 
đánh chén no né một minh. Bác giám mà cám thấy cái nghề đi tìm kiếm 
chuyện phưu lưu này kê ra cùng chẳng vất vả gì. Đòn Ki-hỏ-tè Sjốt dèm 
khong ngu va chi tiếp tục miên man nghi đèn tinh nương. Hôm sau, nai tháy 
trò đi về phía cáng La-pi-xê, vì Đôn Ki-hò-tẻ nghĩ: con đường nà} có lắm 
ngươi qua lại chẳng thế nào không gập nhiều chuyên phiêu lưu khác nhau'. 


Đé 36: Tóm tắt tiểu thuyết Đôn Ki-hỏ-tê của Xéc-vãn-téc. 

Bài làm 

Tai dất nước Tây Ban Nha, xứ Mantra có một nhà quý tộc sa sút tên la 
Ki-ha-da. Lâo đá chừng năm mươi tuổi, gầy gò và cao lênh khêr.h. Suốt 
ngày lào say mê đọc tiểu thuyét kiêm hiệp nên nỗi đầu óc mu mẩm lu lẩn. 
Ki-ha-da mơ ước trở thành hiệp si giang hồ đế phò nguy cứu khổ, ỉiột trừ 
cái ác, lạp lại công băng cho thiên hạ. 

Đế thực hiện ước mơ cùa minh, Ki-ha-đa lục lọi tìm tòi băng lược bộ 
trang phục kị sĩ cũ kỹ, han rỉ cùa cụ tỏ đẻ lại rồi đem sứa chừa, lau chui cẩn 
thận, chuẩn bị lên dường. Đế cho đúng với tư cách một nhà quý tộc, Ki-ha- 
da tự phong cho mình là hiệp sì Đôn Ki-hò-tê xứ Mantra; phong cho con 
ngựa gầy còm của mình là kị mà Rôxinantê. Học theo các hiệp lĩ trong 
truyện tranh, Ki-ha-đa cùng tự tìm cho minh một tinh nương trong mọng 
tưởng, gà nhớ tới cô gái làng Tôbôxô và dạt cho nàng một cái tên thật kêu: 
Công nương Đuynxinêa làng Tôbôxô. 

Một buỏi sớm, Đòn Ki-hó-té nai nịt chinh tề, ngồi ngất ngươig trèn 
lưng con ngựa Rôxinantê ra đi, bát đầu cuộc dời hiệp sì giang hồ. "'ới một 
quán trọ bén đương, gà tường tượng đó là một tòa lâu đài, chù quán la lãnh 
chúa va trịnh trọng xin ông làm lễ tấn phong cho gà. 

Sung sướng vì đá trờ thành một hiệp sĩ, ga háo hức rong ruổi khắp néo 
dường dê diệt trừ cái ác, làm sáng danh hiệp sì xứ Mantra. Gặp nột mục 
dồng bị trói và bị đánh đòn, gã thúc ngựa tới. Được biết em bị chủ lánh vì 
dế lạc mất một con cừu, gà dương oai ra lệnh cho người chù cời tríi ngay 
cho em và hứa không bao giờ đánh đập em nữa. Nhưng Đòn Ki-Tỏ-tê di 
chưa dược hao xa, người chủ lại tiếp tục hành hạ đứa trẻ đà man hín. Một 
lãn khác, gà phải ra tay với lòng câm giận khôn nguôi vì bọn hi buôn 
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không chịu thừa nhặn nàng Đuynxinẻa đuy Tỏbỏxô cua gà là người đẹp 
nhái trấn gian. Song Đôn Ki-hò-tẻ bị một trân đòn nhừ tớ, may có bác 
nông dân nhận ra gã va đưa gà trớ về lang. 

Khống bao lâu, Đôn Ki-hô-tê lại lên đường. Đi trước la hiệp sì Đôn Ki- 
ho te ngặt ngưởng trên lưng con Rôxinantê, theo sau là bác giám mà 
Xan!rô Panxa - một nóng dân cung làng, với túi thức ăn và bình rượu lớn, 
cươi con lưa tháp tịt. Thấy nhừng chiếc cối xay gió, tường đó là bọn khống 
lõ đòc ác, Đón Ki-hô-tẻ hAm hơ thúc ngựa xông tới, tay cầm khièn, tay 
lam lãm ngọn giáo quyết tiêu diệt bon khống lồ. Cánh quạt cối xay gió quặt 
cà ngươi vã ngựa ngà chống kềnh ra đất. 

Tịẻp dó, thấy trò Đòn Ki-hô-tè gặp các tu si và đoàn kỵ binh hộ tống 
xe ngựa chờ một phu nhân, tướng bọn nay bắt cóc nàng công chúa xinh đẹp. 
F)ỏn Ki-hò-tê ra lệnh họ phải tha còng clìủa rồi thúc ngựa tân công các tu 
si Máy ngay sau, nhìn đan cừu, Đòn Ki-hô-tè nghĩ đó là một đội quản, gã 
la het, thúc ngựa xông thăng vao đàn cừu. Ngay sau đó, gà bị nhừng người 
chán cưu đanh cho một trận nên thân. 

Không nản lòng, thầy trò Đôn Ki-hô-tê tiếp tục cuộc hành trình. Bỗng 
nhièn ho gặp đám tang một nhà quý phái. Đòn Ki-hô-tè cho ràng một hiệp 
si náo đó bị tứ thương và chàng - một hiệp sĩ xứ Mantra plìài có trách 
nhiệm trả thu cho bạn. Gả hùng hô xông vào tấn công đám tang. 

Vào một đêm nọ, tại quán trọ, Đôn Ki-hô-tè thây mình bước vào cuộc 
dáu rát vinh quang của dời hiệp sĩ. Gá đâm chém bao tên khống lổ, máu 
chay chan hòa. Chủ quán vô cung giản dử vì ông khách trọ mê ngủ này đả 
choe thung nhừng tủi rượu nho làm rượu chảy lênh láng kháp nhà... 

Một hòm, cha xứ và người thợ cạo láng giềng phái lập mưu đê đưa Đôn 
Ki- hô-tê vé nhà. Nhưng rồi gã lại cùng giám mả cùa mình tiếp tục lèn 
đương. Lần này, Xantrô được cai trị một hòn dảo. Song đó chi là trò mà vợ 
chồng quận cồng bày ra đế tiêu khiển. Đôn Ki-hô-tê còn gây nèn bao 
chuyện buồn cười, ngớ ngân khác. Cuối cùng gia đình và bạn bè tìm cách 
buộc Đòn Ki-hô-tẻ phải rời bỏ con đường hiệp sĩ giang hồ. Gả vỏ cùng 
buôn khò và ngay càng trờ nên ốm yếu. Trên giường bệnh, gà mới nhận ra 
nhưng việc lam rổ dại của mình. Đôn Ki-hô-tê viết chúc thư chia tài sán 
rồi qua đời. 


Đe 37: Tóm tát vớ kịch Trưởng giá học làm sang của Mõ-li-e. 

Bài làm 

Kịch xảy ra tại Pari. Lảo ơuôcdanh nhờ bô mẹ có cửa hiệu buôn bán lớn 
cạnh cứa ỏ Xanh Inôxang mà trở nên giàu có. Khao khát muốn trớ thành 
nha quý tộc, lao kiếm hai tên hầu nhưng chẳng biết sai báo chúng làm gì. 
La ngươi hiếu bièt tồi", nói nàng quàng xiên về tất cả mọi chuyện", láo 



mời thày dạy nhạc, thầy dạy múa về dạy cho lào. Đò ra dáng nha quý phái, 
lào phái mặc hộ áo dài đố nghe nhạc. Hàng tuần Juôcdanh dền tỏ chức ruột 
bu ối hòa nhạc tại nha vì lão dược biết những người sang trọng đều lam như 
vậy. Lào còn nhờ thầy dạy nhạc dạy cách thức chào mời đê chuản bị don bà 
hau tước Đórimen. Mai chuyện dỏng dài, chưa học được gì thì thầy dạy 
kiếm đến. Sau dó, tháy triết học cúng tới. ơuỏcđanh tha thiết mong thầy 
dạy cho môn chính tả vì lào muốn viết bức thư cho một bà quy phái. Rác 
pho may mang tới cho ơuôcđanh bộ lễ phục may hoa ngược, khiên lào tức 
giãn Nhưng khi nghe bác ta nói những người quý tộc đều mạc như vậy, lào 
to ve rất hài long. Lào muốn ra phó nhưng diện bộ quần áo mới cũng với 
dam quân háu cua mình. Ba ơuócđanh ngạc nhiên trước những trò he Cua 
chỏng, tim mọi cách can ngân nhưng đều vô ích. 

Biòt duòcđanh hợm hĩnh muốn được giới thiệu với giới thượng lưu, gà (|uý 
tộc bá tước Đỏrăng lợi dụng lão, thả sức vay tiền đẽ tièu xài vung phí. Cũng 
vi muốn kết thân với nừ hầu tước Đôrimen (hiện là tình nhàn cua Đôrảng), 
'Juôcđanh đâ nhờ gà bá tước 'bợm già" môi giới. Lào đã bó ra rât nhiều tiền 
mua quà tạng và tổ chức những cuộc vui tại nhà mong làm đẹp lòng Đòrimon. 
Song gà bá tước gian ngoan, quý quyệt dâ khiên nừ hầu tước hiếu ràng chinh 
gá bo tiền chiêu đài va mua những qua tàng đắt tiền cho bà. 

Mộng trờ thành quý tộc làm cho ơuôcđanh trơ nên mé muội. Lão ngăn 
can không cho Luyxin, con gái yêu quý cua mình lấy Clẽỏng chi vi chàng 
không phải là quý tộc. Lão dự định phải kiếm bang được một chàng rể 
thuộc giới thượng lưu. Biết cuồng vọng của Juôcđanh, Còviên, đày tư cúa 
Clêòng sáp đạt trò phong tước Mamamusi (Mamamouchi) cao quý của Thố 
Nhi Ky cho lảo đê láo bàng lòng gả Luyxin cho Clêỏng đóng già hoàng tứ 
Thò Nhì Kỳ. 

Trướng giá học làm sang là một trong những vờ hài kịch thành cóng 
nhất của Mỏlie. ỏng đã tạo nên bức tranh xà hội Pháp thê kỷ XVII vỏ cung 
sinh động và chân thật: những gã trọc phú học dòi quý tộc một cách ngu 
ngốc, ngỏ nghê, kệch cỡm, những tẻn quý tộc kiểu cách rỏm dời, gui dối, 
xao trá, tham lam. Môlie dẠt niềm tin ớ thê hệ tré (Luyxin, Clêòng), nhưng 
người cỏ hiếu biết, giàu lòng nhân ái. Ong đề cao giá trị đích thực cùa cá 
nhân. Nhà viết kịch dà sứ dung tiếng cười như một vũ khí sác bén, tấn 
còng lối sống cầu kỳ rởm của tầng lớp quý tộc Pháp đương thời và nhưng 
trướng giá lố bịch đang quý tộc hóa. 
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Phần II 

VĂN THUYẾT MINH 


Đe 38: Giới thiệu về nhá vãn Nguyên Hóng và vãn bán Trong lóng mẹ. 

_ _ _ _ _ . _ _ _ 

Bài làm 

Trnii^ v;m (lan Việt Nam, nhà văn Nguyên lỉổng dược đồng nghiệp va 
l.an dor Ui) ái goi hang mót (lanh hiộu”: Nha van cua phu nữ và trê em. 

Nha vàn Nguyên Hổng sinh năm 1918 mát nam 1982. Tên khai sinh 
cua ông la Nguyễn Nguyên Hỏng, quẻ ỡ thành phò Nam Định. Nguyên 
Hoiìg sung chu yếu ỏ thanh phố cang Iỉai Phòng Nguyên Hỏng từng có một 
tunỉ thư hát hanh. Hổi ki Những ngày thơ ấu được coi là những dòng hổi ức 
.sinh dộng, chân thực đầy cay dáng về tuổi thơ không êm đềm cua nhà vàn. 

Ong viot nhiều thỏ loại truyện ngán, tiêu thuyết. ki, thơ. Các tác plìâm 
chinh cua Nguyên Hống: Bi ró (tiếu thuyết, 1938); Những ngày thơ ấu (hồi 
kí, 1938); Trời xanh (tập thơ, 1960); Cửa biển (bộ tiểu thuyèt 4 tập: 1961, 
1907, 1973. 1976); Núi rừng Yên The (bộ tiếu thuyết lịch sứ nhiều tập chưa 
viòt xong); Bước đường viết văn (hồi kí, 1970). 

Trong những tác phám cua Nguyên Hồng, hình ảnh người phụ nữ và trẻ 
om trong xã hội cú dược nhà văn dành nhiều niềm yêu thương, đồng cảm. 
VỚI nhưng dóng góp cùa Nguyên Hồng dành chơ nền vãn học dán tộc, ông 
dưưc nha nước truy tặng giai thướng IIỒ Chí Minh về văn học nghệ thuật 

nám 1996. 

Vàn ban Trong lòng mẹ dược trích từ tập hồi ki Những ngày thơ ấu. Hổi ki 
la mọt thè thuộc loại ki, nham ghi những sự việc thuộc quá khứ, qua sự nhớ 
lại 1 lỏi ki dõi hỏi phai hết sức tôn trọng tính chân thực của câu chuyện; sự 
việc, sớ liệu, thời gian phải chính xác. Bới thế, tác phấm được coi la thiên 
truyện ko vo tuổi thơ cay dăng cùa chính tác giá. Đó la cả một quáng dời cơ cực 
mỏ cời cha, không được sống với mẹ mà phải sống với người cô độc ác dược tái 
hiện lại sinh động. Chính tình mầu từ thiêng lièng, tình yêu tha thiết đối với 
mọ da giup chu be vượt qua giọng lười xúc xiêm dộc ác của người cò cùng với 
nhưng dư luận khống mấy tốt dẹp về người mẹ tội nghiệp. Đặc biệt, (loạn 
truvộn ta cánh đoàn tụ giừa hai mẹ con là một đoạn văn thâm đầm tinh câm 
va thê hiện sâu sắc tinh thần nhân dạo. Nó góp phán lí giải tại sao Nguyên 
Hồng dược tran trọng gọi là nhà vàn của phụ nữ vã trẻ em". 
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Đế 39: Em hãy giới thiệu về hoàn cảnh ra đdi của tiểu thuyết Đôn Ki-hô- 
tẻ (Xéc-van-téc). Từ đó cho biết ý nghĩa của tác phẩm. _ 

Bài làm 

Dờn Ki-hồ tê là tác phẩm nối tiếng của Xéc-van-téc vá cua nền văn học 
Tây Ban Nha. Õng viết tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê khi thời đại cùa lỏi sống 
hiệp si đã qua rồi. Trong thời dại cõng nghiệp, không ai còn sõng theo kiểu 
đó nữa. Tuy nhiên, trong xã hội lúc bấy giờ, không ít người nuối tiếc quá khứ 
một thời, cố bám víu lây nó băng cách xây dựng cho minh những ảo vọng, 
những lí tướng phu du, xa rời thực tế. Họ say mê dọc những cuốn tiểu thuyết 
hiệp sĩ dược bày bán nhan nhản trên hè phố khiến cho đầu óc ngày càng mê 
muội Xéc-van-téc nhận thấy rỏ cãn bệnh xã hội này và tiêu thuyết Đôn Ki 
hò-tẽ ra dời là một thông điệp cùa nhà vân trước hiện tượng đó. 

Xéc-van-téc viết Đôn Ki-hô-tẽ không phải dể ca ngợi tinh thần hiệp sĩ 
mà la đè phè phán một tư tướng đã quá lỗi thời. Ong sáng tác một tác 
phẩm theo dùng kiểu tiểu thuyết hiệp sĩ nhưng đọc lên ai cũng hiếu ông 
muốn nói gì. Ỏng xây dựng một nhân vật hiệp sỉ già nua (dấu hiệu cua sự 
hết thời), đầu óc chứa đầy những ý tường tốt đẹp nhưng phi thực tế, do đó 
không sao thực hiện nồi bới lực bất tòng tâm và hoàn cành xã hội cùng 
khùng còn như trước nữa. Những thất bại liên tiếp trong trạng thài u mê 
cùa nhân vật này chính là lời cảnh tỉnh đối với những người chi thích sống 
trong hoài niệm cùng những lí tưởng viển vông. 


Để 40: Giới thiệu về tiểu thuyết Tắt đèn và đoạn trích Tức nước vỡ bờ của 
nhà vãn Ngõ Tất Tố. _ 

Bài làm 

"Tắt dèn" là cuốn tiêu thuyêt tiêu biểu cùa Ngô Tãt Tố, cáy bút truyện 
kí tiêu biêu của văn học Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám. 

Tác phàm có 26 chương mà chương XVIII là chương xáy ra xung đột cư 
bản nhất của người nông dân với bọn cường hào ác bá trong làng. Qua "Tức 
nước vỡ bờ" (một đoạn trích của chương XVIII), Ngô Tất Tô đã vè lên bức 
tranh xã hội đương thời, một xã hội thối nát tàn bạo và bấn thiu ghé tớm. 
Cái xã hội thực dân phong kiến dã đày đoạ người nông dân đến đường cùng 
mà biểu hiện trong "Tức nước vỡ bờ" chính là tên cai lệ hống hách, tàn ác; 
bọn người nhà lý trương hèn yếu mà cùng dã man không kém. Chúng như 
những con chuột ma ranh cỏ mà đục, mà khoét. Từ những của cải vật chát 
nhó nhoi cùa người nòng dân đến những người sức lực điền mạnh mẻ nay 
chi con là nhửng hơi tàn sức kiệt chúng vần không buông tha, vẫn "dai như 

đìa" má hành hạ. 

# 

Cùng qua vài trang ngắn ngủi mà đậm nét chân thực, sinh đụng cua 
"Tức nước vỡ bờ", Ngô Tất Tò đã lên án gay gắt, câm ghét tột cùng cái xà 
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hội ihưcdàn phong kiến tan ác, dà man kia đê cho một kết thúc chị Dậu 
quát ng; tên cai lệ vã người nhà lý trương; đổng thời tác già củng bày tó 
rnot SƯ c.uii thông sâu sắc clìàn thành với sô phận cung quản, bi thương cua 
người nỏìg dàn mà cụ thế la chị Dậu. Oi! Cái gia đình dám ấm yên vui cua 
chị dà b chinh sách sưu thuê ác nghiệt kia làm cho tan nát. sỏ phận và 
tiền đó c ia chị thật tối tám như báu trời đêm 30 không trảng sao vậy. 

Khôr.g chi lẻn an gay gát. xã hội thực dãn phong kiến, cảm thông sâu 
sắc VƠI rgười nông dân. Ngò Tất Tố còn đề cao những nhân phấm cao quỷ 
cua họ vii những nét đẹp truyền thống tiềm tàng: phẩm chất thương yéu 
chồng ccn tha thiết cùa chị Dậu, sẵn sàng hy sinh dê bảo vệ người chồng 
ốm yếu; ohấin chất thanh cao ' gần bùn mà chăng hôi tanh mùi bùn' không 
ham danh lợi tién tai cua chị va dặc biệt là sức sống tiềm tàng dà ấp u bấy 
lảu trun£ long người phụ nử nóng dán đã bùng cháy đung lúc dé cứu chồng 
thoát khii nanh vuốt cua lù hum sói cai lệ và người nhà lý trướng. Và cuối 
cùng qua Tức nước vở bờ Ngỏ Tất Tố đả quan tàm đẻn vấn đề hết sức bức 
thiết troig cuộc sóng dương thời, đó la nhu cầu được sống nhừng ngày bình 
vén, đượ: hướng hạnh phúc trong mái ấm gia đinh binh dị của người nòng 
dân Dậ; sắc nghệ thuật trong "Tức nước vở bờ’ của Ngô Tất Tô thực sự 
làm chúng ta khâm phục. Nha văn đả xây dựng một nhản vật chị Dậu diên 
hình, là tượng trưng cho tất cả những người phụ nừ nông dân với nhừng 
phấm chít cao đẹp, dáng quý nhất của loài người chúng ta. Và đặc biệt nhà 
vãn da sjf dụng những lời lè hết sức dân dã, đời thường mà sinh động, chân 
thực, làn chúng ta như đang sống giữa cuộc sông bất công đương thời đẽ 
chứng kên những điều ngang trái. Và chinh sự kết hợp tài tình giữa 3 
phương '.hức: tự sự, miêu tả và biểu cảm đế làm nói bật tình huống mâu 
thuẫn ct bán cua tác phấm giừa hai giai cấp dối kháng dà thực sự thê hiện 
lai nàng tiểu thuyết xuất chúng cua Ngô Tát Tô. 

Tức nước vỡ bờ nói riêng và Tắt đèn nói chung sè mài là một tác 
phấin đrC sắc trong nền văn học hiện đại nước ta. Nó đà có những thành 
công varg dội va ảnh hương rỏ rệt đến xà hội đương thời. Song vẩn còn có 
những lun chê nho nhỏ. Nhưng Tức nước vờ bờ", "Tát đèn" sè luôn la một 
tuyệt tác dê chúng ta khâm phục và nhớ đến Ngô Tất Tố - nhà văn hiện 
thực xuảt sắc. 

9 


Đề 41: /iết một đoạn vãn giới thiệu nhà vãn Ngò Tốt Tố, trong đó có sử 
dụ rg hai câu phủ định (gạch dưới chán câu vãn đó). _ 

Bài làm 

Nhà văn Ngỏ Tất Tố sinh năm 1893 mất năm 1954 quê ờ làng Lộc Hà 
(nay thiộc huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội). Ong không đến ngay với 
nghe vú t như nhiều nhà văn khác. Trước năm 1945, Ngô Tất Tô từng làm 
nhii U iuht‘ như dạy học, bóc thuốc rồi sau dó mới làm báo, viết văn. Trong 
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Cách mạng tháng Tám, ỏng tham gia ưỳ ban Giải phong xã (Lóc Ha). 
Năm 1946 ông gia nhập Hội Văn hoá Cứu quốc và lèn chiến khu Việt 
Bác tham gia kháng chiên chống Pháp; tưng là Chi hội trướng Chi hội Vãn 
nghệ Việt Bắc, hoạt động ỡ Sớ Thòng tin khu XII, tham gia viết các bao: 
Cứu quốc khu VII , Thông tin khu VII , Tạp chi Vàn nghệ, báo Cứu quốc 
Trung ương... va viết văn. Ong đã là Uy viên Ban châp hành Hội vãn nghệ 
Việt Nam (trong Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ I - 1948). Tác phẩm 
cua Ngô Tát Tô sau nãy được tập hợp trong tuyển tập: Ngô Tất Tô và tác 
phàm , gồm 2 tập, do Nhà Xuất bản Văn học ân hanh, 1971 - 1976. Nhà 
ván dã dược nhận hai giải thưởng trong giải thướng văn nghệ 19*19 -1952 
cua Hồi Vãn nghệ Việt Nam: Giai ba dịch {Trời hừng , Trước lứa chiên đấu) 
va giái khuyến khích (vơ chèo Nừ chiến sỉ Bùi Thị Phúc); Giai thướng Hổ 
Chí Minh vẻ ván hoc nghệ thuật (năm 1996). 


Đẻ 42: Giới thiệu về nhò vỏn Ngó Tốt Tố, tác giả của tiểu thuyết Tốt đèn. 

Bài làm 

Nhấc đến truyện ký Việt Nam trước cách mạng tháng Tám có lè không 
ai la không nhớ đên Ngỏ Tất Tố, một cây bút lồi lạc của văn học hiện thực 
dương thời: "Tắt đèn là tác phẩm tiêu biêu cúa ỏng viết vé người nông dân 
và hiện thực xà hội Việt Nam trong nhừng ngày SƯU thuế ờ nông thôn mà 
chương XVIII cua tác phàm với đoạn trích "Tức nước vỡ bơ dã đè lại cho 
người đọc nhiều ấn tượng. 

Ngỏ Tất Tò sinh năm 1893, mất 1954, quê ở làng Lộc Ha, huyện Tư 
Sơn, Bắc Ninh (nay thuộc Đông Anh, ngoại thành Hà Nội). Ong xuãt thân 
la một nha nho gốc nóng dân, la một học gia với nhiêu còng trinh triết 
học va vàn học cổ có giá trị; một nhà báo nòi tiêng với nhiều bài mang 
khuynh hướng dán chu tiên bộ va giàu tính chiến đâu; một nhà vân hiện 
thực xuất sắc chuyên viết về nông thôn trước cách mạng. Sau cách mạng 
nhà vãn tận tuy trong cóng tác tuyén truyền văn nghệ phục vụ khang 
chiên chòng Pháp. Ong dã hy sinh trên dường còng tác à sau lưng dịch. 
Ong đê lại nhiều tác phấm cỏ giá trị thuộc nhiều thế loại tiêu biếu như: 
Các tiểu thuyết: Tát đèn (1939), Lều chỏng (1940)... ; các phóng sự: Tập 
án cái đình (1939); Việc làng (1940)... 

Với những đóng góp lớn lao của bản thân cho nền vân học nghe thuật 
nước nhà, Ngỏ Tất Tô đâ dược Nhà nước truy tặng Giải thường IIỒ Chi 
Minh về văn hoá nghệ thuật đợt 1 năm 1996. 




Đé 43: Giới thiệu vé Tran Quốc Tuân và hoàn cảnh ra đời cua vãn bản 
Hịch tưởng sĩ. _ 

Bài làm 

Frân Quoc Tuân (1231 - 1300), tức Hưng Đạo Vương là một danh tương 
kiệt xuảt cưa dàn tộc. Năm 1285 va năm 1287, quân Mòng - Nguyên xám 
lược nước ta. lân nao ỏng cũng dược Trán Nhãn Tỏng cư lam Tiết chế thòng 
lình các dạo quân ra trận, và cả hai lẳn đều thắng lợi vò vang. Đời Trân 
Anh Tòng, ông về tri sl ở Van Kiếp (nav là xá Hưng Đạo, huyện Chi Linh, 
tinh Hai Dương) rối mát Ư đáy. Nhân dân tòn thờ ỏng la Đức thánh Trán 
va lập đến thờ ỡ nhiều nơi trôn đât nước. 

Nứa cuối thè ki XIII, chi trong ba mươi năm (1257 - 1287), giặc Mòng - 
Nguyên đã ba lấn kéo quân sang xâm lược nước ta. Lúc bấy giờ thẽ giặc rat 
manh, muôn đánh bại chúng phải có sự đồng tình, ung hộ của toàn quân, toàn 
(lan Trản Quốc Tuấn dà viết bai hịch nay đế kêu gọi tướng sĩ hết long danh giặc. 

Dê kéu gọi lòng dân, người viết có thê dùng nhiều cách khác nhau. Có 
khi chi cần nêu lẻn thực trạng, khơi gợi truyền thống yêu nước, cám thù 
giặc... Trong bài hịch này, Trần Quốc Tuấn đã sứ dung một giọng điệu, cách 
viết rất phong phú. Khi thì ông lấy tấm gương của ngươi đời xưa, khi thì 
dùng cách khích tướng", có khi lại an ui, vỗ về đối với đối tượng... Đó 
chính là cái hay, cái dộc đáo cua tác phẩm này. 


Đề 44: Thuyết minh vé một nh ò vỏn dịq phướng. _ 

Bài làm 

Đòng Anh, một vùng đất ngoại thành Hà Nội quê em là mảnh đất giàu 
truyền thống lịch sử, vãn hỏa. Nơi đây đả sản sinh cho đất nước nhiều ván 
si co tài. Nhà vãn Ngô Tất Tố cũng là một người con ưu tú của vùng quê địa 
linh nhản kiệt này. 

Ngô Tất Tô sinh năm 1894 ớ xà Mai Lâm, xưa kia là làng Lộc Hà, tống 
Hội Phụ, phủ Từ Sơn, Bắc Ninh. Từ nhó, ông đã theo học chừ Nhơ. Năm 
Nham Tý 1912, óng bắt đầu dự thi. Đến năm ất Mão 1915 ông đỗ đầu kì 
sát hach, nên dược gọi là đầu xứ Tò. Năm 1926, Ngỏ Tất Tò ra Hà Nội làm 
báo rỏi cùng với Tản Đà vào Sài Gòn. Sau gần ba năm ở Sài Gòn không 
thành công. Ngỏ Tất Tố trở ra Hà Nội vần với hai bàn tay trắng. 

Từ dỏ đến trước Cách mạng tháng Tám, ông từng làm nhiều nghè: dạy 
học, hốc thuốc, làm báo, viết văn,... Òng viết bài cho các báo: Phổ thông , 
rương lai. Công dán, Đông Pháp . Thời vụ, Hà Nội tân văn... với nhiều bút 
danh khác nhau như: Thục Điểu, Lộc Hà, Lộc Đình, Thôn Dân, Phó Chi, 
Tuệ Nhơn. Thuyết Hải, Xuân Trào, Hy Cừ... 

Trong cách mạng tháng Tám, òng tham gia Uý ban giải phóng xà Lộc 
Ha Năm 1946 gia nhập Hội văn hoá Cứu quốc và lên chiên khu Việt Bác 
tham gia kháng chiến chống Pháp, ông từng là Chi hội trưởng Chi hội Vãn 




nghệ Việt Nam, hoạt động ở sở thông tin khu XII, tham gia viết báo Cứu 
quốc khu VII, Thông tin khu VII, tạp chí Vản nghệ, và viết văn. Ong đã là 
Uỷ viên Ban chấp hành Hội văn nghệ Việt Nam (Trong Đại hội Vàn nghệ 
lần thứ nhất.- 1948). 

Ngò Tát Tô có viết nhiều công trình nghiên cứu như: Phc bỉnh Nho 
giáo cứa Trán Trọng Kim (1938), Mặc Tử (1942), Kinh dịch (1944)... trong 
do óng phê phán nhửng tư tướng tiêu cực cùa Nho học. Những tác phiíni đã 
xuất, bản cùa ông đa dạng ờ nhiều thế loại: Ngô Việt xuân thu (dịch, 1929); 
Hoàng Hoa Cương (dịch, 1929); Vua Hàm Nghi với việc kinh thành thất thú 
(truyện kí lịch sử, 1935); Đê Thám (truyện kí lịch sử, viết chung, 1935); Tắt 
đèn (tiêu thuyết, báo Việt Nữ, 1939; Mai Lĩnh xuất bản, 1940); Lêu chõng 
(phóng sự tiêu thuyết, 1940; đăng báo Thời vụ, 1941; Mai Lĩnh xuất ban. 
1952); Thơ và tình (dịch thơ Trung Quốc, 1940); Đường Thi (sưu tầm, chọn 
và dịch, 1940); Việc làng (phóng sự, báo Hà Nội tân văn, 1940; Mai lãnh 
xuất bản, 1941); Thi vởn bình chú (tuyển chọn, giới thiệu, 1941); Văn học dời 
Li (tập I) và Vởn học dời Trần (tập II, trong bộ Việt Nam văn học - nghiên 
cửu, giới thiệu, 1942); Lão Tứ (soạn chung, 1942); Mặc Tứ (biên soạn, 1942); 
Hoàng Lé nhất thống chí (dịch, tiểu thuyết lịch sứ. 1942; báo Đòng Pháp, 
1956); Kinh dịch (chú giải, 1953); Suối thép (dịch, tiêu thuyết, 1946); Trước lứa 
chiến đẩu (dịch, truyện vừa, 1946); Trời hứng (dịch, truyện ngắn, 1946); Duyên 
máu (dịch, truyện ngắn, 1946); Doãn Thanh Xuân (dịch, truyện ngắn, 1946, 
1954); Nữ cliiên sĩ Bùi Thị Phác (chèo, 1951). 

Hai sáng tác nổi tiếng cùa Ngô Tất Tố là "Lều chõng" và "Tắt đèn . 

Trong cuốn tiêu thuyết Lều chõng, ông mô tá cảnh thi cử dưới chê độ xã 
hội phong kiến xưa, nèu lên sự sụp đô tinh thần của những nho sĩ suốt đời 
lấy khoa cứ làm con dường tiến thân nhưng lại bị hoàn toàn thất vọng. 

Tát dờn là tác phẩm thành công nhất cùa Ngô Tất Tố, trong đó ông nêu 
lẻn canh cơ khô cùng cực của tầng lớp nông dân Việt Nam dưới sự bóc lột 
cay nghiệt của giới địa chú. Tác phẩm phản ánh không khí ngột ngạt, Căng 
thăng cua một làng quê trong những ngày sưu thuê. Gia đình chị Dậu thuộc 
loại "cùng dinh" nhất nhì trong làng, không có tiền dóng SƯU cho chồng và 
người em chồng đà mất (!). Chị cay đắng bán con, bán chó lấy tiền dóng sưi 
nhưng vẫn không dủ. Anh Dậu bị bắt giam lại, dường cùng, chị chống trá sự 
bắt bớ cùa chính quyền một cách quyết liệt. Vì vậy, chị bị bắt giái lên huyện. 
Tên tri phủ Tư Ân dùng tiền để lợi dụng chị nhưng chị kiên quyết chống lại. 
Đế có tiền nộp sưu cho chồng, chị phải đi ở vú, bị tên quan phủ gia định giờ 
trò bi ổi, chị dã vùng chạy ra sân, giừa lúc trời tối đen như mực. 

Ghi nhận những đóng góp của Ngô Tất Tố, Hội văn nghệ Việt Nam và 
Nhà nước đã dành tặng nhà vãn những giải thưởng cao quý. Đó hai giãi 
thướng trong giải thướng văn nghệ 1949 - 1952 của Hội văn nghệ Việt 
Nam: giải ba dịch (Trời hửng, Trước lửa chiến dấu) và giá khuyến khích (vớ 
chèo Nữ chiến sĩ Bùi Thị Phác). Sau khi qua đời, ỏng đà được Hội dồng 
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Nhít nước quyết định truy tặng Giải thương Hồ Chí Minh về vãn học nghệ 
thuàt dơt 1 năm 1996. 


Đé 44: Em hãy viết đoạn ván néu ngắn gọn nhửng nét chính trong tiểu sử 
của Nguyền Trãi. 

Bài làm 

Nguyền Trài (1380-1442), hiệu lã ức Trai, con của Nguyễn Phi Khanh, 
què gốc ờ xã Chi Ngại, huyện Chí Linh, Hải Dương, sau dời đến làng Nhị 
Kho, huyên Thường Tín, tỉnh Hà Tây cù. Năm 1407, giặc Minh xâm lược 
nước ta. cha con Hồ Quý Li bị bắt, Nguyền Phi Khanh củng bị bắt. Nguyền 
Trãi dinh đi theo cha đè tỏ lòng trung nước, hiếu phụ nhưng Nguyền Phi 
Khanh khuyên con trớ về tìm cách rửa nhục cho nước, trả thù cho cha. Sau 
đó, Nguyền Trài tìm dường giúp Lé Lợi khới nghĩa. Trong quá trình kháng 
chiên chống quân Minh, Nguyền Trãi trở thành người quân mưu cho Lè Lợi, 
thay mật Lê Lợi giao dịch, trở thành vị quân sư xuất sắc. Nàm 1427, cuộc 
chiên đấu chống quản Minh thắng lợi, Nguyền Trài thay mặt Lê Lợi viết 
“Bình ngỏ đại cáo”. Lè Lợi lên ngôi hoàng đế, Nguyền Trãi giữ trọng trách 
quan trọng cua đất nước. Những nảm sau đó, ỏng giup Lẻ Lợi trị vì đất 
nước. Nhưng dần dần, triều dinh bắt đáu phân chia bè phái, dòm pha, nghi 
ki lẳn nhau, đặc biệt là một số còng thần đã bị hàm hại. Năm 1442, 
Nguyền Trãi mắc phái án oan Lệ Chi viên bị khép vào tội mưu sát vua. 
Cuọc đời Nguyền Trãi gắn liền với nhừng biến dộng của lịch sử dân tộc. 
Ỏng là bậc đại anh hùng dân tộc, là nhân vật toàn tài số một của lịch sử 
Việt Nam trong thời đại phong kiến. Nguyễn Trài vừa là nhà chính trị, 
quán sự, vừa là nhà ngoại giao, vừa là một nghệ sì lớn, một nhà văn hóa 
kiệt xuất cua dân tộc. Năm 1962, nước ta đá tô chức 520 năm ngày mất của 
Nguyền Trài. Năm 1980, Việt Nam cùng hiệp hội UNESCO kỉ niệm 600 
nám ngày sinh cua ông. Nguyền Trài là người Việt Nam đầu tiên được ghi 
vào danh sách nhừng danh nhản thế giới. 


Đe 46: Giới thiệu tóc gia Nguyền Trãi. 

Bài làm 

Nguyền Trài sinh năm 1380, mất năm 1442, tên tự là Ưc Trai, sống ở 
thời ki lịch sử sôi động của dân tộc, từ cuối đời Trân, trải qua đời IIỒ và tới 
đáu dời Lê. Cha ông là Nguyền ưng Long, hiệu là Nguyễn Phi Khanh, quẻ 
gốc ớ xã Chi Ngại, huyện Chí Linh, Hải Dương, sau dời đến làng Nhị Khê, 
huyện Thường Tín, Hà Tây cù. Nguyễn ững Long nổi tiếng hay chữ, học 
giói, dược Trần Nguyên Đán gá con cho. Năm 1374, Nguyên Ưng Long đáu 
bảng nhản nhưng không được ra làm quan, vẻ què dạy học. Năm 1385, ỏng 
ngoại Nguyền Trài là Trần Nguyên Đán về trú ẩn ở Côn Sơn, dem theo cá 



Nguyền Trài, bới vậy, tuổi nhỏ cuộc đời Nguyền Trài gán VỚI cỏn Sơn. Nam 
1390. ỏng ngoại Tran Nguyên Đán mất, Nguyền Trài về sóng với cha. 1400. 
Hồ Quý Li cướp ngôi nhà Trán, lập nhà Hồ, mớ khoa thi, Nguyỗn Trài dậu 
Thái học sinh. 1101. Nguyền ưng Long đối tòn thành Nguyền Phi Khanh, 
ca hai cha con đều dược mời ra làm quan. Nam 1 107. giặc Minh xâm lược, 
cha con Hồ Quý Li bị bÁt, Nguyền Phi Khanh cùng bị bắt. Nguyên Trãi 
định di theo cha dê tó lòng trung nước, hiếu phụ nhưng Nguyễn Phi Khanh 
khuyên con trò về tim cách rứa nhục cho nước, tra thu cho cha. Trên dương 
vê. Nguvền Trãi bị giặc Minh bắt, giam lòng à thành Đóng Quan, bị nnia 
chuỏc ra làm quan cho giặc, nhưng ông không nghe. Năm 1417, Nguyễn 
Trài trốn khỏi Đòng Quan, tìm đường giúp Lê Lợi, dáng Rình ngô sách cho 
Lè Lợi. Trong quá trình kháng chiến chòng quân Minh, Nguyền Trái trở 
thành người trù hoạch quàn mưu cho Lê Lợi, thay mật Lê Lợi giao dịch, trờ 
thành vị quàn sư xuất sắc. Năm 1427, cuộc chiến dâu chỏng quản Minh 
thăng lợi, Nguyền Trài thay mặt Lê Lợi viết “Binh ngó dại cáo”. Lẻ Lợi lên 
ngòi hoàng đế, Nguyền Trải giữ trọng trách quan trọng của đát nước. 
Những nảm sau dỏ, ỏng giúp Lè Lợi trị vi đất nước. Nám 1429, Nguyền 
Trài viết chiếu cầu hiền tài. Năm 1430, viết chiếu chống quan đại thần 
tham lam, lười biếng. Sau dó, triều đinh bắt đầu phân chia bè phái, dèm 
pha, nghi kị lần nhau, đạc biệt là một sô còng thản đà bị hãm hại. Nguyền 
Trải bất đắc chí, lui về ở án ớ Côn Sơn, nhưng tấm long van canh cánh việc 
nước. Năm 1440, vua Lè Thái Tông thấu hiếu tai dức của Nguyền Trài, mời 
ông ra là quan. Lúc nay, tuy tuối đà già nhưng Nguyền Trãi vần nguyện 
cõng hiến hết sức lực của mình. Năm 1442, Nguyền Trài về kinh đõ lam 
chu khao ki thi hội. Người vợ thiêp cua ông là Nguyền Thị Lộ được làm 
quan Lề nghi nừ học sì, tròng coi việc dạy bảo, học hành cùa các cung nữ. 
Cũng trong năm dó, Lò Thái Tỏng đi Đỏng Triều, ghé thăm Côn Sơn cua 
Nguyền Trãi. Khi trờ về vua chết đột ngột ớ vườn vải (Lệ Chi viên). Sau đó 
triều dinh khép ông vào tội mưu sát vua, bị tru di tam tộc. 

Cuộc đời Nguyễn Trải gán liền với những biến dộng cùa lịch sử dân tộc. 
Ong là bậc đại anh hung dàn tộc, là nhân vật toàn tài số một cua lịch sứ 
Việt Nam trong thời dại phong kiên. Nguyễn Trái vừa là nhà chính trị, 
quan sự, vừa là nhà ngoại giao, vừa là một nghệ sĩ lớn, một nhà văn hóa 
kiệt xuất cua dãn tộc. Cuộc đời ông chịu nhiều oan khiên thảm khốc nhưng 
vẫn hết lòng vì dân tộc, vì con người. Năm 1962, nước ta dà tổ chức 320 
năm ngày mất cùa Nguyền Trài. Năm 1980, Việt Nam cùng hiệp hội 
UNESCO ki niệm 600 nãm ngày sinh cua ông. Nguyền Trồi là người Việt 
Nam dáu tiên được ghi vào danh sách nhừng danh nhân thế giới. 

Nguyền Trài đè lại một sự nghiệp văn học với khối lượng đồ sộ, phong 
phu. Óng la ngươi viết nhiều nhất trong các tác giá vãn học cố, ở nhiều thê 
loại khác nhau, ca chư Hán và chữ Nòm. Bộ phận văn chương chừ Hán tua 
ông chú yếu là văn chính luận, được in trong Quân trung từ mệnh táp, bao 



gôm IT!Ì dưới 70 hài. chu yếu là thư gửi tướng tá nha Minh. Bộ Lam Sơn 
thin * ỉ 1.1 tập ki sư lịch sư ghi lại toan hộ cuộc kháng chiên chòng Minh, 
nôi tưng nhnt la Bịnh Xgủ dại cào. Bộ I)u‘ dịu chỉ hao gồm những vân đề 
'lia li. hch sứ. dan tộc học, có giá tri rất lớn. ức Trui thi tập bao gồm hơn 
100 Ỉ>.;| thơ CỈ 1 Ứ Han dạc sác, phong phú. Bộ phận vãn chương chừ Nôm nổi 
Mong nhai là Qiỉdr ủm thi tập gôm khoảng 254 bài thơ viết hàng chừ Nỏm. 
Ngoai ra, sáng tác cua Nguyễn Trài cùng bì mất một sô trong vụ án Lộ Chi 
viên Xam 1467. Lé Thánh Tỏng mới hạ chi tập hợp, sưu tẩm thơ Nguyền 
Trãi sau khi dã rứa oan cho ỏng. 

nóng thơ Nguyền Trai thể hiện tấm lòng yêu nước, thương dân sâu 
nang Chủ nghĩa yêu nước trong thơ ông không trừu tượng mà gắn chặt với 
nlìif*nj vụ lịch sứ cụ thẻ. Yêu nước là nhân nghĩa, la căm thu giặc, là chiền 
(lâu không khoan nhượng, lã ý thức tự lực, tự cường, là khát vọng hòa binh 
sáu thảm. Chu nghĩa yêu nước tiếp thu tinh thần hào khí Đỏng A, phát 
iriòn rực rỡ ớ tinh chiên dấu mạnh mò. Chù nghía yêu nước thơ vân 
Nguvển Trãi có nội dung phong phu, trờ thành tập đại thành cưa truvển 
ilìống yóu nước trong lịch sứ và trong văn học, tạo ngọn cờ rực rờ cho thơ 
vãn yòu nước thò ki XV Thơ ỏng còn là tiếng nói bi phần, đau dời, thê hiện 
khát vọng tự do tự tại va bộc lộ tình yêu thiên nhiên, con người nồng nàn, 
tha thiết. “Có người nói thơ cúa Nguyền Trài buồn vi cánh dời của Nguyễn 
Trài buôn. Thơ Nguyền trãi có bái buồn, có câu buồn vì lè gì chúng ta đếu 
hiét nhưng ca tập thơ của ỏng là thơ cùa một người yêu đời, yêu người. Tàm 
hồn cua Nguyền Trãi sống một nhịp với non sông, đất nước tươi vui” (Phạm 
Vãn Bồng). Nguyền Trài cho đến tận bây giờ và mải mài về sau vẫn luôn 
xứng dang ]à bậc dai thi hào của dân tộc. Không phái ngẫu nhiên ông dược 
Lê Thánh Tông viết “Ưc Trai tâm thượng quang khuê táo”. Sự vĩ dại cua 
Nguyền Trài không chí ờ tài nâng mà còn ở tám hồn, tấm lòng. Đó lã hình 
anh cua bậc dại anh hung với “tâm hồn lộng gió thời đại, hình ảnh con 
người đau dội trời Việt Nam, chân đạp đất Việt Nam” (Phạm Văn Đồng). 


Đé 47: Giới thiệu về tác giả Ai-ma-tốp và vãn bản Hai cày phong 

Bài làm 

\| ma-tóp la nhà văn nước Cộng hoà Cư-rơ-gư-xtan, một nước cộng hoa ờ 
vung Trung Á, thuộc Liên Xô trước dây. Hoạt động văn học cua Ai-ma-tốp hắt 
dầu từ nam 1952, khi ông là sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp Cư-rơ-gư- 
xtan Tư năm 1956 đến năm 1958 ỏng học Trường viết văn M. Goỏc-ki ớ Mát— 
xcơ- VỈ1 Sau khi tốt nghiệp (1959), Ai-ma-tốp làm phóng viôn báo Sự thật 
thường tru tại Cư-rơ-gư-xtan. Tác phẩm dầu tiên khiến Ai-ma-tốp nổi tiếng 
là tap truyện Xúi dổi và tháo nguyên (được tặng giai thướng Lè-nin về vân 
học năm 1963). Các tác phấm chú yếu tiếp theo là: Cánh đồng mẹ (1963), 
Vĩnh \uct Gun-xa ru' (1967), Con tàu tráng (1970),... Đề tài chủ yếu trong 



cac truyện ngấn của Ai-ma-tốp là cuộc sống khắc nghiệt nhưng cùng đầy 
chất lãng man của người dân vùng đồi núi Cư-rơ-gư-xtan, tình yêu. tình 
bạn, tinh thán dũng cam vượt qua những thứ thách hi sinh thời chiến 
tranh, thái độ tích cực đấu tranh cua tầng lớp thanh niên, trước hết là nừ 
thanh niên đế thoát khỏi sự ràng buộc cua nhừng tập tục lạc hậu. 

Nhiều tác phẩm của ông từ lâu đã rất quen thuộc với bạn đọc Việl Nam 
như Cây phong non trùm khan đỏ , Người tháy đầu tiên , Con tàu tráng,.. 

Phần trích Hai cây phong trong sách giáo khoa do người biên soạn đặt. 
Bối canh của truyện là một vùng què hẻo lánh thuộc Cư-rơ-gư-xtan giữa 
nhừng nâm 20 của thế kỉ XX khi nơi đây tư tướng phong kiến và gia trưởng 
còn nặng nề, do đó phụ nừ và trẻ mồ côi bị coi thường và rẻ rúng. 

Hình ánh hai cây phong được miêu tà với một tâm trạng dầy xúc 
dộng của người kế chuyện. Nó dẫn dát người đọc trở lại với 40 nam 
trước đế chứng kiến những tinh cảm sâu nặng giừa thầy Đuy-sen và cỏ 
tro nho An-tư-nai. Người kẻ chuyện xưng tôi (có lúc là chúng tôi ) 
cũng lã người gắn bó với làng quê Ku-ku-rêu, nơi có hai cây phong thân 
thuộc, gắn với bao kỉ niệm tuổi thơ của mình. 


Đề 48: Giới thiệu vé nhà thơ Tê' Hanh, tác giả của bài thơ Quẻ Hương. 

Bài làm 

Nhcà thơ Tế Hanh (tẽn khai sinh là Trần Tế Hanh), sinh năm 1921 tại 
xả Binh Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; hiện ở quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội. 

Tham gia cách mạng từ tháng 8-1945, Tê Hanh đà trải qua các công tác 
vân hoá, giáo dục ở Huế, Đà Năng. Nảm 1948, ông ở trong Ban phụ trách 
Lièn đoàn kháng chiến Nam Trung Bộ; Ưỷ viên Thường vụ cho Hội Văn 
nghệ Trung ương. Năm 1957 khi thành lập Hội Nhà văn Việt Nam, óng là 
Uy viên Thường vụ Hội khóa I, II, Uỷ viên Thường vụ Hội Liên hiệp Văn 
học nghệ thuật Việt Nam (1963), òng tham gia nhiều khóa Ban chấp hanh 
Hội Nhà văn, giữ các chức vụ: Trướng ban đối ngoại (1968), Chủ tịch Hội 
dồng dịch (1983), Chủ tịch Hội đồng thơ (1986). 

Ông đã cho xuất bàn các tập thơ: Hoa niên (1945); Hoa mùa thi (1948); 
Nhăn dân một lòng (1953); Bài thơ tháng báy (1961); Hai nửa yêu thương 
(1963); Khúc ca mới (1966); Đi suốt bài ca (1970); Câu chuyện què hương 
(1973); Theo nhịp tháng ngày (1974); Giữa những ngày xuân (1977); Con 
dường và dòng sông (1980); Bài ca sự sống (1985); Tế Hanh tuyến tập 
(1987); Thơ Tể Hanh (1989); Vườn xưa (1992); Giữa anh và em (1992); Em 
chờ anh (1994); Ngoài ra ỏng còn xuất bản các tập tiểu luận, và nhiéu tập 
thơ viết cho thiếu nhi. Ong cũng đá xuất bàn nhiều tập thơ dịch của các 
nhà thơ lớn trên thế giới. 
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Ong cà được nhận nhiổu giải thướng vãn học: Giải Tự lực vân đoàn năm 
1989; Giai thưởng Phạm Vrtn Đồng do Hội Văn nghệ Liên khu V tặng. Ong 
đươc nhài. Giãi thương Hồ Chí Minh vé văn học, nghệ thuật (nám 1996). 


Đe 49 Thuyết minh vé một nhà vãn đã được tim hiểu trong chương trình 
Ngừ vãn 6. __ 

Bài làm 

Nhà vãn Nam Cao sinh năm 1915, tèn khai sinh là Trần Hữu Tri, qué ớ 
lang Đai Hoàng (nay thuộc xà Hoa Hậu, huyện Lí Nhân, tinh Hà Nam). 

Khi con nhỏ, Nam Cao ớ làng và thành phố Nam Định. Từ 1936, bắt 
đầu viết văn in trên các báo: Tiếu thuyết thử bảy , ích hữu... Năm 1938, dạy 
học tư ỏ Hà Nội và biết báo. Năm 1941, ông dạy học tư ơ Thái Binh. Năm 
1942, ống trở về què, tièp tục viêt văn. Năm 1943, Nam Cao gia nhập Hội 
Vàn hoá cứu quốc. Cách mang Tháng Tám 1945, ông tham gia cướp chính 
quyền ơ phu Lí Nhãn và được cử Làm chủ tịch xà. Năm 1946, ông ra Hà 
Nội. hoạt dộng trong Hội Vàn hoá cứu quốc và là thư ki toà soạn tạp chí 
Tirtì phong cua Hôi. Cùng năm đó, óng tham gia đoàn quân Nam tiên với 
tư < arh phóng viên, hoạt động ớ Nam Bộ. Sau đó lại trờ về nhận công tác ỏ 
Ti Vân hoá Nam Hà. Mùa thu 1947, Nam Cao lên Việt Bấc, làm phóng viên 
bao Cứu quốc và là thư kí toà soạn báo Cứu quốc Việt Bác. Nàm 1950, ông 
nhạn công tác ở tạp chí Vãn nghệ (thuộc Hội Văn nghệ Việt Nam) và là Ưỷ 
viên Tiếu ban Văn nghệ Trung ương. Năm 1951, ông tham gia đoàn công 
tác thuế nông nghiệp ớ khu III, bị địch phục kích và hi sinh. 

Những sáng tác của Nam Cao trước cách mạng tập trung vào hai đề tài 
chính: Cuòc sống của nhừng người tiểu tư sản trí thức nghèo và cuộc sống cùa 
người nòng dàn. Dù viết về dề tài nào thì diều mà Nam Cao quan tâm trước 
tiên là tinh trạng người lao dộng bị tha hóa biến chất VI bát cơm manh áo. 

ơ đề tài tiếu tư sản trí thức nghèo, đáng chú ý nhất là các tác phẩm 
"Trảng sáng", "Đời thừa", Mua nhà ", "Truyện tình", "Quên điều độ", 'Nước 
mắt , "Những truyện không muốn viết", ... dặc biệt là tiêu thuyết sống 
mòn (1944). Trong những tác phẩm này, Nam Cao đã miêu tả hết sức chán 
thực và cám dộng tinh trạng nghèo khố, sống dở, chết dớ của người trí thức 
nghèo. Qua dỏ, tác giả còn đăc biệt đi sâu vào nhừng tấn bi kịch tâm hồn 
cua họ. Đó là tấn bi kịch dai dẳng, thầm lặng mà đau dớn của nhừng tri 
thức có ý thức sâu sắc về giá trị sự sống và nhản phấm, có hoài bào lớn về 
một sư nghiệp tinh thần cao cả, nhưng lại bị gánh nặng cơm áo, và cuộc 
sống tàn nhẫn đầy rẫy bất công vô lý đẩy vào cảnh "chết mòn" về tinh 
thần và sống cuộc Đời thừa". Phê phán cái xả hội phi nhân đạo đà bóp 
nghẹt sự sống và tàn phá tâm hồn con người, Nam Cao đồng thời cùng thể 
hiên niềm khao khát tới một cuộc sống đẹp đè xứng đáng với con người. 
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về dỏ tai người nông dân: là nhà vản sinh ra va lớn lẽn nơi chốn hùn 
lây nước dọng, Nam Cao hiếu biết khá sảu sàc cuộc sống cua những con 
người thấp cò bé họng này. Ong dá đế lại chừng hai chục truyện ngan có 
gia in vẽ tai nòng dãn, dáng chú ý là Làu Hạc , Chi pheo", “Trê con 
không dược án thị chó”, Mua danh”, Tư cách mò ’, Một bửa no", Một. đám 
cưới”, 'Di Hào”, “Điếu vân”, “Lang Rận”, “Nứa đêm”, ... Qua nhừng tác phấm 
tren, Nam Cao không chi mô tả một cách thấm thìa và cam dộng những sỏ 
phận tăm tối, hám hiu, bị ức hiếp, bị tha hoá, lãng nhục ma còn phát hiện 
va kháng định phẩm chất lương thiện đẹp đẽ cua họ án giấu dang sau 
những tâm hồn tướng như tăm tối và cằn cỗi dó. Chiều sâu mới me cua ngòi 
but hiện thực và nhân dạo của Nam Cao chính lã ó dây. 

Cùng như các nhà văn tiếu tư sản khác chưa năm được chân lý cách 
mạng, Nam Cao đã không thấy được khả năng dối đời cua người nòng (lãn 
va triẽn vọng của xã hội. Song trong truyện ngắn "Điêu vân" (1944), Nam 
Cao dã viết những dòng dự báo đầy hào hưng 'Cuộc dời không thê cứ mu 
mịt mãi thê này đâu. Tương lai phải sáng sủa hơn. Một rạng đòng đã báo 
rỏi! Đo là lơi chào dón chân thanh tha thiết tia sáng rạng dòng đang báo 
hiệu ở chân trời lúc bấy giờ. 

Sau cách mạng tháng Tám: Nam Cao là một trong sò it nhà văn da dến 
vời cách mạng ngay từ đầu. Nám 1948, Ỏng được kết nạp vào Đảng Ong 
tham gia Hội ván hoá cứu quốc, tích cực hoạt động cách mạng, kháng chiến, 
làm Thư ký Tạp chí "Tiền Phong". Năm 1947 làm thư ký toà soạn báo "Cứu 
quốc Việt Bắc”. Nam 1950 nhận công tác ớ tạp chi "Văn nghệ". 

Nam Cao dược xem là một trong những cây bút tiêu biếu nhát trong 
những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. Thời kỳ này, õng viết được 
nhiều tác phấm có giá trị như: Nhật ký "Ớ rừng" (1948) "Chuyện biên giới' 
(1950), dặc biệt lá truyện ngắn "Đôi mắt" (1948) ra dời giừa lúc giới vãn 
nghệ dang vất vá "nhặn đường" là một thành công xuất sác cùa vãn nghệ 
kháng chiến luc đó. Thông qua việc phê phán một nghệ sĩ có "đòi mắt" lr-ch 
lạc trong việc nhìn người, nhìn đời, có lối sống trướng già, kénh kiệu, nhởn 
nhơ, lạc lõng giửa cuộc kháng chiến sỏi nổi của toàn dân tộc và khắng đinh 
mọt ngươi nghệ sĩ mới dứt khoát từ bỏ con ngươi cũ, lòi sõng cũ, va quvèt 
tâm "cách mạng hoá tư tương, quần chúng hoá sinh hoạt . trớ thành người 
chiến sì trên mặt trận vân hoá, "Đỏi mắt" xứng dáng là một tuyên ngôn 
nghệ thuật cua táng lớp vãn nghệ tiêu tư sản đi theo kháng chiến. 

Nam Cao có biệt tài trong việc diễn tả phân tích tâm lý con người. 
Ngôn ngừ của Nam Cao sống động uyên chuyển, tinh tê rất gần với lưi ãn, 
tiếng nói của quần chúng. 

Ghi nhận những dóng góp của Nam Cao dối với nền văn học nước nhà. 
Nhá nước đà tặng thướng ông giái thướng Hố Chí Minh về văn học - nghệ 
thuật (đợt 1 - năm 1996). Nam Cao xứng dáng là lá cờ đầu cùa truyện ngấn 
Việt Nam đầu thế ki XX. 



Đe SO Giởi thiệu vé nha thơ Thế Lử và bài thơ Nhở rừng. 

Bài làm 

Nha thơ Thê Lừ sinh năm 1907 mất nàm 1989, tẻn khai sinh là Nguyễn 
Thơ L»'. sinh tai áp Thãi Hà. Hà Nội. Quẻ quán: lâng Phù Dòng, huyện 
Tiên Du (nay là Tièn Sơn), tỉnh Bắc Ninh. 

Thuỡ nhò. Thè Lữ học ỡ Hái Phòng. Năm 1929, học xong bậc Thành 
ỏng vào học Trường Cao đắng Mỉ thuật Đỏng Dương, sau đó một 
nam I 1930). úng 1)0 học. Năm 1932, Thế Lừ bắt dầu tham gia Tự lực vãn 
(loan và la một trong những cây bút chu lực cua báo Phong hoá. Ngáy 
nay Nãm 1937, ông bắt dầu hoạt động sàn khấu, làm diễn viên, đạo 
diễn, lưu diễn tại các tinh miền Trung... và có hoài bào xảy dựng nền 
san khâu dán tộc. Cách mạng tháng Tám, ông hao hứng chào đón cách 
mạng, va lẽn Việt Bảc tham gia kháng chiến. 

Tác giã dà xuất bản: Mấy vân thơ (thơ, 1935); Vàng và máu (truyện, 
1934»; Bétỉ dường Thiên lôi (truyện, 1936),... Ngoai ra Thố Lừ viết nhiêu 
kịch ban: Cụ Dạo sư ỏng (kịch, 1946); Đoàn biệt động (1947); Đợi chờ 
(1949); Tỉĩì chiến tháng Nghĩa Lộ (1952); Thè Lừ cùng là dịch giả của nhiều 
vơ lạch cua Sèch-xpia, Gơ-tơ, Sin-le và Pô-gò-din,... 

Thê Lừ la một trong những nhà thư hàng đầu cua phong trào Thơ mới. 
Bai Nhớ rừng da gắn liền với tôn tuổi của ỏng. Nói dến Thế Lữ không thè 
khung nói đến Nhớ rừng. 

Sự xuất hiện của phong trào Thơ mới những nảm dầu thè ki XX đã tạo 
ra sự bung nò mành liệt, một cuộc cách mạng thật sự trong địa hạt vãn 
chương, nhất là thơ. Nhừng thè thơ cũ (tiêu biếu từ thơ Đường luật) với 
khuôn khổ cứng nhác, nièm luật gò bó đà không dung chứa nổi, không còn 
phu hợp với những tư tường, cảm xúc dào dạt, mới mé, lúc nào cũng chi 
chực tung phá. Đối mới thế thơ, đôi mới hình thức câu thơ, các nhà thơ mới 
đổng thời đưa vào dó nhừng dòng cảm xúc dạt dào, mạnh mè, tựa như 
nhúng dòng nham thạnh bóng đang tuôn chảy tràn trề. Nhở rừng lã một 
trong những tác phám tiêu biểu cho trào lưu mới này. 


Đẻ 51: Thuyết minh về một thế loại vãn học hoộc vãn bán. 

Bài làm 

Hài kịch la Thô loại kịch trong đỏ có tính cách, tình huống và hãnh động 
dược thế hiện dưới dạng buồn cười hoặc ấn chứa cái hài nhằm giễu cợt, phê 

phan cai xâu, cái lố bịch, cái lỗi thời để tống tiễn nó một cách vui vẻ ra khòi 

dơi sông xã hội". Iỉài kịch cho đến thè kỉ XVII dược coi như là thế loại dối lập 
với bi kịch, và tác phẩm cùa nó kết thúc nhất thiết phải có hậu. 

Hài kịch, như trên dã nói, hướng vào sự cười nhạo cái xấu xa, lò bịch 
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đôi lập với lí tướng xà hội hoặc chuán mực đạo đức. Nhân vật cùa hài kịch 
thương không có sự tương xứng giữa thực chất bèn trong với danh nghĩa 
bén ngoài cua mình nén dà trớ thành lô bịch. Cái tính cách trong hai kịch 
thường dược mỏ tả một cách đậm nét, cận canh và ờ trạng thái tĩnh, nhất 
là những nét gảy cười. Phạm vi phản ánh cua hài kịch hết sức rộng lớn: từ 
nhừng ván để chính trị xã hội dến nhừng thói xâu trong sinh hoạt hàng 
ngày. Trong hài kịch cùng có thê mô tả nỗi đau khô của con người, song chi 
co thê cho phép ớ một mức dộ nhất định cho nỗi đau không làn át cái cười 
đê từ đó hài kịch chuyên thành chính kịch. 

Hài kịch ra đời rất sớm, gần như đồng thời với bi kịch. A-ri-xtò-phan 
(khoang 445 - 385 trước Còng nguyên) nhà viết kịch Hi Lạp cô dại dược coi 

là cha đẻ“ của hài kịch. 

# 

Do nội dung, tính chất, cung bậc cua tiếng cười, hài kịch chia thanh 
nhiều tiếu loại khác nhau như hài kịch tính cách, hài kịch tình huống, hài 
kịch sinh hoạt, hài kịch trào phúng, v.v. 

Cho đến nay, nhừng tác phẩm của nhà hài kịch vĩ đại người Pháp 
Mò-li-e (1622 - 1673) được coi là hinh thức cổ đièn cúa thế loại hài kịch. 


Đề 52: Thuyết minh vẻ thể thơ thốt ngôn bót cú Đường luật. 

Bài làm 

Thê thơ thất ngôn bát cú được hình thành từ thời nhà Đường. Một thời 
gian dài trong chế độ phong kiến, thể thơ này dà được dùng cho việc thi cứ 
tuyên chon nhản tài. Thế thơ này đà đươc phô biến ở nước ta vào thời Bắc 
thuộc và chù yếu được nhừng cây bút quý tộc sứ dụng. 

Cấu trúc bài thơ thất Iigỏn bát cú gồm 8 câu, mỗi câu 7 chừ. Nếu tiếng 
thư hai cua cáu 1 là vần bàng thì gọi là thè bằng, là vần trắc thi gọi là thế 
trác. Thế thơ quy định rất nghiêm ngặt về luật bàng trắc. Luật bằng trắc 
này dã tạo nên một mạng âm thanh tinh xáo, uyển chuyẻn cân đối làm lòi 
thơ cứ du dương như một bán tình ca. Người ta đà có nhửng câu nói vãn đề 
về luật lệ cũa bằng trắc trong từng tiếng ở mổi cảu thơ: các tiếng nhất - 
tam - ngũ bất luận còn các tiếng: nhị - tứ - lục phán minh. Tuy nhiên 
trong quá trình sáng tác băng sự sáng tạo của mình, các tác giả đã làm 
giâm bớt tính gò bó, nghiêm ngặt của luật bảng - trắc đê tâm hồn làng 
mạn có thê bay bổng trong từng câu thơ. Ví dụ trong bài "Qua Đèo Ngang' 
dược viết theo thê bàng: 

Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà 

t T b B t T B 

Có cày chen đá lá chen hoa 
t B b T t B B 
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Vè vãn, thè thơ thường có vần bằng được gieo ớ tiếng cuối các cảu 1 — 2 
— 4 - 6 - 8. Vần vừa tạo sự liên kết ý nghĩa vữa co tác dung tạo nên tinh 
nhạc cho thơ. Ví dụ trong bài Qua Đèo Ngang", vần dược gieo là vần a". 

Thẻ thơ còn có sự giống nhau về mặt ảm thanh ớ tiếng thứ 2 trong các 
cáp câu 1 - 8, 2 - 3, 4 - fí, 6 - 7. Chinh diều này tạo cho bài thơ một kết 
ca LI chật chè va nhíp nhàng trong âm thanh. Trong bai thơ Qua Đèo 
Ngang": câu 1-8 giông nhau ớ tất cá các tiêng, trừ tiếng thứ 6 (TTBBTB) 
câu 2-3 giống nhau ở các tiếng 2, 4, 6 (BTB)... 

Vê đối, thè thơ có dối ngảu tương hỗ hoặc đối ngầu tương phan ỡ các 
cáu: 3 - 4, 5 - 6. à bài thơ Qua Đèo Ngang' câu 3 - 4 hổ trợ nhau đế bộc lộ 
sư sông thưa thớt, ít ỏi ciia con người giừa núi đèo hoang sơ, câu 5-6 cung 
hộc ló nổi nhớ nước thương nhà của tác giả. Các câu dối cả về từ loại, âm 
thanh, ý nghĩa. 

Cảu trúc của thế thơ thất ngôn bát cú gồm bốn phần: Hai câu đề nêu 
cam nghi chung về người, cảnh vật, hai câu thực miêu tả chi tiết về canh, 
việc, tinh đế lam rõ cho cảm xúc nèu ỡ hai càu đề; hai câu luận: bàn luận, 
mơ rộng cam xúc, thường nêu ý tường chính cùa nhà thơ; hai câu kết: khép 
lại hài thơ dồng thời nhàn mạnh nhừng cảm xúc đâ được giãi bày ờ trên. 
Cấu trúc như vậy sẽ làm tác giá bộc lộ được tất cá nguồn cam hứng sáng 
tác, ngách cám xúc mãnh liệt đẻ viết lên những bài thơ bất hủ. 

Con vé cách ngầt nhịp cua thẻ thơ, phô biến la 3-4 hoặc 4 - 3 (2 - 2 - 
3; 3 - 2 - 2). Cách ngắt nhịp tạo nên một nhịp điệu êm đềm, trôi theo từng 
dòng cảm xúc của nhà thơ. 

Thế thơ thất ngôn bát cú thực sự là một thê tuyệt tác thích hợp để bộc lộ 
nhưng tình cám da diết, mành liệt đến cháy bỏng đối với què hương đất nước 
thiên nhiên. Chính điều đó đã làm tảng vẻ đẹp bình dị cùa thè thơ. Có những 
nhà thơ với nguồn cảm hứng mênh mông vô tận đà vượt lèn trên sự nghiêm 
ngột cnia thế thơ phá vờ cấu trúc vần, đối đê thè hiện tư tường tình cảm của 
mình. Tom lại, thể thơ thất ngôn bát cú mãi mải là một trang giấy thơm tho 
đe nuiùn nhà thơ viết lên nlìừng sáng tác nghệ thuật cao quý cho đời sau. 


Đề 53: Thuyết minh về cáy bút bi. 

Bài làm 

|)ồ dùng nào là vật không thế thiếu đối với người học sinh khi dến 
trường? Sách, vớ, cặp hay thước..? Có thê sè có rất nhiều đáp án nhưng 
chác clhăn rằng nếu không có cây bút thì chúng ta không thẻ ghi lại bài học 
trên Inp Và trong thời đại ngày nay, cây bút bi là một đồ dùng học tập vò 
cùng q uan trọng. 

Có rất nhiều loại bút như bút chì, bút mực. Nhưng khi bút bi ra đời, nó 
liền tạ o nèn một cuộc cách mạng rộng khắp và ngày nay bút bi đã khẳng 
định Ittinh là công cụ dùng dế viết phổ biến nhất. 
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Người dầu tiên trên thế giới xin cấp bàng sang chò bút bi la môt ngươi 
Mi vao nam 1888. Nhưng lúc ấy, bút bi vãn chưa được chu ý lăm \am 
1938, Laszló Bíró - một biên tập viên người Hungary - đẻ giam thiêu 
những han chê cua bút mực như tòn thời gian tiếp mực, mực lâu khô, (lâu 
but quá nhọn, hay lam lem bán giày tờ,... đã tạo ra ioại bút bi su dụng mực 
in bao khỏ rất nhanh. Loại but này có chứa một ống mực dạc, mực dược viết 
lẽn giấy nhở chuyên dộng lăn của viẽn bi nhỏ gắn nơ) đáu ống chứa mực 
Bí ró dược nhận bàng sáng chế lần lượt tại Anh rồi Argentina. Năm 1945, 
nhơ sự hợp tác cua nhiều nhà sản xuất mà cây bút bi dược thay đỏi, cai tiên 
vẽ kiêu (láng và bán thị trường Hoa Kỳ. Theo thời gian, cây bút bi dãn 
chiếm lĩnh thị trường bút châu Au rồi toàn thế giới. Kể từ nảm 1990, ngay 
29 tháng 9, ngày sinh nhật cùa Bi ró - cha dè cây bút bi da dược chọn la 
ngay cua những nhà phát minh tại Argentina. 

Chièc but bi ngày nay dù khác nhau về hình dáng song về câu tạo cơ 
ban vẩn giỏng nhau. Nỏ bao góm một òng mực dặc, một đầu có gàn một 
viên bi nhó với dường kính khoảng từ 0,7 đẻn 1 mm. Loại mực dùng cho but 
bi khò rát nhanh, thường la ngay sau khi dược viết lèn giãy. Theo thời gian, 
người ta cùng chẽ tạo ra nhiều loại màu mực khác nhau: màu den, mau 
xanh, mau đỏ, Bao ngoài ông mực - hay còn gọi là ruột bút - là một vo 
bút. Vo bút có rất nhiều hình dáng, màu sắc đa dạng khác nhau. Chúng 
thường dược trang trí rất ấn tượng đế tạo sự hấp dẫn đối với người sú dụng. 
Bút bi có thể sử dụng nắp đế dạy dầu bi tránh làm khô mực, hóng but hoặc 
dung dầu bấm đê dầu bi rụt vào bên trong vò bút. Loại phô biến nhất hiện 
nay là bút bi bấm. Đê đưa đầu bi vào trong cần phái cỏ lò xo dê keo vào 
Việc điều khiến đầu bi có thể dùng nhiều cách khác nhau như dung nút 
bấm ờ đấu, xoay thân bút, hoác trượt. 

Nhắc đén bút bi la nhác đến tác dụng viết, ghi chép các kí tự: ghi hai 
trẽn lớp, sáng tác thơ ca, ghi lại tiến trình buổi họp, hay dơn gián la ghi 
lại một thòng tin cần lưu ý. Ngày nay, trong thời dại truyền thông phát 
triển, bút bi còn trớ thành một phương tiện... quàng cáo hửu hiệu. Bút bi 
thường dược tặng miền phí như một dạng quang cáo - tòn còng ti, sàn 
phãm được in trên thân bút. Những năm gần đây, bút bi củng trơ thành 
phương tiện sáng tác nghệ thuật. Người ta có thể dùng bút bi đỏ vè những 
bức tranh ấn tượng. Nhiều người còn dùng bút bi đè vẽ hình lên người họ, 
còn được gọi là binh xăm bàng bút bi. Có nhiều tác dụng như vậy nhưng giá 
một chiếc bút bi lại rất rẻ, thường chí dao dộng từ một đến hai, ha nghìn 
dồng. Bới sự gọn nhẹ, kinh tẽ và tiện ích nên bút bi hiện diện khắp nọi 
nơi: trong giỏ xách, trong cặp, trong túi, trong cốp xe, Theo một thống kê 
đáng tin cậy, tròn thè giới cứ mối giây lại có 57 chiếc bút bi dược bán ra. 

Chiẻc bút bi từ lảu dã trở thành một người bạn thân thiết dối VỚI mọi 
người đặc biệt là những người học sinh, sinh viên. Đế bảo quản những 
người bạn thán thiết này chi cần lưu ý vài chi tiết nhò. Một là khi viết 



xong nhớ đay nãp hoặc bấm nút dế ngòi bi rụt vao bên trong vó. Hai lá 
tránh dê bút rơi bơi có thê gảy gãy thân bút; đậc biệt là tránh làm rơi 
khirn dẩu bi dập xuống đát: khi ấy bút sẽ hóng hoàn toan, bi bỉ vở, Iiiực 
không ra được nứa. Người bạn ấy quan trọng nhưng không hề làm cao’ 
chút não, ngược lại thật dẻ tinh! 

Có the khàng dịnh rằng bất cứ ai có thể viết đều dã ít nhất một lán sư 
dụng bút bi trong đời. Thuận tiện, kinh tè va không cần cầu kì trong việc bao 
dường, bút bi dà trơ thanh một cuộc cách mạng trong cách viết cua con người. 


Đề 54: Thuyết minh về cộp kính deo mắt. 

Bài làm 

Nou noi răng đôi mát là cứa sò tâm hồn cua mỗi chúng ta thì át rằng 
nhừng cặp kính chính là những ngươi giúp việc tận tâm, những người bao 
vệ vững chác, những vặt trang trí duyên dáng cho khung cửa mộng mơ ây. 

Qua không quá khi nói như vậy về cặp kính đeo mắt bời kính có rất 
nhiéu loại và rất nhiều tác dụng, phù hợp với hầu hêt nhu cầu cua mọi 
ngươi. Với những người bị bệnh về mắt như cận thị, viền thị, loạn thị kính 
giúp họ khắc phục được diêm hạn chê của bản thân. Ngươi cận thị có thô 
nhìn dược nhừng vật ở xa, người viễn thị thì nhờ kính mà nhìn được những 
vật ớ gán... Đối với người làm những còng việc đặc thù như bơi, trượt tuyết, 
đi xe máy tốc độ cao,... kính lại giúp mắt họ tránh khỏi nước, tuyết, gió, 
bụi, Những người không bị bệnh về mắt, không có những hoạt dộng trên, 
khi ra dường cùng nên mang theo một cặp kính: đê tránh nắng chỏi và gió 
bụi. Thậm chí, có những người sứ dụng kính như một vật trang tri đơn 
thuần. Giá trị thấm mĩ của kính có dược bơi sự da dạng của kiêu dáng và 
màu SÁC. 

Du chung loại phong phú như vậy nhưng về cơ bản, Cấu tạo cua các cập 
kinh rất giông nhau. Một chiếc kính đeo mắt gồm có hai bộ phận: Tròng 
kinh và gọng kính. Gọng kính làm khung cho kính và là bộ phận nâng đờ 
trong kinh. Gọng kính cùng gồm hai phần được nối với nhau bởi một khớp 
sàt. nhó. Phan sau giúp gá kính vào vành tai. Phẩn trước dờ lấy tròng kính 
và giúp tròng kính nam vững trước mắt. Gọng kính có thê được làm bằng 
kim loại nhưng phố biên nhất vẫn là gọng nhựa bền, nhe. Bộ phận quan 
trọng nhất cua kính - tròng kính - thì không thế thay đổi cấu tạo góc và 
cỏ một tiêu chuấn quốc tê riêng. Hình dáng tròng kính rất phong phú, I1Ó 
phụ thuộc vào hình dáng gọng kính: tròn, vuông, chữ nhật,... Tròng kính có 
thò lam bàng nhựa chống trầy hay thủy tinh nhưng đều cần tuân theo quy 
tắc chống tia ƯV và tia cực tím (hai loại tia dược phát ra bới mặt trời, rất 
có hại cho mắt). Ngoài ra, một chiếc kính deo mắt còn có một số bộ phận 
phụ như ốc, vít... Chúng có kích thước rất nhỏ nhưng lại khá quan trọng, 
dung dé neo giử các bộ phận cúa chiếc kính. 




Bôn cạnh loại kính gọng còn có loại kính áp tròng. Đó la một loại kinh 
đặc biệt, nhỏ, mỏng, (lược đặt sát vào tròng mắt. Riêng với loại kính nay 
phái có sự hướng dẫn sử dụng tỉ mi cua bác sì chuyên ngành. 

Việc sử dụng kính tác động rất lớn đến sức khoé cùa mát bời vậy cần SỪ 
dụng kính đúng cách. Đế lưa chọn 1 chiếc kính phù hơp với đôi mât, cần 
phai theo tư vấn của bác sì. Không nén đeo loại kinh có độ làm sẵn vì loại 
kinh này được lắp hang loạt theo nhừng sò đo nhất định nèn chưa chắc dã 
phu hợp với từng người. Mỗi loại kính cùng cần có cách bão quán riéng dê 
tăng tuối thọ cho kinh. Khi lấy và đeo kính cần dùng ca hai tay, sau khi 
dung xong cần lau chũi cấn thận và bò vào hộp đậy kin. Kính dùng làu cán 
lau chùi bằng dung dịch chuyên dụng. Đối với loại kính tiếp xúc trực tiếp 
với mắt như kính áp tròng, cần phải nhỏ mắt từ sáu lần đến tám lần trong 
vòng từ mười đến mười hai tiếng để bảo vệ mắt. Kinh áp tròng đưa tháng 
vào mắt nên phải luôn luôn ngâm trong dung dịch, nếu không sè rất dề 
bám bụi gây đau mắt, nhiễm trùng các vết xước.. Trong quá trình học tập, 
làm việc, deo kính phù hơp sẽ giúp chúng ta tránh khói nhửc mỏi mát. đau 
dầu, mỏi gáy, mỏi cố... 

Đeo một chiếc kính trên mắt hẳn ai cùng tò mò muốn biết sự ra đời cua 
kính? Đó là cá một cáu chuyện dài. Vào năm 1266 ỏng Rodger Becon người 
Italia đã bắt đầu biết dùng chiếc kính lúp đê có thế nhin rò hơn các chừ cái 
trên trang sách. Năm 1352, trên một bức chân dung người ta nhìn thấy một 
vị hồng y giáo chú đeo một đôi kính có hai mắt kính được buộc vào một cái 
gọng. Như vậy chúng ta chí có thể biết được răng đôi kính dược lam ra 
trong khoáng thời gian giừa năm 1266 và 1352. Sự ra đời cúa nhừng Cuốn 
sách in trờ thành động lực của việc nghiên cứu, sản xuất kính. Vào thế kỷ 
XV những căp kính chù yếu được sản xuất tại miền bác nước Ý và miền 
nam nước Đức - lã nhừng nơi tập trung nhiều người thợ giòi. Năm 1629 vua 
Charles I của nước Anh dà ký sắc lệnh thành lập hiệp hội cua các thợ lãm 
kính mắt. Đến năm 1784, ông Bedzamin Franklin người Đức đà sáng tạo ra 
nhừng đôi kính có hai tiêu điểm. 

Chiếc mắt kính đeo mắt là một vật dụng quen thuộc với đời sống hằng 
ngày. Nếu biết cách sử dụng và bảo quản tốt, kính sè phát huy tối đa công 
dụng của minh. Hãy cùng tim hiểu về kính để có thể biên “lăng kinh” cua 
“cứa sô tâm hồn'’ trở nên phong phủ và hoàn thiện hơn 


Đề 55: Thuyết minh cái phích nước. 

Bài làm 

Phích nước lcà dồ dùng đê giừ nhiệt cho nước nóng, rất thòng lụng va 
thường có trong mọi gia đình. 

Phích nước có rất nhiều loại dược làm từ nhừng vật liệu khác nhau, 
có cấu tạo và hình dáng khác nhau, về hình dáng phích nước thường có 



hinli trự* cao khoáng 35 - 40cm, giúp cho phích có thê đứng thăng mà 

không bị dò. 

Ve cấu tao: Phích nước dược làm theo nguyên lý chóng sư truyền nhiệt 
cua nuứi\ gôm hai bộ phận: ruột phích và vó phích. Ruột phích là bộ phận 
quan trong nhát Nó dược lãm bằng hai lớp thuỷ tinh, ơ giừa la mói trường 
chan không lam mát kha nâng truyền nhiệt cùa nước ra ngoài, ơ phía 
trong lòng và ngoài cúa ruột phích là lớp thuý tinh dược tráng bạc có tác 
dụng hất nhiệt trữ lại đẽ giữ nhiệt. Cang lên trên cao đầu phích, miệng 
phích cang nhò lại đê giam khả năng truyền nhiệt của nước. Gán với chiếc 
miệng nho nhan la cái nút có thế lam bàng gỗ hoặc bàng nhựa cứng luôn 
vừa khớp với miệng phích dể cán trớ sự thoát hơi nước và sự đối lưu truyền 
nhiệt của nước. 

Ruột phích có hiệu quà giữ nhiệt cho nước rất tốt, trong vòng 6 tiêng đồng 
hồ. nước từ 100' *c còn giữ dược 70°c sẽ đám báo dùng nước được làu và nước 
du nhiệt đế pha chè trà, cà phê... tạo nên một nét dẹp vAn hoá vừa mang 
tính chất cố truyền của dân tộc vừa mang một phong cách hiện đại còn gọi là 
nét vãn hoá "cafe" dậm đà bàn sắc dân tộc. Chính vì ruột phích dược làm 
bang hai lớp thuý tinh nên rất dề vờ. Vì vậy vỏ phích là lớp đế báo quản ruột 
phích như là một tấm binh phong, vỏ phích ngày xưa có thế làm bằng tre, 
mày, sắt, nhòm... Ngay nay công nghiệp nhựa phát triển, vỏ phích cùng dược 
thay thê dán bàng nhựa cứng vừa nhẹ, đẹp lại vừa bén và tốt. Gắn trên vỏ 
phích là một chiếc quai bằng nhựa, sắt... tuỳ theo từng loại phích, chiếc quai 
dó có thè quay đi quay lại một cách dề dàng giúp chúng ta có thể xách di 
chuyến di chỗ khác mà không phải bưng bê. Trén chiếc nút phích là nắp 
phích, nó có chức năng năng báo vệ nút phích không cho trẻ em nghịch ngợm 
gây bong nước nóng. Nút phích bàng các lớp ren xoáy chặt với miệng phích. 
Chiéc nắp phích đỏ có thê lấy làm cốc đựng nước cùng được. 

f)è bão quán phích lảu hỏng ta nên làm một chiếc khung bằng gỗ đẻ dặt 
phuh va giử chặt lảy phích. Đật khuôn giừ phích ữ nơi khỏ ráo, sạch sè, 
tránh nong và xa tám tay của trẻ em. Nêu đẻ phích không đúng quy cách có 
thế gây tai nạn bỏng nặng vì phích giừ nhiệt cho nước sói khá lâu. 

Điều quan trọng nhất là ta phải giử gìn chiếc nủm phích, vì num phích 
dế giù khoáng chân không góp phần làm giảm khả nồng truyền nhiệt cúa 
nước. Chúng ta nên lưu ý khi rót nước nóng vào phích phải rót từ từ đề ruột 
phích dề thích nghi với nhiệt độ cao thì phích sẻ lâu hỏng hơn khi chúng ta 
không lam như vậy. Khi rót nước xong phái đậy nút phích cấn thận. Đối với 
nút phích bằng nhựa thì phải xoáy đúng ren, xoáy thật chạt, còn với nút 
phích bằng gỗ ta cùng phải đậy cho vừa khít để nước nóng được lâu. Nêu 
chung ta không làm đúng cách thì ruột phích sẽ chóng hỏng vì không khí 
bên ngoài xâm nhập vào ruột phích. 

Phích nước là một đồ dùng rất tiện lợi cho cuộc sống hàng ngày trong 
mồi gia đình. Nỏ như người bạn thân trong mổi gia đình. Sáng sớm bác 
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aỏng dán mang phích nước nóng ra đồng thòng buỏi pha âm trà nóng nt 
điếu thuốc lao khi dà cày xong thửa ruộng thi sâng khoái bièt bao. Khách 
đen chơi nhà khòng phái ‘đốt than quạt nước' vi đã có phích ù sản nước 
nong pha tra mời khách rồi... Khư vậy có tlìể nói: Phích nước đã góp phấn 
tạo nèn một nét dẹp văn hoá ở Việt Nam. 


Đé 56: Thuyết minh về chiếc áo dài Việt Nam. 

Bài làm 

Đã từ lâu, khi nhắc đến người phụ nừ Việt Nam, bạn bè quốc tê lại trám 
trồ nói về chiếc áo dài. Quà thưe, chiếc áo dài Việt Nam xứng đáng được COI 
lã loại trang phục truyền thống thế hiện được vé đẹp và tâm hồn người phu 

nử Việt Nam. 

+ 

Gọi la áo dài là theo cảu tạo cũa áo, thân áo gồm 2 mánh bó sát eo của 
người phụ nừ rồi từ đáy lưng ong 2 thân tha bay xuống tận gót chân tao nén 
những bươc di duyên dang, mèm mại, uyèn chuyên hơn cho ngươi con gái. 

Tấm áo lụa mòng thướt tha với nhiều màu sắc kín đáo trang nhà lướt 
trên dường phố trỏ thành tâm điểm chú ý và là bòng hoa sáng tôn lên vế 
yêu kiểu, thanh lịch cho con người và khung canh xung quanh. Chiếc quán 
may theo kiểu quần ta ỏng rộng bàng thứ vải đồng chất đồng màu hay sa 
tanh tráng nâng dờ tà áo và làm tăng sự mềm mại thướt tha cho hộ trang 
phục mượt mà duyên dáng, gợi vẻ đăm thắm đáng yêu. 

Đà ngót một thế kỷ nay, cô nừ sinh trường Quốc học Huế trong trang 
phuc áo dài tráng trinh nguyên như là hiểu trưng cho vẽ dẹp thanh khièt cao 
quý cua tâm hồn người thiếu nữ đất Việt. Để đến báy giờ trang phục ây trớ 
thanh dồng phục cùa nhiều nử sinh trong các trường phố thông trung hoc như 
muốn nói với mọi người với du khách quốc tế về văn hoá và bản sÁc dân tộc. 
Tà áo trắng bay bay trên đường phố, tiếng cười hồn nhiên trong tréo cũa 
những cỏ cậu học sinh vương lại phía sau cùng mánh hoa phượng ở giỏ xe rơi 
lác dác gơi cho người qua đường một cảm giác lâng lâng, bâng khuâng Iihớ vé 
thuở học tro trong vát nlìừng ký niệm thán thương. 

Ngày Tết hay lề hội què hương, đám cưới hay nhừng buổi lên chùa cùa các 
bà. các me, các chị, chiếc áo dài nâu, hồng, đỏ... là một cách biểu hiện tấm 
long thành kính gửi đến cưa thiền một lòng siêu thoát, tôn nghiêm. Chiếc áo 
dài trùm gối, khăn mỏ quạ chít khéo như hoa sen, tay nâng mâm lể kính cán 
lèn cứa chùa, miệng ‘mô phật di đà”... hình ảnh ấy đã đi vào bức hoạ tranh 
dân gian Đòng Hồ là một biếu tượng độc đáo của vàn hoá Việt Nam. 

Ngày nay trong muôn vàn sự cách tân về trang phục, váy đám, áo n^ắn, 
áo thời trang... chiếc áo dài Việt Nam vẫn chiêm độc tòn về hán sắc lán 
tóc, mang theo phong cách và tâm hồn người Việt đến với năm châu và trử 
th.ành trang phục công sớ ở nhiều nơi. 



Bài làm 


Đé 57: ĩhuyét minh vê cai quạt 


['rong các đỏ dùng sinh hoạt cua con người, cỏ lẽ chung tôi thuộc vào 
loai thòng dụng nhất. Chúng tỏi phải làm việc cáng thăng vào những ngay 
he ni bức, nóng nực. Chắc các bạn biết tôi là ai rồi chứ. Tôi là quạt dây mà. 
Tôi rát vui khi (lược gảp gờ giao lưu với các bạn đê giới thiệu về họ hang 
cua chúng tôi 

Co lẽ từ ràt lảu rói ho nhà quạt đã xuất hiện trèn sự sống trái đất từ 
khi con người xuất, hiện hay con người có cám giác mà cũng có thè từ khi họ 
co hiẻu biết. Tôi được nghe rất nhiều câu chuyện về loài quạt, có truyện ké 
rằng từ rát xa xưa quạt có thể tạo nên sức thán kỳ và còn được dung cho 
các vua chúa cung đình. Kế từ đó chung tôi ra đời trong niềm vui sướng cua 
các bạn đáy. Thật là thú vị! 

Ho quạt chúng tôi rất dòng gồm hai dòng họ lớn là họ quạt diện và họ 
quạt thu công. Tuy họ quạt điện có bề thế, chỗ đứng hơn trên thị trường 
nhưng quạt thù còng lại có bể dầy lịch sư và có ý nghỉa văn hoá. Chúng tôi 
luỏn giúp dở nhau đế phục vụ cuộc sống tốt đẹp hơn cho các bạn. Tôi luôn 
tự hao vi mối anh em họ quạt lại mang nhừng nét riêng biệt với nhiều lợi 
ích sử dụng. 

Dòng họ quạt điện gồm quạt trần, quạt cây, quạt treo và cả quạt bàn 
nưa Họ dược chế tạo bới nhừng còng nghệ hiện đại gồm hai bộ phận chính 
lã dộng cơ điện và cánh quạt. 

Canh cua chung tỏi được lắp với trục động cơ điện, làm bằng nhựa hoặc 
kim loại. Cánh cùa họ quạt điện khiến đàng quạt giấy phái trầm trồ thán 
phục bới kiêu dáng mới lạ đế tạo ra gió khi quay. Các bạn có biết lưới bẩo 
vệ là người bạn tốt nhất cúa chúng ta không, anh ấy luôn bảo vệ che chờ 
cho đỏi cánh của họ quạt đấy. Các bạn phải chăm sóc giừ gìn tốt vi lưới bào 
vệ còn giứ an toàn cho người sử dụng. 

Bộ phận chính thứ hai cúa họ quạt máy là động cơ điện chứa các thiết 
bi quan trong đê chúng tôi có thể hoạt động được. Phần động cơ điện ciia 
chung tỏi cùng chẳng khác nào bộ náo của con người. 

Ngoai ra họ quạt điện còn có vo bọc bên ngoài thường làm băng nhựa 
dế cách diện, chống điện ớ bên trong rò rí ra ngoài gây nguy hiểm khi sứ 
dụng trẽn thán của chúng tôi còn có bộ phận điều chỉnh tốc độ, thay đối 
hướng gió và hẹn giờ. ơ quạt hàn và quạt cây thường có quai xách gần với 
lưới báo vệ đê tiện vận chuyển còn ở quạt trần và quạt treo tường còn có 
moc treo gán tường, ơ cạnh chúng tỏi các bạn sè luôn dược an toàn, ơ một 
sô anh em trong họ quạt diện còn CÓ chân hình bánh tròn để dế xê dịch. 
Nhưng các bạn ạ, chúng tôi sè luôn phục vụ tốt các bạn nếu các bạn biết giữ 
gìn những anh quạt điện. Các bạn nhớ phải lau chùi thường xuyên cho thân 
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hình chúng tỏi được sạch sẽ. Có thế chúng tôi mới được mọi người đế y. Các 
bạn đừng quèn lau dầu đẻ chúng tôi hoạt dộng hiệu quả nhé. 

Mac dù quạt máy rất hiện đại và hữu ích nhưng không phải vậy ma 
xem thương quạt thu còng. Tuy dược két cấu dơn gián, vật liệu thò S(t chi 
bàng giấy hoác nan tre ché mòng nhưng cũng dược nhiều người tin dùng. Từ 
xa xưa khi cóng nghệ chưa phát triến quạt thú công đã gắn liền với người 
nông dân trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Các bạn cùng đà trỏng thấy 
trong các dịp lề hội thường thấy chủng tôi xuất hiện trên tay các cụ già và 
nlìửng người dâng hương. Họ quạt giấy chúng tôi chi mặc một lớp áo móng 
băng giấy hoặc nan tre va củng có thể làm băng vải lụa. Bộ xương mềm 
mai dco dai nhưng cùng rất rắn chắc cua chúng tòi làm bang tre. Với đời 
sống hiện đại khi khoa học kỳ thuật phảt triên quạt thủ còng ít dược (lùng 
trong khi có rất nhiều loại quạt điện. Nhưng trong nhừng lúc mất diện thi 
quạt thú công lại đóng vai trò hết sức quan trọng. Họ hàng quạt thừ công 
chúng tôi còn được vé vang hành diện hơn khi sau những cảu quan họ mượt 
mà đằm thắm. 

Không chì vậy chúng tôi còn được dùng đê trang trí trong nhừng căn 
nhà hoặc lể hội. Tôi rất buồn vì họ quạt thủ còng có tuối thọ không cao. 
Nhưng chinh vì vậy mà mọi người lại càng phái giừ gìn cấn thận hơn. Tỏi 
nghe nói ngày nay còn phát minh ra cả máy điều hoà nữa chứ nhưng không 
phải vậy mã chúng tôi thất nghiệp đâu vì con người luôn cần đến chúng tỏi 
mà, phải không các bạn? 

Chúng tôi hy vọng sẽ dốc hết sức mình phục vụ con người đế không phụ 
lòng tin tưởng của các bạn. Nếu các bạn đối xừ tốt với chủng tỏi thì tòi tin 
chắc cuộc sống của các bcạn sẽ thèm vui tươi, sảng khoái hơn bao giờ hết. 

Họ quạt chúng tói rất tự hào với chính mình bói chủng tói đả là một 
phần trong cuộc sống cùa các bạn. Được các bạn tin dùng và sứ dụng họ 
quạt dã rát vui rồi. Tòi mong trong tương lai sè còn nhiều người biet đến 
chung tôi hơn nữa. Thôi chào các bạn nhé, õng chu di làm về rồi, tôi phải 
làm việc dày. 

Quạt la đồ dùng vô cùng gần gùi với người dân. Chiếc quạt dã tạo ra gió 
làm dịu di cái nóng cúa mùa hè đối với con người. Klìòng những thế, nó còn 
giúp con người ngù ngon hơn, thoải mái hơn. 

Quạt báy giờ có quạt điện và quạt thú công. Tuy chúng có nhiều đặc 
diêm khác nhau nhưng đều có công dụng là làm mát. Ngoài ra quạt thu 
công còn là đồ vặt trang trí trong nhà, biếu diễn nghệ thuật. 

Quạt thũ công đà xuất hiện từ rất lâu dời. Bà la sát đá dùng chiếc quạt 
ba tiêu của mình đê quạt Tôn Ngộ Không bay xa tới mười nghìn dặm CỈ1Ỉ 
một cái vung tay. Ngô Thừa Ản đà nói quá sức mạnh của chiếc quạt. Nhưng 
thật sự quạt thủ công đà có vai trò rất lớn trong xả hội củ. Từ vua chúa sứ 
dụng những chiếc quạt làm bằng lông vũ xinh đẹp dê tạo sự thoải mái 
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trong giâc ngu trưa đến các sĩ tử dùng quạt giấy đê biếu thị sự nho nhã. có 
học cua minh trước công chúng. Bây giờ, theo tôi được biết, quạt thù còng 
chu yêu la quạt giây và quạt nan. Theo đủng tên gọi của nó, nguyên liệu 
lâm quat la giấy và nan tre nhò, manh. Người ta làm quạt theo một hình 
mau Iihưng bây giờ co rất nhiều mẫu đẹp như hình rồng, hình phượng... 

Hoi nhổ, tôi đá hỏi bà: 

- Bã ơi, tại sao cái quạt nhà minh lại tự quay được thế? 

- Tai trong đó có tay thần cháu ạ - Bà tôi cười. 

Bảy giờ, tỏi đả biết tại sao quạt điện lại tự chạy được. Trong quạt có bộ 
phạn được gọi là roto và stato. Khi ta cắm phích điện vào ố thì có một 
luồng điện truyền vào roto làm roto quay. Roto gắn với thanh sắt nôi với 
cánh quạt. Vì vậy khi roto quay thì cánh quạt quay và tạo ra gió. Bộ phận 
chinh cua quạt là phần quay và phần điều chinh. Phần quay chính là stato, 
rotn va cánh quạt. Còn phần điều chinh là các nút bám. Ngoài ra, vỏ và 
lồng bao vệ cánh quạt cùng là bộ phận không thể thiếu để làm nên chiếc 
quạt hoan chinh. Chiếc quạt cóc gắn liền với nhân dân ta nửa cuối thè ký 
XX da H đào thái trẽn thị trường. Giờ đảy có vô cùng nhừng sản phẩm quạt 
diện từ rẻ tiền đến đắt giá. Từ chiếc "đế bàn MD" đến "diều khiêu Euro". 
Từ "Quai cây ASIA" đến "quạt trần nhỏ xíu mắc màn". Tất cả đều là sỏ ít 
trong hang loạt sản phấm quạt điện ngày nay. Tuy chi biêt công đoạn dây 
chuyền đê sản xuất quạt điện nhưng tôi vẫn công nhặn răng người phát 
minh ra động cơ điện là thiên tài. 

Giờ đay, công nghệ làm mát hiện đại như máy điều hoà, máy lạnh đã 
quen thuộc trên thị trường, nhưng nhừng chiếc quạt có lè sẽ luôn có "đất 
dụng vc'\ 


Đe 58: Giới thỉệu về một đồ dùng trong học tạp hoộc trong sinh hoọt. 

Bài làm 

Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như ngày nay, 
dối với người học sinh, ngoài những người bạn thân quen như sách vở, bút 
thước :húng em còn có thêm một người bạn đặc biệt khác: máy vi tính. 

Chiếc máy vi tính đầu tièn ra đời năm 1956. Ban đầu, chiếc máy vi tính 
có kích thước rất lớn, nỏ to băng cả một căn phòng và chi thực hiện được 
một sô phép tính đơn giản. 

The) thời gian, băng sự nổ lực của các nhà khoa học, kích thước chiêc 
máy tírh đã được thu gọn lại như ngày nay. 

Má- vi tính đê bàn gồm hai bộ phận lớn tách rời nhau là CPU và màn 
hĩnh CPU là bộ phận quan trọng nhất của máy vi tính, đó là nơi xứ lí các 
thông tin dừ liệu rất tinh vi. CPU cỏ hình hộp chữ nhật, kích thước thường 
là 50 CTÍ * 10 cm * 40 em. vỏ ngoài được làm bằng kim loại có phù sơn cách 
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điện. Bên trong là ố cứng, bộ vi xứ lí, các mạch điện, dây dẩn Mặt trước 
cua máy vi tính là hình chừ nhật kích thước 10 cm * 40 cm Tại dây có các 
họ phận nhó đẻ nhận đìa mềm, kêt nôi USB và máy, hộ thòng nút điểu 
khiên máy.. Mặt sau của CPU là ố cắm dây nối CPU với nguồn diên, man 
hình, hàn phim và con trỏ chuột. 

Man hinh máy vi tính thương có kích thước và hình dáng tuờng dương 
một chiếc ti vi 21 inch. Nhưng ngày nay do sự phát triển của còng nghệ, 
man hình máy vi tinh chi mòng chừng 2 cm đèn 3 cm và dược làm băng 
tịnh thô lóng 

Ngoài hai bộ phận tròn còn cần có bàn phim và con trỏ chuột mới có 
thố hoàn chính một chiốc máy vi tính Bàn phím có hình chừ nhật, kích 
thước vào khoáng 16 cm * 25 cm, có các phim chừ nối lẻn giúp nhập thông 
tin vào máy. Con trỏ chuột thon nhó, vừa tay nám, có ba nút đế diều khiến 
các lệnh trên màn hình. 

4 

Việc sư dụng máy tính khá đơn giản. Với người học sinh, công dụng chu 
yếu là tạo lặp văn bán, sứ dụng các phán mềm ứng dụng, khai thác 
Internet va ... chơi game! 

Đè sứ dụng máy, trước tiên, ta plìài cắm phích vào ổ điện, bật máy CPU 
va bật máy man hình. Tiép dó, nếu tạo lập văn bân, ta nhấn hai lần chuột 
trái vao biếu tượng “W" (microsoir vvord) tròn màn hình rồi sử dụng các 
phim chừ, dấu ., nhập thông tin vào trang trăng trên man hình. Đò sử dung 
các chương trình khác, ta cùng mờ máy rồi sử dụng bàn phím và con chuột 
đè nhập thông tin và tạo các lệnh. 

Nhữ chiếc máy vi tính, người học sinh có thê trao đổi thòng tin học tạp, 
tám tư tình cảm nhanh chóng, tiện dụng, có thê xem và thực hiện các thí 
nghiệm vật li, hóa học, có thế tim kiếm các thông tin can thiết cho việc học 
tập... Ngoài ra, ta có thẻ giải trí bàng cách chơi trò chơi trên máy tinh.. 

Chiếc máy vi tính là người bạn vô cùng hữu ích đối với người học sinh. 
Đẻ báo vệ người bạn đặc biệt này, chúng ta cần thường xuyên vệ sinh bản 
phím, phui bụi cho các bộ phận của máy. Ngoài ra, ta cần đế máy nơi khô 
ráo, tránh ám ướt. Đặc biệt, nên cài một chương trình diệt “virus M - tác 
nhân cỏ thế phá hoại dữ liệu trong máy. 


Đề 59: Chiếc nón lá Việt Nam. 

Bài làm 

Chiếc nón lá Việt Nam là một công cụ che nắng, che mưa, làm quạt, khi 
còn dể che giấu gương mặt, nụ cười hay tạo thêm nét duyên dáng cho người 
phụ nữ Việt Nam. 

Vật liệu dể làm nên cái nón là lá cọ, chỉ tơ, móc, tre làm khung. Nón lá 
có cấu tạo dơn giản nhưng cũng dõi hỏi một sự khéo léo của người thợ. Nón 
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ai hình chóp đều, thanh được bao bọc bơi những chiếc vanh uốn quanh 
thanh nhiểu lớp Vanh nón làm bÀng tre, vót tròn nhơ bộ khung nâng đờ 
cai hmh haI duyên dáng cua nón ơ phần đáy non có một chiếc vanh uốn 
quanh, cưng cáp hơn những chiếc vanh nón ờ trên. Vanh nón, vành nón 
cưng hay gion sè quyết định đèn độ cứng cáp, bền lâu cùa chiêc nón. 

Nhưng bộ phận quan trọng nhát cúa chiếc nón lai là hai lớp lá cọ - vật 
liệu chính dế hỉnh thành nên một chiếc nón. Lá cọ phái là lá non, phơi 
thật trăng. Lót giữa hai lớp lá cọ là lớp mo nang làm cốt, được phơi khô, 
lấy từ IIH) tre, mo nứa. Tất cá các vật liệu làm nên nón đều phải không 
thấm nơơr, dề róc nước đế chòng chịu với nhừng cơn mưa vùi dập, những 
ngày nàng oi a thất thường. 

Đẽ tâng thèm nét duyên dáng, dồng thời giừ chật nón vào dầu người 
deo. người ta làm ra chiếc quai bàng lua mềm gán cung hai chiếc nhôi đinh 
vào mặt trong cua chiếc nón. Nhôi nón được dan bằng những sợi chi tơ bền, 
đẹp Người ta cùng có thẻ trang trí những hoa văn dậm nét dân tộc vào bèn 
trong chiếc nón hoặc quét một lớp quang dầu thống bỏng bây lẻn mặt ngoai 
clìièc nón. 

Quy trinh lãm nón không khó lắm: trước hết, phơi lá nón (lá cọ non) ra 
trơi nang cho thật tráng, dế rải trên nền đất cho mềm, rồi rè cho lá rộng 
han. Sau dó. la lá trên một vật nung nóng cho phảng. Vanh nón được vuốt 
tròn đều dặn. Việc cuối cùng là thắt và khâu khi lá đâ đạt lèn lớp vành 
khuôn. Sợi móc len theo mũi kim qua 16 lớp vòng bằng cột tre đế hoàn chinh 
san plìám. Nón khâu xong có thế hơ trên hơi lứa cho thêm trăng và tránh bị 
mốc. Quy trinh làm nón là vậy. Nói là: không khó lam, nhưng thực ra dó là 
những tinh hoa, những đúc kết bao đời nay cùa nghệ thuật làm nón. 

ơ Việt Nam, có nhiều vùng nối tiếng về nghé làm nón: nón làng 
Chuông (Hà Tây cũ) vừa bền vừa đẹp; ở Huế có nón bài thơ thanh mánh 
nhẹ nhàng; nón Quáng Bình, Nam Định cùng có nhừng nét đẹp riêng. 

Chiếc nón lá rất gần gủi với đời sống sinh hoạt của người dán Việt 
Nam Nó che mưa, che nắng, là một món quả kỷ niệm đáy ý vị độc dáo, sâu 
sác. Nó làm thèm phẩn duyên dáng cho các thiếu nừ Việt Nam trong các 
dịp hội hè. Còn gi đẹp hơn một người thiếu nừ mặc chiếc áo dài thướt tha, 
dội chiếc nón lá, bước đi uyên chuyến trong bài múa nón. 

Chiẽc nón dả thực sự trờ thành một biếu tượng sinh động cua người phụ nừ 
Việt dịu dàng, nết na, duyên dáng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm dang. 

Ngàv nay, trong cuộc sống hiện dại, chiếc nón đã không còn vị trí, vai 
trò như trước. Những chiếc mủ xinh xinh, những bộ quần áo mưa sang 
trọng dã thay dán chiếc nón bình dị xưa. Nhưng trong ý thức mỗi người dân 
Việt, hình anh chiếc nón cùng những nỗi nhọc nhằn, nhưng mùi chi khâu 
tinh tế sè mài mài trường tồn vĩnh cửu. Nó mãi mái là một nét đẹp trong 
nen van hoá dộc dáo của đât nước Việt Nam tươi dẹp. 
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Đé 60: Thuyết minh về một cãn bệnh gãy nguy hại đến tính mạng con người. 

Bài làm 

Trong nhiều năm trơ lại đây, bên cạnh việc tiêm chủng phòng nhưng 
căn bệnh nguv hiếm như ho gà, sở, lao,... việc tiêm chung phòng bén viêm 
nào Nhật Ban cũng dược nhắc dén như một yêu cầu Cấp thièt. Càn bệnh 
vièm não Nhật Bán thực sự là một căn bệnh nguy hiếm đối với SƯ sống cua 
con người. 

Bệnh viêm nào Nhật Bàn khởi đầu với triệu chứng sốt rất cao khoáng từ 
39 dộ c đèn 40 độ c. Người bệnh rét run, đau dầu, mệt lả, buồn nôn. nôn 
Tình trạng này kéo dài từ một ngày đến sáu ngày. Sau dó là các biểu hiện 
sốt cao co giật, rối loạn ý thức, kích thích, vặt vã, ngu gà, lơ mơ, hôn mê... 

Nguyên nhân mắc bệnh là do virus gây bệnh thuộc họ Togaviridae, xâm 
nháp cơ thê người qua vết muỗi Culex tritaeniorhynchus và Culex vishnui 
dốt. Đối tượng mắc bệnh thường là trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới mười 
lãm tuổi. Bên cạnh dó, người lớn củng có nguy cơ mác bệnh. Vừa qua. Viện 
các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, BV Bạch Mai tièp nhận nhiều 
bệnh nhân mác bệnh trên là người lớn. Khi gây bệnh đ người lớn, bệnh có 
nguv cơ gáy biến chứng cao với nhừng di chứng rảt nghiêm trong. Theo 
canh báo cua Viện Vệ sinh Dịch tề TW, hiện nay, hệ thông y tế và ngươi 
dân chi tập trung cảnh báo viêm não Nhật Bán ờ trẻ em. Trong khi bệnh 
viêm náo Nhát Bán ờ người lớn thì hầu như chưa được nhắc đến. Ti lệ mác 
bệnh ớ nhóm tuổi trên mười lăm tuổi chiếm từ 5% đến 10% tổng sô bệnh 
viêm não Nhật Bân và khoáng 25% tống số viêm não virus ớ người lớn. 

Vièm não Nhật Bản là cán bệnh đè lại nhiều di hại. Nhửng trường hợp 
mác vièm náo Nhật Bản thường bị nhiễm khuân thần kinh, có thè dẫn đến 
tốn thương nào vĩnh viền và ti lệ tử vong cao. Tỏ chức Y tè Thê giới (WHO) 
khuyên cáo, 50% sỏ người lớn khi mắc bệnh sẽ mang di chứng thần kinh va 
tám thần vĩnh viển. Thống kê trong thời gian qua, Khoa Thần kinh (BV 
Bạch Mai) tiếp nhcận 60 bệnh nhân viêm não Nhật Bàn là người lớn vào diêu 
trị, trong đó 47 trường hợp cỏ di chứng nặng, chín trường hợp tiến trièn cấp 
tinh, 4 người đă tứ vong. Biêu hiện của các loại di chứng của vièm nào Nhật 
Bân ớ người lớn rất da dạng và mang tính lan tỏa. Các di chứng về thần kinh 
- tâm thán đều chiêm đa số các trường hợp như liệt vận động, ròi loạn 
trương lực cơ, táng phan xạ gán xương, co giật (dộng kinh), rối loạn trí tuệ, 
rối loạn cảm xúc, biến đối nhân cách. Điều đáng lo ngại là sau 3 nãm di 
chứng của bệnh trớ thành vinh viễn mặc dù đá được điều trị tích cực. 

Mùa viêm nào thường bắt đầu vào đầu tháng 4, đinh cao của dịch rơi 
vào tháng 6 đến tháng 7. Nguyên nhân do thời điếm đó là mùa hè n;'íng 
nóng, mưa nhiều, muỗi sinh sôi nảy nở nên khả năng bệnh lảy lan nhanh. 
Từ đầu tháng 4, số người mắc viêm nào Nhật Bản bắt đầu tăng nhanh và 
kết thúc vào tháng 9. Những vùng có nguy cơ cao tập trung chủ yếu ớ các 
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tinh phía BÁC va bác Trung bộ nhơ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hái Dương. Hưng 
Yèn, Thai Binh, Hà Nội, Thanh Hóa. Mòi nám cả nước có từ 2500 ca đên 
;>Ọ(J0 ra viêm náo, trong dó vièm nào Nhật Bán chiếm tới 40 r /<r đến 60 r /f. 

Viẻni nào là căn bệnh gây ti lệ tử vong cao trong khi đó việc điều trị 
bệnh hiện nay còn gặp nhiều khó khăn vì chưa cỏ thuốc đặc trị, bệnh nhân 
đến viện muộn. Bệnh nhân chủ yếu được điều tri triệu chứng như dung 
thuóc hạ sốt, chống phù nề, co giật. 

Các chuyên gia dịch tễ khuyên cáo, để ngăn ngừa mắc bệnh viêm náo 
Nhat. Ban, ngoài biện pháp tiêm phong vâcxin, người dân cần làm vệ sinh 
quanh nha, phun hóa chất diệt muỗi, có lưới bảo vệ nhà, dùng màn chống 
muỗi, tránh các hoạt dỏng ngoài trời vào chiều tối. ở một sô vung có nguy 
cơ cao, cán nhốt gia súc và làm chuồng gia súc xa nhà ở. 


Đề 61: Viết bài vãn thuyết minh vế vai trò của rừng đối với sự sống con người. 

Bài làm 

Con người sống, tồn tại, làm việc, giải trí hàng ngày trong một môi 
trường sống trong sạch. Một trong những yếu tô tạo nên sự trong sạch đó 
chính là "rừng”. 

Không phải ngẫu nhiên mà trái đất được gọi là hành tinh xanh. Với 
diện tích lớn là biển, rừng và tầng ôzỏn bao quanh, trái đât với điều kiện lý 
tương ấy là nơi bắt nguồn cho sự sông - một điều mà chưa hành tinh nào 
có. Dãc biệt lã rừng - một yếu tô quan trọng ảnh hường trực tiếp đên dời 
sống con người. 

Rừng là gì? Đó là một quần lạc sinh địa, trong dó sinh vật rừng, đát và khí 
hậu tạo thành một thề thống nhất, có quan hệ tương hỗ chặt chẽ với nhau. Nó 
được tạo nên bời nhiều thành phẩn mà cây là thành phần chính. Vậy thì tại 
sao rừng lại có một ánh hưởng lớn như vậy đến cuộc sống con người? 

Như chúng ta đá biết, thành phần chính của rừng là cây xanh. Mà cây 
xanh lai có tác dụng rất lớn đối với môi trường sống. Không đơn thuần là 
tạo bỏng mát, làm dẹp phố phường mà hơn hết cây xanh điều hòa khí hậu 
giúp cho không khí trong lành, làm sạch bầu khí quyến. Hây thử tượng 
tường xem nếu như trái đất này không có cày xanh thì chắc chắn xung 
quanh ta sẽ chi là một báu không khí bụi bặm, ô nhiễm nắng, nóng hoặc 
mưa lạnh giá, hạn hán ngập lụt sẽ giày xéo lên cuộc sống của người dân. 
Nói cách khác không có cây xanh sự sống của con người sẽ chấm dứt. 

Cuộc sống con người không chí được quyết định ơ yêu tô vật chất mà nó 
còn bị anh hướng bởi điều kiện tự nhiên khách quan. Trong đó xói mòn đât 
là một hiện tượng tự nhiên thường xảy ra nơi những vùng đất trọc ít cáy 
bao phu. Xói mòn lam cho lớp dất mặt bị rửa tròi, tạo thành khe rành gây 
lù lụt, đất trôi lờ... ảnh hướng nghiêm trọng tới sản xuất và đời sống con 



người. Rồi hiện tượng gió, gió mạnh anh hương lơn đến cày rừng lam giam 
do - 90'// sự Hỏng hóa thực vật. gió nóng làm giám khà nâng thu phân cua 
cày. dem cát vùi lấp đổng ruộng, nhà cửa... Tất cả những thiên tai khủng 
khiêp đó đều có thê được ngăn chặn hoặc giám bớt bảng cách trổng cày 
xanh. Rừng điểu hòa khí hậu, diều tiết dòng chày trên mặt dát, bảo vệ, cài 
tạo lam tơi xỏp đất, giữ nước cho sản xuất, hạn chế sức phá hoại cua gió 
ngan sự di chuyến của cát vào sâu đất liền, ngàn chặn gió, hão, làm hại 
mùa màng, làng xóm. Không chỉ thê rừng còn là nguồn cung câp cho con 
người gồ, cũi, hoa quà và các sán vật khác. Có thế nói rừng dóng một vai 
tro rất quan trọng trong đời sống của mỗi con người. 

Không chi lã yếu tố, thành phần chính trong hoàn cảnh sống cua con 
người mà rừng còn là môi trường Sống của rất nhiều dộng vật quy hiếm. 
Rưng có các loai cây từ thấp lèn cao. ơ môi tâng là một môi trường hoan 
canh thich nghi riêng biệt VỚI từng loài vặt. Nào tho, hươu, nai, hò (lẻn khi, 
vươn, sóc, chim... đó là nhừng loài động vặt rất quý hiếm mà mỏi trường 
sống duy nhất của chúng chính ỉà rừng - thiên nhiên hoang dã. 

Trong rừng có rất nhiều loài gỗ quy hiếm như dinh, lim, sén, táu, hao., 
rồi các loại thuốc quý như sâm, tam thất rất có lợi cho sức khoẻ. Hay có 
nhừng khu rừng dược con người trồng lên để phục vụ cho sự sống, công 
nghiệp như rừng cao su. 

Bên cạnh dó rừng còn là mỏi trường sinh thái trong lành - một địa 
điếm du lịch lý thú, một danh lam thắng cảnh tuyệt với đầy bí ân, hoang dã 
và tràn đầy hấp dần, lôi cuốn. 

Anh hưởng lớn và có tính chất quyết định đến sự sống con người, rừng 
còn rất có ích với các lình vực khác như nông nghiệp, công nghiệp, du lịch 
dịch vụ... Hiếu rõ dược những lợi ích và ành hướng cua rừng ta mới thây rò 
vị tri và tầm quan trọng cùa nó như thê nào. 

Đất nước ta với ba phán tư diện tích là rừng, đồi núi - một điều kiện 
thiên nhiên tuyệt vời. Vậy mà giờ đây diện tích rừng đó còn lại hao nhiêu? 
Không hiếu rõ tầm quan trọng của rừng, rất nhiều người dã chặt phá cây 
bừa bái nhất là những người dân thiêu hiểu biết dỏt nương làm rẫy khai 
phá rừng một cách vô ý thức. Nhưng củng có những người biết được lợi ich 
cua rừng hiểu được sự sai trái trong hành động cua mình nhưng vẫn chặt 
trộm, khai khtác rừng trái phép đẽ kiếm lợi về mình. Hậu quả cùa nhưng 
việc chạt phá, khai thác thiếu quy củ, đốt rừng, phá rừng ấy thật không thể 
tướng tượng dược. Ta từng tự hào với cánh rừng Ư Minh rộng lớn, phong 
phu nhưng chi vì thiếu ý thức, công tác quản lý kém mà hàng trăm, hang 
nghìn hecta rừng bị phá hũy, thiêu rụi trong ngọn lửa làm ảnh hướng 
nghiêm trọng dàn môi trường sống và thiệt hại hàng trăm tỷ đồng của nhà 
nước. Những vùng đỏi xanh đẹp đẽ xưa kia, những cánh rừng nguyên sinh 
xưa kia giờ đây chi còn là những quá đồì trọc, những khu rừng thứ sinh. 
Tiếp theo đó là nhừng thám họa thiên nhiên liên tục xây ra nào han hán. 



nao lu lut, nao sụt lo (lát., làm thiệt hại bao tiền cua và đau dớn hơn la lấy 
di linh mạng cua không ít nhửng người dân vò tỏi. Không có rừng thi lấy 
cái gi dè ngân chân lũ lụt, điều hòa không khữ, dế chống xói mòn, dê báo 
vé làng mạc? Nhưng tai hại to lớn và khung khiếp ây dều chi vi một sự vò 
y thức, sư thiêu hiêu biết và hám lợi cua môt sô cá nhân gây ra. 

Mat níng dỏng nghĩa với việc mòi trường sống cùa con người đang dần 
dán bị tàn phá, húy hoại. Những loài động vật hoang dà cùng mất di môi 
trơưng sông cua mình. Dà bao loài động vặt bi tuyệt chúng, bị đưa vào danh 
sach do Nguy cơ tuyệt chung tát ca cùng vì chặt phá rưng. 

Hiêu rõ tẩm quan trọng, thấy rõ những hậu quả cua việc tàn phá rừng, 
chủng ta ỉ hèm phán yéu quý và biết bảo vệ rừng hơn. 

Hiện nay Đang va chinh quyền nha nước ta dà có nhừng biện pháp 
thích hợp và quản lý chạt chẽ trong việc khai thác rừng. Báng cách khai 
thác hợp lý kết hựp với việc tái tạo rừng, nhiều khu rừng đả được phục hồi 
phu xanh dồi trọc". 

Tác đòng cùa con người tới tái sinh tự nhiên lcà rất lớn bời trong tái 
sinh tự nlỉién thường gặp hoàn cành bất lợi, ảnh hướng đến sự nảy mầm của 
hạt sự sinh trưởng cua cây con. Đẽ khắc phục người sản xuất phải chu động 
tạo hoàn cảnh sống thích hợp bang cách chặt phá những cây, cành mọc quá 
rậm, phát bớt bụi rậm đế hạt dễ tiếp xúc nảy mầm và xới đất tơi xung quanh 
gốc. La học sinh, sinh viên chúng ta có thê góp sức nhỏ cua minh trong công 
cuộc cài tao rừng băng cách tuyên truyền tầm quan trọng của rừng, hậu quá 
cua vièe khai thac: trái phép và có thê trồng cây quanh nhà đế góp phần làm 
trong sạch không khí, mỏi trường sống trong xóm làng. 

Hay yèu quý và báo vệ rừng đế trái đât cua chúng ta mài là hành tinh 

xanh. rổ quốc Việt Nam yêu dấu, có sạch đẹp mãi được không. Điều đó tuỳ 

thuộc hanh động cua bạn, chi thuộc vào bạn mà thôi". 


Đề 62: Giới thiệu vé một loài cãy quen thuộc của qué em. 

Bài làm 

Dẹp uô cùng Tố quốc ta ơi! 

Rừng cọ đồi chè, dồng xanh ngào ngạt 
Nắng chòi sông Lô, hò ô tiếng hát 
Chuyến phà dùo dạt bén nước Binh Ca 

(TỐ Hữu) 

Quê tòi, vung quê trung dư Bầc Bộ có rừng cọ đồi chè nhưng với tôi 
hình ánh về quê hương và loài cảy gắn bó quen thuộc nhất vần là cày na. 

Không rậm rạp xanh tót như cây roi, không tạo thế, dua chen và khoe 
dang như lá cọ, na cứng cáp, khắng khiu đứng riêng rẽ một minh trong khu 
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vươn dồi trọc. Mỗi nam khi bà già mùa dòng mang cái lạnh về, na trút lã 
khừng khiu gầy guộc nhưng kiên cường chịu rét giơ nhưng cành những 
nhánh khỏ mà chóng chọi với nhừng trận gió bấc, mưa phùn, đê rồi khi sơn 
ca báo hiệu xuân về cùng nhưng đợt mưa xuân xỏn xao phơi phới thi tư 
trong nhưng canh khẳng khiu kia, na ươm trối nay lộc với nhưng búp la 
non xanh dẹp lạ kì. Lá na không to, hình bầu dục, mỗi nhánh nhiều la 
gióng kiêu xếp của lá phượng, lá me nhưng thưa hơn và thoáng hơn, to hơn, 
là loài cây an quả nên thán na phát triển không to. Trồng được 2 nưni la 
na đã cho quả. 

Qua na xanh tron khía theo mủi gióng hình mắt. Kinh nghiệm của bà về 
na chín đà được nhà thơ Trần Đăng Khoa đưa vào thơ thật ngộ nghĩnh: 

'Tiếng gà 
Giục quà na 
Mớ mát 
I ròn xoe... 

Na mở mắt, nghĩa là nhưng múi na (mát na) cảng phồng hết cờ mang 
màu vãng hồng báo hiệu quá sắp chín. Có thế đế na chín cây hoặc ngắt 
xuống độ một ngày sau na chín là àn được. Bà tôi báo: 'Na sông ò khAp các 
tính trong cá nước, nhưng ngon và bô thì chi cỏ na ờ quê minh vì chất điVt à 
dãy thích hợp nhất cho loại cây này . Quá đúng vặy na chín, vó móng, bóc 
trên tay dà thơm phức mùi hương, quyến rủ lạ thường. Vị ngọt sắc của na 
như nhắc người ta nhớ đến tháng ngày cây cần mẩn chắt chiu nhựa đất 
trên dải đất sỏi khô cằn. 

Hoa na giông hoa lan nhưng dầy cánh và mui hàng hắc. Hoa không nhiều 
nhưng có hoa là đậu quá. Mồi cây trung bình hang năm cho khoảng vài chục 
càn. Rèn vụ, cả đồi na, bà thu hoạch được gổn tấn, củng được 6-7 triệu dồng. 

Cư như thế, mùa tiếp mùa, năm tiếp năm, na trờ thành loại quá Xuất 
khấu và món ăn tráng miệng thường nhật cung cấp vitamin rất tốt. Mỗi 
cảy na như nhắn nhủ với mọi người về sức sống bền bi và một cuộc dưi cắn 
mẫn chắt chiu như chinh người trồng na vạy. 


Để 63: Hoa sen là loài hoa được chọn làm biếu tượng cho dân tộc Việt 
Nam. Em hãy viết bài vãn giới thiệu loài hoa này với bạn bè thế giới. 

Bài làm 

Trong đầm gì đẹp bằng sen 
Lá xanh bông trổng lại chen nhị vàng 
Nhị vàng . bông trắng , lá xanh 
Gân bùn mà chảng hôi tanh mùi bùn 

La người Việt Nam, hẩn ai củng biết về bài ca dao trên và loài hoa quen 
thuộc dươc nói tới trong bài, một loài hoa đồng nội mộc mạc, gián dị, sống 
trong bùn lầy hỏi tanh mà vần toá hương khoe sắc. Đó là hoa sen. 
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Noi đèn hoa sen, ai củng nhớ tơi một loai hoa mộc mạc trong đám, lá tơ, 
tron hòi trẽn mát nước Than va cuống cua hoa đéu có mau xanh. Búp sen cỏ 
mau xanh lục, hinh báu dục. Khi nơ, hoa sen mau hống tham, xen chút mau 
trâng Nhi va nhuỵ sen mau vàng dược gói kin bén trong toả hương thơm ngát. 
Dai sen nơ to khi lá va nhị rụng còn trơ lai và phát triẻn thanh bát sen. 

Vao mua hạt, chưa di đèn dâu làng, còn bước chân trôn con đường cát 
sói bong rat, ta đả ngửi thây hương thơm ngào ngạt cua hoa sen bay trong 
gió quyện trong mui lua nêp thơm nồng như giục giã bước chân ai nhanh vẻ 
qué mẹ. Nhưng ngày rằm, mông một hàng tháng, mùa he sen dược bân dắt 
hang nhàt trong các hàng hoa vì ai cùng hiểu sen tượng trưng cho tâm lòng 
thơin thào, binh dị, mộc mạc cùa con cháu kính dáng lên tô tiên, ỏng ba. 
Hương trâm quện trong hương sen gợi nhớ về cỏi linh thiêng, dẹp nhất. 
Cuói ha những bòng sen tàn trơ lại bát sen xanh to bảng bát cơm với 
nhũng hạt sen già máy căng tròn. Mỗi bộ phận cua sen đều có những công 
dung hửu ích giúp cho con ngươi. Hoa sen rất thơm dùng dẻ ướp tra. Nếu 
bạn la người thích uống tra thì bạn không thè bó qua món chè sen (chè 
dư<í(’ ướp hương sen bằng cách cho che vào hoa sen và buộc lại đẽ qua đêm, 
hay cho nhị sen pha lẩn vởi chè). Nó vừa thơm vừa đậm dà uống xong rất 
sáng khoái Chè tám sen (phần phôi xanh trong hạt sen) còn có tác dung 
chừa bệnh mất ngu rất tốt. 

Hạt sen có thế ăn lúc non vừa ngọt vừa thơm, là món quà và của trẻ con 
thôn qué. Hạt sen già được các bà mẹ khéo tay nội trợ chê biến thanh 
những món dạc sản nổi tiếng: chè sen (nấu nhừ hạt sen rồi thả vào nồi bột 
sán trong suốt) An vữa mát vừa bổ. Món mọc trong cồ bàn chính là cách 
ninh nhừ hạt sen trong nồi xương lợn, thả những viên mọc nấm hương vào 
lần tạo nén hương vị béo thơm thật hấp dẩn. Trước dây món này chi dành 
cho vua chúa, quý tộc... mới dược dùng. 

Nêu ban di qua cánh dồng chi ngửi thấy mùi thơm cùa hoa sen thi với 
tôi hương thơm ày lại gợi về nhừng ký niệm bèn gia đình bè bạn với hương 
vị cua cốm làng Vòng dẻo thơm bọc trong những lá sen to mát dịu. Những 
ngày hè nóng bức lá sen dội đầu thay thè cho nhừng chiếc nón, mù quá là 
tuyệt diệu. Bọn trẻ chăn trâu coi đây là thú vui nhất khi đua nhau ngụp lạn 
dưưi dam dế mo ngó sen (phần thân va củ sen nằm sâu dưới bùn nước). 

Có thê nói hoa sen từ lâu đà gán với văn hoá tinh thần của người Việt. 
Hoa sen dược ví đẹp nhơ những người thiếu nừ Việt Nam, tượng trưng cho sự 
thanh cao giàu sức sống, biếu tượng cua vẻ đẹp chân thực, giản dị, mộc mạc: 

Gán bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn 

Hình tượng dó dã đi vào ca dao thơ ca, lấy sen làm vé đẹp dê tôn vinh 
so sánh với Bác Hồ. 

Tháp Mười đẹp nhất bông sen 
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hổ 




Sen còn là hoạ tiết chinh trong các đồ vật trang trí trong các cômg trinh 
van hoá cố, trong các bức tranh dán gian, các đồ vật trang nghiêm dr thu đô 
Ha Nội. Chùa Một Cột nằm giừa hồ sen đã minh chứng cho sư quan trọng 
cua hoa sen với dời sống cúa dân tộc ta. Va đặc biệt có cuộc thi dã lây giai 
mang tên biểu tượng Bông sen vàng. 

Có thè nói hoa sen là loài hoa dẹp, có nhiều lợi ich gắn bó với dân tộc 
Việt Nam từ bao dời nay. Vì vậy cứ nghĩ dến làng quê Việt Nam chung ta 
lại nhớ đến hình ảnh bỏng sen nổi lèn trên mặt nước, toả mui hương thơm 
ngát... Một loài hoa đẹp, cao quý của đất nước Việt Nam. 


Đề 64: Thuyết minh về một loài hoa mà em yêu thích. 

Bài làm 

Mồi khi nhắc dến thế giới loài hoa, thật khó có thế quèn được loài hoa 
hồng kiêu sa, kiều diễm — loài hoa vôn được mệnh danh là “nừ hoàng của 
các loài hoa”. Đi sâu tìm hiểu về loài hoa này, chúng ta thấy có thát nhiều 
diều thú vị! 

Hoa hồng vón có nguồn gốc từ xứ sở Ba Tư xa xôi. Từ đất nước A- rập 
thần bí này, hoa hồng đến với khắp các quốc gia trên thế giới. Cho đến 
nay, có lẽ chưa có mảnh đất nào có bóng con người mà hoa hống chưa đặt 
chân đến. Nhưng nồi tiếng nhất, có thê nhắc đến hoa hồng của những đất 
nước Bun-ga-ri. Một nhà thơ Việt nam đã từng thốt lên: 

Hoa hồng Bun-ga-ri 
Ỏi! Loài hoa diệu kì! 

Có lè chính vẻ dẹp và những ý nghía thiêng liêng của hoa hồng đã tạo 
nèn sức hút diệu kì thu hút và chinh phục háng triệu trái tim con người. 

Hoa hồng thuộc giống thân cỏ và cỏ rất nhiều loài. Có loai thản leo, có 
loài thản thẳng, cỏ loài không gai, có loài có gai,.... Tuy nhiên, phổ biến 
nhất vẫn là loài hồng thản thẳng. Thân hoa vươn lên caơ chừng một mét. 
Lá mọc trực tiếp từ thân cây. Lá hoa thường có ba nhánh hình bầu dục, 
viền có răng cưa. Ngoài ra, trên thân cây thường có gai sắc, nhọn. Tuy 
nhiên, củng cỏ loài được lai ghép nên thân trơn nhẵn khiến người ôm hoa 
không sợ bị gai đâm. Nụ hoa được đặt trang trọng trên đinh của thân cây. 
Dưới nụ hoa xanh tươi còn có đài hoa nâng đỡ. Đủ ngày đủ tháng, nụ hoa 
bung nờ hàng chục cánh hoa mềm mịn đan xếp vào nhau kiêu sa, quyên rù 
Cánh hoa hồng cũng có hình bầu dục, to hơn xu dồng tiền, cánh hoa rât 
mịn (“mịn như nhung”, nên có loài hoa hồng tên gọi là hồng nhung) và ém 
nhẹ. Đặc biệt, cánh hoa hồng thường có rất nhiều màu: màu đỏ, mau hồng, 
màu vàng, màu cam... Với mỗi màu lại có những sắc độ khác nhau: đỏ tươi, 
huyết dụ, đỏ nhung,... 

Hoa có rất nhiều tác dụng trong đời sống hàng ngày. Điều dẻ tháy la 
hoa hồng được dùng đê làm cảnh trong nhiều gia đình. Chúng ta trồng hoa 
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hông trong: vườn nha, chúng ta cám hoa hồng trong lo, chung ta tạng nhau 
những đoá hoa hòng Sơ dĩ hoa hòng thường được trao tàng nhau một cách 
trang trong như thế bơi hoa hồng cỏ nhiều ý nghía. Iloa hồng đó tượng 
trưng cho tinh yêu cháy hòng, nồng nan. Hoa hổng vàng thế hiện tinh han 
cao quý, chân thành Hoa hồng cam thê hiên sự thành dat, hiến vinh... Số 
lượng hoa hồng trong mỗi đoá cũng mang những ý nghía nhất định thế 
hiện suy nghĩ cua người tặng, dặc biệt là đối với những đoá hồng đỏ. Không 
chi (lung đô lam đẹp* hoa hồng còn rất nhiều tác dụng khác. Tư cánh hoa 
hồng, nhiều quốc gia đã chiết xuất tinh dầu tạo nên những nền công nghiệp 
nước hoa khống lố như Bun-ga-ri, Pháp,... Cũng tư hoa hóng* dân gian ta 
chế ra những bài thuốc chừa nhiều bệnh thông thường: cám, đau bung,... 

('ó nhiều tác dụng như vậy nhưng hoa hồng không hề khó tính chút 
nao. Hoa có thẻ nơ hôn mua trong nám đế dâng hương sắc cho cuộc đời đầy 
y nghĩa này ơ nước ta, hoa hồng đẹp nối tiếng nhất la hoa hồng cua cao 
nguyên Đà Lạt. Từ F)à Lạt, hoa hồng chầng những di kháp mọi neo đường 
đất nước mả hoa còn đến với bạn bè khắp năm châu. 

Biết vế hoa hồng như vậy, mỗi khi cầm bông hồng trèn tay* chúng ta 
hãy biết trân trọng và yẻu quý bỏng hồng bạn nhé! 


Đề 65: Giới thiệu về loài hoa của làng qué Việt Nam. 

Bài làm 

Trong đám gì đẹp bằng scn 
Lá xanh bỏng trắng lại chen nhị vàng 
Nhị vàng bông tráng lá xanh 
Gần bùn mà chang hôi tanh mùi bùn . 

Bài ca dao về hoa son gợi biết bao niềm yêu mến và tự hào về loài hoa 
hương đỏng gió nội. Nhác dến hoa sen là nhắc đến một loài hoa đẹp dè, 
thánh thiện, hoàn toàn thoát tục; một loài hoa trớ thành biếu tượng cho 
tâm hồn và nhân phẩm Việt Nam. 

Hoa sen là một trong những loài hoa truyền thống lâu đời nhát ở 
phương Đô ng. Đây là loài thực vật sống dưới nước có nguồn gốc Á châu và 
chiếm giừ một vị tri cô xưa trong tất cả nền vàn hóa, đặc biệt là cua Phật 
giáo. Ta biết ràng nhắc đến Phật giáo là nhắc đến hình ảnh Phật ngồi trên 
dài sen thơm ngát. Phật giáo đả cỏ hơn hai nghìn năm tràm năm, vậy ắt 
hãn tuổi của loài sen còn nhiều hơn thế. 

Một bòng hoa sen ngắm lản lượt từ ngoai vào trong ta sẽ thấy 'bòng 
tráng, nhị vàng . Cánh hoa sen rất giống với hình trái tim* đáy tim hướng 
lèn trên Mòt bông sen có nhiều lớp cánh xếp lớp vào nhau; đến khi nỏ 
củng ngan ấy cánh hoa xoè ra khoe sác. Cánh hoa sen có thể có màu hỏng 
hoặc trắng. Bẽn trong cánh sen là nhị sen màu vàng tươi rất nổi bật. Khi 
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sen đả già, nhị đả tàn có thê thấy rõ bát sen với những hạt sen lơn băng 
đầu ngón tay. Toàn bộ bông sen được đờ bàng một cuống hoa dài va đưa sen 
mọc khói trên mật nước. Thân sen được cấu tạo rất đặc biệt. Bé đôi thân 
sen sè thấy hai nửa thân còn được nối với nhau bàng nhửng sỢa tơ dài. 
Chính đặc điểm đó của sen dà gợi hứng để đại thi hào Nguyễn Du vièt nén 
câu thơ tuyệt bút: 'Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng . Bới vậy, sen còn la 
biêu tượng cua lòng thuy chung son sắt. La sen có hình tròn, rất rộng va co 
màu xanh. Mặt lá có một lớp nhung trắng, khi ánh nắng chiếu vào, lớp 
nhung trắng ấy óng ánh li ti mơ ảo rất đẹp. Hoa sen, lá sen, thán sen dược 
nuôi sống bời củ sen nằm sâu dưới lòng bun. Hoa sen mọc trong bùn, sông 
trong bùn nhưng vượt lên khỏi nó đế hướng đến mật trời mà không hề bị 
bùn làm ô nhiễm, vây bấn. Thật đúng như lời ca dao: Gần bùn mà chẳng 
hôi tanh mùi bùn". 

Trong bức tranh làng què Việt Nam, sè thật thiếu sót nếu thiêu đi hình 
anh đầm sen bát ngát, mênh mông. Có điều ấy bời từ Bắc vào Nam, sen có 
mặt kháp mọi nơi, gắn bó rất mặt thiết với dời sống con người Việt Nam 
như cây tre, cây đa., vậy. Mùa hạ đến giừa cái nóng như thiêu nhơ íiôt, di 
làm đồng hay dang trên dường di xa, người ta chi ao ước đến gần một dầm 
sen. Hương sen thơm ngát, mát lành thoảng qua làm dịu đi cái nóng nực, oi 
nồng. Thêm nừa, nhìn hinh ảnh đầm sen rờn sóng, lá sen lảp loáng, hoa 
sen lung linh, chi vậy thôi đà như cảnh tiên khiến người ta quên cá mệt 
mỏi. Vai cậu bé con tinh nghịch ngắt chiếc lá sen che lên dầu làm nón, 
ngất ngưỡng ngồi lên lưng trâu đi về dường làng, hình ảnh ấy cùng thật 
nên thơ nên hoạ. Không chỉ vậy, nhắc đến hoa sen còn là nhác (lên một 
loài hoa quý. Ờ Việt Nam, sen được xếp vào bộ tứ quý bòn mùa: lan, sen. 
cúc, mai và xếp vào hàng “tứ quân tử” cùng tùng, trúc, cúc. Hoa sen dược 
dũng dê làm đẹp cho nhừng ngôi nhà đơn sơ, gián dị của người nông dân 
Việt Nam dồng thời làm sang cho những khu vườn kim chi ngọc diệp. Bén 
cạnh dó, sen còn là một món ăn rất ngon và bô. Củ và ngó sen sau khi rửa 
sạch liền trớ thành món ăn mát lành, một món đặc sản chôn đồng quê. Hạt 
sen cùng dược dùng làm món ãn, vị thuốc công hiệu. Đặc biệt, nhị sen còn 
dược dùng đê ướp trà tạo nên thức trà sen nức tiêng. Sáng sớm, khi trời còn 
tinh sương, người ướp trà phải chèo thuyền ra hồ thả từng lá trà vào giừa 
bông sen rồi buộc nhẹ bông sen lại đế chè được ngấm cái hương vị thơm 
lành cúa sen. Cầu kì hơn, có người còn đi thâu từng hạt sương dọng trên 
cánh hoa sen, lá sen đẽ làm nước hãm trà.. Vậy mới biết, sen được con 
người yêu thích đến nhường nào! 

Khi mùa hạ qua đi, sen dần tàn lụi. Sen chỉ thích hợp với môi trường có 
khí hậu ấm nóng bơi vậy khi thu đên đỏng về, sen tạm thu minh xuông lớp 
bùn lạnh đê chờ xuân sang vươn chồi non biếc và mùa hè đến thì xoe hoa, 
khoe lá. Nếu ở miền Bắc, hoa sen chỉ nở vào mùa hè, thì ớ hầu khấp miền 
Nam quanh năm đâu đâu cũng thây sen khoe sắc thắm. Lang quê nơi Bác 
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sinh ra cùng có tòn la Làng Sen, và có lè hoa sen đẹp nhất khi được ví với 
hình tượng Bác Hồ, người cha già dân tộc, vị lảnh tụ kính yêu của chúng ta: 

Tháp Mười đọp nhất bông sen 
Việt Nơm dẹp nhát có tên Bác Hổ 

Không chi có nhưng giá trị thực dụng, sen còn thế hiện nhưng ý nghĩa 
sáu sàc giàu tinh triết lí. Sen sống trong bùn nhưng vẫn vươn lên trẽn lầy, 
toa hương thơm ngát. Sen có một sức sống mạnh mè đến kỳ lạ và tự tính 
cua sen la tinh khiết, thanh thoát. Nó tượng trưng cho bản tính thân thiện, 
phong thái tao nhà, tinh thần “vươn dậy" trong mọi nghịch cảnh cua con 
ngươi Việt Nam. Dặc biệt trong tư tương Phật giáo, hoa sen dược tôn quý và 
chiêm vị trí rất quan trọng bỡi tôn giáo này quan niệm ráng ban thản bòng 
sen dà thẻ’ hiện tinh thần “cư trần bất nhiễm trán" - ý nghĩa ấy biếu trưng 
cho Iilìưng giá trị dạo đức, sự thuần khiết và thánh thiện,... Trong Phật 
giao, phạt tó Thích Ca được sinh ra tư đóa sen vàng. Trong các còng trinh 
kiên trúc Phật giáo ỡ Việt Nam, sen luôn trở thành hình tượng nghệ thuật. 
Một trong nhưng công trinh kiến trúc tiêu biếu lấy cảm hứng từ hoa sen là 
chua Một Cột. Theo truyền thuyết, ngôi chùa này được hình thành tư một 
giác mộng đài sen cua một vị vua triều Lí. Chùa có hình dáng hoa sen, mọc 
lên tư hồ nước, chi với “một cột” như một cọng sen. Tại đất nước Ai Cập, 
bóng sen cung dược tôn thơ vì sự thanh khiết và thánh thiện. Đây là loài 
hoa duy nhất nỡ được trên dòng sông Nin huyền thoại bởi dòng chảy ỡ đây 
rất mạnh, các loài hoa khác đều bị vùi dập bởi sóng nước nhưng riêng hoa 
sen thì khác, hoa sen có thể dâm chồi, nảy lộc và đem lại vẻ đẹp không gì 
sánh bhn.g cho con sông giàu màu sắc thần bí này. 

Hàng hãng không quốc gia của Việt Nam, Vietnam-airline, đá chọn 
hình ánh bông sen sáu cánh làm biểu tượng của mình sau bao thời gian 
chàt lọc, suy nghĩ. Đó cũng là biếu tượng mà người Việt Nam muốn cho bạn 
bè quốc tè trên khắp năm châu được biết đến. Đóa sen hồng giờ dà được 
nâng lẻn không trung, bay đèn với khắp mọi nơi trên thế giới, mang niềm 
vui đoàn tụ, hạnh phúc, hòa binh và đà giúp khoáng cách giừa người va 
người, giữa các cộng dồng trên thế giới được xích lại gần nhau. Trong mắt 
của bạn bè thế giới, hình ảnh của bông sen sè in đậm và dộng lại trong tư 
tương của mọi người về một đất nước anh hùng, bất khuất dù phải trải qua 
bao cuộc bế dâu, bao trận chiên tang thương, khốc liệt nhưng giờ đây vần 
vừng bước đi lèn hội nhập với thê giới. 


Để 66: Giới thiệu một loài hoa (như hoa đào, hoa mai,...) hoộc một loài 
cãy ({nhơcãy chuối, cây na,...). _ 

Bài làm 

Cứ vào dịp Tết Nguyên Đán, nhà nhà lại nô nức chuẩn bị bao thức vật 
thơm ngon, dẹp đẽ cho dịp Tết trọng đại trong năm này. Và giửa bao nhiêu 
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banh trái, đồ đạc,... mới mẻ, sặc sỡ, một cành đào tươi tắn rực rỡ vân dược 
chờ đợi, ngóng trông nhất. 

Hoa dào là loài hoa đăc trưng cho cái Tết và mua xuân miền BÁC Việt 
Nam. Hoa đào được trồng ớ hầu hết các tỉnh miền Bắc: Lạng Sơn, Lào (ai, 
Ha Nội,... Nhưng dẹp nhát, được yèu thích nhất vẫn là hoa dào Nhặt Tàn, 
Ha Nôi. Gọi là hoa dào Nhật Tản vì giống hoa ấy được trồng ớ lang Nhật 
Tân - một vùng đất ven sõng Hồng cùa Hà Nội. 

Hoa đào củng cỏ nhiều loại: đào bích, đào phai, đào bạch,... Trong đó, 
đao bích phò biến hơn cá. Đó là loại đào mau cánh, cánh màu đỏ thắm. Dào 
phai thi nhạt hơn, sắc đả ngả sang hồng. Riêng đào bạch thì đúng như tên 
gọi, cánh hoa có màu trắng; đây là loại hoa dào rất hièm và khó trồng. 

Hoa dào ưa đất phu sa ven sông và thích hợp với khi hậu ấm áp cùa 
mùa xuân. Đó là lí do đê cứ mỗi khi Tết đến, xuân về hoa dào lại tưng bưng 
khoe sắc. Không chi vậy, hoa còn rất kén chọn cách chăm sóc, tưới bón. 
Tưới nước cho hoa đào phái tưới bằng nước sạch, nếu sứ dụng nước bẩn bị ò 
nhiễm, đào nở hoa không đều và không đẹp. Hơn nừa, muôn hoa nở dung 
dịp Tết phải biết cách tuốt lá đào vào dịp cuối nảm. 

Tuỳ theo tuổi đời, chùng loại và cách chăm bón cua người trồng dào mà 
một cây đào có thê rất nhỏ hoặc rất rất lớn. Loại nhỏ nhất có thế cao vài 
chục xen-ti-mét, loại lớn nhất có thế cao dèn vài mét. Đào là giống cây rề 
cọc nên có một thân chính lớn và rất nhiều cành nhỏ vươn ra từ đây. Thán 
va canh đào dược bao bọc bởi một lớp vỏ màu nâu xám. Từ hàng chục cành 
nhò lại nhú ra các lá đào xanh non và dưới mỗi lá là một nụ dào nhỏ xíu có 
một lớp lông phấn tráng phủ ngoài. Đến đúng dịp, từ mồi nụ nhỏ xinh xán, 
một bông hoa đào dỏ thám ngơ ngác xoè cánh nhìn cuộc sống. Hoa đao có 
năm cánh thắm, ỏ giửa là nhị hoa màu vàng tươi trông rát bắt mắt; ca 
cánh hoa và nhị hoa lại được nâng đờ bới sắc xanh non của dài hoa nèn 
một bỏng hoa dào là một hình ảnh hài hoà về màu sắc. 

Hoa đào chi nở một lần trong năm vào dịp đáu xuân, chính đặc đièm 
này cung với màu đỏ thắm của cánh hoa được con người trân trọng. Bới 
màu đó là màu cúa điềm lành, của sự may mắn. Và hoa đào nờ vào dịp đầu 
xuân giống như lời chúc cát tường, thịnh vượng cho mọi gia dinh. Cung với 
màu sắc của hoa, hình dáng cây hoa cùng là một dặc điếm quan trọng. 
Thòng thường, các cành đào vươn lên khiến cây giông như một chùm đèn 
lồng xoay ngược hay một li rượu vang lớn. Nhưng người trồng đào hoàn 
toàn có thể tạo "thế" cho cây băng cách uốn, tỉa thân, cành. Thân chính í lia 
cây dược tạo dáng sao cho uốn lượn theo hướng vươn lèn giông hình ảnh con 
rồng bay lên trời xanh. Hoặc có thê được uốn tia theo hình các con vật; rất 
phong phú da dạng. Muốn cày đào có được vẻ xù xì, cố kính mà không bị 
cồng kềnh, cao to, người trồng dào thường chọn những cây già rồi cắt gán 
sát gốc đè từ cái gốc cổ thụ ấy lại vươn ra nhừng thân dào khác... Thè mới 
biết, nghề trồng dào - chơi đào cùng lắm cóng phu. 
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Váo ngay Tết, cây đão được đặt ở vị trí trung tâm trong phòng khách, 
kióu hãnh khoe cái ve tươi tân rực rỡ của mình. Nhiều gia đình còn treo lên 
rãnh càv những phong bao lì xì, những vật trang trí vô cùng bắt mắt. Mỗi 
lãn giỏ xuân đi qua, những vật nhó xinh ấy lại quay tròn ríu rít vồ tay 
mưng hoa đáo dã nở. 

Cày hoa đào với những đặc điếm đáng quý cua mình đã được con người 
Việt Nam trân trọng và nâng niu như thế. Và mỗi dịp Tết đến xuân về, 
long người lại háo hức với niềm vui được chờ đón hoa đào nở, được chờ dón 
mbt năm mới an lành, hạnh phúc. 


Đẻ 67: Thuyết minh về một giông vột nuôi. 

Bài làm 

Có rất nhiều loài vật đã được con người thuần hoá, nuôi dường và trớ 
thánh "thú cưng" trong mỗi gia đình. Nhưng trong số đó, có thê nói mèo là 
loai vật dược yêu chiều, nâng niu nhất. 

Meo nhà là một phản loài trong họ mèo (trong họ mèo còn có báo, linh 
tnieu ). Theo những cản cứ khoa học đáng tin cậy thì chúng đã sống gần 
gùi với loài người trong khoáng từ 3.500 năm đến 8.000 năm. 

Có rất nhiều các giống mèo khác nhau, một sô không có lông hoặc không có 
đuôi. Các màu lông mèo rất đa dạng: màu trắng, màu vàng, màu xám tro... Có 
những chú mèo mang nhiều màu lông nên có những tên gọi như mèo tam thê 
(co ba mau lông), mèo vân (hai màu lông chạy xen nhau), mèo đốm,... 

Méo con từ 1 tháng tuổi trở lên đã được mèo mẹ dạy các dộng tác săn 
băt mồi như chạy, nhảy, leo trèo, rình và vồ mồi. Mèo 4 tháng tuổi có thẻ 
bât dược chuột, gián, thạch sùng... Chúng giao tiếp băng cách kêu 
"meo'7"mi-ao", "gừ-gừ", rít, gầm gừ và ngôn ngữ cơ thể. Mèo trong các bẳy 
đàn sứ dụng cả âm thanh lẫn ngôn ngữ cơ thê đê’ giao tiếp với nhau. 

Thõng thướng mèo nặng từ 2,5 kg đến 7 kg. Cá biệt, một số chú mèo 
từng dạt tới trọng lượng 23 kg vi được cho ăn quá nhiều. Trái lại, cùng có 
những chú mèo rất nhỏ (chưa tới 1,8 kg). Ở tình trạng nuôi trong nhà, mèo 
thường sống được từ 14 năm tới 20 năm. Chú mèo già nhất từng biết đến 
tròn thê giới đã sông 36 năm. Mèo giử nAng lượng băng cách ngủ nhiều hơn 
da số các loài động vật khác, đặc biệt khi chúng già đi. Thời gian ngủ hàng 
ngày có khác nhau, thường là 12 giờ đến 16 giờ, mức trung bình 13 giờ đến 
14 giờ. Một số chú mèo có thể ngủ 20 giờ trong ngày. Vì thường chi hoạt 
dộng nhiều lúc mặt trời lăn, mèo rất hiếu động và hay đúa nghịch vào buổi 
tối và sáng sớm. 

Méo là những "vận động viên điền kinh" tài giỏi có thẻ chạy rât nhanh 
và nháy xuống đất từ độ cao lớn. Có điều đó vì chúng có câu tạo cơ thế rát 
đAc biệt. 
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Méo có bôn chân, mồi bàn chán đều có vuốt và đệm tlìỊt ỡ phản tiép xúc 
với mặt dàt. Giống như mọi thành viên khác của ho mèo, vuốt của mèo thu 
lại được. Bình thường, ờ vị trí nghỉ các vuốt được thu lại trong da và long 
quanh đệm ngón. Điều này giữ vuốt luôn sắc bời chúng không tiếp xuc với 
mật đất cũng như cho phép mèo đi nhẹ nhàng rinh mồi. Các vuỏt chân 
trước thường sắc hơn so với phía sau. Mèo có thê giương một hay nhiều vuốt 
ra tuy theo nhu cầu. Khi rơi từ trên cao xuống, mèo có thế sử dụng cam giác 
thảng bằng sắc bén và khá năng phán xạ của nó tự xoay thân tci vị tri 
thích hợp. Khà nâng này được gọi là 'phán xạ thăng băng. Nó luôn chinh 
lại thăng bằng cơ thể theo một cách, khiến chúng luôn có đủ thời gian thực 
hiện phản xạ này khi rơi. Giống như chó, mèo là loài vật đi trên đáu ngón 
chân: chúng bước trực tiếp trên các ngón, các xương bàn chân cua cháng tạo 
thành phẩn thấp nhìn thấy được của cẳng chân. Mèo có thế bước rất chinh 
xác, bởi vi khi đi, chúng đạt bàn chân sau (hầu như) trực tiếp lên láu cua 
bàn chân trước, giảm thiêu tiếng ồn và dấu vết đế lại. Điều này củng giúp 
chúng có vị tri đặt chân sau tốt khi bước đi trên bề mặt ghồ ghề. 

Hỗ trợ đấc lực cho mèo trong quá trình di chuyến, ngoài chân ra còn có 
đuôi. Đuôi mèo dài và uyển chuyến, chúng được dùng dê xua đuổi ruci muối. 
Nhưng chức năng chú yếu là giừ thăng bằng khi chạy nhảy leo trèo. 

Tai mèo khá thính. Đa sô mèo có tai thẳng vểnh cao. Nhờ tínn nàng 
dộng cao cùa cơ tai mà mèo có thế quay người về một hướng và vị’nh tai 
theo hướng khác. Mắt mèo cùng là một bộ phận khá đặc biệt. Nghẽn cứu 
cho thấy tầm nhìn của mèo tốt nhát vào ban đêm so với người, *à kém 
nhất vào ban ngày. Màu mảt của mèo khá da dạng: màu vàng, mau đen, 
màu náu, màu xanh.. về thính giác, con người và mèo có tầm thínl giác ở 
mức thấp tương tự như nhau, nhưng mèo có thể nghe được những àn thanh 
ờ độ cao lớn hơn, thậm chí tốt hơn cả chó. Khi nghe âm thanh nao đo, tai 
mèo sè xoay về hướng dó; mỗi vành tai mèo có thể quay độc lập vẽ hướng 
nguồn ảm thanh. Khứu giác của mèo cùng rất phát triển. Nó mạnh gấp 14 
lần so với của con người. Sô lượng tế bào khứu giác ớ mũi của chúig cùng 
nhiều gấp đôi, do dó mèo có thê ngửi thấy những mùi mà chúng ta không 
nhận thảy được. 

Mèo là động vật ăn thịt thế nên dối tượng để nó săn mồi cho ihu cầu 
sinh tồn là nhừng loài vật nhỏ như: chuột, rắn, cóc nhái, cá... Vũ khí dô săn 
mồi là móng vuốt. Khi gặp con mồi, nó thường dứng từ xa cách C)n mồi 
khoáng chừng 5 đến 6 mét. Sau đó nó nằm bẹp hạ cơ thể xuống ỉát đất, 
mắt chăm chăm nhìn không nháy mắt đến đối tượng đồng thời bưứctới con 
mồi cần sân rất nhẹ nhàng. Khi đến gần khoảng cách mà nó cám tiày ăn 
chác, loài mèo tung ra sức mạnh cuối cùng bằng cách đẩy mạnh 2 cỉân Sau 
và đồng thời phóng mạnh toàn cơ thế tới phía trước và dùng móìg sác 
nhọn duỗi thẳng ra và chụp lấy con mồi. Ngày nay, loài mèo luòn s«ng với 
người qua nhiều thê hệ con cháu. Cho nên, thức ăn của loài mèo à cơm 
hoặc thức ăn sẵn. Nhưng thức ăn ưa thích nhất của loài mèo vẫn là nón cá. 
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Meo thường tránh nơi ẩm ướt và ớ rất sạch sè. Để làm vệ sinh cho cơ 
ihe, no thường thè lười ra, tiết nước bọt vào chân cua nó rồi bởi lên mặt và 
toan thân thế. Hành động này cho thấy mục đích nó muốn xóa sạch cấc vết 
hãn. ngay cá hơi tay của con người vừa mới bồng hay vuốt ve nó. Loài mèo 
luôn tự lam láy vệ sinh cho C.Ơ thế nhiều lần trong ngày, thường là lúc nó 
mời ngù dậy hay di đàu đó về. Hanh động đó đã trở thành thói quen 
thương tháy ở loài mèo ngay cá khi Cơ thè cua nó không có vết bẩn nào cá. 

Trãi qua một thơi gian dài được con người thuần dường, ngay nay, mèo 
da trớ thanh một loài vật cưng trong nhiều gia đình, đặc biệt lã các em 
nho Mèo khóng chi là một 'người báo vệ", một "dũng sĩ diệt chuột’ mà còn 
la mọt loai vật cảnh hết sức dẻ thương. Có lè bới vậy, tinh cảm giữa con 
ngươi va loài nìèo sè ngày càng gắn bó hơn. 


Đé 68: Viết bài vãn ngắn thuyêt minh về một loài chim mà em yêu thích. 

Bài làm 

"Vang ảnh vàng anh, có phải vợ anh - chui vào tay áo...”. Đó là câu nói 
quen thuộc cùa chàng hoàng tử khi gọi chị Tấm. Nhưng tôi khòng phái là 
hoàng tứ, cũng chẳng phải Tấm đâu mà tôi là chim vàng anh đảy, các bạn 
đá nhận ra tôi chưa? 

Tỏi là một loài chim nhỏ có tiếng hát rất hay và có cái tên thật dể 
thượng phái không các bạn? Đi đâu tôi cũng hãnh diện và sung sướng trước 
dáng diệu nhỏ nhăn mảnh mai của mình lại được cha mẹ khoác cho bộ lõng 
vù óng ánh sặc sờ pha trộn giữa màu đen huyền, màu phớt đò, vài ánh lông 
vang, lòng trắng. Đôi chân bé nhó xinh xinh của tỏi trở thành điểm thu hút 
cua bao chàng chim trong những đêm vù hội của loài. Chiêc mó đỏ thăm 
cùng với đôi mắt nhó như hạt đậu, đen láy đã tô điểm cho khuôn mặt tôi 
thêm rạng rờ. 

Như các bạn đã biết, cuộc Sống của các loài chim chúng tôi rất tự do. 
Chúng tôi được chiếm linh khám phá cả một không gian rộng lớn. Mỗi buổi 
sáng tôi được bay lượn, chao liệng giữa không trung. Và có một cuộc phiêu 
lưu bổ ích. Họ hàng vàng anh chúng tôi được xếp vào loại chim quý. ít anh 
em nen chúng tôi rất thèm được kết bạn với nhừng loài chim khác. Bắt 
chươc nhừng chú chim Chích Bông bé tí tẹo, tôi củng sà vào luống rau xanh 
ngó nghiêng tìm sâu mà rìa. Đặc biệt những ngày nắng ráo, khi ông mật 
trời thức dậy chiếu nhừng tia năng ban mai bảy sắc cầu vồng lèn nhừng 
vòm cày xanh là tôi lại cùng chị sơn ca cất lên bản nhạc chào ngày mới. 

Nhưng điều tôi sợ nhất là tiếng súng của các bác thợ săn. Nêu không 
cẩn thân thi chúng tôi đã bị trúng đạn hoặc luôn bị trong tầm ngắm của họ 
rồi Vì vậy chúng tỏi luôn phải biết tự bảo vệ mình băng cách nép vào 
những tán lá cây um tùm đế không ai phát hiện được. Nhưng bạn tôi đã có 
người bị nhốt trong lồng sắt không bao giờ được cất cao đôi cánh giừa bầu 
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trời bao la nửa. Chính bời nhưng hanh vi ấy của loài người đã khiên tôi 
mất đi nhừng người bạn thán thiết. 

Tuy chúng tôi không giúp gì nhiều cho các bạn nhưng chung tôi xin 
góp lời ca tiêng hát của minh vào thê giới náo nhiệt này. Loài người đừng 
ép họ nha chim chúng tôi vào nhưng chiếc lồng gò bó mà cứ đế chúng tỏi 
đươc tự nhiên thanh thản. Tòi tin rằng khi điều ây được thưc hiện thì trái 
đàt của các ban sè mài mâi màu xanh hoà binh và luôn vui tươi bời có 
tiêng chim ca. 


Để 69: Giới thiệu về một dòng sông Việt Nam. 

Bài làm 

Dài hơn 980 lem bắt nguồn từ Vân Nam (Trung Quốc) chày qua các tính 
Điện Bièn, Sơn La, Hoà Bình và đò ra sóng Hồng, đến sông Đà, du khách 
se đến với các công trình thế kỷ, khám phá thời kỳ tiền sử của con người 
qua các di chi khảo cố, chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. 

Từ ngàn xưa, sòng Đà là con đường huyết mạch cho việc giao lưu văn 
hoá, buòn bán của người dân các đồng bào dân tộc vung Tây Bắc nói chung 
với miền xuôi. Từ Ta Bơ (chợ Bờ - Hoà Binh) đến Bến Vạn, Tạ Khoa, Tạ 
Bú, Tạ He (Sơn La) đến Mường Lay (Điện Biên) là cấc bên đậu cua các 
(loàn thuyền buôn từ kinh thành Thăng Long lèn xứ Ta Lênh (vùng Tây 
Bắc ngày nay) vào khoảng thế kỷ XII - XVI. Ngày nay, sông Đà dược biết 
đến với tiềm năng lớn về thuỷ điện, trên sông đã có nhà máy thuý điện 
Hoà Bình (cung cấp điện nảng lớn nhát nước ta hiện nay) và trong tương lai 
gần trên sông Đà có nhà máy thuỷ điện mới - thuỷ điện Sơn La lớn nhất 
khu vực Đông Nam Á. 

Đến với sông Đà du khách sè đến với các công trình thê kỷ, khám pha 
thời kỳ tiền sứ của con người qua các di chi khảo cổ, chiêm ngưỡng cánh 
quan thiên nhiên hùng vĩ: rừng xanh, núi cao, sông rộng, thác, ghềnh; 
khám phá nhưng nét vân hoá đậm đà bán sắc các dân tộc: Thái, Mường. 
Tay, Mông, Dao... Ngược dòng sông Đà, theo con đường của các đoàn thuyền 
buôn xưa: từ chợ Bờ (Hoà Bình) - bến Vạn Yên - bến Tà Hộc - bên Tạ Bu 
(Sơn La) - điếm khới cóng cóng trình thuỷ điện Sơn La. Tư chợ Bờ đến Tạ 
Bú là vùng hồ thuỷ diện Hoà Bình, nơi đây có nhiều hang động đẹp cỏ giá 
trị khảo cô học: rìu đá, tước đá, hòn kê, hòn mài được phát hiện tại hang 
Tầng, bân Bòng Lau, xà Đá Đỏ, huyện Phù Yên; phát hiện trong một sỏ 
hang tại xà Suôi Bàng, huyện Mộc Châu với nhưng cỗ quan tài bằng gồ. 
hình thuyền. Theo đánh giá của các nhà khảo cổ học thì nhưng ngôi mộ 
táng này co niên dại trên dưới 200 năm. Tại khu vực này không chỉ có dấu 
tích cua thời kỳ đỏ đá mà còn có các hiện vật thời kỳ kim khí: rìu dồng, 
trống đồng Heger. 

Ngược Tạ Bú khoảng 3 km, du khách sẽ đến Pá Vinh (huyện Mường La). 
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Bày la nơ 1 xây dựng đập thuý diện Sơn La đế tận mài chứng kiên sức vóc 
va tri lực to lớn của con người: xé núi, đáp đập, ngăn sông, chinh phục dòng 
nước lớn. Đây sè là còng trình thuý diện lớn nhất khu vực Đông Nam A, 
góp phàn điếu khiến nguồn nước cho đồng bàng Bắc Bộ, phát triển kinh tê 
xã hội cho vung Tây Bắc và đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá và 
hién dai hoa dát nước. Tiếp tục ngược dòng sông Đà du khách sè đến với 
Mường Lay, đến với Điện Biên Phu đánh dâu một mốc son chói lọi băng 
vàng cua lịch sử. với nhiều lê hội độc dáo, các hoạt động văn hoá đặc sắc... 

Doc bờ sông Đà, du khách sẽ có cơ hội tìm hiếu, khám phá đời sóng vãn 
hoa cua Ccãc dân tộc: Thái, Mường, Khơ Mú, Xinh Mun, Dao... Đặc biệt du 
khách dè dàng bắt gạp nhừng phiên chợ nổi trẽn sông. Chợ được hình 
thanh bời nhiều chiếc thuyền hãng ghép lại, địa diêm họp chợ nổi có thê 
tha.v doi tư bèn Khua lẽn Vạn Yên đến Mường Sại, Tạ Khoa, Song Pe, Chim 
Vàn, Đã Đó, Pắc Ngà, Tà Hộc. Người dàn đèn chợ bàng nhiều phương tiện: 
ngựa thổ, xe máy và những thuyền chất dầy hàng hoá, nông sản, thố cấm, 
đồ đan lat... đẽ trao đôi buôn bán với những người miền xuôi. Vào những 
phiên chợ, các chàng trai, cô gái các dân tộc vùng Tây Bắc trong nhừng 
trang phục truyền thông đẹp nhất, nườm nượp trên bèn, dưới thuyền, họ 
dến đày không chí mua bán mà còn muôn tìm cho mình một người bạn đời 
lý tương. 

Nêu lưu lai qua đèm ở các bán làng dưới mái nhà sàn ấm cúng, du khách 
sè được sống trong những giờ phút đáng nhớ, cùng thướng thức nhừng đặc 
san cùa núi rừng, ngây ngất trong men say rượu cần, hoà chung diệu xoè và 
nghe người gia kê những huyền thoại, truyền thuyết về sông Đà. 


Đẻ 70: Giới thiệu một danh lam thang cảnh ở quê em. 

Bài làm 

Mạt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời, càng toả mát hương hoa thơm 
Thu đỏ Nhắc đến Hà Nội là nhắc đến hình ảnh Hồ Gươm trong xanh và 
hỏng Tháp Rùa nghiêng nghiêng soi dáng. Hồ Gươm cùng quần thể kiến trúc 
cua nó dà trớ thành một biếu tượng đẹp đẽ và thiêng liêng về Hà Nội - trái 
tim hồng cúa cả nước. 

Hồ Gươm đă tồn tại tìí trước nay rất lâu. Cách đây khoảng 6 thế kỷ, theo 
những địa danh hiện nay, hồ gồm hai phần chạy dài từ phố Hàng Đào, qua Hai 
Bà Trưng, Lý Thường Kiệt tới phố Hàng Chuối, thông với sông Hồng. Nước hồ 
quanh nãm xanh biếc nèn hồ Gươm cùng được gọi là hồ Lục Thuỷ. 

Vào thế ký XV, hồ được đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện ấy gắn 
liền vơi truyền thuyết trá gươm thần cho Rùa Vàng của vị vua khai triều 
nhà Hậu Lẻ - người anh hùng cúa khởi nghĩa Lam Sơn chống lại giặc Minh 
(1417-1427), Lè Lợi. Truyền thuyết kê rằng khi Lê Lợi khơi nghĩa ở Lam 
Sơn, co người dán mò dược một lười gươm, sau dó chính ỏng nhặt được một 
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cai chuối ơ trong rừng. Khi lười gắn vào chuối gươm thì thán gươm ánh lên 
hai chữ Thuận Thiên" - Thuận theo ý trời". Gươm báu này đà theo Lê Lợi 
trong suốt thời gian kháng chiến chống giặc Minh. Khi lèn ngôi vẻ đóng đò 
ơ Thãng Long, trong một lần nhà vua đi chơi thuyền trên hồ Lục Thuy, 
bồng một con rua xuất hiện. Rùa vươn đảu cất tiêng nói: Xin bệ hạ hãy 
hoàn lại gươm cho Long Quân". Lê Thái Tổ hiểu ra sự việc bèn rut gươm 
khói vò, giơ gươm ra thì gươm bay về phía con rùa. Rùa ngậm gươm lặn 
xuống đáy hồ, và từ đó hồ Lục Thuỷ có tên gọi mới là hồ Hoàn Kiếm (trả 
gươm) hay hồ Gươm. Chính truyền thuyết đặc sắc này đâ khẳng định tấm 
long yêu chuộng hoa bình, ghét chiến tranh cua ngươi dân Thăng Long - 
Ha Nội nói riêng và nhản dán Việt Nam nói chung. Câu chuyện này dã 
dược nhấn mạnh trong ngày lể Hà Nội đón nhặn danh hiệu Thành phô Vì 
hoà bình *. 

Sau dó, cùng vào thời Lê, hồ còn dược dùng làm nơi tập luyện cùa thuỷ 
quân nên có lúc được gọi là hồ Thuỷ Quản. 

Hồ Hoàn Kiếm là một thắng cảnh nối tiếng của Hà Nội. Quanh hồ 
trồng nhiều loại hoa và cày cảnh. Đó là nhửng hàng liều rú thướt tha, 
những nhanh lộc vừng nghiêng nghiêng đò hoa soi bóng dưới lòng hồ. Giữa 
hổ có tháp Rua, cạnh hồ cỏ đền Ngọc Sơn có Đài Nghiên Tháp Bút chưa 
sờn"... Hình ảnh hồ Gươm lung linh giống như một tấm gương xinh đẹp giừa 
lòng thành phố đă đi vào lòng nhiều người dân Hà Nội. Người dán Hà Nội 
Sống ờ khu vực quanh hồ có thói quen ra đây tập thê dục vào sáng sớm, đặc 
biệt là vào mua hè. Họ gọi các khu phố năm quanh hồ là IÌỜ Hồ. 

Không phải là hồ nước lớn nhất trong Thù đô, song với nguồn gốc dặc 
biệt, hồ Hoàn Kiếm từ đcâ gắn liền với cuộc sống và tâm tư của nhiều người. 
Hồ nằm ớ trung tâm một quận với những khu phô cổ chật hẹp, dã mở ra 
một khoáng không đủ rộng cho nhừng sinh hoạt văn hóa bản địa. IIỒ có 
nhiều cành đẹp. Và hơn thế, hồ gắn với huyền sứ, lcà biểu tượng khcát khao 
hòa bình (trà gươm cầm bút), đức văn tài võ trị cua dàn tộc (thanh kiếm 
thiêng nơi đáy hồ và tháp bút viết lẻn trời xanh). Do vậy, nhiều ván nghệ 
sì dả lây hình anh Hồ Gươm làm nền tảng cho các tác phẩm cùa minh. Nha 
thơ Trần Đáng Khoa từng viết: 

Hờ Nội có Hổ Gươm 

Nước xanh như pha mực 

Bên hổ ngọn Tháp Bút 

Viết thơ lẽn trời cao 

Và như thế, Hồ Gươm sẽ mãi sống trong tiềm thức mỗi người dàn Thú 
đô nói riêng và người dân cả nước nói chung như một biêu tượng thióng 
liêng về lịch sứ và truyền thống văn hóa dân tộc. 
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Ị Đé 71: Gicíi thiệu về ngôi nhà thán yéu của em. 

1 _ 1 _ 

Bài làm 

N r ó I (‘ó nơi nào đế em dầu đi xa đến máy cùng nhớ về VỚI biết bao yêu 
thương. ino>ng nhớ thi đó chính là ngôi nhà thân yêu cua em. Nơi đó có cha, 
cỏ mẹ. cỏ người anh trai yêu quý va cỏ cả những cánh trí vô cùng thân 
quen Hình anh ngôi nhà đã in sâu vào tâm trí của em. 

Ngòi nhà được ba mẹ xây dựng vào năm 1994, khi em chưa ra đời, và 
đươc hoàn thiện sau ba năm. Mẹ nói, ngôi nhà là kết quá của một quá trinh 
lâu dài bỏ mẹ lao động, cô gắng: Bô mẹ dà từng dào đất làm gạch rồi xây lò 
nung gạch lấy nguyên liệu xây nhà. Mỗi lần nghe mẹ kể, em lại xúc dộng 

vò cũng. 

Nha em được bao quanh bởi một hàng rào cây gàng. Bô em xén tia bờ 
tường tự nhiên ấy rất gọn gàng, đẹp mắt. Công nhà cao chừng hai mét, 
rộng một mét rưỡi dược làm băng sắt dưng trên hai trụ xây băng gạch. Nhà 
cỏ hai tầng, mặt tiền rộng bốn mét, cao bảy mét và chiều dài của ngôi nhà 
la mười hai mét. Mặt tiền quay về hướng nam được sơn nìàu xanh da trời, 
trước cửa nhà có trồng một giàn hoa ti-gôn. Trên đường đi học về, từ xa 
nhìn lai, ngói nhà cua em rất dẻ nhận biết bời giàn ti-gôn xanh tươi và 
những chùm hoa màu hồng duyên dáng gần như phủ kín phía trước. 

Tầng một có bốn phòng. Bước qua cánh cửa gỗ màu nâu gụ là phòng 
khách rộng rãi, thoải mái. Phòng có chu vi 3m*4m và cao 4mét, ngoài cứa 
chính còn có hai cửa sô mớ ra hướng đông đón ánh mặt trời. Bộ ghế salon 
mau tráng sữa được đặt áp tường phía tây. ơ phía Bắc, ngăn cách phòng 
khách với nhà bếp là một chiếc tủ thấp chừng một mét. Trên tủ đặt ti vi và 
những đồ t.rang trí như búp bẻ Ma-tri-ô-ska, con lật đật,... Giữa chiếc tủ 
va tường p hía đông có một lối đi rộng chừng mét rưỡi. Lối nhỏ ấy dẵn vào 
phòng bép. Gọi là phòng bếp nhưng nơi đó kiêm luôn nhà bếp vả nhà ăn. 
Phòng có chu vi 2,5m*4m, ở giửa đặt một chiếc bàn ăn hình tròn. Áp sát 
phía táy là kệ bếp ga, phía trên kệ bếp là giàn bát bằng gổ. Liền ngay nhà 
an la cầu thang đi lèn tầng hai. Kề tiếp cầu thang là nhà vệ sinh và nhà 
tắm. Phòng của bố mẹ em nằm sâu trong cùng. Căn phòng khá rộng và 
dược trang trí chủ đạo bằng màu tím - màu mẹ em rất thích - trông vô 
cùng dịu m át. 

Cầu (hang dẫn lên tầng hai rộng chừng nửa mét được lát đá ga-ni-to. 
Đi hèt các bậc cầu thang, lên đến tầng hai, nhìn sang bên phải là phòng 
cua anh trai em và bên trái là căn phòng đáng yêu của em. Phòng anh trai 
em khá gọn gàng thê hiện rất rõ tính cách của anh. Áp sát tường phía tây 
là bàn thờ gia tiên. Phía đông là hai cửa sổ rất rộng. Tường phía nam dược 
trò một cửa phụ dẫn ra ban-còng đón gió nam mát mẻ mỗi khi hè đến. Cản 
phòng cua em sặc sỡ nhất trong căn nhà yêu dấu. Nó cao tới ba mét và có 
chu vi là 3;m*4m được trang trí bằng một màu hồng rực rờ. Chiếc giường 
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nho sat tường phía tày được trái ga hồng. Bàn học sát tường phía nam trái 
khăn hồng; phía trên đó, giá sách cùa em cũng được bọc dán bâng giây 
hổng. Những bức tranh các nhân vật hoạt hình Sakura, Tiểu Anh Đao. Đõ- 
rê-mi,... phần lớn cũng màu hồng- Và đặc biệt, các đồ trang tri "hand- 
made" cùa em như những chú hạc, những chiếc lọ hoa, những chiếc xúc xích 
củng được làm băng giấy hồng rất đáng yêu! Tường phía đóng cũng cố một 
cứa số rộng mơ và tường phía bắc thì có một cứa trố ra sân phơi. Khoảng 
sán khá rộng thường là nơi phơi quần áo hoặc những đồ lặt vặt trong nhà. 

Ngoài ngôi nhà xinh xắn, nhà em còn có một khoảng sân vưữn khá 
rộng. Trong đó, bố em trồng rất nhiều loại cây: cây xoài, cây bưởi, cáy 
trứng gà... Những trưa hè nóng nực, được dạo dưới bóng mát khu vườn thi 
vô cũng thích thú! 

Ngôi nhà thân yêu cùa em đã bao năm rồi không hề thay đổi, nó gÁn bó 
với em như một người bạn lớn luôn bao dung và sẻ chia những niềm vui, nỗi 
buồn tuổi thơ. Nhớ về căn nhà ấm áp, những kỉ niệm xúc dộng lại ùa về 
khiên em thêm yêu ngôi nhà hơn nữa... 


Đề 72: Giới thiệu một di tích lịch sử văn hoá của thủ dỏ Hà Nội. 

Bài làm 

Thú đò Hà Nội có rất nhiều di tích lịch sử. Trong đó Văn Miếu Quốc Tứ 
Giám là một trong những di tích tiêu biểu, ghi nhận những thành tựu vãn 
hoá cùa Đại Việt đã ngót nghìn năm của Thăng Long cố đô. 

Văn Miếu được xây dựng tháng 10 năm 1070 đê làm nơi thờ các thánh 
hiển đạo Nho như: Khổng Tử, Mạnh Tử... những vị danh nho đáng kinh 
được người đời vị nê tôn sùng. Sáu năm sau, nảm 1076, nhà Quốc Từ Giám 
được xây dựng liền kề sau Văn Miếu. Ban đầu nơi đây dùng cho các hoàng 
tứ đến học, sau mở rộng thu nhận thêm các học trò giòi trong toàn quốc. 

Đứng từ đường Quan Thánh bạn sẽ nhìn thấy Văn Miếu cổ xưa với lớp 
tường bao quanh băng gạch, cổng chính được xây dựng theo diện hoàng môn 
với dóng chữ nho được khắc tạc đã phai màu theo thời gian: Văn Miêu Mòn 
Hai bên cống là đôi rồng đá mang phong cách thời Lê sơ. 

Từ phó xá tấp nập ồn ào, bước vào phía trong cống Vãn Miếu ban sẽ 
cám nhận được một không gian thoáng mát yèn lành như bước vào cõi phật 
cỏi tiên. Một khoảng sân rộng với nhiều tượng đá tạc chân dung các mãnh 
tướng sư tử, hổ... như gợi lại không khí linh thiêng oai hùng của lịch sứ 
ngàn năm xưa bên những gốc si xanh già cô thụ mấy trăm tuổi. Lôi đi giữa 
dần đến cổng Đại Trung Môn, mở đầu cho khu thứ hai. hai bên còn có hai 
cõng nho. Bạn đến dãy muôn thắp nén nhang lạy tạ các thánh thần cầu 
ban phước lành trí tuệ anh minh thì hãy dừng chân tai Đại Trung Môn bên 
bát hương lớn đạt giữa cửa vào. 
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Tiẻp sau Đại Trung Môn là Khué Ván Các được xây dựng từ nàm 1805, 
co kién truc đẹp, mang nhiều ý nghía và đả được chọn là biếu tượng chinh 
thực olm thu dó I ỉa Nội Khu thứ ba là Khuê Văn Các tới Đại Thành Môn 
co lương bao quanh. Hai bên hồ la hai khu vườn bia, nơi dựng các tấm bia 
ghi ten những người đồ tiến sì, những trạng nguyên khoa bảng ngay xưa. 
Hiên trong Vàn Mièu còn lai 82 tám bia tiên sỉ cùa 82 khoa thi từ nàm 
1442 đcYn năm 1779. Đảy la nhừng di vật quý nhất cua Vân Miếu. 

Bươc qua cứa Đại Thanh la tới khu thứ tư. Ớ đáy có sân rộng, hai bèn la 
hai dãy Ta Vu va Hữu Vu, vỏn dựng lam nơi thờ các danh nho. Cuối sân la 
nhà Đại Bái và Hậu ('ung, kiến trúc dẹp và hoành tráng. Tại dây còn một sò 
hiện vật quý: bèn trái có chuông đúc năm 1786, bên phải có một tấm khánh 
đá, trèn mặt khác bài văn nói về còng dụng của các loại nhạc khí này. 

Sau khu Đại Bái la trường Quốc Tứ Giám dời Lè, một loại trường Đại 
học (lương thời. Khi nhà Nguyễn rời trường này vào Huế thì nơi đây chuyển 
lam dồn Khải Thánh thờ song thân Khổng Tứ, nhưng đền này dà bị hư 
hòng trong chiến tranh. Nhà Thái Học đà được xây dựng lại vào dịp kỷ 
niệm 990 nảm Thảng Long - Hà Nội. 

Người Việt Nam vã du khách nước ngoài nhớ về Hà Nội tim về Văn 
Miếu như tìm vế chôn ván hiến ngàn năm của nước Việt. Chính vì vậy từ 
rất lâu Văn Miếu trở thành điếm du lịch phò biến đối với du khách trong 
va ngoai nước. 

Vãn Miếu mang một nét đẹp văn hoá trong lịch sử của dân tộc ta, mang 
V nghía biếu trưng cho tiến trình vàn hoá của Việt Nam, là một băng chứng 
vồ sự dong góp của Việt Nam vào nền văn minh Nho giáo của khu vực và 
nén vãn hoa mang ý nghĩa nhân văn toàn thê giới. Mỗi năm vào dịp đầu 
nám học những trạng nguyên thời nay được tụ hội về đày dâng nén hương 
thơm tưởng nhớ và biết ơn tới các danh Nho xưa, đồng thời như một sự báo 
còng cùng ý nguyện kế tục phát huy truyền thống vản hiến của dân tộc. 


Đề 73: Thuyết minh vẻ quần thể lãng Bác. 

Bài làm 

Chiến tranh dà di qua gần nửa thế ki nhưng nỗi xót thương và niềm yèu 
kính cua mồi người dân Việt Nam dành cho Bác Hồ - vị Cha già kính yêu 
cua dãn tộc Việt Nam - chưa bao giờ nguôi cạn. Nhớ đến người, những dòng 
người hương về làng Bác tướng như không bao giờ dừng lại. 

Lãng Chii tịch Hồ Chí Minh và quần thể lăng gồm quảng trường Ba 
Dinh, khư nhà sàn, vườn cây,... sau hai năm xây dựng, ngày 19/8/1975 đá 
được khánh thành. 

Mặt chính của lăng nhìn ra hướng đỏng là Quảng trường Ba Đình. Làng 
gồm ba lơp với chiều cao 21,6 mét. Lớp dưới kết cấu bặc nhiều cấp, có lề đài 



danh cho đoàn chủ tịch khi mít tinh- Phán giữa là kết cấu trung tâm cua 
lảng, gốm phòng thi hài, hành lang, cầu thang lên xuống. Phần trên là mái 
lảng được tạo dáng cách diệu bông sen nơ. Mặt chính lảng cỏ dòng chừ 
u Chu tịch Hồ Chí Minh” băng đá hồng ngọc màu mận chín. 

Làng là nơi lưu giừ thi hài Chủ tịch Hồ Chi Minh, người Cha già dân tộc, 
người đả được UNESCO tặng danh hiệu Danh nhân Vàn hóa thế giới và Anh 
hùng giải phóng dân tộc nhân kỷ niệm 100 ngày sinh (1890 - 1990). 

Công trinh lăng Chu tịch Hồ Chí Minh là kết quả lao động sáng tạo cua 
nhiều nhà khoa học và công nhán hai nước Việt Nam - Liên Xò tỏ long tôn 
kính Chủ tịch Hồ Chí Minh và là sản phẩm cua tinh hừu nghị Việt - xỏ. 

Lâng Bác quay về hướng Đồng để đón ánh mặt trời, trước cứa lâng là 
quang trường Ba Đinh lịch sử, nơi đây, ngày 2 tháng 9 năm 1945 đa chứng 
kiên những giờ phút thiêng liêng nhất của dân tộc khi Hồ Chí Minh đứng 
trước quốc dân đồng bào dọc ' Tuyên ngôn Độc lập" cóng bõ với thê giới nền 
độc lập lâu bền cùa dản tộc Việt Nam ta. Quảng trường Ba E)ình dài 320m, 
rộng lOOm, chia thành 240 ò cỏ xanh tươi là hình tượng những chiếc chiếu 
trải trên sán đình ớ các làng quê Việt Nam xưa, là nơi nhân dân đên dư các 
buổi lể trọng thể. Phía tây của Quảng trường là khu lưu niệm Hồ Chu tịch. 
Tại đây còn có Báo tâng Hồ Chí Minh, ngôi nhà sàn là nơi ờ của Người, hồ 
cá, vườn cây, rặng dừa, những hàng rào dâm bụt... Tất cả đã đi vào thơ ca 
Việt Nam: 

"Anh dẫn em vào cõi Bác xưa 
Vườn xoài hoa tráng nắng du đưa 
Có hồ nước lặng sôi tôm cá 
Có bưởi cam thơm mát bóng dừa". 

(Tố Hữu) 

Trong khu vườn rộng sau Phủ Chú tịch, có một con đường hẹp trải sỏi, 
hai bên trồng xoài dẫn tới một ngôi nhà sàn nhỏ nhản bình dị, nằm giữa 
những vòm cây. Hàng rào dâm bụt bao quanh nhà, cổng vào kết bảng cành 
cây đan xen nhau. Đó là ngòi nhà Bác Hồ ở và làm việc từ ngày 17-5-1958 
cho tới khi Người qua đời. Tầng dưới nhà sàn là nơi Bác thường họp với Bộ 
Chinh trị. Tầng trên là hai phòng nhỏ, nơi Bác làm việc và phòng ngu với 
những vật dụng đơn sơ gián dị. Trước nhà là ao cá Bác nuôi, bên bở ao là 
các loài hoa phong lan nở quanh năm. 

Sau nhà là vườn quả với hcàng trăm loài cây quý do các địa phương đưa 
về trồng, như cây vú sữa của đồng bào miền Nam gửi biếu Bác nám 1954, 
bươi Phúc Trạch, Biên Hòa, Mê Linh; cam Hải Hưng, Xuân Mai, Vân Du, 
Xà Đoài; quýt Hương Cần, Lý Nhân; táo Thiện Phiến, Ngọc Hồ; song mai 
Dông Mỳ; hồng Tiên Điền (què hương nhà thơ Nguyền Du). Trong vườn còn 
có cả những loại cây từ nước ngoài như ngàn hoa, cây but mọc quanh ao, 
cây cau vua gốc từ Caribê,.. 
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Nhãn dàn từ mọi miền dât nước cũng như du khách quốc tê dén thu đò 
liu Nội. ai củng muốn đến viếng làng, thăm nhà ở cua Bác và đi dạo quanh 
Quang trường Ba Đinh lịch sư Nhác dến làng Bác, lòng người lại rưng rưng 
trong niéin thương nhớ: 

Ngày ngay dóng người di trong thương nhở 

Kết tráng hoa dáng bảy mươi chín mùa xuân" 

( Viếng lảng Bác" - Viễn Phương) 


Đé 74: Giới thiệu vể một hải đảo của đốt nước. 

Bài làm 

Phu Quốc la huyện đáo ngoài khơi lớn nhất Việt Nam, nam trong vịnh 
Thai Lan, thuộc địa phận tinh Kiên Giang. Thị trân Dương Đỏng - thú phu 
huyện dáo cách thị xà Rạch Giá 120km và cách Hà Tiên 45km. Đảo chính 
Phu Quốc rộng 578m 2 , dài 51km và hơn 20 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau tạo 
thành một quần thế đảo xanh tươi, thơ mộng ngay giửa đại dương. Eo biến 
xanh Phú Quốc được ví như vịnh Hawai trừ tinh nối tiếng của Mỹ với 
nhưng bờ biên dẹp vào bậc nhất Việt Nam. Bài Trường nằm phía tây dào 
kéo dai tư Dương Đòng tới An Thới khoang 20km là bãi tắm sầm uất va là 
bãi biến duy nhất ỡ Việt Nam nơi bạn có thẻ ngắm mặt trời lặn xuống 
biên. Những bãi tắm khác ờ Phú Quốc như bài Kem, bãi Đầm, bái Cưu cán, 
bài Đại, bài Sao... nước trong vắt, cát trắng mịn như kem, cũng đầy hấp 
dần, có thế mang lại cho du khách nhưng giây phút vui đùa, thư giản thoả 
mái nhát giữa cánh dẹp hoang sơ, khí hậu trong lành, sự binh yèn hiếm có. 

Phú Quốc nối tiếng với đặc sản nước mắm, có vị ngon thơm đậc biệt, 
chẻ biến từ cá cơm, có dộ dạm cao, khác hán với nước mắm nhưng vùng 
biên khac. Mỗi năm, hàng trảm cơ sớ sản xuát nước mắm cũa Phu Quốc cho 
ra thị trương 8 triệu lít nước mắm với sự hổ trợ cuả 2.200 tàu đánh cá, san 
lượng đánh bắt trung binh 40.000 tấn/năm. Nghề làm mắm ở Phu Quốc có 
lịch sư phát triển trên 200 nilm, người dân ờ đây tuân thủ nghiêm ngặt các 
phương pháp thủ còng truyền thống đê đảm bào chất lượng, vệ sinh của dặc 
san địa phương mình. Cá cơm còn tươi nguyên được ướp muối (muối vung 
Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc Cà Ná - Phan Thiết) ngay trên thuyền. Nước mắm 
dược lèn men trong thung gổ, từ 12 đến 15 tháng. Mắm Phủ Quốc khi đó có 
mau cánh gián, nhẹ mùi, không tanh, không gắt, có vị ngọt đạc biệt. Vi thế 
mắm Phú Quốc không chi dược ưa chuộng ở thị trường trong nước mà dã 
chinh phục cá những người nội trợ ỡ Pháp, Bỉ, Mỹ, Thái Lan... 

Người ta ví, Phú Quốc như một cô gái trẻ, căng đầy sức sống, có vé đẹp 
bí ấn, càng khám phá càng thấy lý thú, hấp dản của nhưng vạt rừng 
nguyên sinh, lại vừa có vẻ dẹp quyến rủ, nồng nàn của đại dương hoang sơ. 
Cánh rưng nguyên sinh của Phú Quốc nằm ở trung tâm hòn đảo, rộng tới 
57.000 ha, la nơi sinh Sống của nhiều loài gỗ, chim muông quý. 
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Tuyên du lịch đang dược ưa chuộng nhát trên đáo là Dương Đông - Ham 
Ninh. Con dường chính cua tuyến du lịch này được làm từ thời Pháp, uốn 
lượn quanh những ngọn đồi bạt gió. Du khách sẽ được thăm chùa Sư Mòn, 
lội suối Tranh, thăm lãng chài cố Hàm Ninh, leo núi hoẠc đèn cơ sớ nuôi 
cấy ngọc trai ở Nam dáo. Tuyến du lịch Đông Phương - An Thới cung rất 
hấp dần khi dẩn tới một quần đảo gồm 15 hòn lớn nhỏ, năm rải rác ỡ phía 
Nam, dài khoảng 40km. Quần đáo An Thới là một địa điểm lý tướng đỏ tô 
chưc cac loại hình du lịch biển, du lịch nghi dường, du lịch sinh thái. Các 
tháng cánh: Dương Đông - Dinh Cậu, bâi Bàn, bải Kem, lăng Ông Ilải, nhà 
tù Phu Quốc, cảng An Thới đều là nhửng điếm tham quan dầy ấn tượng 
Hoặc bạn sè đi câu mực thẻ đêm, câu cá rồi nướng ngay trên biến hay tham 
gia tour lặn biến, thăm vương quốc san hô hùng vĩ, nhiều màu s«ic lung linh 
nhưng thật tinh khôi trong lòng đại dương Phú Quốc. Cảu lạc bộ bơi lặn của 
công ty du lịch Sài Gòn - Phú Quốc sè giúp bạn khám phá thé giới ngầm 
của hòn đảo đáng yêu này. Bạn sẩn sàng chưa? 


Đề 75: Đốt nước ta có nhiéu di sàn vãn hoá nối tiếng. Em hãy giới thiệ u về 
một di sản vãn hoá dãn tộc có ở địa phương mình. _ 

Bài làm 

Vung Bắc Tây Nguyên là thủ phủ của các dân tộc: Gia-rai, Ba-na, 
Xê-đăng, Dẻ~triêng, Brâu, v.v. Nơi đây là một vùng đất đậm đặc truyền 
thống sử thi và là nơi cội nguồn của ngôi nhà rông truyền thống. Toàn tinh 
Kon Tum hiện nay đá xây dựng dược 381 nhà rông chiếm tỷ lệ trên 50 r /r sỏ 
thôn, buôn, làng mà tính Kon Tum phấn đấu sẽ xây dựng 100 r /í nhà rông 
vão nám 2005. 

Hội tháo khoa học về ‘Nhà ròng - nhà rông văn hoá' được tô chức đầu 
tiên tại thị xâ Kon Tum, tinh Kon Tum, đà quy tụ nhiều giới nghiên cứu. khoa 
học xã hội ớ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên - Trường Bơn, 
duyên hải miền Trung. 52 bản tham luận khoa học, trong đó 2/3 số tham luận 
la cua các nhà nghiên cứu ờ các cục, vụ, viện trực thuộc Uỷ ban Khoa học Xả 
hội và Nhản văn và Bộ Vản hoá - Thông tin (Viện Nghiên cứu văn hoá nghệ 
thuật, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật và Viện nghiên cứu Đòng Nam Á, Ban 
Tòn giáo Chinh phủ, Cục Bảo tồn bảo tàng, V.V.). 

Hội tháo dà đặt ra nhiều vấn đề lý thú, tranh luận sôi nối giừa các nhà 
nghiên cứu khoa học và các nhà quản lý văn hoá để tìm ra dược tiếng nói 
chung về việc xác định nhà rông - ngôi nhà chung truyền thống cua Tây 
Nguyên: hình dáng, kiến trúc vật liệu xây dựng, quy cách, quy trinh xây 
dựng hay phần hồn với nhừng tín ngưỡng, sinh hoạt văn hoá đậm đã ban 
sắc dân tộc cua nó. Câu trả lời thứ nhất của hội tháo là: Nhà rông la mót di 
sản vãn hoá độc đáo cẩn dược bảo tồn và phát huy. Hàng trăm ngòi nhà 
rông của đồng bào Tảy Nguyên đà sừng sừng tồn tại với thời gian. Nhà 
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rông niềm tự hao nia dông bào Tày Nguyên nói riêng và ca cộng đổng 
dan 1 1C Tav Nguyên Trường Sơn va các tình duyên hai mién Trung với 
Mét d >e dáo nông biệt, dáng vươn cao vút, bề thế, thè hiện tính vươn lẻn 
mạnh me, vượt qua gian lao, vất va đẻ tự khẳng định minh trong quá khứ 
va hien tại. Sự ra dời cua ngôi nhà chung (nhà rông) tự hân clìât nỏ gán với 

những 1 11 li lì thái kinh té xã hội và điều kiện tự nhiên. 

•» • • • 

Nha rông Táy Nguyên được xây dựng chủ yếu hang các vật liệu cua 
nui rưng Tay Nguyên. tranh, tre, gò, ló õ, v.v. và dược xây cất trên một 
khoang dat rộng. Nỉim ngay trong khu vực trưng tâm của buôn làng, chức 
nang cua nhà ròng truyền thông là nơi thực thi các luật tục, nơi tiếp 
khách, nơi dién ra các sự kiện trọng dại của buôn làng, nơi già lang tập 
hợp dân làng đỏ bàn việc lãng, việc nước , nơi thế hiện các lẻ hội - tâm 
linh cộng dồng va là nơi các thẻ hệ nghệ nhản già truyền dạt lại cho thỏ 
hệ tre những giá trị văn hoá truyền thống, v.v. Ngôi nhà chung ấy còn là 
nơi lưu giữ các hiện vật truyền thống: chiêng, trỏng, cồng, vũ khí, đầu các 
con vàt hiến sinh trong các ngày lễ. Độ cao cua ngòi nhà rông truyền 
thong co khi cao dến 18m và mái nhọn, cao vút, người thợ thù công tai 
tinh, khéo leo chỉ bàng vật liệu cua núi rừng mà tạo nên lối kiến trúc độc 
dáo. hen vững với nhiều loại hoa văn phong phú ma gam màu chủ đạo là 
màu đen, trắng và nãu đậm. 

Mòt câu hoi (lăt ra trong hội thảo là ngòi nhả rông văn hoá ra đời có 
lam mất di những gi vốn có cua nhà rông truyền thống hay không? Có nhà 
nghiên cứu cho ràng nhà rông có vai trò giống như ngôi đình của người 
Việt, song cung có da số ý kiến cho là khác, bới lè nhà ròng biểu trưng 
hương về còi dương. Đinh làng cua người Việt hướng về còi ảm, ở mỗi đình 
làng người Việt khi xây dựng mái thấp bé, phía trước và sau dinh lcàng dựng 
theo thuyết phong thuý... Điều thống nhất trong hội thào là đa sô các nhà 
quan lý ván hoá và các nhà khoa học đều cho rằng, nhà rông văn hoá là 
một thiòt chê ván hoá cơ sò hiện nay trong quá trình xây dựng đời sống 
vãn hon cơ sở. Tiếp thu cỏ chọn lọc nhà ròng truyền thống và dưa vào hoạt 
dỏng như một điếm sinh hoạt văn hoá ờ buỏn làng, cho dù tẻn gọi là nha 
lỏng, nha Gươi, nhà Zơng, v.v. hay cỏ nhà nghiên cứu gọi là ‘ngôi nhà sinh 
hoạt văn hoa mang hình dáng nhà ròng , v.v. thì đại đa sỏ vần thống nhất 
chung la chức năng tám linh và các hoạt động việc làng, việc nước' vần 
dược tó chức tại ngói nha chung cộng đồng ấy. Nhà rông chi có dân tộc Ba- 
na - Hơ-gao, người Giẻ-triêng, Xê-đãng, Gia-rai ở Bắc Tây Nguyên (tinh 
Gia Lai, tinh Kon Tum) mới có, ngoài ra các dân tộc khác như Ẽ Đê thi chi 
có nhà dài. 

Nhà rông - nhà rông văn hoá là một biếu tượng văn hoá rất dáng tự 
hao cua dỏng bào các tinh Tày Nguyên - Trường Sơn và các tỉnh duyên hải 
miền Trung. Nhà rông là một di sản văn hoá đáng trân trọng, giữ gìn và 
phát huy giá trị của nó trong việc bảo tồn và giừ gin văn hoá dán tộc. 
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Đề 76: Giới thiệu vé một nét vãn hoá truyền thống: Dón ca quan ho. 

Bài làm 

Trong dòng ván hoố và nghệ thuật âm nhạc dản gian chảy từ ngàn xưa, 
giữa sự đa dạng và da diện cúa các dòng dán ca: chèo của Thái Binh, Nam 
Định, cheo tàu của Hà Tây, hát dặm Nghệ An, Ha Tĩnh, ca trù, ca Huẽ, dân 
ca Nam Bộ... vẫn lấp lánh một dòng dân ca riêng biệt, đặc sác và độc đáo, 
tựa như: 

Cảy trúc xinh tang tình lù cáy trúc mọc... 

Chị Hai xinh , tang tình là chị Hai đứng... 

Đó là dân ca quan họ vùng Kinh Bắc - Bắc Ninh. 

Quan họ vừa như một làn điệu hội tụ khí chất của rất nhiều làn diệu 
dân ca: cái trong sáng, rộn ràng của chèo; cái thốn thức, mặn mà của hát 
dặm; cái khoan nhịp sâu lắng cua ca trù; cái khoẻ khoắn, hồn nhiên cua dân 
ca Nam Bộ. Nhưng trên hết, quan họ mang khí chất của chính quan họ, là 
hổn cua xứ sơ quan họ, là "đặc sản" tinh thần của Kinh Bắc - Bắc Ninh 

Nằm kề cận với thu đô, có diện tích nhỏ nhất nước, với sáu huyện, thị, 
nhưng khát vọng trí tuệ, khát vọng Sống, khát vọng khẳng định minh cua 
Kinh Bắc chẳng nhò tí nào. Sách cô của người xưa từng ngường mộ: Kinh 
Bắc nối tiếng vãn nhã". Đất Kinh Bắc là nơi kết tụ của tài hoa các làng 
nghề: làng tranh Đòng Hồ, làng giấy Đống Cao, làng chạm khắc Phù Khê, 
làng đỏng Đại Bái, làng buôn Phù Lưu... là đất của hàng nghìn di tích lịch 
sư, danh tháng của các dinh, đền, chua nổi tiếng. Người Kinh Bắc thòng 
minh, tinh tế. Ờ bất cứ thời dại lích sử nào Kinh Bắc cũng hiến cho đời 
không ít những danh nhân, nhân tài, kẻ sĩ, các bậc hiền tài... Các cộng 
đồng làng Kinh Bắc từ dời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thê hệ 
khác, gán kết với nhau trong tình làng nghĩa xóm, trong lao động cần cù, 
trong khát vọng yêu thương, vượt lên thiên tai, địch hoạ, vượt lên gian 
khỏ, 'thương người như thê thương thân", tứ hải giao tinh (bôn biên một 
nhà) như lời dán ca quan họ. Chính cái khát vọng sống cua người Kinh 
Bắc, đất Kinh Bắc đá hoá thân thành nhừng làn điệu quan họ kỳ diệu: 
lời thi giao duyên, tình thì anh em", vừa thực, vừa mơ, vừa giâi bày, vừa 
khúc chiết, vừa tình tự, vừa sâu sắc... Các làng quan họ hầu hẻt ở Bắc 
Ninh, mà theo các nghệ nhân, từng có tới 49 làng quan họ. Và như sông 
Cầu không bao giờ cạn, mạch sống của khúc nhạc, lời ca quan họ cùng 
không khi nào nhạt phai dù đã trải qua bao đời người và bao nhiêu biến 
động thời thế. Đến bây giờ Hội làng quan họ vẫn là nguồn cảm hứng mùa 
xuân bất tận cùa xứ Kinh Bắc. Các Hội làng gắn bó đặc biệt với hát quan 
họ, không thê nào có hội làng trèn mánh dất Bắc Ninh mà thiếu váng sắc 
màu và ảm thanh quan họ. Nhĩíng hội hè này trải dài từ mồng 4 Tét ám 
lịch đến 28 tháng 3 âm lịch. Đặc sắc nhất vẫn là Hội Lim ơ huyện Tiên 
Sơn. Vào nhừng ngay hội, nam thanh nử tú các nơi đỏ vẻ, trây hội tưng 
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bưng, đé được nghe các liền anh, liền chị xiêm y mở bảy mớ ba, hát đôi 
đáp, hát canh, hát hội, hát mừng... 

Dán ca quan họ quả là một tài sán vỏ giá của dán tộc Việt Nam, nó cần 
đưưc ti' : 'p tuc nuôi dường, tràn trọng gìn giừ và lưu truyền lại cho các thê hệ 
mai sau, ờ trong nước va cho ca cộng dồng Việt Nam hái ngoại. Trong suy 
nghi dó, CLB Vàn hoá xin trán trọng giới thiệu những nét dặc sắc nhất cùa 
dân ca quan họ, từ khái quát về qué hương quan họ với nhửng truyền thống 
xư Kinh Băc, về các lang quan họ, các lề lối ca hát và phong tục giao du; 
dẻn lơi ca quan họ với sự phân tích về nội dung lời ca và nghệ thuật thơ ca. 
Am nhạc trong dân ca quan họ củng được điểm với những thế dạng, hình 
thưc cấu trúc đién hình, mối quan hệ giửa âm nhạc với hình thức lời ca... 
Va khòng thè thiếu dược là một sò làn điệu quan họ, vừa có kinh diên, vừa 
có ca cái biên, được trinh bày bởi tiếng hát dung dị, trừ tình của chính 
nhưng liền anh, liền chị trên quẽ hương quan họ Kinh Bắc. 


Đe 77: Giới thiệu một net đẹp vãn hoá của qué hương em. 

Bài làm 

La một vũng đất trẻ, Cà Mau què em mới chi được khai phá từ nhừng 
thập niên cuối thế kỷ XVIII. Miền đất này được thiên nhièn ưu đài, ban 
tăng cho những điều kiện mà nhiều nơi khác không có được: ba mát tiếp 
giáp biển (tống cộng là 250km) và một hệ thống sông rạch chăng chịt 
(chiều dài tống cộng hơn 7000km). Chợ nối Cà Mau chính là sự giao hoà 
cua con người và thiên nhiên ờ miền sòng nước hừu tình này. 

Chợ nối nằm trên sông Gành Hào (thuộc trung tâm thành phố Cà Mau), 
cách câu Gành Hào khoảng hơn 200km, thuộc địa bân phường 8. Ngày 
trước, chợ ớ giữa ngả ba Chùa Bà, cách đó khoáng hơn chục cây số. Xưa kia, 
đảy là nơi tụ tập kiếm sống của người tứ xứ và bán nhiều loại hàng hoá 
khác nhau. Bcáy giờ, chợ chi còn bán các sản vật của miệt vườn. 

Ngay mờ sáng, từ hàng trăm ngàn con sông rạch khác, các ghe xuồng từ 
các vung qué của các huyện Ngọc Hiến, Đầm Dơi, Cái Nước, Năm Căn... 
đem hàng về chợ nối trên sông Gành Hào này. Trong làn sương mù làng 
đàng trên sông nước, những chiếc ghe to, ghe nhó chờ nặng hàng đậu sát 
vào nhau trên mặt nước dập dềnh, chuẩn bị cho một ngày mới. 

Chợ nôi Cà Mau hội tụ rất nhiều loại trái cây và sản vật miệt vườn như: 
đu đủ, xoài, ôi, chôm chôm, khóm thơm (dứa), dừa nước, dưa gang, khẽ, bí 
bầu. ca chua, khoai táy... Trong nắng gió phương Nam, chợ bừng lên hương 
sác cùa những miệt vườn ờ đâu đỏ bẽn sông Tiền, sông Hậu, sông Trẹm,... 
Đôi khi con có những ghe bán chiếu rong - những ghe chiếu đã trớ thành 
cám hứng đề soạn giả Viễn Cháu thuở nào viết nên bài ca vọng cỏ 'Tình 
anh bán chiêu nổi tiếng đến hôm nay. 




Chợ trên sòng nên khách mua hàng cùng phai đi xuỏng hoặc dỏ. Khách 
đi chợ chi can ngồi trên con đò lướt nhẹ qua những ghe hang, nhìn những 
thứ dược treo lúc lắc trên các nhánh cây dựng trên ghe (gọi la cây bẹo ) là 
sẽ biết ghe dó bán hàng gì. Đó lã những lời chào mời làng lẽ nhưng thật 
hấp dần. Nếu bạn ghé vào, sè được người bán hàng hiếu khách mời nếm 
thư một thứ trái cây với phong cách bình dị, chân thành và phỏng khoáng 
thật dề thương của con người đất Mùi. 

Chợ nổi Ca Mau nhóm họp trên sông suốt từ khoảng 3-4 giờ sang đèn 
chiều tòi. Ớ đáy, người ta cùng buỏn bán theo phường, hội giỏng như các 
chợ khác trên bờ. Những chiếc ghe chỡ khẳm hàng đi tới và nhừng chiếc 
ghe mua hàng rong nhọ nhàng rời chợ, cứ thay nhau lui tới trong tiêng máy 
nô ảm vang trên mặt sông. Xen kè trong đó là những ghe hàng rong phục 
vụ nhu cầu cua người trong chợ. Cùng gióng như những chủ ghe hàng ngồi 
hút thuốc lá lậng lè đợi khách, các ghe hàng rong cũng không thây cảt lời 
rao, chi lặng lẽ len lách trong chợ với những khách hàng quen thuộc. 

Du khách có thê ghé qua chơ nối trên sông Gành Hào vào buối chiều 
tối, khi chợ nối đả lắng lại trong một sự im lặng lảng mạn cung với gió va 
sóng nước. Nhừng chiếc ghe trò thành những căn nhà nôi bồng bềnh vương 
vấn khói cơm chiểu. Mấy dứa trẻ ngồi vắt vẻo câu cá trên sòng; ánh mát 
nhìn xa xăm cùa người thiếu nừ đang chăm sóc mấy chậu đất trồng hoa và 
rau trên mui ghe; tiếng đàn ghi ta phím lòm trám buồn loang trên mặt 
sông trong khúc "Nam ai" hay "Dạ cô hoài lang" buồn mênh mông; một 
giọng ai dó cảm khái cất lên câu vọng cổ... Đó là khi chợ nổi trớ về với 
những nỗi niềm của cuộc sống lênh đênh sông nước, vọng nhớ về một dải 
đất liền ờ đâu dó trong tiềm thức. Đê rồi, từ 3 giờ sáng hôm sau, ca một 
khúc sõng Gành Htào lại bừng tinh với nhừng ghe hàng đắy ãp những trái 
cây và rau quả, bắt đầu một ngày mới, nhộn nhịp và làng mạn. Nêu có dịp, 
xin ai đó dừng bỏ lờ một lần đến với chợ nổi trên sõng Gành Hào. Năng, 
gió sông nước và sự bình dị, chân thành của con người, sản vật nơi dây chắc 
chắn sẽ đè lại nhừng dấu ấn thật sâu đậm cho khách phương xa. 


Đề 78: Giới thiệu về một món ãn tiéu biểu của qué hương em. 

Bài làm 

Nam Bộ có nhiều món ăn độc đáo, nhưng phố biến vẫn là món bún. Bun 
được chế biến nhiều món ăn đa dạng về hình thức, phong phú về chất lương 
như: bủn thịt xào, bún nem bì, bún cà ri, bún riêu cua, bủn nước lèo, bún 
mắm... được mọi người ưa thích, từ giới bình dân cho đến kẻ giàu sang phú 
quý, nhưng hấp dẫn chắc vản là món bún mắm. 

ớ Trà òn, người bán bún mắm không nhiều như ở miệt Trà Vinh, Sóc 
Trăng, bù lại có tiêng là ngon. Ngon từ sợi bún nhỏ nhắn, tròn trịa, dài mềm 
mại đến nước lèo, chất mắm. Ccách nấu bún mắm ớ dây dược thêm thât đôi 
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- li.it cỈầu hợp khâu VỊ cùa người ân. Từ cỉó bún mắm tự (lưng được mọi người 
XOI11 như món án 'đặc trưng” nơi đây và cà đồng hang Tây Nam Bộ. 

Nước lèo theo cách gọi chung dược nấu chuyên nghiệp cho la đúng "gu" là 
khung xài bột ngọt và dường, chí cốt lấy chất ngọt tứ con cá lóc, xương heo 
cung chât 'tinh tuy ớ loại mắm sậc dóng, miệt Cà Mau, thường gọi là "mắm 
trừ" r o mùi nặng dạc biệt. Mắm nấu sỏi cho cá rã ra, lọc mắm qua rây lấy 
nưưc, ho xương. Cá lóc làm sạch cắt thành khúc, cùng xương heo thả trong 
míơc lòn. Ca chín vứt ra, xát thành tưng miếng nhỏ dài lối ngón tay. Còn dầu 
ca no tròn, đùm ruột gan I 1 ÌỜ béo ngậy dược xếp chồng lèn trong dĩa bàn lớn. 
(‘hưng cho bắt mát”. Cặp trứng cá vàng ruộm bỏ trở lại nồi, dùng "đá” khoa 
đền cho trứng nòi lên trôn mặt, cùng sá bám nhuyễn, nấm rơm búp, tép mờ 
ong anh lềnh bềnh càng tâng thòm chất lượng nồi nước lèo. 

Khi ân nồi nước lèo sỏi ngùn ngụt dược chan vào tô bún cho ngập nước, 
dung ‘<iá chặn bún lại cho nước dô trở lại nồi, dó là cách làm cho cọng bún 
mom và nóng. Sau dớ xỏp từng miếng cá, lát thịt ba dpi, vài con tép bạc 
bên trẽn, kem theo rau thơm, giá sống, bắp chuối, rau muống chẻ nhó, nước 
mãm ớt nguyên chất, nếu thích vắt thêm tí chanh. Công đoạn cuối cùng là 
chon nước lèo lại lần thứ hai. Tỏ bún mắm đá đầy đu sẵn sàng mời khách. 
Cũng chưa hết, khách yêu cáu thêm cục xương heo hay cái đầu cá, đùm ruột 
béo ngậy, người bán cùng không từ chối, chi cần tính thêm tiền. 


Đe 79: Giới thiệu về một món ăn dán gian. 

_ I 

Bài làm 

Vào tháng Hai, tháng Ba ảm lịch, khi mưa xuân giăng một màn bụi 
mỏng trắng mờ che phủ xóm làng, tiết trời đả ấm áp là lúc lá khúc bắt đầu 
lèn mơn mởn các bải đất ven đẻ dọc các triền sông. Chăng ai trồng rau 
khnc. Nó tự nhiên ảm thầm mọc lẻn, như có phần bèn lèn vì sự giản dị của 
mình, lặng lè mang đên cho con người nhửng ngọn lá xanh mướt, mang vị 
thơm, vị bùi rát dạc biệt trong một thứ quà quê dược gọi tên bằng chính 
loại la dọc dao lam ra nó: hanh khúc. Chăng biêt bánh khúc có từ bao giờ, 
ai là người đầu tiên làm dược món bánh này nhưng bánh khúc đã quen 
thuộc tư láu với lất nhiều người dân vùng đồng bảng Bắc Bộ, từ nông thôn 
dến thành thị. 

Làm bánh khúc không khó, nhưng dòi hỏi sự cần cù, tỉ mi và cá kinh 
nghiệm người xưa truyền dạy. Nguyên liệu chủ dạo làm nên hương vị dộc 
(láo cùa món bánh này là lá khúc. Lá khúc hái từ buổi sớm, chọn nhừng lá 
dang độ tươi non mơn mởn hai đem về giã cho nhuyễn rồi trộn với bột gạo 
lam vo banh. Nhãn banh dược làm từ dậu xanh dồ chín tới giã thật mịn, 
viên lại nhỏ bằng quả trứng gà ri cùng với thịt ba chỉ thái hạt lựu, rác 
thêm chút hạt tiêu cho dậy mùi. Dàn móng lớp vỏ thật khéo bao kín nhân 
hãnh, xèp từng lượt bánh vào nồi hấp như đồ xôi, mỗi lớp bánh lại rắc một 
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lượt gạo nếp ngon đà ngâm kỹ làm áo. Từ lúc nước sôi đên lúc bánh chín 
chừng tàn một que hương. 

Bánh khúc là một thứ quà, trong nhừng thứ quà bánh. Nó cũng có thê 
giup người ta đờ đói lòng khi nhớ bừa vì thành phán dinh dường khá cao. 
Thướng thức bánh khúc khi còn nóng mới thấy hết dược hương vị cùa banh 
khúc, một thứ hương vị tổng hợp, kết hợp nhiều mùi vị tự nhiên của ruộng 
đồng một cách khéo léo tài tình gói gọn trong tấm bánh bé nhó, khòng cần 
tới sự trợ giúp của các loại hoá chất hay bất cứ thứ công nghệ thực phâm 
nao. Bánh khúc là một món quà quê nhưng dược người thành thị ưa thích. 
Người ta thích bánh khúc chính bơi cái tính lành' cua nó. Món bánh cô 
truyền này vần sống trong xã hội hiện đại bèn cạnh những loại bánh khúc 
được đỏng gói trên dây chuyền cóng nghiệp. 

Người ta có thể thường thức bánh khúc bất cứ khi nào thích nhưng banh 
khúc thường được rao bán cùng với vài loại quà bánh khác vào buổi tối. 
Những tiếng rao "Ai khúc đê..." mang món quà què bình dị này tới tận nơi 
len lỏi tới từng ngõ phố nhỏ. Chẳng biết khi nâng chiếc bánh khúc nóng 
hối, bốc khỏi nghi ngút, thơm mùi gạo nếp, mui lá khúc, quyện lẩn vị bui, 
vị béo của thịt và đỗ có ai biết đến ngọn lá giàn dị kia, và những người 
đang một năng hai sương làm bánh khúc. 


Đề 80: Giới thiệu một thức quà của người Việt. 

Bài làm 

Đã là người Hà Nội không ai là không từng thướng thức món XÒ1 một 
lần, phải nói răng, xôi Hà Nội có một phong vị riêng mà không trung với 
bàt cứ xòi ỡ nơi nào khác. Buổi s*áng sớm, tiết trời còn mát mẻ, sau một 
giấc ngu êm đềm, con người tĩnh tại thoái mái, bạn có bao giờ nghi rang 
thướng thức một bát xỏi vào buổi sáng là cách thư giàn tốt nhát không? 
Người Hà Nội thì hay có thói quen như thế, giản dị, mộc mạc và thanh bình 
biẽt bao nhiêu. 

Mải loại xôi có một hương vị khác nhau và được ăn kèm với các loại 
thức ăn khác nhau. Chẳng hạn như xôi tráng ăn kèm với ruốc, thịt kho tàu, 
giò chả, lạp xường vừa thơm vừa mềm. Xòi gấc có vị ngọt được ăn kèm với 
cha mỡ. Xôi lạc, xôi đỗ xanh ăn kem với vững và ruốc. Còn xôi xéo, chắc 
chắn phái có thêm đậu xanh xắt lát mỏng và trên bát có hành phi thơm 
vâng ngậy... 

Thật ra, việc nấu xôi cùng chẳng mấy khó khăn và bất kế ai cùng nấu 
được. Chăng hạn như muốn nấu xôi đậu xanh, chi cần chọn loại gạo nếp 
hoa vàng, ngâm gạo, đậu xanh từ tối hôm trước, dể qua đèm cho mềm. Sau 
đó, vo gạo, đài đậu thật kỹ rồi trộn đều. Cho thêm một chút muối, xóc lần 
vào gạo, đậu rồi đỏ vào chồ đồ cho đến khi hạt gạo déo trong và hạt đậu nở 
bung là được. Đối với xôi lạc, cách nấu có hơi khác. Người nấu phái luộc 
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chín nhân lạc trước cho mém, sau đó bóc vỏ lac rồi trộn với gạo nếp, pha 
thêm muòi rồi đô vào chỏ đồ... Riêng xôi gấc, thay vì cho muối người nâu 
cản cho thôn) dường. Trong các loại xôi, xôi xéo được coi là loai khó nấu 
nhat Sau khi xôi chín, người nấu phải xởi XÔI cho tơi, đề nguội rối trộn với 
đãu xanh nâu chín. Đên lúc ăn xôi phái xắt móng nắm đàu xanh đá được đồ 
chm. thêm chút mờ nước, hành phi vàng thơm phu lên trèn. Khi đó, bát xôi 
xéo sẽ có được vị ngọt của gạo nếp, vị bùi của đậu xanh, vị béo của mỡ nước 
va VỊ thơm cùa hanh phi, ăn ngon tuyệt. 


Đe 81: Thuyết minh vể cách làm một món ãn mà em yéu thích. 

Bài làm 

Nhắc đòn nhừng món ăn được làm từ vịt: vịt quay Bắc Kinh, vịt quay 
Lạng Sơn, vịt nướng,... ai ai cùng nghĩ đến một món ăn béo ngậy. Nhưng có 
một mon ăn cùng được chê biến từ vịt mà không hề gây cám giác béo ngấy. 
Dó la món vịt quay me. 

Nguyên liệu làm món vịt quay me khá cầu kì. Trước hết, ta cần có một 
con vịt cân nặng chừng 1,5 kg, chú ý mua vịt còn sống, tránh mua vịt làm 
sần; một miếng gừng khoáng 50 gram; ba thìa (muỗng) rượu trắng, hành ta, 
tỏi. tiêu, muối, đường, bột ngọt, dấm, hai thìa cà phè dầu mè, một quả dừa 
xiêm, hai thìa súp tương hột, một vắt me chín to, một muỗng súp bột năng, 
lOOgram xà lách xoong, hai quả cà chua, hai quả ớt, hành lá, một cu cà rỏt, 
một cu cãi trắng, hai chiếc bánh mì. 

Khi da co du nhừng nguyên liệu cần thiết, ta tiến hành sơ chế. Trước 
hết, với hành và tỏi ta cần băm nhỏ. Với vịt, cần cắt tiết, làm sạch lông, 
rửa sạch rồi moi dưới bụng lấy bộ lòng ra. Gừng giã nhỏ, hoà với rượu, vắt 
lấy nước, tẩm vào vịt, đẻ độ nửa giờ đê vịt bớt tanh. Sau đó, rửa sạch vịt, 
dế rao, ướp vảo vịt những gia vị sau: hành tỏi băm nhỏ, một chút tiêu, 
muôi, đường, bột ngọt và dầu mè sao cho vừa ăn. Tiếp đến cho vịt vào chảo 
mờ đà khư tỏi, rán (chiên) vàng. Vịt rán xong đem chặt miếng vừa ăn. 

Me chín ta cho nước nóng vào, tán cho me ra chất chua. Với cà chua, ớt, 
hành lá thi tia hoa; riêng ớt ta để lại một chút đem băm nhỏ, lọc bỏ hạt. 
Cà rốt, củ cải trắng cũng tỉa hoa rồi dem ngảm dấm và đường. 

Sau nhưng việc trên, ta cho vịt đã chiên vàng vào xoong, chế nước dừa 
vào cho ngập, bắc lên bếp, nấu cho vịt mềm. 

Tiếp theo, bắc cháo mờ nóng, phi thơm hành tỏi, cho tương hột và nước 
me vào, nêm chút đường, bột ngọt, tiêu vừa ăn, cho vào đó vịt đang hầm, 
nấu tiẽp cho vịt thật mềm là được, nêm lại cho vừa ăn. Bột náng hoà nước 
cho vào cho nước náu dược sanh sánh, nhắc xuống. 

Vậy là cóng đoạn nấu nướng đà xong, đê việc chuấn bị thường thức món 
vịt quav me được trọn vẹn, ta cần trang trí món ăn sao cho đẹp mắt. Ta xếp 


103 




vịt ra dĩa sau cho giống hình dáng con vịt đang ngồi, miệng vịt cho n&ậni 
hoa ớt. dùi vịt quấn giây cắt tua, giữa đế cà chua và ớt tia hoa. xung quanh 
dỏ xa lách xoong và cà rốt. củ cải trắng tia hoa cho xen kè. Món ăn này 
nèn dùng nóng với bánh mì. 

Mon vịt quay me thưởng dược thấy trong thực dơn cua những nhà hàng 
sang trọng. Tuy nhiên, chúng ta củng có thê tự lam món án này trong 
những ngay nghi rảnh rồi có nhiều thời gian. Khi ấy, ca gia dinh quày quẩn 
cung thướng thức món án sang trọng này thi thật thú vị! 


Đé 82: Thuyết minh về một món ãn truyền thống của dịa phương. 

Bài làm 

Vốn là mánh đất ngàn năm vãn hiến. Hà Nội đà hinlì thanh cho minh 
một nét văn hóa ấm thực rát riêng. Sau những ngày Tết bộn bể với thịt 
mờ, banh chưng... Người Hà Nội lại làm nhừng bừa bún thang thanh đạm 
mà không kém phần hấp dẫn. 

Bún thang ra đời từ khi nào không ai rò. Chi biết rang binh anh bát 
bủn thang từ lảu đà gắn bó với hình ảnh nhừng cò gái cúa Hà Nội băm sáu 
phố phường cỉuyên dáng, khéo léo. 

Đè lam dược món bún thang phải chuẩn bị nguyên liệu khá cầu kì: bún, 
thịt gà, trứng gà, tóm nõn, nem chạo, xương lợn, rau thơm. 

Việc lựa chọn và chê biến các nguyên liệu ấy củng rất tinh tế. Bún phải là 
thứ bún sợi nhỏ, trắng trong, không có mùi chua. Thịt gà luộc chín xé sợi 
nhỏ. Trứng gà lựa lấy lòng dó, tráng nhừng lớp mòng và khô rồi cuộn lại thái 
thành nhưng sợi nhỏ. Với tôm nõn ta phải ngâm một lát, đế ráo nước rồi giã 
bỏng. Rau thơm rửa sạch, thái nhỏ, riêng với nem chạo thì ta đê nguyên 

Xương lợn là nguyên liệu dùng đê nấu nước dùng vì vậy ta nôn chọn 
xương ỏng, vừa rẻ vừa ngọt nước. Ta rứa sạch xương, chặt dôi tưng khúc cho 
vào luộc sơ qua rồi rửa sạch. Xương sau khi rứa mới cỏ thể nấu làm nước 
dùng. Khi náu, ta cho dẩy đủ gia vị, nếm vừa miệng là được. Ban đầu đế lứa 
to, sau khi sôi đế lửa nhỏ cho xương nhanh dừ. 

Sau khi đã chế biến xong các nguyên liệu, ta chuẩn bị cho bừa An. Lấy 
một bát to, ta đặt vào đó lần lượt: bún, thịt gà xe sợi, trứng gà thái sợi, lôm 
bỏng, nem chạo, rau thơm rồi cho nước dung vào. Ta sẽ có bát bím thang 
với màu trắng của bím, màu trắng ngà của thịt gà, màu vàng của trứng, 
màu hồng của tôm bòng, màu nâu cua nem chạo, mau xanh cùa rau thơm. 
Dặc biệt, sự trong veo của nước dung sẽ làm nối lèn nhửng màu sắc hấp 
dẫn của bát bún. 

Hương vị của bún thang rất thanh đạm khác hán cái béo ngậy cúa thịt 
mờ hay đồ nếp. Bún thang thường được dùng sau những ngày Tết ồn ào hay 
trong nhừng ngày hè cần một món ăn nhẹ nhcàng, mát dịu. 
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Bún thang cùng với phờ, bánh tôm .đà trở thành đặc trưng của Am thực 
Ha Nội. Bát bún thang án chửa trong dó sự khéo léo, tinh tó, ti Iĩìi cua 
nhưng “nghệ nhán" âm thực dát Ha thanh. Va vì thê, hun thang đa “đế 
tluiưng dí' nhớ" cho tâm hòn bao người con đất Kinh ki cũng như nhưng du 
khách may mắn trong dời có lần dược đến với Thủ đò. 


Đe 83: Thuyết minh về một món án mẹ làm 

Bài làm 

Nhric dén người mẹ thân yêu la em nghĩ đến những bữa ăn gia dinh 
ấm cung với hao món ăn ngon do chinh tay mẹ lam. Có một món dược gọi 
la món tu cua người, nguyên liệu rất dễ tìm, dơn gián nhưng dưới dôi 
tay tai hoa cua mẹ, chúng được chẻ biến thanh món ăn thát hấp dan: món 
mì xào giòn. 

Dò lam món mi xao giòn, ta cần chuẩn bị mười hai vát mì tươi, một cai 
cat heo. một bộ long gà, 100 gram nấm rơm búp, lOOgram bỏng cái, 50gram 
dậu hoa lan, một chiếc đùi gà (hoặc ức gà), 150g tóm bạc thẻ, hai trái ca 
chua, hai trái ớt, lõOgram xương heo nấu lấy một chén nước lèo, 50gram 
hành ta, một cú tói, một cu hành tây, hai muỗng cà phê dầu mè, một 
muông súp bột năng, nứa muỗng cà phê thuốc muối, lOOgram bột mì hoạc 
bột nâng đế rắc mì, mờ nước hoặc dầu ăn, muôi, tiêu, dường, bột ngọt, xì 
dầu ngô, dấm. 

Dê clìuán bị làm món ăn này, cán đem mi trụng sơ nước sói rồi đê ráo, 
sau dọ gở mi cho rời ra. Cật heo bố dôi, lạng bỏ lòm trong của cật rửa sạch, 
ngâm cật trong nước có pha chút dấm và muôi độ 15 phút, vớt ra, rửa sạch, 
xát ru từng miếng độ dày l,5cm. Lòng gà và gan xắt mòng, mề xắt hoa (khía 
ngang và khía dọc có báng khoang một li). Nấm rơm gọt rửa sạch, trung sơ nước 
sôi có cho chút muối cho nám dược giòn. Bông cải cắt miếng vừa án, trụng sơ 
nước sỏi. Đậu hoà lan tước xơ hai bên mép, trụng sơ nước sỏi cỏ cho chút 
muoi va thuốc muối cho đậu dược xanh. Với dùi gà ta lóc nạc, xắt mòng; 
lỏm bạc t he ta rứa sạch, bóc vỏ, rút bỏ chi đen, dẻ ráo. Cà chua tỉa hoa một 
quá, C‘Ò1Ì lại xắt dọc theo trái độ 8 miếng (xắt theo múi xà). Hành ta và tói 
hãm nhô. Còn hành tây tia lá, hoặc xắt dọc theo cu có báng độ một cm. 

Sau giai doạn sơ chế, ta bắt dầu chiên mì. Đầu tiên, rây bột mì (hoặc 
bột n ăng) vào các sợi mì đà luộc chín, cho mi này vào chảo mờ đà cho một 
ít tỏi đập dặp, chiên từng cọng cho mì được vàng và giòn. Tiếp đến, ta xào 
thịt. ỈBàc cháo mờ nóng, phi hành tòi cho thơm, cho thịt gà vào xào. Với cật 
heo, lõng gà ta cũng xao lên cho dền, nêm tiêu, xì dầu, dường, bột ngọt cho 
vừa à n Khi thịt săn, cho nấm rơm, bông cãi, đậu hoa lan, sau cùng cho cà 
chua vã hành tây, nêm lại cho vừa ãn, nhắc xuống, cho dầu hào và dầu mè 
(xào crho rau cải vừa chín tới mới ngon). 

Khi các phần cùa món ăn dá nấu xong, ta bắc ra trang trí món ăn. Đầu 
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tièn, cho mì ra đìa, phía trên cho hỗn hợp rau và thịt. Khi gán ăn thi hâm 
sốt lại cho nóng chê lên mì, ở giừa đế cà chua và ớt tia hoa, rắc tiêu và ngò 
cho thơm, dùng nóng với xì dầu, ớt xắt khoanh mòng. 

Món mì xào giòn có thỏ nấu dùng trong những bữa An thường ngày hoặc 
được năm trong thực đơn cua nhừng quán ân bình dán. Với riêng em. món 
án này gắn với hình ánh người mẹ đầm đang và vô cũng khéo léo, tinh tế. 


Đế 84: Giới thiệu về món án dãn tộc. 1 

Bài làm 

Trong nhừng ngày xuân đến rộn ràng, lòng người náo nức mừng dịp Tết 
Nguyên Đán, chúng ta lại nghĩ đến những món ăn đậm dà bán sác dân tộc. 
Và bánh chưng là một món ăn không thể thiếu trong sô đó. 

Banh chưng từ làu đá là một loại bánh truyền thống của dân tộc Việt 
nhằm thê hiện lòng biết ơn cúa con cháu đối với cha ông và đât trời xứ sơ. 
Tương truyền rằng vào đời vua Hùng Vương thứ sáu, sau khi đánh dẹp xong 
giặc Án, nhà vua có ý định truyền ngôi cho con. Nhản dịp đầu xuân, vua 
Hùng họp các hoàng tử lại và yêu cầu các hoàng từ đêm dâng lên vua cha 
thứ mà họ cho là quí nhất để cúng lên bàn thờ tô tiên nhân ngày đầu xuân. 
Các hoàng tử đua nhau tìm kiếm của ngon vật lạ dâng lên cho vua cha, với 
hi vọng mình được vua cha truyền ngôi. Trong khi dó, người con trai thứ 
mười tám của Hùng Vương là Lang Liêu có tính tình hiền hậu, sống gán gtii 
với người nông dân lao động nghèo khô nên ỏng lo lắng khỏng có gì quí giá 
đẽ dâng lẻn vua cha. Một hôm, Lang Liêu nàm mộng thấy có vị thần đến 
chỉ báo cho cách làm một loại bánh từ lúa gạo và những thức có sẵn gẳn 
gùi với đời sống hàng ngcày. Tinh dậy, ông vô cùng mừng rỡ làm theo cách 
chi dạy cua thần. Đến ngày hẹn, các hoàng từ đều dem thức ăn đến bay 
trên mám cổ, dù cả sơn hào hải vị, nem công châ phượng. Hoàng từ Lang 
Liêu thì chi có hai loại bánh được làm theo lời mộng. Vua Hùng Vương lấy 
làm lạ bèn hỏi, thì được Lang Lièu đem chuyện thần báo mộng kẻ, giải 
thích ý nghĩa cúa bánh. Vua cha nếm thư, thây bánh ngon, khen có ý nghĩa, 
bèn đặt tên cho bánh là bánh chưng và bánh dày rồi truyền ngôi vua lại 
cho Lang Lièu. 

Cách thức làm bánh rất đơn giản. Cũng theo truyền thuyết kế lại thì 
cách lcàm bánh ngày nay không khác so với lời báo mộng của thần cho Lang 
Liêu cùng như cách lcàm bánh của vị lang nặng tình với nhân dân là mấy. 
Nguyên liệu làm bánh bao gồm gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá dong. Nhưng 
nguyên liệu ấy vừa dê kiêm lại vừa giàu ý nghĩa: vật trong Trời Đât không 
có gì quý bằng gạo, vi gạo là thức ăn nuôi sống con người. Gạo nèp thường 
dùng là gạo thu hoạch vụ mùa. Gạo vụ này có hạt to, tròn, dều và thơm dẻo 
hơn các vu khác, cầu kì hơn còn có gia đình phái chọn băng đươc nếp cái 
hoa vàng hay nếp nương. Đỗ xanh thường được lựa chọn công phu. Sau thu 
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hoạch dồ cần phơi nắng đếu thật khô, sàng sẩy hêt rác, bụi, hạt lép, phán 
loại hạt ròi dóng vào hù, lọ báng sành là tốt nhất. Thit lợn nên chọn lợn ìn 
dược nuôi hoan toàn báng phương pháp thủ còng (nuôi chuồng hoặc nuôi 
tha. thức ãn bằng cám rau tư nhiên không dùng thuốc tăng trọng hoặc thức 
án gia suc). Khi chọn thịt thì lấy thịt ba chi (ba dọi) vừa có mỡ vừa có nạc 
khiên nhán bánh có vị béo đám đa, không khỏ bá. Ngoài ra còn cần các gia 
vị như hạt tiêu, hanh củ dũng đê ướp thịt làm nhân; muối dùng đê trộn vào 
gạo. dô xanh va ướp thịt. Đặc biệt thịt ướp không nên dùng nước mắm vi 
bánh sê chong bị ôi, thiu. Lá đê gói bánh thường là lá cay dong tươi. Lá 
dong chọn' lá dong rưng bánh tẻ, to bản, đều nhau, không bị rách, màu xanh 
mưưt. Tuy nhiên, tuy theo địa phương, dân tộc, điều kiện và hoàn cánh, lá 
gói bánh có thế la lá chít hoặc vữa là lá dong vừa là lá chít. Lạt buộc bánh 
chung thường dung lạt giang được lam từ Ông cây giang. Lạt có thế được 
ngâm nước muối hay hấp cho niềm trước khi gói. 

Trước khi làm bánh cần có sự chuán bị sơ ché nguyên liệu kĩ lường. Lá 
dong phái rứa từng Lá thật sạch hai mặt và lau thát khô. Tiếp đó dũng 
dao bai cát lột bỏ bớt cuộng dọc sống lưng lá để lá bớt cứng. Gạo nếp nhật 
loại bó hết những hạt gạo khác lẫn vào, vo sạch, ngâm gạo ngập trong 
nước cùng 0,3% muối trong thời gian khoảng 12-14 giờ tùy loại gạo và tuy 
thời tiết, sau dỏ vớt ra đẽ ráo. Có thế xóc với muối sau khi ngâm gạo thay 
vì ngâm nước muối. Đỗ xanh làm dập vờ thành các mành nhỏ, ngâm nước 
am 40° trong 2 giờ cho mềm và nở, đãi bỏ hết vỏ, vớt ra để ráo. Thịt lợn 
dem rứa dế ráo, căt thịt thành từng miếng cờ từ 2.5 cm đến 3 cm sau dó 
ướp với hành tím xắt mỏng, muối tiêu hoặc bột ngọt đế khoảng hai giờ cho 
thịt ngấm. 

Khi làm bánh, trước hết phải xếp lạt giang một cách hợp lí rồi trai lá 
dong, lá chít trước. Sau đó mới trải một lớp gạo rồi đến một lớp đỗ, đật thịt 
vao giừa làm nhản rồi lại trải tiếp một lớp đỗ, một lớp gạo. Sau khi quân lá 
chạt lại thì dùng lạt giang buộc chắc chắn. 

Theo quan niệm phô biến hiện nay, cùng với bánh giầy, bánh chưng 
tượng trưng cho quan niệm về vù trụ cua người Việt xưa: bánh chưng mau 
xanh lá cây, hình vuông tượng trưng cho Đất, bánh dầy tượng trưng cho 
trời. Tuy nhiên, theo một sò học giả nổi tiếng, bánh chưng nguyên thùy có 
hình tròn và dài, giống như bánh tét, đồng thời bánh chưng và bánh giầy 
tượng trưng cho dương vật và âm hộ trong tín ngường phồn thực Việt Nam. 
Bánh tét, thay thế vị trí cua bánh chưng vào các dịp Tết trong cộng đồng 
người Việt ở miền nam Việt Nam, cung theo nhừng học giả trên là dạng 
nguyên thủy cùa bánh chưng. 

Bánh thường dược làm vào các dịp Tết Nguyên Đán cô truyền của dân 
tộc Việt, củng như ngày giô tỏ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 Ảm lịch. 
Thiếu bánh chưng, bánh dầy ắt không thành cái Tết hoàn chỉnh: "Thịt mở 
bánh chưng xanh, dưa hành câu đối đỏ". Hơn thế, gói và nâu bánh chưng, 
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ngoi canh nói hanh chưng tròn bếp lứa dà trớ thành một tập quán, vAn hóa 
sòng trong các gia đình người Việt mồi dịp tèt đôn xuân về. 

Là loại hanh cỏ lịch sứ lâu đời nhãt trong àm thực truyền thống Viót 
Nam còn dược sứ sách nhắc lại bánh chưng cỏ vị tri dặc biệt trong tám thức 
cua cộng đổng người Việt. Sự ra đời và tục lệ làm bánh chưng ngay Tet, 
ngày giỏ Tổ muốn nhắc nhớ con cháu về truyền thông cùa dàn tộc đồng thơi 
nhấn ni.ạnh tầm quan trọng của cây lúa và thiên nhiên trong nền vàn hoa 
lua nước. Theo thời gian, nền văn minh công nghiệp đang dần được hình 
thanh song y nghĩa và vai trò cua bánh chưng thì vần còn nguyôn vẹn. 


Phần III 

VĂN NGHỊ LUẬN 


Đẻ 85: Tình yéu quẽ hương là một tình cảm thiêng liéng đối với rnỗi con 
người, Em hãy viết đoạn vãn nghị luân vế để tài này. ___ 

Bài làm 

Quê hương có một vị trí quan trọng trong lòng mồi người. Mỗi người dân 
Việt Nam đéu cỏ tình cám thiêng liêng gắn bó với quê hương xứ sở cùa 
minh. Đối với những con người lao động, nhất là người nỏng dân, họ dà gắn 
bó mật thiết với què hương. Từ lúc cất tiếng khóc chào đời, rồi tuồi thơ đẹp 
dè, những công việc lao dộng, rồi cuộc sống gia đình, cho tới lúc chết ho dã 
sống gắn liền với làng quê. Tình cảm yêu quẻ hương đát nước là một truyền 
thống tốt dẹp và đáng quý cua dân tộc Việt Nam. Cho du có ở nơi xa nhưng 
mỏi người vần luôn nhớ về què nhà của mình. Quê hương như một người mọ 
hiền ỏm ta vào lòng và dành cho ta những gì tốt đẹp nhất. Quê mẹ là nơi 
ấp u tình yèu thương, nơi nuôi ta lớn, dạy dồ, an ui che chớ cho ta. Què 
hương - hai tiêng thân thương mồi lán nghe thấy chúng ta không khỏi xúc 
dộng bồi hồi. Tinh yêu qué hương dà ăn sáu vào máu thịt, di sâu vào lòng 
mỗi con người. Vì vậy nếu ai chưa nhận thức chưa có tình cám gắn bó với 
xứ sớ của mình thì hán họ chưa được coi là trưởng thành. Quê hương đi vào 
long con người một cách rất tự nhiên. Người ta có thẻ nhớ tới quê hương 
đất nước cua minh chi qua một món ăn bình dị hay một dịa danh đã gan 
liền với nhưng kỷ niệm đẹp... 


108 


Đé 8v Viết bai vãn néu cám nghĩ của em nhãn sư kiện Thõng Long - Hà 
Nội sap tròn 1000 năm tuổi. 

Bài làm 

‘ Tiaivh Dai La lá trung tám trời đât co thế lỏng cuộn hố ngôi, đả (lung 
ngòi 1 um hac (lòng táy, lại tiện hướng nhìn sòng dựa núi ..". Gần một nghìn 
nam vua Li ('ỏng Dán dã sáng suốt nhận ra vị trí dịa I) vù cung linh 

thiêng cua thanh Dai La. Va sau dó, trong chuyên thiên dô vổ manh đất 
nay V vua khai triều nha Lý đã dược nhìn thây hình anh rồng hay lên báo 
trước ìhơng điém lành cho tương lai dân tộc. Sự kiện dạc biệt ấy dà dần 
đòn V ộc (lối tôn cua kinh đô mới: từ Đại La chuyến thành Tháng Long 
(rống nay lèn). 

Tư nám 1010 đèn nay, trai qua nhieu thăng trầm và những biên cỏ lịch 
SỪ quan trọng, trong dỏ có ca những lần đòi tòn: Thảng Long. Dỏng Đỏ, ké 
chợ. .. rối Ha Nội, người va đất kinh thanh đã kháng định dược vị thè quan 
trong cùn minh dôi với vận mệnh đất nước. 

Là một manh dát trù phu về tài nguyên, dân cư chăm chi, can cu lại có 
vị trí dịa lí vô cùng đtặc biệt nên dải đất hình chừ s Đại Việt - Việt Nam 
luôn bị hoạ xâm lăng de doạ. Nhung dù trong bất ki cuộc chiến nào, Thăng 
Long - Hà Nội cùng chứng tỏ dược vị thê trung tâm chính trị cua cà nước*. 

Nãm 1258, 1285, 1287, ba lần quân Nguyên - Mông xám lược nước ta, 
ba lãn Thăng Long sát cánh cung dân tộc đánh đuổi kẻ thù. Vua tỏi nha 
Trán cùng nhàn dán kinh thành di tản kháng chiến thực hiện kế sách 
“vườn không nhã trỏng", thành Thăng Long cho giặc mượn tạm minh một 
dèm lam nơi trú ngụ dế đèn hôm sau cùng con người quét sạch giẠc khỏi bờ 
cỏi. Don the ki XV, sau những cay đắng ngậm ngùi phái chứng kiến cảnh 
giác Minh giày xéo, năm 1428, sau khúc khải hoan của cuộc khơi nghía 
Lam Sơn, thành Dỏng Quan (tên Thăng Long - Ha Nội khi ây) vui mừng 
chứng kiến “Ilội thề Đỏng Quan" binh tướng nhà Minh làm lể tế trời đất 
lút quàn khỏi bờ còi nước ta. Cuối thế kỉ XIX, cuộc khởi nghĩa Tày Sơn 
thang lơi thòng nhât dát nước, dánh tan âm mưu xâm lược nước ta của nha 
Thanh. Ngay mùng năm Tết Kí Sửu 1789, thành Thăng Long trong hầu 
không khi nồng khói thuốc súng và xôn xao tiêng cười, tiếng nói, niềm vui 
sướng cua nhốn dân kinh thành đón chào vị anh hùng áo vải Quang Trung 
Nguyễn Huệ với cành dào Nhật Tần tươi thắm trên tay. 

Năm 1838, đất cỏ dô dược đôi tên thành Hà Nội. Suốt nhừng năm cùa 
thê kí XIX, đầu thế ki XX, Hà Nội không còn là kinh dô của dất nước 
nhưng vi tri dạc biệt quan trọng vổ kinh tẻ - xà hội - chính trị cua mảnh đất 
này khùng ai có thê phu nhận dược. Củng trong thời gian ấy, Hà Nội cùng 
nhân (lân cá nước chứng kiến thời kì suy thoái của chê dộ phong kiến Việt 
Nam và cuộc xâm lược tàn bạo của thực dân Pháp. Nhừng năm tháng đau 
thương qua di, khi cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 thành còng, ngày mùng 
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2 tháng 9, Hã Nội tưng bừng cờ hoa mừng ngày chiến thắng. Nàng Ba EYinh 
như tươi hơn, trời mùa thu như trong xanh hơn, và ngươi Hà Nội cùng vui 
tươi hơn bao giờ hết. Sau ngày thu lịch sừ ây, Hà Nội chinh thức trớ lai vị trí 
Thu đô - trung tám chính trị cùa cả nước - lại sát cánh cung cá nước trong 
cuộc kháng chiến chống thưc dân Pháp quay trờ lại xâm lược và cuộc kháng 
chiến chông Mĩ - nguy. Lịch sử kháng chiên của Hà Nội còn ghi nhận những 
ngày tháng oanh liệt và hào hửng khác: 10/10/1954, 18/12/1972 - 
31/12/1972,... Có thể nói, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tô quỏc, Hà Nội 
luôn hoàn thành sứ mạng của một kinh đô - Thú đỏ anh hùng. 

Không chi chứng tò vai trò quan trọng cua mình trong nhừng nám 
tháng chiến tranh khốc liệt, Hà Nội còn khẳng định được vị trí ciia mình 
trong thời bình. Dưới triều đại các vua Lí Thánh Tông, Trần Nhân Tông, 
Lê Thánh Tông,... Thăng Long - Hà Nội là biểu tượng của sự phát triển, 
trù phú: 

“Đời vua Thái Tổ Thái Tòng 
Thóc lúa đẩy đồng trâu chẳng buồn ăn”. 

Điều đặc biệt nừa ở Thăng Long - Hà Nội là trải qua gần một nghìn năm 
hình thanh và phát triển, dù bao lần bị kẻ thù đồng hoá nhưng đất kinh 
thanh vẩn giữ vững nhừng truyền thống văn hoá tốt đẹp đồng thời tióp thu 
tinh hoa các nền vàn hoá khác đế làm giàu có, phong phu cho mình. Thăng 
Long - Hà Nội dưới thời Lí từng tồn tại tới ba tỏn giáo làm nên hiện tượng 
Tam giáo đồng nguyên vô cùng thú vị: Đạo Nho, Đạo Phật, Đạo Giáo. 

Đặc biệt, từ xa xưa, đây đã nơi tụ họp của tinh hoa học vấn khắp đất 
nước. Người kinh kì lấy việc học hành, tu rèn đạo đức làm trọng. Năm 
1079, Văn Miếu - Quốc Tứ Giám, trường đại học của nước ta, được xây dựng 
giừa chốn phồn hoa dỏ thị này, và từ đó đến nay, địa danh ấy trở thành 
biểu tượng cho tinh thần nhân văn, nhân ái và hiếu học của người Thăng 
Long. Dưới thời vua Lè Thánh Tông, vua từng sáng lập ra hội Tao đồn với 
Nhị thập bát tú nêu cao tinh thần yêu chuộng chừ nghĩa văn chương. 

Trong lối sống và nhừng phong tục tập quán hàng ngày, con người nơi 
này cùng tạo ra cho mình những nét riêng không thế trộn lẫn. Đó là phong 
cách thanh lịch, nho nhà: 

"Chảng thơm cũng thể hoa nhài 
Dầu không thanh lịch cũng người Tràng An ", 

Nét thanh lịch ấy thẻ hiện rất rò trong cách nói năng, đi đứng, àn uống 
cua người Tràng An. Họ "đi nhẹ, nói khẽ", ăn tròng nồi ngồi trông 
hướng”,... Và họ cùng góp vào cho văn hoá dân tộc nhừng nét đăc sác trong 
trang phục, ẩm thực,... Nổi tiếng nhất phải kể đến món "Phở' lam say lòng 
mòi du khách dến nơi này. 

Gần một nghìn nâm đà qua đi. Bụi thời gian không làm phai mờ (lược 
nhửng chứng tích của một thời huy hoàng trong lịch sử: "Mát Hồ Gươm vần 
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lưng linh mảy trơi ", Đài Nghiên Tháp Bút chưa mòn ", và vẩn còn dó nhửng 
Gò pò.ig Đa, Vàn Miếu - Quốc Tử Giám, bia chiên thắng B52,... Thăng Long 
- Hu Hội trơ thành biêu tượng cùa niềm tự hào vé truyền thống xây dựng 
va bao vệ Tỏ quốc. 

Tháng 10 năm 2010, Thăng Long - Hà Nội tròn 1000 năm tuổi. Long 
ngươi nao nức, khao khát thời đại minh sè đi vào lịch sư đê dãt kinh kì có 
một nồm mừng tuổi huy hoàng. 

La nhừng còng dân nhó tuổi cua Thu đô, chung em xuc dộng và tự hào 
biết bao VI đã dược sinh ra và lớn lên trên mánh đất dô thành linh thiêng 
này. Đè góp vào đoá hoa mừng tuổi của Thủ dò, chung em sè học thật tốt, 
giành nhiều điếm 10 tươi thắm góp phần hương sắc của mình vào vườn hoa 
rực rỡ ây. 


Đé 87: Cho cóu chủ đé: "Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại 
chứng tó tinh thén yêu nước của nhân dán ta”, em hãy viết một đoạn 
vãn theo kiểu diễn dịch. _ 

Bài làm 

Lịch sư ta đà cỏ nhiều cuộc kháng chiến vĩ dại chứng to tinh thần yêu 
nước của nhân dản ta. Đất nước ta vốn là nơi có nhiều tài nguyên thiên 
nhiên quý giá. bới vậy luôn bị kẻ thù nhòm ngó ráp tâm xâm lược. Nhưng 
chưa khi nào dân ta cam chịu cảnh nô lệ lầm than, chưa khi nào bó tay 
nhìn giặc tràn sang xâm lấn. Từ nhừng năm 40, Hai Bà Trưng với nỗi hận 
nợ nước thù nhà dă phất cờ nổi dậy đánh tuổi tên Thái thủ Tò Định nhà 
Hán Trong lời hịch xuất quân của Hai Bà có nhừng lời thật hung tráng: 

“Một xin rứa sạch nước thù 

Hai xin dựng lại nghiệp Xưa họ Hừng 

Ba hẻo oan ức lòng chổng 

Bổn xin vẻn vẹn sở công lênh này”. 

Sau Hai Bà Trưng còn có Bà Triệu, Phung Hưng, Mai Thúc Loan,... liên 
tục nối dậy chống ách đô hộ của phong kiến Trung Quốc. Và đến năm 938, 
với chiến thắng Bạch Đằng lịch sử, Ngô Quyền đả khẳng định quyền tự 
chủ của đất nước, dưa giang san vào ki nguyên mới. Sau Ngô Quyền, tinh 
thần yèư nước cùa cha ông tiếp tục thê hiện đậm nét trong nhiều chiến 
thắng lớn. Đó là ba lần dánh đuổi giặc Nguyên - Mòng của vua tôi nhà 
Trần. Đo là đại chiến mùa xuân 1789 đánh quân xâm lược nhà Thanh cua 
Nguyền Huệ... Và gần thời đại chúng ta nhất là chiến thắng Điện Biên 
Phủ “lừng lẩy năm cháu, chấn động địa cầu”, là đại thăng mùa xuân 1975 
dầy hào sang.. 
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Đé 88: Viết đoạn vãn ngán néu suy nghĩ của em vé tinh yéu đốt nước. 

Bài làm 

Yêu nước la gì? Nha văn Ilia Erenbua có một ý van thật sau SÁC dòng 
suối chay vào sông, con sòng dô vào biển lớn, tinh yêu quê hương trớ thanh 
tinh yêu đất nước. Vày tinh yẻu nước đâu phái điều gì xa xôi. Yêu 1UÍỚC la 
yéu chính người thân trong gia đình mình, yéu bô mẹ, anh chị,., yèu cái cav 
trước cứa. yêu con dường đến trường... Lớp lớp, triệu triệu con người Việt 
Nam dã từng xà thân hi sinh đế bảo vệ những người minh yéu quý, những 
vật minh thân quen; động lực chiến đấu cùa họ chính từ tình yèu dôi với 
những gi binh dị nhất. 


Đé 89: Trong chương trinh Ngữ ván ồ có rốt nhiéu tóc phàm vãn học thể 
hiện tình yéu đát nước và niềm tự hào dân tộc. Em hãy viết đoạn vãn 
nêu cảm nghĩ của bản thân vế qué hương dốt nước. _ 

Bài làm 

Quở hương mỗi người chỉ một 
Như là chi một mẹ thôi 
Quẽ hương nâu ai không nhở 
Sc không lởn nổi thành người 

Trong trái tim mỏi chúng ta bao giờ củng chi có một người mọ, một 
người cha và một quê hương. Quê hương là nơi chủng ta sinh ra và lớn lên. 
Quê hương la nơi có hình ảnh người mẹ, người cha mà ta hàng yêu quý 
Tinh yêu quê hương dà rèn cho con người ta thêm dũng cam hơn trẽn con 
dường đầy chông gai cùa cuộc sông. Tình yêu quê hương đó thối thúc chúng 
ta sống có ich hơn cho đất nước. Què hương còn là nồi nhớ da diét của 
nhưng người con khi xa quẻ. Chính nỗi nhớ què hương da luôn nhác nhữ họ 
phai cống hiên hết sức minh cho quẻ hương đất nước. Quê hương dã bồi đắp 
cho chúng ta nhiều tinh cảm cao quý: phải biết nhớ khi xa quẻ, phái biết 
đau khi đất nước bị quân giặc xâm lược, phái biết yêu thương nhưng gi 
thuộc vể què hương, phải biết hy sinh thân minh cho quẽ hương, đất nước. 
Cha mẹ chi cỏ thể sinh ra và dạy báo chúng ta, còn việc trờ thành một 
người con chân chính của đất nước là do quô hương tạo ra: ' Cha mẹ cho em 
ca hình hài. Tháy cô cho em cả kiến thức... Nhưng em chi thành người khi 
em sống giừa cuộc dời, em chí thành người khi em sống giừa quê hương.... 
Đất nước mến thương cho em thành người ". 
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Bài làm 


Đé 90: Vãn học và tinh thương. 


Nha phé binh Hoài Thanh trong văn bản Y nghĩa văn chương từng 
viết: Vãn chương gãy cho ta những tình cảm ta không có, luyện nhửng tình 
cam ta san có". Nhận định ấy đã nẻu lên những tác động cơ bán cua van 
học đối với tình cảm con người. Không dừng lại ở đó, giữa vãn học và tình 
thương còn có nhừng môi quan hệ sáu sắc. 

Văn học bao gồm những tác phẩm thơ, truyện, kịch, ca dao, hò vè., 
vo cung da dạng, phong phú. Một nội dung quan trọng của những tác 
phàm áy là phản ánh đời Sống xả hội, thê hiện những tâm tư tình cảm 
cun con người. Đó là tinh anh em sâu nặng, tình bạn bè, cỏ trò cảm 
độrig trong "Cuộc chia tay cua những con búp bé (tác giá Khánh Hoài), 
"Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến; đó là tình cảm gia đình sáu sác 
trong nhừng bài ca dao về tình cám gia đình; là tình thương đối với 
nhưng kiếp người bé nhỏ, mong manh trong chùm ca dao than thân, 
trong bài thơ 'Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan, trong vờ 
chèo "Quan Ấm Thị Kính",... 

Qua nhừng tác phàm ấy, vàn học đà ngợi ca tình yêu thương đẹp dẽ, 
trong sáng, cao thượng giữa người với người, giữa người với vạn vật xung 
quanh. Tư dó, văn học xây đắp, bồi dường cho ta tình yêu thương đối với 
nhưng người thân yêu, với những người hang xóm, bạn bè, với quê hương 
đát nước... Đọc bài ca dao "Công cha như núi Thái Sơn...", người đọc thấm 
thút hơn công ơn "như núi", "như nước trong nguồn chảy ra' của cha và mẹ. 
Bài ca dao khiến ta biết yêu hơn, biết thương hơn nhừng dâng sinh thành. 
Dọc truyện ngắn "Cuộc chia tay cùa những con búp bê" của Khánh Hoài, ai 
củng rưng rưng cám dộng và thấy xót thương cho những số phận bé thơ 
sớm phái chịu cảnh gia đình chia lìa đỏi ngả. "Bạn đến chơi nhà" cùa 
Nguyền Khuyến lại khiến người dọc thấy trân trọng và tin yêu vào tâm 
lòng của nhửng người bạn hữu trong cuộc đời,... Có thể nói văn học chính là 
dòng suối ngọt mát bồi đắp những yêu thương cho tâm hồn con người. Nó 
khiến mồi chúng ta biết yêu thương, quan tâm chia sẻ với nhau đế sống 
nhãn văn và ý nghía hơn giữa cuộc đời này. 

Đèn lượt mình, tình thương trở thành nguồn gốc, dộng lực cho sự ra đời 
cùa văn học. Trong Y nghĩa vản chương , Hoài Thanh đâ dùng một câu 
chuyện - một hình ảnh thật hay đế lí giải nguồn gốc của thơ ca hay chính 
la vàn học nghệ thuật nói chung: Một tu sĩ khóc thương một con chim nhỏ 
bị thương, tiếng khóc - lòng thương của ông đá bật lên thành tiếng thơ ca. 
Thát vậy, phải có lòng yêu quý, trân trọng tấm lòng của bạn sâu sắc, 
Nguyền Khuyến mới chắp bút viết nên "Bạn đến chơi nhà" hóm hỉnh. Phải 
co một tấm lòng đẩy ưu tư, đa cảm trước tình đời, tình người Bà Huyện 
Thanh Quan mới viết nèn những câu thơ đầy cảm động: 
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"Lom khom dưới núi tiêu vài chú 
Lác đác bẽn sông chợ mấy nhà 
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc 
Thương nhả mỏi miệng cái gia gia". 

Trong nỗi nhớ nước", "thương nhà" của tác giá là một khối sầu thương u 
ấn về thời thế và cuộc đời... 

Văn chương, nói như học giả Lê Quý Đôn: 'Hày xúc động hồn thơ cho 
ngọn bút có thần”, thực sự được bắt nguồn từ tình yèu thương bao la giữa 
người với người, giữa con người và vạn vật. 

Có thè nói, giữa vãn học và tình thương có mối liên hệ qua lại rất mật 
thiết. Văn học bồi đắp tình thương và tinh thương trờ thành nguồn gỏc, 
động lực của văn học. Điều đó cho ta những bài học quan trọng trong việc 
học văn và xây dựng tình cám với người thân, bạn bè, cộng đồng. Học vản 
la đè làm đẹp, làm phong phú cho tâm hồn và ngược lại, khi đọc văn - học 
vãn phái biết "lấy hồn ta đế cảm hồn người ”, có vậy mới thấm thìa hết 
những giá trị nhân văn sâu sắc của các tác phẩm văn học. 


Đề 91: Tục ngữ phương Táy có cáu: Im lặng là vàng. Nhưng nhà thơ Tố 

Hữu lại viết: 

Khóc là nhục. Rên, hèn. Van, yếu đuối 
Và dại khờ là những lũ người câm 
ĩrên dường di như những bóng thầm 
Nhận dau khổ mà gởi vào im lặng. 

(Liên hiệp lại) 

Theo em, mỗi nhộn xét trên đúng trong những trưởng hợp nào? 

Bài làm 

Vàng là một thứ quý trên thê gian, người ta vẫn nói: "quý như vàng". 
Câu nói "Im lặng là vàng" mang hàm ý khuyên mỗi người trong giao tiếp 
nên biết giữ im lặng, không nên tự bộc lộ mình hoặc can thiệp vào còng 
việc cúa người khác, đó mới là khôn ngoan, chín chắn. Sự đúng đắn của 
quan điểm ấy chúng ta dã từng phân tích, thừa nhận, ca ngợi rất nhiều. 
Song điều đó có hoàn toàn chính xác? Liệu có phải khi nào im lăng cũng la 
đúng đắn, tốt đẹp? 

Trong cuộc sống, bên cạnh những cái hay cái đúng còn có những quan 
điếm, lời nói, hành động., sai trái cần lên án, tô’ cáo. Trong cơ quan, cõng 
sớ có những kẻ tham ô, hối lộ. Ngoài đường ngoài chợ, có những tên buôn 
lậu, cướp giật. Trong lớp học, có những hành dộng tiêu cực trong kiếm tra, 
đanh giá... Lúc ấy, nếu im lặng tức là đã tiếp tay cho cái ác, cái sai trái 
hoành hành. Lúc ây im lặng là vô trách nhiệm, hèn nhát. 


( 'ung có khi, trên dường có một cụ già đang run rây trước dòng người 
xuôi ngược, trong khi bạn dang lưỡng lự thì đả có một bạn khác nhanh chân 
hơn giúp cụ qua dường. Vậy là chi vi im lặng bạn đã lỡ mât cơ hội làm một 
viẹc tót Trong lớp học, tháy giáo dưa ra cảu hoi, bạn im lặng tức lã đã 
dành mất cơ hội đè cất lèn tiếng nói cua mình", cơ hội đẽ thể hiện, cư hội 
dô thư súrc Những cơ hội, thòi cơ nếu ta đế lỡ thi sẽ mất di vĩnh viền. Khi 
ay, im lăng lá dại dột, ấu trĩ. 

Im lặng trong một cuộc thảo luận, tranh luận cùa tập thê dế đi đèn 
thòng nhất một ván dề chung còn nói lên con ngươi bcạn nó thiếu quan diêm 
biết nhướng nao. Khi ấy, bạn rất dè trở thành ba phái trong võ vàn những 
quan điếm, xu hướng. 

Như vậy lá trong cuộc sống, cần phái biêt xác định hoàn cảnh đế im 
lặng hoặc phá vở im lặng đúng thời diêm. 


Đề 92: Em hãy viết bài văn để thuyết phục các bạn chăm học hơn. 

Bài ỉàm 

(lòng việc học tập đòi hỏi một người phải có lòng quyết tâm, kiên trì, có chí 
sần sàng bó cả cuộc dời mình đè tìm hiếu nó, di theo nó. Công việc học tập đó 
tuy khó khăn nhirng nó cần thiết trong cuộc sống và góp phần nâng cao nồng 
lực cua chúng ta. Học tập có vai trò rất quan trọng dối với mỗi người. Và bới 
vậy, việc học tập đòi hỏi sự chăm chí và nỗ lực. Thật đúng như thê. 

Con người cần phải có tri thức. Đê có tri thức thì chúng ta phái học tập. 
Dác uyn dà nói: "Bác học không có nghĩa là ngừng học". Tuy đã thành một 
nha bác học tài giỏi, nổi tiêng nhưng ông vẫn học tập, tìm tòi mặc cho con 
cái nói gì, khuyên gì. Đúng thê, việc học rất cần thiết, các bạn hãy cố gắng 
học tập, rèn luyện. Học tập không lúc nào là muộn cá, hãy quay đầu lại, đối 
diện với sự khó khăn trong việc học tập. Dù thât bại nhiều nhưng dừng nán 
chí vi "thất bại là mẹ cùa thành công". Việc học tập vât vả và khó khăn, 
nêu muốn học tốt thi không những chịu khó mà còn cần có lòng quyêt tâm, 
kiên trì cỏ găng vươn lên. Trong cuộc sống đã có rất nhiều tấm gương sáng 
như thầy giáo Nguyền Ngọc Ký từ một người tàn tật liệt cả hai tay nhưng 
nhờ lòng quyết tâm chịu khó thầy đã vượt qua và trở thành một thầy giáo 
giói. Thầy là một người thầy mà chúng em vô cùng kính trọng và khâm 
phục với đôi chân ngày đêm viết ra những bài học hay và bố ích. Hay là 
anh Hoa Xuân Tứ do một lần sơ ý anh đã đưa cả hai tay mình vào trục quay 
mía làm dường nên đã mất cả hai tay. Tuy vậy anh vẫn cô găng học tập và 
anh dã học hết phổ thông. Đấy lã nlìừng tấm gương sáng vượt khó. Họ đã 
cho ta thảy họ tàn nhưng không phê. Ho vẩn là người có ích cho đất nước. 

Hây học tập từ khi còn trẻ, nếu không học tập thì lớn lèn sẽ không làm 
dược việc gì. Đúng đây, khi còn trẻ, đảu óc còn thông minh, còn sáng rõ, 
còn đang phát triển có thê tiếp thu được nhiều kiên thức còn khi đã lớn, sự 
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tiẻp thu kho khăn hơn, lúc ây mới gắng học thì đã muộn. Đả có nhiều ngươi 
nhơ co trí thòng minh và vốn kiến thức phong phủ đà phát minh ra các loại 
may móc, giúp mọi linh vực khoa học công nghệ trờ nên tiên tiến hơn 
Lènin từng nói 'Học... học nừa... học mải". Đó là diều thật chí lý Sông ơ 
trên đời thi ai cùng cần có kiến thức, cần phải học tập Từ gia đèn trê, từ 
xưa đến nay, học tập vẫn cần được tiếp tục và phát triển nâng cao lên Bới 
không hiểu biết sẽ dẫn đến chuyện sự ngu dôt điều khiển minh di theo con 
dường mòn; làm cho mình không tiếp cận được khoa học công nghệ tiên 
tièn, không hoà hợp mình với mọi người; làm minh trơ thành các người vò 
dụng, tự dào thải mình ra khỏi xã hội. Hiện nay, nhất ớ các thành phô co 
hiện tượng không ít thanh niên bỏ nhà đi bụi, dua đòi, cướp giật, lặp hàng 
nhóm, nghiện hút. Không chịu học tập, ném minh vào những cuộc chơi vò 
bò, thậm chí phạm pháp, chính họ đã tự đóng cánh cứa tương lai cua minh. 

Cóng việc học tập là rất quan trọng đối với đời sống, học tập chịu khó 
khi còn tré là rất cần vì đó là nền tảng vừng chắc khi ta lớn lên. tin tương 
vao lực học cúa mình đê luôn đi trên đường đời mà không sợ ngâ. Một lần 
nừa, em mong các bạn hày cô' gắng học tập tốt dế đưa đất nước đi lèn, xóa 
bó cái đói nghèo, lạc hậu vẩn còn tồn tại trén đất nước ta. 


Đề 93: Dựa vào các vãn bân Chiếu dời dô và Hịch tướng sĩ, hãy nêu suy 
nghĩ của em về vai trò của những người lãnh dạo anh minh như Li 
Công Uan và Trán Quốc Tuân dối với vộn mệnh dốt nơớc. _ 

Bài làm 

Đối với một quốc gia, nhắc đến những nhà lảnh đạo đất nước la nhắc 
đến những người đứng đầu bộ máy hành chính nhà nước hay tố chức quân 
sự, văn hoá... 

Đứng trên cương vị một nhà lãnh đạo, trước hết họ phái là nhừng người 
có tầm nhìn xa trông rộng, nhận định đúng tình hình đất nước, từ đó xác 
dịnh đúng nhiệm vụ của cả dân tộc. 

Lí Công Ưấn và Trân Quốc Tuân đều là nhừng nhà lành đạo tài ba, 
uyên bác thông hiếu kim cô đông tây. Vị vua đầu tiên cùa triều Lý đá nhắc 
dến gương chuyển đô của vua Bàn Canh nhà Thương, nhà Chu. Trần Quốc 
Tuấn lại nẻu gương nhừng anh hùng hào kiệt, biết xả thản vì chù tướng vi 
đất nước: Do Vu, Dự Nhượng, Kỉ Tín,... Có thẻ nói, biết ôn cô dế tri tân 
là một trong nhừng tố chất không thế thiếu của một nhà lãnh dạo. Và tư 
việc nhớ chuyện cù", các nhà lănh đạo tài ba đà thể hiện thiên năng biêt 
chuyện mới, chuyện đời nay" rất tài tình. 

Nha Đinh, Lê "không noi theo dấu cũ Thương Chu" giữ nguyên vị tri 
kinh dò tại Hoa Lư mà dát Hoa Lư chi là chốn núi rừng hiếm trờ, khắc 
nghiệt. Điều đỏ khiến thời vận đất nước gặp nhiều trắc trở. Lịch sử cũng đà 
chứng minh điều đó, hai nhà Đinh Lê triều vận ngắn ngủi, nhân dán gặp 
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■hlnỏu khỏ khăn . Có thể nói, việc phê phán hai triều Đinh, Lê một phán 
lòn dã thẻ hiện tám nhìn lành đạo của Lí Công ưân. Ông đà nhìn rõ một 
thực tê quan trọng: đất nước đang hước vão thời bình, Hoa Lư không còn 
phu hợp với vị thế kinh đô nữa! 

Trán Quốc Tuấn cùng vậy. Từ thực tè của việc giàc Nguyên Mông xám 
lược nước ta lần mỏt va thái độ cúa chúng hiện nay, ông đà thấu rỏ nguy cơ 
cua một cuộc chiến chống xâm lược. Sang nước ta, quán Nguyên Mông “uốn 
lười cu diều ma sỉ mắng triều đình, đem thân dẻ chó mà bắt nạt Tê phụ”, 
u đi lại Iìghènh ngang”, bât dân ta cống nạp khoáng sàn, vàng bạc... Vậy rõ 
rang, chung chưa hề thấm thìa bài học từ thất bại của cuộc xảm lược lần 
một va dang mưu mô cuộc chiến tranh ăn cướp lần hai. 

Giítc như vậy còn lực lượng quân sĩ ta thi sao? Vị nguyên soái lỗi lạc 
thèm một lần đau xót khi chứng kiên thực cảnh binh sĩ dưới quyền lơ là 
mất cánh giác trước nguy cơ mất nước. Họ “hoặc thích chọi gà, hoặc mê 
tiếng hát”, chơi cờ... Óng cay đắng chỉ ra một điều tất yếu là khi giặc đến 
những thu vui ấy chì trơ thành tai họa “cựa gà trống không đâm thủng áo 
giáp cùa giặc”, “tiếng hát hay không thể làm cho giặc điếc tai”, “mẹo đánh 
cơ không thể dung làm mưu lược nhà binh”... 

Từ việc nhìn nhặn thấu suốt tình hình đất nước, các nhà lãnh đạo anh 
minh đều xác định rỏ nhiệm vụ cùa quân và dân. Điều quan trọng là họ có 
những quyết định đung đắn, những hành động táo bạo đế đưa đất nước đên 
được bến bờ của sự bình yên và phát triển. 

Lí Thái Tô xác định nhiệm vụ hiện tại là cần dời dô khỏi Hoa Lư. 
Nhưng dời đô đến đâu? "Thành Đại La... là nơi trung tâm trời đất,có thế 
rồng cuộn hố ngồi lại tiện hướng nhìn sòng dựa núi, dân cư không khô vì 
ngập lụt, muôn vật phong phú tốt tươi. Xem khắp nước Việt ta chỉ có nơi 
dày là thánh địa”. Từ việc có ý thức sâu sắc ưu thê của thành Đại La đối 
với việc phát triển đất nước, Lí Thái Tô đă có quyết định đúng đắn là thiên 
đô về mánh đất văn hiến này. 

Tran Quốc Tuấn trên cương vị Tổng chỉ huy cuộc kháng chiến chống 
quân Nguyên Mỏng đá khẳng định ý chí đánh giặc của toàn dân tộc đồng 
thời khuyến khích, động viên tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Ỏng khuyên 
quân sĩ phải biết “kiềng canh nóng mà thổi rau nguội”, phải biết ra sức tập 
luyện đẻ sẵn sàng chiến đấu. Không chỉ vậy, ông còn soạn thảo “Binh thư 
yếu lược” làm sách lược cho binh sì tập luyện, rèn quân. 


Để 94: Câu nói của M. Go-rơ-ki “Hãy yéu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ 
cò kiến thức mới là con dường sống” gợi cho em nhửng suy nghĩ gi? 

Bài làm 

Câu nói của M.Gorki vận dụng lối diễn đạt rất logic: Hây yêu sách - 
sách là tri thức - tri thức là con đường sống. Vậy nhà văn Nga lỗi lạc muốn 
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nhàn nhủ với người đọc rằng: Hãy biết yêu sách vì đó là con đường Sống 

của nhãn loại. 

# 

Vậy sách ha gì? Trước đcáy, khi chưa có giãy, người cò đại thường viết lại 
nhừng hiểu biết, kinh nghiệm cua bán thân lên giấy papyrus (người Ai 
Cạp*, mai rua, thản trúc (người Trung Quòc), dât sét, xương động vật (người 
Lường Hà). Đó lã cách đo dạc ruộng đất, cách xây dựng Kim tự tháp, các 
cuộc chiến tranh... Khi giấy viết ra dời, những hiếu biết ấy lại được sao chép 
va lưu truyền rộng rãi. Chúng được gọi là sách - là nơi lưu giừ những kho 
tàng tri thức nhân loại. 

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, sách trở thành nơi kết tụ những hièu 
biét phong phú, đa dạng cúa con người về tự nhiên vả xã hội. Nhừng công 
thức toán học, những thi nghiệm vật lí, hóa học.. giúp con người khám phá 
the giới con dược lưu lại trong sách. Nhờ sách, ta biết đến ơclit, pitago, 
Edison, Giêm Oát... biết đến nhừng vườn treo, những Kim tự tháp, những 
bóng đèn điện, dầu máy hơi nước.. Cũng nhờ sách, ta biêt dên những đất 
nước xa xôi, hiếu dược các phong tục tập quán, các nền ván hóa, các mối 
quan hệ xà hội phong phú, đa dạng.. Đó là dân tộc Nhật giàu ý chí nghị lực; 
dân tộc Trung Hoa thâm thúy, sâu sắc; con người Vương quốc Anh lại “phớt 
Ảng-lê” rất độc dáo... Đó còn là đao Phật, từ bi hi xả, là dạo Lào thân bi cao 
siêu, đạo Thiên Chua bác ái nhản văn... cỏ thê nói, sách là nguồn tri thức 
vỏ tận giúp con người hiếu biết tận tường về thế giới bao la. 

Nhưng tại sao chi có tri thức - chi có sách mới là con đường sông? 

Sống là quá trình con người tác động vào thế giới tư nhiên và xà hội đê 
tạo ra giá trị vật chất và tinh thần phục vụ đời sống cho bân thản va xà 
hội. Vậy muốn chinh phục đối tượng ấy phái có hiếu biết về chúng va tri 
thức chinh là phương tiện giúp đỡ con người trên hành trinh gian khó áy. 

Thật vậy, muốn trồng được cây lúa cho hạt thóc hạt gạo, người nòng 
dàn phải có hiếu biết về giống lúa, về cách cấy cày, chăm bón, gạt hái. 
Muốn làm dược chiếc máy, người công nhân phải biết cách chế tạo các chi 
tiết máy, cách lắp ráp các bộ phận... Muốn dựng được một tiết mục múa 
người nghệ sĩ phái hiếu biết về văn hóa, về các động tác múa, về âm nhạc,... 

Muốn quân lí một doanh nghiệp, người giám đốc phải hiểu về cách thức 

quan lí, có tri thức về vấn đề nhân sự, về công việc... Có thế nói, tri thức là 

cày cầu dần đến sự sống và nhừng cuôn sách đả hiến thân mình đè làm 

nèn nhưng nhịp cầu ấy. 

Sách có vai trò quan trọng như vậy, váy chúng ta cần có thái độ như thê 
nào với sách? M.Gorki đà nhắn nhủ: “Hảy yêu sách”. Đúng vậy, hây biết 
nâng niu, gìn giữ nhừng cuốn sách và đọc hiếu chúng. Cha ông ta từng nói: 
“Mười kho vàng không bằng một nang sách". Chính bởi những điều qui giá 
mà con người thu lượm dược khi dọc sách. Và điều quan trọng là chung ta 
cán biết cách đọc sách củng như chọn lựa sách đẻ dọc. Đọc sách có phương 
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pháp mới giúp ta đọc nhanh, đọc nhiều và năm được thông tin cần thiết. 
f )(V ^ách cùng cần chọn lọc dể tránh đọc phái sách mang nội dung xấu. 

La những người còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chưa có nhiều hiếu 
biết ủng như kinh nghiệm cuộc sống, với người học sinh, việc đọc sách vô 
cưng quan trọng. Chúng ta dọc sách giáo khoa, đọc các sách tham khảo, dọc 
báo. Đó chính la chìa khóa giúp chủng ta mở cánh cửa vào cuộc sông. 


Để 95: Chứng minh vãn học của dán tộc luôn ca ngợi những ai biết 
‘thương người như thể thương thân" và nghiêm khắc phé phán những 
kẻ thò ờ, dửng dưng trước ngưài gộp hoạn nạn. _ 

Bài làm 

Bạn và tỏi thuở âu thơ trong nôi, chắc chúng ta ai cũng được nghe lời ru 
ngot ngào của bà, ciia mẹ: 

"À ơi... Nhiễu điểu phú lẩy giá gương 

Người trong một nước (ơ) phải thương nhau cùng 1 ' 

Gốc của thơ và nhạc là từ đó, vô'n văn học nảy sinh từ nền văn hoá dân 
gian mang theo điệu hồn dân tộc ở trong mỗi người. Mỗi bài thơ ta đọc, mỗi 
bài van thầy giảng em nghe đều thấm đẫm một triết lý nhân sinh cao cả 
nhác nhớ ta đạo làm người biết "thương người như thể thương thân” và 
nghiêm khắc phê phcán nhừng kẻ thờ ơ dửng dưng trước người gập hoạn 
nạn. Đó chính là tư tương cốt lõi của văn hoá dân tộc. 

Văn học là nhân học, gắn văn học với chức năng giáo dục tư tường thẩm 
mĩ. trong mỗi tác phấm vàn chương ở nhà trường, ta đều cám nhận tinh 
thản nhân ái cua con người Việt Nam, một truyền thông đạo lý tồt đẹp mà 
mồi chứng ta luôn trân trọng nâng niu và soi vào đó để tự răn mình. 

Từ buổi dầu tiên cắp sách đến trường, trong những lời cô giảng, cảu ca 
dao trong SGK lớp 1 đả thấm vào hồn con lòng nhân ái yêu thương gần gũi 
như lời thủ thi tâm tình cùa người mẹ. Lớn lên học lớp 5, lớp 6 nghe thầy 
đọc nhưng trang thơ, nhừng truyện cổ hay, lòng em thấy xúc động nao nao: 
em thương cô Tấm thảo hiền, ghét Lý Thông ở ác, em thêm yêu quê hương 
qua lời thơ ngọt ngào cùa Trần Đãng Khoa: 

Em nghe thầy dọc bao ngày 

Tiếng thơ dỏ nấng xanh cây quanh nhà 

Mái chèo nghe vọng sông xa 

Êm ém như tiêng của bà năm xưa 

Nghe trăng thở dộng tàu dừa 

Ao ào nghe chuyển cơn mưa giữa trời 

Thcm yeu tiêng hát nụ cười 

Nghe thơ cm thấy đất trời đẹp hơn. 

(Nghe thầy đọc thơ) 
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Càng yêu thơ văn dân tộc ta càng khám phá được trong mồi tác phàm 
ve dẹp ki diệu lung linh của nó mà cơ sớ cho sự sáng tạo chinh là cội nguồn 
cua tinh yêu thương sự dồng cám, chân thành cúa nhà vân với con người 
tạo nên linh hồn trong mỗi sáng tác. 

Đọc truyện "Sơn Tinh Thuý Tinh" ai cũng hiểu đó là câu chuyện hoang 
đường nhưng sao nghìn đời nay ta vần yèu vẩn quí, dọc trảm lần không 
chán bời hình tượng chàng Sơn Tinh chính là hình ãnh của dân Vàn Lang 
thuơ hòng hoang khai thién lập địa gặp muôn ngtàn khó khản. Cang đọc ta 
càng khâm phục sự sáng tạo kì diệu của nhàn dân khi xây dựng hình tượng 
nghệ thuật này dưới câu chuyện tinh lâng mạn dẹp thời cô đại. Và càng dọc 
ta càng thấy dụng ý ngợi ca con người, sức mạnh và ý chí con người qua là 
lơn lao dáng khám phục: bao lần dâu tranh, chiên sự xảy ra nhưng Sơn 
Tinh vẫn thắng, Thuỷ Tinh giao chiến mệt mỏi dành rút quản về. Ca ngợi 
con người, nhừng con người chinh nghĩa, bảo vệ cho công lý đó là chức nàng 
cua tác phẩm nghệ thuật nói chung và tác phàm văn học nói riêng. 

Hồi kí "Những ngày thơ ấu" của Nguyên Hồng sao dáng yêu đến thế. 
Bức chân dung chân thực mà sống động về một cậu bé bất hạnh sống thiêu 
tinh thương nhưng vô cùng trong sáng hồn nhiên và có tình yêu thương mẹ 
mảnh liệt. Hình ánh cậu bé Hồng trong tác phẩm chính là một con người 
dáng quí, đáng đê các bạn nhỏ học tập noi gương về nghị lực sống, về tình 
yêu thương và lòng nhản ái vô bờ. Cậu bé mồ cỏi cha phải sống bên người 
bà cô cay nghiệt luôn lấy chuyện mẹ em có con với người khác, phải di ớ 
tha phương cầu thực mà nhiếc móc hành hạ em. Song tình yêu thương mẹ 
và niềm tin trong sáng của cậu bé 12 tuổi đà giúp em có thêm ban lĩnh 
sống và vượt qua mọi thứ thách đế rồi cuối cùng ước mơ được gộp mẹ đà 
toại nguyên. Cảm giác hạnh phúc đến vỏ bờ khi ngồi trong lòng mẹ được 
mẹ ỏm ấp vồ về, được ngắm nhìn khuôn mặt thân yêu của người mẹ, dược 
mẹ gài ròm ở sống lưng... của cậu bé Hồng dược gợi lại chản thực và xúc 
động bằng một đoạn văn thấm dẫm chất trữ tình đả dưa mỗi chứng ta về 
với cội nguồn, về với tình mẩu tử thiêng liêng cùa chính minh mà vô tinh 
ta chầng nhận ra. Tập hổi kí hay và lắng dọng hồn ngươi chính bơi tinh 
thương, sự đống diệu của trái tim nghệ sĩ đà hoà cùng nhân vật với niềm 
yẽu thương xẻ chia với những cuộc đời đắng cay, bất hạnh. 

Văn học thể hiện tình yêu thương ngợi ca những con ngươi có trái tim nhân 
ái nhưng đồng thời văn học cũng bày tỏ thái dộ phé phán nghiêm khắc nhưng 
kẻ bạc ác, những kẻ thờ ơ dứng dưng trước những người gặp hoạn nạn. 

Trong các tác phẩm cùa mình, người nghệ sỉ không chi tạo nén các 
nhản vật với tính cách một chiều. Chinh vì váy, ta đọc tác phẩm và tháy 
trong đỏ nhừng con người với những tính cách đối lập. Phài chăng nhà văn 
muốn dế ta so sánh đối chiếu họ với nhau mà nhặn ra thái độ của tác giá, 
tìm đến sự dồng cảm với trái tim người nghệ sĩ mà yêu, ghét, giận hơn, 
ngợi ca hay khinh bỉ. 
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tìnc Lão Hạc’ cua Nam Cao, ta càng yêu thương qui trọng lão nông già 
vén nghẽo khò nhưng giàu lòng yêu thương và đức tư trong đê mà thèm mèn 
thỏm VCII Nam Cao, hoc dược ờ ông cái cách nhìn người "cố tìm hiếu họ mà 
cám thong chia so. . thi ta càng chê trách Binh Tư, con người khoé mạnh mà 
lươi hiêng, nhãn cách thoái hoá đi ăn cắp án trộm... đáng khinh bi. 

Hai tuyến nhân vát tiêu biếu chơ giai cấp thông trị - bị trị trong Tắt 
dèn cua Ngô Tất Tô là 2 bức tranh đối lập về con người mà qua đó nhà văn 
munn nhãn gửi bức thông điệp, tiếng kêu cứu về sô phán người nông dân 
dưới chế độ cù. Chính vì vậy nhà vAn Nguyễn Tuân đả từng nhận xét: Cái 
cách viết lách như thế, Ngô Tất Tố xui người nông dân nổi loạn. 

Sự nối loạn mà Nguyền Tuân muốn nói đến trong "Tắt đèn" là sự nồi 
loạn dầy ý thức khi cái tốt, cái thiện bị ngược đãi, chèn ép nẽn tức "nước vờ 
bờ Mâu thuần cơ bản của xả hội thê hiện trong hai tuyến nhân vật rò rệt: 
một bén là nhừng ké thống trị cậy chức quyền hà hiếp dân lành mà tiêu 
biêu là quan Tri phủ Tư Ản, Nghị Quê, Lý trường, Chánh tống... Và một 
bẽn la người dân lương thiện chịu cảnh bần cùng đè nén là chị Dậu. Mâu 
thuần đối kháng dâng lên đinh điếm nhưng Ngô Tất Tố chi đặt ra ỡ đó. 
Phai chăng bới ý thức cách mạng chưa cập đến người dân hay bới nhà văn 
mới bằng trái tim nhản đạo của mình rung lên hồi chuông cành tỉnh về 
những cuộc nối loạn sỏ xảy ra khi nhừng kẻ núp bóng quan Tây bị mất hết 
nhân tính chỉ mượn cớ đục nước béo cò... 

Bốn nghìn năm dựng nước và giừ nước của dân tộc, vốn học thê hiện 
tinh hoa ván hóa và khẳng định sự sáng tạo nghệ thuật cua con người Việt 
Nam. Song diều cốt lỏi và cội nguồn của văn chương chính là tinh yêu 
thương, thương người như thế thương thân". Tiếng nói yêu thương ấy của 
văn chương đã cất lên ru tâm hồn ta, khiên ta sống “người” hơn. 


Đé 96: Con ngưởi không thè sống thiếu tình yêu thương. Tại sao vộy? Hãy 
viết đoạn ván bày tó những suy nghỉ của bản thán mình. _ 

Bài làm 

Mỗi con người luôn cần một tình yêu thương bên minh. Nó chắp cánh 
cho những ước mơ, hoài bào, vực bạn dậy khi buồn đau thất bại. Nếu như 
một ngày, trái đất không còn tình yêu thương thì tất cả sè ra sao? Ngoài 
kia, ánh nắng không còn đùa giỡn, trái tim mỗi người sè đóng băng, lạnh 
giá. Trái tim không còn mở cứa cho tình yèu thương. Nhân loại sè chìm 
trong lạnh giá. Mồi người chỉ còn là cái xác vô hồn, không còn biết yèu, 
biết quan tâm tới nhau. Trái tim họ chứa đầy nỗi tức giận, căm phẫn, ghét 
bo. Ngày trái đất không còn yêu thương là ngày con người sẽ dần chết bói 
sự vờ vun cua trái tim. Rồi một ngày, tình yêu thương lại tới, con người biết 
chia sé và dần lia xa thu hận. Phải chăng tình yêu thương là vật hữu hình 
- biếu hiện con người quan tâm tới nhau và cùng là vật vô hình. Tình yêu 
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thương là chất keo gắn kết mảnh vỡ tâm hổn, vực dậy những con ngươi lắm 
lồi, Có lẽ tình yêu thương là điều khỏng thế thiếu trong mỗi trái tim con 
ngươi, đê trái tim xích lại gần nhau hơn. Bơi lẽ nếu không có yèu thương là 
mất đi sự sống. 


Đề 97: Mỏi trường sống có vai trò rất quan trọng đối với sự sống Con 
người. Vộy cần làm gì để mõi trường sống luõn xanh, sạch? Hãy viết 
đoạn văn thể hiện những sưy nghĩ của em vế vốn dề này. _ 

Bài làm 

Chúng ta có nhiều cách đế làm bản thân và môi trường sạch dẹp. Trước 
hết cần đảm bảo vệ sinh cá nhân sạch sẽ, có cách ăn mặc hợp người hợp 
cánh. Cũng cần làm vệ sinh tại nơi mình sinh sống: trong nhà, ngoài ngõ. 
Thời gian gần dây, nhiều khu dân cư có ngày thứ 7 vệ sinh, cứ cuôi tuần ca 
khu làm vệ sinh nơi ở. Điều đó thực sự đã và đang phát huy tác dụng. Mô 
hình này nên phát huy, nhân rộng. Đã sạch rồi, chúng ta cần làm đẹp bằng 
cách trang trí nhà cửa, trồng cây xanh lấy bóng mát, trồng hoa lây hương 
thơm. Ngôi nhà không có bóng cây thực sự là thiếu đi điều gi rất lớn. ơ 
phạm vi rộng hơn cẩn sự can thiệp của các cơ quan chức năng ơ Singapo, 
chinh quyền phạt rất năng những hành vi xả rác ra đường phô Nẻn chăng 
chúng ta cần học tập diều đó? Việc quy hoạch đô thị, các địa điếm còng 
cộng cần có kè hoạch, phương hướng rõ ràng. Tránh “đào lên lãp xuống”, 
“may vá” nham nhở như những con đường. 


ĐỂ 98. Giải thích câu tục ngữ "Học di dôi với hành”. 

Bài làm 

Học tập là công việc suốt đời đối với mỗi một con người. Lê-nin từng 
nói: 'Học, học nữa, học mãi". Nhưng phải học như thế nào cho đúng? Dân 
gian ta đã từng nhắc nhớ: Học đi đôi với hành". Chúng ta cần hiểu như thê 
nào về phương pháp học này? 

"Học" là quá trình chúng ta tiếp thu kiến thức của nhàn loai. Nội dung 
hoe là các kiến thức nhân loại được chọn lọc (được phân loại thành khoa 
học tự nhiên và khoa học xã hội) cùng với đó là các kĩ nãng, kì xáo tương 
ứng. Quá trình này nhằm đến một cái đích là làm phong phú những hiểu 
biết cúa con người, giúp phát triển vẹn toàn nhản cách và đặc biệt việc hoc 
trang bị cho mồi chúng ta những kiến thức, nhừng kĩ năng, kĩ xảo nghề 
nghiệp đế từ đó tham gia vào hoạt động sản xuất của xà hội đem đên lợi 
ích cho bản thân, cho gia đinh và cho đất nước. Như vậy, “học" ở đây dược 
hiếu là gắn với vấn đề lí thuyết. Người học giỏi thường được hiểu là người 
nắm được nhiều nội dung lí thuyết. 

Bên cạnh đó, 'hành'' là thực hành, là quá trình vận dụng kiến thức vào 
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CU'>(/ Si*ng. là dem những cái đà học được vào thực tẻ đế kiêm tra độ dung 
sai lia* dó lam sinh dộng Ỉ 1 Ó. “Hanh” có nhiều cấp dô: bát chước người khác 
iair* lam lại theo nhừng gi còn lưu trong trí nhớ, sáng tạo những cách thức 
hoạt dong mới. Hành dươc đèn đâu, điều đó còn tuy thuộc vào tri thức 
ma hạn học được phong phú sinh đông và sâu sắc đến hao nhiêu. 

Tnng việc học hàng ngày, tại sao lại cán “Học di đôi với hanh”? Vì 
chung ià hai mặt thống nhất với nhau, bổ sung cho nhau. 

Nhi ta dà biết, nếu chí biết học lý thuyết mà không hề biết đến thực 
hành thi những lý thuyết ta học cùng chi là những tri thức chết, chúng 
không có tác dụng đối với đời sống. Đó là trường hợp nhiều học sinh Việt 
Nam đi thi học sinh giói quốc tế các môn khoa học tự nhiên. Chúng ta làm 
li thuyết rât xuât sắc, thậm chí đạt điếm tuyệt đối. Nhưng khi thực hành, 
trong vhi bạn bè các nước làm rất tót thi chúng ta loay hoay hàng giờ, 
thâm chi phải bo cuộc. Đỏ cùng là trương hợp nhiều học sinh, sinh viẽn dạt 
kết qua học tập rát cao nhưng hoàn toàn không có kĩ năng sống thực tế. Họ 
không biết ứng xứ sao cho hợp hoàn canh giao tiếp, không nấu được một 
bửa cmi, không tự viết được một lá đơn xin việc, . học như vậy chỉ phí 
phạm ;hời gian, công sức tiền bạc bơi thực tế học như vậy đẻ làm gì nếu 
không thể ứng dụng vào đời sỏng? Như vậy, chúng ta không chỉ học lý 
thuyết mà còn phái biết áp dụng những lý thuyết dó phục vụ thực tế. 

Mạt khác, có lúc những lý thuyết chúng ta đã được học khi đưa vào thực 
hanh hi gặp phai rất nhiều khó khăn. Vì vậy, chung ta phải biết kết hợp 
vừa họ: lý thuyết, và thực hành nhuần nhuyễn những điều đả học. Có như 
vậy, thi những kiến thức chúng ta dược học sè trờ nên sâu hơn, giúp chủng 
ta nán vừng nguồn tri thức. Nếu chí học mà không thực hành thì tất cà 
cùng chỉ là lý thuyết. Chính vì vậy, học phái đi liền với thực hành, có như 
vậy ta mới có thẻ đem hết những gi đã học cống hiến phục vụ cho đất nước. 

“Hcc đi đòi với hành” là lời của người xưa đuc kết nhưng vần còn là bài 
hoc lớr cua hòm nay và mai sau dành cho nhừng ai thực sự cầu tiến bộ. 


Đe 99 Dân gian ta có câu: ‘ Một điều nhịn, chín điều lành”? Hãy viết doạn 
vcn nêu suy nghĩ gì về ván đé này. 

Bài làm 

Nh.tn dân ta từ xưa đẻn nay luôn coi trọng hoà khí “Di hoà vi quý”. Vì 
vậy, tríớc những sự xích mích, trước những điều bực bội, dân gian thường 
nhóc rhờ nhau: “Một điều nhịn, chín điều lành”. “Một” và “chín” chi là 
những :on sỏ ước lệ, chúng thế hiện quan niệm của dân gian về mối quan 
hệ giừí tính nhẫn nhịn và sự binh yên: nếu biết nhẫn nhịn một chút thì sè 
có được hoà khí, sự yên bình lâu dài. Ý cả cảu khuyên con người nên bình 
tĩnh, bết nhẫn nhịn, tránh nóng này đê giừ hoà khí. ơ đây, ta cần hiếu 
“nhịn” không có nghía là thua kém, mà là nhường nhịn, im lặng, lùi một 



bước; nhịn khi người khác không đủ binh tĩnh, tỉnh táo. Trong cuộc sống, 
chi có kẻ tầm thường, tiếu nhân mới không biết nhường nhịn, hay so đo, 
chấp vặt. Bạn đang đi ngoài đường, bất chợt có người sấn số lại máng bạn 
tới tấp vì nhửng lí do bạn không hiểu nôi. Ké tầm thường sẽ nóng nảy đòi 
lại, đôi bên to tiếng không ai chịu ai cỏ thể xảy ra xô xát. Người biết nhản 
nhịn sẽ chờ người kia bình tĩnh lại, hỏi dầu duôi sự việc, tìm ra những 
nhầm lẫn đế giái quyết. Làm như vậy không những tránh được xò xát ma 
còn giành được sự tôn trọng, vị nể của người khác. Nhưng “nhịn” cũng 
không có nghĩa là nhu nhược, hèn nhát, khi cần vẫn phái biết đấu tranh đè 
thắng cái ác, cái phi lí. Trong cơ quan, công sở, là nhân viên biết rõ những 
hành vi phi pháp, tham ô, nhận hối lộ của cấp trên, sẽ có người im lộng 
không dám tỏ cáo. Đó là biêu hiện của sự nhu nhược, hèn nhát. “Nhịn" như 
vậy chàng những không lành cho bản thân về lâu dài mà còn đẽ hoạ cho xả 
hội. Lại có khi, trong cuộc sống, bạn bị một người khác, một thế lực khác 
khống chế về mặt nào đó chẳng hạn như tống tiền, bạo lực gia đinh, nếu 
bạn im lặng, không dám tố cáo, đấu tranh thì bạn sẽ phải gánh chịu nhúng 
hậu quả thật tồi tệ. Tình cảnh đất nước ta trong một thời gian dài lịch sử 
cúng là một minh chứng sinh động cho điều này. Giặc phương Bác xâm 
lược, đò hộ hơn một ngàn năm, thực dàn Pháp, đế quốc Mì xâm chiếm áp 
bức, bóc lột,... nếu dân ta cứ nuốt nhục mà không dứng dậy khởi nghĩa, đánh 
đuổi lũ xâm lăng thì ngày nay hỏi nước ta sẽ đi đến đâu? Vậy là, “Một điều 
nhịn, chín điều lành” nhưng cần hiếu rõ bản chất đích thực cua từ “nhịn” ứ 
đây đề tránh những điều đáng tiếc. 


Đề 100: Một số bạn mới ít tuổi đã bắt chước hút thuốc. Khi được nhắc nhở 
các bạn ấy nói: "Thuốc lá có thể có hại, nhưng cùng có thê’ có một lợi 
nào đó. Nếu không thế thì xưa nay những ai hút thuốc dều làm chuyện vò 
bõ’ cả hay sao?". Anh (chị) hãy viết đoạn ván bình luộn quan niệm dó. 

Bài làm 

Chưa khi nào xã hội đầy mạnh việc cấm hút lá mạnh mẽ như hiện nay. 
Bất kì nơi công cộng nào cũng có những hàng chữ “Câm hút thuốc”. “No 
smoking”,.. Trên bao bì mọi hàng thuộc đều in một hàng chữ: “Hút thuốc lá 
có hại cho sức khoẻ”. Vậy mà, thực tê vần có những bạn trẻ hút thuốc Khi 
được hỏi, họ “lí sự" nghe rât “có lí”: “Thuôc lá có thế có hại, nhưng cùng có 
thể có mặt lợi nào đó. Nếu không thế thì xưa nay những ai hút thuốc dều 
lâm chuyện vô bổ cả hay sao?”. Tại sao nói “có lí”? Bởi thực tê trong thuôc 
lá có chất kích thích có khả năng giúp đẩu óc tỉnh táo; những người hay bị 
căng thẳng có thể dùng. Mặt khác, mùa đông, một điếu thuốc có thê giúp cơ 
thê âm lên, đặc biệt trong những lúc phải chờ đợi ai đó! Nhưng hút thuốc lá 
lại vô cùng có hại. Chất nicôtin có trong thuốc lá có khả năng gáy nghiện 
rất cao. Nguy hiếm hơn, thuốc lá làm suy nhược cơ thể một cách nặng nề. 
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Nha< đẻn hút thuốc là nhắc đèn lao phối, đến suy gan,... Nhắc đến hút thuốc 
la nliàr dèn ò nhiễm mòi trường, gây hại cho người xung quanh; có thè gáy 
đnt hiên sinh học , những người không hut thuốc nhưng hít phái khỏi thuốc 
sô chiu (lộc gâp bôn lần người hút thuôc! Rõ ràng, hút thuốc là một chuyện 
“Lưi hất cập hại*. Thứ chất độc ấy mà còn gáy nghiện thì hậu hoạ sẽ đến 
đáu? Nhừng người trê tuối, đặc biệt là học sinh, mọi li do hút thuôc chí là 
nguy bièri, họ da không tinh đến những nguy hiếm lâu dài mà việc hút 
thuốc có the gâv ra. Chính vì vậy, toàn xà hội cần ra sửc chống hút thuốc 
dê báo vó sức khoò, bảo vệ môi trường và bảo vệ giống nòi. 


Đẻ 101: Tuổi trẻ học dường cán tránh xa các tệ nạn xã hội. 

Bài làm 

Giờ đáy, tròn khắp mọi néo đường, hiếm có nơi nào chúng ta không 
thày những kháu hiệu bài trừ tệ nạn xả hội: “Hảy tránh xa tệ nạn xá hội”, 
“Noi không VỚI tệ nạn xã hội”,... Đỗi với tuổi trẻ học đường điều dó càng trơ 
nén quan trọng hơn nừa. Tại sao vậy? 

Nhác đén tệ nạn xả hội là nhấc đến cờ bạc, rượu chè, ma tuý, mại dảm, 

. Va tưỏi tre ngày nay dang bị tất cả những tệ nạn đó de cỉoạ đến sự phát 
triển, thảm chí là sự sống. 

Thực tê cho thấy, trong nhừng đám cưới, dám tang, ngày lẻ tết, có 
nhưng bạn tré ngồi chơi tú-lơ-khơ ăn tiền. Thậm chí, có một sô bạn còn 
chu động đánh lô, đề, ... Không nhừng vậy, nhiều bạn còn uống rượu, say 
xin. rỏi đánh nhau, gây lộn. Đặc biệt nguy hiểm là hiện tượng có một sô 
học sinh vướng mắc vào con đường ma tuý. Các hạn sứ dụng thuốc phiện, 
hêrôin, hút chích. Mặt khác, thực tê cho thấy tệ nạn mại dâm cùng dã và 
dang tán công giới trẻ hòm nay. 

Thực trạng dau buồn trên tất yếu sè dẫn đến nhừng hậu quả nghiêm 
trong. Ai củng biết răng tuỏi trẻ là tương lai của đất nước. Lứa tuổi nay cản 
thiết phái chuyên tám học tập, rèn luyện đè trường thành. Nhưng nhừng tệ 
nạn xá hội dà lôi kéo, cám dồ họ vào con đường sa đoạ, hư hòng. Làm như 
thè người ta sè tiêu phí mất thời gian, sức lực, tiền bạc. Nguy hại hơn tệ 
nạn xà hội sè huỷ hoại đi sức khỏe quý giá của họ. Ai cam đoan dược rang 
sau những cuộc đỏ den, rượu chè thâu đèm suốt sáng, mình không trơ nên 
phờ phạc, hốc hác, mụ mị đầu óc? Ai khắng định được rằng ma tuý không 
làm suv yếu di những chức nàng của các bộ phận trong cơ thể? Chăng 
nhưng thê, ma tuy, mại dâm còn là đồng hành của căn bệnh thô ki AIDS - 
một tai họa vô phương cứu chửa của cả loài người từ bao thập kỉ nay. 

Không dừng lại ớ việc hủy hoại bản thân người mắc tệ nạn xà hội, 
thâm họa nay còn gây nguy hại đến nhừng người xung quanh. Có những gia 
đình con giết cha mẹ chỉ vì không xin được tiền mua ma tuý. Lại có nhừng 
người cha, người mẹ già nua còm cỏi đi thăm con đang nằm tu, ... Biết bao 
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dau xót. biết bao bi thương, ... Và cũng từ dây. tệ nan xã hội kim hàm sự 
• phát triến của đất nước vi đã làm thui chột di những thè hệ ngươi rương 
cỏt; phá húy nhửng tế bào xâ hội vỏ cùng quan trong. 

Với biết bao tác hại mà tệ nạn xà hội dà dang và sè gây ra, tuồi trẻ 
hòm nay cần nâng cao tinh thần: Hây tránh xa tệ nạn xâ hội. 

Đê làm dược như vậy, mồi bạn trẻ cần xây dựng cho mình một ban lình 
vừng vàng. Đó trước hết là tri thức đay đủ về vấn đẻ tệ nạn xă hội. Đó là tinh 
thần hướng thiện Lập trung vào việc học Lập rèn luyện. Đó là bân lĩnh rân rỏi 
trước sự cám dồ, rủ rê của những bạn bè xấu,... Không chí vậy, đê giúp đỡ tuối 
trẻ, gia dinh - nhà trường cùng cản có sự quan tâm, quản lí thường xuyên hơn 
đến con cái, học sinh. Chúng em cần được yèu thương, quan tâm, sẻ chia và 
động vièn định hướng trong con đường học tập, rèn luyện. 

Tuổi trẻ dã và đang là thè hệ tiên phong trèn nhiều mật trán khó khãn 
cua Tô quốc. Chúng ta đà tưng đánh Pháp, diệt Mỉ; chúng ta đá từng chung 
tay sán xuất, xây dựng nước nhà; chúng ta đà từng tình nguyện đèn nhùng 
bản làng nghèo khó, những hải dáo xa xỏi để chung sức vì cộng đồng,... Vậy 
thi, ngày hôm nay, chúng ta hoàn toàn có thê chiến đấu và chiến thắng kè 
thù tộ nạn xà hội! 

# ẹ # 


Đề 102: Suy nghĩ của em vẻ tình cảm yéu nước thương dãn được thể hiện 
trong các vãn bản Chiếu dời dô của Lí Thái Tổ, Hịch tướng sĩ củ a Trán 
Quốc Tuân". _ 

Bài làm 

Tinh cám yêu nước là sợi chi đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sứ vồn học dân 
tộc. Tinh cám dó dược thê hiện mánh liệt trong những lời tâm huyết của những 
nhà lành đạo đất nước từ xa xưa. Ta có thê kê đến những văn bản tiêu biếu 
như “Chiếu dời đỏ” của Lí Thái Tố, “Hịch tướng sì” của Trần Quốc Tuấn. 

Chiếu dời dô ra đời khi Lí Thái Tồ mới lẻn ngôi. Nhà vua mong muốn dát 
nước có một kinh đò đàng hoàng to rộng đặng bề phát triến dát nước. Đó là h 
do vi sao ông dà phè phán và chi ra việc đóng dô ớ vùng Hoa Lư đã không còn 
phù hơp nừa: 'Cứ đóng yên dô thành ở nơi đây, khiến cho triều dại không được 
láu bốn , số phận ngán ngùi , trăm họ phái hao tổn , muôn vật không dược thích 
nghi". Hoa Lư là vùng có địa thê hiếm trở, khi tiềm lực phát triển chưa đu 
mạnh thì nó hợp với chiến lược phòng thù. Nhưng đến đời Lí thì dất nước đạt 
ra nhu cầu phát triển, cho nên đò thành phái dời chuyển ra nơi có địa thế 
khác. Không chi có lí lè, Lí Công Uẩn bày tỏ cả tâm lòng mình: Trảm rất đau 
xót vè việc dó". Tinh cảm của một ống vua luòn hướng về vận mệnh, sự tồn 
vong cua giang sơn xã tắc khiên người đọc cảm dộng. 

Bói tấm lòng dau dáu nghĩ đến một mánh đả't thiêng có thê phu trợ cho 
việc phát triến đất nước, nhà vua đã nhìn ra thế đất cua thành Đại La. Đó 
là nơi có vị thê thuận lợi về nhiều mặt. về mặt dịa lí, tác già phân tích rỏ: 
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Vơ/ trung tâm trời đất; dược cái thế rồng cuộn hổ ngồi", bốn hướng đều 
thòng thoáng lại ờ thê nhìn sông dựa núi" vừng vàng, 'dịơ thế rộng mà 
hãng: dàt dai cao mà thoáng . Trên địa thế áy, dân cư sẽ tránh được lụt lội 
ma muôn vát cũng rất mực phong phủ tốt tươi". Thuận lợi về mặt địa lí 
như vay sộ kéo theo nhừng thuận lợi về thông thương, giao lưu: Thật la 
chốn tụ hội trọng yếu cứa bốn phương đất nước'. Nơi định dò mới này sẽ 
dap ưng được vai trò la đầu mối trung tâm của kinh tế, chính trị, vân hoá 
cua dát nước. 

Trong “ Hịch tướng sĩ” cua Trán Quôc Tuấn, tấm lòng yêu nước lại được 
thế hiên trực tiếp qua nhiều phương diện. 

Tác giá lột tả sự ngang ngược và tội ác của giặc: 'Ngó thấy sứ giặc di lại 
nghênh ngang ngoài đường, uòn lười cú diều mà sỉ mắng triều dinh, dem 
thân dẻ chó mà băt nạt tê phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, 
dế thoá lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu vang bạc, 

dế vét cùa kho có hạn. Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hò đói, sao cho 

• • • 

khói dè tai vạ về sau! ’. Qua những câu văn đó, bộ mặt của quản giặc được 
phơi bày đồng thời tác giả cùng bày tô thái độ câm thu, khinh bi cực độ cua 
minh dối với bọn chúng. Điều đó được thể hiện dặm nét qua việc tác giá dà 
dung lôi nói hình ánh so sánh, ẩn dụ: lưỡi cú diều , thân dê chó , hổ đôi,... ; các 
lunh anh được đặt trong thế đối sánh đế tò rõ thái độ căm thù, khinh bỉ: uốn 
lười cú diếu - si máng triều dinh , đem thân dô chó - bắt nạt tể phụ. 

Sau khi tố cáo tội ác của giặc, Trần Quốc Tuân đá bày tỏ lòng yêu nước, 
cảm thù giặc của mình, có thê xem dây là đoạn vãn hay nhất của bài hịch: 

Ta thường tới bữa quên ăn, nứa đêm vỏ gối; ruột đau như cát , nước mát 
dám đìa; chỉ căm tức chưa dược xà thịt lột da, nuốt gan uống máu quân 
thù. Dẫu cho trăm thân này phơi, ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da 
ngựa, ta cùng vui lòng. " Nỗi đau trước cảnh nước mất nhà tan được diễn tả 
thông thiết: quên ăn, mất ngù, lòng dau như dao cắt, nước mắt đầm đìa. 
Uất hận trào dâng đến cực điểm khi tác giả bộc lộ thái độ cùa mình đối với 
ké thu: chi căm tức chưa dược xá thịt lột da, nuốt gan uống máu quán thù. 
VỊ tướng đà tự xác định một tinh thần hi sinh hết mình cho đất nước: Dầu 
cho trăm thán này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta 
cũng VUI lòng. Qua đoạn văn này, hình tượng người anh hùng yêu nước, sần 
sang xa thân vì đất nước được khắc hoạ rõ nét. Nhừng lời tâm huyết, gan 
ruột cua vị tướng có sức lay động mạnh mẽ, truyền cho tướng sĩ tinh thán 
yêu nước* nồng nàn, lòng căm thù giặc sục sôi và một thái độ xá thân, chấp 
nhận hi sinh vì non sông xã tắc. 

('hang nhửng vậy, tấm lòng yêu nước của vị dại tướng đáng kính còn 
dược thè hiện sâu đậm qua tấm lòng của một chủ tướng đối với binh lính 
cua minh: 'Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh quyền đã lâu ngày, (...) lúc trận 
mục xổng pha thì cùng nhau sông chết, lúc ở nhà nhàn hạ thì cùng nhau 
cui cười. Đó thật là tấm lòng phụ tử đáng cảm động vậy! 
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Có thê nói, tám lòng yêu nước cúa các tác giả được thế hiện qua hai 
ván bàn “Chiếu dời đô” của Lí Thái Tố, “Hịch tướng si” cua Trần Quốc 
Tuân” lất da dạng, nhiều vé khác nhau song đều tựu chung ớ mong muốn 
dát nước an bình, phát triển trù phú. Tấm lòng dó chẳng nhừng được the 
hiện một cách cám động qua hai văn bán mà còn được hai nhà lanh dạo 
ki tài chứng minh băng những đỏng góp thực tiền cho lịch sứ phát triến 
hao hùng cua dân tộc. 


Đé 103: Vai trò của sách đòi với đởi sống nhán loại. 

Bài làm 

Ngày nay, cả nhân loại đang trên dường hướng đến một xà hội học tập. 
Vì vậy, sách trớ thành một phương tiện quan trọng dế con người đến với tri 
thức. Càng ngày sách càng cho chúng ta thấy tầm quan trọng của mình với 
đời sống nhân loại. 

Con người lưu lại vào sách những suy nghĩ tâm tư, tình cảm cùa mình 
về nhửng vấn đề trong cuộc sống: khoa học, nghệ thuật, đời sống,.. Sách 
dược phân loại chăng nhừng theo thể loại, lình vực mà còn theo dộ tuổi, sơ 
thích cua từng đối tượng. Sách được in với nhiều thứ tiếng, nhiều ngôn ngử 
khác nhau và có thê mang đến bất kì đâu trên thế giới. 

Sách có một vai trò rất quan trọng đối với việc mờ rộng hiểu bièt cua 
con người và từ đó góp phần phát triển thế giới. 

Sách lưu giữ nhừng thông tin, những giá trị vật chất và tinh thán của 
nhân loại. Như vậy, sách chứa đựng toàn bộ nhừng giá trị nhán loại trong 
quá khứ củng như trong hiện tại, đề các thế hệ sau tiếp nối và phát triến 
Nhừng phát minh cùa người Ai Cập, Hi Lạp cổ đại,... những phát minh cua 
các nhà bác học lồi lạc,... tất cả được lưu lại trong nhửng mảnh da, nhừng 
mai rùa hay nhửng trang giấy trắng... đều đà trơ thành tài sản vô giá cua 
nhân loại. 

Sách không chí dũng đê lưu trữ nhừng giá trị đời sống mà sách còn cung 
cấp tri thức cho con người. Nhà vàn M. Gorki dà nói: “Sách mở ra trước mắt 
tôi nhừng chân trời mới”. Nhờ có sách mà con người thật sự người hơn. Sách 
cho ta nhừng tri thức cần thiết trong học tập, trong công việc và trong dời 
sống Òng cha ta từng dạy: “Một kho vàng không bâng một nang sách”, sách 
không chi là một kho kiến thức vò tận mà còn là của kho vô tận Sách da trở 
nên vô giá với nhán loại. Nhửng phát minh cùa É-đi-sơn, Niu-tơn,... nhờ 
dược lưu giữ lại trong sách mà thê hệ sau có thê hiểu được những gì cha ỏng 
dà làm được từ đó kê thừa và tiếp tục phát triển những lĩnh vực khác. 

Bên cạnh đó, sách còn giúp con người giao lưu với thế giới bèn ngoài. 
Khi viết sách, người viết đả gửi gắm những kinh nghiệm, tâm tư, tinh 
câm,... của mình vào nhừng trang giấy. Một quyển sách dù mỏng hay dày 
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tl**u cliât chưa bao nôi lòng của tác già. Không chi thế. khi đọc sách người 
d<K cung bộc lộ nhưng câm xúc, suy nghi cùa minh. Đó chính là nhưng VUI, 
buôn, lì ín giãn hay cAm ghót, bực bội... ma câm xúc cua ta hướng (lòn khi 
đọc nhưng câu chuyện, nhưng trang thơ. 

Dạc hiệt, sach còn có tác dụng lớn dối với việc giáo dục. Đỏ là giáo dục 
tinh ram, dao đức. giáo dục ý thức thấm mĩ,... Sách Víin chương cho ta 
những tinh ram yõu thương con người, cho ta nhưng kiến thức vồ thám mĩ, 
như nhưng bài ca dao, nhưng tác plìám vàn học (“Truyện Kiều” cua Nguyền 
Du, “Chinh phụ ngảm” của Đặng Trán Côn - Đoán Thị Điếm,...). Sách dời 
sống lại cho ta nhưng bài học đạo đức giá trị như càu chuyện “Cỏ bé bán 
diêm". “Chiếc lá cuối cùng” của o. Hen-ri,... 

Khi dọc sách, chúng ta cắn chú ý lựa chọn loại sách phu hợp với bán 
than Do la sư phu hựp vé lứa tuối, về nhu cầu phát triển, thám mĩ. Trong 
qua trinh doc. cẩn cỏ sự chuyên tâm và tập trung đố đạt hiệu quả lớn nhát. 

Sach giư mọt vai tro quan trọng trong dơi sống nhân loại. Nhơ có sách 
nhân loại mới tiên lẻn, xã hội mới phát triển. Với biêt bao ích lợi tư việc 
đọc sach, mối ngươi chúng ta đặc biệt la nhưng ngươi trẻ tuối cản biết 
châm chí, chuyên tám vào việc đọc sách. 


Đé 104: Láy chủ dè: Chủng ta can biết quan tâm và chia sẻ với những 
người nghèo. Em hây viết đoạn vãn bày tỏ ý kiến của mình. _ 

Bài làm 

Vì sao phải quan tam đến những người nghèo? Vì dất nước ta còn nhiều 
gia dinh khó khAn, có thê không có đú cơm ăn, áo Iiiậc. Ngây nay, khi kinh 
tò đàt nước đà có nhưng phát triển đáng kế, bên cạnh nhưng toà nhà cao 
táng, bôn cạnh những tiện nghi đẩy đủ... vần còn dó nhưng ngôi nhà lụp 
xụp. nhưng tám áo vá, nhưng bừa cơm dạm bạc, nhưng đứa trẻ phái nghi 
hnr dr lo kiốm sống Con dưỡng dần đẻn cái nglìòo có muôn nghìn lôi, nhắc 
dờn chung không ai tránh khói cảm thương, ngậm ngùi. Đất nước ta, điều 
kiện tự nhiôn thuận lợi nhưng khó khăn củng nhiều. Trong khi phần lớn 
người dân còn làm nông nghiệp bám Vtào đát, dựa vào sự thuận hoà của 
nắng mưa dỏ kiếm kê sinh nhai thì mỗi năm trời lại giận dổi, bảo lù đến 
vài ba lần: Chanchu, Shanshi... hay hạn hán vài ba bận: Thái Nguyên, Tày 
Nguyên Một dầm cá trị giá vài chục triệu, một cơn lù quét qua đủ biến một 
óng chu thành con nợ. Ngô lúa, hoa màu dang đến mùa, đến vụ, một đợt 
hạn luân kéo dai, một trận dịch bệnh ...là đủ dế biến nhiều gia đình vào cảnh 
trứng tay. Thậm chí nhưng cơn bão lu còn cướp di tính mạng con người, 
nhưng mái nhà cua cả một vùng... Di chứng chiến tranh còn lại sau gần nưa 
thế ki cũng dà là nỗi nhức nhối, nỗi dau âm i trong lòng Tò quốc. Có những 
gia diính tư cha đến con cháu dều nhiễm chất dộc màu da cam, dế gánh 
nặng Igiiỉ dinh dốn một mình lèn vai người phụ nừ... Tự nhiên sinh ra con 
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‘người binh đắng nhưng sự trôi dạt xô đấy của hoàn cánh đôi khi dã phân 
hoa, tạo ra nhưng cảnh giàu - nghèo. Khoáng cách ây, nhửng con người 
Việt Nam chán chinh ai cùng muốn láp đầy, rút ngán. 


Đè 105: Lây chủ đề: Tự hoc mang lại nhiéu ích lợi to lớn. Em hãy viết một 
sỏ doạn văn bày tỏ những suy nghĩ của minh vế vãn dề này. _ 

Bài làm 

Thòng qua tự học, người học rèn cho mình khả năng lãm việc tự lực. 
Néu học trên lớp bạn có thê mượn vớ bạn chép hai, thậm chí quay bài bạn 
khi kiểm tra. Nếu học nhỏm bạn có thể ỷ lại vào khá năng học tập của 
người khác. Nhưng tự học thi khòng. Đẽ có được tri thức, kì năng, kĩ xào. 
bạn phải tự dọc sách, tự thí nghiệm, tự lam bài, tự kiêm tra lí thuyết,... 
thậm chí tự liên hệ dè tham quan học tập. Tức là “tự thản vận động” trong 
suốt quá trình học tập. Điều dó khá vất vả nhưng bạn sẽ dược rất nhiều. 
Trước hết là ý thức và khả năng “tự lực cánh sinh”, độc lập trong lao dộng 
không phải dựa dầm ỷ lại vào ai. Qua đó bạn sẽ tự tin, mạnh dạn, trướng 
thành hơn rất nhiều. 

Bèn cạnh đó, trong quá trình tự học, bạn cùng sẽ có diều kiện xem xét 
dung sức học, kiểm tra đúng trình độ của bán thân. Học trên lớp, học 
nhom, quá trình kiêm tra đánh giá mang tính đại trà, chịu tác động cua 
nhiều yếu tỏ: Sự trung thực cua học sinh, độ bao quát kiến thức cua dẻ bài, 
chút cảm tính trong cách đánh giá của giáo viên (ớ các mòn xã hội). . Vì 
vậy, sức học cua người học dược đánh giá qua đó chỉ mang tính tương đối. 
Nhưng nếu tư học, muốn tiến bộ thực sự, người học phải tỉnh táo, trung 
thực, dem so sánh nhừng gì mình dã có được với yèu cầu cúa chương trinh. 
Do đó việc đánh giá sẽ sát với tình hình thực tẻ hơn. Qua đáy, ta dề dàng 
nhìn ra được thế mạnh, điếm yếu của mình và tìm cách khắc phục. 

Tự học còn giúp chúng ta chủ động, linh hoạt về mặt thời gian. Bạn 
hiếu vấn đề này đã khá sáu, bạn có thể đi lướt. Ván dể kia hạn chưa rò. 
bạn cỏ thế nán lại đầu tư hơn về thời gian. Bạn bị hống kiến thức phần 
nay hôm nay bạn sè học nó... Trong khi ấy, học trên lớp ta phải theo một 
chương trình cố định, khó thay đổi. Thời lượng cho mỗi vấn dề eo hẹp, đôi 
khi cứng nhắc. Học nhóm cùng phải đáp ứng yêu cầu thời gian cho sỏ 
dỏng, không thể vi cá nhân mà thay đổi. Đó là chưa kế đến việc học 
nhóm các bạn dề sa vào “buôn chuyện”, đi sớm, đi muộn, lâng phí thời 
gian, vờ kê hoạch. 

Rõ ràng, tự học bạn sẽ có khả năng tập trung cao hơn, không bị phân 
tán VI ngoại cảnh lớp học, nhừng câu chuyện của bạn bẽ,... Qua đó, bạn co 
điéu kiện theo đuổi những mục đích học tập cua mình và hoàn thành đúng 
kế hoạch. 
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Đế 106: Lảy chủ đề: Vai trò của rừng dối với đời sống con người. Em hãy 

viết một số đoạn vãn làm sáng tỏ chủ dề trén. 

Bài làm 

Vai t rô quan trọng nhát của rừng đối với sự sống trên trái đất là thanh 
loc không khi, cung cá Ị) ôxi cho sự sòng- Rừng là lá phối của trái đât F)ỡi 
song cang phát triẽn, càng Iìhiẽu nhà máy, cang nhiổu các loại dộng cơ 
càng cần có nhiều rừng đế cán bàng không khí. 

Trong viộc báo vệ đát, chống xói mòn, ngăn lù lụt rừng cũng có vai trò 
quan trong. Rẻ cây rừng lâu năm rậm rạp bến bỉ bám đất, giừ đât chống lại 
những tràn can quét cua lù lụt. Lá rừng rậm rạp cản lại vận tòc cùa những 
cơn mưa rừng dừ dội tránh xói mon. Còn gì nừa? Thân cáy gổ lớn, những 
loại cây hụi tầng tháp càn lại vận tốc dong chảy cua lù, tạo thời gian đè đất 
ngấm nước, ngán lại nhửng cơn lù ào ạt. 

Bón cạnh vai trò cán bàng tự nhiên, rừng còn là một tài nguyên quý 
giá tao diếu kiện cho kinh té phát triển. Không ai có thể phu nhận nguồn 
lợi ró được từ nhừng thân gồ lâu năm, từ những loại thào dược, từ những 
dộng vặt rưng, từ các khu du lịch sinh thái... 

Có thô nói, rừng lã nguồn tài nguyên vò giá, nếu mất di thi khỏ có thế 
khôi phục lại đựơc. 

• • • I 


Đẻ 107: Viết đoạn vãn néu ý kiến của em về hiện tượng phá hoại cây 
xanh nòi công cộng, trong dó có sử dụng câu nghi van. _ 

Bài làm 

Viòc ta hái mỏt cum lá. bé mốt cành cáv hav dơn giãn là hái mốt bông 
hoa trong cỏng viên, trong bồn hoa công còng... lièu có gậy hai ETÌ không? 
Xin thưa các bạn là có. Thứ nhất, cây cối nơi công cộng không của riêng ai, 
nó la tài sán chung cùa tất cả mọi người nên chúng ta không cỏ quyền hái, 
bé lam vật sớ hữu riêng. Bới vậy, hành động phá hoại những tài sản ấy có 
thê bị coi như hành dộng xâm phạm tài sản cùa dât nước. Không chỉ vậy, 
mỏi hành dộng dỏ tuy nhỏ nhưng có thế tạo nên nhưng tám gương xấu 
khiên người khác làm theo. Mỗi người bẻ một cành cày, hái một bông hoa... 
sè lam cây trong thành phô xơ xác, trơ trụi. Thành phố chứng ta vốn đả 
váng bong cây xanh bới phải nhường chỗ cho những toà nhà đồ sộ, nguy 
nga sè càng trở nên lạnh lùng, khô khốc. Nguy hiểm nhất là cây xanh bị 
tàn pha còn kéo theo sự thiếu hụt oxy, sự ô nhiễm mỏi trường ngay càng 
trầm trọng,... 



Đé 108: Hiện nay một số bạn trẻ không thích sông với gia đinh thưởng rong 
chơi, lêu lổng với bọn bè. Em háy viết một bài vỏn néu cam nghĩ vé 
một người thân yéu nhốt để khang định rằng: gia dinh vô cùng quan 
trọng dối với mổi chủng ta. _ 

Bài làm 

Trong cuộc đời mình tỏi đà gập nhiều lần đề vần: suv nghi cua anh (chi) 
về người thân yêu nhất. Trong khi bạn bè còn băn khoăn không' biết nẻn 
viết về ai, về bà, về mẹ, về bô hay về ỏng thì tôi lại không hè do dự trong 
lựa chọn của mình: tôi làm gi có nhiều lựa chọn như thè? Đời tôi chi có mẹ, 
tất ca nhừng yêu thương cuộc đời dành cho tôi đều dược hiện hừu băng tình 
cảm của người phú bóng xuống dời tôi. Với tôi, mẹ là nguồn sống, lẽ sòng, 
là niềm tỏn kính, là ước mơ đế tôi vươn tới. 

Đời mẹ tôi đã vất vá nhiều. Không phải ngầu nhièn tôi nói người thân 
yêu nhất với tôi chi có mẹ. Tôi lớn lên xung quanh chi có mẹ và ngòi nhà 
cua mẹ. Vậy thôi. Ông bà tôi người còn người mất, nhưng những lúc tỏi ốm 
đau, ngày đầu tiên tôí đi học và vô vàn nhừng ngày trọng đại khác cua dời 
mình đôi mắt non nớt của tôi chi in bóng hình gầy gò, xương xương cua một 
nnnh mẹ. Dáng hình bé nhỏ ấy bao nhiêu năm nay từ ngày tòi còn bé xíu 
cho đến khi trở thành một cô bé lớp 10 dường như vẫn không hề thay dối. 
Điẻu ấy với tôi quan trọng lắm vì ngay bé, mỗi khi mẹ về muộn tôi lại chạy 
ra đường cái ngóng mẹ về. Khi nào nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc cúa ngươi 
gò minh trên chiếc xe đạp cù kĩ chống chọi với cái hun hút của gió mua 
dông bác mặt tôi mới nở nang ra dược chút xíu, không còn cau có, lo âu. Giờ 
đây, mỗi lần đi học về, đạp xe qua cánh đồng làng, thấy dáng mẹ lom khom 
cav cuốc tôi lại sung sướng nhìn đường sau trước, rè ào xe sang đường chạy 
về phía mẹ đợi người cũng về. Tôi tự hỏi tại sao cái dáng vẻ ây sau bao 
năm không hề thay đổi? Cuộc sống gia đình có khác trước nhờ những đối 
thay chung của xã hội nhưng so với xóm làng vẫn còn khó khăn, vất vả. Mẹ 
không trẻ lại nhưng cùng không mỏi mòn, hao gầy đi hao nhiêu. Đã có lán 
tôi ngây ngỏ thắc mắc với mẹ điều ấy. Người cười cười giễu cợt hỏi tòi: Vậy 
con mong mẹ già đi sao? Đùa tôi một chút rồi mẹ xúc dộng thù thỉ với tỏi: 
ngày xưa mẹ gầy gò, vất vả vì một mình nuôi con bé; bây giờ dù cuộc sông 
vẩn khỏ khản, thời gian chuyến dời nhưng mồi ngày thây con mọt lớn một 
khôn mẹ lại thấy sung sướng, vui vẻ, con chính là liều thuốc hoàn xuản cho 
mẹ. Tôi không nói gì, chỉ im lặng rưng rưng và thây mắt mình nh oè ướt. 

Tôi nhớ có một lần, khi ấy tỏi học cấp một, bài tập đọc của tôi có tẽn la 
"Bàn tay mẹ”. Tôi con nhớ như in những câu văn trong bài tập đọc ấy: “Bàn 
tay mẹ thô ráp, gầy gầy, xương xương”. Và cùng mới gần đây thôi, tôi dọc 
một câu chuyện về cách tuyển nhân viên của một giám đốc. Người giám đỏc 
hỏi ứng vièn xem dã bao giờ anh ta rửa chán cho mẹ chưa và đề nghị người 
ứng viên trứ về làm điều ấy rồi hây đến xin việc. Người ứng viên trở về xin 
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dươc ĩitii đỏi chân cua mọ và anh ta da hát khóc khi nhìn thấy dôi chân don 
dúa, xương gày VI han năm tráy trật vơi dât dỏng, sương gió. Tinh yêu 
thương dành cho nhưng người thản yêu nhát là cơ sớ đẻ con người biết yéu 
thương những điều khác quanh mình trong do có công việc Tôi xúc dộng võ 
cung trước nhưng máu chuyện như thê. Va ngay từ những ngày nhỏ tôi dà 
luôn Iigĩim nhìn mẹ tư làn da náu vang mỗi năm thêm những vết nám sậm 
mau, mái tõc mong di xơ vàng, dỏi tay khô lại xương xương đến đôi bàn 
chân thâm don vi nhựa cỏ. Dáng hình ngươi toát lên sự lam lũ, tảo tân vã 
ấp u một tình yẽu thương khôn nguôi dành cho con cái. 

Tòi lớn lên trong tình mẹ dạt dao như thế. Mẹ nói tồi là lè sống cua mẹ 
nhưng có một sự thật la ngược lại như vậy nửa. Mẹ cùng la lè sống của đời 
toi. Có một người mẹ như thế, thật là nhẫn tâm nếu ai đó không bièt cỏ 
gang đẻ vươn lên, đố những tình cám dạt dào của người cứ mỏi mòn không 
bièt dàu la bén bờ mã dội tran thảm ướt. 

Cam động vô bờ về tinh mẹ, yêu thương người khôn nguôi nhưng tòi 
con tự hào và khảm phục về mẹ nứa. Cuộc sống vất và là thế nhưng mẹ 
luôn lạc quan tươi cười (về điều này mẹ cũng nói với tôi ràng tôi chính là cơ 
sờ (lo mẹ lạc quan, tôi khôn lớn trưởng thành là đền đáp xứng đáng nhất 
mẹ nhận dược sau những nỗ lực của mình). Tình yêu thương dồn lại cho tói, 
cơm áo gạo tiền phái chật vặt. vất vả lắm mới gom góp dược nhưng chưa 
bao giờ mọ chối từ giúp đỡ một ai. Với hàng xóm láng giềng mẹ tôi sống vui 
vè và hoả hợp rất mực. Tôi biết mẹ cỏ những người hàng xóm tuyệt vời và 
ban thân người cùng là một người hàng xóm tốt của những người xung 
quanh. Nứa đêm tối tăm rét mướt, đang nằm trong chăn ấm nhưng nếu 
hàng xóm có chuyện mẹ sẵn sàng bật dậy sang giúp. Lại nừa, vụ mùa bận 
rộn. dù việc nhà có “ngập đầu“ (câu nói mẹ và các cô bác hàng xóm thường 
dùng!) nhưng nếu có ai nhờ mẹ vẩn tranh thu làm dồng giúp mọi người,... 

Mẹ tòi là thế. Bao năm qua không hề thay đổi. Người trở thành một 
hiếu tượng vừng vang của tình yêu thương và nhân cách đế tôi yêu thương, 
khảm phục, tự hào và tôn thờ. 


Để 109: Viết đoạn vãn trinh bày những tác dụng to lớn của nước sạch đối 
với đời sống con người. _ 

Bài làm 

Nước sạch dùng cho sinh hoạt hàng ngày, nước đề uống, nước đẽ rửa 
thực phám, chế biến thực phám, nước đê tắm rứa, đè lau dọn... Cơ thể người 
có don hơn 10% là nước. Như vậy, nước chiếm một vai trò rât lớn dói với sự 
sòng con người: nước chiếm một lượng lớn trong tẽ bào, nước vặn chuyến, 
đưa máu di khắp cơ thố, nước thanh lọc thận... Ngươi ta có thể nhịn ăn vài 
ngày nhưng ldìỏng thế nhịn uống, không có nước, con người chêt rất nhanh. 
Không có nước sạch, rau củ quả, thịt cá cũng không được rửa sạch, khi đỏ 


con ngươi cũng không được dùng chung một cách ngon lành. Không có nước 
sạch, thực phấm rất khó dược chế biến, lúc dó biết đáu ta sẽ phai ăn sống 
hoặc ăn toàn đồ cháy? Có ai đó nói rằng: nước là thử duy nhất trên cỏi đời 
này trong sạch. Nước trong sạch trước hết trước bởi chính bàn thân chúng 
trong sạch và còn bơi nước làm trong sạch nhiều thứ. Nước đế giạt giũ, 
nước dể lau dọn, đẻ thanh lọc... Hày thừ tường tượng, nước hao trùm lên mọi 
thứ VI li do nay hay vì lí do khác kê cá con người, khi ấy nếu nước vảy bán 
thì mọi thử cũng theo đó ma ò nhiễm, tanh hôi .. Nước sạch còn là yêu tó 
không thế thiếu đè sản xuất. Nước để tưới tiêu cho nông nghiệp. Nước đê 
giám nhiệt máy cho công nghiệp nặng, nước đẽ làm sạch nguyên liệu cho 
cóng nghiệp nhẹ... Nước sạch là một tài nguyên không thẻ thiêu cho sự duy 
trì và phát triển kinh tê. 


Đề 110: Nguyên nhãn của các vụ tai nạn giao thòng 16 gì? Hãy viết đoạn 
vãn bày tỏ suy nghĩ của em vé vãn dể này. _ 

Bài làm 

Tai nạn giao thông có nhiều nguyên nhân phức tạp. Trước hết đó la do ý 
thức và khá năng của người tham gia giao thòng. Không phải ngầu nhiên 
mà sô lượng tai nạn do mô tô, xe máy gây ra là plìổ biến. Người diều khiên 
dề điều khiển phương tiện này, nó lại tiện ích hơn cá. Vậy là người người 
xe máy, nhà nhà xe máy. Đường phố dù có mở rộng nhưng nhiều khi vẫn 
tắc nghèn vì không theo kịp với mật độ giao thõng dày đặc, nhất là ở 
những thành phố lớn.. Khi đi dường, nhiều Iìgưỡi bất chấp đèn báo, gặp đèn 
vang, đèn dỏ vẫn ung dung “thẳng tiến”. Như vậy hỏi sao không tai nạn, 
ma tai nạn hỏi sao không nguy hiểm? Lại có nhừng bác tài lái ó tỏ được 
mệnh danh là “tổ lái”: lạng lách, vượt đen,... là chuyện cơm bừa. Rồi uống 
rượu, ngu gật cũng không phái chuyện hiếm. Họ khống ý thức dược trách 
nhiệm phải đảm báo an toàn cho hàng chục con người đang ngồi sau vô 
lảng cùa họ. Cùng cần chú ý đến sỏ đối tượng không có bằng lái nhưng vần 
điều khiến xe máy, ò tô. Nguy hiếm hơn có những cỏ cậu tuổi “choai choai” 
tô chức đua mô tó, xe máy. Tai nạn xảy ra không chỉ cho họ mà cà những 
người vò tội khác. 


Đề 111: Cha ông ta có câu: "Học đi đỏi với hành". Em hiếu lời dạy đó như 
thế nào? 

Bài làm 

Học tập là còng việc quan trọng đối với cuộc đời mỗi con người. Nhưng 
cần học tạp như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất? Cha ỏng ta từng căn 

dặn: "Học đi đòi với hành”. 

• « 

Học" là một quá trình mà ở dó chúng ta tiếp thu kiến thức của nhàn 
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loai dưới sự hưởng dân nia thay cô. Học cùng có thể la mỏt quá trinh tự thân 
vân dộng Quá trinh áy gọi la quá trình tư học: học trong sách vớ, tai liộu 
ha> học trong cuộc sông. Nội dung học la các kiến thức nhân loại được chọn 
lọc (dược phân loại thanh khoa học tự nhiên vã khoa học xã hội) cùng với dó 
la các kì nang, ki xao tưưng ưng. Quá trinh nay nhằm đèn một cái đích 
chung, do la lam phong phu những hiêu biết cua con người, giúp phát triến 
ven toan nhan rách va (lăc biệt việc học trang bị cho mỗi chúng ta những 
kiên thức, những ki nàng, kì xáo nghề nghiệp đê từ đỏ tham gia vào hoạt 
dộng san xuất cua xa hội dem đến lợi ích cho bản thân, cho gia dinh va cho 
dàt nước. Như vậy, “học” ờ dây dược hiếu lã gán với vấn dề li thuyết. Ngươi 
học giỏi thường dược hiếu là người nắm dược nhiều nội dung li thuyết. 

Bèn cạnh dó, hanh là thực hành, là quá trình vận dụng kiến thức vào 
cuộc sòng, lã dem những cái đã học được vào thực tè đê kiêm tra độ đúng 
sai hay để làm sinh dộng nó. “Hành” có nhiều cấp độ: bắt chước người khác 
lam. làm lại theo những gì còn lưu trong trí nhớ, sáng tạo những cách thức 
hoạt dộng mới,.. Hành dược đến đàu, điều đó còn tuv thuộc vào tri thức 
mà ban học dược phong phú sinh động và sâu sắc đến bao nhiêu. Cóng việc 
cua người nông dân làm việc trên đồng ruộng rất khác với người kĩ sư nỏng 
nghiệp lam việc trong phòng nghiên cứu. Tương tự, người còng nhân vận 
hanh máy móc trong nhà máy về bán chât rất khác với nhà khoa học thí 
nghiệm trong phòng chuyên dụng,... Điểm khác ấy chính là mức độ lao 
dộng của mồi đối tượng. 

Ta có thể khăng dịnh: giữa học và hành, học có tính chất quyết định. 
Vốn tinh hoa tri thức nhân loại ta học trong hơn chục năm là có thê coi như 
nhận thức dược đa số. Nhưng cả đời người không thế thực hiện lại một 
phần nho những gi lớp lớp cô nhàn từng làm. Bời vậy, phải có đầy đu lí 
thuyết trước mới đâm báo cho thành công của công việc. Đó là lí do vì sao 
ta cắn học giỏi, nắm vừng được nhừng kiến thức cần thiét. 

Tưv nhiên, không thế tuyệt đối hoá vai trò của học bởi mục đích cuối 
cùng cua mọi nổ lực học tập là nhằm giúp mỗi người sống tốt trong xà hội 
con người. Vì vậy, học cần di đòi với hành. Chung là hai một thống nhất 
với nhau, bỏ sung cho nhau. Bởi như ta dà biết, nếu chi biết học lý thuyết 
ma không hề biết đèn thực hành thì những lý thuyết ta học cũng chi là 
những: tri thức chết, chúng không hề có tác dung đối với dời sống. Đó là 
trường hợp nhiều học sinh Việt Nam di thi học sinh giỏi quốc tế các môn 
khoa học tự nhiên. Chung ta làm lí thuyết rất xuất sắc, thậm chí đạt điếm 
tuyệt dôi. Nhưng khi thực hành, trong khi bạn bè các nước làm rất tốt thi 
chung ta loay hoay hàng giờ, thậm chí phải bỏ cuộc. Đó cùng là trường hợp 
nhiều học sinh, sinh viên đạt kết quả học tập rất cao nhưng hoàn toàn 
không có kì nang sống thực tế. Họ không biết ứng xử sao cho hợp hoàn 
cành giao tiếp, không nấu được một bừa cơm, không tự viết nối một lá đơn 
xin vitệc.... học như vậy chi phí phạm thời gian, công sửc tiền bạc bởi thực tỏ 
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học như vậy clê làm gi nêu không thê ứng dụng vào đời sống? Như vậy, 
chung ta không chí học ly thuyết mà còn phái biết áp dung nhừng lý thuyôt 
dỏ phục vụ thực tè. 

I • I • 

Mật khác, có lúc những lý thuyết chúng ta đa được học khi dưa vào thưc 
hành lại gặp phải rất nhiều khó khan. Vì váy, chúng ta phái biét két hợp 
vừa học lý thuyết, và thực hành nhuần nhuyễn những diều đá học. Có như 
váy, thì những kiên thức chung ta được học sẽ trớ nên sâu hơn. giúp chúng 
ta nam vừng nguồn tri thức. Nếu chí học mà không thực hành thì tát ca 
cùng chi la lý thuyết. Clnnh vì vậy, học phái đi liền với thực hành, có như 
vậy ta mới có thê dem hết những gì đã học cống hiến phục vụ cho đất nước. 

Học di đỏi với hành, quan niệm ấy không mới bới cha ỏng ta đà đạt ra 
Vấn đề đó từ vài thế ki trước (Văn bản Bàn luận L'Ề phcp học của La Sơn 
Phu Tứ Nguyền Thiếp là một bằng chứng sinh dộng) song là đó kim chi 
nam cho phương hướng học tập, rèn luyện cúa mọi người, mọi thời. Trong 
xà hội, chúng ta cần phò biến rộng rãi, hiệu quà cách học này đế đạt hiệu 
qua học tập cao nhất. 


Để 112: Đội mủ bảo hiểm là hành động vò cùng cần thiết khi tham gia 
giao thõng nhưng nhiều người còn chưa ý thức đúng van đề nay. Em 
hãy viết đoạn ván giải t hích tác dụng của mủ bảo hiếm. _I 

Bài làm 

Mũ báo hiếm la dồ dùng dỏ báo vệ bộ não khi tham gia giao thòng. Nỏ 
gồm kính chắn gió à đăng trước, bên ngoài là nhựa tống hợp và bên trong 
la đệm lót nhằm giảm lực tác dộng lên đầu. Hày tường tượng: đầu ta là một 
qua trứng ga, nếu thá rơi tứ độ cao nửa mét thì chắc chán sè vờ. Nhưng đặt 
qua trứng đó vào ruột quả bóng tennít rồi thả thi không vờ, chi bị nứt nhẹ. 
Tư dó ta thảy: khi bị tai nạn mà không có mù báo hiểm thì đấu ta sẽ chịu 
một lực va dập lớn, ti lệ tử vong lén tới chín mươi phán trám. Nhưng nếu có 
mù bao hiếm thì ta sê hạn chế tối đa khả nồng tứ vong và làm giam một 
nứa ti lệ chán thương sọ nào. Như vậy, việc đội mủ bảo hiếm khi đi xe máy 
là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. 


Đề 113: Em có suy nghĩ gì vẻ việc chốp hành luột dội mủ bảo hiểm trong dời 
sống thực tế? Viết đoạn vân bày tỏ ý kiến của bản thân vẻ vàn dể nãy. I 

Bài làm 

Tác dụng bảo vệ của mù bảo hiếm là không cỏ gi dế bàn cãi. Với lớp vò 
chắc chắn, nó báo vệ đầu cùa người deo tránh bị va đập trực tiếp một khi tai 
nạn chẳng may xảy ra. Và với chiếc mù báo hiểm trên dầu chúng ta có thế yên 
tâm khi di lại trong tinh trạng đường phố còn nhiều hạn chế ờ Việt Nam. Con 
số nhừng vụ tai nạn giao thông hay sô người chết sè giảm đi rất nhiều nêu mỗi 





ngươi khi ra Hường đf'*u đội mũ báo hiếm. Thó nhưng, trong khi Nhà nước yeu 
cáu Hùi mu bao Inôm trôn toàn bộ đường phố thì vần còn một bộ phận nho 
ngươi (ị;tn vẩn chưa V tluíc rỏ tám quan trọng cua viôc nay. Vi vậy mới sinh ra 
tinh trạng cố tinh không (lội, hay chi đòi ờ nơi nao có ranh sát giao thõng. 
Tham chi, co mọt sỏ người đội mũ mã không cài quai, rồ rang, việc đội mù chi 
la chõng dối NI hửng người dó có hiếu rằng họ đã dũa giỡn với tính mạng cua 
minh, đỏ cái dâu cua ho thách dò' với mặt đương hay không? 


Đé 114: Viết đoạn vãn néu ý kiến của em vé việc một bộ phạn học sinh 
hiện nay không tuân thủ việc mộc đồng phục khi đến trường, trong đó 
cò sử dụng cáu phủ dịnh. _ 

Bài làm 

Việc không tuân thu việc mặc đồng phục khi dên trương cua một bộ 
phận học sinh hiện nay là một hành dộng cần kiếm điếm. Trên thực tê, 
vióc rnàc dồng phục góp phán tạo nên hình ánh dẹp dè về mỏi trường học 
dường cùa một ngòi trường. Không chi vậy, nó khiến người học có ý thức vế 
nìối quan hệ giừa bán thân và tập thế, tứ đó biết xây dựng tình đoàn két, 
co long tự hào về tập thế... Không chi vậy, việc mặc đồng phục còn giúp học 
sinh tập rèn lối sống giàn dị, hoà đồng với tập thế. Không mặc dồng phục 
chăng những đi ngược lại với nội quy cua nha trưởng mà còn thể hiện sự 
hạn hẹp về trinh độ nhận thức. Bơi vây, chúng ta không thê nhân nhương 
cho nhữ ng h ành dỏng th iếu suy nghi ấy. 


Đé 115: Viết đoạn vãn néu ý kiến của em về việc sử dụng lãng phí nước 
sạch trong sinh hoạt hàng ngày, trong dó có sử dụng câu céu khiến. 

Bài làm 

Việc sư dụng nước sạch lãng phí trong sinh hoạt hàng ngày hiện nay 
dang diẻn ra ỡ nhiều nơi, không phân biệt nòng thôn hay thành thị. ơ 
nông thôn, nguồn nước sạch dồi dào hơn do hộ thống ao, hổ, sòng và nước 
ngàm phong phú. Nhưng củng vì mang tâm lí ấy mà nhiều người không cỏ ý 

thức tiết kiệm nước sạch. Khi bơm nước, họ có thế bơm tràn bể một thời 

¥ * 

gian khá lâu. Khi sứ dụng nước, nhiều người có suy nghi "xá láng" vì ' nước 
là sắn có, không phái đi mua như thành phố". Lúc giặt giù, tắm táp hay rửa 
rày dò Hùng, vật dụng họ đều xã nước vượt quá mức cần thiết. Trong thành 
phò. nhưng tương nước sạch là một thứ hàng hoá phái mua bán thì người ta 
sẽ tiết kiệm. Nhưng không! vằn có những bẻ nước bị tràn nhiều lẳn. Vần có 
nhũng dong nước sạch bị xà lãng phi do tâm li còn tiền la còn nước . đà 
mất công bô tiền mua thi phai dùng cho hết ... Nước sạch bị lãng phí góp 
phẩn gáy ra nguy cơ cạn kiệt nguồn nước sạch của nhân loại. Khi đỏ, thảm 
hoạ sè thực sự xay ra. Vi sơ tồ n vong cua cá loài người, tất cá chúng ta háy 
cung h ành dòn g VI ng uồn nước sach của Trái dấtĩ 
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Đé 116: Viết đoạn văn (8 - 10 câu) nêu iên tác hại của thuốc la đòi với 
đởi sống con người trong đó có sử dụng hai câu ghep (gạch chân 
dưới những câu ây). _ 

Bài làm 

Thuốc lá gảy ra nhừng tác hại rất lớn đối với dời sống con người. Trước 
hèt, no huy hoại sức khoẻ của nhừng người trực tiếp hút thuốc. Trong thuốc 
lá có chứa nhiều chất dộc, đặc biệt là chất ni-cỏ-tin. Chấ t ni -cò-tin c ój kha 
năng gãy nghiên và nó cu ng với những chất đỏc khác gftm n hấm sức khoè 
con người gây bê nh v iôm phế quán, ho lao, ung t hư phối .... Điều này li giai 
tại sao phần lớn những người hủt thuốc nhiều đều mác ít nhât một bệnh 
não đó về phối. Hơn thế nữa, thuốc lá còn gây ảnh hường xấu đến môi 
trường. Khói thuốc lá, đầu thuốc lá, tàn thuốc lá, chúng đã cùng vơi rác rưới 
góp phần tạo nên thảm hoạ ò nhiẻm môi trương. Nguy hiểm hơn, khỏi 
thuốc lá còn gây bệnh cho nhừng người không hút thuốc. Nhữ ng n gười x ung 
quanh hí t phái khói thuốc và khói thuốc khiến ho chiu dốc gáp 4 lán ngư ời 
trực tiếp hút thuốc. Việc hút thuốc lá thụ động này cũng khiến nlìừng người 
này mắc những bệnh nghiêm trọng về tim phối. 


Đề 117: Cho câu chủ dề "Đọc sách là cóng việc vó cùng bổ ích vì nó 
giúp ta hiểu biết thém vé dời sống", em hãy viết một doạn vãn từ 8 
câu dến 10 câu theo kiểu quy nọp. _ 

Bài làm 

Sách là kho tàng tri thức khống lồ của nhân loại. Từ xưa, cha ông ta đã 
lưu lại nhưng hiểu biết phong phú về mọi mặt dời sống xa hội và muôn 
hình vạn trạng trạng thái vận dộng của tự nhiên. Và như váy, sách cung 
cấp cho ta nhừng tri thức về hầu hết các lình vực của đời sống. Nhờ đó, khi 
tiếp xúc với sách, con người cỏ cơ hội tiếp xúc với toàn bộ kho tàng văn hoá 
cua vãn minh nhân loại. Đọc sách, ta biết về những gì dã xảy ra trong lịch 
sữ loai người. Có xuất phát điếm từ loài vượn thông minh, con ngươi dán 
gây dựng đươc nhửng nền văn minh rực rờ: vàn minh Lường Hà, văn minh 
Ai Cập, văn minh Hi Lạp - La Mã,... và từ đó trải qua bao hình thái kinh 
tè xã hội phức Lạp mới có xả hội văn minh, hiện dại như ngày nay. Dọc 
sách, ta còn biết về nhừng phát minh có ảnh hưởng quan trọng đốn sự tiến 
bộ xã hội: đèn điện, máy bay, điện thoại,... Đặc biệt, nhờ có sách mà ngày 
nay, ta ngồi trong nhà mà có thẻ biết về mọi nơi trên thế giới, giỏng với đi 
du lịch vậy! Đọc sách quả la cõng việc vô cùng bỏ ích vì nó giúp ta hiếu biết 
thêm vẻ đời sống. 




Đề 1 18: Cho cãu chủ để: "Những chuyến tham quan, du lịch dem dén 
cho ta nhiều niềm vuỉ , em hãy viết một đoạn văn tổng phân hợp. 

Bài làm 

Nhưng chuyên tham quan, du lịch dem đến cho ta rất nhiều niềm vui. 
Thu /UI dâu tiên là được di đây dỏ ngắm nhìn thiên nhiên va cảm nhận 
cuộc :>()iìg ơ những nơi xa xòi. Cùng sông trên một dát nước, một hanh tinh 
nhưru dií»u kiện tự nhiên nơi ta dang sống và nhiều nơi rất khác nhau. 
Đưưcdén nlìửng vung biến mênh mỏng nắng vãng, nước xanh, cát trắng mà 
nó gitn với bao con sóng bạc đầu thì thật thu vị. Ilay được đến những đinh 
nui CHO chót vót, giửa mây trơi tráng xoa mà hét lèn một tiếng đẻ dồi núi 
vọng vé âm thanh tha thiết ấy thì cam động biết bao! Không chi vậy, đến 
nhưng vung đất xa xôi ta còn được biết đến bao phong tục, tập quán lạ lung. 
Ho la tục cướp vợ cua người Mông, là họp chợ tình cua Sa Pa, la chợ Viếng 
ban rũi cầu may,... Đo còn la Tết con trai của đất nước Nhặt Bán, hội thi 
dấu bò tót Tày Ban Nha, cuộc thi uống bia cua người Đức,... Thật la mỗi 
vung dát một màu vẻ. Qua nhửng diều mắt thấy tai nghe, diều thú vị lởn 
nhút la chúng ta học hói dưực nhiều diều bò ích. Nói như cha ỏng ta, đó la 
Đi một ngày dang học một sàng khôn”. Ta có thè học hói, giao lưu với các 
vung dát khác những cai hay, cái đẹp. Dỏ là sự giao lưu về văn hoá, kinh 
tế. Ta cỏ thê học được cách dan thô cẩm của người Mòng, cách nấu cơm nếp 
cua người Thái,... Ta cùng có thê học được ớ người Nhật sự chịu khó cần cu 
va sức sáng tạo không ngừng nghi; học ớ người Mĩ sự tự (lo, phóng 
khoáng,... Chinh bời những chuyên tham quan du lịch đem lại cho ta nhiều 
niềm vui, nhiều diều bồ ích vậy nên mỗi chúng ta cần có ý thức đúng đắn 
doi với việc tham quan học hỏi ớ những vùng đất khác lạ. 


Đé 119: Học tộp là cõng việc vỏ cùng quan trọng dộc biệt là dối với người 
h ọc sinh. Em có suy nghĩ gì về công việc này của học sính thời nay? 

Bải làm 

Còng việc học tập dang từng ngày dược xá hội hoá, nhà nhà học tập, 
người người học tập. Nhưng đèn với công việc này, mỗi người có một cách 
thức học tập, một mục đích học tập khác nhau. Vậy cần nhìn nhận vấn dề 
học tập ngày nay như thê nào? 

Hục tập là một quá trình dài, lã một cách đè con người tiếp cận tri thức, 
nâng cao trinh độ, mở mang tri óc để khám phá những điều hay lè phải. 
Học la việc cần thiết suốt dời bởi tri thức nhân loại là một kho tàng vô 
cùng phong phú, nó như biến cả mênh mông mà sự hiểu biết của con người 
lại có hạn. Đâu phải chi cán thời gian mà con người có thè hiểu biết được 
mọi điều trong cuộc sống. Con người ta khi sinh ra, chưa có hiếu biết về 
cuộc sống, chưa biết làm gi cả, vì vậy phái học từ việc nhỏ nhất, dơn gian 
nhát trờ di. Lởn lèn đến trường phải học đọc, học viết, học những kiến thức 




tự nhiên và xã hội đế trang bị cho mình những trí thửc cán thiết trong Cuộc 
sõng nhằm giúp minh sau này có thê làm việc tốt bơi tre mà không học thi 
sẽ rất khó dê chúng ta có thể vào đời một cách vừng vàng. Khi trưởng 
thành lại cần phải học. Những kiến thức ta được học trong trường không 
cln la nén tang CƯ bàn trong cuộc sống, khi bát tay vào công việc thương 
náy sinh ra nhiều vấn đề. Đế giải quyết được ta phải tự học, tự nàng cao 
kiên thưc. Hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật, vần hoá tri thức ngay càng 
phát triẻn, càng có nhu cáu đòi hỏi cao đối với con người. Nêu chung ta 
ngưng học tập thì sè bị lạc hậu, tụt lũi, không đảm đương được các còng 
việc dược giao, không hoàn thành tốt nhiệm vụ dược phân còng. Không 
ngừng học táp thi mới trờ thành người có ích cho gia dinh và cho xã hói. 

Ngày nay, mỗi con người dều có cách học riêng của minh. Nhiều bạn rất 
châm chỉ, cần cù và giành được nhừng thành công lớn. Đà có biết bao 
những bạn học sinh dạt thanh tích cao trong học tạp. Họ luôn lấy gương các 
vị danh nhân, các bậc cha anh đi trước đê noi gương theo. Như Lênin vơi 
cáu nói Học, học nữa, học mái hay nhà bác học Đácuyn lừng danh cùng 
nói rằng: Bác học không có nghía là ngừng học". Học tập là một yêu tỏ 
quan trọng, không nhừng giúp cho chinh bán th.án mỗi học sinh chúng ta có 
một tương lai tốt dẹp mà còn giúp cho đất nước ngày một giàu mạnh, cỏ 
câu danh ngôn: 'Đường dời là một chiếc thang không có nấc chót và việc 
học là một quyến sách không có trang cuối cùng". Vi thế học sẽ không bao 
giờ la đủ và học tập là một việc vô cùng cần thiết đối với cuộc sống ngay 
càng phát triển như hiện nay. 

Tuy nhiên vẫn có không ít những bạn học sinh mải chơi quên học, hoặc 
nêu có cùng chí là học vẹt, học dối phó. Đỏ quá thực lã nhừng hành dộng 
hét sức sai lầm. Các bạn hây đến với nhừng em nhò lang thang, hay nhìn 
nhừng khuôn mặt nhỏ bé, Iìhừng dôi mắt thơ ngây luôn ao ước được một lần 
càp sách tới trường như bao bạn nhỏ khác. Lúc đó các bạn sè nghi Sao? 
Chủng ta dược may mắn hơn các bạn bé nhỏ áy, chung ta dược cha mẹ yêu 
thương, được thầy cô tận tình dạy dỗ, vậy mà chúng ta lại không học, lại 
coi thường việc học. Như vậy chẳng phái thật đáng trách sao? Lúc ấu thơ, 
ngoài bản năng tự nhiên là khóc và ăn thì mọi thao tác còn lại đều phái 
trái qua một quá trình học tập. Những người cha, người mẹ là nhừng người 
thầy dầu tiên của trẻ, dạy cho trẻ biết lảy, biết bò. Vậy đấy, ngay từ khi 
còn nhó, khi chưa phái dến trường thì bất kỳ một dứa tré nào cùng phái 
học, phai trải qua một sự khó công. Đè rồi đến khi lớn lỏn, cáp sách tới 
trưởng, thầy cô dạy ta biết dọc biết viết, học những thao tác ngồi, cầm bút 
viết. Lớn hơn nửa, thầy cò lại dạy cho ta kiến thức theo từng cấp học phù 
hợp với khả năng nhận thức, dê sau này có thê vận dụng vào cuộc sống, 
công việc. Tất cả những điều đó đểu giup chúng ta trở thành những con 
ngoan trò giỏi. Học là dế trường thành, đẻ hoà nhập với cuộc sống van 
minh, có khá năng thiclì ứng với nhừng tiên bộ khoa học. 
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Qua thát, tương lai la ờ trong tay chung ta, nó sáng sũa hay mờ lììỊt là 
phu thuộc vào sự nồ lực học tập cua mỏi con người Vi thế chúng ta dừng dè 
pln hoai những gi da học được ớ ghế nhà trương, bới mọt bước lư, nghìn 
thu ân hạn'. Néu mái chơi chung ta sè lam lờ mất một chuyến tàu di đèn 
tương lai ( 1 huyên tàu do khống hề di đến một cái đích nao nhất định. 
Chuvon tan dỏ ràt dạc hiệt bới ngươi lái tàu là chung ta và hành khách 
cung chính la chung ta. Nó dược chèo lái bởi chính dôi ban tay cua chung 
ta. Kiến thưc trong trường ta học là nền táng cơ bán dỏ ta làm việc. Nhưng 
nhiêu khi chính nhưng kiên thức ấy củng không dáp ứng du dược nhưng yèu 
cảu cua sự phát triên mạnh mè của khoa học kỳ thuật. Nếu không tiếp tục 
học chủng ta sè không có dủ kha năng đè dám đương công việc. 

Việc học tập không phân biệt tuối tác, trình độ, địa vị hay hoàn canh xã 
hội ma tuy theo ham muốn hiểu biết của mỗi con người. Khi còn nhỏ dang ớ 
lưa tuúi cáp sa ch dèn trường, tháy cò dạy cho ta rảt nhiều kièn thức vẻ tự 
nhiên, xã hội... vi vậy mà chung ta phai không ngưng nàng cao hiếu biết, 
trau dồi tri thức, tận dụng mọi cơ hội đê học tập. Vã đến tuối trướng thanh 
chuấn bị bước chán vào đời, đê tự lập bằng vốn kiến thức cùa mình dược 
trang bị trong nhà trường, chủng ta vản phải tìm tòi nghiên cứu không 

ngưng trong công việc, sách báo... đê nâng cao tay nghề, trình độ. Thòng 

thương một người trong nhà trưởng học giỏi thì ra trường cùng sè làm việc 
tốt, nhưng không phái lúc nào cùng vậy. Vi vậy, chủng ta phai học ở mọi 
lúc mọi nơi, học ở những người đi trước mình, lớn tuổi hơn mình, nhưng 
dồng nghiệp xung quanh mình đế làm sao lấp đầy những khoáng trống ma 
minh thiếu sót trong quá trình học tập và làm việc... 

Mồi học sinh chung ta cần phái nhận rõ bốn phận và trách nhiệm cùa 
minh, trong thời kỳ dang sống nhờ vào gia đình va xà hội. Nhưng học băng 
cách nào đẽ dạt kết quà tốt. Phương pháp học tập có rất nhiều ta có thế 
học q ja sách vở. ơ trương, ta dược sự dạy dỗ của tháy cò vã bạn bè nhưng 
cung can dục thêm báo chí, dể có thế hiếu một cách sâu sắc hơn về xá hội 

ngay nay. MỎI lúc vấp ngà ta đều phải tự biết rút cho mình nhửng kinh 

nghiệm vì dó lã nhưng kiến thức thực tê quý báu, trang bị cho ta hành 
trang vào dời. ơ các thành phố hiện đại, việc học cùa học sinh, sinh viên 
dược chấm lo dầy đù nhưng ờ các vùng quê nghèo thi việc học chưa dược chú 
trọng Người dân chưa nắm rò dược ý nghĩa lớn lao khi cho con em minh 
dến trương. Rất nhiều em học sinh phải bó dớ việc học hành đế sống cuộc 
sòng ban mặt cho đất, bán lưng cho trời” như cha ông họ. Thật là đáng 
li óc thay khi có nhưng học sinh được sự quan tâm của gia đình, xà hội dược 
lo binig dẩy đù vạt chất lại không biết quý trọng. Đây là hiện tượng khá 
phố biên cùa các học sinh lười học”. Đó không phải là những tấm gương 
‘sáng”. Chúng ta hãy học tập theo các thế hệ cha òng như Nguyễn Trài, 
Nguyềm Du, Lê Quý Đòn... những Lê Bá Khánh Trình, Tòn Thất Tùng, 
Dạng Thái Sơn... đê trớ thành con người có ích. 
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Ngày nay đất nước dả phát triển, việc học dà dược chú trọng, tuy nhiên, 
việc học cua học sinh vần còn nhiều hiện tượng gây bức xúc. Khàng chi có 
chuyện học lực kém của nhiều học sinh, mà còn nhiều vấn dề nữa rất dáng 
phai xem xẻt lại. Đó la tinh trạng cận thị à học dường. Do học -]ua nhiều, 
lại thêm chơi các trò chơi diện tư nên sô lượng cặn thị táng lèn rát nhanh. 
Một sỏ học sinh có ý thức học tập rất kém, thường xuyên trốn tiết dò di 
chơi. Lười biếng và ham quậy phá, sè rất khó đê họ trớ thành nkừng ngươi 
cỏ ich cho xà hội sau này. Đtây là những ‘con sáu làm rầu nồi canh can 
dược chinh đốn cách thức và mục đích học tập. 

Việc học cùa học sinh thời nay là vô cùng cần thiết. Với xu thế hội 
nhập, học sinh ngày càng phải trau dồi vốn kiến thức hiểu biết cua minh. 
Hanh trang đế vào dời chính là những kiến thức mà chúng ta tích luỷ được 
từ thướ âu thơ, nó sè là vỏ giá nếu chúng ta tranh thủ học nhưng củng sò là 
vỏ nghĩa nếu chủng ta mải chơi, lười học. 


Đé 120: ‘Trén đường thành công khòng có dau chán của người <ẻ lười 
biếng' (Lổ Tốn). 

Em hiểu câu nòi trén nhơ thế nào? _ 

Bài làm 

Trong cuộc sống của chúng ta, mấy ai dạt dược thành công ma không 
trải qua khó khàn gian khổ, cùng chẳng ai đạt dược thành cõng ma khùng 
phái "đố mồ hôi, sôi nước mắt”. Sự cần cù chịu khó luôn là yếu tố chính dần 
đến thành công. Nhà văn lớn người Trung Quốc Lỗ Tấn từng nó.: Trên 
dương thành còng không cỏ (làu chân cua những người lười biêng ’. 

Thành còng là hành dộng đạt tới mục đích bản thân đạt ra và được cả 
xả hội còng nhận. Đường thành còng chí khoang thời gian từ lúc bát đau 
thực hiện mục đích tới lúc đạt được mục đích. Đường thành công' tiỳ ừ mỗi 
thi có thê dài hay ngắn. Còn bước chân của người lười biếng” chỉ sẹ cỏ mặt 
cùa sự lười biếng trên 'dường thành còng' của mỗi người. Nhừng ccn người 
lười biếng là nhừng con người không chịu lao dộng cho bản thân cho xà 
hội. Câu nói cùa Lỗ Tấn khảng định rằng muốn có dược thành cong, mồi 
người déu phải cần cù, chăm chi; nhừng người lười biếng thì không bao giờ 
hái được thành còng. 

Của cải vật chất trong xã hội đều do con người tạo ra. Đế có dược nỏ, 
con người phái lao dộng: người nòng dân cuốc đất, trồng cây; ngtời công 
nhàn vận hành máy móc; nhà khoa học thực hiện các thí nghiện,... Mỗi 
người đều phái chăm chi làm việc để gặt hái dược thành công, Igoài sự 
chàm chi, họ còn phải vượt qua gian khó, có khi là cà sự thất bại. Stf cắn cù 
ấy không phải tính bằng ngày, bang giờ mà bang nám tháng, có Ihi phai 
trá giá bằng cá cuộc đời mình. Nhưng họ đả dạt được những thàih công 
trong cuộc sồng của mình; người nòng dàn lam ra hạt gạo, cây rau dè nuôi 
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sông ban thân, gia dinh và xà hội; ngươi công nhản làm ra mây móc phục 
vụ 11I1IỈ càu thị trường; nhã khoa học có những phát minh lam thay dối dời 
song. Trong sò họ, còn có nhưng người lưu danh trong sư sách. Đỏ la Mac 
F)ình Chi xâu người mà tai giói Nhơ chăm chi học tập, ỏng đà dỏ Trạng 
nguyên va dặc biệt, ông con được vua nhà Nguyên phong làm Lường quốc 
Trạng nguyên nhờ tài ưng dôi khi đi sứ. Nói đôn nghề thuốc phái kẻ dén 
Tuẹ Tinh Với ưưc muôn Nam dược trị nam nhân , ỏng đà chăm chi học tập 
nghe tliuoc va còn di tìm hiểu nhiều sách thuỏc. Cuỏi cùng, ỏng dã trơ 
thanh tháy thuốc nổi tiếng va thực hiện dược ước muôn cua mình. Với tài 
nâng cua mình, ỏng còn nôi tiêng ở Trung Quốc khi chữa khỏi bệnh cho 
Vương phi cua vua nhà Minh. 

Con nhưng người lười biếng chi muốn hướng m«à không phải lâm thi 
chàng mây chốc sè trơ nên doi nghẽo. Nhưng người như vậy thi tự lo cuộc 
song cua han thân minh còn khó thì nói gì tới việc dạt tới thành cóng trong 
sư nghiệp. Một xà hội ma có nhiều những con người như vậy là một xã hội 
lạc hậu, chậm phát triển. Nếu mỗi người không phải là con người lười biếng 
ma la những con người chăm chi, cần cù thì việc mỏi người đi tới thành 
công cua mình sè không phải là điều khỏ khãn. Một đất nước có nhưng con 
ngươi như vậy dồng nghía dó là một đất nước phát triển, hiện dại. E)è nêu 
lèn một bãi học, một kinh nghiệm trong cuộc sống, ỏng cha ta thường hay 
mượn hình anh cua sự vật vơi nghĩa bóng có liên quan tới con người dể thế 
hiện y cua minh. Một trong những bài học ấy dược đúc kết trong cáu tục 
ngừ hàm súc như: 

'Có công mài sẩt t có ngày nên kim ăt 

Cảu tục ngư trên nêu một công việc tường chừng như khó khân không 
thế làm nối. Thê mà vẩn cỏ người không quản ngại gian lao, không sá cóng 
phu. vần gắng sức làm cho kỳ dược. Nghía den của câu tục ngừ chi việc mai 
sát thành kim, nhưng nếu suy ra nghĩa bóng thi dó lại là một lời khuyên, 
mọt bài học ma òng cha ta dã đúc kết từ ngàn đời truyền lại cho con cháu. 
Đỏ là lời ran dạy: Có sự cần cù nhẫn nại và quyết tâm lớn thì việc gì cũng 
có thè thành công cho dù việc dỏ rất khó khăn tướng như không thể hoàn 
thành dược. 

Ngoai lời dạy từ ca dao tục ngừ, trong cuộc sống cua chưng ta cỏ biết bao 
tám gương tiêu biếu. Tấm gương ây không dâu xa lạ dó chính là Bác Hồ - 
người cha cưa dán tộc. Đất nước ta được hoà bình tự do Iìhư ngày nay chính 
lã một phán nhờ vào lòng kiên trì, cần cù và chịu khó của Bác. Khi còn là 
chang thanh niên tré tuổi, Bác dà tư biệt mọi ngươi ra đi tìm đường cứu 
nước, ơ nơi đất khách quê người, Bác dã làm mọi việc đế kiếm sống; làm 
phụ bốp trôn tàu, làm người cào tuyết giừa mùa dông gió lạnh ở châu Âu và 
phai đi ngu với một viên gạch nung nóng... Bao nhiêu vất vả cực nhọc Bác 
chảng sờn lòng, Bác kièn trì di đến rất nhiều các nước, các dàn tộc trên thế 
giới đè tim hiếu con đường giải phóng dân tộc cùa họ. Cuối cung, sự kiên 
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nhản, chịu khó cúa Bác đà (lược dền đáp xứng đáng. Ngươi dã tim thây con- 
đường đi cho dàn tộc thoát khỏi canh nỏ lệ lầm than: con đường cách mang 

vô sản. 

Một tâm gương nưa rất gần gùi với chung ta dỏ là anh Nguyên Ngọc Kv 
Anh bị liệt cá hai tay nhưng mong ước đèn trường luôn thôi thúc anh. Thò la 
anh bát đầu tập viét bằng chân. Nhừng nét chừ đầu tiẻn thật khó nhưng anh 
không nán lòng, vẩn cần cù chiu khó và anh đá thành còng. Bây giờ anh trớ 
thanh một nhà giáo ưu tu, dược các em học sinh yêu quý, kính trọng. 

Trong lao động, nha bác học Lương Đinh Của là một tấm gương hùng 
hồn dê chứng minh trên dường thành còng không có bước chán cua người 
lười biếng . Đẻ lai tạo ra một giống lúa có nàng suất cao, ỏng phải làm việc 
vỏ cùng vất vả, khó nhọc. Hàng ngày, từ tờ mờ đất, ông dà ra ruộng lội bi 
hòm, nghiên cứu, thứ nghiệm đến tối mịt mới vé. Qua vài vu lúa, một giống 
lúa mới được tạo thành. Chinh sự kiên nhản, bền bi của ỏng đả đem no ám 
đến cho đời. 

Bán thân Lỗ Tấn, nhà văn lớn của Trung Quốc, cá cuộc đời mình, òng 
luôn say mê với lao động nghệ thuật. Bằng tài nảng, trí tuệ và sự cẩn cù. 
chăm chi, Lỏ Tấn được mọi người bièt đên như lá cờ đầu của văn học Cách 
mạng Trung Quốc. Thành còng ấy không dựa trên sự lưỡi biêng mà chi, cán 
cu là nến tang cùa mọi thanh đạt trong cuộc sống con người. Những tác 
phẩm vãn học được ra đời la cá một quá trinh lao động lao dộng nghệ thuật 
không biết mệt mỏi của người nghệ sì, họ ảm thầm sáng tác, để lại cho dời 
IIhừng dấu ấn riêng không thề xoá mờ. Tất cả chúng ta, nhưng người bình 
thường không phải là một vì nhân đều có thê thành công trên con đường sự 
nghiệp nếu như biết cần cù, siêng nãng. 

Hiếu được ý nghĩa sâu xa lời dạy, mỗi chủng ta cần có ý thức rèn luyện 
ngay từ khi còn nhỏ ta phải tập tính kiên trì, nhẫn nại. Một bài toán khó, 
một bài văn quá nan giải, một bài tiếng Anh quá nhiều từ... ta cùng sè làm 
xong, làm đúng nếu ta không lười biếng mà chịu khỏ học tập. Đây là một 
dức tính cần có của người học sinh. 

Nhìrng câu chuyện ngụ ngôn Há miệng chờ sung hay Ồm cáy dại thỏ 
chinh là kết cục của nhưng con người lười biếng, cuộc sống của họ chí như 
những mảnh dời vô nghía trôi qua trên (lòng cháy cuộn xiết của cuộc dời, 
không để lại một dư âm hay môt tiếng nói. Nghèo đói và trộm cắp hệ qua 
tất yếu của kẻ lười biếng, sống nhàn rỗi quá còn mệt hơn là làm việc*'. 
Chinh vì vậy ta hây sống và làm việc hết mình đế đạt được mục đích trong 
cuộc đời. Đế đạt được những thành công đích thực, là học sinh, mồi chúng 
ta luôn phái phấn đấu, không ngừng học hỏi đê trở thành con ngoan, trò 
giói, cỏ ích cho xả hội, cho đất nước. 

Cảu nói Trên dường thành công không cỏ bước chân của người lười 
biếng” của nhà văn Lỗ Tấn là một bài học, kinh nghiệm sông cho chúng ta: 
Cằn cù, chăm chi, không lười biếng thì sẽ dạt tới thành còng. Đây là một 



đưc tinh không thê thiêu được ớ mỗi người chúng ta từ lúc còn nhỏ đến lúc 
trướng thanh đế vào đời. 


Đe 121: M. Gorki từng nói: “Sách mở rộng ra trước mắt tòi nhửng chán 
trời mới". 

Em có suy nghĩ gi vé cáu nói trén? i 

Bài làm 

Nhắc đến M. Gorki ta không chi nhắc đến sự vĩ đại của một nhà vãn 
hiện thực Xã hội Chú nghĩa mà còn nhớ đến một tấm gương sáng chói 
trong việc tự học thành tài. Trên con đường tự học đầy gian khổ cua nhà 
vãn, sách là người bạn lớn thân thiết và gắn bó. Nhà vãn từng nói: 'Sách 
mơ rộng ra trước mát tôi những chân trời mới". Cảu nói vô cùng giàn dị mà 
chứa dựng những ý nghĩa sâu xa. 

Sách là kiến thức cua con người đà được tích luỹ, chọn lọc, tổng hợp, là 
kho tàng vỏ tận chứa biết bao nhiêu diều cỏ ích. Sách là những suy nghĩ, 
những ước mơ, hoài bão, nhừng tình cảm mà con người muốn được cùng chia 
sẻ. Sách thật sự kỳ diệu và từ xa xưa, con người đá biết đến sự kỳ diệu đỏ. 

Khi nén vãn hoá chưa tiến bộ, máy in chưa ra đời, thậm chí cả giấy bút 
cùng chưa có, con người đả nghĩ ra một diều gì đó tương tự như "sách . 
Ngơới Ai Cặp cô dại củng dùng đất sét đê ghi những lưu trữ cần thiết. 
Người Trung Quốc thi dùng mực viết lên các thé tre. Người Pháp thì lại 
dung các tấm da dê... Đó chính là những hình thức đầu tiên của sách. Ngươi 
ta (tá nhận thấy tầm quan trọng cùa sách, họ cần sách dế giừ lại những 
kinh nghiệm sông, những câu chuyện lịch sử... để truyền lại cho đời sau. 

Ngày nay, khi nghề in đã vô cùng phất triển, hàng ngàn cuốn sách ra 
đời nhưng con người vẫn không mất đi hứng thú khi lật lại những trang 
sách cổ. IỈỌ tìm tòi ý nghĩa cua các hình vê, các loại chữ cỏ để biết được 
thêm vổ đời sống ngày xưa. Bảy giờ, ngôn ngừ của các nước khác nhau đều 
dược mọi người biết đến, yèu thích và học hỏi, thì các cuốn sách lại càng 
dược quý trọng. Không phái vì ngẫu nhiên mà một quyên sách lại được dịch 
ra nhiều thứ tiếng, đó là đế mọi người hiếu nhau hơn, biết đến các tập tục, 
các kinh nghiệm... của nước bạn. Dường như sách dà vượt qua mọi klìòng 
gian, mọi thời gian gắn kết mọi người với nhau. 

Sách đà mở ra trước mắt ta nìột chân trời mới! Thật vậy, khi đọc những 
cuốn sách khoa học thì ta mới bièt được ngoài trái đất thân yêu của chúng 
ta lã một vũ trụ bao la rộng lớn. Nhừng công nghệ khoa học hiện đại ở các 
nước tiên tiên cũng đều được viết vào sách, không chi có sách khoa học ma 
còn rất nhiều thê loại sách nừa như: sách văn học, sách xả hội, sách kinh 
tế, sách lịch sử... Chủng giúp ta trả lời các câu hỏi: Đinh núi nào cao nhất 
trên thế giới? Tại sao người Ai Cập biết ướp xác? Có phái từ mặt tràng ta 
có thô nhìn thấy Vạn lý trường thành hay không? Hay như trái dất có hình 


gi’’ Tại sao bong đon lại phát sáng?... Sách xả hội giúp ta hiếu biết được 
phong tục tập quán, dân số và rất nhiều diều kì lạ cúa một đát nước nít 
nho bé hay cà một cháu lục nào đó. Còn sách văn học thì làm chúng ta tim 
lại chính minh, biòt được nhưng suy nghi riêng cùa minh. Qua nhừng trang 
sách vản học, ta cảm nhận được một thứ tình cám dẹp trong sáng và ca 
những nồi khó, hạnh phúc cua nhửng con người trong những hoàn canh 
khác nhau. Sách vàn học luôn luôn biến đôi một cách kỳ ao, dẫn con người 
từ tac phấni này sang tác phàm khác, giúp con người hiếu thêm về nhau, về 
hoan cánh, tập tục cua nhau. Họ cùng chia sé nhưng tình cảm vui buồn. Con 
người tim được sự dồng cám sâu sắc trong mỗi trang sách, quan trọng hưn 
nửa họ cỏ thế tìm thấy chinh minh ân đâu đây trong những áng ăn thơ bất 
tận. Con người chợt thấy mình lảng mạn hơn, hay hiện thực hơn. 

Trôn thực tế, cỏ những trang sách được cả triệu triệu người biết đỏn. Bó 
la những trang sách của Galilê giiip con người hiếu biết thêm vé trái đất 
Sách cua Đảcuyn càng làm rò hơn về các loài sinh vật, sách của Eđixơn nói 
vé các hiện tượng vậy lý, về bóng đèn, dầu xe hoá... ma sau này ứng dụng 
rất nhiều trong thực tế. Sách của Mac, Lênin dà giúp cho con người nhân 
thức được tầm quan trọng cua tự do, đá phần nào dóng góp trong những 
cuộc cách mạng nỏ ra giành lại hoà bình dán tộc. Ta dọc thơ V. Hugỏ, Ly 
Bạch, Hố Xuân Hương, Nguyễn Du... đẽ biết dược cuộc sống xưa kia và tâm 
tư tinh cảm cùa tác giã. Đọc truyện cô Grim, truyện cỏ tích Anđécxen, 
truyện ngụ ngôn La Phôngten đê thấy dược cách suy nghĩ của con người 
dồng thời rút ra bài học quý giá. 

Học sinh ngày nay, bạn đồng hành đi học là sách vật lý, sách văn học, 
sách toán, sach kỷ thuật... đú để cho thấy sách không thế thiếu trong đơi 
sóng Sách cho con người tri thức, sách là hành trang cho con người bước 
vào đời. Có sách vật lý thi học sinh mới biết đến Galilê, Ampe, biết được 
vận tốc, gia tòc, có sách địa lý mới biết được các nước trèn thê giới, cỏ sách 
lịch sứ mới biết được nguồn gốc con người... Niềm vui khi được đi học cùa 
mồi học sinh đà cho thấy sách đà mớ rộng nhửng chân trời mới mà ai củng 
muốn được khám phá. 

Sách là ước mơ, là khát vọng của con người. Sách đà trá lời biết hao 
nhiêu cảu hỏi: Ta là ai? Ta là gì? Ta có quan hệ gi với hàng triệu con người 
khác? Ta ước mơ gì? Ta có khát vọng gì? Sách nói lèn IÌÌƠ ước của con ngươi, 
giúp người đọc hiếu được cái sai, cái đúng, biết dươc đâu là hạnh phúc, đâu 
là bát hạnh, chi dạy cho con người cách sống sao cho có nghía, dạy cho con 
người mơ ước đèn nhừng diều tốt đẹp hơn cho mình và cho ca cộng đổng. 

Vậy là những cuốn sách đá rất có ích cho con người. Và diều ma M. 
Gorki muốn gữi gắm qua câu nói đó là hãy không ngừng đọc sách vi sách la 
kho báu vô cùng kỳ diệu cúa con người. 

Trước khi dọc một cuốn sách ta phải quý trọng, náng niu từng trang 
sách. Từ một cuốn sách bị quăn mép cho đến cá một tủ sách không bị quán 



mót CUỎII nào đêu la thái độ cua ngươi đọc với cuốn sách. Một con người ma 
khống dọc sách hay không ham mè đọc sách lã một điéu không thỏ dược (Yj 
nhưng người biêt. đọc, biết vièt thi lại không hể có hửng thú với những cuỏn 
sách con nhưng con người không biết đọc. biết viết thi lại nâng mu từng 
trang sách ma họ mơ ước sẽ dọc được. Đọc sách thi cung phái biét tập trung, 
đừng đọc khi đàu còn dang suy nghi vân vơ về những thứ khác. Phái tạp 
trung thi ta mới hiếu một cuốn sách. Đọc sách thi phai biẻt hanh dộng theo 
sách chư chi dọc thi hàng tràm, hàng nghìn cuốn cùng đểu trơ nôn vo dụng 
Ta thấy rang dọc sách la một cách tự bồi dường kiẽn thức, một thu vui tinh 
thân cho mọi ngươi Nhưng cùng cần lưu ý đèn cách chon sách. Phái chon 
nhưng cuốn sách tốt, sách hay, chớ nên đọc nhừng cuốn sách xâu. 

Th*' nao là sách tốt? Đó là một cuốn sách có thê giúp con người hiếu 
biết thật dùng dãn về cuộc sống dè chúng ta hiêu biết mà có thái độ yêu 
ghét dung dan. Nhưng cuốn sách đỏ phải khiên con người gan lại với nhau 
hơn. Chung ươm mầm cho nhừng tài nâng tương lai. Chủng nuôi dường, 
khích lệ những khát vọng vô cung cao thượng. Sách còn khiên cho tâm hỏn 
con người ngày càng phong phú và trong sáng như bầu trời xanh ngắt 
không gợn mây. Đó mới là sách tốt. 

Còn sách xấu? Những cuốn sách này đả dưa ra những lời lè xao trá dỏ 
con người không thể biết dược cuộc sống tươi dẹp xung quanh. Chúng đổ cao 
dàn tộc nay nhưng lại bôi nhọ các dân tộc khác. Đó còn la những cuồn sách 
phản động, gây chia rẽ nội bộ trong một đất nước, một tập thê lớn. Như hỏi 
kháng chiên chống Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Đế lừa bịp dan chúng, 
những tên trùm dế quốc dã tung ra rất nhiều cuốn sách phản dộng gáy mát 
lòng tin trong xã hội. Thừa cơ dó chúng có thê dục nước béo cò, bát dược 
những can hộ cách mạng cúa ta. Vì vậy khi đọc nhừng cuốn sách nay, con 
người ta không hể tảng thỏm sự hiểu biết mà chi tống thêm lòng ghen 
ghét, đô kị lẩn nhau. Tâm hồn người đọc sê bị hoen ỏ bới nhừng diều độc 
hai dược viết ra trong nhừng cuốn sách này. 

Sách là kiến thức, đọc sách là một cách bồi dường kiến thức, một thú 
vui tinh than, một việc mà ta nèn làm. Nhưng không phái sách nào củng 
dọc dược, ta phải biết chọn sách cho phù hợp với mình, phai biết chọn sách 
tốt đê đọc. Nếu chọn dứng loại sách, sách sẽ dem lại những điều ta cồn 
biết, cần học hỏi, giúp ta sống dẹp hơn. Đọc sách là đè rút ra những kinh 
nghiệm. Ngoài biết cách chọn sách, ta còn phải biết cách dọc. Vậy dọc như 
thế nào cho dứng? Đọc mà không biết vận dụng thì cùng chẳng có ích gì. Vi 
thế không chi dọc, ta còn phái biết ứng dụng những điều đó vào cuộc sông 
hàng ngày. Như thê dọc sách mới có ý nghĩa. 

Lênin nói: "Không có sách thi không có tri thức, không có tri thức thi 
không có chủ nghĩa xà hội và chủ nghĩa cộng sán". Sách dã trờ thành vô 
cùng quan trọng dối với con người. Không có sách thì con người sẽ không có 
kiến thức, văn minh nhân loại sè lụi tàn. Sách có giá trị to lớn và gán liền 
với sự phát triển của đời sống hàng ngày. 
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Đề 122: Nhiều người còn chưa hiểu rỏ thé nào là "học đi đói VỚI hanh và 
vì sao ta rốt cén phải “theo điều học mà làm" như lời La Sơn Phu Tử 
trong bài "Bàn luộn về phép học". Hãy viết một bài vỏn nghi luộn đế 
giải đáp ứng thắc mắc néu trên, _ 1 

Bài làm 

Một trong những điều trọng yếu nhất của phương pháp học tập là Học 
di đỏi với hành". Nguyên lý ấy đâ dược ông cha ta nhắc di nhắc lai nhiều 
lán. Trong bài tấu Bàn luặn về phép học" gứi vua Quang Trung, La Sơn 
Phu Tứ cung có viết, cần phải "theo điều học mà lãm . Tuy vậy nhieu người 
trong chúng ta còn chưa hiểu rồ, hiểu một cách đầy đu nguyên lý ấy, chân 
lý ấy. 

Vậy thế nào là ‘học đi dôi với hành ? Thê nào là theo điều hoc ma 
làm'? Học là học tập, học vản hoá, ngoại ngừ... học lý thuyết về khoa học 
kỳ thuật... Hành là hành động, là hoạt động. Học đi đôi với hành có nghĩa 
là vừa học văn hoá, lý thuyết, vừa tập tành vận dụng; lấy lý thuyết 30i sáng 
thực hành, lấy thực hành củng cố lý thuyết; học tập phải gắn liền với sán 
xuất, với các hoạt dộng khác, nhất là hoạt động xả hội. Theo điều học mà 
làm" có nghĩa là biến nhừng kiến thức đá học được dể làm ăn, piìải biết 
làm theo điều đă học đẽ phục vụ sản xuất, phục vụ cho việc tu đuìrng rèn 
luyện của bán thân và ứng dụng vào cuộc sống. Đúng như cụ Phan Eội Châu 

đã chí rò "Học là bắt chước, học là cần cho biết, học là để mà làm". 

• * • " • 

Học đi đôi với hành là cách học phải hiểu và ứng dụng điều học cồ hiệu 
quá, điều đó khác với việc học chay, học vẹt, học lý thuyết suông, 1Ọ»C một 
cách máy móc, sáo rỗng, CÓ thẻ đọc nghìn cuốn sách chừ chứa dầ/ bụng", 
nhưng khi bước vào đời thì ngu ngơ rỗng tuếch, trở thành kẻ "thầy dtở, thợ 
dốt". Vì không "học đi đôi với hành", vì không biết "theo diều học nài làm 
nên nhiều người "đua học hình thức cầu danh lợi" như La Sơn Phi Tứ chê 
trách. Cho nên học tập phải thu nhận được kết quả thiết thực và hữ] ích. 

Học luân lí dể bồi dường phẩm hạnh, đế trở thành con ngoan, rò giỏi, 
người công dán tốt. Học các môn khoa học xã hội và nhãn văn khỏrg cchí đê 
có Iìhửng hiếu biết, những kiến thức về văn, sử, địa... mà còn đẻ b(i dường 
tám hồn... Học ngoại ngử phải tập nói, tập dịch, đế dọc sách, đ‘ế :ó thèm 
một công cụ mà làm ản, mà tiến thủ, chứ đâu phải là để nói mộtvíài câu 
tiêng Tây, tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Nhật... cho oai! Nước ta đmg trên 
dường hội nhập và phát triển, cho nên "học đi đôi với hành", "the <0 iiểu học 
mà làm" là nhừng phương châm giúp chúng ta cài tiến phương piá p học 
tập. Các môn khoa học tự nhiên cực kỳ quan trọng, sê trang bị clo thanh 
thiếu nhi bao kiến thức khoa học, kỳ thuật hiện đại. Phòng thư viiệi, iphòng 
thí nghiệm, phòng học bộ môn, nhảt là phòng máy tính... đã và đmg dược 
xây dựng, phát triển ở các trường tiểu học, trường phố thông trên )h.ạrn vi 
cả nước đả cho thấy việc "học đi đôi với hành", "theo điều học mà làn (lược 
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ngành giáo duc va xà hội quan tâm, coi trọng như thế nào. Các phong trào 
mang tinh xa hôi rộng lớn cua học sinh, sinh viên nhừng nAm gần đáy như 
' phong trao tinh nguyên , dóng góp quỳ từ thiện xoá đói giám nghèo, giúp 
những người khuyẽt tạt, nhừng nạn nhân chiến tranh... không chĩ thô hiện 
tinh tưưng thán tương ái, lá lanh đùm lá rách, mà còn cho thấy trường học 
dã gắn iién với cuộc sống xả hội, phương châm 'học di đỏi với hành được 
hãng chục triệu thầy cò giáo và học sinh hưởng ứng. 

Những hoạt động như căm trại, tham quan, du lịch, sưu tầm văn học 
dán gian ớ quê hương mình; những việc làm như trồng hoa, trồng cây, làm 
sạch trương, dẹp lớp... la vò cùng thiết thực, đúng là "theo diều học Iiìã 
làm *. Quét nhà, lau nhà, nấu cơm, giặt quần áo... trong gia đinh là nhửng 
còng việc giúp tuối trẻ trờ nèn tháo vát, khéo léo, biết yèu thương đờ đần 
bỏ mẹ, sớm hình thanh nhừng đức tính tốt đẹp như siêng năng, cần cu, yêu 
lao dộng và biết quý trọng người lao động. 

Học di đôi với hành", biết theo điều học mà làm là rất thiết thực, bỏ 
ích. Nhờ dó mà lý thuyết được khắc sâu, lý thuyết được thực hành soi Stáng, 
vừa học tập, vừa ôn vừa luyện nên dễ hiểu, dề nhớ. Học đi đôi với hành 
hướng học sinh, sinh vièn biết tìm tòi nghiên cứu, phát minh. Trong những 
kì thi: "Tuổi trẻ sáng tạo" ta thấy tuổi trẻ Việt Nam đâ biết 'theo điều học 
mà làm , có nhiều phát minh, ứng dụng trong lình vực tin học và công nghệ 
the hiện tài năng, trí tuệ Việt Nam. 

'Học di dôi với hành", "theo điều học mà làm" là phương châm, phương 
pháp giúp học sinh, sinh viên phát huy tinh thần chủ động, năng động 
trong học tập, sớm xác định được mục tiêu học tập đủng đắn. Học đê mở 
mang tam hiểu biết, đê trở thành người lao động có kỹ thuật, để phục vụ 
công cuộc hiện đại hoá, công nghiệp hoá đất nước. 

Hiện tượng học già mà băng thật", mua bán bằng giả hiện nay đâu chi 
là hội chưng chạy theo bằng cấp, hư danh mà còn phản ánh một sự thật 
trong xả hội ta là nhiều người chưa hiểu học đi đôi với hành", "theo điều 
học mà làm*. 

Con dường học tập di tới tương lai của tuổi trẻ Việt Nam vô cùng tươi 
sáng và rộng mờ. Học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm" là những 
bai học thiết thực, bỏ ích đối với chúng ta. Nhừng lời Bác Hồ viết trong 
"Thư trung thu' - 1952, ngày nay đọc lại ta càng thấm thìa: 

'Mong các cháu cố gắng 

Thi đua học và hành 

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ 

■ 

Tuỷ theo sức của mình 
Để tham gia kháng chiến 
Để gìn giữ hoà bình "... 
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Đề 123: Trong vãn bản Thông tin vé Ngày Trái Đát nám 2000 , van để bao 
bi ni lỏng đã dược tác giả trinh bày như thé nào? _I 

Bài làm 

Tư hàng triệu nàrn nay, loài người đà xuất hiện trên Trái Đât. Chúng ta 
dươc đất nuòi dường, được hít thơ bầu không khi trong lành,... Có thế nói, 
con người dà dược hướng lợi rất nhiều tư thiên nhiên, môi trưởng. Tuy 
nhiên, nhiều người không ý thức được răng: rất nhiều nhửng vật dụng phô 
thai cua chung ta đang dần dần huý hoại tự nhiên, dầu độc và làm ỏ nhiễm 
mòi trường sông cua chính chúng ta. 

Hây báo vệ ngôi nhà chung, bảo vệ Trái Đất thân yêu - lời kêu gọi đó 
dà được cá thế giới hướng ứng, và ngày 22 tháng 4 hàng năm đă trở thành 
Ngay Trái Đất. Van bản này được soạn thảo nhàn dịp Việt Nam tham gia 
chương trình nói trên. Thông tin về ngày Trái Đất đà dược thu hẹp, thế 
ỉnụn tạp trung trong chu đề: "Một ngày không sứ dụng bao bì ni lông". 

Văn bán này gồm ba phần: trình bày nguyên nhân ra đời cùa thòng diệp 
Thòng tin vé Ngày Trái Đất năm 2000; phân tích tác hại và đưa ra những 
giai pháp cho vấn đề sử dụng bao bì ni lông; và kết lai bàng lời kêu gọi mọi 
người háy quan tâm hành động vi môi trường bằng việc làm cụ thế: "Một 
ngày không dùtìg bao bì ni lỏng". 

Trọng tâm thòng điệp cua văn bản này là phần thứ hai. Ớ phần nay, các 
nguyên nhàn khiến cho viộc dung bao bì ni lòng có thể gây nguy hại đến môi 
trường được đưa ra phân tích, làm cơ sở đề xuất những giải pháp khá thi. 
Nguyên nhản chính khiến cho việc dung bao bì ni lỏng có thế gây nguy hại 
đến môi trường là “tinh không phân huỷ của plaxtíc". Xung quanh (lặc tính 
cúa loại rác thai này là hàng loạt các khả năng nguy hại đến môi trường mà 
vãn han dà chi ra. Thêm nừa, trực tiếp hoặc gián tiếp ni lông có ảnh hường 
nghiêm trọng dến sức khoé con người (nguyên nhân của những căn bệnh 
hiếm nghèo: ngộ độc, ung thư, dị tật bấm sinh,...). Như vậy, vấn dề chúng ta 
cán phai làm” đẽ giảm thiêu các khả nàng nguy hại do sử dụng bao bì ni lông 
trớ nén bức thiết. Bốn giãi pháp mà văn bán đưa ra đã căn cứ trên tinh hình 
thực tố, từ bán chất khoa học của vấn đề vừa thuyết minh, nên tó ra thuyết 
phục và có tính khả thi cao. Từ "vì vậy" có vai trò rất quan trọng trong lập 
luận cua toàn ván bán, góp phần đám báo tính liên kết chặt chẽ giừa các 
đoạn. Những giải pháp cụ thể ở đây (tuy chưa giải quyết được tận gỏc song dó 
la vấn đề nan giài đối với cả thế giới chứ không chi riêng chủng ta) nham 
hạn chè việc dùng bao bì ni lòng. Tính khả thi của các giải pháp này là điều 
kiện dẻ vàn bán dưa ra lời kêu gọi ờ phần thứ ba. 

Nội dung kêu gọi giản dị, không dao to búa lớn' nhưng thiết thực, va vi 
thế, có hiệu quá tác động rò rệt. Hành dộng kêu gọi Một ngày không dung 
bao bì ni lông sẽ khiến mọi người nâng cao ý thức giừ gin, bảo vệ sự trong 
sạch của môi trương. Lam điểu đỏ củng vì chính cuộc sống cũa chúng ta. 



Đê 124: Trinh bày ý nghĩa tư tưởng của vãn bòn ôn dịch, thuốc tá của 
Nguyễn Khác Viện. 

Bài làm 

Hi:t thuốc la la có hại cho sức khoe’. Thòng điệp áy dược ghi trên hầu 
hẽt ÍU* võ hao thuốc la, nhưng ngươi hút thuốc lá đêu biêt nhưng khỏng 
phai ai cũng ý thức dược tác hại nhiều mặt cua thuốc lá dối với cộng dồng. 
Ngay t í đẩu, nhan dể của văn bản: Ón dịch, thuốc lá đà cho ta thây tính 
chát nghiêm trọng và bức xúc của vân dề. 

Thuốc lá à dây là nói đến tệ nghiện thuốc lá. Nó dược vi một cách rất 
thoa dang vơi òìì dịch . xem như một thứ bệnh nguy hiếm đến tính mạng 
cua COI người và rất dể láy lan. Hơn nừa, từ ỏ/í dịch còn mang sắc thái biêu 
cam. Nghiộn thuốc lá dược nói đến trong một cảnh báo gay gắt, đến mức nó 
dáng trờ thành một đòi tượng đế nguyền rủa. 

Trcng vãn ban nay, tác giá bát dầu phần thứ hai bàng cách dần lời 
Trần Hưng Đạo bàn về cách đánh giặc (từ 'Ngày trước '... cho đến ‘tổn hao 
sức kh:'ế ). So sánh việc chông hút thuốc la với đánh giẠc ngoại xâm, tác 
gia đả tạo ra một ấn tượng mạnh trước khi tiến hành phản tích y học về 
tác ha cua thuốc lá. Những kết quả nghiên cứu cua y học trờ thành hệ 
thống iuận cứ rỏ ràng, thuyết phục tuyệt đối. Thuốc lá gặm nhấm sức 
khoé Cỉia con người tựa như tằm ản dâu. Nguy hiếm, dáng sợ hơn, sự gặm 
nhâm :úa thuốc lã lại vỏ hình, không nhìn thây ngay dược. Chỉ có hậu 
qua cua nó. nhưng căn bệnh hiểm nghèo là sờ sờ trước mắt chúng ta. Và, 
khừng :hỉ có thế, tác giá tiến hành phân tích cả nlìửng ảnh hương thiệt 
hại CÙE thuốc lá đến dời sòng kinh tế cua con người, du chí lá bệnh viêm 
phờ qu.in... 

Bârg gia định: Có người báo: Tôi hút , tôi bị bệnh , mặc tồi'." % tác gia 
tiến tỡ lâp luận về tác hại cúa thuốc lá đối với cà nhưng người không hề 
hút thiốc lá. Phu nhận nhặn định trong giá định, chứng cứ khoa học cho 
thây hít thuốc lá chú dộng và hút thuốc lá bị dộng đều dần đến nguy hại 
cho sức khoe. Chống hút thuốc lá khòng còn là ván dề chi của riêng cá 
nhan nà, vi nó trực tiếp làm hại cà cộng dồng, cho nén, chống thuốc lá là 
việc CÙI toàn xã hội. 

Tác giả đà so sánh tình hình hút thuốc lá ớ Việt Nam với các nước Âu - 
Mì đế lưa ra kiến nghị: Đà đến lúc mọi người phái đứng lên chông lại, 
ngàn nịừa nạn ôn dịch này, bởi: Thử nhất, ta nghèo hơn các nước Ảu - Mì 
rất Iìhini nhưng ti lệ thanh thiếu niên ở các thành phố lớn cua ta hút thuốc 
lá lại ương dương với họ. Nó không chỉ gây khó khăn về kinh tế, mà còn là 
con đưcng dần đến sự phạm pháp. Thứ hai, đẽ chống tệ hút thuốc lá, người 
ta cò nìững biện pháp mạnh hơn ta rát nhiều. Sự so Scánh này đả góp phán 
khang lịnh sự dung đán cua nhưng diều đã nói ớ trên, đồng thời tạo tiền 
đề dẻ- cưa ra lời phán xét cuối cùng. 



Đé 125: Vấn đé dãn số dà được thể hiện như thê' nào trong vãn bản Bài 
toán d àn sô của Thái An? __ 

Bài làm 

Viết về hiếm hoạ của việc gia tăng dản sô quá nhanh - một dề tài vừa 
khó vừa khô khan, tác giả cua Bãi toán dân số" đã chọn cách vào đề thật 
háp dân, vơa thực tế, vừa giàu sức thuyết phục. Từ câu chuyện nhà thòng 
thái kén rẻ đến 64 ô bàn cờ với một lượng thóc "nhiều đến mức có thó phủ 
khăp bề mạt Trái Đất", bạn dọc dề dàng hình dung về sự gia tảng dân số 
chong mặt với tốc. dộ sinh sản như hiện nay. 

Vấn dể chính mà tác giả đặt ra trong văn bản này là: Con người đang 
ngày càng tàng lên gấp bội. Nếu khỏng hạn chế sự gia tàng dân sô thi con 
người sè tự làm hại chính mình. 

Điéu làm tác giá "sáng mắt ra ấy là: không ngờ một vân đề rất hiện 
đại mới được đặt ra gần đây (vấn đề dân số kế hoạch hoá gia đinh) thè mà 
dường như nó đà được dạt ra từ thời cô đại. 

Nhập dề dưới hình thức một bài toán cố, kế về việc kén rể của nhà 
thòng thái, phần kê của nhà văn đâ vừa gây được sự tò mò, hấp dần của 
người đọc, vừa mang lại một kết luận rất bất ngờ ờ phía cuối của câu 
chuyện kể. Lấy cảu chuyện ấy làm tiền đề, tác giả đả so sánh ngay với sự 
bùng nò và gia tảng dân số (cả hai đều tăng theo cấp số nhân). Cách so 
sánh ấy, quá thực đà làm cho người dọc hình dung một cách nhanh chóng 
đến tốc dộ gia tăng kinh khủng của dân số. Và đây cũng chính là trọng tâm 
vấn dề mà bài viết muốn nèu lên. 

Việc dưa ra ti lệ sinh con của phụ nữ ở một số nước theo thông báo của 
Hội nghị Cai-rô là rất có ý nghĩa. Trước hết, nó thông tin cho người ta 
thấy người phụ nữ có thẻ sinh rất nhiều con (ít như Việt Nam thi trung 
bình cùng là 3,7; nhiều như Ru-an-đa thì tới 8,1). Từ đó có thế thấy chi 
tiêu mồi gia đình có hai con là rất khó khăn. Thứ hai, các con số thống kê 
còn cho thấy các nước chậm phát triển lại sinh con rát nhiều. 

Các nước dược kê trong vãn bản thuộc hai nhóm: 

- Châu Phi: Nè-pan, Ru-an-đa, Tan-da-ni-a, Ma-đa-gát-xca. 

- Châu Á: Ấn Độ và Việt Nam. 

Có thế rút ra nhận xét: Những nước kém phát triến ơ hai lục địa nêu 
trên là những nước dân số tâng nhanh. Sự bùng nố dân số sẽ đi kèm với sự 
nghèo nàn lạc hậu, kinh tế châm phát triển, văn hoá, giáo dục không được 
nâng cao... Ngược lại, kinh tế, vãn hoá, giáo dục càng yếu kém thi lại càng 
không thè khống chế được sự gia tăng dân số. Nói cách khác, hai vấn đề 
này quan hệ chặt chẽ với nhau và tác động đến nhau một cách sâu sắc. 



Đé 126: Néu ý kiến của em về vẻ đẹp của bài ca dao Trong đàm gì đẹp 
bàng sen . _ 

Bài làm 

Ca dao là tiếng nói tình cảm thê hiện đời sống tinh thần phong phú cua 
nhãn dan lao động. Đó là tam lòng đối với người thân, với quê hương đất 
nước. Trong sô những bài ca dao được sáng tác bời nhân dân và được lưu 
truyền bới nhân dân có không ít nhừng kiệt tác. Bài ca dao sau là một 
trong sỏ đỏ, không chi lấp lánh vẻ đep của thiên nhiên mà còn ánh lèn vé 
dẹp trong tám hón con người: 

"Trong dám gì dẹp bằng sen 
La xanh bông tráng lại chen nhị vàng 
Nhị vàng bông tráng lá xanh 
Gần bùn mà chằng hôi tanh mùi bùn". 

Bai ca dao mờ ra hình ánh một đầm sen bát ngát. Đả là đầm sen thi 
hẳn hoa sen là thứ đẹp đê nhất: 

"Trong dầm gi đẹp bằng sen" 

Cáu ca dao có dáng dấp của một cáu hỏi gì dẹp bằng sen’ nhưng thưc 
chất đó là một lởi kháng định: Trong đầm không có gì đẹp bằng sen, sen là 
dẹp nhất. Cách sử dụng cáu hói tu từ như vậy bộc lộ niểm kiêu hành, tự 
hão về vé đẹp hiếm có của hoa sen. 

Vậy sen đẹp như thê nào? 

' Lá xanh , bổng tráng lại chen nhị vàng 
Nhị vàng , bông trổng , lá xanh " 

Những bộ phận, chi tiết cùa sen được ngắm nghía, nhận xét khá khắt 
khe từ “lá”, bông đến nhị '. Màu sắc của chúng rất sắc nét, rõ ràng Lá 
xanh, bông tráng lại chen nhị vàng'. Màu xanh, màu trắng, màu vàng. Cảu 
ca dao hoàn toàn tả thực đồng thời làm nỗi bật những sắc màu tự nhiên, 
hài hoà cùa sen. Từ lại” nhấn mạnh đến sự phong phú, hài hoà rảt tự 
nhiên, gian dị và cũng rất dẹp dỗ ấy. Câu ca dao tiếp hoàn toàn không có ý 
mới, chi là nhắc lại ý trên có dáo trật tự các cụm từ: 'Nhị vàng, bông trăng, 
lá xanh”. Vừa trên, bông hoa được ngắm nhìn từ ngoài vào trong, đến đây 
lai dược ngắm từ trong ra ngoài. Sự xem xét ấy kl lưỡng, tí mí lăm, các vê 
câu dối nhau rất nhịp nhàng, được tách riêng ra bởi dấu phây (,); tưởng như 
người ngắm lật từng phần của sen mà chiêm ngường vậy. Đến lần thứ hai 
này. sác màu của sen không hề thay đôi, vẩn là nhừng sắc màu rất gián dị 
va tư nhiên như thế. Hai câu ca dao lặp lại ý khiến người đọc tò mò về chủ 
dinh cùa tác giả. Và câu cuối cung đã tháo gờ những thắc mắc ấy: 

"Gán bùn mà chảng hôi tanh mùi bùn" 

Ý thơ mới tuyệt vời làm sao! Từ nhừng sắc màu tươi tắn, thanh khiết 
của sen, tac già dản gian liên tưởng đến sự trong sạch đến kì diệu của loài 
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hoa nay: gần chôn dầm láy bùn đọng hôi tanh nhưng không hề bị cái ò uè 
lam cho phai hương nhạt sàc. Thi ra, việc người thường hoa ngãm nghía, 
xem xét hỏng hoa kĩ lưỡng đến nhường kia là đê chắc chăn về cái chát cúa 
nò. Khi sự xác minh đã hoàn tất, hoa sen đã vượt qua sự kiếm dịnh khát 
khe nhất và dược vinh danh trong cảu ca dao khép lại cua bai: "Gắn hun ma 
chảng hôi tanh mùi bùn". 

Nhưng bai ca dao không dừng lại ở việc ngợi ca loai hoa thân quen của 
chôn hương dồng gió nội. An sau đó là những tầng nghĩa sáu xa. Bùn trong 
dám hòi tanh là có thực. Nhưng vé đẹp thuần khiết của hoa sen cùng là 
thực. Và trong cái năng oi bức của trưa hè, mùi thơm ngát hương cua sen 
còn khiến ta quên đi mùi bùn kia nừa. Khi đó, sự thanh cao dà lân át, dà 
chiến thắng cái thấp hèn, nhỏ mọn. Không chỉ vạy, hoa sen còn lã loài hoa 
rất gần gùi, thản thiết với đời Sống lao động và sinh hoạt của người nông 
dân Việt Nam. Bởi vậy, ngợi ca hoa sen còn là thầm kiêu hành tự hao vổ ve 
đẹp tiếm ân cua bán thân mình. Hoa sen đả trở thanh hình ánh ấn dụ cho 
ca một giai cấp, cả một dản tộc. Con người Việt Nam dầu nghèo (lói, bần 
han, dẫu bị áp bức bóc lột rồi bị đầy đến đáy cùng xã hội nhưng vẩn giữ 
dược những bản chất tốt đẹp lương thiện. Nhắc đến đây, ta chợt nhớ đèn 
nhừng chị Dậu, lào Hạc... trong các thiên truyện đầu thế ki XX. 

' Trong đầm gì đẹp bằng sen" là một hãi ca dao hay và đẹp không chí ờ 
hình ảnh thơ mà còn ở những lớp nghĩa sâu sắc, giàu tính nhân văn. Bai ca 
dao đà khép lại nhưng dư âm về một loài hoa diệu kì vẫn còn dó. Chính bởi 
vé đẹp gián dị, trong sáng và thanh cao của mình, hoa sen đá được chọn 
làm biếu tượng cho tâm hồn, tính cách người Việt Nam. 


Đề 127: Nhãn vột bà có trong đoan trích Trong lòng mẹ (Những ngày thơ 
ấu - Nguyên Hồng) cỏ những lời nói và hành động thể hiện ban chốt 
tàn nhẫn, mốt hết tình người, đáng lẽn án. Phán tích nhãn vột này để 
làm rỏ ỷ kiến trén, _ 1 

Bài làm 

Nhân vặt bé Hồng có một hoàn cảnh vô cùng bất hạnh. Cha mát, mẹ bo 
đi theo người khác nèn bị gia đình chồng thù ghét, Iỉồng à với họ hang bèn 
nội. Sau khi cha Hồng mất gần một năm, sắp đên ngày giỗ đầu của óng, mẹ 
ở Thanh Hóa vẫn chưa về. Người bà cô của Hồng gọi chú bé lại trò chuyện 
với một tâm địa xấu xa, độc ác. Bà ta vữa cười vừa hòi Hồng. Đảy không 
phải là sự lo lắng, nghiêm nghị, cũng không phải âu yếm. Cái cười này thể 
hiện một sư không thiện chí. Câu hỏi của mụ ta: có muôn vào Thanh Hoấ 
thám mợ mày không cùng chứa dựng ý nghĩa cay độc một sự gia dối 

Nhận ra ý nghi cay độc của cô, Hồng cúi đẩu không đáp. Nhưng sau đó, 
chu cười dáp lại: không cháu không muôn vào, cuối năm thé nào mợ chau 
cũng về". Thái độ đó chứng tỏ chủ rất yêu thương và kinh trọng mẹ, chu 


nhại ra (lược y nghĩ cay (lộc cua ba cô trong giọng nói và nét mật khi cưỡi 
rât kích nia bà cô. Em không thê dể tình yêu thương và lòng kính mến mo 
bị những ráp tâm tanh bản xám phạm đến. 

Người bà cô Giọng vẩn ngọt": sao không vào mợ may phát tài lắm, có 
như lạn trước đâu! , 'Hai con mát long lanh ciía cỏ chầm chập nhìn ' vào 
Hồng rồi Vồ vai cười nói" mày dại quá, vào bát mẹ may may va sắm sứa 
cho va bó em bé chứ". Giọng mụ ta bình thản nhưng mia mai. Cái nhìn của 
ba chứng tó bà cỏ rắp tám muốn kéo đứa cháu dáng thương vào một trò 
chen iòc ãc dà dan tính sẩn. Cư chi vồ vai. cười nói - thê hiện sự giá dôi 
dộc ac. Càu nói mày dại quá..." không chi lộ rò sự ác ý ma còn chuyên sang 
chiêu hương châm chọc, nhục mạ với một giong diệu cay nghiệt, độc ác. 

Vàn chưa chiu buông tha Hồng, bà cô tiếp tục hể vé tình cánh tội nghiệp 
nia mẹ Hồng. Đỏ la sự vỏ cam sác lạnh đến ghé người. Chúng khiến tâm 
trang của Hỏng đau đớn, uất ức đến cực điểm. Cứ chi dổi giọng , vỗ vai , 
nghiêm nghi của bã cò thực chất là sự thay đối dấu pháp tán còng. Khi 
thấy cháu tức tưới phẫn uất bà mới hạ giọng tò sự ngậm ngùi thương xót 
người đã mất. Khi đó, sự giả dối thâm hiếm trơ trẽn của bà cỏ đã phơi bày 

toan bộ. 

Qua (loạn trích Trong lòng mẹ' {Những ngày thơ ấu cùa Nguyên Hồng) 
người bà cô bộc lộ bản chất là một kẻ lạnh lùng, dộc ác, thâm hiếm. Đây là 
hình anh mang ý nghĩa tỏ cáo hạng người sống tàn nhẩn, khỏ héo cả tình 
máu mu ruột rà trong xã hội thực dân nứa phong kiến lúc đó. 

Nhân vật bà cô trong doạn trích nói riêng và toàn bộ tác phẩm nói 
chung mang giá trị hiện thực sâu sắc. Nó ân chửa sức mạnh tỏ cáo hạng 
người già dối, tàn nhẫn, mất hết sự trắc ẩn của tinh người, tình máu mủ... 
Đồng thời, nó cùng khẳng định tấm lòng đồng cảm, yèu thương của nhà văn 
dối với những sỏ phận bất hạnh trong xã hội phong kiến nừa thực dán xưa. 


Để 128: Néu suy nghĩ vé tình mầu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ của 
Nguyên Hồng. 

Bài làm 

Trong mỗi chúng ta có lè "tình mầu tứ" vẫn là thứ tình cám đẹp đẽ và 
thiêng liêng nhất. Bởi hình ãnh người mẹ đã in sâu trong tâm trí mỗi đứa 
con. Ta bát gặp tinh cám thiêng liêng ấy trong doạn trích Trong lòng mẹ 
cúa nhà ván Nguyên Hồng. Đọc đoạn trích người đọc không khỏi xúc dộng 
trước tinh yêu thương cũa chú bé Hồng dành cho người mẹ dáng thương của 
mình. Hồng dà trái qua những thử thách không kém phần đau đớn đê giừ 
trọn vẹn tinh cam yêu thương mẹ trong sự khinh bi, xoi mói dộc địa cua 
những người họ hàng giàu có. Cuối cùng, bao tháng ngày chờ mong, khát 
khao cùng dược dền đáp, Hồng dà ớ "trong lòng mẹ". 

Chú bé Hồng - nhân vật chính cua truyện lởn lẽn trong một gia đình sa 
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sút. Người cha sống u uất, trầm lặng, rồi chết trong nghèo túng, nghiện 
ngập. Người mẹ có trái tim khao khát yêu dương dành chôn vùi tuổi thanh 
xuân trong cuộc hôn nhân không có hạnh phúc. Sau khi chồng chết, người 
phu nữ đáng thương ấy vi quá cùng quẫn phái bó con di tha hương cáu thực 
và bị người dời g.án cho cái tội chưa đoạn tang chồng mà đã chứa dè với 
ngươi khác". Hống phái sông cuộc sống mồ còi cha, thiếu váng tình thương 
cua người mẹ, sống nhờ người họ hàng giàu cỏ nhưng cay nghiệt. Hồng chịu 
canh cô đơn, bị hắt hùi. 

Trái lại với thái độ căm thù và trách móc, Hồng thương mẹ và nhớ mẹ 
vô cùng. Em nuốt những giọt nước mắt đau đớn vào lòng khi luôn phải nghe 
nhừng lời mia mai, bêu riếu xấu xa về mẹ của bà cô dộc địa. 

Đoạn trò truyện của Hồng với bà cô là một màn đối thoại đầy kịch tính 
đấy tâm trạng em đến nhừng diễn biến phức tạp, càng thẳng đến cao độ 

- Hồng, mày có muốn vào Thanh Hoá chơi với mẹ mày không? 

Cảu hỏi đầy ác ý ấy xoáy sâu vào tảm can cùa Hồng. Hồng hình dung vè 
mặt rầu rầu và sư hiền lành cúa mẹ, lại nghĩ tới nhửng đêm thiếu thốn 
tinh mẹ khiến Hồng phái khóc thầm thi Hồng muốn trả lời cô la: "có”. 
Nhưng cậu bẽ đả nhàn ra ý nghĩ cay độc qua cách cười rất kịch' của cô, cò 
chi cô ý gieo rắc vào đầu óc Hồng nhừng mối hoài nghi về mọ cậu. 

Hồng dcã cúi mặt không đáp, sau đó Hồng nở nụ cười thật chua xót. 

Hồng hiếu mẹ, hiếu được vì hoàn cảnh mà mẹ Hồng phải ra đi. Em dã 
khóc vì thương mẹ bị lăng nhục, bị đối xử bất công. Em khóc vì thân trẻ 
yêu đuối, cô đơn không sao bênh vực được mẹ. Càng thương mẹ, em càng 
câm ghét những hủ tục phong kiến vô lí, tàn nhẩn đả đầy doạ, trói buộc mẹ 
em: Giá như những cô tục đá đầy đoạ mẹ tôi !à một vật như hòn đá hay 
cục thuỷ tinh, đầu mấu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà 
nghiến cho kỳ nát vụn mới thôi". 

Chính tình thương mẹ đả khiến cho Hồng nhận ra dàu là lè phải, dâu la 
nhừng con người, nhừng tập tục đáng phê phán. 

Tình thương ấy còn dược biếu hiện rất sinh dộng, rất cụ thể trong lần 
gặp mẹ. 

Thoáng thấy bóng một người trên xe rất giống mẹ, Hồng liền chạy, duối 
theo bối rối gọi: "Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ... ơi!". 

Những tiếng gọi ấy bật ra từ lòng khát khao được gập mẹ của chú bé bấy 
lày nay bị dỏn nén. Sự thổn thức cùa trái tim thơ trẻ bật thành tiếng gọi. Khi 
đuôi theo được chiếc xe dó, Hồng được lòng bàn tay dịu hiền cúa người mẹ xoa 
lén đầu. Hồng oa khóc. Trong tiếng khóc ấy có cả niềm hạnh phúc được gãp 
mẹ, ca nồi tủi thản bởi lâu quá không được gặp mẹ, bời bao niềm cay đắng bị 
lãng nhục tàn nhẫn cùng những uất ức dồn nén được giãi toả. 

Mài mè ngắm nhìn và suy nghĩ về mẹ, mải mê say sưa tận hưởng 
những cam giác êm dịu khi được ngồi trong lòng mẹ dể bcàn tay ngươi mẹ 
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vuôt ve. Trong giây phút nay, Hồng như Sống trong ‘ tinh mầu từ' hạnh phúc 
ây. Hanh phúc trong lòng mẹ không chi là hạnh phúc, là niềm khao khát cua 
riêng Hồng ma la khao khát, la mong muốn của bát kỳ đưa trẻ nào. 

Fư luc lên xe đến khi về nha, Hổng khỏng còn nhớ gi nửa. Cà nhừng lời 
mẹ hoi, ca những câu tra lời cua cậu và nhừng câu nói của ngươi cô bị chim 
ngay di - Hỏng không nghi đến nó nữa... 

Sự xuc động cua bé Hổng khi gặp mẹ càng chứng tỏ tình thương mẹ cua 
Hỏng la sáu đậm, là nồng thắm, là nguyên vẹn. Bất chấp tất cá sự ngăn 
cach cua rào cán lò giao phong kiên hà khắc đối với người phụ nừ nói chung 
va dối với mẹ Hồng nói riêng. 

Tinh mẩu từ trong đoạn trích thật đẹp đẽ, thiêng liêng, xúc dộng. 
Nguyên Hồng dà mớ ra trước mắt chúng ta một thè giới tâm hồn phong 
phú. Thế giới ấy luôn làm chung ta ngạc nhiên vì ánh sáng nhân dạo lấp 
lanh cua tinh người. 

Trong lòng mẹ chinh là lời khắng định chân thành đầy cám dộng về sự 
bất diệt cua tình mẩu tư! 


Đé 129: Điéu quan trọng làm nên thành còng của đoạn trích ĩrong lòng 
mẹ (Nhừng ngày thơ ấu của Nguyên Hồng) là giọng vãn giàu Chat trử 
tình. Em có đổng ý như vộy khóng? Viết đoqn ván nêu những ỷ kiến 
của em. _ 

Bài làm 

Điều quan trọng làm nên thành công của đoạn trích Trong lòng mẹ 
{Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng) là giọng vản giàu chất trử tình. 
Trước hết, tình huống đạt ra trong cảu chuyện: đả láu ngày mẹ không hói 
thăm, cô ruột lại ngồi kế về mẹ với thái độ mía mai, coi thường. Tình 
huống ấy dễ làm cho người con oán trách mẹ mình. Nhưng tình cám cua 
người con ỡ đây không hề một chút mảy may thay đỏi; ngược lại, vần tràn 
đầy niềm yêu thương, tin tướng và còn có mơ ước phá tan mọi cô tục đế cho 
mẹ không bị đau khổ. Dòng cảm xúc của nhân vật cùng được thê hiện mãnh 
liệt qua những chi tiết miêu tả cảm dộng nghẹn ngào. Sự căm giận, sự xót 
thương, sự dau khô và niềm hạnh phúc luôn luôn dan xen lẩn nhau và 
dường như đều ở đỉnh diêm của tâm trạng. Nhừng hình ảnh so sánh gây ấn 
tượng mạnh, giàu sức gợi cảm và lời văn dạt dào tình cảm: "Giá như những 
cô tực đá đầy doạ mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thuỷ tinh, đầu máu 
gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kỹ nát vụn mới 
thôi , Phải bé lại và lân vào lòng một người mẹ, áp mặt vào báu sứa nóng 
của người mẹ, đế bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm, và gãi rôm ớ 
sông lưng cho, mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng"... 
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Đề 130: Tại sao nói Nguyên Hồng là nha vãn của phụ nử và trẻ en? Viết 
đoan vỏn đưa ra lời lí giải của em. 

Bài làm 

Qua những sáng tác đậm chất nhân vãn cua nhà vãn Nguyên hồng, có 
thế khàng định ông là nhà vãn của phụ nữ và trẻ em. Nguyên Hcng viết 
kha nhiều vé phụ nừ va nhi đỏng. Những kiểu nhản vặt này xuất hiện 
nhiêu trong tác phấm cua òng. Có thể kể đến nhân vật Tám Bính trong "Bi 
vó", Huệ Chi trong "Cửa biến", bé Hồng trong Những ngày thơ âj",.. Với 
những nhân vật ấy, nhà ván luôn dành cho họ những tinh cảm chín chứa 
thương yêu và sự nâng niu trân trọng. Ong diễn tả thấm thìa nhơn? nồi cơ 
cực, tui nhục mà họ phải chịu đựng trong cuộc sống cua mình. Tám Bính tơ 
một cô gái quẽ chất phác, xinh đẹp vì bị lừa lọc nên tròi dạt đến ciốn phố 
phường xỏ bồ, đầy cạm bẩy. Cuối cung, cỏ sống vùi trong tội lòi, dính tay 
góp phán giết chết dứa con thán yêu cùa mình. Hay nhàn vật lé Hồng 
trong 'Những ngày thơ ấu". Mẹ chu bị họ nội ghè lạnh, xa lánh nà phải 
tha phương cầu thực; chú sống thiếu tình thương của cha cua mẹ Chẳng 
những vậy còn thường xuyên bị nghe nhửng lời dèm pha dộc ác của họ 
hàng. Nhưng trên tất cả, Nguyên Hồng vẫn khám phá đê ngợi ca và trân 
trọng những vè dẹp cao quý trong tâm hồn các nhân vật yèu quý cia minh. 
Từ trong thám sâu tám hồn, Tam Bính là người phụ nữ lương thện, yèu 
thương con tha thiết. Huệ Chi là cô gái trong trắng, thánh thiện tôn thơ 
Chúa và yêu kính mẹ. Chu bé Hồng là cậu bé ngoan ngoãn, có lòngyỏu mẹ 
cháy bỏng,... Chính bời tấm lòng nhân ái dành cho nhừng kiếp người khỏ 
đau trong xà hội cũ mà những trang vãn Nguyên Hồng sẽ còn sốLg trong 
lòng nhiều thế hệ độc giá yêu văn. 


Đề 131: Viết đoạn vãn nhộn xét về những hình ảnh so sánh trong vin bàn 
ĩôi đi học của nhà vãn Thanh Tịnh. 

Bài làm 

Trong vản bản "Tói đi học", nhà văn Thanh Tịnh đâ sử dụng kiá nhiều 
nhừng hình ảnh so sánh giàu giá trị biếu cảm. Nghĩ (lèn những ngày đau 
tiên đi học, tác giá bồi hồi viết: "Tôi quên thế nào được nhũng cỉm giác 
trong sáng áy náy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mím ctời giữa 
báu trời quang đăng '. Hồi tướng lại ngày dầu tiên đi học, tác giả lại thấy 
mình dà có những ý nghĩa mà chung ‘thoáng qua trong tri tôi nhĩ nhàng 
như một làn máy lướt ngang trên ngọn núi". Nhìn những cò cậu học trò 
ngày đầu tiên đến lớp như minh, nhân vật tôi lại có một niềm dong cam 
sâu sắc: "Họ như con chim con dứng trên bờ tồ, nhìn quãng trời rộrg muôn 
bay , nhưng còn ngập ngừng c sợ. Họ thèm vụng và ước ao thám dược như 
những người học trò cũ, biết lớp f biết thầy dế khỏi phái rụt rà trcng cảnh 
lợ. " Những so sánh nêu trên xuảt hiện ờ các thời điểm khác nhau đẻ diễn 



tà những cam xúc phong phú cua nhản vật “tôi". Các hinh anh so sánh rất 
nhe nhang, đẹp đè: máy canh hoa tươi, lan mây lướt, con chim non, . Nhơ 
rac hinlì anh giau sơc gợi cam ma cam giác va ý nghi cua nhân vật tôi dươc 
the hiện cụ thê, rỏ ràng hơn, đỏng thơi củng gợi ra cho truyện cái chất thơ 
trong treo 


Đé 132: Em hãy cho biết nhửng net thành công vé nghệ thuật của vỏn 
ban Tôi ƠI học (Thanh Tịnh). Sức cuốn hút của vãn bán được tao nén 
từ đãu? 

Bài làm 

Vàn hán Tòi đi học' cùa Thanh Tịnh dược cấu tạo theo dòng hồi tướng, 
mach truyện phát trión theo trình tự thời gian và câm nghĩ chân thanh cua 
nhân vật “tỏi”: Từ hiện tại nhớ về quá khứ: tiết trời cuối thu, hình ánh các 
em nhó đèn trương gợi cho nhản vặt “tôi” nhớ lại; dong hòi tưởng cua nhàn 
vát “tôi” trơ về con dường cùng mẹ tới trường; cám giác cùa nhán vặt “tỏi” 
khi nhìn thây ngòi trường ngày khai giang, khi nhìn các bạn, luc nghe gọi 
tên mình vào lớp; tâm trang hồi hộp của nhản vật “tôi” lúc ngồi vào chỗ 
cua mình trong giờ học đầu tiên. Trong truyện, có sự phối hợp nhuần 
nhuyễn giữa các phương thức kê và tả. Điều đó giúp cho cam xúc, tâm trang 
cua nhân vật được thê hiện một cách tự nhiên, hợp lí. 

Sức cuốn hút của tác phẩm được tạo nên từ nhiều yếu tố. Đỏ là tĩnh 
huống truyện ngày đầu tiên đi học - một kí niệm thiêng liêng, ý nghĩa 
trong cuộc đời cúa mỗi người. Đó là những ý nghi ngáy thơ, trong trẻo 
khiến xúc dộng lòng người của nhàn vật “tôi”. Đó còn là hình ánh thiên 
nhiên, ngòi trường và những nhản vặt khác qua lời kè của nhản vật “tòi”. 
Tát cá hiện lên dưới cái nhìn đầy trong sáng, ngở ngàng và rất nhân ái cua 
một tâm hồn non nớt, ngây thơ. 


Đé 133: Phân tích giá trị nhãn đạo trong truyện ngan Lào Học của Nam Cao. 

Bài làm 

NhÁc đến Nam Cao là nhắc đến cây bút truyện ngắn hiện thực xuất sắc 
đầu thế kì XX cúa văn học Việt Nam. Qua các tác phẩm viết về người nông 
dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945, Nam Cao dã bộc lộ một 
cai nhìn nhân dạo, đầy yêu thương, trân trọng về những người đồng bào lao 
khổ cua mình. Tư tướng ấy cung được thể hiện sâu sác qua truyện ngắn 
Lào Hạc”. 

Giá trị nhàn đạo cùa tác phàm trước hết được khẳng định qua tấm lòng 
dỏng cám của nhà vản đối với nhừng số phận bất hạnh của các nhân vật 
trong tác phẩm. Nhửng con người trong tác phám này đều là nạn nhán cua 
xà hội phong kiến nửa thực dân. Họ phải gồng mình chống lại nạn đói, 
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những hú tục phong kiến,... Va mồi người lại có những nỗi khò riêng. Nhân 
vật chính, lào Hạc, là một người có hoàn cánh vô cung bi đát. Vợ mất sớm, 
(lứa con trai duy nhát bỏ đi cao su. Một mình lào phải đỏi mặt với tuối gia, 
bệnh tật. cái đói và sự cò dơn. Nhã văn hay chính là nhân vật ỏng giáo 
trong tác phẩm đã không nén được những lời thương cảm: "luồn mây hỏm 
lào chỉ ăn khoai ". Con trai lão Hạc cùng là một người dáng thương Vi nhà 
ngheo, anh không lấy được người con gái mình yèu. Phẫn chi, anh bỏ làng 
di cao su, cái đất cao su “đi dẻ khỏ về”, “khi di trai tráng khi vé bủng heo". 
Anh rời cha già luón mấy năm, thiên truyện khép lại nhưng hình bóng anh 
người đọc cùng chưa dược mục kích, càu hói về sô phận cua anh đành rơi 
vào cảm lặng... Ỏng giáo, một nhân vật cỏ uy tín ở làng, trong thời buôi ấy 
cùng túng thiếu dặt dẹo, dang sống cái đời ' sống mòn”, "ri ra, mốc lèn . Có 
thê noi, "Lào Hạc đâ thê hiện lòng thương, sự đồng cảm với tất thây 
nhừng lớp người bần cùng trong xâ hội Việt Nam khi ấy. 

Nhưng sống trong nghèo đói mà không bị cái bần hàn bài mòn nhãn 
phám, đó là một đặc điếm đáng quý cùa người nông dân Việt Nam. Và một 
biếu hiện quan trọng khác cũa giá trị nhân đạo trong tác phẩm là nhà vãn 
đả biết khám phá dẽ nâng niu trán trọng và ngợi ca phấni chất ngời sáng 
trong tâm hồn những người dồng bào lao khó cúa mình. 

Các nhân vật trong “Lào Hạc” hầu hết đều là những người giàu tình 
thương. Tình phụ tử ỡ nhân vật lão Hạc đặc biệt cảm động. Dù rát đau lòng 
nhưng láo chấp nhận nỗi cô đơn hờn tui, đồng ý dể con trai ra di theo chi 
hướng của mình. Con di rồi, lảo chỉ còn con chó Vàng làm bạn. Lão Hạc yèu 
con chó Vàng đến độ gọi nó là “cậu” Vàng, ăn gì cùng cho nó ăn cùng, cho 
nó ăn ra bát như người... Có điều đó không đơn giản bởi lảo là người yêu 
động vật. Hãy nghe lời tám sự cùa lảo với ông giáo: con chó ấy là cùa cháu 
nó dế lại. Váy là lão Hạc yêu con Vàng phần lớn bới dó là ki vật duy nhất 
do con đế lại. Lão đã dồn toàn bộ tình cha cho con chó ấy. Khi bán con 
Vàng, “lão khóc như con nít”, 'mắt ầng ậng nước”,... Không chỉ vạy, lào 
thậm chí còn chấp nhận cái chết đè giừ dất cho con. Cái dói rượt lão gán 
đến dường cùng, vẫn còn một lối nhỏ khác là bán mánh vườn dê lây tiên 
ăn nhưng lào nghĩ rằng: đó là mánh vườn của mẹ cháu đế lại cho cháu... Và 
lào chọn cái chết chứ nhất quyết không bán đất cùa con. Con trai lào Hạc vi 
phần chí mà đi cao su nhưng trước khi đi vẫn đẽ lại cho cha ba dồng bạc. 
Cá ỏng giáo, dầu gia đình vẫn bửa đói bừa no nhưng luôn cò gáng giúp dỡ, 
CƯU mang người hàng xóm bất hạnh... 

Sống trong cái đói, cái nghèo nhưng không bị sự bẩn hàn làm cho quay 
quát, hèn mọn, điều dáng quý nhất d người nông dán Việt Nam trước Cách 
mạng là lòng tự trọng sáng ngời trong nhân phẩm. Lảo Hạc thà nhịn đói 
chứ không chịu ăn không dù chi là củ khoai củ sắn của hàng xóm. Lão dã có 
thẻ bán vườn lấy tiền chống chọi với cái đói nhưng lăo không làm vạy vì 
nhất quyết không án vào của con. Lão cùng có thê chọn con đường như 
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Binh Tư di đánh bà chó láy cái ăn. Và lào không hề làm vậy. Con người ây. 
đôn lnc chốt vần còn lo mình làm phiền hàng xóm nên dành dụm gưi gắm 
ông giao tiền làm ma. Cám động hơn cá la nỗi lõng quẠn thắt cùa lão sau 
cai chết cua con Vàng. Lão dằn vặt bỚ! nghi mình dã di lứa một con chỏ’ . 
Láo Hạc ơi! An bên trong cái hình hai gầy go, già nua cua lào lít một tám 
hon cao thượng va dáng trân trọng biết bao nhiêu! 

Đồng cam với số phận cua người lao động, dặc biệt là ngươi nòng dán 
Viột Nam trước Cách mang, đồng thời ngợi ca nhưng phàm chất cao quy 
của ho lã nhưng biếu hiện quan trọng của giá trị nhân dạo trong truyện 
ngan Lảo Hạc' cua Nam Cao. Viết về người nông dân Việt Nam trước Cách 
mang, giong văn Nam Cao lạnh lùng, bàng quan nhưng ân sáu trong dó là 
một tình thương sâu sắc và mảnh liệt. 


Đe 134: Phân tích nhân vật lão Hạc trong truyện ngãn Lão Hạc của Nam 
Cao, tử đó rút ra ý nghĩa nhân đạo của tác phẩm. 

Bài làm 

Nam Cao là một nhà văn lớn của người nông dân Việt Nam, dạc biệt la 
người nòng dân trước Cách mạng tháng Tám 1945. Ong vẫn cảm nhận được 
nhưng vé dẹp cao quý trong tâm hồn của họ trước bờ vực của cái đỏi, cái 
nghèo. Truyện ngắn “Lảo Hạc” của nhà văn là một tác phấm như thế. Nhân 
vật chính cua tác phẩm - nhân vật lão Hạc - dù có một hoàn cảnh bất 
hạnh, đau đớn nhưng lào vần giừ được tình yêu thương đối với nhưng người 
thân yêu và đặc biệt lã một lòng tự trọng cao cá. Qua nhân vật này, nhà 
ván cĩã thê hiện tư tường nhân dạo tiến bộ và sâu sắc. 

Lão Hạc cùng như bao người nông dân Việt Nam khác phải đối mật với 
cai nghèo, cái đói của cuộc sống cơ cực, tâm tối trước Cách mạng. Nhưng lão 
còn có nhưng hoàn cảnh riêng vô cung bất hạnh. Vợ lảo chết sớm. Con trai 
lảo pỉhẩn chi vì nghèo không lấy được người minh yêu nên bỏ đi đồn điền 
cao su. Lào chi có con Vàng là ký vật cùa con đẻ Làm bạn. Vậy là cung một 
lúc lào phái đôi mặt với bao dau khổ: cái đói, sự cô đơn và tuổi già với ốm 
đau, bộnh tật. Rồi cuộc dời cực khố, dồn lao đến mức hết dường sinh sống. 
Lảo phái (lứt ruột bán đi con chó Vàng mà láo yèu thương nhất. Lcào bán 
con clhó trong niềm khô đau tột cùng: “Mặt co rúm lại, những nếp nhăn xó 
lại vớíi nhau, ép cho nước mắt chảy ra, cái đầu ngoẹo về một bén, cái miệng 
móm mém mếu như con nít”, “lào hu hu khóc”,... 

B;an đầu là “luôn mấy hôm lâo chì ăn khoai”, “khoai cũng hết, lao chè 
tạo dược món gì, ỗn món ây. Hôm thì láo ăn củ chuối, hôm thì lào ăn sung 
luộc, hòm thì An rau má, với thỉnh thoảng một vài củ ráy hay bữa trai, bửa 
ốc” Riồi đến mức chăng còn gì đế ăn, đê sống. Rồi điều gi đến sè phải đến. 
Khỏnig còn dường sinh sống, lão Hạc chi còn đường chêt. Và dó là một cái 
chết tthột đau đớn, thật tủi nhục: chết “nhờ” ăn bà chó tự tứ..! Cái chết cùa 
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lão dừ dội vô cùng: lão sùi bọt mép, lào co giật phải hai người đàn ỏng lực 
lường đè lên.. Cái chết ấy khiến người dọc liên tưởng đến cái chết cua con 
chỏ Vàng đê rồi rùng mình nhận ra rằng cái chết cùa lào đâu khác gi cái 
chết cua một con chó. 

Đói nghèo như thế, khổ dau như thế nhưng lão không vì vậy mà tha hóa 
về nhân phấm. Binh Tư đã tướng lảo xin bả chó đê ăn trộm. Ong giao cũng 
nghi ngờ lào. Nhưng không. Lào Hạc vẫn giừ dược vẹn nguyên tâm hổn dào 
dạt yêu thương đáng quý, đáng trọng cua người nòng dân và cá sự tự trong 
cao đẹp của mình. 

Lào yêu thương con rất mực. Văn học Việt Nam dà có những “Cha con 
nghía nặng” cua Hồ Biếu Chánh, “Chiếc lược ngà” cùa Nguyền Quang 
Sáng,... ngợi ca tình phụ tứ. Và trong đó cùng cần nhắc đến “Lão Hạc” cùa 
Nam Cao. Vì thương con, lào chấp nhặn dối mặt với cô đơn, với tuổi già dó 
con ra di cho thỏa chí. Con di rồi, láo dồn cả yêu thương vào con chó Vàng. 
Bưng nghi đơn gián rằng lão cưng chiều “cậu” Vàng vi đó là con chó khôn, 
chó đẹp. Điều quan trọng nhát, khiến lào yẻu quý con Vàng đèn mửc chia 
với nó từng cái ăn, cho nó án vào bát như người, rồi đến lúc nó chết lão 
quần quại, đau đớn,... là bời con chó là kỉ vật duy nhất mà con trai lão đê 
lại. Nhìn con chó, láo tưởng như được thấy con mình. 

Không chỉ vậy, lào thương con đến độ chấp nhận cái đói, rồi cả cái chết 
chứ không chịu bán đi mảnh vườn cùa con. Nếu lào bán mảnh vườn, At lào 
sè đủ ăn tiêu đế vượt qua thời khốn khó. Nhưng lào lại lo khi con trai vé 
không có đất sinh sông làm ăn. Vậy là lão đă nhặn lấy cái chết rồi nhờ ong 
giáo giừ dất cho con. Chao ôi! Tình yêu thương con của láo thật cảm dộng 
biết mấy! 

Yêu thương nhửng người thản yêu ruột thịt, lảo Hạc còn là một người 
sống đầy tự trọng trước cuộc đời nhiều cám dố và tội lỏi. Vào hoàn canh 
như lào, người ta dã có thê ăn trộm, ăn cắp hay thậm chí àn bám vào người 
khác (như Binh Tư chẳng hạn, hay người đàn bà trong “Một bữa no” của 
Nam Cao,...) nhưng lão Hạc thì không. Với sự giúp đờ của ỏng giáo (mà cung 
có gì đâu, đó chì là củ khoai, củ sắn) lão “từ chối gần như hách dịch” khiến 
ỏng giáo nhiều khi cùng chạnh lòng. Binh Tư ngờ ràng lào xin bá dế ăn 
trộm chó “lào củng ra phết dây chứ chẳng vừa đâu”. Đến lượt ông giáo cùng 
nghi ngờ: M "con người đáng kính ấy bây giờ củng theo gót Binh Tư để có àn 
ư? cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn”. Nhưng cuối cung 
tất cả đều ngờ ngàng, sứng sốt trước cái chết đột ngột của lão. Hay còn 
cách khác: lào có thẻ bán quách mảnh vườn di. Nhưng lão lại nghĩ răng dó 
la mánh vườn của con lào. Và láo đà thà chết chứ không ăn của con! 

Lòng tự trọng của lảo Hạc rực sáng nhất ngay khi thân xác lão lau đớn 
nhất. Lào đã chọn cái chết, một cái chết khốc liệt đẽ tảm hồn mình dược 
trong sạch, dược trọn vẹn tình nghĩa với tất thảy mọi người - kê cả với con 
chó Vàng tội nghiệp. Nhưng còn một chi tiết khác cùng cám động vô cùng. 



Lão <L (inh toán đe ngay cà khi chết đi rồi cùng klìỏng lam phiền (lên mọi 
ngươi: lảo dà gứi ỏng giáo mấy chục đồng bạc, đặng khi mình nam xuống thi 
nhơ ỏrg giáo lo liệu ma chay khói làm phiền hang xóm! Hời ỏi lào Hạc! 

Xav dưng nhan vật lào Hạc, Nam Cao đá sứ dụng nghệ thuật khác họa 
nhan vật tai tinh. Điều đó được thê hiện trong đoan ván miêu ta bộ dạng, 
CƯ chí cua lào Hạc khi kế cho ỏng giáo chuyện lừa bán cậu Vang, trong đoạn 
miêu tá sự vật vả dau dơn dữ dội của lão Hạc trước lúc chốt. Ngôn ngừ nhà 
van SI dụng trong tác phtâm sinh động, ấn tượng, giàu tính tạo hinh và hết 
sức gựi cam. 

Qua nhân vạt lào Hạc, nhà văn đă thế hiện tinh thần nhãn đạo tiên bộ 

sâu sẩ:. 

Nam Cao đả đống cảm đến tận cùng với cái nghèo, cái đói của người 
nông dân Việt Nam trong nạn đói 1945. Thời cuộc dà dồn họ đến dường 
cùng và lối thoát nhanh chóng nhất là cái chết nghiệt ngà. 

Nhưng trên hết, nhà ván đả biết nâng niu trán trọng vé đẹp tâm hồn 
cao khiết cua người nông dán ngay cả khi họ bước vào đường cung. Không 
chi giàu tình yêu thương, người nông dân còn sống đầy tư trọng. Trong cái 
đoi, tự trọng là thứ gi đó xa xỉ vô cùng. Vì miếng ăn, người ta có thề tàn 
nhẩn, dã man, thậm chí mất hết nhân tính. Nhưng đáng trọng thay lảo 
llạc, lào không chi giừ được tình thương tươi mát mà còn giữ được lòng tự 
trọng vàng đá của mình. 

Và chính nhờ vé đẹp tươi sáng ấy của lâo Hạc mà Nam Cao đã chiêm 
nghiệm: “Cuộc đời chưa hẳn đáng buồn”. Chưa đáng buồn bới còn có những 
con người cao quý như Lào Hạc. Viết câu văn ấy, nhà vãn đã bày tò thái độ 
tin tường đối phám cách tốt dẹp của người nông dản Việt Nam trước Cách 
mạng Điều ấy đáng quý vỏ cung bởi trước Cách mạng, người nông dân bị 
COI ré như cỏ rác, thậm chí có nhà văn còn nhận định người nông dân “như 
những cơn lợn không tư tướng”. Và bời thế, tư tưởng của Nam Cao dáng ca 
ngợi biét bao! 

Nhàn vật lào Hạc cúa nhà văn Nam Cao là một nhân vật có nhiều dặc 
điếm đáng quý, dáng trân trọng. Từ lảo Hạc, người nông dân Việt Nam có 
quyền tự hào về tâm hồn và phàm cách cùa mình. Dựng lèn nhân vật này, 
nhà văn Nam cao đã khăng định một quan điểm giàu tính nhân đạo sâu sắc. 


Đế 135: Nêu cảm nghĩ nổi bột nhát về truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao. 

Bài làm 

(■húng ta dã từng học qua những truyện như Lão Hạc, Tát đèn và chắc 
không mấy ai trong sỏ chúng ta lại không trầm trồ thán phục tài nàng 
nghệ thuật cùa Nam Cao hay Ngô Tất Tố. Với riêng tôi, dù đã đọc đi dọc lại 
truyôn ngăn Lào Hạc của Nam Cao rất nhiều lần nhưng dường như lần nào 
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tỏi cùng lại tìm thây thèm được một vài điều lý thú. Nó cuốn hút tỏi. lay 
động tôi, khi thì gợi trong tôi sự câm thù, khi lại gọi về chan chứa những 
yfHJ thương 

Lão Hạc la sản phẩm cua một tấm lòng nhân đạo cao ca. Nó la tình yèu 
thương, là sự ngợi ca, tràn trọng người lao động cua Nam Cao. Giống như 
Ngô Tất Tô cung nhiều nhà văn thời đó, Nam Cao đà dựng lên hình ánh 
người nông dân Việt Nam trước cách mạng với những phàm chất đáng quý, 
đáng yêu: chăm chi, cần cù, giàu tình yèu thương và giàu dức hy sinh. 

Trước cach mạng, Nam Cao say sưa khám phá cuộc sống va tính cách 
cua nòng dân. Trong các tác phẩm của ông, môi trương và hoãn cảnh sống 
cua nhản vặt chính thường gắn liền với cái nghèo, cái đói, với miếng ăn va 
với các định kiến xâ hội đả thấm sâu vào nếp cảm, nếp nghĩ vào cách nhìn 
cua con người ỏ nông thôn. 

Lào Hạc cùng vậy, suốt đời sống trong cảnh nghèo vã cái đói. Lảo đá dành 
hầu như cá đời mình đế nuòi con mà chưa bao giờ nghĩ đến mình. Lão thương 
con vò bờ bến: thương khi con không lấy được vợ vi nhà ta nghèo quá, thương con 
phải bỏ làng, bò xứ mà di đè ỏm mộng làm giàu giửa chốn hang hùm miệng sói. 
Và dọc truyện ta còn thấy lão đau khổ bièt nhường nào khi phải bán di cậu Vang, 
ky vát duy nhất cua dưa con trai. Không bán, lão biết láy gi nuôi nó sống? Cuộc 
sống ngày thèm một khó khăn. Rồi cuối cùng, đến cái thân lào, lão cũng không 
giừ được. Lão ãn cú chuối, ăn sung luộc. Nhưng lão nghĩ, lào “không nèn” Sống 
nửa. Sống thèm, nhất định lào sẽ tiẻu hết số tiền dành dụm cho đứa con mình. 
Vậy là, thật đớn đau thay! Lão Hạc đã phải tự “sắp xếp” cái chết cho mình. Cuộc 
sống của nông dân ta trước cách rmạng ngột ngạt đến không thớ được. Nhìn cái 
hiện thực ấy, ta đau đớn, xót xa. Ta cùng căm ghét vô cùng bọn địa chu, bon thực 
dân gian ác. 

Lão Hạc chẽt. Cái chết cùa Lảo Hạc sáng bừng phám chất cao dẹp của ngươi 
nòng dàn. Nỏ khiến ta vừa cảm thương vừa nê phục một nhân cách giàu tự trọng. 
Lào chết nhưng đà quyết giừ cho được mánh vườn, chết mà không muốn làm luỵ 
phiền hãng xóm. Cái chết cùa Lào Hạc thay cho lời tô cáo cái xà hội phi nhản 
đạo - một thử sản phẩm hồn tạp cúa phong kiến, thực dân. 

Đọc Lão Hạc ta thấy đâu phải chỉ minh lão khổ. Những hạng người như 
Binh Tư, một ké do cái nghèo mà bị tha hoá thành một tên trộm cắp. Đó là ỏng 
giáo, một người trí thức đầy hiểu biết nhưng cũng không thoát ra khỏi áp lực của 
cảnh vợ con rách áo, đói cơm. Cối nghèo khiến ông giáo dã phải rứt ruột bán di 
từng cuốn sách vô giá của mình. Nhưng cái thứ ấy bán đi thì dược mấy bừa cơm'.* 
Vậy ra ớ trong truyện tất cả đà đều là Lào Hạc. Lcão Hạc phải oằn mình mà chết 
trước thử hỏi nhừng người kia có thể cầm cự dược bao lâu? 

ớ tác phấm Lão Hạc t ta có thấy niềm tin và sự lạc quan của nhà vãn 
vào bán chất tốt đẹp của con người. Thê nhưng điều quan trọng hơn mà nhà 
văn muốn nhắn gứi đó là một lời tỏ cáo. Nó cất lẻn như là một tiêng kêu dẻ 
cửu lây con người. Từ chiều sâu của nội dung tư tướng, tác phấm nói lên 



tinh cấp bách và yêu cầu khàn thiết phải thay đối toàn bộ môi trường sống 
đế ( Ưu lảy nhừng giá trị chân chính và tôt đẹp của con người. 

Lào Hạc cho ta một cái nhìn về quá khứ đế mà trân trọng nhiều hơn 
cuộc sống hom nay. No củng dav ta, cuộc sống là một cuộc dấu tranh không 
phai 'in dơn gián la dó sinh tồn mà con lã một cuộc dấu tranh dê hao toan 
nhan cách 


Đé 13Ổ: Em có suy nghĩ gì về cái chét của láo Hạc trong truyện ngãn 
cung tén c ủa Nam Cao? _ 

Bài làm 

Cai chết cua lào Hạc không phải là sự manh dộng, tiêu cực. Lão đã rất 
bén bi, da gáng đỏ sống: Luôn mấy hôm, tôi thấy lão Hạc chỉ ăn khoai. Rồi 
thi khoai cùng hết. Bát đầu từ đấy, lão chế tạo được món gì, ăn món ấy. 
Hôm thi lão ăn cu chuối, hôm thì lão ãn sung luộc, hòm thì ăn rau má, với 
thinh thoáng một vài cua ráy hay bừa trai, bừa ốc” mà không được. Bi kịch 
là thế dấy. Nếu không muôn sống thì lảo đà không phải cô duy trì sự sóng 
bằng mọi cách như thế. Lào có thể tự sát ngay sau khi ủy thác cho ông giáo 
manh vườn va tiền làm tang. Dường như, trong mòn mói, láo vẫn cỏ chờ 
điều gì... Chờ con trai trở về. Biết đâu trong những ngày gắng sống ấy nó 
trơ vẻ! Không thế chờ thém được nừa, cuối cùng (tận đến cuối cùng) thi lảo 
Hạc phai chấp nhặn một sự thật của chính mình, đê lăo không vi phạm lè 
sống của lão: muốn sống mà vẩn tự chết . Tại sao lão tự trọng đến "hách 
dịch” như thế cơ chứ? Lào có thể cậy nhờ đê sống qua ngày cơ mà, dân gian 
chăng đã từng nói hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau” là gì! Đèn 
ngay tiền làm ma cho mình láo còn không động đén nữa là cậy nhở! Thẻ 
mới là láo Hạc. Cậu Vãng chết đê có thêm 5 dồng vào 25 đồng thành 30 
dồng lâơ gứi ông giáo làm tang nếu lảo có mệnh hệ nào. Đảu vào đấy” là 
cay đáng thế ư? Khi con chó phải chết, lăo Hạc mong hóa kiẽp cho nó; đên 
khi lão chết, con chó còn là 5 đồng đê tiễn đưa hương hồn lào. Cơ cực đèn 
thố la cùng. Chàng gì khác, xã hội thực dân nứa phong kiến đen tỏi đả đấy 
cuộc sống người nông dân đến dường cùng; cái nghèo khó, cùng cực đà dấy 
lão Hạc đến một lựa chọn đau đớn, nghiệt ngà. 


Đé 137: Kể vẻ lão Hạc, Binh TƯ cho ràng lão "cùng ra phét chứ chang vừa 
đáu", Viết đoạn vãn nêu ngắn gọn ý kiến của em vế chủ dể này? 

Bài làm 

Chi tiết lào Hạc xin Binh Tư được Nam Cao sắp xếp vào phần sau của 
câu chuyện như là một chi tiết có ý đánh lừa” dòng cảm xúc của người đọc. 
Kê về lão Hạc với ỏng giáo, Binh Tư cho rằng lão “củng ra phết chứ chảng 
vừa đâu”. Sự việc và lời nhận xét ấy đà đấy những suy nghĩ tốt đẹp của 
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ngươi đọc va ông giáo sang hướng khác (hoài nghi, buồn). Thè mưng cai 
chét bất ngờ cùa lào lại khiên cho cả òng giáo và chúng ta nữa phái giặt 
minh suy ngầm về sô kiếp con người trong xã hội xưa. Cách sáp tếp tình 
tiết như vậy dâ làm nối bật lèn giá trị nhân cách cùng như cai tành thẻ 
quản bách tột cung cua lão Hạc. Đồng thời cùng hiểu dược sự cám tiỏng sáu 
sắc cua óng giáo dối với lào Hạc. Ý nghĩ của nhàn vặt “tôi” (có thè (01 là tác 
giả): “Chao ôi! Đối với nhửng người ở quanh ta, nếu ta không cô tìm mà 
hiếu họ, thì ta chi thấy họ gàn dớ, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ói... toàn 
là nluìng cớ dế cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là nhữìg người 
dang thương; không bao giờ ta thương (...) Cái bán tính tốt của ngrời ta bị 
những nòi lo làng, buồn đau, ích ki che lấp mất” thế hiện một quan niệm và 
một triết lí sống sâu sắc và tiến bộ. Đây là một thái độ yèu thưcng, trân 
trọng nhằm khám phá nhừng nét tốt đẹp của con người. 


Đề 138: Viết đoạn vãn (8 - 10 cãu) chứng minh rãng lão Hạc là ng/ời cha 
rốt mực yêu thương con, trong đó có sử dụng 1 tình thói từv c 1 thán 
từ (gạch chân dưới những từ dó). _I 

Bài làm 

Lào Hạc là một người cha rất mực yêu thương con. Đồng can với nồi 
phần chí cùa dứa con tội nghiệp, lão Hạc chấp nhận đê con đi cao su. Làm 
như vậy, lão đã vì con mà ngậm ngùi chịu cành già cả, cỏ đơn, bệĩh tặt. ơ 
một mình, lào dành rất nhiều yêu thương cho con chó Vàng: gọi nó là “cậu” 
Vàng, ăn gì cùng cho nỏ ăn cùng, đau khố, khóc lóc khi trót lừa nó iẻ bán... 
Lảo yêu con chó Vàng dơn thuần vì lăo rất yêu loài chó ư? Không lão yèu 
nó phần lớn bởi dó là ki vật của con trai dể lại. Đặc biệt, cuối cùng lào Hạc 
dá chù động tìm đến cái chết - một cái chết bi thương - cái chèt băng bá 
chó. Lão dã chấp nhận cái chết nghiệt ngã ấy để giử lại cho con tni mảnh 
vườn đặng khi con về có vườn có đất làm ăn sinh sống. Chao ỏi! Tinh phụ 
tứ ờ lào Hạc thật khiến lòng ta cảm động. 


Đé 139: Hãy chứng minh nhộn định: “Cái đoạn chị Dộu đánh nhau với tén 
cai lệ là một đoạn tuyệt khéo” của Vù Ngọc Phan lã đúng. _I 

Bài làm 

Tác phẩm “Tát đèn” của nhà văn Ngô Tất Tố là một trong niững tác 
phẩm xuất sắc nhất viết về đề tài người nông dân Việt Nam trtác cách 
mạng tháng Tám. Bao trùm “Tắt đèn” là một không gian chật clội, ngột 
ngat bới nỗi tủi nhục, sự ấm ức của người nông dàn. Nhưng dó điy trong 
tác phẩm vần lóe lên Iìhừng điểm sáng bất ngờ. Đọc doạn trích “ n ức nước 
vờ bờ”, nhà văn Nguyền Tuân từng đánh giá đó là khoảnh khác cláy sáng 
trong tác phẩm. Còn nhà nghiên cứu Vo Ngọc Phan thì nhản xét: “Cái đoạn 

chị Dậu đánh nhau với tên cai lệ là một đoạn tuyệt khéo”. 

• • • •••»• 
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Cái chật chội, ngột ngạt trong “Tắt đèn’' bị gày nên bới nạn sưu thuế 
trong xà hội Việt Nam phong kiẻn nứa thực dân xưa. Gia đình chị Dậu 
nghiêng ngá, xò dạt cũng vi cái nạn ấy. vỏn là gia dinh nghèo khộ “hạng 
cung dinh" trong làng, nhã chị Dậu khỏng có tiền đóng sưu thuê cho anh 
Dậu. Đế cứu chỏng khỏi don roi tù ngục, chị Dậu dành cắn răng bán con 
bán chó. Nhưng tai họa vẫn tiếp tục ặp xuống: chị Dậu còn phải đóng thuế 
cho người em chồng dã chết. Anh Dậu vừa về đã bị bọn lính lệ ập đến bắt 
di. Đoan trích “Tức nước vờ bờ" trích từ chương XVIII trong tác phẩm thuật 
lại cuộc giăng co giữa chị Dậu và đám cai lệ đến bắt chồng chị. Đoạn trích 
đã thế hiện phẩm chất cao đẹp của chị Dậu, một người phụ nữ có lòng 
thương chồng rất mực đồng thời có tinh thần phản kháng thê lực áp bức. 

“Cái đoạn chị Dậu đánh nhau với tẻn cai lệ là một đoạn tuyệt khéo”. 
Nhà nghiên cứu Vo Ngọc Phan đà lấy nội dung sự việc trong đoạn trích đê 
gọi tên đoạn trích. Và khi đánh giá dó là “một đoan tuyệt khéo", Vủ Ngoe 
Phan đả đề cặp đến thành công trong nghệ thuật khắc họa tính cách nhàn 
vật, nghệ thuật miêu tả, Iigòn ngừ tác phẩm... 

Đoạn trích tuy ngắn nhưng tính cách các nhân vật hiện lên thật rõ nét, 
sinh động. Đặc biệt là nhân vật chị Dậu và tên cai lệ. Là một người phụ nử 
nông dàn, chị Dậu rất mực thương chồng. Với chồng, chị tỏ ra rát nhẹ 
nhang, nấu cháo, mời chồng ăn cháo. Ngay cả với đám cai lệ và người nhà 
li trướng, lúc đầu chị cùng rất mực lế phép: “van xin tha thiết”, xưng “cháu" 
gọi “ỏng". Hơn cả lề phép, đó còn là sự nhẩn nhục cam chịu đến hạ mình. 
Nhưng khi thái độ đó không lay chuyển được đám đầu trâu mạt ngựa, chị 
Dậu trớ nên mạnh mè lạ thường. Chị “cự lại” hành động sân đến bắt anh 
Dậu cua tên cai lệ bằng lí lẽ: “Chồng tôi đau ốm, ông không được phép 
hành hạ!”. Cách xưng hô dà thể hiện vị trí ngang hàng “tôi” - “ông”. Rồi 
khi bị cai lệ “tát vào mặt”, chị Dậu chuyến từ đấu lí sang đấu lực “Mày trói 
chỏng bà đi, bà cho mày xem!”. Cách xưng hô “bà” - “mày” đã thế hiện một 
vị thè khác của chị Dậu, một mối quan hệ khác giữa chị và cai lệ: “bà” - 
người trên, “mày” - kẻ dưới. Không dừng lại ở đó, chị còn thể hiện ở hành 
động quyết liệt “túm lấy cố”, “ấn dúi ra cửa”, “túm tóc lẳng cho một cái”.. Có 
thế nói, tính cách nhân vật chị Dậu trong đoạn trích này được khắc họa rất 
khéo léo, độc đáo. Vừa bộc lộ được nhừng nét truyền thống vừa thế hiện 
được sức sống tiềm tàng, mạnh mè. 

Bèn cạnh hình ảnh chị Dậu với những đặc điếm tiêu biểu của người phụ 
nừ nỏng dân Việt Nam là nhân vật cai lệ, người nhà lí trưởng - đám đầu 
trâu mặt ngựa hung hăng bất nhân thú tính. Chúng là đại diện trực tiếp 
cho quyền lực bất nhân của “nhà nước”, của chế độ thực dân phong kiến 
dương thời. Hình ảnh cua chúng được khắc họa bằng nhừng hành động, lời 
noi bộc lọ ban chất hung bạo, không chút tình người. Đến nhà một người 
Ôm yếu, nghèo hèn mà chúng “sầm sập tiến vào”, “trợn ngược hai mắt”, 
“đùng đùng giật phắt cái thừng”, “bịch luôn vào ngực chị Dậu”.. Chẳng 
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những vậy, trước những lời “van xin tha thiết” và sư nhản nhục của chi 
Dậu, chúng chảng chút động lòng vẩn sấn sô đánh, bắt vợ chồng nhà chị. 

Miêu tả các nhàn vật và cuộc ấu đá trong đoạn trích. Ngỏ Tất Tỏ cũng 
thê hiện một ngòi bút linh hoạt, sống động. Ngôn ngữ nhân vật rát độc 
dao. thê hiện tính cách và nhừng diễn biến tinh tế trong cám xúc nhân vật. 
Chị Dặu ban đáu xưng “cháu” gọi “õng” với cai lệ. Khi ấy chị đang lo lílng 
cho sức khỏe cua chổng và sợ hãi vì thái độ hung hàn cũa hai tên tay sai. 
Nhưng khi bị chứng bịch vào ngực”, lòng căm phản trào lên, chị “cự lại” 
xưng “tòi” gọi “ỏng”. Và khi lòng cãm phẩn dâng lên tột diêm, chị đà vùng 
lên xưng “bà” đầy uy quyền và gọi “mày” rất coi thường, khinh bi. Cuộc ấu 
da giừa chị Dậu và hai tên tay sai cùng được miêu tả rất chi tiết, tí mi và 
sinh dóng. Hành dộng của tên cai lệ được diễn tả bằng nhửng dộng từ, tính 
từ giàu sức biếu câm “sầm sập”, “trợn ngược”, “đung dung giật phát”... Hành 
động vùng lèn đánh lại hai tên tay sai lại càng đặc biệt. Chi trong một cảu 
vản, Ngỏ Tất Tố dùng đến bốn động từ diẻn tả sức mạnh và hanh dộng 
chớp nhoáng cùa chị Dậu: “túm lấy cỏ hắn, ấn dúi ra cửa, tủm tóc lảng cho 
một cái.”. Trước sức mạnh của người đàn bà lực điền, hai tèn mạt hạng 
“chống quèo”, M ngà nhào” ra hè. 

Bèn cạnh nghé thuật miêu tả la ngôn ngữ kể chuyện và ngôn ngừ đối 
thoại khá đftc sác. Nó vừa bộc lộ sắc nét tính cách nhân vật vừa phản ánh 
dược những diễn biến tâm lí nhân vật. 

“Tức nước vờ bờ” quả là “một đoạn tuyệt khéo”. Nhờ vạy, nhà vàn đá 
dựng lên hình ảnh một người phụ nừ nông dân đầy sức mạnh, dám bứt phá 
dê đòi quyền sống trong cái xã hội ngột ngạt dáy rẫy áp bức bất công. Cái 
khéo cùa Ngô Tất Tố là đă khêu một tia lứa lóe lên giừa bóng dèm phu 
chụp “Tắt đèn”. Và nói như Nguyễn Tuân, lúc ấy Ngõ Tất Tô' dà “xui người 
nòng dân nối loạn”. 


Đề 140: Nhã văn Nguyền Tuân khi dọc đến đoạn trích Tức nước vở bờ 
(tiểu thuyết ĩắt đèn) đã cho rằng Ngỏ Tốt Tố: ‘xui người nòng dãn nổi 

loạn". Viết đoạn vãn nói rõ ý kiến của em. 

# # ” _ 

Bài làm 

Trong đoạn trích Tức nước vở bờ, ở thời điểm ra dời của nó, Ngô Tất Tố 
tuy chưa nhận thức được chán lí cách mạng (vì thế mà chưa chi ra dược con 
dường đấu tranh tất yếu của quần chủng bị áp bức) nhưng bhng cảm quan 
hiện thực mạnh mè, nhà văn đà cảm nhận được xu thế tức nước vờ bờ và 

sức mạnh to lớn cùa sự "vờ bờ” đó. Đoạn trích có thế coi là cao trào cua một 

• • • • 

vờ kịch mà iritáu thuẫn, xung đột được thể hiện tập trung trong mỏi quan hệ 
giừa nông dân va địa chủ. Nhừng người nông dân bị dày đến bước dương 
cùng đà bật lén hành động phản kháng. Tuy chỉ là hành dộng tự phát 
nhưng nó đà báo hiệu ngày tận thê của chè độ thực dcân nứa phong kiến dã 



gan ké. Cái nhan đổ do người soạn sách đặt đà thè hiện dược đầy đu cái 
tinh thí* ấy. Đoạn trích chẳng những cho ta thấy được cãi lô-gíc hiện thực: 
cỏ áp bưc, có dấu tranh, mà còn cho thây cái chân lí: con dường sống cua 
quán chung bị áp bức chi cỏ thế là con dường đáu tranh dế tư giai phóng 
minh Vì thế, cùng có thè nói, đoạn trích như là một sự dự báo về một cơn 
bão tãp ca ch mang sẻ đến sau này. 


Đè 141: Qua hơi vãn bàn ĩừc nước vở bờ và Lão Học, chứng minh ràng: 
mộc dù gộp nhiều đau khổ bốt hanh, người nòng dân trước cách 
mạng tháng Tám vần giữ trọn nhưng phẩm Chat tốt đẹp của mình. 

Bài làm 

Việt Nam, dất nước nòng nghiệp, cái nòi cùa nền văn minh lúa nước. 
Trước cách mạng tháng Tám hơn 90% dân số sống bảng nghề nông. Và từ 
buổi dầu khi vân học ra dời và phát triển, đề tài người nông dân đả trở 
thành mành đất tốt dế ươm lên những mầm cây văn học với nhừng tác 
phẩm đặc sác. Tát đèn của Ngô Tất Tô và "Lão Hạc" của Nam Cao là hai 
tác phấm như vậy. Đọc nhưng sáng tác này ta thấy vẻ đẹp toả sáng trong 
tám hồn cua tầng lớp lao dộng: 'Mặc dù gặp nhiều đau khô bất hạnh nhưng 
người nông dán trước cách mạng tháng Tám vần giừ trọn phấm chất tốt 
đẹp cùa mình". 

Trước hết đọc hai văn bản diều làm ta ấn tượng về người nông dân Việt 
Nam trước cách mạng tháng Tám chính là cuộc sống đau khổ, bất hạnh với 
cánh lầm than khò cực. 

Chị Dậu trong "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố là một hình tượng tiêu biếu. 
Chị Dậu dầu tắt mặt tối không dám chơi ngày nào mà vẫn "cơm không du 
no, áo không dù mặc". Gia đình chị đă "lên đến bậc nhì, bậc nhất trong 
hạng cùng dinh . Chồng chị ốm đau, vụ thuê đến cùng biết bao tai hoạ... 
Nào là phái chỉìy đôn, chạy đáo đế cho đủ sô tiền nộp sưu cho chồng mà 
không có một hạt cơm nào vào bụng. Chị như phải mò kim dưới đáy bể, như 
lạc vào cái sa mạc cát nóng bỏng, giỏ thối tạt vào người như lứa. Trong 
cành nữa đèm thuế thúc trống dồn" không có tiền nộp sưu cho chồng, vay 
mượn thì đều là bạn nghèo ai củng không có, kẻ nhà giàu địa chủ thi đòi 
trả lái với giá căt cổ, chị đành phải bán đứa con ngoan ngoãn bé bỏng mà 
chi đâ mang năng dẻ đau, mà đcà đến lúc nó có thê giúp chị rất nhiều. 
Chúng ta có thê cám nhận dược nỗi đau như đứt từng khúc ruột của chị khi 
bán cãi Tý. Cái cánh chị nuốt nước mắt vào trong mà van lạy cái Tý, thăng 
Dần đế chúng đồng ý cho chị dẳn cái Tý sang nhà Nghị Quế làm người đọc 
không cầm lòng dược. Cuộc dời chị bất hạnh này lại nối tiếp khổ đau kia. 
Sau khi bán con và dàn chó mới đẻ, cóp nhạt đem tiềm nộp sưu cho chồng 
xong tướng chừng nạn kiếp đả xong mà cố gắng sống nhưng ngày bình yên 
bẽn người chồng ốm yếu, nhưng bọn lý trương, chánh tống trong làng lợi 
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dụng thuê má muốn đục nước béo cò bắt chị phài nộp thêm suât SƯU cho em 
chông đã chết từ năm ngoái. Người đã chết, đã đi vào còi hư vô, còn đàu mà 
bãt người ta đóng thuế, thật quá bất công. Rồi chị còn phải chứng kiến 
canh chồng ốm dau bệnh tật, rù rượi như một chiêc lá héo khó bi ném vào 
nhà, chị chăm sóc cho anh chưa kịp hoàn hồn thi bọn cai lệ và người nhà ly 
trương xông vào định bắt trói anh điệu ra đình vi thiếu SƯU của em minh. 
Trong hoàn cảnh ấy không thể chịu đựng được nữa, tình yèu thương chồng 
va nỗi tức giận bị đè nén bấy lâu dã thôi thúc chị hành động. Chị dã xông 
váo bọn chúng đánh trả quyết liệt sau những lời van xin thiết tha không 
hiệu nghiệm để rồi kết quá là cả hai vợ chồng chị bị bắt giái ra đình đê 
quan tư phủ xứ tội vi đã chống lại "người nhà nước". Những khổ cực mà chị 
Dậu phải chịu cùng như những tâm lý uất ức trào dâng bột phát thế hiện 
thành hành động phản kháng của chị chính là hình ánh chân thực vẻ cuộc 
sòng của người nóng dân trước cách mạng tháng Tám. 

Nếu đọc "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố, ta cảm thương cho thân phận cua 
người phụ nữ nông dân dưới chê độ phong kiến thực dán bao nhièu thi khi 
đọc "Lảo Hạc" ciia Nam Cao ta lại càng thương cám và xót xa cho sô phận 
cua người nông dân với cuộc sống mòn mỏi trong chờ đợi và hy vọng mong 
manh mà cuộc sống cô đơn gậm nhấm tâm hồn và thê xác già nua cùa lão 
Hạc. Lão phải sống cô đơn buồn tủi, trong những ngáy xa con, lão chi có 
"cậu Vàng" làm bạn. "Vàng” Là kỷ niệm thiêng liêng của dứa con dê lại, 
càng thương nhớ con lảo càng quý mến con Vàng. Lão âu yếm trò chuyện 
với nó như người ông hiền hậu ân cần với đứa cháu ngoan. Yêu thương cậu 
váng như vậy nhưng bị dôn vào nước đường cùng, lão đành làm một việc 
nhẵn tâm là phải bán nó di. Khi kê lại với ông giáo, lão đau đớn xót xa tột 
cùng: "Mật lão đột nhiên co rúm lại. Những nếp nhăn xỏ lại ép cho nước 
mắt cháy ra. Cái đầu lăo ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của láo 
mếu như con nít...”. Lão khố tám dằn vặt vì chuyện bán chó. Và cái dõi cứ 
đeo đắng làm cho lão dù đã phải bòn củ chuối, rau má, sung luộc để kiêm 
bửa cho qua ngày mà vẫn không xong. Cuối cùng lão phái kết liễu cuộc đời 
bàng liều bả chó xin được của Binh Tư. Ôi cái chết thật đau đớn và dữ dội, 
lão "vật vã trên giường, đầu tóc rũ rượi, áo quần xộc xệch, lão tru tréo, bọt 
mép sùi ra...". Hình ảnh lão Hạc gợi trong ta ký ức buồn đau của thảm cảnh 
2 triệu người chết đói năm 1945 trước khi cách mạng tháng Tám nổ ra. 

Người nông dân trong xã hội cũ gặp nhiều đau khố bất hạnh là thê 
nhưng vượt lên trên những đau khổ bất hạnh đó, họ vẫn luôn giơ trọn 
nhừng phẩm chất cao đẹp của mình mà đọc tác phẩm dù hiện thực cớ buồn 
thương nhưng nhân cách và phẩm chất cao quý cúa họ vẫn ngời sáng trong 
đêm tối khiến ta thêm tin yêu con người, tin yêu cuộc sống. 

Ngay trong hoàn cảnh bất hạnh khổ cực vì bị hà hiếp bóc lột chị Dậu 
vẫn thè hiện vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ yêu thương chồng con dam 
dang tháo vát. Trong vàn bản "Tức nước vờ bờ hình ành chị dung nhửng 
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lơi 1» van xin thám thiết và dám xỏng vào chống trá quyết liệt tên cai lộ va 
ngưi I la lý trướng đê cứu chồng là biểu hiện sâu sắc nhất tinh cảm yóu 
thươìg hy sinh vì chồng con cua chị Dậu. Cừ chi bẻ bát cháo đến bèn chổng 
VƠI I hưng lời nói tự nhiẽn như tấm lòng chân thành cua chị dối với chồng 
'Thây om cỏ dậy húp ít cháo cho dở một... dà làm người đọc xúc dộng thực 
sư trước tấm long thơm thào, vẻ đep nữ tinh dịu dàng với tinh cám mộc 
mục cua ngươi phụ nữ ấy. ơ chị là sự hội tụ nhừng vé đẹp tư nhiên cua 
người phụ nừ Việt Nam mà Ngô Tất Tô muốn ngợi ca. 

Cùng xuất phát từ tình yêu chồng mà chị đã vùng lên quặt ngã tên cai 
lệ Ví người nhà lý trướng đê bão vệ chồng. Hành động cua chị dù là bột 
phat nhưng suy nghi đầy ý thức Thà ngối tù, đế cho nó làm tình làm tội 
mài \hò tôi không chịu dược”. Ý thức đỏ phái chăng là ý thức phản kháng 
tiềm tàng trong người nông dân mà Ngô Tất Tô dường Iìhư đang xui người 
nông dàn nối loạn (theo nhận xét của Nguyễn Tuân) dế nhăm phản ánh 
quy 1 lật: có áp bức cỏ dấu tranh, Tức nước vờ bờ". 

Nếu như chị Dậu tièu biểu cho người phụ nữ nông dân trong nhưng vẻ 
dẹp nhân ái vị tha và tiềm tàng sức sống, sự phản kháng mánh liệt thi ở 
nhan vật lão Hạc ta lại cảm nhận được tảm hồn và tinh yêu tha thiết, niềm 
tin cháy bong và một nhân cách cao thượng đáng nể trọng của người nông 
dân già nua nghèo hèn phải tìm đến cõi chết. Nêu nói lão Hạc chết vì dói 
nghèo quá là hoàn toàn chưa hiểu hết ý dồ cùa nhà văn. Nam Cao đà khơi 
vào ' luỏng chưa ai khơi' trong hiện thực lúc bấy giờ là tinh thần trách 
nhiệm, tinh yêu thương nhân ái, đức hy sinh cao cả cùa người cha trong 
hoàn canh vật lộn với cái đói. Lào Hạc chết là đê bảo toàn danh dự và 
nhãn cach, dẻ giừ trọn tinh yêu cho con, dế thanh thản ra đi sau nhưng gứi 
găm về mảnh vườn, tiền cưới vợ cho con, tiền lo ma chay đẽ khi ra về nơi 
miến cực lạc xa xôi còn có hàng xóm lo cho. Chính sự chất phác lương thiện 
dà giúp lão có nhưng hành dộng đầy tự trọng ấy. lào không muốn liên luỵ 
đến ai mà chi âm thầm chịu khô một mình. 

Lao Hạc còn là người rất đôn hậu và cao cả, lào đà khóc hu hu, đà xót 
xa (lén tột cùng khi phải bán con chó, lão ân hận, lảo khóc như người có tội, 
lương tâm lảo lụ dày vò, căn dứt chi vì không thuỷ chung với một con chó. 
Lòng nhân ái của lào khiến ta cảm dộng biết nhường nào. 

Những dức tính khiến chủng ta phải cảm phục nhất ờ lão Hạc dó là 
lòng yêu thương con bao la, đức hy sinh cao cả. Chính tình yèu con đã giúp 
lào ngăn con không bán vườn. Lúc khoẻ lảo cố cày thuè cuốc mướn, đồng 
áng từ lúc bình minh đến khi hoàng hỏn buông xuống, tát cả chi đế dành 
dụm cho con ít tiền. Nhưng sau trận ôm, lảo dă chàng còn gì, thương con 
nên lào không muốn tiêu phạm vào một dồng tiền nào dành cho con. Lảo 
nhịn ản, nhịn mặc, một lòng vì con: dể rồi lão đà chọn con đường quyèn 
sinh đè giữ trọn mảnh vườn cho con. Cái chết dừ dội và kinh hoàng lắm. 
Lào thương con ngay đến nhưng giây phút cuối cùng của cuộc đời, nhưng 
lòng lào thanh thản đến èm dịu. 
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Cám ơn Ngô Tất Tố, cám ơn Nam Cao! Họ đâ cho chung ta hiêu rõ cái 
cuộc sống cùng quần, bi thâm của người nòng dân, lâm chúng ta càng cam 
phục trước nhừng phẩm chất cao quỷ, đẹp đè và trong sáng cua họ. Giữa 
hun don nhưng tâm hồn họ vẫn toà hương thơm ngát như đoá hoa sen đỏng 
nội. Nhìn vào cuộc sống cua người nòng dân ngày nay ta cang xót xa cho 
cha ỏng thuở trước và thêm tin yêu cuộc sống mới. 


Đé 142: Qua hai vãn bản Tức nước vỡ bờ của Ngô Tất Tỏ' và Lão Học cùa 
Nam Cao, em hãy viết đoạn vãn néu cảm nghĩ của mình về người 
nông dãn Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945. _ I 

Bài làm 

Đoạn trích Tức nước vỡ bờ và truyện ngắn Láo Hạc được sáng tác theo 
phong cách hiện thực, phản ánh cuộc đời và tính cách của người nông dân 
trong xả hội cũ. Họ là người sống khô cực vi bị áp bức bóc lột nặng nề, phai 
chịu sưu cao thuế nặng. Cuộc sống cúa họ lảm vào cánh bần cùng, bế tắc. 
Tuy vậy, họ có nhừng phẩm chất đáng quý là trong sạch, lương thiện, giàu 
tình thương yêu. Họ quyết liệt phản kháng hoặc thậm chí dám chọn cái 
chết đế giừ gìn phẩm chất trong sạch của mình. Điều đó cho thấy: người 
nông dân trong xà hội củ tiềm tàng một sức mạnh của tinh cảm, một sức 
mạnh phản kháng chống lại áp bức, bất công. 


Đé 143: Đọc bài thơ õng đó của Vủ Đình Lién, ỏng Vù Quén Phương đã 
nhộn xét: “Vãn tà thật ít lời mà cảnh hiện ra như vẻ, không chỉ bóng 
dáng ỏng dồ mà cả cái tiêu diều của xã hội qua mắt ông dồ”. I 

Phân tích bài thơ dế chửng minh ý kiến trẽn. _ 

Bài làm 

Trong phong trào Thơ mới 1932 - 1945, bẽn cạnh nhừng vẩn thơ tình 
say mê rạo rực, bên cạnh những cái mới, cái “tán thời”... vẫn còn những nỗi 
niềm hoài cố thê thiết xót xa. Người đọc bắt gặp nhừng tứ thơ như thế 
trong bài thơ “óng đồ” cúa Vủ Đình Liên. Khi đọc bài thơ này, Vù Quắn 
Phương đâ nhcận xét: “Vàn tả thật ít lời mà cánh hiện ra như vẽ, không chi 
bóng dáng ông đồ mà cả cái tiêu điều của xà hội qua mắt ông đồ”. 

“Ỏng đồ” là nhửng ai? Họ vốn là nhửng thầy giáo mẩu mực, uyên thâm 
của chế độ cũ. Thuở đắc thế, họ được người đời trọng vọng, tồn kính. Ngày 
lẻ tết hằng năm, người đời đến với họ không chỉ đẻ bày tò tâm lông thành 
mà còn dè cung kính xin lấy nhửng nét chừ “Tâm”, “Đức\ “Thọ”, “Lộc”,... 
vuông vắn, đẳy đặn: cái chừ vừa thê hiện cái tài, vừa thế hiện cái tâm của 
người cầm bút. 

Nhưng thời thế thay đổi, khi nền văn hóa phương Tây tràn vào nước ta 
rồi dần chiếm lỉnh vị trí độc tôn trong sự học thì nhìíng ỏng dồ dần vắng 
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bóng < 'ái tai, cái tâm cua họ chí còn được thê hiện qua con chữ được hay 
han bon (lương. Cam với nồi xót xa, bẽ bàng cua “một lớp người tàn” ấy, Vu 
Dinh Liên viết nên một “Ỏng đồ” làm rung động lòng người. 

Bai thơ là một thanh cõng lởn cua Vù Đinh Liên nói riêng và đối với 
Thơ mơi noi chung. Bài thơ dược viẻt theo thế năm chừ, vén vẹn năm khò 
hai mươi câu nhưng đà làm sống lại hình ành ông đồ những nãm đầu thế ki 
hai mươi và cả cải thơi đại tiêu điều khi ấy. Bời vậy, Vù Quần Phương hán 
rát thấm thìa bãi thư khi nhận xét ràng: “Văn tá thật ít lởi mà cánh hiện 
ra như vè, không chỉ bóng dáng ông đồ mà cả cái tiêu diều cúa xã hội qua 
mát ỏng dỏ”. 

Trong hai khổ thơ đ«ầu, hình ảnh òng đỏ hiện lén cùng nhửng hình ánh 
tươi tắn, nhộn nhịp: 

"MỎI năm hoa đào nó 
Lại thấy ỏng đồ già 
Bày mực tàu giấy đỏ 
Bèn phố đông người qua." 

“Mồi năm... lại thấy”, hai cụm từ này cho thây hình anh ỏng đồ đà trỡ 
nén qua quen thuộc. Cũng với màu thắm cua hoa dào, màu đỏ cùa giấy, màu 
đen nhánh của mực tàu và sự đông vui tấp nập của phố phường, hình ảnh 
ông đổ đà trỏ nèn không thê thiếu trong khung cảnh mùa xuân. 

ở khỏ thơ tiếp theo, hình ảnh ỏng đồ đâ trở thành trung tâm dế mọi 
người chièm ngưởng và ngợi ca: 

Bao nhiêu người thuê viết 
Tấm tắc ngợi khen tài 
Hoa tay tháo những nét 
Như phượng múa rồng bay. " 

Tư “bao nhiêu” cho biết ông đồ đang được người dời trọng vọng, cần nhờ 
va đèn. Với tài năng cua ỏng họ “Tâm tắc ngợi khen tài”, ba phụ âm “t” 
cùng xuất hiện trong một câu thơ như tràng pháo tay giòn giã đê ngợi khen 
sự tài hoa của ông dồ. Cái tài năng Phượng múa rồng bay" của ông dồ dưới 
một hàn tay đầy khéo léo nghệ thuật đã làm rạng danh cho nền Hán học. 
Cái tai ấy cùa ông đã được tặng cho mọi người vẻ làm quà đón xuân, trang 
tri ngôi nhà ấm cúng tình cảm gia đình thật ấm áp hơn. 

Nhưng dẫn sao, trong tiếng cười vui vẫn không sao giấu được nồi ngậm 
ngùi. Chữ Nho vốn được coi là chừ “Thánh hiền”, chừ Nho ông đồ viết là sự 
tụ hội của cái tài và cả cái tám người cầm bút. Nhưng giờ đây, nhừng giá 
trị thiêng liêng ấy dã bị xô dạt đến bên đường phố để làm thứ cho “thuê”. 
Chi một chừ ấy thôi mà đã thấy băn khoăn, thoáng buồn biết mấy. 

Thật dáng buồn biết bao, một truyền thống dẹp của dân tộc đà bị mai 
một di, một hình ảnh dẩy sắc màu mùa xuân dà dần mất đi khi nền vãn hoá 
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phương Táy du nhập vào nước ta. Rồi dã đèn lúc người ta quèn lãng đi cáu đối 
tèt đế ngay Tết thưa thớt, thiếu váng đi những bóng hình quen thuộc: 

'Nhưng mỗi năm mỗi váng 

Người thuê viết nay đáu? 

Giấy đỏ buồn không thấm 

Mực cỉọng trong nghiên sầu. " 

Cùng la “mỗi năm” nhưng lại thêm từ “mồi” và lại dứng sau chư “nhưng” 
- con chừ thường làm đáo lộn mọi trật tự quen thuộc. Vù Đình Liên dã phác 
họa một cảnh tượng dầy xót xa. vần trên nền hoa dào, ông đồ ngồi ủ rù, 
tháp thoáng những bóng người xa dần. Giá như có một sự dột biên nao dó 
khiến người ta không thích chừ ông nừa thì là một lè, đằng này nhưng 
người đến với ỏng đồ cứ vơi dần đi, lòng người với thư phcáp cùng đà nhạt đi 
nhiều lắm. Họa chăng có ai còn nghĩ đến ông cũng chỉ bởi lòng thương hại 
dó thòi. Các thú pháp nhân hoá được sứ dụng liên tiếp “giấy đỏ buồn”, “mực 
đọng”, “nghiên sầu” chi tô dậm thêm nỗi thất vọng của ỏng dồ. Người buồn, 
nên những vật dụng từng gắn bó thân thiết với ông cũng sầu đạm theo: 
giấy không đò như xưa, mực trong nghiên cùng sầu nào. Có lẽ, giấy, nghiên 
mực không có tâm trạng, nhưng cái bi kịch tâm trạng của giấy, mực cung 
chính nhà thơ Vũ Đinh Liên cùng không thế nhìn thấy nỗi xót xa, bè bang 
cua ông đổ nói riêng và lớp người xưa củ nói chung. Nỗi buỏn ây không chí 
thấm vào phương tiện mưu sinh mà còn thâm đẫm vào cảnh vật thiên 
nhién, cảnh vật đà làm cho không gian thêm hiu quạnh và hoang vắng. 

"Ồng đồ vẫn ngồi đấy 

Qua đường không ai hay 

Lá vàng rơi trên giấy 

Ngoài trời mưa bụi bay/ ấ 

Cho dù, ông dồ vẫn ngồi dây nhưng đã bị mọi người quên lãng. Òng chi 
còn là một di tích tiều tuy đáng thương của 'một thời tàn". Và có lè từ đó, 
óng vĩnh viễn vắng bóng. Có lè lúc bấy giờ trên thế gian này chi còn lại mỗi 
nhà thơ là có thê cảm thông được với nỗi buồn của ông đồ. Chỉ cảm thòng 
thôi chứ nỗi buồn ấy lớn quá làm sao chia xẻ nổi. Sự cách biệt của tuổi tác, và 
nhất là của hai nền văn hóa khác nhau khiên cho nhà thơ chí biết dứng xa 
xa nhìn ông đồ mà thương cảm. Và kì lạ thay là một chiêc lá vàng: 

Lá vàng rơi trên giấy 

Ngoài trời mưa bụi bay 

Mưa bụi thi rỏ, vì đang là tiết xuân. Nhưng sao lại có một chiếc lá vang 
đơn độc? Đây chắc không phải là dấu vẻt của mùa đỏng mà chỉ có thế ly 
giải như thế này: nước ta thuộc miền nhiệt đới, bốn mùa cây côi xanh tươi, 
vậy thì lá vàng cùng có thè rơi bất cứ lúc nào. Nêu đang vui, có lè không ai 
đế ý đến chiếc lá vàng lặng lè rời cành khi đã hoàn thành sứ mệnh cúa nó. 



Nhưng lúc buồn tám hon ta rũ í nhạv câm. và lại càng nhạy cảm với nồi buôn 
Thi rít dã suốt một đời nuôi cáv, khi rung xuống chiếc lá vang vẫn còn kịp gưi 
đòn người đời một bức thòng diệp. Không phái là thòng điệp về mùa thu ma 
la thong íliộp vẻ nỗi buồn cua ông đồ, cua một nền nghệ thuật dang dẩn đi 
vao quen lãng. Chièc lá ló loi klìòng chọn chỗ nào ma dặu mà lại đậu ngay 
trên trang giấy giờ đả trơ nón vò tích sự, bằng chứng hiển nhiên cho nòi 
buôn sáu nặng của ông đồ. Bây giờ thì có muốn dem lại những niềm vui dầu 
thật nho bé cho cuộc đời thi cùng không ai cần đèn nừa. 

Bưc tranh thư năm tương phan rõ rệt với bức tranh thứ nhất: 

Năm nay (lao lại nở 
Không thay ỏng đồ xưa ... 

'Thông điệp mua xuân da gửi đến rồi. Nhà thơ theo thói quen lại ra phố 
ngám canh cù người xưa. Lè ra chăng phải ngcạc nhiên. Với tinh cảnh như 
năm ngoái thi ông đồ không thẻ xuất hiện một lần nửa, không thể nuôi mải 
hy vong về một thời đà qua. Vậy mà trong tâm thức nhà thơ, hình ánh ông 
dó không thể thiêu trong hức tranh xuân cua mình. Cho nên mới phải hảng 
hụt. An tượng sáu nặng qua khiến nhà thơ tường như ỏng đồ đả ra đi từ láu 
lâm Ong đcà thành "ông đồ xưa", thành người “muôn năm cù" khiên nhà 
thơ bặt lên tiếng gọi: 

Những người muôn năm cừ 

Hồn ỏ đâu bây giờ? 

Bài thơ tuy ngan ngùi nhưng hàm súc, cô dọng và chứa đựng bao niềm 
dỏng cám, xót thương đối với những kiếp người tàn trong xá hội. Bài thư 
quả dà cỉựng lèn "bóng dáng ông đổ" và “cả cái tiêu diều cùa xà hội qua mắt 
ỏng dồ”. 

Vù Đinh Liên đà dành cho số phận các ông đồ nhừng tình cám sâu sắc, 
xuất phát từ sự cám thòng rất đỗi chân thành. Đó không chỉ là sự cảm 
thông đối với một thế hệ bị lảng quên mà còn là nỗi xót xa trước một vé 
dẹp, một ngành nghẹ thuật xưa cũ dà một đi không trở lại. 


Đề 144: Phàn tích bài thơ óng đồ của Vủ Đình Lién. 

Bài làm 

Trong những ngay Tết dèn xuân về náo nức trên mọi nẻo đường, người 
yêu thơ lại khẽ lắng mình trong một nhịp thơ giản dị đầy nhân văn cùa 
nhà thơ Vù Đinh Liên: bài thơ ông đồ". 

Bìu thơ ra đời khi ông đồ đã trớ thành cái di tích của một thơi tàn. 
Nho học dã bị thất sũng, người ta đua nhau chạy theo thời đại với chừ 
Pháp chữ Tây. 

Hai doạn dầu bài thơ, tác giá giới thiệu nhừng ngày huy hoàng của ông dồ: 
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Bao nhiêu người thuê viết 
Tâm tác ngợi khen tài 
Hoa tay thảo những nét 
Như phượng múa rồng bay. 

Nhừng lời khen thật hao phóng, nhưng nghĩ kì đó chi ltà lời khen cua 
nhửng người ngoài giới bút nghiên. Đi viết câu đối thuê, bán thân việc ấy 
dả là nồi lận đận, là bước thất thế của người theo nghiệp khoa bảng. Đổ cao 
thành quan nghè, quan thám, dỗ thấp thì củng òng cứ, ông tú, chứ ỏng đồ 
là chưa dỏ đạt gì, công chưa thành, danh chưa toại, đành vé quê dạy học, 
bốc thuốc, hay xem li sỏ ỏ nơi dô hội như cỏ lần Tản Đà đả làm. Ngày tết, 
mài mưc bán chữ ngoài vía hè chắc củng là việc bất dăc dì của nho gia. Chữ 
thì cho chứ ai lại bán. Bán chừ là cái cực cũa kẻ sì ớ mọi thời. Ba con yêu 
quý va cùng thán phục cái thứ chữ mà bà con không biết, hay chi vô vê, 
nên mới khen lao đến vậy. Lời khen này không mang lại vinh quang cho 
òng dổ, có thế ông còn túi nữa, nhưng nó an ủi ông nhiều, nó là cái tình cùa 
người dời vào hồi vận mạt cua ông. Tác giá giới thiệu: cùng với hoa đào, 
mồi năm mới có một lần chứ nhiều nhặn gì đâu, giấy đỏ mực tàu, chừ nghĩa 
thánh hiền bày trên hè phố. Đừng nghi đến chuyện khoa bâng, hãy nghi 
trên cương vị người bán, thì dáy là hai đoạn thơ vui vì nó nói dược sự đắt 
hàng, òng đồ còn sống được, có thê tồn tại trong cái xả hội đang biến dộng 
này. Nhưng cuộc đời đá không như thế mái, cái ý thích của người ta cùng 
thay đôi theo thời cuộc. Lớp người mới lớn khỏng có liên hệ gì đê mà quyến 
luyến cái thứ chừ tượng hình kia. Cái tài viết chân, thảo, triện, lệ của ông 
đồ chử tốt kia, họ không cần biết đến: 

Nhưng mỗi năm mỗi váng 

Người thuê viết nay đâu? 

Giấy dỏ buồn không thắm 

Mực dọng trong nghiên sấu... 

Ông dó vẫn ngồi dấy 

Qua dường không ai hay 

Lá vàng rơi trẽn giấy 

Ngoài giời mưa bụi bay 

Ong đồ rơi vào tình cảnh một nghệ sì hết công chúng, một cô gái hết 
nhan sắc. Còn duycn ké đón người dưa , Hết duycn di sớm về trưa một 
mình. Ong đồ vẫn ngồi đấy mà không ai hay. Cái hiện thực ngoài dời là 
thế và chi có thế, nó là sự ế hàng. Nhưng ớ thơ, cung với cái hiện thực ấy 
còn là nồi lòng tác giá nên giấy đỏ như nhạt đi vả nghiên mực hóa sầu tui. 
Hay nhất là cộng hưởng vào nỗi sầu thảm này là cảnh mưa phùn gió bấc. 
Hiện thực trong thơ là hiện thực của nỗi lòng, nỗi lòng đang vui như những 
nAm ông dồ ‘ đắt khách" nào có thấy gió mưa. Gió thổi lá bay, lá vàng cuối 
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mua rơi tròn một giấy, nó rơi và nàm tại đấy vi mạt giấy chưa được dùng 
đón. cháng co nhu càu gi phải Iìhãt cái lâ ây đi. Cái lã bát dộng trôn cai 
chỗ không phái cua nó cho thấy ca một dáng bó gối bất dộng cua óng dỏ 
ngòi nhìn mưa bụi bay. Vãn ta thật ít lời ma canh hiện ra như võ, không 
chỉ bỏng dáng ỏng đồ mà cả cái tiêu điều cua xá hội qua mát cua ông dỏ. 
Tác gia dã cỏ những chi tiôt thật dát: nơi ông đồ la bút mực, nơi trời dất la 
gió mưa, nơi xá hội là sự thờ ơ không ai hay. Thố thơ nArn chừ vón cỏ sức 
bièu hiện những chuyện dâu bể, hoài niệm, dà tó ra rất dác địa, nhịp điệu 
khơi gợi một nồi buồn nhẹ mà thấm. Man mưa bụi khép lại (loạn thơ thật 
àm đạm, lạnh, buồn, váng. Như vậy cùng chí với tám câu, hỏn mươi chữ, dù 
nói hết những bước chót của một thời tàn. Sự đối chiêu chi tiết ớ đoạn này 
với đoạn trên: mực với mực, giấy với giấy, người với người, càng cho ta cái 
ấn tượng tháng thốt, xót xa của sự biến thiên. 

Có một khoảng thời gian trôi qua, khoáng trống cùa đoạn thơ trước khi 
vào bỏn câu kết: 

Nữtn nay đao lại nở 

Không thủy ỏng dồ xưa 

Những người muôn năm củ 

Hồn à đáu bây giờ? 

Hay trờ lại cảu thơ đầu bài Mồi năm hoa dào ná dê tháy quy luật cù 
không con đúng nửa. Ông đồ đã kiên nhẫn vẩn ngồi đấy , nhưng năm nay 
ỏng không còn kiên nhần được nừa: Không thấy ông dỏ xưa. Ỏng đả cố 
bám 1 ày xà hội hiện dại, lù người hiện đại chúng ta dã nhìn thấy sự cố 
sức cua ông, đả thấy ông chới với, nhưng chúng ta đà không làm gi, đê 
dấn bảy giờ quay nhìn lại, mới biết ông đâ bị buông rơi tự bao giờ. Bóng 
dáng ông đâu phái bỏng dáng của một người, của một nghề, mà là dáng 
cua cả một thời dại, bóng dáng kí ức cùa chính tâm hỏn chúng ta. Đến 
bảy giờ chúng ta mới thấy luyèn tiếc, nhưng quá muộn rồi. Chúng ta hoi 
nhau hav tự hỏi minh? Hỏi hay khấn khứa tướng niệm, hay ân hận sám 
hối. Hai cảu thơ hàm súc nhất của bài, chúng ta đọc ờ đấy số phàn cua 
ỏng đồ và nhất là đọc dược thái dộ, tình cảm của cá một lớp người đối với 
những gi thuộc về dân tộc. về ngừ pháp câu thơ này rất lạ, nhưng không 
ai thấy cộm: Nhưng người muôn năm cù. Muôn năm, thật ra chi là vài ba 
năm, nhưng nói muôn năm mới đúng, thời ông đồ đà xa lác rồi, đả lẩn 
vào với những bút, những nghiên rất xa trong lịch sử. Chừ muôn năm cú 
cua cáu trên dội xuống chữ hây giờ của câu dưới càng gợi bâng khuâng 
luyến nhớ. Câu thơ không phải là nỗi đau nức nở, nó chi như một tiêng 
thớ dài cám thương, nuối tiếc khôn nguôi. 



Đé 145: Chứng minh ràng: Với bài thơ õng đó Vù Đinh Lién đã chạm được 
vào nhửng ru ng cám tâm linh của giống nòi nén nó còn tha thiết mỏi. 

Bài làm 

Trước kia, vào những ngày Tết, trẽn bàn thờ tò tiên, bèn cạnh cặp bánh 
chưng, mâm ngũ quả là đôi câu đối Tết. Bơi chính vậy, những ông đồ già 
trên vỉa hè, phò xá rất đồng khách thuê viết. Hình ánh ông dồ dội khăn 
xếp, mặc áo the viết câu đối đă khắc ghi vào sâu trong tâm trí nhà thơ Vũ 
Đinh Liên. Với bài thơ Ông đồ", Vù Đình Liên đâ chạm dược vào những 
dung cảm tâm linh của giống nòi nên IÌÓ còn tha thiết mài dẽn những thè 
hệ sau này. 

Nhà thơ viết lên bài VỚI một tấm lòng yêu thương, trân trọng, ngợi ca 
những tài năng, sự đóng góp của nhừng lớp người đi trước với nền văn hoá 
cua dân tộc. Nhà thơ đả làm như vậy khi viết bốn câu thơ đầu: 

"Mỗi năm hoa dào nở 
Lại tháy ông đồ giả 
Bày mực tàu giấy đỏ 
Bên phố đông người qua. " 

Một thời vang bóng cúa lớp người đả được xã hội trọng vọng, luc mà 
nến tang Hán học dang có một địa vị vững chắc. Gắn liền với sự hưng trịnh 
dó là hình ảnh những ỏng dồ giừa phố phường đông vui đầy sắc màu. Màu 
thắm cúa hoa dào, màu dỏ của giấy, màu đen nhánh của mực tầu và mái tóc 
hoa râm cúa ông đồ. Tất cả đả hài hoà, quyện với nhau thành một tác 
phấm tranh lộng lầy, ngoạn mục giừa phô xá tấp nập. Một vẻ đẹp sao vui 
tươi quá vậy! 

Đây mới là nhửng hình ảnh thoáng qua như gió xuân hày hây nhưng 
củng đà dủ dế gợi lèn cài gì đó thật quen trong lòng người. 

ớ khô tiếp theo, hình ảnh ông đồ vẫn không phai nhạt: 

Bao nhiêu người thuê viết 
Tám tắc ngợi khen tài 
Hoa tay tháo những nét 
Như phượng múa rồng bay." 

Quả thực, đến lúc này, tài năng của ông đồ đã được phô bầy trong 
không khi phố phường, lúc này mọi người chú ý và trân trọng tài năng đó. 
Cái tài năng "Phượng múa rồng bay' của ông dồ dưới một bàn tay đầy khéo 
léo nghệ thuật đã làm rạng danh cho nên Hán học. Những con người đi 
trước với nền vàn hoá dân tộc. Những câu chừ thánh hiền ông viẽt đả tậng 
cho mọi người về làm quà dón xuân, trang trí ngôi nhà âm cúng, tinh cảm 
gia đình thật ấm áp hơn. 

Thật dáng buồn biết bao, một truyền thống đẹp của dán tộc đà bị mai 
một di, một hình ánh đầy săc màu mùa xuân đả dần mất đi khi nền văn 
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hoa ihương Tây du nhập vào nước ta. Ngươi ta quèn lâng đi cảu đối tết va 
thay /ào đó nhưng bức tranh màu săc rất sặc sỡ. 

Nhưng mỗi năm mỗi váng 

Người thuê viết nay đâu? 

Giây dỏ buồn không thắm 

Mực dọng trong nghiên sáu." 

Địc giả dà hụt hẫng, cám xúc tươi vui đả bị mất đi khi đọc khố thơ này. 

Trước sự tan tạ. ra di cua ỏng đồ và lớp người xưa củ, long thương ngươi 
cua nhà thơ Vù Đinh Liên được biếu hiện ơ sự cám thông, nỗi xót xa va 
mom tiếc nuối khôn nguôi, ơ 2 câu thơ: 

Nhưng mỗi năm mỗi váng 

Người thuê viết nay đâu? 

Ta như thấy nhà thơ bảng khuâng đi tìm lại bóng dáng của lớp người 
xưa cũ. Giọng thơ xót xa khi những con người tài hoa đà bị dấy ra ngoài lề 
đường. Trong bối cành ấy, tình cảnh ông đồ dần trờ nên buồn chán. Người 
thuê viết giảm đi theo thời gian và nâm tháng mồi nãm mỗi vắng” Hình 
anh ỏng đồ giừa dường phò đòng vui chi còn là một thứ bóng mờ xa xôi. Nỗi 
xót thương của nhcà thơ được bộc lộ rô nét khi ông dồ và lớp người xưa cù 
dần mất đi: 

"Giây đỏ buồn không thám 
Mực dọng trong nghiên sấu. " 

Người buồn, nên những vật dụng từng gán bó thản thiết với ông cùng sầu 
đạm theo: giấy khòng đỏ như xưa, mực trong nghiên cùng sầu não theo. Có lè, 
giấy, nghiên mực không có tâm trạng, nhưng cái bi kịch tâm trạng cua giấy, 
mực mà nhà thơ Vù Đình Lièn nhìn thấy chính là những nồi xót xa, bè bàng 
cua ông đồ nói riêng và lớp người xưa cù nói chung. Nổi buồn ấy không chì 
thấin vào phương tiện mưu sinh mà còn thấm đầm vào cành vật thiên nhiên, 
cánh vật dà làm cho không gian thêm hiu quạnh và hoang vắng. 

"Ỏng dồ vẫn ngồi đấy 
Qua dường không ai hay 
Lá vàng rơi trôn giấy 
Ngoài trời mưa bụi bay." 

Cho dù, ỏng đồ vẫn ngồi dây nhưng dã bị mọi người quên lâng. Ổng chí 
còn là một di tích tiều tuy đáng thương của "một thời tàn”. Và có lẽ từ dó, 
ỏng vĩnh viền vãng bóng. Đấy ảu cùng là sự dì nhièn, phù phàng. Một Tết 
nào đỏ, khi hoa đào lại nỡ, người dời đâ thảng thốt nhặn ra sự vắng bóng 
cua ông dồ trước cảnh nhộn nhịp của chốn phố phường. Một tiếng gọi tha 
thiết vang lên: 

"Năm nay đào lại nở 
Không thấy ông đồ xưa 
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Những người muôn năm củ 
Hổn ở đàu bây giờ?" 

ơ hai khô thơ đầu gợi lên cho độc giả niềm phân chấn, tươi vui thỉ ba 
khò thơ sau là một hình ảnh buồn bà, xót thương, sắc màu cũng phai nhạt 
theo. Giờ dảy, ông đổ và lớp người xưa củ đã trở nèn vỏ nghĩa giữa cuộc đời 
Bai thơ khép lại bảng nhừng hình ảnh, câu thơ mang nặng nồi buồn tha 
thiết cùa tác giả Vũ Đình Liên. 

Dọc bài thơ ‘Ổng đồ" xong, ta thây Vũ Đinh Liên đả diễn ta được 
tinh yếu thương con người sâu sắc trước số phận hám hiu của ông dồ. 
nhưng nó đẹp biết bao. Bài thơ còn thê hiện một tâm hồn cao cả và 
nhản hậu, một con người rất giàu tình yêu thương sáu dậm, ngợi ca 
nhừng tài năng của người xưa và khuyên rản chung ta hãy sòng đê giữ 
gìn và phát huy nhửng tinh hoa văn hoá cũa dân tộc. Nền vản hoá đó 
xứng với một tầm cao mới. 


Đề 146: Phân tích gỉá trị biểu cỏm của haỉ câu thơ sau trong bài thơ ông 
đổ” của Vù Đinh Liẻn: 

“Giày đỏ buồn không thám 

_ Mực đọng trong nghiên sáu". _ 

Bài làm 

“Giấy đỏ buồn không thấm 
Mực dọng trong nghiên sầu”. 

“Giấy đỏ” là giấy dùng dể viết chữ của ông dồ. Thứ giãy ây rât 
móng manh, chỉ một chút ám ướt giấy củng có thế phai màu. "Giáy đỏ 
buồn không thắm”, “không thắm” bơi đả lâu ngày không được dung đên 
nẻn phôi pha, úa tàn theo năm tháng. Mực cùng vậy: ' mực đọng trong 
nghiên sảu". Đó là thứ mực tàu đen thẫm, dùng dé viêt chừ lên “giây 
dó”. Khi viết, phải mài mực rồi dùng bút lông họa lên nhừng nét chừ 
u Như phượng múa rồng bay”. Nhưng nay “Mực đọng trong nghiên” có 
nghĩa là mực dcã mài từ lâu, đà sẵn sàng cho bàn tay tài hoa cúa ông dồ 
thực hiện phép màu nhưng dành đợi chờ trong vô vọng. Các từ “buồn”, 
“sầu” như thối hồn vào sự vật. Nhờ phép nhân hóa này, nỗi sầu tủi về 
thân phận của ông đồ như đả thấm sâu vào từng sự vật, nó bao trùm 
không gian và đè nặng mỗi tấm lòng. 
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Đe 147: Viết đoạn vỏn phán tích cáỉ hay của hình ảnh thơ: 

“Lá vàng rơi trẻn giấy 
Ngoài giời mơo bụi bay“ 

_ (Óng đổ - Vũ Dinh Liên) 

Bài làm 

"Lá vàng rơi trẽn giấy 
Ngoài giời mưa bụi bay n 

lỉmh ánh “lá vang” gợi đến sự tàn phai, rơi rụng. Nhưng đầu xuân sao 
lai co “la vang ? Lá vang rơi trên giây”, giấy áy chinh là “Giấy đô buồn 
khóng thám”. Hình anh “lá vàng” gợi đến thân phận óng đồ trong bài thơ. 
Ong (là bị xã hội bò rơi, ỏng đà gắng niu kéo cuộc đời thầm lảng bé bàng 
ngòi bèn lề phố “dỏng người qua” nhưng so với thời dại mới đang sục sôi, 
hon chen thì ỏng chi là chiếc lá úa tan đang rụng rơi cay đắng. Nỗi buồn ấy 
ảm thám và tê tái, nó khiến cơn mưa xuân vốn chứa đựng sức sống bền bi, 
dai dãng cũng trớ thành đìu hiu, xót xa: 

“Ngoài giời mưa bụi bay*. 

“Giời” chứ không phái là “trời”. Đó là cách gọi của dân gian, cùa những 
“người muôn nám cũ , trong đó có òng đỏ. Câu thơ gợi cái ngước nhìn buồn 
thám cua ỏng trước làn mưa bụi nhạt nhòa. Dẳu chi là mưa bụi, mưa bay 
nhưng nó cũng đú sức xóa mờ đi dấu vết của cà một lớp người. Au cùng bới 
lớp người ấy quá mong manh, bé nhỏ! 


Đé 148: Néu cảm nhộn của em về đoạn thơ sau: 

“Nào đáu những đém vàng bẽn bờ suối 
To say mồi đứng uống ớnh tràng ton 
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 
To lặng ngấm giong san ta đổi mới 
Đâu những bình minh cày xonh nấng gội 
Tiếng chim co giấc ngủ to tưng bừng 
Đàu những chiểu lênh láng máu sau rừng 
To ƠỢi chết mánh mặt trời gay gắt”. 

(Nhở rừng -Thế Lử) 

Bài làm 

Trong những năm tháng rực rở nhất của phong trào Thơ mới, Thế Lừ 
hiện lên như một vì sao mai sáng lòa, lấp lánh. Còn lại với thời gian hôm 
nay, Thẻ Lử gắn bó với bạn dọc bơi bài thơ nổi tiếng nhất của ông: bài thơ 
Nhớ rừng. Bài thơ ấy dưới tiêu dề cùa nó, tác giả đà đề một dòng chữ nhỏ: 
“Lời con hô trong vương bách thú”. Xuyên suốt tác phẩm, người dọc hiếu 
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rang bài thơ là những tám sự đấy uất hận của con hổ trước cảnh đời hiện 
tai bức bách, tù túng; nó mơ về những ngày xưa tung hoành, lẫm liệt. Bcài 
thơ đà kín dáo bộc lộ tấm lòng yêu nước cúa người dán ta thuơ đó. Nhưng 
không dừng lại ờ đó, thành công cúa bài thơ còn nằm ơ những đoạn tha tá 
cảnh tuyệt mĩ - cảnh rừng sơn lâm trong hồi ức đau thương của con hố “nhớ 
rừng”. Tiêu biếu phải kê đến bức tranh tứ bình trong đoạn thơ sau: 

“Nào đâu những đêm vàng bẽn bờ suối 

Ta say mồi đứng Uống ánh trăng tan 

Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 

Ta lặng ngấm giang san ta đổi mới 

Đâu những bình minh cây xanh nấng gội 

Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng 

Đáu những chiều lênh láng máu sau rừng 

Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gác. 

(Nhớ rừng - Thê Lữ) 

Đoạn thơ nằm trong chuỗi hồi ức về những ngày tháng lầm liệt chốn 
rừng xanh uy nghi của con hổ. Giừa cảnh núi rừng dừ dội, lộng lầy nó là vị 
chúa tể độc tôn. Đoạn thơ dựng lên bốn cảnh rừng tuyệt mĩ: cảnh đêm 
trăng, cảnh mưa rừng, cảnh bình minh và cảnh hoàng hỏn. Mỗi cảnh được 
thế hiện băng hai câu thơ, câu thứ nhát tả cảnh rừng, câu thứ hai miêu tả 
hình ảnh con hô trên nền thiên nhiên kì vĩ ấy. 

“Nào đâu những đẽm vàng bên bờ suối 

Ta say mồi dửng uống ánh trăng tan”. 

“Đêm vàng” là hình ánh ẩn dụ chi đêm trăng sáng mọi vật như được 
nhuộm vàng, ánh trăng như vàng tan chảy trong không gian. Trong đêm 
trảng, đứng bên bờ suối càng khiến ta cảm nhận hết được sắc màu rực rỡ 
của thiên nhiên. Mặt nước trong trẻo đón nhận trọn vẹn sắc vàng cua trang 
càng trở nên lóng lánh kì lạ. Đứng trước khung cảnh ấy, con hố “say mồi” 
không chi bời bừa ăn no nê mà còn bới 'uống ánh trăng tan". Đó là một 
hình ảnh lảng mạn, nó tưởng như mình được chiếm lĩnh trọn vẹn cái đẹp 
của vũ trụ. 

Nếu như hình ảnh đêm trăng thanh bình bao nhiêu thì cảnh mưa rừng 
dừ dội bấy nhiêu: 

“Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới” 

Cơn mưa ngàn dữ dội, mịt mờ làm rung chuyển núi rừng, làm kinh 
hoàng nhừng con thú hèn yếu. Nhưng với hổ thì khác, nó không những 
không sợ hãi trước uy lực của trời đát mà còn coi đó là một thú vui: “Ta 
lặng ngắm giang san ta đổi mới”. Cái im lặng say mè trong từ “lặng ngám“ 
cũa hô chứa đựng nhừng sức mạnh chẽ ngự của một bản lĩnh vửng vang. Nó 
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dang láy cái tinh cùa một vị chúa tê để chê ngư cái dừ dội cùa rừng già đai 
ngàn Hình ánh cua hô hiện lẻn thật phi thường, dũng mãnh. 

('au thơ vừa cAng lẽn đà nhanh chóng tan ra trong tiếng reo ca của cành 
hình mmh: 

"Đảu những bỉnh minh cây xanh nắng gội 
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng". 

Sau ngày mưa bầu trời bình minh tươi sáng hơn. Con hổ cảng khăng 
dinh được vị tri của mình. Ban đêm thì nó thức cung vũ trụ. Ngày mưa nỏ 
“lặng ngám’ giang san. Lúc vạn vật thức dậy thì nó say sưa trong giấc ngu. 
Hình anh cua chua sơn lâm tự do tự tại muốn gì được nấy, hổ có thê chi 
phôi, chẻ ngự ké khác chứ không ai có thê chê ngự được mình. 

Dừ dội nhất, say nìê nhất là cảnh rừng thời khắc hoàng hôn: 

"Đáu nhùng chiểu lênh láng máu sau rừng 
Ta dợi chết mảnh mặt trời gay gắt”. 

Bưc tranh rừng rực rờ trong gam màu đỏ, đó là mâu của máu, màu của 
anh Scáng mặt trời. Khi chiều tà, ánh mặt trời chuyến sang màu dỏ rực, đó 
cùng là lúc mặt trời lặn xuống. Nhưng trong con mắt của hổ, thứ ánh sáng 
hòng rầy kia là máu của mật trời và mặt trời thì đang lịm dần trong cái 
chết dừ dội. Hô đang giành lấy quyền lực từ tay vù trụ dê ngự trị. 

Đoạn thơ là bộ tranh từ bình đẹp lộng lẫy. Bốn cảnh thiên nhiên, cảnh 
nào cùng có núi rừng hùng vĩ tráng lệ với hình ảnh con hổ uy nghi. Nhưng 
đau xót thay, đây chi là cảnh trong dĩ vãng huy hoàng, chỉ hiện ra trong 
nỗi nhớ. Trước mỗi cánh thơ đều xuất hiện cụm từ “nào đâu”, “đâu những”, 
chúng thê hiện niềm nuối tiếc khôn nguôi, nỗi xót xa đau đớn trong lòng 
hố. Giấc niơ huy hoàng khép lại trong tiếng than: "Than ôi! Thời oanh liệt 
nay con dâu 
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Đé 149: "Đằng sau sự hồi tưởng về một quá khứ huy hoàng của con hổ 
(trong bài thơ Nhở rừng - Thê Lử) ta còn tháy tám trạng nuối tiéc déy 
bàt lực cùng một khát vọng tự do tha thiết. Và tốt cả nhửng đều dó 
đã được thể hiện bằng một ngòi bút thật tài hoa". 

Phán tích doạn thơ sau để làm rõ ý trẽn: 

"Nào đáu những đém vang bén bờ suối 

Ta say mồi đửng uống ánh trâng tan? 

"Đáu những ngày mưa chuyển bòn phương ngàn 

Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới? 

Đâu những bình minh cây xanh nắng gội , 

Tiếng chim ca giác ngủ ta tưng bừng? 

Đáu những chiều lênh láng máu sau rừng 

Ta ƠỢị chết mảnh mật trời gay gát , 

Đe ta chiếm lấy riêng phán bí mật? 

- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?" 

(Nhớ rửng 2 Lữ) 

Bài làm 

Nếu Thế Lử dược coi là người mở đương thành cóng cho Thơ mới thi bài 
thơ "Nhớ rừng' cua ông chính là tác phẩm giành cho Thơ mới sự tlắrug lợi 
hoãn toàn. Đọc "Nhớ rừng" của Thê Lừ, có ý kiến cho rằng: "Đằng sau sự 
hồi tường về một quá khứ huy hoàng cua con hô ta còn thày tâm trạig nuôi 
tiếc đầy bất lực cùng một khát vọng tự do tha thiết. Và tất cả nhừig điều 
đó dà được thê hiện băng một ngòi bút thật tài hoa". 

Đoan thơ sau trong bài thơ đá thê hiện rõ điều ấy: 

"Nào đáu những đêm vàng bên bờ suối 

Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan? 

"Đáu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 

Ta lặng ngám giang sơn ta đổi mới? 

Dâu những binh minh cây xanh nâng gội, 

Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? 

Đáu những chiểu lênh lủng máu sau rừng 

Ta đợi chết manh mật trời gay gát , 

Đế ta chiếm lẩy riêng phần bi mật? 

- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?” 

<Nhớ rừng — ?h«ế Lừ) 

Nhớ rừng ra dời trong những năm tháng nước nhà bị tu túng troig cành 
xiềng xích nô lệ. Mồi người dân Việt Nam chán chính đều không klói cám 
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thay ngột ngạt, bức bối... Một buối trưa hè. khi Thế Lừ dang chậm chạp nện 
got treII dương vé. òng di qua vườn bach thủ bất chợt nhìn thấy vị chúa sơn 
lam - con hổ dang ngồi trong lồng. Nhà thơ chanh lòng nghi đến thản phận 
ngươi dán nỏ lệ. Cam xúc ấy dã khiến ông viết nén bài thơ tuyệt bút nay. 

Khô thơ trẽn là khó thơ thứ ba trong bai, tái hiện những ngày tháng 
oai hung cua hố giữa chốn rừng xanh dữ dội, hùng vĩ. Đó đồng thời là một 
bức tranh tứ binh tuyệt bút. 

'Nao đáu những đêm vàng bẽn bờ suối, 

Ta say mồi đứng uống ánh tráng tan?" 

Bubi dém là khoáng thời gian con hô nhắc đến đầu tiên có lẽ bới dó là 
thời khác nó tung hoành chốn sơn lâm ' bỏng cả cây già". Gọi đó là "đêm 
vang bới dèm trong vát, ánh trâng tràn khắp nơi nơi. Không chì vậy, đó 
còn la anh tràng chiêu rọi xuống lòng suối, ánh sáng phản chiếu khiên mặt 
suối bừng lèn sắc vàng huy hoàng lộng lảy. Nỗi bật giừa cánh tượng ki vì 
ây là hình ánh con hố say mồi đứng uống ánh trăng tan như một vị vua 
dang say men chiên thắng. Phép ấn dụ chuyến đổi cảm giác uống ánh 
trăng tan khiến ánh tráng thèm phần huy hoàng, ánh trăng giống như 
dòng ảnh sáng tuòn xuống rưng đêm kì áo vậy. 

Trong nồi nhớ cùa hố có cả: 

"Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?" 

Cơn mưa rừng dừ dội tạo nên những âm thanh vang động, ào ạt. Nỏ 
khiên muôn loài hoảng loạn trốn tránh, nín thở. Nhưng với hô thì ngược 
lại. ho lây tư thế của một vị chúa sơn lâm để bình thản ' ngâm giang san ta 
đổi mới . Từ ‘lặng ngắm" khiến hình ảnh hổ trờ thành nốt nhạc trầm tĩnh 
trong bân hoà ca hùng tráng cúa cơn mưa rừng. Hô đang lấy cái tình của 
bàn thân đỏ chế ngự cái dộng dử dội cùa dại ngàn. Sau những ngày mưa, 
bình minh rừng trở nên trong trẻo hơn bao giờ hẻt: 

"Dâu những buổi binh minh cây xanh nấng gội 

Tiếng chim ca giấc ngã ta tưng bừng?" 

Thời khắc bình minh là lúc vạn vật bắt đầu ngày mới nhưng đó cùng là 
khi hổ bát dầu giấc ngủ cua mình sau bừa ăn đêm dừ dội. Cái xôn xao, rạo 
rực cua vạn vặt khi ngày mới bắt đầu, với hổ, đó lại là bán nhạc du dương 
đưa nó vào giấc ngủ. Hình ảnh của hổ oai hùng nhất, lù vì nhất được thê 
hiện trong ba câu thơ: 

"Dâu những chiểu lênh láng máu sau rừng 

Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt 

Dể ta chiếm lấy riêng phần bí mật?" 

Khi hoàng hòn buông xuống, mặt trời khuất dạng phía tảy dè lại trần 
gian sắc đỏ gay gát, rực rờ. Nhưng với hố, đó lại là máu của ké thù lênh 
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ỉáng nơi bìa rừng sau trận đấu tàn khốc. Quá thực f thời điểm mặt trời 
khuát r«ạng cùng là khi hô bắt đầu ngày lao động cùa mình. Đêm tối lạ lầm 
và đáy sợ hài kia thuộc hoàn toàn về nó. Và dưới mắt hố, mặt trời - ỏng 
hoàng bất tứ cua vù trụ cùng chí là ké bại trận thè tham với cái chết tham 
khốc "lênh láng máu sau rừng , để ta chiếm lấy rièng phẩn bí mật . 

Nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Bừng tỉnh khỏi nhừng vinh quang 
chói lọi cúa ngày qua, trơ về với thực tại tù túng, hô ai oán thốt lên: 

- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu! 

Những điệp từ "nào đâu. ", dâu..." thề hiện nỗi tiếc nuối khôn nguôi của 
hổ về quá khứ vinh quang, oai hùng. Đặc biệt, thán từ 'than ôi! cùng lời 
than ' Thời oanh liệt nay còn đâu" còn là nỗi xót xa đau đớn của hô khi phải 
đối diện với thực tại tầm thường giả dối nơi vườn bách thú tù túng này. 

Khố thơ trích dần trong bài là một khổ thơ đầy màu sác huy hoàng, 
hình ánh kì vĩ, nó chăng những thè hiện tàm tr*ạng nuối tiếc đầy bát lực 
cua hò ma còn bộc lộ khát vọng tự do tha thiêt. Tát ca những diều dó dă 
dược thẻ hiện bằng một ngòi bút thật tài hoa. 


Đề 150: Em có nhộn xét gì vé câu nói của Hoài Thanh khi dọc bài Nhớ 
rừng : "Thế Lử như một vị tướng diều khiển dội quân Việt ngữ với một 
mệnh lệnh khống thể cưởng lọi dược ? _ _ 

Bài làm 

Nhà phê bình Hoài Thanh đã đâ ca ngợi Thế Lữ như một viên tướng 
điều khiển dội quân Việt ngừ băng những mệnh lệnh không thể cưởng dược. 
Điều này nói lên nghệ thuật sứ dụng từ ngữ diêu luyện, dạt đến đò chính 
xác cao. Chí riêng về âm thanh rừng núi, Thê Lừ cho ta nghe thấy tiếng gió 
gào ngàn, giọng nguồn hét núi, tiếng thét khúc trường ca dữ dội. Đẻ tạo ra 
sự nuối tiếc quá khứ oanh liệt, nhà thơ dũng những diệp tử nào đâu...", 
"đáu..." thế hiện nổi tiếc nuối khôn nguỏi của hố về quá khứ vinh quang, oai 
hung Củng có thê thấy câu thơ Thế Lừ miêu tá dáng hiên ngang, hung 
dùng, mềm mại cúa chứa sơn lâm: 

Ta hước chân lên , dõng dạc, đường hoàng 
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng 
Vờn bóng ăm thầm , lá gai , cỏ sắc 

Mấy câu thơ trên có sự nhịp nhàng, cân đối, gợi hình ảnh con hổ khoan 
thai, mềm mại, với bước chân chậm rãi thật tài tình. 

Hay một đoạn khác tả cảnh tầm thường của con người bắt chước, học 
đòi thiên nhiên: 

Những cảnh sửa sang , tầm thường giá dối 
Hoa chởm , cỏ xén , lối phổng , cáy trổng 
Dải nước đen già suôi . chẳng thông dòng 
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Cáu thơ: '7 loa chúm . cỏ xẻn, lôi phăng , cáy trổng" được viết theo cách 
ngMt nhịp dều nhau, cò cấu tạo chu vị giông nhau - điểu đó như mô phòng 
sự đơn diêu, tầm thường của cảnh vật. 

Được sáng tác trong hoàn cảnh đất nước còn dang bị kẻ thù đỏ hô, giày 
xeo. ban thân tác già cũng không tránh khói thản phận cua một người dân 
nò lệ nhưng Nhở rừng không rơi vào giọng điệu uy mụ yếu đuôi. Ngược lai. 
nó đa thẻ hién một sức sống mạnh mè, tiềm ấn. chi có ớ nhừng con người, 
nhưng dán tộc không hao giờ biết cúi đầu, luôn khao khát hướng đến tự do. 


Để 151: Cơm nhộn của em vẻ khổ thơ sau: 

'Dan chài iưởi làn da ngâm rớm nấng 
cá thân hình nồng thở vị xa xám 
Chiếc thuyên im bến mỏi trở vể nam 
Nghe chát muối thấm dần trong thở vỏ*. 

(Quê hương - Tế Hanh) 

Bài làm 

Sau chuyên đi biển miệt mài, trơ về đất liền, hình ảnh người dân chài 
hiện lén thặt đẹp đẽ: 

"Dãn chài lưới làn da ngâm rám nắng 

Cả thán hình nồng thờ vị xa xâm". 

Không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi, biển đêm không khiên con người 
sợ hải và yêu đuối. Làn da ngăn rám nắng" là làn da dăc trưng của người 
dàn vùng chài, vốn dâ trải qua nhiều dầu dãi nắng mưa, nay ánh lên sự 
mạnh nìẽ, rắn rỏi. Bước xuống đất liền từ con thuyền chòng chành cập bến, 
các anh giống như nhửng Thạch Sanh vùng biên: "Cả thân hình nồng thờ vị 
xa xám'. Không chi làn da mà còn từ ánh mát, bàn tay, bước đi... từ ‘cả 
thản hình đều nồng thờ cái hương vị mạn mòi của biển cả. Vị xa xăm là 
hương vị từ phương xa, là gió đại dương, là muối đại dương, là nắng đại 
dương, là hơi thớ của đại dương nữa., xa xăm" vốn là cám nhận của thị 
giác, chi sự xa xôi, mơ hồ; nay được kết hợp với từ chỉ xúc giác "vị" khiến 
cho câu thơ trở nên tinh tè vô cùng. Trong từ "nồng thờ" còn như ẩn chứa 
một sức mạnh dồi dào, bền bỉ đả được tòi rèn từ lâu trong tảm hồn đê từ 
làn da, dôi mát, nụ cười... đều sáng bừng sự sống. 

Cùng với các chàng trai vùng chài là những con thuyền "bạn người đi biến": 

'Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm 
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vò' ẩ . 

Sau thời gian lao dộng vất vả, con thuyền không giấu giếm vẻ mệt mỏi 
cúa mình: "Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm". Biện pháp nhân hoá 
khiên người dọc hình dung rất rõ dáng vẻ nặng nề, thấm mệt của chiếc 


187 


thuyền khi chậm chạp neo vào bên dỗ. Nó lặng im Nghe chất muối thám 
dán trong thơ vó". Trong cảu thơ này, Tè Hanh đà sừ dung biện pháp ẩn dụ 
chuyến đổi câm giác một cách một cách tinh tẻ. Nghe’ là dộng từ chi hoạt 
dộng cua thính giác, thảm lại là cam nhận cua xúc giác. Con thuyền năm 
nghi dồng thời cam nhận từng chuyền động tinh vi nhát đang diễn ra trong 
mình. Cách viết áy vừa gợi sự mệt nhọc thấm thìa cua con thuyền vừa thè 
hiện dược sự tinh tê tuyệt vời cua nhà thơ, tương như Tế Hanh dồng cảm 
sáu sắc với cám giác, cảm xúc của con thuyền... Khố thơ trên là một trong 
những khò thơ hay nhất trong bài thơ 'Quẻ hương" cúa Tê Hanh. Đọc khô 
thơ, người dọc có thế cám nhận trong đó bao nhiêu niềm yêu mèn, tự hào 
về quê hương xứ sớ của nhầ thơ. 


Đè 152: Hình ảnh người dãn làng chái qua bài thơ Què hương của Tè Hanh. 

Bài làm 

Hình anh nổi bật trong bài thơ cùa Tẽ Hanh là hình ành làng chài với 
những sinh hoat vò cung thản thuộc, nhừng người dán chài mạnh khoe, 
cương trang và dương nhiên không thê thiêu hình ánh nhừng người dàn 
chài hơi thuyền ra khơi và cánh đón thuyền cá về bến - nhừng hoạt động 
vốn dươc coi là biếu tượng cúa làng chài. 

Đoàn thuyền ra khơi trong một ngày thật đẹp: 

Khi trời trong , gió nhẹ , sớm mai hồng. 

Thời tiết đẹp không chi thiết thực với người dân chài (thời tiét có đẹp 
thì mới ra khơi dược) mà còn làm nổi bật vé dẹp cua lang chài trong tinh 
yèu va nồi nhớ của nhà thơ. Sức lực tràn trề của nhừng người trai làng như 
truyền vao con thuyền, tạo nên khung cảnh án tượng, rảt mạnh mẽ và 
hoành tráng: 

Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuân mà 
Phông mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang. 

Cánh buồm giương to như mánh hỏn làng 
Rướn thán tráng bao la tháu góp gió ... 

Nhửng con thuyền rè sóng bảng băng và lời thơ cùng theo đó ma bay 
bống trong không gian vô cùng rộng rái, khoáng đạt. Mọi hình ánh đều được 
nâng lẻn đến mức biểu tượng. Chiếc thuyền thì hăng như con tấu mã", một 
từ "phăng" thật mạnh mè, dứt khoát dã đưa con thuyền "mạnh mè vượt 
trường giang". 

Sau cảnh 'khắp dân làng tấp nập đón ghe về" (gợi tả không khí sinh hoạt 
vò cùng thản thuộc cùa làng chài), nhừng câu thơ đột ngột chùng xuống: 

Dán chài lưới làn da ngăm rám nắng, 

Cá thán hình nồng thở vị xa xăm; 
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(7 ì ICC thuyên im bên mỏi trờ vê nằm 
Nghe chất muôi thâm dầu trong thở vó . 

Tơ ta thực, những cảu thơ lại dần nghiêng về sắc thái biếu tượng láng 
sau bicu đo gop phần tạo cho hai thơ một cấu trúc hài hoa, cân đối. Bèn 

trộn la cành rè sóng vượt trùng dương thi đến đây là canh nghi ngơi Cái 

tình di liến ngay sau cái động nhưng khòng tách biệt hoàn toàn. Có một sợi 
dảy 1 lón kết, một sự gắn bó rất mật thiết phía sau hinh ánh làn da ngâm 

ram nàng va thân hình nồng thớ vị xa xàm cua nhừng người trai l.àng 

chai, bên cạnh do còn phải ké đèn chi tiết rất gợi cảm: chiêc thuyên đã trơ 
vó nghi ngơi trẽn bẽn nhưng ván nghe chât muối thám dẩn trong thớ vỏ". 
Tư chất muối" cho đến hơi thờ vi xa xăm dều gợi đến biên cá, đèn nhưng 
chuyến động vượt qua muôn ngan sóng gió. Đó chinh là khát vọng chinh 
phục dai dương rất mãnh liệt, đả ngấm sâu trong huyết quàn của nhưng 
ngươi dán làng chai, được lưu truyền tư thè hệ này sang thẻ hệ khác. 

Ai sinh ra ớ vung duyên hải hãn chẳng lạ gi nhừng cánh buồm. Thè 
nhưng nhừng cáu thơ cùa Tê Hanh vẫn có một cái gì đó là lạ và cuòn hút: 

Cánh buồm giươìig to như mánh hổn làng 

Rướn thán tráng buo la tháu góp gió... 

Canh buồm vỏ tri đã được người thi sì thối vào một tâm hồn. Đó chính 
la cái hồn thiêng liêng (trong tám kham nhà thơ) cùa ngôi làng ây. Nhà 
thơ đà lấy cái đặc trưng nhất (những cánh buồm) đẻ mà gợi ra bao ước mơ 
khao khát về một cuốc sống no ấm, đủ dầy. Câu thơ sau thấm chí còn U £Ó 
hổn" hơn. Thuyền không phái tự ra khơi mà đang “rướn" mình ra biến cả. 
Hinh anh thơ dẹp và thi vị biết bao. 

Hai cảu thơ dưới đây lại mang một hương vị khác - hương vị nồng mặn 
cua hiến khơi: 

Dân chài lưới làn da ngàtn rám nấng , 

Cá thân hình nống thà vị xa xúm. 

liai cảu thơ là một bức tranh vẽ phác về hình ảnh dân chài. Đó là 
những con người dường như được sinh ra từ biên. Cuộc sống biến khơi dải 
dầu mưa nắng làm cho làn da “ngăm rám” lại, trong cả “hơi thớ” của thân 
hình cùng là hương vị xa xăm của biển. Hai câu thơ không phải chỉ là sự 
miêu tá đơn thuán mà nỏ là sự cám nhận bàng cả một tảm hồn sảu sắc với 
què hương 

Tròn đây la những hình ảnh sâu đậm, rồ nét nhất dược tái hiện từ kí 
ức. Pên bốn câu thơ cuối, nhà thơ dã giải bày trực tiếp tình cám cùa mình 
với qué hương: 

Nay xa cách lòng tỏi luôn tưởng nhớ. 

Trong nỗi nhớ lại thấp thoáng màu nước xanh, cát bạc, cánh buồm... và 
hán không thế thiếu con thuyền rè sóng chạy ra khơi". Có thể thấy nhửng 
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hình ánh ấy cứ trơ đi trở lại, day dứt mải trong tâm trí nhà tho đế rồi cuối 
cũng lại làm bật lên cảm xúc: 

Tôi thấy nhở cái mùi nồng mận quả! 

Cảu thơ được viết thật giản dị nhưng củng thật gợi cám, đu nôn nao 
lòng người. Bời nó có sức nặng ngay tư nồi nhở da diết và chán thành cua 
tac giả đối với quê hương. 

Nét đắc sắc nghệ thuật nôi bật nhất cúa bài thơ này là sự sáng tạo các 
hình anh thơ. Bài thơ cho thấy một sự quan sát tinh tế, một sự cảm nhận 
và miêu tá sác sào. Hình ảnh thơ phong phú, vừa chán thực lại vừa bay 
bông và làng mạn khiến cho cá bài thơ rất có hồn và tràn dầy thi vị. 

Bài thơ sử dụng kết hợp phương thức miêu tá và biêu cảm. Nhưng yếu 
tô miêu tả chui yếu nhàm phục vụ cho biểu cám, trữ tình. Nhờ sự kết hợp 
nay mà hình ảnh thơ vừa lột tả được chàn thực, tinh tê cảnh vật và con 
người của cuộc sống miền biển vừa thế hiện sảu sắc nhừng rung động của 
tám hồn nhà thơ. 


Đé 153: Phãn tích giá trị của các biện pháp tu từ trong hai cáu thơ sau: 

"Cánh buồm giương to như mảnh hổn làng 
Rưởn thân trổng bao la tháu góp giô ” 
_ (Quê hương - Té Hanh) 

Bài làm 

“Chiếc buồm giương to như mành hổn làng 
Rướn thán tráng bao ỉa thâu góp gió ” 

Hai câu thơ trên đả vẽ lên một hình ảnh tuyệt đẹp: cánh buồm trắng no 
căng gió đưa con thuyền vượt lên phía trước. Tê Hanh đã có một so sánh 
rất lạ: Cánh buồm giương to như mành hồn làng”. Phép so sánh thường lấy 
đối tượng trừu tượng so sánh với đối tượng cụ thê đê người đọc, người nghe 
hình dung rõ về đối tượng trừu tượng đó. Trong phép so sánh cùa Tẽ Hanh, 
nhà thơ lại lấy một hình ánh cụ thê “cánh buồm” đê so sánh với một hình 
ảnh trừu tượng” mảnh hồn làng”. Viết như vậy thật độc dáo! ”Mánh hổn 
làng” gợi đến truyền thống chăm chi, cần cù và bao đức tính quí báu của 
người dân vùng biến. So sánh “cánh buồm ” với “mảnh hồn làng” khiến 
hinh ánh cánh buổm trớ nén thiêng liêng, xúc động biêt bao. Không chi 
vậy, cánh buồm “rướn thân trắng bao la thâu góp gió”. Động từ “rướn “ rất 
mạnh mè và hình ánh 'rướn thân trắng” cùng vô cùng gợi cảm, nó gựi đèn 
sự trong sáng, vẻ thuần khiết của “cánh buồm" và cùng là cùa “manh hồn 
lâng”. Không chi vặy, cánh buồm “rướn thản trắng” dè “bao la thâu góp gió” 
cua đại dương và biến cá còn thể hiện khao khát chinh phục tự nhièn va vủ 
trụ cua con người. Qua hình ảnh cánh buồm tuyệt đẹp, Tế Hanh đã thể hiện 
tám hồn khoáng đạt của người dân làng chài “quê hương”. 
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Đé 154: Lòng yéu nước của Trần Quốc Tuàn qua vãn bản Hịch tướng sĩ 

Bài làm 

Trán Quỏc Tuân (1231 - 1300) - người đã cỉược vua Trấn giao cho thõng 
linh quàn đọi, dã lãnh dạo cuộc kháng chién chỏng quản Mỏng - Nguyên 
thăng lợi vẻ vang. Ngươi nối tiếng là biết trọng kẻ sĩ thu phục nhân tài. 
Trán Quốc Tuấn lã một ngươi anh hung dân tộc, nhà quân sự thiên tai. 
Long yèu nước cua ỏng nước thể hiện rõ qua văn bản 'Hịch tướng sì", văn 
ban khích lệ tướng si học tập cuốn Binh thư yếu lược’ do ông biên soạn. 

Trước sự lãm nguy cua đát nước, lòng yéu nước thiết tha của vị chu soái 
Trần Quốc Tuân dược thè hiện ờ lòng cảm thù sục sôi quân cướp nước. Ta 
hãy nghe ông kê tội ác cua giặc: Ngó thấy sự giặc di lại nghênh ngang 
ngoai dưỡng, uốn lười cú diều mà si mắng triều dinh, dem thân dè chỏ mà 
bãt nat tê phụ, thac mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, dế thoa lòng tham 
không cung, gia hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, vét của kho có hạn. 
Thật khác nào dem thịt mà nuòi hô đói, sao cho khỏi đẻ tai hoạ vế sau!". 
Tác gia gọi giẠc là cú diều, dê chó, hô đói’ không chí v«ạch trán sự thain 
lam, dộc ác ma còn vạch rõ dá tâm xâm lược cùa giặc; thê hiện sự khinh bi, 
câm ghét tột độ. Khòng chí kế tội ác của giặc mà Trần Quốc Tuân còn bày 
to nổi đau xót trước nổi nhục cùa quốc thế, nồi đau đớn xót xa. Dó là biếu 
hiện của sự sẵn sàng xả thân đê rứa nhục cho nước, đề bảo vệ nền dộc lặp 
cúa dân tộc, khát vọng nước xá thân cho nước: "Chi căm tức chưa xá thịt lột 
da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dầu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, 
nghìn xác náy gói trong da ngựa ta cùng vui lòng". 

Qua bài hịch, Trần Quốc Tuấn không chi thê hiện lòng cAm thù sục sỏi 
quân cướp nước mà còn thẻ hiện ý chí quyết chiên, quyết thắng, quyết xá 
thân chơ dộc lập dân tộc. Ỏng vạch ra hai con đường chính - tà củng là một 
con dường sống chết dẻ thuyết phục tướng sĩ. Trần Quốc Tuấn biểu lộ một 
thái dỏ dứt khoát: hoặc lã địch hoặc là ta, không có vị trí chông chênh cho 
nhưng kẻ bàng quan trước thời cuộc. "Giặc với ta là ké thù không dội trời 
chung, các ngươi cứ điềm nhièn không biết rửa nhục, không lo trừ hung, 
không dạy quân sì, chăng khác nào quay mủi giáo mà chịu dầu hàng, giơ 
tay mà không chịu thua giặc. Nếu vậy rồi dây sau khi giặc dã dẹp yén, 
muôn dời đê thẹn, há còn mặt mủi nào dứng trong trời dất nữa?", dó là lời 
dộng viên tới mức cao nhất ý chí và quyẻt tám chiến đấu của mọi người. 

Tình yêu thương chân thành, tha thiết dành cho tướng sĩ của Trần Quốc 
Tuấn đều dược xuất phát từ lòng nhân hậu từ lòng yêu nước. Với quân sĩ 
dưới quyền, Trần Quốc Tuân luôn đối xứ như với con mình, với những người 
quen: Các ngươi cùng ta coi giữ binh quyền dã lâu ngày, không có mặc thì 
ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm; quan nhỏ thì ta thăng chửc, lương ít 
thi ta cáp bống; di thuý thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa; lúc trận 
mạc xông pha thi cùng nhau sống chết, lúc ờ nhà nhàn hạ thì cùng nhau vui 
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cười*. Đó là mối án tình giừa chú và tướng nhằm khích lệ ý thức trách 
nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người đối với lè vui tôi cũng như tinh côt nhục. 
Chinh tinh yêu thương tướng sĩ chân thành tha thiết mà Trán Quốc Tuấn 
đã phè phán những biếu hiện sai, đỏng thời chi ra cho tương sĩ những hanh 
động đung nèn theo, nén làm. Những hanh động này đều xuất phát tư y chí 
quyết chiến, quyết thắng kẻ thu xâm lược. Đó la sự bần khoăn trước tình 
trạng tướng sì không biết lo lắng cho đất nước: khòng thấy lo, thấy thẹn 
khi nha vua và dất nước bị kẻ thù làm nhục; chi biẽt vui thú tiêu khiến, lo 
làm giàu, ham săn bán, thích rượu ngon, mê tiếng hát,... Nguy cơ thât bại 
rất lớn khi có giặc Mông Thái tràn sang: "cựa gà trống không thế đâm 
thung áo giáp cua giặc, mẹo cờ bạc không thế dùng làm mưu lược nhà binh; 
dẫu rằng ruộng lắm, vườn nhiều, tấm thân quí nghìn vàng khôn chuộc; vả 
lại vợ bìu con díu; việc quân cơ trảm sự ích chi; tiền cùa tuy nhiều khôn 
mua dược đầu giặc, chó săn tuy khoế không đuối được quàn thù, chén rượu 
ngon không thè lam cho giặc say chèt, tiếng hát hay không thê làm cho 
giặc điếc tai. Lúc bấy giờ, ta cung các ngươi sè bị bắt, đau xót biết chừng 
não!". Chính long yêu nước mà Trần Quốc Tuấn đâ chi ra cho tướng sì 
nhừng hành động nên lam: ‘Nay ta bảo thật các ngươi: nên nhớ câu "dặt 
mối lứa vào giừa đỏng cui là nguy cơ, nên lấy điều "kiểng canh nóng ma 
thối rau nguội" 'làm run sợ. Huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên". 

Bài "Hịch tướng sì" của Trần Quốc Tuấn phản ánh tinh thần yêu nước 
nồng nàn cúa dân tộc ta nói chung và Trần Quốc Tuấn nói riêng trong cuộc 
kháng chiên chống ngoại xâm. Nó được thê hiện qua lòng căm thù giặc, ý 
chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược và nhừng tình cảm dành cho 
tướng sì dưới trướng. 


Đề 155: Từ trích đoạn Nước Đợi Việt ta (Bình Ngô đợi cào - Nguyền Trãi) 
em có suy nghĩ gì về lòng yêu nước? 

Bài làm 

Lòng yéu nước là một đề tài quan trọng xuyén suốt mấy thè ki cua nén 
văn học Việt Nam. Trong buổi đầu non trẻ của văn học dán tộc, đề tài này 
dà dược khai thác thẻ hiện lòng tự hào của mỗi người con dân đất Việt. Ta 
có thê kế đên các tác phẩm: "Nam quỏc sơn hà" của Lí Thường Kiệt (?), 
Phò giá về kinh" của Trần Quang Khải, "Bạch Đằng giang phú" của Trương 
Hán Siêu,... Và không thê không nhắc đến 'Đại cáo bình Ngỏ' cúa Nguyền 
Trãi. Trích đoạn sau dây của bài cáo nối tiêng này chẳng nhưng thể hiện 
sáu sắc lòng yẽu nước của tác giá mà còn gợi nhiều suy nghĩ giàu ý nghía về 
lòng yêu nước: 

"Việc nhăn nghĩa cốt ở yên dân 


Chứng cở còn ghi". 
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1'nch đoạn “Nước Đại Việt ta” được trích từ “Bình Ngô dại cáo” của 
Nguyên Trài. Bãi cáo dược viết cuối nảm 1427 đầu năm 1428 sau khi Lê Lợi 
cung nghĩa quán Lam Sơn đánh đuối giặc Minh xâm lược. Tháng lợi cua 
cuộc I hời nghĩa đa rừa sạch vết nhơ mãt nước do nha Hố gảy ra đồng thời 
châm dứt hon dỏ hộ cùng những chính sách dã man, những hanh dộng tan 
bạo mà giậc Minh gảy ra cho nhân dán ta. Ra dời trong hoàn cành đó, 
■Bình Ngó dại cáo” đà tái hiện quả trinh hơn hai mươi năm khới nghĩa đáy 
nhọc nhan, khó khản của nghĩa quân Lam Sơn; những nỗi đau mà dân tộc 
phái hưng chịu cùng như chiên tháng đầy hão khí của cuộc khới nghĩa oanh 
liệt trước ké thu. Kết lại bài cáo, Nguyền Trãi dã bỏ cáo cho toan thiên hạ 
vẻ nón dộc lập lâu bền cua đất nước và giương cao lòng nhản nghĩa trong 
nhân gian. 

Nếu “Nam quốc sơn hà" cua Lí Thường Kiệt được coi là bản tuyên ngôn 
độc lập đầu tiên cua dân tộc thì “Bình Ngô đại cáo" cúa Nguyền Trài chinh 
la ban tuyên ngôn độc lập đầy hào sảng thứ hai của đất nước ta. Đoạn trích 
“Nước Đại Việt ta" chính là đoạn trích thế hiện rò nhất nội dung tuyèn 
ngôn ày. 

Mơ đầu doan trích là tuyên ngôn nhản nghĩa cua bài cáo: 

"Việc nhân nghĩa cốt ớ yên dân 
Quân dicu phạt trước lo trừ bạo". 

Điéu ây có nghĩa là việc nhân nghĩa trên dời cốt ở việc giừ sự bình yên 
cho dán chúng, quân đội binh lính việc trước tiên là lo trừ bạo, trừ giặc cho 
dân Hai câu vân ấy đâ khắng dịnh tư tưởng lây dản làm gốc “dì dân vi 
bàn dầy tiến bộ. Trong quan niệm cùa xã hội phong kiến xưa, tư tường 
nhản nghía thường bỏ hẹp trong cách hiếu là làm điều thiện giúp dờ người 
khác. Như trong “Truyện Lục Vân Tiên" cùa Nguyễn Đình Chiếu, việc nhản 
nghĩa là việc cứu người bị nạn: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, ông ngư 
cứu Lục Vân Tiên... “Dốc lòng nhân nghĩa há chờ trả ơn”. Nhưng với Nguyền 
Trài, ờ cương vị một bậc quân sư tham mưu cho chủ tướng - nhà vua Lê 
Lợi, ỏng dà có cái nhìn khái quát và sâu sắc hơn. Xét đến tận cùng, bản 
chất cùa nhân nghĩa là yêu dàn, thương dân, làm cho dân có được cuộc sống 
yên vui, no đủ. Không chi vây, cùng theo quan niệm xưa, binh lính là lực 
lượng bảo vệ quyền lợi của nhà vua và giai cáp phong kiến. Song trong trích 
doạn này, Nguyền Trải dã khẳng định rằng, nhiệm vụ thiêng liêng, cao cá 
nhất của quân dộc là “lo trừ bạo" cho an dân, bình thiên hạ. Tư tướng ấy 
chi cố thế có ở một bậc ái quốc, ái dân vĩ đại. 

Và cùng xuất phát từ tấm lòng thương dân tha thiết, Nguyền Trài có 
một lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc sàu sắc. Xưa, trong “Nam quốc sơn 
hà”, tác giả bài thơ “thần" đà khẳng định nền dộc lập của đất nước trên 
phương diện lánh thố, đất đai và bộ máy quyền lực. Nay, Nguyền Trài d«à 
bò sung dế hoàn chinh nhừng yếu tố góp phần khàng định quyền tự chu dộc 
lập dáng tự hào của dân tộc: 



"Như nước Dại Việt ta từ trước 

• » 

Vốn xưng nền vàn hiến dâ lâu 

Núi sông bờ cõi dà chia 

Phong tục Rác Nam cũng khác 

Từ Triệu , Dinh , Lỷ, Trần bao đời gáy nến dộc lập 

Cùng Hán, Dường , Tống , Nguyên mỏi bên xưng dè một phương 

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau 

Song hào kiệt dời nào cùng có” 

“Nước Đại Việt ta từ trước” đà vốn có nền văn hiên từ lâu. Vàn hiến là 
những giá trị tinh thần mà con người đã sáng tạo ra, đó là tín ngưởng, là tư 
tướng, là đạo đức... Phải là một dân tộc có bề dày lịch sử, có trí tuệ, có chiều 
dài phát triển lâu bền mới xây dựng dược cho mình một nền ván hiên rièng 
biệt. Nói cách khác, văn hiến là dấu hiệu của sự văn minh. Không chi có sư 
riêng biệt về nền vân hiến của dán cư, xét về cương vị lành thô nước ta 
cùng có biên giới riêng biệt: “Núi sóng bờ cõi đà chia”. Cảu văn này gợi đến 
cái hồn của câu thơ “thần” năm 1076 “Sông núi nước Nam vua Nam ờ / 
Rành rành dinh phán ớ sách trời”. Núi sông bờ còi và cương vực lánh thỏ 
cua đất nước đả được phán chia rạch ròi trong lịch sử, trong tiềm thức cùa 
mỗi người dân hai quốc gia. Và chính điều tâm niệm thiêng liêng ấy đả tạo 
nèn ý thức xây dựng, báo tồn, phân biệt về phong tục tạp quán của nhân 
dân hai đất nước: “Phong tục Bắc Nam cùng khác”. Phong tục tập quán là 
những thói quen trong đời sống, sinh hoạt đá ăn sâu vào cách sõng, cách 
nghi của con người, cỏ thể nói, cùng với nền văn hiến lâu đời, phong tục 
tập quán đả cùng góp phẩn tạo nên bản sắc văn hoá Việt Nam. 

Nền độc lập tự chủ của đất nước không chi dược tcạo nén từ những nét 
riêng biệt trong quần chúng nhân dàn và lảnh thỏ đất nước mà con được 
đánh dấu bằng sự dộc lập về bộ máy chính quyền - triều đại trị vì và 
những cá nhân kiệt xuất: 

u Từ Triệu , Đinh , Lý, Trấn bao đời gáy nên dộc lập 

Cùng Hán , Đường , Tống , Nguyên mỗi bên xưng dế một phương 

Tuy mạnh yểu từng lúc khác nhau 

Song hào kiệt đời nào cũng có”. 

Hai câu văn điểm tên các triều đai hai đất nước dối nhau rất chỉnh, diều 
đó khẳng định vị thế ngang hàng nhau của các bậc vương tử hai nhà nước. 
Chữ “đế” trong cảu thứ hai “mồi bên xưng đê một phương” được dùng rát 
“đắc địa”. Xưa nay, vua chúa Trung Hoa tự coi mình là “thiên tủ” (con trời), 
họ tự xưng “đế” và gọi vua các nước khác là “vương”. Trong bài cáo Iiày, 
Nguyền Trải đầy tự hào khi khẳng định các nhà vua của ta củng là ‘‘đê” 
sánh ngang hàng với vua chúa Trung Hoa: “mỗi bèn xưng dế một phương”, 
vậy nèn không hề có quan hệ nước lớn - nước nhỏ như các triều dại phong 
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kiên p rỉ ương Bac tưng quan niệm. Không chi vậy, khi nèu tẻn các triều đại 
hai dâr nước, Nguyền Trải đã dặt nước ta lén trước. Chì một chi tiết nho 
thoi scng hàm y ấn chưa trong dó rất sâu sác: nó khăng đinh lòng tư tôn 
dan tỏ; cua tác giá nói riêng và mỗi người Việt Nam nói chung. 

Bón cạnh những ông vua hiền va các triều dại phong kiến tièu biếu, 
nước Vị cũng có nhưng anh tài hào kiệt. Dù rất tư hào vé dán tộc nhưng 
Nguyễn Trài cùng khùng phỏng đai nhưng ưu điẻm va không giấu gièm 
nhưng giai đoạn suy thoái, ông viết “Tuy mạnh yêu từng lúc khác nhau”. Đè 
tư đo. lời khang định cua ỏng đầy sức thuyết phục: “Song hào kiệt đời nào 
cung co*. 

Bàng một đoan vAn ngán ngủi, Nguyễn Trãi đã thuyết phục người đọc, 
người nghe vế nhưng yếu tỏ góp phán khắng nền clộc lập dân tộc. Chính bới 
nền độc lập thiêng liêng áy ma mồi người dàn Đại Việt đều sản sàng xả thán 
vi đát nước và dẫu kẻ thù có mạnh đến đàu cũng bị khuất phục bới sức mạnh 
dược khơi nguồn từ nền văn hiến lâu đời, từ chú quyền lãnh thổ linh thiêng... 

Bởi vậy: 

Lưu Cung tham công nên thất bại 
Triệu Tiết thích lớn phái tiêu vong 
Cứa Hàm Tứ bất sổng Toa Đô 
Sòng Bạch Đấng giết tươi Ồ Mả 
Việc xưa xem xct 
Chứng cớ còn ghi” 

Những dần chưng cụ thê cua đoạn trích về nhưng thất bại cua giặc đanh 
thép như một ban cáo trạng. Hàng loạt tên cùa giặc dược liệt kẻ: Lưu Cung, 
Triệu Tiết, Toa Đô, Ỏ Mã liền theo đỏ là nhưng địa danh lẫy lừng gắn với 
thất bại thê thảm của giặc và cùng là chiến thắng vang dội của ta: cưa 
Hàm Tư, sông Bạch Đăng. Điều đặc biệt là đoạn văn này có nhịp cáu thay 
dối đột ngột, trở nên ngán và đanh hơn; các cảu lại đối nhau rát chặt Lưu 
Cung” - Triệu Tiết , tham cóng" - 'thích lớn", "nên thất bại" - "phải tiêu 
vong , Cửa Hàm Tứ - "Sóng Bạch Đằng", "bắt sống Toa Đô" - giết tươi Ỏ 
Mã", Nhưng yếu tố dó khiến đoạn vãn giống như lời cảnh cáo đối với 
nhưng âm mưu xâm lược cúa kẻ thù dồng thời nêu cao niềm tự hào về 
truyền thống đánh giặc giừ nước của cha ông. 

Có thế nói, đoạn vàn bân "Nước Đại Việt ta" đã thế hiện một cách hung 
hồn lõng yêu nước thông qua việc nêu cao ngọn cờ nhân nghĩa yêu nước 
thương dàn đỏng thời bày tó niềm tự hào về quyền dộc lập tự chu của đát 
nước va truyền thống đánh giặc giữ nước của tô tiên. Lòng yêu nước là 
nhưng diều thật giản dị, tinh cảm ấy nằm ngay trong nhưng suy nghĩ, cảm 
xúc của mồi chung ta về nơi mình sinh ra, lớn lẻn. Và chính nhưng tình 
cam ấy sè trứ thành dộng lực đẽ chúng ta phấn dấu học tập rèn luyện vì 
tương lai quê hương, dất nước mình. 
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Đé 156: Cho cóu chủ để: Sức thuyết phục của ván chính luân Nguyẻn Trải 
là ở chỗ kết hợp chột chè giữa lí lẽ và thực tiền. Dựa vào vãn bản 
Nước Đọi Việt ta, em hãy viết đoạn vãn tổng phân hợp để chứng 
minh ý kiến trén. _ 

Bài làm 

Sức thuyết phục của văn chính luận Nguyền Trải là ở chỗ kết hợp chặt 
chè giửa li lè và thực tiễn. Quả đúng như vậy! Người anh hung Nguyễn Trãi 
đã tự tin khắng định truyền thống văn hiên lâu đời của nước Việt ta. Và 
quả thực chủng ta rất tự hào bởi trên thực tế: 

Núi sông bờ cõi đá chia 

Phong tục Bắc Nam củng khác 

Nhản dân ta có chủ quyền, có thuần phong mỹ tục riéng làm nén hai 
phương Bắc - Nam khác biệt. Ta có nền dộc lập vừng vàng được xây bằng 
những trang sử vẻ vang. Hùng cứ cùng Hán, Đường, Tông, Nguyên ớ 
phương Bắc là các triều Triệu, Đinh, Lý, Trần ờ phương Nam. Hơn thé 
nừa, bao đời nay: 

Tuy mạnh yếu tửng lúc khác nhau 
Song hào kiệt đời nào củng có 

So với Nam quốc sơn hày khái niệm quốc gia dàn tộc của Nguyễn Trải 
hoàn thiện hơn nhiều. Vậy là sức mạnh của nhán nghĩa, một khái niệm 
chung chung trừu tượng đá được người anh hùng dản tộc làm cho sinh dộng 
bằng chính thực tiền lịch sử oai hùng của dân tộc. 


Đề 157: NƯỚC Đợi Việt ta là áng vãn tràn đầy lòng tự hào dân t<c. Dựa 
vào vãn bản Nước Đọi Việt ta của Nguyền Trãi hãy làm sáng tỏ nhộn 
định trén. 

• _ _ _ 

Bài làm 

Trong lịch sử vãn học dân tộc, áng thiên cô hùng văn “Bình Ngó đại 
cáo” của Nguyền Trãi được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai. Đ5 ià áng 
văn tràn đầy lòng tự hào dân tộc. Chỉ qua đoạn trích “Nước Đại Việt, ta” 
(Sách giáo khoa Ngứ vởn 8 tập 2) ta đã thây rỏ điều đó. 

“Bình Ngô đại cáo” ra đời sau khi Lê Lợi cùng nghĩa quân Lam Sơn 
đánh tan bè lủ xâm lược nhà Minh. Bài cáo ra đời bố cáo với toàn 'hi ên hạ 
chiên thắng của dản tộc, khảng định nền độc lâp tự chủ cùa nước nhài dồng 
thời cảnh tỉnh ý thức của binh lính nhà Minh về cuộc chiên tranh pii nghía 
xâm lược nước ta. 

Văn bản Nước Đại Việt ta là phần mở dẩu của bài cáo. Tuy rgắ n gọn 
nhưng đoạn trích nêu lèn những tiền đề cơ bản, làm nổi bặt nhũng: quan 
điếm tích cực, có ý nghĩa then chốt đối với nội dung của toàn bài Những 





tién dề đó lã chân lí về nhàn nghĩa và chán lí về sự tồn tại độc lập có chu 
quyên cua dãn tộc Đọi Việt. 

Ván bân được mớ đáu băng những lời văn đầy nhân nghía: 

"Việc nhàn nghĩa cốt ở yên dân 
Quán điếu phạt trước lo trừ bạo" 

Cót lòi tư tương nhản nghĩa cua Nguyễn Trãi là “yên dân”, “trừ bạo”. 
Yên dân lã lam cho dán được hưởng thái binh, hạnh phúc. Mà muôn yên 
dãn thi trước hết phai diệt trừ bọn tàn bạo. Người dân mà tác giả nói đến ớ 
dáy la những người dân Đại Việt đang phái chịu bao đau khô dưới ách 
thòng trị cua giặc Minh. Như vậy khái niệm nhân nghĩa của Nguyễn Trải 
gan liền VỚI long yéu nước, gắn liền với quốc gia, dân tộc. Những kẻ bạo 
ngược mà tác gia nói đến ở đày không phải ai khác, đó chính là bọn giặc 
Minh nói riêng và bè lù xâm lược nói chung. 

Đoạn trích được nối tiếp bằng nhừng dong vản đầy tự hào: 

"Như nước Đại Việt ta từ trước 

Vốn xưng nền vân hiến dà lâu 

Nùi sông bờ cời đâ chia 

Phong tục Bắc Nam cùng khác 

Từ Triệu Đinh Lí Trần bao đời xây nên độc lập 

Cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên xưng đế một phương 

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau 

Song hào kiệt đời nào cúng có” 

Đò khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc, Nguyễn Trái đà dựa vào 
các yếu tô như: nốn văn hiến láu dời, cương vực lành thố, phong tục tập 
quán . lịch sứ riêng , chế độ riêng. Với những yếu tô' cân bản này, tác giá đà 
dưa ra một khái niệm khá hoàn chinh về quốc gia, dân tộc. 

Sức thuyết phục của văn chính luận Nguyễn Trài là à chỗ kết hợp chặt 
chẽ giừa lí lẽ và thực tiễn. Quả đúng như vậy! Người anh hùng Nguyền Trài 
đả tự tin khắng định truyền thống văn hiến lâu đời của nước Việt ta. Và 
quả thực chúng ta rất tự hào bới trên thực tế: 

Núi sông bờ cõi đà chia 

Phong tục Bác Nam củng khác 

Nhản dân ta có chù quyền, có thuần phong mỹ tục riêng làm nên hai 
phương Băc - Nam khác biệt. Ta có nền độc lập vừng vàng được xây bằng 
những trang sử vé vang. Hùng cứ cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên ờ 
phương Băc là các triều Triệu, Đinh, Lý, Trần ở phương Nam. Hơn thê 
nữa, bao đời nay: 

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau 
Song hào kiệt dời nào cũng cỏ 
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So với ý thức về quốc gia dân tộc trong bản tuyên ngôn dộc lập đáu tiên 
cua dán tộc - bài thơ “Sóng núi nước Nam” - thì ở tác phẩm nay của 
Nguyền Trài, ta thấy nó vừa có sự kê thừa lại vừa có sự phát huy và hoãn 
thiện. V thức về nền độc lập của dàn tộc thẻ hiện trong bài Sông núi nước 
Xam dược xác định ớ hai phương diện: lành thổ và chu quyền; còn trong bài 
Xước Đại Việt ta , ý thức dán tộc dả phát triển cao, sáu sắc và toàn (liộn. 
Ngoài lảnh thô và chù quyền, ý thức về độc lập dân tộc còn được mờ rộng, 
bỏ sung thành các yếu tô mới: đó là nền vàn hiến làu đời, đó là phong tục 
tập quan rièng, truyền thống lịch sử anh hung, cỏ thê nói, ý thức dán tộc 
đèn thế kì XV đã phát triển sâu sác, toàn diện hơn nhiều so với thế kí X. 

Trong phần văn bàn “Nước Đại Việt ta”, tác giả sứ dụng nhiều lớp từ 
ngữ diền đạt tính chất hiến nhiên, vốn cỏ lâu dời của nước Đại Việt ta. Các 
từ như: từ trước, vốn xưng, đa láu , dù chia, cùng khác,... Bên cạnh đó, biộn 
pháp so sánh kết hợp với liệt kê cùng tạo cho doạn văn hiệu quả cao trong 
lập luận (tác giả dặt nước ta ngang hàng với Trung Hoa về nhiều phương 
diện như: trình độ chính trị , văn /ioá,...). Đặc biệt, nhừng cáu van biền ngảu 
chay song song liên tiếp với nhau cũng giúp cho nội dung nghệ thật và chán 
li ma tác giá muốn khắng định chắc chắn và rõ ràng hơn. 

Với tư cách là phần vàn bản mở dầu áng thiên cò hùng văn “Binh Ngó 
dại cáo” cúa Nguyền Trài, vãn bản “nước Đại Việt ta” đâ khẳng định li 
tướng yêu nước, thương dân của những nhà lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam 
Sơn. Hơn thế, đoạn trích còn khẳng định vị thế dân tộc trên nhiều phương 
diện, từ đó thê hiện lòng tự hào dân tộc vô bờ cúa t*ác giả. 


Đé 158: Em hãy cho biết: Đe khẳng định chủ quyền độc lộp của dãn tộc. 
Nguyền Trãi dã dựa vào các yếu tố nào? So với bài thơ Nam quốc sơn 
hà, dâu là những yếu tố kế thừa, dâu là nhửng yếu tố phát triển? _ 

Bài làm 

Đế khắng định chù quyền độc lặp của dân tộc, Nguyễn Trài đã dựa vào 
các yếu tố như: nén văn hiến lâu dời , cương vực lành thổ, phong tục tập 
quán, lịch sứ riêng , chế độ riêng. Với những yêu tô cán bản này, tác già đã 
dưa ra một khái niệm khá hoàn chính về quốc gia, dân tộc. 

So với ý thức về quốc gia dân tộc trong bài thơ Sông núi nước Nam, thì 
ớ Nguyễn Trái, ta thấy nó vừa có sự kè thừa lại vừa có sự phát huy và hoàn 
thiện. Ý thức về nền dộc lập cúa dân tộc thể hiện trong bai Sông núi nước 
Nam dược xác định ớ hai phương diện: lãnh thô và chủ quyền; còn trong bài 
Nước Đại Việt ta, ý thức dân tộc đà phát triển cao, sâu sắc và toàn diện. 
Ngoài lãnh thố và chú quyền, ý thức về độc lập dản tộc còn được mở rộng, 
bố sung thành các yếu tó mới: đó là nền văn hiến lâu đời, đó là phong tục 
tập quán riêng, truyền thống lịch sử anh hùng. Có thế nói, ý thức dân tộc 
dên thế ki XV đả phát triển sâu sắc, toàn diện hơn nhiều so với thê kí X. 
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Đé 159: Hịch là gi? Viết đogn ván néu độc điếm của thế hịch trong đó có 
sử dụng một cáu phủ định (gạch dưới chán cáu vãn đó). _ 

Bài làm 

líu h là một thế ván thư cô ma các tướng linh, vua chúa hoậc người thú 
linh một tó chức, một phong trao dung đế kẻu gọi cổ vủ mọi ngươi hảng hái 
chiên đáu tiêu diệt ké thu Như vây, hích khôn g p hái l a thề văn đươc sứ 
dung thò ng (lung t r ong thời bình như chiếu, phú, tấu, sớ ... về hình thức, 
hịch thương được viết theo lối văn tứ lục, cũng có khi viẻt băng vản xuôi 
hay thơ lục hát. Một hài hịch thường được cấu trúc theo ba phần chính: 
Phần đầu nêu lên một nguyên lí đạo đức hay chính trị làm cơ sở tư tưởng, lí 
luạn phan giửa nêu thực trạng đáng chú ý (thường là kế tội kẻ thu); phần 
cuoi nêu giải pháp và lời kêu gọi chiên đâu. 


Đế 160 Viết một văn (từ 8 đến 10 cáu) về cảnh đẹp của qué hương em, 
trong dó có sử dụng dâu ngoộc kép. _ 

Bài làm 

“Gió dưa cành trúc la đà 

Tiếng chuông Trấn Vù canh gà Thọ Xương 

Mịt mù khói tỏa ngàn sương 

Nhịp chày Yên Thai , mặt gương Táy //ổ". 

Bài ca dao qua thực đã thể hiện được cái hồn thanh khiết mà bình dị 
của Hồ Tây quê em. Hồ Tây là hồ có diện tích lớn nhất Hà Nội, nước hồ 
trong trẻo luôn mang một sắc xanh mênh mông rợn ngợp đến khôn tả. 
Sáng sớm, sương mai báng làng mặt hồ, từ bờ bèn này nhìn sang bờ bèn 
kia chi tháy khung cánh mờ mờ ảo áo như chốn thần tiên nào. Đến khi mặt 
trời ló lẻn, hơi ấm diu sương về vũ trụ, cành sắc mới hiện lẻn thật rõ ràng 
và không quèn mang theo cái trong trẻo, mát lành ràt hiếm có chốn Hà 
thanh. Sau một dèm sương phu, không khí như trong lành hơn, lá như xanh 
và non hơn, mặt hồ cùng như rộng và xa hơn nửa.. Cái nắng trưa rải nhửng 
tia vang xuống kết duyên cùng mặt nước tạo nên nhừng hạt sóng ngọc xôn 
xao ngụp lặn reo vui không ngớt. Dần dà, khi hoàng hòn xuống, sắc vàng 
diễm lệ chuyến sang một ráng đỏ huy hoàng mặt trời muốn gứi gắm xuống 
nhân gian. Nhìn dàn sảm cầm bất chợt bay ngang qua, lòng em lâng lâng 
một lời hát Trịnh Công Sơn: “Bầy sâm cầm nhỏ, vỗ cánh mặt trời...” 


Đe 161: Em hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của vãn bàn Thuế máu (trích 
Bàn ớn ché độ thực dân Pháp của Nguyền ÁI Quốc). _ 

Bài làm 

Văn bản 'Thuế máu được trích từ chương I cuốn Bán án chế độ thực 
dàn Pháp - một tác phấm chính luận của Nguyền Ái Quốc viết băng tièng 
Pháp, xuất bán lần đầu tiên tại Pa-ri năm 1925, xuảt bản lần đầu tiên ỏ 


199 



Việt Nam năm 1946. Tác phẩm Bản án chẻ độ thực dân Pháp ra đời trong 
thời kì chú nghĩa thực dân Pháp thực hiện âm mưu khai thác triệt để’ 
thuộc dịa. Sau đai chiến thứ nhát, bọn đế quốc Phap phân bội mọi lời hứa 
hẹn tốt đẹp với nhân dân thuộc địa. Hơn nưa, chúng ra sức tăng cương toàn 
bỏ chính sách bóc lột, đàn áp hết sức dã man, với nhửng kẻ hoạch quy mô. 
nhưng tò chức cỏ hệ thống về mọi mặt: kinh tê, chính trị, vàn hóa. Hầm 
mo, nha máy, đồn diền cao su tập trung hàng nghìn còng nhân là những 
địa ngục trần gian. Thuê má nặng nề, phi lí, rượu cồn, thuốc phiện..., giam 
hàm người nông dán trong cánh bần cùng, đói rét. Bộ máy quan lại dược 
cúng cố, trơ thành nhưng công cụ đắc lực, bắt bớ nhưng người yêu nước và 
bóc lột đến tận cái khò rách của nhân dân thuộc địa. Chúng thi hành mọi 
chinh sách thâm hiếm và trắng trợn chống lại nền vân hóa dân tộc. Nấp 
sau chiêu bài Bình đẳng, Bác ái", và nhiều khi không cần chiêu bài gì, 
chúng muốn biến nhưng dân tộc bị áp bưc thành nhưng dân tộc đời đời làm 
nô lệ. Đế thực hiện nhưng âm mưu ây, chủ nghĩa đê quốc Pháp xuất kháu 
nhưng tên thực dân sang thuộc địa. Bọn này hùng hô kéo từng đoàn, tưng 
lủ sang thuộc địa đẻ vơ vét, chém giết, dưới kháu hiệu lưa bịp a khai hóa". 
Dù che giấu dưới cải vẻ hào nhoáng nào, chúng vẫn lộ nguyên hình là 
nhưng con quỷ dừ. Đó là hình ánh cụ thể nhất cùa chú nghĩa đê quốc An 
bám' và thối nát". Bán án chế độ thực dán Pháp của Hồ Chủ tịch đá miêu 
ta quá trình tièu vong cùa chú nghĩa tư bản trong giai đoạn giày chẽt cua 
nó, qua hình tượng nhưng tên thực dàn dưới nhiều hình dáng. 


Đề 162: Cái nhin của tác giả Nguyền Ái Quốc đối với các dàn tộc bị áp 
bưc dược thế hiện qua Bản án chế độ thực dân Pháp. _ 

Bài làm 

Phong trào giải phóng dàn tộc "đánh dấu một giai đoạn mới trong lịch 
sứ thê giới vào đầu thế kỉ 20". Đậc biệt, chiến tranh đế quốc 1914 - 1918 
và hòa ước Vécxây đáng si nhục làm cho các dân tộc và các giai cấp bị áp 
bức trén toàn thế giới nhận định được rỏ, thêm bản chất của chủ nghía tư 
ban. Các nước đồng minh chiến thắng", một mặt tAng cường bóc lột giai 
cấp công nhân Châu Àu, Châu Mĩ, một mặt ra sức khai thác tàn nhẩn thuộc 
địa. Cách mạng Tháng Mười chỉ ra con đường đấu tranh của nhân loại cần 
lao. "Phương Đông thưc tính sè góp phần quan trọng đánh đố chủ nghĩa đế 
quốc. Nhân dân các nước bị nô dịch nối dậy giành độc lập, tự do, cỏ nghĩa 
là từng bộ phận của chủ nghĩa đế quốc sẽ sụp đổ, bào táp cách mạng sè nổi 
lên ở Châu Á. Châu Phi, Châu Mĩ latinh. Người anh hùng mới của thê kỉ 20 
ra đời với một trách nhiệm lớn lao. Điều đó không thê’ văng mặt trong vãn 
học thẻ giới. 

Hồ Chu tịch, người chiên sì tién phong đã phất cao ngọn cờ giái phỏng 
dân tộc, dành trọn cuộc đời mình cho công cuộc cách mạng vì đại ấy. ơ đàu, 
bất cứ lúc nào, Bcác cùng hướng tình cảm, ý chí, hoạt động vào dó. Bác "tin 
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theo Lènin", tán thành Đệ tam Quốc tế, học tập, nghiên cứu, vào sinh ra tứ 
cùng VI sự nghiệp giai phỏng các dân tộc bị áp bức. Nhừng phút xúc dộng 
nh.It trong dời Bác, khi ớ nước ngoài, thời trẻ, là nhửng phút Bác nghĩ đến 
nhưng dán tộc còn sống trong vòng nò lệ: khi Bác được tin ông Cúc (Cook) 
tuyệt thực và chẻt vi vân đổ độc lập của dân tộc mình, khi Bác thây nhừng 
người công nhân da đen bị nước biến cuón đi. Nhừng lần ấy, Bác đà khóc. 
Tâm hồn nghẹ s! của Bác dề rung cảm trước nhừng cảnh hùng vì. Trần Dân 
Tiên kê rằng: trên tàu biên, anh Ba thích xem cành mặt trời mọc; những 
dèm tràng, anh di di lại lại trèn tàu, hầu như không ngủ", và anh Ba ngáy 
người nhìn một hòn đáo ơ Tênêrippho, miệng nhắc đi nhắc lại: 

- “Bốn! Anh nhìn kìa! Đẹp quá, hùng vì quá!*’. 

Trái tim ấy hiếu thấu và thương cám sâu xa hàng trăm triệu người sống 
cuộc dời lầm than, khô nhục. Trái tim ấy càng thấy rõ cái "hùng vì" cúa 
nhừng người nô lệ, nhừng người có tâm hồn trong sáng, thủy chung, kiên 
cương - nhửng người có đầy đu chí khí đê làm cách mạng. "Và muốn được 
giãi phong, các dân tộc chi có thế trỏng cậy vào mình, trỏng cậy vào lực 
lương của bản thân mình". 

Hiếu rò giai cấp công nhân, Bác Hồ biết tất cả nỗi khô cực và sức mạnh 
cua ho, nhừng người duy nhất có kha nâng lành đạo cách mạng giải phóng 
dân tộc. Xuất thán từ một gia đình yêu nước, Bác thông cảm sâu sắc với 
nong dãn. Hình anh người nông dân thuộc địa chiếm vai trò lớn trong tác 
phấm Bán án chế độ thực dân Pháp" (...) Đề bạt người nông dân như một 
người bạn chiến dấu dùng cảm của giai cấp công nhân, đó là một sáng tạo 
trong văn học lúc bấy giờ. Qua hình tượng người nông dản trong tác phàm, 
Hổ Chủ tịch chỉ rỏ răng vấn đề thuộc địa thực chất là vấn dể nòng dân. 

Nói đến họ, lời văn "Bán án chế độ thực dán Pháp" bao giờ cùng đầm 
ấm, thiết tha, bác hiểu tấm lòng thương yêu quê hương đất nước của họ. 
Đàn cừu, mánh vườn đối với họ là Iìhừng gì thân thiết nhất: "Họ phải đột 
ngột lia vợ, lìa con, bỏ đàn cừu, bó mảnh ruộng đê vượt đại dương, đem 
xương phơi trên các bải chiến trường Châu Âu". Dù có sống sót, họ củng chi 
lê tấm thân tàn ma dại" trở về sống kiếp trâu ngựa dưới cái chế độ "không 
hề biết gì đến công lí và chính nghĩa". Bọn thực dân kết án tứ hình nhừng 
ngươi vô tội. Tiêng oán hờn thống thiết như thúc giục mọi người hãy thấm 
máu trên người, dứng dậy làm cách mạng, đánh đuổi bọn thực dân: "Máu 
cua nhừng người Việt Nam ấy nhuộm đỏ cánh đồng Mả - ngụy, dù có phai 
với thời gian, nhưng vết thương lòng của những bà mẹ gità, những em bé mồ 
cỏi, thì không bao giờ hàn gán được". Chương Những nổi khố nhục cứa 
người dàn bà bàn xứ chứa chan tình thương cảm xót xa của Bác. 

Không phải Bác chì thấy ớ nhân dân lao dộng thuộc địa cuộc đời dáy 
oan khốc, Bác còn thấy họ là những người khảng khái, thương nước yêu 
nhà. và dùng cám phản kháng cái chế độ thuộc địa bất lương ấy. Nhửng 
ngươi phụ nữ có chồng con, cha anh bị giam cầm, đà vượt mọi gian nguy 
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dên thăm họ: Tất ca cái đám người đà kiệt sííc ấy mang theo đu mọi thứ, 
nao nón, nào quẩn áo rách, cơm nắm... đế lên đưa cho người bị can, là cha, 
la chồng'. Đó là nhừng người nông dàn nối lên chỏng tạp dịch", là những 
ngươi Lao bỏ nha bó cưa trốn đi, không chịu đi phu cho giặc, là những vu 
biến dộng lừng danh năm 1908 và năm 1916 ờ Việt Nam Đặc biệt, trong 
chương XII, Nô lộ thức tinh , tác giả đã kết thúc tác phẩm bằng hình ánh 
dày hứa hẹn cua Trường Đại học Phương Đông, trên đất nước Liên xỏ, một 
dấu hiệu của ki nguyên mới' của các dân tộc bị áp bức. 

Tóm lại, với Bán ớn chà độ thực dán Pháp của Hồ Chu tịch, một nhân 
vật tích cưc dà ra đời trong vàn học hiện đại: nhản vặt dại diện cho các 
dân tộc bị áp bức ớ thuộc địa vùng dậy làm cách mạng, đại diện cho một lực 
lượng cách mạng hiện nay dang làm cho chu nghĩa đê quôc suy yêu và tan 
vờ, va thúc đấy quá trinh diệt vong của nó; một nhàn vật anh hùng ma 
giãn dị, gian khô mà trong sáng, kiên cường, bât khuát, một lòng thúy 
chung với Ccách mạng. 


Đé 163: Em hãy viết đoạn vãn cho biết kết quả sự hi sinh của nhửng người 
dãn các nước thuộc dịa trong vãn bản "Thuế máu" của Nguyền Ải Quốc. I 

Bài làm 

Trong ván bản Thuế máu cùa Nguyền Ai Quốc, kết quả sự hi sinh cùa 
những người dán thuộc địa dược trả bằng những cái giá thật tàn tệ. Chiến 
tranh kết thúc cùng là lúc nhừng lời hứa trước đây của các ngãi cúng tự 
dưng biến mất. Những người từng hi sinh xương máu cho mầu quốc, những 
người trước dcây đà từng dươc tâng bốc thì giờ đây, hởi ôi, họ lại trơ về với 
“cáỉ giỏng người hen hạ” như xưa. Bộ mặt lừa bịp cúa bọn thực dán được bộc 
lõ trắng trợn khi bọn chung cướp hết những ciia cải mà người lính mua sắm 
dược, đánh đập họ vô cớ hay đối xử với họ như súc vật vậy. Bi ối hơn, nhâm 
VƯ vét cho đầy túi, bọn thực dân còn cấp cả môn bài bán lẻ thuốc phiện cho 
thương binh người Pháp hay vợ con của tử sĩ người Pháp, (-ách “báo ơn" ấy 
không chi càng làm cho nlìừng người Pháp nhục nhã hơn mà còn làm cho 
cả một dân tộc kiệt quệ, suy vong. 


Đé 164: Trong vãn bản Thuê máu (trích Bản ớn chế độ thực dán Pháp của 
Nguyền Ái Quốc), em có nhộn xét gì vẻ thái độ của các quan caỉ trị thực 
dãn dối với người dãn thuộc địa ở hai thời điểm trước chiến tranh và khi 
chiến tranh xảy ra củng như sô phận bi thảm của nhừng người dân thuộc 
dịa trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa của thực dãn? _ 

Bài làm 

Văn bản ' Thuế máu" của Nguyễn Ái Quốc đá vạch rõ thái độ đê mạt cùa 
đám quan cai trị thực dân dối với người dân thuộc địa ờ hai thời điểm trước 
chiến tranh va khi chiên tranh xảy ra đống thời đồng cảm sáu sắc với sò 
phân bi thám cùa những người dân thuộc địa trong các cuộc chiến tranh phi 
nghĩa cùa thực dân. 
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ỉrươc chiên tranh, các dáng cai trị xem những người dàn thuộc địa là 
“nhiìng tởn dơ đen bấn thiu... giói lắm thì cùng chí biết kéo xe tay và ùn 
don ma các quan cai trị nhà tu". Chúng coi các dân tộc thuộc địa là chưa 
dươo khai hoíi vân minh", là ‘dà man", 'mọi rợ .... Nhưng khi chiên tranh 
bung I1Ỏ, lập tức họ đươc các quan cai trị táng bốc lén, kliOcác cho những 
danh hiôu cao quý: những người bạn, nhưng nhà ái quốc,... và rồi đáy họ di 
ktiAp các chiến trường. 

t'ãch dôi xứ của bọn thực dân lộ rồ bản chát bi ổi và thủ đoạn lưa bịp 
cùa chúng Nhưng người An Nam nói rièng va người dân các nước thuộc địa 
noi ohung, vò hĩnh chung đã trơ thành vật hi sinh, trơ thành nhưng tấm lấ 
chan cho Pháp trên khắp các chiến trường. 

Và họ phai nhận lảy một sỏ phận bi thảm, trờ thành vặt tế trong 
nhưng cuộc chiên tranh phi nghía. Họ đành chấp nhận dột ngột xa gia 
dinh, qué hương vì nhưng mục đích vô nghĩa, vì nhưng vinh dự hảo huyền 
ma các dàng 'khai hoá khoác lẻn minh họ. Ho bị biến thành nhưng vật hi 
sinh cho lợi ích cua bọn cẩm quyền: phơi thây trên các bãi chiến trường 
châu Au, bỏ xác tại nhưng miền hoang vu thơ mộng, trớ thành mồi cho cá 
map. vùi xác dưới nhưng đáy biển lạnh lẽo,.... Nhưng người không trực tiếp 
ra trận thì cùng bị vắt kiệt sức trong các xướng thuốc súng ghê tỏm hoặc bị 
nhiêm bệnh bới muôn vàn các chất độc hại khtác mà chết. Những thống kê 
sò liệu về sự hi sinh cua những người dân đen tội nghiệp ấy càng khắc sâu 
thám tình cánh bi thám cua họ: Tổng cộng cỏ bảy mươi vạn người bán xứ 
dặt chán lên dát Pháp; và trong số ấy , tám vạn người không bao giờ còn 
trông thấy mặt trời trên quê hương đất nước mình nữa . 


Đe 165: Viết đoạn vãn néu nhộn xét về cách đột tén chương, tên các 
phàn trong vãn bản Thuế máu (trích Bàn án chê độ thực dân Pháp 
của Nguyền Ải Quốc). _ 

Bài làm 

T rong văn bản Thuê máu", Nguyễn Ái Quốc đã có cách dặt tên chương, 
tên c ác phần rất ấn tượng. Chúng đả phản ánh chính xác thực tế cuộc sống, 
gợi đlược SƯ căm phản trong lòng người đọc cùng như chưng tỏ tinh thần 
chiên dâu mạnh mẽ và sự phè phán triệt đè của Nguyễn Ai Quốc đối với bè 
lũ thực dán đế quốc. Thuê máu là cái tèn chương rất sắc sáo khi phán ánh 
rất diúng thực tê à thuộc địa khi dân chúng phải chịu đủ những thứ thuế bất 
công vô lí. Thuế” là phần thu bắt buộc cô định theo kì hạn mà chính quyền 
yèu C:ầu người dân phải nộp. ơ các nước thuộc địa, nhân dân phái đóng thuế 
dất. thuê lúa, thuế muối,... rồi bất công hơn là thuế thân. Nhưng xót xa hơn 
cá, tàm nhản hơn cả là khi họ rơi vào hoàn cảnh bị bóc lột xương máu, phái 
đem mâu và mạng sông của mình cống nạp cho chính quyền cai trị. Lúc ây, 
thứ t.huế ho phải đỏng chính là dòng máu của minh - Thuế máu”. Trong 
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chương sách, trình tự và tèn gọi các phán củng rất mạch lạc và biêu cám. 
Nó gợi lên rất rỏ quá trình lừa bịp, bóc lột tàn tệ cùa bọn thực dân. F)ó là 
một quá trinh bóc lột rất tinh vi từ. Chiến tranh và những người bán xứ 
phán ánh tình trang người dân thuộc địa trong thời kì trước và khi chiên 
tranh thè giới lần thứ nhất xảy ra. Phần Chế độ lính tinh nguyện phân tích 
ban chất chẻ dộ lính mà khi chiến tranh nô ra, ngươi dân thuộc địa tình 
nguyện" đầu quân. Và rồi, cuối cùng tác giả chi ra Kết quá cứa sự hi sinh 
rất vò nghía cũa những người dàn bản địa trong cuộc chiến ấy đồng thời 
chua xót lẻn án cách đối xứ của chính quyền đối với binh lính thuộc địa sau 
mổi cuộc chiến tranh àn cướp. Cách đặt tèn chương, tên các phần văn bân 
chắng nhừng tạo ra sự hâp dẫn đối với người đọc, người nghe mà còn khảng 
định tai năng bậc thầy của Nguyền Ái Quốc trong lĩnh vực vàn học. 


Đé 166: Phân tích bài thơ Vọng nguyệt (Ngắm tráng) của HÓ CHÍ Minh. 



làm 


Sinh thời, Bác Hồ luôn chú tâm chăm lo cho sự nghiệp cách mạng cúa 
đất nước, Người không có ham muôn trở thành một nhà thơ nhưng như dã 
có lần Bác viết: 

"Ngảm thơ ta vốn không ham 

Nhung ngói trong ngục biết làm sao cỉây? n 

Hoan cảnh “rỗi rãi” khiến Người đến với thơ ca như một ki duyên. 
Trong những năm tháng bị giam trong nhà lao Tướng Giới Thạch, Bác đá 
có một bài thơ thật hay: “Vọng nguyệt". 

‘Ngục trung vô tửu diệc vô hoa 

Đối thử lương tiêu nại nhược hà? 

Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt 

Nguyệt tòng song khích khán thi gia ” 

Bài thơ được dịch là “Ngắm trAng”: 

“Trong tù không rượu cùng khổng hoa 
Cánh đẹp đêm nay khó hửng hờ 
Người ngắm tràng soi ngoài cửa sổ 
Trăng nhòm khe cửa ngấm nhà thơ " 

Thi đề cùa bài thơ là “Vọng nguyệt” - “Ngắm trăng”. Người xưa ngắm 
tráng trên nhừng lầu vọng nguyệt, những vườn hoa với bạn hiền, túi thơ, 
chén rượu... Nhưng nay, Bác ngắm trăng trong hoàn cảnh thật đặc biệt: 

“Trong tù không rượu cùng không hoa ” 

Cảu thơ hé mơ bao điều bất ngờ. Người ngắm trảng là một người tù 
không có tự do “trong tù”. Trong hoàn cảnh ấy, con người thường chi quay 
quắt với cái đói, cái đau và sự hận thù. Nhưng Hồ Chí Minh với tấm long 
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yêu tmmi nhiên tha thiết, Người lại hướng đến ánh trAng trong sáng, dịu 
hiên ('hàng nhừng vậy, chốn ngục tù tăm tôi ấy “khùng rượu cùng khỏng 
hoa". Từ “diệc” trong nguyên vAn chữ Hán (nghĩa là “cùng”) nhấn mạnh 
nhưng thiếu thỏn, khó khàn trong điều kiện “ngắm trăng”của Bác. 

Không tự do, không rươu, không hoa nhưng “Đối thứ lương tiêu nại 
nhược hà?” - Đối diện với ánh trăng sáng ta biết lãm sao dây? Nguyên văn 
chư Hán la một câu hôi đầy bối rối, đầy băn khoăn cùa tâm hồn thi nhán 
trước Víì đẹp trong sáng, tròn đầy của ánh trăng. Không có những điều kiện 
vặt chàt tối thiểu, khùng cỏ cả tự do nhưng ơ Hồ Chí Minh đã có một cuộc 
“vượt ngục tinh thần” vô cùng độc dáo như Bác đả từng tâm sự: 

“Thân thể ở trong lao 

Tinh thán ở ngoài lao” 

Thẻ xác bị giam cám nhưng tám hồn Bác vẫn bay bống với thiên 
nhiên. Điều dó dược li giải bơi tinh yêu của Bác đối với thiên nhiên và 
còn bởi một tinh thần “thép” không bị khuất phục bới cái xâu, cái ác. 
Tràng trong sáng, lòng người cùng trong sáng nên giữa trăng và người đả 
có sự giao hòa tuyệt vời: 

“Nhản hưởng song tiền khán minh nguyệt 

Nguyệt tòng song khích khán thi gia' 

Ban dịch thơ: 

# 

“Người ngấm trăng soi ngoài cứa sổ 
Trăng nhòm khe cứa ngắm nhà thơ” 

Trong bán nguyên tác chừ Hán, nhà thơ sử dụng phép đối giữa hai cáu 
thơ “nhân” - “nguyệt”, “hướng” - “tòng”, “song tiền” - “song khích”, “minh 
nguyệt” - “thi gia”. Điều đỏ thê hiện sự đồng điệu, giao hòa giữa người và 
trảng đế tràng và người giống như đỏi bạn tri âm tri ki. “Nhán” đã chăng 
quán ngại cánh lao tù mà “hướng song tiền khán minh nguyệt”. Trong tiêng 
Hán, “khán” có nghĩa là xem, là thường thức. Đáp lại tàm lòng cùa người tu 
- thi nhản, vầng trăng cũng “tòng song khích khán thi gia”. Trong tiếng 
Hán, “tòng” la theo; trăng theo song cửa mà vào nhà lao “khán” thi gia. Đó 
là một cảm nhạn vỏ cùng độc đáo. vầng trăng là biểu tượng cho vé đẹp 
vĩnh hang cùa vũ trụ, la niềm khát vọng muôn dời của các thi nhân. Vậy 
mà nay, trăng len minh qua song cứa hẹp, đặt chán vào chốn lao tù ảm ướt 
hôi hám đế chiêm ngưởng nhà thơ hay chính là tâm hồn nhả thơ vậy. Điều 
đỏ dã khẳng định vé đẹp trong con người Hồ Chí Minh. 

“Vọng nguyệt” ra dời trong những năm 1942 - 1943 khi Bác Hồ bị 
giam trong nhà lao Tương Giới Thạch. Bài thơ thê hiện phong thái ung 
dung, coi thường hiếm nguy gian khổ của Bác. Dù trong bất kì hoàn cảnh 
nào, Người cùng hướng đến thiên nhiên bộc lộ tấm lòng ưu ái rộng mờ với 
thiên nhiên. Đó là một trong nhửng biêu hiện quan trọng của tinh thần 

thép Hồ Chí Minh. 
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“Vọng nguyệt" không chì là một bài thơ tả cảnh đơn thuần. Thi phàm 
con la một bức tranh chân dung tinh thần tự họa của Hồ Chí Minh. Và như 
thê. bài thơ thực sự là một thi phẩm đáng trân trọng trong kho tàng thi ca 
Việt Nam. 


Đè 167: Hình ảnh Bác Hồ hiện lên qua bài thơ Ngám tráng (Hồ Chí Minh). 

Bài làm 

Thang 8-1942, Hồ Chi Minh từ Pác Bó (Cao Bằng) bí mật lên đương 
sang Trung Quốc đê tranh thủ sự viện trợ quốc tê cho cách mạng Việt Nam, 
nhưng khi đến gần thị trấn Túc Vinh thì Người bị chính quyền địa phương 
ở đây bắt giữ. giải đi khắp gần 30 nhà giam của 13 huyện thuộc tinh Quảng 
Tây, bị dày đoạ hơn một năm trời. Thời gian này, Người đà viêt Nìiật kí 
trong từ bằng thơ chừ Hán, gồm 133 bài, phần lớn là thơ tứ tuyệt. Tập thơ 
thê hiện một tám hồn cao đẹp, ý chí cách mạng kiên cường và nghệ thuật 
thi ca dặc sắc. Bai thơ Ngắm trăng dược trích trong tập Nhật ki trong tù 
cứa Hồ Chí Minh. 

“Ngục trung vô tửu diệc vô hoa 
Dối thứ lương tiêu nại nhược hà? 

Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt 
Nguyệt tòng song khích khán thi gia " 

Bài thơ được dịch là “Ngắm trảng”: 

“Trong tù không rượu cũng không hoa 
Cánh đẹp đcm nay khó hửng hờ 
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ 
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ” 

Trong các các câu thơ dịch, câu thứ hai trong nguyên tác có nghĩa là 
“Trước cánh đẹp đêm nay biết làm thế nào?”. Câu thơ dịch dịch thành: 
Cánh dẹp đêm nay, khó hững hờ đà làm mất đi cái xốn xang, bối rỏi của 
nhản vật trữ tình (cùng là mất đi sự làng mạn và nhạy cảm trước thiên 
nhiên trong tâm hồn của Bác). Hai câu thơ cuối (bản dịch) cùng kém phần 
dãng đối hơn so với phiên âm. Hơn nữa từ nhòm và ngổm trong câu cuôi là 
hai từ đồng nghĩa, khiến cho lời dịch không bảo đảm được sự cỏ đúc của ý 
tứ và thế thơ. 

Thướng người ta ngắm trâng vào những lúc thành thơi, thư thái. Thế 
nhưng ớ đây, Hồ Chí Minh lại ngắm trăng trong một hoàn cảnh rất dặc 
biệt: ơ trong tù. Khi Bác nói “ Trong tù không rượu cũng không hoa ” thì 
không có nghĩa là Bác đang than thờ cũng không phải đó là một lời phê 
phán. Chỉ có thê nghĩ rằng, trước đêm trăng tuyệt đẹp ấy, Bác mong được 
thướng trăng một cách trọn vẹn (và đúng là thật tiếc nếu không có rượu, có 
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hoa) *'hĩnh việc nhớ đên rượu va hoa trong cảnh ngục tù này đã cho tháy, 
ngươi tu không he vướng bận gi về vật chất và những gian nan ma minh 
đang phái chịu. Người tù vẩn ung (lung tư tại, vẫn tha hồn minh cùng với 
thiên nhién. 

ỉ hữ cáu cuối cùa bài thơ chừ Hán đối nhau rất chính: 

Nhan hương song tiền khán minh nguyệt . 

Nguyệt tòng song khích khán thi gict. 

('ác tư chi ngươi {nhân, thi gia) và các tư chi trăng ( nguyệt) đặt ớ hai 
đáu. c giữa la cưa nha tù (song). Thê nhưng, giửa người va tráng vẩn tìm 
dược sự giao hoà với nhau. Cấu trúc đối nay đả làm nói bật tình cám mãnh 
liệt gi ía người và tráng, nối bật sự gắn bó thân thiết cua một mối quan hệ 
tư lau đã trơ thành tri ki (Bác với trăng). 

Hỉnh anh Chu tịch Hồ Chí Minh hiện lèn trong bài thơ nối bật ớ khía 
cạnh người chiến si không chút bận tám về gòng cùm, dói rét,...Trước khó 
khăn, Bác vẫn giừ dược phong thái ung dung, tự tại. Bài thơ còn thẻ hiện 
nòi bật tâm hỏn nghệ sĩ cua Bác Hồ, một tám hồn luôn rộng mở với thiên 
nhiên, 

Cuộc ngam trâng trong bài Vọng nguyệt có hoàn cảnh không giống như 
cac cuòc ngắm trăng khác: bai thơ được Bác làm khi phải chịu cảnh tù dày. 
Va có thể nói, mỏi bài thơ Bác viết về trăng lại có nhưng nét riêng: trăng 
đầy sức sống, dẩy sức xuân trong Ràm tháng giêng (Nguyên tièu)\ trăng thi 
vị va tri kỉ trong Báo tiệp (Tin thắng trận ),...Nói chung, ớ tất cả những bãi 
này, Bác đều đà cho người đọc thấy vẻ đẹp của một tâm hồn thi sĩ, luôn mở 
rộng long đê giao hoà cùng với thiên nhiên. 


Đé 168: Phón tích nhửng nét độc sắc nghệ thuật trong hai cãu thơ cuối bai 
thơ Vọng nguyệt - Ngám tràng của HÓ Chí Minh. 

Bài làm 

Nhàn hướng song tiền khán minh nguyệt, 

Nguyệt tòng song khích khán thi gia. 

Trước hết, có thê thấy hai câu thơ trén đối nhau rất chinh: nhân - 
nguyệt, hướng - tòng, khán minh nguyệt - khán thi gia. Phép đối ấy thê 
hiện sự hò ứng dồng điệu về trạng thái, tâm hồn giừa người và trăng. Điều 
ki lạ là các từ chỉ người (nhân, thi gia) và các từ chỉ trăng (nguyệt) đặt ớ 
hai dầu, ờ giữa là cứa nhà tu (song). Thế nhưng, giữa người và trăng vẩn 
tìm dược sự giao hoà với nhau: người "hướng' đến trăng và trăng "tòng" 
(heo ngươi. Điều này đã làm nổi bật tình cảm mãnh liệt giừa ngươi và 
trăng, nổi bật sự gắn bó thân thiết của một mối quan hệ từ lâu đă trở 
thành tri ki (Bác với trăng). Không chi vậy, Bác dùng từ tòng" rất đất". 

Tòng" la theo' (giống chừ tòng" trong Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng 
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phu, phu tứ tòng tử”). Váng trăng muôn đời này là niềm mộng ươc cua các 
thi nhản, trảng đại diện cho cái đẹp, cái hoàn mĩ, cái thanh cao. Vậy ma 
nay, trăng tòng theo khe cứa nhà tù chật hẹp, hỏi hám đê khán” thi gia 
thi hắn người thơ ấy phải thanh cao, đẹp dè đến nhương nào. Hai câu thơ 
không chi làm nổi bật mối quan hệ tri ki giừa người và trăng mà còn khừng 
định vê đẹp tâm hồn người tù cách mạng Hồ Chí Minh. 


Đề 169: Chép lại chính xác bàl thơ Đi đường của Hồ Chi Minh. 

Viết đoạn vãn (6-8 câu) nêu cảm nghĩ của em về Bác Hỏ sau khi học 
bài thơ Đi đường , trong đó có sử dụng 1 câu nghi van (gạch dưới 
chán cáu vàn dó), _ 

Bài làm 


Đi đường 


- Hồ Chi Minh - 


Đì đường mới biết gian lao 

Núi cao rổ ỉ lại núi cao trập trùng 

Núi cao lên đến tận cùng 

Thu vào tám mắt muôn trùng nước non . 

Qua bài thơ “Đi đường” của Hồ Chí Minh, người đọc đả cảm nhận được 
một nhân cách cao đẹp trong con người của Bác. Có lè trên thẻ giới ít có vị 
lánh tụ nào phải chịu nhiều cảnh tù đày, khổ đau như Bác. Bài thơ “D i 
dường” cùng táp thơ “Nhát kí trong tù” chăng phái dà ra dời trong những 
nám tháng tù dàv đáy oan khuất cua Bác dỏ sao? Cùng với tù đày lã nhừng 
nỗi đớn dau tột cùng về thế xác bới đường đi có quá nhiều gian khó: 

“Đi đường mới biết gian lao 
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng” 

Đường di chuyển lao gian khó cũng có nghĩa là con dường hoạt động 
cách mạng nhiều gian khó: hình ánh “Núi cao rồi lại núi cao trập trung” gợi 
đèn những cảnh tù đày, bát bớ, những giam cầm,... Nhưng vượt lèn tất cá, 
tâm hồn Bác toả sáng bới tấm lòng rộng mớ dối với thiên nhiên, và đặc 
biệt là bới sự lạc quan với tầm nhìn lãnh tụ. Chi điều đó mới giúp Bác vượt 
qua tất cà những đau đớn về thế xác đê có thế hạ xuống câu thơ: 

“Núi cao lên đến tận cùng 
Thu vào tầm mát muôn trùng nước non”. 
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De 170: Phan tích bài thơ Đi đường của HÓ Chí Minh đế làm sang tỏ nhộn 
định sau: 

Tử nhửng bài thơ viết trong hoan cảnh nhà tù dưới ché dộ Tướng Giới 
ĩhơch tàn bạo va mục nát toát ra một phong thai ung dung, một khi Ị 
phach hao hung, một ý chí sắt đá, một tinh thần lạc quan cách mạng 
khởng gì lay chuyến nối”. 

Fìài làm 

Mac Ilỏ tưng tự sự: Ngâm thơ ta vốn không ham / Nhưng mà trong 
ngục hmt lam sao đáy? . Và bời thế, ra đời trong nhứng năm tháng Bác bị 
giam câm, tập thơ Nhật kí trong tu' từng được ví như một đoá hoa ma vò 
tinh Vãn học Việt Nam nhật được bèn đường. Toat lèn từ tập thơ là một 
tinh thân thép rắn rói, lạc quan: “Tư nhừng bai thơ viết trong hoan cánh 
nhà tu dưới chế dộ Tướng Giới Thạch tàn bạo va mục nát toát ra một 
phong thai ung dung, một khí phách hào hung, một ý chí sắt đá, một tinh 
thần lạc quan cách mang không gi lay chuyến nổi”. Bài thơ Đi đường là 
một trong nhửng sò ấy. 

"Tài lộ tài tri tấu lộ nan 

9 9 

Trùng san chi ngoại hựu trùng san 
Trung san đỏng (ÍCÍO cao phong hậu 
Vạn h dư dồ cố miện gian". 

Bài thơ dược dịch la: 

u Đi dường mới biết gian lao 

Núi cao rổ ì lại núi cao trập trùng 

Núi cao lẽn đến tận cùng 

Thu vào tam mát muôn trùng nước non". 

Bài thơ ra dời trong những năm tháng Bác Hồ bị bát giam trong nha 
lao Tướng Giới Thạch. Bác bị chúng giải đi hết nhà lao này đến nhã lao 
khác. Hương chuyên lao không những dài dặc mà còn vô cung gian lao, phải 
trái qua núi non trung điệp và nhừng vực thẳm hun hút hiểm sâu. Nhưng 
dầu vậy, tư trong khô dau vần bừng lén ý chí “thép” mang dậm phong cách 
Hồ Chí Minh. Bài thơ “Đi dường” - “Tâu lộ” dã thế hiện rõ diều đó. 

"Đi đường mới biết gian lao” 

Câu thơ là một nhận định nhưng đồng thời cũng là một chân lí: Có đi 
dường mới biết những sự vất vả, khó khăn của việc di đường. Vậy những 

« • - li _ LÍ • _ I _ 11 + ề _ _ t í o 

diêu nan , gian lao ây là gì. ; 

"Núi cao rồi lại núi cao trập trùng' 

Dường chuyến lao là những con đường di qua các vung núi hiểm trờ cua 
tinh Quang Tày, Trung Quốc. Tầng tầng lớp lớp những ngọn núi tiếp nối 
nhau chay mái đến chân trời. Hết ngọn núi này lại đến ngọn núi khác, vậy 
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nên mới có hình ánh “Núi cao rồi lại nui cao trập trùng”. Trong nguyên vân 
chừ Hán là “Trung san chi ngoại hựu trùng san”. “Trùng san” có nghĩa là 
trung trùng lớp lớp núi cao; “hưu” là “lại”, câu thơ mang ý nghía: trung 
trung núi cao bên ngoài lại có núi cao trùng trùng. Một câu thư mà co tới 
hai chừ “trùng san”, huống chi lại có chừ “hựu”, bởi vậy, cảu thơ nguyên gốc 
gợi nén hình anh nhừng đinh núi nhọn hoát cao vút trời xanh trập trung 
chạy mải đến chân trời. Con đương ấy, mới chi nhìn thòi đã thấy dáng sợ. 
Nếu tù nhân là một người tù bình thường, ắt hẳn họ đả bị nổi sợ hãi làm 
cho yếu mềm, nhụt chi. Nhưng người tù ấy lại là một người cộng sản vĩ dại 
Hồ Chí Minh. Và bỡi vậy, hai câu thơ cuôi bài dã thực sự thăng hoa: 

“Trừng san đăng dáo cao phong hậu 
Vạn lí dư đồ cỏ miện gian ” 

Hai câu thơ dược dịch khá sát là: 

*Núi cao lên đến tận cùng 
Thu vào tám mát muôn trùng nước non". 

Sau nhừng vất vả, nhọc nhản của con đường leo núi. khi dã lên đèn tận 
dinh người tu cách mạng được chứng kiến một hình ảnh vò cũng hung vì: 
“muôn trung nước non”. Theo tâm lí thông thường, trẽn con dường gian lao 
trập trung đồi núi, khi lên dến dinh, con người dẻ lo lắng, mệt mỏi khi nghĩ 
đến con đường xuống núi dốc thảm cheo leo và những qua núi ngút ngàn 
khác. Nhưng Hồ Chi Minh thì ngược lại. Điều Ngươi cám nhận là niềm tự 
hao, sung sướng khi được dứng từ trên dinh cao chiêm ngưỡng sự hùng vì, 
bao la cua nước non, vù trụ. Hình ảnh “thu vào tám mắt muôn trung nước 
non” thật hào sảng. Nó gợi đến hình ảnh bé nhỏ của con người đang dối 
diện trước cái mênh mông, trập trùng của giang san. Cơn người ây không 
choáng ngợp trước sự kì vì của đất trời mà rất vui sướng, bói hồi như lần 
đầu tièn được tận mắt nhìn thấy gương mặt của nước non. Chinh cám quan 
ấy dà nâng vị thẻ con người sánh ngang tầm non nước. Đứng trước một sự 
thật khách quan, mỗi con người có một cám nhận khác nhau. Cảm nhận ây 
phụ thuộc vão thè giới quan va bán lĩnh của con người, ơ Hồ Chí Minh, 
Người đá có những cảm nhận lạc quan, tươi sáng vé cuộc đời. Người không 
bị cái nhọc nhằn của thế xác lấn át di ước mơ, khát vọng va lí tường ma 
ngược lại, dã vượt qua gian lao dể khăng định ý chí bền bi, sắt đá và niềm 
lạc quan, tin tưởng vào cách mạng của bản thân mình. Đó là tinh thần 
“thép” là vẻ đẹp tâm hồn Bác. 

Bài thơ Đi đường' - "Tẩu lộ không chỉ là bức tranh về con dường 
chuyển lao dầy rẫy nhọc nhăn trở ngại, đó còn là bức tranh chân dung tinh 
thán tự hoạ Hồ Chí Minh. Từ bài thơ, người đọc có thể cảm nhận hinh anh 
Bác vừa có thần thái ung dung, binh tĩnh của một bậc tiên phong dạo cốt 
vừa có nét kiên cường rắn rỏi, đẩy lạc quan của một người chiên sì cách 
mạng. Và như thế, bài thơ Đi đường’' - Tấu lộ' cùng với nhiều bài thơ 
khác trong tập thơ Nhật ki trong tù" thực sự là một doá hoa dáng trân 
trọng của vàn học Việt Nam. 
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Đẻ 171: Con người Ho Chi Minh hiện lẻn qua bai thơ ĩức cánh Pác Bô. 

Bài làm 

NI ác (lén Bác Hồ là nhấc đến người lành dạo thiên tai của Cách mạng 
Việt Nam, (lanh nhãn vàn hóa thó giới. Nhưng nhấc đến Bác, còn lã nhác 
don một lối sống thanh bạch, khiêm nhường, suốt dơi chi chăm lo đèn sợ 
nglnộị cách mang ciia dàt nước. Điều đó được thê hiộn rát rô qua hai thơ 
“Tức canh Pác Rô”: 

"Súng ra hở suối tôi vào hang 
Cháo hẹ rau mâng vảìì san sàng 
Dàn dá chông chênh dịch sứ Dáng 
Cuộc dời cách mạng thật lá sang". 

Ba; thơ ra đời nàm 1942, một thơi gian ngÁn sau khi Bác Hồ vé nước. 
Trờ lại Tố quốc sau hơn ba mươi nàm bón ba, lạn lội, Bác Hồ ơ trong một 
hang nho tại Pác Bó, Cao Bằng. Khung cảnh thiên nhiên Vcà đời sống sinh 
hoạt nơi dây dà khiến Người ‘ tức cánh sinh tình” và viết nên bài thơ nãy. 

“Sáng ra bờ suôi tối vào hang 
Cháo bọ rau mang ván sẩn sàng 
Dán dà chông chênh dịch sứ Đủng" 

Trong ba câu đầu cùa bài thơ, Bác nhắc đến điều kiện ở - ăn - làm việc 
cua minh, ơ vã ăn là hai nhu cầu tất yếu cùa con người. Va riêng với Hồ 
Chí Minh, khi nói đến dời sông sinh hoạt của minh, Người luôn dề cập 
thỏm vân dề công việc. Ay bỡi Bác là người luôn luôn làm việc, suốt đời 
lãm việc, suốt đời lo cho dàn, cho nước. Với Hồ Chí Minh, làm việc như một 
nhu cầu tài yêu, một bàn năng. Điều dó cho thấy tâm lông dành cho dân, 
cho nước cua Bác vi dại nhường nào! 

Nơi thâm sơn cùng cốc ấy, Người ở - ăn - làm việc như thế nào? 

“Sang ra bờ suối tối vào hang”, câu thơ cho biêt không gian sống cua 
Bảc la không gian núi rừng hoang SƯ, dàn dã: suối, hang. Không phái la tòa 
hiệt thự dồ sộ, không phái là giường ấm, đệm êm du Bác đang la một yếu 
nhân cua cuộc cách mạng giãi phóng dân tộc. Trong hoàn cánh khắc nghiệt, 
gian lan cùa đát nước. Người sắn sàng sẻ chia thiếu thốn. Cáu thơ cỏ sự đối 
xưng nhịp nhàng: “sáng” - “tôi”, “suối” - “hang”, “ra” - “vào”. Không gian 
va thời gian khép lại câu thơ đầy bóng tối: “tối”, “vào”, “hang”. Điều dó đả 
nhân mạnh những gian khỏ trong diều kiện ờ của Bác. Châng nhừng vậy, 
diều kiện ãn uống cùa Bác cùng rất hạn chế: “Cháo bẹ rau măng vẩn sần 
sàng”. “Cháo bẹ “ là cháo ngô, loại thức ăn đạm hạc thường ngây của đồng 
bão dàn tộc Việt Bắc. “Rau măng” cùng vậy. Nhà thơ Phạm Tiến Duật từng 
viét “Hêt rau rồi em có lấy măng không?”, nghĩa là mãng còn đạm bạc hơn 
ca rau rừng (vốn đả bị coi là dạm bạc rồi!). Nhưng dầu thiếu thốn, gian khổ 
đôn vậy, Người “vẫn sần sàng” cho công việc cách mạng, phục vụ cho lợi ích 
của nước, cùa dân. 
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Và diều kiện làm việc cua Người củng không tranh khỏi những thiêu 
thốn “ban đá chông chênh dịch sứ Đãng”. Tư “chỏng chênh” la từ lay chi tư 
thế không vừng chãi, ơ vị tri bấp bênh. Hình ảnh “bàn (lá chỏng chònh" 
vưa gợi sự gian khố cua diều kiện làm việc vừa gợi tình thê gian nan cua sự 
nghiệp cách mạng nước nha. Hình ảnh Bác Hồ đám chiêu làm việc bẽn một 
“ban đá chòng chênh” gợi bao niềm cảm động trong long dộc giá. Nhưng 
Bác không để cảm hứng bài thư xuôi theo cảm xúc uy mị, yếu ớt cua sự 
thiếu thốn, gian khố. Câu thơ hợp cùa bài tứ tuyệt thật độc đáo: 

“Cuộc dời cách mạng thật là sang!" 

“Cuộc đời cách mạng” chính là cuộc sông với cái ơ, cái àn và sự làm việc 
như ba câu thơ trẽn. Bác dùng từ “thật la” mượn cua kháu ngữ rát tự nhiên, 
nó thê hiện sự cảm thán của người viêt. Và chữ kẻt lại bài thơ thật bát 
ngờ: “thật là sang!”. Chừ “sang” mang ý nghĩa là sang trọng, đầy đu. Chữ 
“sang” làm bặt lên tiếng cười vui vẻ, niềm lạc quan trước cuộc sòng gian 
khố, thiếu thốn. Chính tinh thần ấy đá trờ thành động lực dế Bác cùng 
nhừng người dồng chí vượt qua sự ngặt nghèo cua đời sông và tình thè cách 
mạng đế lam việc và chiến đâu. Chỉ một chừ mà khắc họa chân dung tinh 
thần cua một con người. Chừ “sang” xứng dáng là “nhãn tự” cùa bài thơ tứ 
tuyệt “Tức cảnh Pắc Bó”. 

“Tức cảnh Pác Bó” cua Hồ Chí Minh thê hiện tinh thần lạc quan cua 
Bác Hồ trong nhừng nàm tháng khó khăn cùa đời sòng cách mạng. Dù 
những điều kiện sinh hoạt vô cùng hạn chế song bảng tinh thần làm việc 
háng say và niềm tin vào sự nghiệp cách mạng cùa dân tộc, Bác vẫn lạc 
quan mỉm cười đế lấy đó làm dộng lực hoạt dông. Bài thơ sứ dụng một thê 
thơ cố (thất ngôn tứ tuyệt) song ngôn ngừ rất giản dị, gắn gũi, thậm chí cỏ 
ca khấu ngừ. Điều dó thê hiện tinh thẩn dân tộc trong ngòi bút thơ Ca Hồ 
Chí Minh. Bài thơ cùng rất tinh tế trong việc lựa chọn trật tự từ, sứ dụng 
từ ngừ., diều dó góp phần không nhỏ trong việc thế hiện chủ đề tác phẩm. 

Cùng với “Vọng nguyệt”, “Nguyên tiêu”, “Cảnh khuya”...,“Tức cảnh Pác 
Bó” xứng đáng là một trong những bức chân dung tinh thần xinh xán cùa 
con người vĩ đại Hồ Chí Minh. 


Đề 172: Em có nhộn xét gì về giọng diệu của bài thơ ĩừc cảnh Pắc Bó 
của Hố Chi Minh? _____ 

Bài làm 

Giọng điệu chung cùa bài thơ là giọng sảng khoái, tự nhiên, hóm hinh 
pha chút vui dùa. Điều đó cho thây, dù sông trong gian khổ nhưng tâm 
trạng cua Bác vẫn rất lạc quan, hơn thê, Bác còn cám thây vui thích va 
thoái mái với cuộc sống nơi rừng núi hoang vu. Làm cách mạng va được 
sống hoà hợp với thiên nhiên là một niềm vui lớn của nhà cách mạng, nhà 
thơ Hồ Chí Minh. Những năm tháng sống và làm việc ờ Pác Bó, thực tỏ 
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B;w đa phrii trái qua rất nhiều những khó khAn. Thô nhưng nhưng gian khổ 
áy, nhưng chao bẹ, rau măng, bàn đá chòng chênh,...không làm mờ đi được 
Iiicni tin va niềm vui vi thời cơ của cuộc giai phóng đang tới gân. Có dược 
ni»*m tin ây thi nhưng gian khó nhỏ nhoi trong sinh hoạt cá nhân kia có 
ngln. li gi, thậm chi, tát ca đeu trơ nên sang trọng ca. Bai thơ cho thây 
nhan rneli cao khiết cua Hố Chi Minh, cho thấy sự hi sinh thám lặng cua 
\giíơj cho (lát nước. 


Đè 173: Trong văn bán cỏn sơn ca của Nguyền Trãi (Ngử vãn 7) tác giả 
tưng ca ngơi “thủ lâm tuyền . Niềm vui đó của Nguyẻn Trãi có gi giống 
va khac với Ho Chí Minh trong bài ĩức cành Pác Bó ? 

Bài làm 

Nguyên Trài từng ca ngợi "thu lám tuyền" (niềm vui thú được sống với 
rưng, suối) trong bài Côn sơn ca. Trong bài thơ này, Hồ Chí Minh cùng cho 
thấy niềm vui thú đó. Thẻ nhưng “thủ lâm tuyền” của Nguyền Trãi, ấy là 
cai “thu lãm tuyền" cùa người ấn sì bất lực trước thực tê xã hội muốn “lánh 
dục Ví trong”, tự tìm đến cuộc sống “an bần lạc đạo”, ơ Hồ Chí Minh, cái 
"thu lãm tuyển" vần gán với con người hành động, con người chiến sl. Nhân 
vát trữ tinh trong bcài thơ tuy có dáng vẻ cua một ân sĩ nhưng thực tê dó lại 
là mọt người chiến sì đang tận tâm, tận lực vì tự do độc lập cùa non sông 
I Bàn dà chông chênh dịch sử Dáng). 


Đề 174: Hình ảnh Bóc Hổ qua nhửng bài thơ em đã học và đọc thêm trong 
chương trinh Ngữ ván THCS. _ 

Bài làm 

Thế giới cỏ hơn 6 ti người nhưng danh nhân văn hoá là con sô đếm được 
trên đầu ngón tay. Va trong số đó lại càng hiếm hơn nhưng người là danh 
nhân văn hoá kiệt xuất. Nước Việt Nam của chúng ta tự hào vi đã có một 
con người như thế. Người là Chủ tịch Hồ Chí Minh, là Bác Hồ giản dị muôn 
vàn kính yêu của mỗi chủng ta. 

Tháp Mười dẹp nhất bông scn 
Việt Nam dẹp nhất có tên Bác Hồ 

Bác đã từ lâu đã trớ thành nguồn cảm hứng của thơ và nhạc. Hình ánh 
Bác vị lãnh tụ kính yêu từ cuộc dời thật bước vào tác phẩm nghệ thuật dẹp 
dè lạ ki: vừa giản dị, gần gùi vừa vì đại thiêng liêng. Hình ảnh Bác là bất 
tư, la bai ca không bao giờ tắt trong dòng vãn học Việt Nam. 

Hình ảnh Bác thê hiện ý chí đấu tranh giành độc lập, tự do cùa dán tộc. 
Thơ ca Việt Nam theo chân Người trong cuộc ra đi tìm đường cứu nước rồi 
đèn khi Người trờ về Tô quốc thản yêu. It có nhà thơ nào lại viết được hay 
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như Chê Lan Viên. Cam xúc vố cuộc hanh trình cua VỊ lành tụ được nhà thơ 
dien ta thật xúc dộng: 

Dát nước (tọp vô cùng. Nhung Bác phái ra di . 

(Người di tìm /lỉnh cùa nước) 

Người cât bước ra đi mà lòng nặng trìu nỗi buồn chia xa đối với quê 
hương xứ sơ, một cuộc hanh trình thám lặng của một con người mà đầy ý 
nghĩa lởn lao với lịch sứ cũa một dân tộc. Cái tôi vĩ dại ở Bác dã hoà vào 
cai ta chung cùa dân tộc, dối lập với những cai tỏi be nhỏ tầm thường: 

Lừ chùng ta ngủ trong giường chiếu hẹp 

Giấc mơ con dc nớt cuộc đời con. 

% 

Hạnh phúc dựng trong một tà do đẹp 

Một mủi nhà yên ni bóng xuống tám hồn. 

Va sau những tháng nám cay dắng, khô tận dã đèn ngày cam lai, Người 
đã tìm ra con dường, tìm ra chân lý sống còn cho cả dân tộc. 

Luận cương dcn. Vờ Người đõ khóc 

Lẽ Bác Hồ rơi trên chữ Lè-nin 

Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách 

Tường bẽn ngoài đất nước mong tin 

Trong niềm xúc động nghẹn ngào vì đã tim ra ánh sáng cua con đường 
cách mạng mà Người dà cỏ kiêm tim, Bcác dà reo lèn với nhiều cảm xúc vui 
mừng khôn xiết. Từ lời kế chan thành giản dị của Người, Chè Lan Viên đã 
viôt lẽn nhiêu vần thơ như tạc vào lịch sứ một sự kiện vò cùng trọng dại: 

Bác rco lên một minh nhít nôi cùng dàn tộc 

Cơm ảo là dây! Hanh phúc đáy rổi!" 

Hình ảnh Đáng lồng trong hình cùa nước 

Phút khóc đầu tiên là phút Bác IIỒ cười. 

Còn niềm sung sướng nào hơn niềm sung sướng này? Còn sự xúc động 
não ngọt ngào hơn với Bác như lúc này? Người đả phát hiện ra chi có con 
đường cách mạng vò sản ma luận cương cùa Lẻn-nin dã chi ra mới dem lại 
hạnh phúc ấm no cho dân tộc. Vậy là dãn tộc Việt Nam dâ có ánh sáng 
thái dương đem áng sáng lí tướng cách mạng soi rọi cho triệu triệu người, 
la biếu hiện của nỗi khát khao dộc lập vỏ bờ của nước Việt Nam, dán tộc 
Việt Nam. Cám xúc cúa Bác lắng dọng trong từng cảu chữ cùa Chẻ Lan 
Viên và hình ánh Bác trong Người đi tìm hình cua nước thật vĩ dại, là ước 
vọng cua tư do, độc lập cua các dân tộc khấp năm cháu. 

Không chi thế, hình anh Bác với tình thương bao la của mình là dê tài 
chù yêu cua thơ ca Việt Nam. Với toàn thê nhân dân, tinh thương cua Bác 
thê hiện thật sâu sắc. Minh Huệ đã phản ánh điều này trong bai thơ ’l)êm 
nay Bác không ngủ rất chán thực. 
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RỒI Bác di dem chân 
Từng người từng người một 
Sơ châu mình giật thột 
Rác nhón chân nhẹ nhàng. 

Đo la sư châm sóc ân cần với những người chiến sĩ. Còn đây la tinh 
ram cua Ngươi đối với đoan dán còng vất vã, thiếu thốn, chịu đựng gian 
khò khó khăn vi cuộc kháng chiến dân tộc: 

Bác thương đoàn dán công 

Dem nay ngủ ngoài rừng 

Rái lá cày làm chiếu 

Manh áo phú làm ch ủn 

Trời thỉ mưa lâm thăm 

Làm sao cho khỏi ướt 

Càng thương cang nóng ruột 

Mong trời sáng mau mau. 

(Đem nay Rác không ngứ) 

Tinh thương của Bác thè hiện ờ nhiều cung bậc khi là sự nóng ruột 
bồn chồn không ngũ dược vi lo cho bộ đội, dàn công, khi lại thao thức năm 
canh vì lo vận mệnh đàt nước. Đặc biệt tình cảm Bác dành cho đồng bào 
Miến Nam thật sâu nặng nghĩa tình. Tỏ Hữu cho ta cám nhận được điều đó 
trong bãi "Bác ơi”: 

Bác nhở miền Nam nỗi nhớ nhà 

Miền Nam mong Bác nỗi mong cha. 

Quà la những tinh cám gắn bó máu thịt thiết tha. Tiếc thay đến ngay 
nươc nhà thõng nhất thi Bác đtà không còn. Người ra đi vĩnh viền nhưng 
vần đế lại muôn vàn tình thương. 

Tinh thương ấy rò nét nhát với thiếu niên nhi đổng. Bác thương một 
cháu bé trong nha lao Tàn Dương của Tướng Giới Thạch mới nữa tuổi dã 
phai dên à chôn tu lao với mẹ vì cha cháu trốn linh: 

Oa...! Oa...! Oa...! 

Cha trốn không di linh nước nhà 

Nên nỗi thản em vừa nửa tuổi 

Phái theo mẹ đến ở nhà pha. 

(Nhật ki trong tù - Hồ Chí Minh) 

Nhà thơ Tố Hữu trong Theo chán Bác đã nói được niềm sâu thám trong 
tàm hồn Bác nòi lòng hướng đến trẻ thơ, đến các cháu thiếu niên nhi đồng: 

0! vẫn còn đáy của các em 

Chống thư mói mớ. Bác đang xem 
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Chắc Người thương lắm long con trẻ 
Nên đế báng khuâng gió động rèm. 

Tinh thương luôn là vỏ hình nhưng lại hữu hình trong tinh thương vua 
Người VỚI dân tộc. Một tinh thương bao la rộng lơn mà ta cảm thảy va 
muôn triệu lớp lớp người Việt Nam đều cam thấy ấm lòng khi nghĩ về vị 
cha già dân tộc Hồ Chí Minh. 

Không những thế ta còn cảm nhận qua các bài thơ vè Bấc nhiều phong 
cách Hồ Chí Minh rất gần gùi, đặc biệt. Người là con người giản dị thanh dạm. 

Mong manh áo vải hồn muôn trượng 

Hơn tượng đổng phơi những lối mòn. 

Cuộc đời cua vị Chủ tịch nước mà thanh đạm vô cung. 

Nhà gác dơn sơ một góc vườn 
Gổ thường mộc mạc chống mùi sơn 
Giường máy chiếu cói đơn chăn gối 
Tứ nhỏ vừa treo mấy áo sờn. 

ơ Bác ta luôn thấy phong cách của một con người bình thường mà vì 
dại, một con người hiểu biết uyên thâm nhưng rất gần gũi, bình dị. 

Thêm nữa ta thấy ớ Người một bản lĩnh phi thường, một phấm chất cao 
qui có sự hoà hợp giừa chất thép và tình. Dẫu hoàn cảnh tu đáy nhưng 
Người luôn kiên cường bất khuất, giữa chốn địa đầy đau khô nhưng vẫn yêu 
thiên nhiên. 

Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ 
Trâng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ . 

Oi! Thật là sang cuộc đời cách mạng, thơ ca Việt Nam dồng tinh với 
Người, dồng tình với tư tường và lòng yêu nước cao cả. Hình ảnh Bác với 
phong thái của mình sẽ mãi là bài ca yêu nước và tự hào dân tộc mà Viền 
Phương đã viết lên bản tình ca về Bác thật sảu sác, cảm dộng. 

"Ngày ngày mặt trời đi qua trẽn lâng 

Thây một mặt trời trong lăng rất đỏ 

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ 

Kết trăng hoa dàng bẩy mươi chín mùa xuân. 

(Viếng lăng Bác) 

Người đá ra di nhưng thơ ca Việt Nam, đất nước và con người Việt Nam 
còn nhắc mải tên Người: "Hồ Chí Minh tên Người là cả một niềm thơ". Quà 
như vậy, hình ảnh Bác Hồ là hình của nước là muôn thế hệ sau vẫn ngợi ca 
tự hào, vẫn mãi là nguồn cảm hứng không nguôi cho mảnh đất vàn nuôi 
dường tám hồn. 

Đô ai đếm được lá rừng 

Dô ai đếm được mấy tổng trời cao 



Đô ai dcm dược vì sao 

Dô ai dem dược công lao Bác Hồ 

Bác HỔ lủ vi cha chung 

Lờ sao Bác Dâu , là vầng Then Dương. 


Đe 175: ĩãm trạng người chiến sĩ cách mạng trong bãi thơ Khi con tu hủ 
của nhã thơ Tố Hữu. _ 

Bài làm 

Tố Hửu là nhà thơ cua li tường cộng san. thơ ông ngập tran nhừng hinh 
anh làng mạn cách mạng. Tâm trạng người chiến sì cách mạng trong bài 
thơ Khi con tu lì ứ của óng tiêu biểu cho phong cách ấy. 

Nhan ác của bài chi là một cụm từ chi thời gian (vẫn chưa dầy đù). 
Nhan dề cua bài thơ là một ấn ý vừa chi một thời điểm bưng lén của thiên 
nhiên, tạo vặt, vừa chi sự khát khao hoạt động cua con người. 

Co thô tóm tắt nội dung bài thơ như sau: Khi con tu hú gọi bảy (cùng là 
hiu mua hè dang dcnh người tù cách mạng càng tháy ngột ngạt , cô dơn 
trong phong giam chật họp . càng khát khao dược sống cuộc sống tự do bay 
bông ớ ngoài kia. 

Sơ di, tiếng tu hú kêu lại có tác động mạnh đến tâm hồn của nhà thơ 
bơi. nó là tín hiệu báo những ngày hè rực rỡ đến gần. Nỏ cùng là biêu 
tượng cua sự bay nhảy tự do. 

Khi con tu hú gọi bầy 

Lúa chiêm dương chín , trái cây ngọt dần. 

Không phải tiếng chim dơn dộc mà là tiếng chim gọi bầy”, tiếng chim 
báo tin vui. Nghe chim tu hu gọi nhau biết ràng lúa chiêm đang chín, trái 
cây ngọt dán". Nhưng không phải chì có thế. Tiêng chim gợi lên một thè 
giới tràn ngập âm thanh, màu sác, hình ánh: 

Vườn rám dậy tiêng ve ngàn 

Bắp rây vàng hạt dấy sản nắng dào 

Trời xanh càng rộng càng cao 

Đôi con diều sáo lộn nhào từng không... 

Đó là những sắc màu, âm thanh của cuộc sống hàng ngày. Màu vàng 
cùa ngỏ, màu hồng của nắng nổi bật trèn cái nền xanh của đát trời, quyện 
với tiêng ve ngân và còn dược điểm xuyết thêm băng hình ảnh "Đôi con 
diếu sáo lộn nhào từng không". Không gian tràn trề nhựa sống, đang vận 
động, sinh sôi náy nở từng ngày. 

Đọc kĩ lại những câu thơ, ta bồng phát hiện thêm nhiều điều kì lạ khác 
nưa Các sự việc không được miêu tả trong trạng thái bình thường, chúng 
dược tô đậm, dược đày lên mức cao nhất có thế. Không phải hạt bắp vàng' 
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ma la bAp rây vàng hạt* náng la nắng đao màu sảc lộng lây nhàt, trơi 
xanh thi cang rộng cang cao tám mát cứ được mờ rộng ra thèm mãi. 
Tiêng vo không chí ‘ngàn mà còn dậy lên, hai tính từ miêu tã âm thanh 
kết hợp với nhau khiến cho tiêng ve rộn rã khác thường Chừng như đế hoà 
điệu với nhừng âm thanh và hinh ánh đỏ, cách diều sáo cùng không chịu 
lừng lơ hay vi vu mà lộn nhào từng không . Cánh diều như cùng nô nức, 
VUI lây trong không gian lộng lầy màu sác va rộn rã ảm thanh dỏ. 

Sỡ dĩ có hiện tượng đỏ là bời tác giá dã khống trưc tiếp quan sát và 
miêu ta canh vật. Nha thơ dang bị giam trong tu. Nhửng bức tường kín mít 
vây xung quanh làm sao cho phép nhả thơ nhìn ngắm hay láng nghe... Tất 
cả đều được tái hiện từ trí tướng tượng, trí nhớ và hơn thế nữa là tinh yêu, 
lòng khát khao mãnh liệt được tháo cũi sỏ lồng. Trong cánh tù đày, màu 
ngỏ lua hay mau nắng, màu của trời xanh bỏng trở nên quý giá vô ngần, 
bơi thó nên nhừng màu sắc, ảm thanh hết sức bình thường bỗng trở nén 
lung linh, huyền áo, rực rờ hẳn lên. Đoạn thơ nay thế hiện tinh yêu sáu sắc 
của nhà thơ đối với cuộc Sống, đối với qué hương. 

Mộng tướng càng tươi đẹp bao nhiêu thì hiện thực lại càng cay dắng, 
nghiệt ngã bày nhiêu. 

Ta nghe hè dậy bẽn lòng 
Ma chán muốn cỉạp tan phòng , hc ôi! 

Ngột làm sao , chết uất thổi 
Con chim tu hú ngoài trời cứ kẽu! 

Tương như sự liên kết giửa hai đoạn thơ này không thật chặt chẽ và tứ 
thơ không liên tục. Khi hướng ra bên ngoài, nhà thơ ta cánh nhưng khi 
hướng vào trong lại tá tâm trạng. Kì thực dây chính là sự liên két vô cung 
khéo léo va tinh tế. Mối dây liên kết ấy chính là tiếng chim tu hú. Tiêng 
chim gọi hầy tha thiết gợi mở một thế giới hao la và vô cùng sinh động. 
Nhưng thế giới đó càng rộng rai, rực rỡ bao nhiêu thì lại càng khiến cho 
người tu (da bị tách biệt khỏi thê giới ấy) câm thấy ngột ngạt và khao khát 
bấy nhiêu. 

Tiêng chim tu hú ờ đáu và cuối cua bài thơ tuy đều biếu trưng cho tiếng 
gọi tha thiết cua tự do, cua cuộc Sống ngoài kia đẩy quyến rù dối với ngươi 
tu nhưng tâm trạng của người tù khi nghe tiêng tu hú lai rất khác nhau, ơ 
câu thư đắu, tiếng tu hú gợi hinh ảnh cuộc sống đầy hương sắc, từ đó gợi ra 
cái khát khao về cuộc sống tự do. Thê nhưng, đến câu kết, tiếng chim ây lại 
khiến cho người tu có cảm giác bực bội, đau khô vì chưa thế thoát ra khỏi 
cành tù dẩy. 

Bãi thơ hay ơ những hình anh thơ gán gùi, giàn dị mà giàu sức gợi câm, 
ơ nghệ thuật sứ dụng thế thơ lục bát uyên chuyển, tự nhiên va cả ơ những 
cam xúc thiết tha, sâu lắng, thể hiện dược nguồn sông sục sôi của người 
cộng sán. 
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Đẽ 176 Bức tranh thiên nhiên trong bái thơ Khi con tu hú của nhá thơ 
Tó Hửu. 

Bài làm 

“Nơi hầm tối la nơi sáng nhất 
Nơi cơn tun ra sức manh Việt Nam " 

Trong những năm tháng nỏ lệ đau thương của đất nước, rát nhiều những 
chiên sĩ trưng kiên cua cách mạng Việt Nam (lả bị bắt giam trong những 
nha tù thực dân. Nhưng từ bóng đem căm hờn vần vút lẽn nhửng tiếng thơ 
bày to niềm say mê, khao khát với cuộc đời. Bài thơ “Khi con tu hú” của Tỏ 
Hơu là một trong số áy. Sáu câu thơ đầu của bài thơ là bức tranh phong 
canh thiên nhiên rực rờ thê hiện sự phong phú, sôi nối và niềm yêu đời tha 
thièt cua ngươi chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi: 

Khi con tu hú gọi bầy 
Lua clìicm đương chín , trái cày ngọt dàn. 

Vườn rám dậy tiếng ve ngán 
Báp rày vàng hạt dầy sàn nấng đào 

Trời xanh càng rộng càng cao 
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không ... 

Bài thơ Khi con tu hú" sáng tác tháng 7 nám 1939, khi nhà thơ trên 
bước đường hoạt động cách mạng bị địch bât giam tại lao Thừa Thiên - Huế 
(Tỏ Hữu bị địch bắt tháng 4-1939 - khi nhà thơ mới 19 tuổi). Bài thơ thể 
hiện tâm trạng ngột ngạt của người cộng sản trẻ tuổi sôi nổi yêu đời bị 
giam cầm giữa bốn bức tường vòi lạnh. Tám tr*ạng ấy càng trớ nên bức bối 
khi nhà thơ hướng tâm hồn mình đến với bầu trời tự do ờ bên ngoài. 

Giừa tháng hè nắng lứa, giữa cái im lìm đáng sợ của chốn lao tù chợt 
vang lên tiếng tu hú gọi bầy: 

“Khi con tu hú gọi bầy" 

Trong tiếm thức cùa con người Việt Nam, tiếng tu hú là tiêng gọi mùa: 
Tu hú kêu, tu hú kêu, hoa phượng nở, hoa gạo đỏ đầy ước mơ hi vọng..". Đó 
la mùa hạ chói chang ánh nắng và đi cùng với dó là nhừng sác màu rực rỡ 
cua thiên nhiên. Tiếng tu hú thán quen bất chợt vang vọng gợi lèn trong 
tám hồn người thanh niên trỏ tuối dang sục sôi ước mơ, khát vọng nhưng bị 
mát tự do ấy bao suy tường về một mùa hè ngập tràn màu sác và niềm vui. 

Lúa chiêm đương chín, trái cây ngọt dán. 

Vườn răm dậy tiếng vc ngán 

Báp rây vùng ììỌt dấy sàn nắng dào 

Trời xanh càng rộng càng cao 

Đổi con diều sáo lộn nhào từng không... 

Mùa hè dược tái hiện trong tâm trí người tù rất chân thực, màu sắc hài 
hòa với nhưng âm thanh sống dộng. Đó là màu rộm vàng cùa lúa chín, sắc 
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(lo lấp ló của quả ngọt, màu vàng tươi của ngò, sắc đào tươi của nồng, mau 
xanh thẳm của trời cao... tiếng ve ngân râm ran, tiếng sáo diều vi vút... Chao 
ỏi! Hẹp đè quá! Rạo rực quá! Mới hồi tưởng thôi đà đủ cồn cào khao khát 
lao ra trời cao mà nhảy nhót hát ca. Tác già đả vè lẻn bức tranh mùa hè 
sõng (lộng và tươi tắn bâng nhừng từ ngừ giản dị, nhưng đầy sức gợi hình, 
gợi cam. Nếu khống có niềm gán bó tha thiết với cuộc đời, không cò niom 
khao khát tự do mảnh liệt, không có một tâm hổn tinh tế nhạy cam và một 
tri tường tượng vỏ cùng phong phú thì nhà thơ không thế viết được nhưng 
cảu thơ tuyệt vời đến thê... 

Đoạn thơ sứ dụng nghệ thuật tá cảnh rất sinh dộng, cụ thế và gợi cam, 
các từ ngừ lựa chọn có giá trị tạo hình. Đặc biệt, phép liệt ké dược vận 
dung tạo ra những ấn tượng huy hoàng về một mùa hè phong phú, sòi dộng 
dong đầy ước mơ và khát vọng tuổi trẻ. 

Hình ảnh thiên nhiên mùa hè hiện lên trong tâm hồn nhà thơ trong 
cánh lao tù ấy đã thể hiện niềm khát vọng tự do cháy bỏng không thế kim 
nón nối. Đoạn thơ đâ cho ta hiếu thêm nét đẹp trong tâm hồn người cộng 
sán tre tuổi. Người chiên si xả thản vì lí tường cao đẹp đó có một thè giới 
nội tâm rất mực phong phú, rung động mãnh liệt với nhịp đập cua cuộc 
sống, gán bó thiết tha với quẻ hương ruộng đổng. 


Đè 177: Phãn tích giá trị của việc sử dụng từ địa phương trong câu thơ sau: 

Nỗi niêm chi rứa Huế ơi! 

Mà mưa XỐI xá trang trời ĩhừa Thiên. 


(Tò Hửu) 


Bài làm 

Nồi niềm chi rứa Huế ơi! 


Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên. 

(Tô Hửu) 

Viết về xứ Huế, ngoài thế thơ lục bát truyền thống, nhà thơ Tô Hưu dã 
lựa chọn sử dung những từ ngừ địa phương của xứ sờ mộng vã thơ này dẻ 
lam tâng giá trị biểu dạt cho thi phàm cua minh. 

Tư địa phương trong hai cảu thơ trẻn là 'chi' và rứa . Trong tiêng 
toàn dân, hai từ này có nghía là gì", thế - vậy ”. Câu thơ dược hiếu là: 
"Nổi niềm gì thế (vậy) Huế ơi! / Mà mưa xôi xa trắng trời Thừa Thiên". 
Từ địa phương trước hết tạo nên màu sắc xứ Huế cho câu thơ. Thơ viỏt về 
Huế và từ ngữ cùng đặc trưng cho xứ Huế. Không chi vậy, hai từ "chi rứa 
rất nhẹ nhàng, đằm thám. Nó lại năm trong một lời hói thâm Huê ơi!" 
bời vậy, càng làm cảu thơ trờ nẻn thiết tha, gợi niềm xúc dộng. Am "r" 
trong từ rứa' là một ảm rung, hai từ 'chi rứa tạo cho lòng người bao 
niềm rung cám. 
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('•> thô’ noi. việc sứ dụng từ ngừ địa phương trong hai câu thơ trôn vừa 
tao ra mau sAc c!ịa phương vừa tạo dược àm điêu ngọt ngao cho câu thơ điều 
dỏ g» 1 lén cãi hổn cua xứ Hué thiẻt tha, nồng thăm 


Đé 178: Phán tích bài thơ Muôn lam thàng Cuội của Tán Đa 

Bài làm 

Tan i)a - Nguyền Khác Hiêu xuát hiện trên vốn dan Việt Nam nhừng 
nam đáu thò' ký với mọt cá tính độc đáo: một nha thơ của sáu vã mộng, 
ngúng va da tinh Bài thơ Muốn làm thằng Cuội da thế hiện rất rõ cá tính 
áy cua ông. 

Bai thơ Muốn làm thằng Cuội in trong tập Khối tình con (1916). Mạc dù 
tác phám được lam theo thẻ thất ngôn bát cú Đường luật song người đọc sè 
tháy ỡ dãy, dưới cãi hình thức con là cưa thơ cô ấy những dấu hiệu mới me 
cua cam xúc. Tám sự cua nhà thơ ớ một thời dại mới đã khiên cho cái hình 
thức thơ củ có chiều hướng giám nhẹ đi tinh trang trọng, mực thước. Sự 
giãn dị. trong sáng gần với khẩu ngữ tự nhiên làm nên nét duyên của bai 
thơ nay. 

Ngay từ nhan đé cua bài thơ đã cho thấy một giọng diệu suồng sà, như 
là dã giải tỏa dược một nhu cáu nói thật, thẳng thắn cua nhà thơ và cùng 
lại cho thấy cái ngông nghênh, bất đắc chí: muốn ở đày như một nhu cáu 
bức xúc. chăng cán giấu gièm, vong vo. Nhưng muốn cái gi? Muôn làm cuội 
thì dicli thực là muốn thoát lẻn trên rồi. ước vọng len trẽn thơ mộng thế 
ma nói tựa như la muốn An, muốn uống, muôn ngu... thật là thành thực! 

Va. nếu muốn thoát tục, lèn trên thì thiếu gì những hình mầu tiên đé 
ước sao cứ phải là thăng Cuội? Thằng chứ không phải chú - cùng là một 
kiêu nói ngỏng. 

Thê thi chính là thi sĩ đa tình này muốn lên cung trảng rối! 

Dởm thu buồn lổm chị Hàng ơi, 

Trần thế em nay chán nứa rồi! 

Chị Hăng thì phai ớ cung trăng chứ còn gì nửa! Thì ra thi sĩ của chúng 
ta muốn làm thang Cuội đê tâm sự cùng chị Hăng Nga xinh dẹp. Hai câu 
mỡ đẩu bài thơ như một tiếng kêu than. Chăng cần phái mượn cái khấc đế 
diễn ta nổi buồn trong lòng mình, thi sĩ hộc bạch ngay nỗi lòng mình. Hai 
chữ buồn làm thát chân thành. Thi sĩ chi lòng mình ra trong tiêng gọi tha 
thiết. Ta thường gcẠp trong thơ Tản Đà một vẻ buồn chán, cái buồn lan 
trùm tát cá. Vì buồn lấm như thê nôn thi sì mới 'muốn làm thằng Cuội". 
Nhưng không phai là cái buồn vò cớ, càng không phải kiếm cớ buồn đè 
được lèn tiên. Cái buồn ớ dây la cái buồn dời, buồn chan cuộc đời tối tăm, 
den bạc, dáo điên. Không ít lần Tản Đà kéu chán dời: “Đời đáng trách bièt 
thôi la du - Sự chân đời xin nhù lại tri ảm", Gió gió mưa mưa đã chán 
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pheo - Sự dời nghĩ đến lại buồn teo'... Sống trong bôi cánh xã hội thực dán 
nứa phong kiến nhừng nấm đầu thè kĩ XX, chăng phai chi riêng Tán Đà 
buôn chan. Khống khí tu hàm, u uất cua một dán tộc bị mât nước bao trùm 
hết thay, de nặng tám trí con người, nhát lại la những con người nhạy cam 
như thi nhân. Tâm trạng buồn chán la tâm trạng của thời đại. Có trttm 
ngan ve buồn khác nhau song đều thấy diêm chung là sự bê tắc trước thực 
tại cuộc đời, từ đó mà sinh ra chán nản, bàt mân đỏì với thơi cuộc. 

Cái buồn của Tản Đà cũng bát nguồn tư đấy. Và thế là thi sì tim lối 
thoát hằng cách thoát li khói cuộc đời, sống trong một thẻ giới khác, thế 
giơi mong mơ, thần tiên. Thị nhân gọi trảng la chị xứng với trăng là Cììì thì 
vua ỉa muốn thản tinh, gần gũi đè giải bày, vừa ià chơi ngông. Bốn câu thơ 
tiếp cang thê hiện cái ngông cua Tản Đà: 

Cung quế đõ ai ngồi dó chứa? 

Cành da xin chị nhấc lên chơi 

Ngòng thực chất là một thái độ ứng xử đối với cuộc đời, một biếu hiện 
khác cua sự chán ngán, bất mãn với thời cuộc. Phải là người yêu đời lắm, 
tha thiết với cuộc sống lắm thì mới tỏ ra buồn chán đến bất hòa trước cuộc 
dời đang rối ren, đen tối như thê. Câu 3 cùa bài thơ lã lởi ướm hỏi, rồi dên 
câu 4 là lởi đề nghị. Nêu Cung quế chưa có ai thì chị củng buồn, cùng cỏ 
dơn lắm nên hày đê em lên chơi cùng, em đờ buồn mà chị cũng bớt cô đơn. 
Tính từ đấv mà cùng ngang tàng đấy! Xin chị đừng từ chòi nhé, bởi vì em 
có lí lè đây này: 

Cỏ bàu có bọn. cùng tri kỷ 

Cùng gió cũng mây , thế mới vui. 

Cái lí cua thi nhân thật là thuyết phục. Song trong sự thuyết phục để 
thoát li, xa lánh trần thế ấy chúng ta thấy một thực trạng buồn vang, cô 
đơn cua tâm hồn thi sĩ. vốn đa tình da cám nèn thi nhân luôn luôn có khát 
vọng được người tri kỉ, mà cõi trần thi Chung quanh những đá cùng cây; 
Biết người tri ki nơi đâu mà tìm ". Cái vui của thi nhân là cái vui dược tàm 
giao, tâm đồng. Gió , mày thơ mộng dược không nếu chảng cỏ bầu có bạn '. 
Khát vọng lên trên, lanh đời ở đây thực ra là một cách bộc lộ khao khát 
dồng cám, tri âm trong cuộc đời cùa Tản Đa. Và cái cách ỏ đây là ngông. 
Chưa hết, thi nhân còn vê ra viễn cảnh: 

Rồi cứ mỏi năm răm tháng tám 

Tựa nhau trỏng xuống thế gian cười 

Láng mạn hết mức, tướng tượng ra cảnh "tựa nhau cùng chị Hằng thì 
quá là cái ngông đà đến đinh điểm. Tác giá hạ chữ cười ớ cuối bài thật 
đắt. Cười ở đây chứng tò cái há hẻ thỏa mãn khi trong ước vọng dược 
thoát tục, rồi bò được trần ai mà lên tiên. Cười còn là thái độ mỉa mai, 
khinh khi cái cuộc dời đang đầy nhửng sầu khố, cỏ đơn dưới kia. Cười 
thách thức, Cười ngỏng. 


222 



Bai thơ tuân thu khuôn mau cua một bài thất ngôn bát cu Đường luật có 
dien. Nhưng nguôn cam xúc tự nhiên, không chừng bay bống đà tư tim đon 
nhũn*: lới thơ tưa như lơi nói hang ngày: buôn lầm chi Hàng ơi", em nay 
clian lứa rối , "(ỉa ai ngồi đây chưa", xin chị nhắc lẽn chơi , thê mới vui , 
"tựa nhau trỏng xuống thè gian cười ; xưng hô khấu ngừ (chị ettì) tự nhiên, 
không đẽo gọt càu ki va ngứ diệu biếu hiện đa dạng (ơi, rồi , dó chứa . xin, 
thê mfi). Lên tiên, thoát tục là thì đề quen thuộc trong thơ cố, ở đây cái 
không mơi ẩy đả dược làm mới băng giọng điệu, băng lời thơ. 

Cai ngòng cua Tán Da trong bài thơ này là một hình thức ứng xứ Vốn 
nam trong cỏt cách cua nha nho tài từ trong thơ truyền thống. Song, như 
chung ta đã tháy, cái ngông ấy lại lả thái đô ciia Tàn Đã dối với xá hội ta 
những nám dẩu thế ki XX, bộc lộ một nguồn xúc cam mới, đáy cá tinh đa 
tinh, phóng tung. Cái mơ mộng thành ra cái ngỏng thi quà là dậm chát 
riêng của Tan Đà. 


Đé 179: Cảm nhộn của em vé tãm trạng của Tản Đa qua bài thơ Muốn 
lom thàng Cuội. 

Bài làm 

Người ta nhác tới Tân Đà với nhiều ấn tượng sâu dậm: là thi si khới 
đáu cho nền thơ láng mạn, là người chắp viên gạch nối thơ cố đại với thơ 
hiện đại Trong chất lãng mạn đó ấn chứa tư tưởng, tình cam và tấm lòng 
yêu nước sâu sác cua ông Bài thơ: 'Muốn làm thằng Cuội" là một ví dụ tiêu 
biêu Như ta đà biết - xà hội ông đang sống quá coi trọng dỏng tiền và địa 
vị. Tài núng - sức lao dộng - tình cám sâu dặm không đem lại hạnh phúc 
cho con người. Bao trùm bên trong là nỗi buồn về thực tại. Tản Dà dà bật 
lẻn một lời gọi, lời nhăn gửi chị Hằng - người bạn muôn đời của những kế 
cô đơn: 

Dèm thu buồn lắm chị Hằng ơi! 

Trán thể em nay chán nửa rồi. 

Mơ dáu bài thơ là một lời than thở, một nỗi sầu da diết. Giọng điệu 
thán thiết pha chút mỉa mai bới cuộc đời ngột ngạt, bon chen vi còng danh 
dang dờ: Tài cao, phận thấp, chí khí uất". Là thi sì nèn nỗi buồn đã kết 
thành nòi sáu. Đây la thái độ không chấp nhận thực tại, bất hoà thực tại, 
bất hoa vởi trần thế. 

Ong khát khao một cuộc sống dẹp hơn, vượt lên tròn cái thấp hèn: 

Cung quẽ đà ai ngồi đó chứa? 

Dó la thế giới mà ỏng mơ ước, là cõi đời trong sáng, tinh khiết, không 
vướng hán, không lo lắng, bon chen. 

Hai câu thơ là câu hỏi, là lời đề nghị, là lời cầu xin được lén cung tràng, 
nơi thanh cao, không phải chịu cánh đời trần thê nhô nhăng tù hãm. Nồi 
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sáu cua Tàn Đà là nỗi sáu cua người nô lệ. Bât lực trước thực tại, Tàn Đa 
muốn làn trốn vào thiên nhiên hằng mộng tưởng: 

Có bầu có bạn , can chi túi 
Cùng giỏ cùng mây thê mới VUI 

Thi sĩ lèn cung quế có bạn, có bè quèn đi nỗi ngán ngấm, chan nan, va 
giai toa được nỗi buồn - ông dà "vui* đã "cười" - ông cười tất ca những 
giành giật, nhô nhăng nơi trần thê, "cười" sung sướng khi thây cõi trần 
không ai dược như ông, dược hường cuộc sống thần tièn thoát tục. 

Hai câu thơ: 

Rồi cứ mỗi năm rằm thang tám 
Tựa nhau trông thấy thể gian cười 

thật độc dáo vã lảng mạn. Rằm tháng tám là khi tráng trong nhất, đẹp 
nhất và cùng là sáng nhất. Vào lúc tuyệt vời nhất cua tráng ấy, nhân vật 
trử tình ước muốn cung chị Hàng; ngồi bên chị Ilăng tựa vào nhau mà nhìn 
xuống trần thè đê cười. 

Câu thơ là đỉnh cao của cái ngỏng rất phù hợp với tính chát Tản Đà. 
Ngồi bên cạnh người đẹp, đó đà là một niềm hạnh phúc. Hơn thế nữa thi sì 
còn tự đặt mình lẻn một địa vị cao dế mà cười cợt. Cái ngông nàv thật 
hiếm có, đáng yêu, đáng trân trọng ỏ trong giai đoạn này. Bới các thi sĩ 
lảng mạn yêu nước nhưng không du dung khí đè chiến đấu - thường tìm 
đến thiên nhiên hoặc trốn vào mộng tương đế trốn dời. 

Cả bài thơ là giấc mộng kỳ thú, là niềm khao khát về cuộc dời dẹp, vò 
một cõi mơ trong sáng, không vướng bận sự đời. 

Tóm lại, tám trạng bao trùm cả bài thơ là tâm trạng buồn chán thất 
vọng với cuộc đời. Đó là thái dộ không dung hoà với thực tại, la sự phản 
kháng gián tiếp với cuộc đời. Thi sĩ khát khao một xâ hội tự do, tươi dẹp và 
trong sạch. Hình ảnh chị Hang với cung quế, cây đa là những hình ảnh cùa 
cõi tiên đầy làng mạn. Cõi tiên ấy là cả một thế giới mà Tán Đà mong 
muốn co. Thực ra, sự chán chường và niềm khát khao ấy xuảt phát từ lòng 
yêu nước thầm kín của Tản Đà - nồi buồn xuất phát từ nồi nhục của ngươi 
nô lệ và ước muốn xuất phát từ khát vọng được tự do. 


Đề 180: Viết đoạn vãn (8 - 10 cãu) nêu cảm nhạn của em về hai cáu thơ 
mò em thích nhốt trong bài thơ Muốn làm thang Cuội của Tản Đà, 

I trong dò có sử dụng hai từ tượng hình (gạch chán dưới những từ ấy). 

Bài làm 

Để cứ mỗi năm rằm tháng tám 
Tựa lưng trông xuống thẻ gian cười. 

“Rằm tháng tám” là thời điểm mặt trăng viên mãn tròn đầy nhất. Đỏ 
cũng là thời điếm cá nhân gian ngước nhìn chiêm ngường mặt tràng. Khi 
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ây, nhân loại sẽ dáo dác khi thấy một Tàn Đà ngóng ngao “tựa lưng” cung 
chị Hàng xinh đẹp, thẩn phép. Với tư thế ngồi “tựa lưng" thân thiết, tinh 
tư, tư trén cao l ơ lứng cua vũ trụ, họ cùng nhìn xuống mà nở nụ cười thách 
thưc nhan gian ô trọc, bé nhó, hèn mọn. Hĩnh ảnh này đã thê hiên đàm 
nct sụ lãng man và cái ngòng cua Tán Đà, bộc lộ một nguồn xúc cám mơi, 
dãy ca tính da tình, phỏng tung. Khống chi vậy, cái CƯỜI ơ đây cua nha thơ 
vữa thế hiện niềm vui vì dà thoa màn dược cái khát vọng thoát li mảnh 
liệt, xa lánh hãn dược sự bụi bặm cua cõi trân, vừa là tiếng cươi mỉa mai, 
khinh bi cõi trần - nó thật nho bé trước con mát và tầm vóc lớn lao cua 
nha thơ. 


Để 181: Chep lại chính xóc một bài thơ 7 chữ đã học mã em thích nhốt. 

Viết đoạn ván (5-8 câu) néu ngắn gọn một lí do em thích bài thơ đã 
chep, trong dó có sử dụng dấu ngoạc dơn và dấu hai chăm . 

Bài làm 

Muốn làm thằng Cuội 

- Tản Đà - 

Đàm thu buồn lắm chị Háng ơi! 

Trân thế em nay chán nửa rồi 
Ciiìig quế dã ai ngồi đó chửa? 

Cành đa xin chị nhác lên chơi 
Có bầu có bạn can chi tủi 
Cùng giỏ cùng mây thể mới vui 
Rỏi cứ mỗi năm rằm tháng tám 
Tựa nhau trông xuống thể gian cười. 

Bài thơ “Muốn làm thằng Cuội” của Tản Đà hấp dẫn người đọc ở giọng 
thơ “ngông” rất thu vị. Tản Đà là mòt “người trần mắt thit ” nhưng k h i buồ n 
la 1 than v ới cá c hi H ăng (dãy là n hăn vát chi có trong truyền thuyết, nàng 
nối tiêng bới sắc dep và sư màu nhièm thẩn lù). Điều đó chứng tỏ Tản Đà 
tự coi mình có vị thế ngang cung những bậc tiên nhản. Chăng những vây, 
ông còn có mòt ước muốn rất ngông cuồng: sánh đỏi cùng chi Hằng x inh 
de p! Ai chăng biết Hang Nga là niềm ngưỡng vọng của bao thế hệ thi nhân, 
là niềm ước mong của bao người trần thế. Nhưng thế hiện niềm mong mỏi 
ấy giống như Tan Đà thì có lẽ chưa có ai. Thi nhàn đã nghĩ đến cảnh “tựa 
lưng” cùng chị Hằng nhìn xuống nhân gian trong khi cả nhân gian ngước 
lén nhìn hai người bên nhau cười ngạo nghè! Câu thơ cuối cùng là sự tột 
đinh cái ngỏng trong bài thơ vậy! 
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Đé 182: Phán tích bài thơ càm tác vào nhà ngục Quáng Đông củ a Phan 
Bội Châu. _ 

Bài làm 

Cuối thè ky XIX, khi các phong trào đấu tranh chỏng Pháp lần lượt bị 
thất bại. đất nước chim ngập trong đau thương. Bước sang đầu thê kỷ XX, 
hướng ứng luồng giớ mới từ phương Tây thối tới, những con người yêu nước, 
quyết chí dành tự do cho dân tộc lại náo nức bước vào một cuộc đáu tranh 
mới, theo khuynh hướng dân chù tư sản. 

Phan Bội Châu xuất thân nho học song lại là người sớm có tinh thần 
tién tiến, bát nhịp với thời đại mới. Cái chí khí "phú quý bât nâng dâm, 
bán tiện bất nàng di, uy vù bất nàng khuất” (giàu sang không thè làm cho 
mè đảm, nghèo khó không thể làm cho thay lòng đôi dạ, uy vù không thẻ 
làm cho khuất phục) cúa một nho gia đả biến thành bân lình vững vàng, 
thanh cốt Ctách anh hung trước cơn tai biên nguy nan của một chi sĩ cách 
mạng. Ngày 19-1-1914, Phan Bội Cháu bị bát giam vào ngục Quàng Đỏng. 
Trước đó, thực dân Pháp đả kết án từ hình vắng mặt đối với ông. Bài thơ 
Cám tác vào nhà ngục Quáng Đông nằm trong Ngục trung thư - một huyết 
tám thư tuyệt mệnh. Ngay từ đêm đầu tiên vào ngục Phan đã làm hai bài 
thơ Nôm {Cám tác vào nhà ngục Quảng Dông là một trong hai bài ấy): 

Làm xong hai bài thơ tôi ngâm nga lớn tiếng rồi cả cười, vang dộng cả bốn 
vành, hầu như không biết thân mình đang bị nhốt trong ngục". Xem ra, tù 
ngục cùng chẳng mảy may khiến bậc trượng phu nao núng. 

Đảy là bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật. Hai câu vào bài thè hiện 
ngay khẩu khí của bậc anh hùng: 

'Vẫn là hào kiệt . vần phong lưu 

Chạy mỏi chán thì hãy ớ tù". 

Nhân vật trừ tinh hiện ra với một phong thái đường hoàng, tự tin đến 
ngang tang, ngạo mạn. Giọng đua vui, tự trào làm tan biên di cảm giác cua 
một người tu, chỉ thấy một tư thê cao ngạo, xem thường hiếm nguy. Cô 
nhân nói: Trí hơn vạn ngươi gọi là anh , tri hơn nghìn người gọi là "tuần”, 
trí hơn tràm người gọi là hào", trí hơn mười người gọi là kiệt". Kè tài tri 
hơn người, phong thái ung dung, dường hoàng (phong lưu) đang ngân nga tó 
chí. Hai từ vần trong câu thơ dầu mang đậm tính khấu ngừ. Một sự việc 
nghiêm trọng (tù) dược nói đến bàng một thái độ cười cợt, xem thường. Bị 
giam hãm trong tu ngục (lại là tử tù!) mà cứ như khách tài tử tạm dừng 
chân trên chặng đường dài dặc. Hoàn cảnh dù có dối thay, tai biên có thế 
đến bất cứ lúc nào nhưng chi khí thì chẳng khi nào dời đổi. 

Hai câu tiếp, giọng thư chợt chuyên: 

Đà khách không nhà trong bôn biển, 

Lại người có tội giữa năm châu 

Tác giã tự nghiệm về thân thế cúa mình. Một cuộc đời bôn ba dầy sóng 
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gió khan Bội Châu từng phiêu bạt khắp nơi (khi Trung Quôc, khi thi Nhật 
Bàn, Thái Lan). Trên hành trình lưu lạc ấy ông đã phải trải qua biết hao 
cay (láng, cơc khố. 

Crn VI hét long muốn tìm đường cứu nước, chi vi yẻu đất nước, dân tộc 
minh ma ngươi chí sĩ bị xem như một tội nhân, bị truy nã khắp nơi Phiêu 
bạt, lênh đênh, chăng được yén òn bao giờ, con người ây cất tiếng than cho 
mình cung la đau cho nỗi đau chung của một đất nước đang mất chủ quyền. 
Tiêng thớ dai ấy là của bậc anh hung. Cái buồn ấy là cái buồn của một 
người tu yêu nước, cua một nhân cách phi thường. Một phút ngẩm ngợi về 
mình dế rồi lại sang sáng ca lên âm giai làng mạn: 

Búa tay ỏm chặt bổ kinh tẽ 

Mở miệng cười tan cuộc oán thù . 

Kinh tô - kinh bang tẻ thế, người chí sĩ chẳng lúc nào thôi ôm ấp hoài 
bão trị nước cứu đời. Đấy là con đường Phan dã chọn, nguyện dấn thân. 
Vần la cái kháu khí hơn người, tiếng "cười" của một người tu sao mà 
khoáng đạt đến thế. Đến độ ta chì còn thấy âm hướng hào hùng bao trùm 
tất ca, lấn át tát cá như cánh buồm thênh thênh lướt sóng đại dương. Lối 
nói khoa trương đã được sử dụng đế biểu đạt cái chí lớn lao, khát vọng xoay 
chuyên càn khôn. Như trong bài thơ Chơi xuân, Phan viết: 

Phung xuân hội, may ra, ừ cùng dề, 

Nấm địci cầu vừa một tí con con. 

* • 

Đạp toang hai cánh càn khôn , 

Dem xuân vẽ lại trong non nước nhà ... 

Hai lièn giữa cảu 3 - 4 và câu 5-6 của bài thơ Cám tác vào nhà ngục 
Quàng Dông đâ tuân thủ khuôn mảu của một bài thơ thất ngôn bát cú luật 
Đường trong đối ý, đối lời. Sự đảng đối, hài hòa ờ những câu thơ này góp 
phán tạo ra ân tượng về cái vừng vàng. Các cặp từ đối: bổn biển - nám 
cháu, bùa tay - mở miệng, bổ kinh tế - cuộc oán thù khiến cho tầm vóc cua 
người chí sl trờ nên phi thường phù hợp với àm hướng chú dạo của bài thơ. 

Ban linh và tư thế khác người của người anh hùng yèu nước được khăng 
định dứt khoát trong hai câu thơ kết bài: 

Thân ấy háy còn , còn sự nghiệp , 

Bao nhiêu nguy hiếm sợ gì đáu! 

Con người ây còn Sống là còn tranh dấu đến cùng cho lý tướng chính 
nghía ciia mình. Hai chừ còn ngắt ra, điệp lại càng tăng thêm sắc thái 
mạnh mẽ, dứt khoát cho câu thơ. Ý chí thép sẽ chiến thắng hiểm nguy. 

Cá bài thơ toát lên một tinh thần bất khuất, một tư thế vừng vàng cua 
bậc trượng phu trong cơn sóng gió. Truyền thống yèu nước, chí khí anh 
dùng của dân tộc đang tiếp tục mạch chày bất tận trong tâm huyết chí sì 
Phan Bội Châu. Hình ảnh người anh hùng đả tạc vào lịch sử như một minh 
chứng cho tinh thần yèu nước, xả thản vì lý tưởng chính nghía. 
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Đé 183: phỏn tích bài thơ Đập đá ở Côn Lỏn của Phan Chau Trinh. 

Bài làm 

Phan Châu Trinh là một trong nhửng chí si cách mạng nòi tiêng Máu 
thè ký XX. Bài thơ Dập đá ớ cỏn Lỏn làm trong thời gian ông bị đày ờ (lão 
Cỏn Lỏn thế hiện khí phách quật cường, một ban lĩnh ngang tám vơi Mung 
sĩ thẩn thoại. 

Nhà tu thực dân Côn Đâo là một địa ngục trán gian. Bọn thực dản dung 
nơi này dế đày đọa những con người yêu nước ưu tú hòng làm nhụt chí khí 
đấu tranh của họ. Trong dó, đập đá là một trong nhưng công việc cực nhọc 
mà người đi đày phải làm. Phan Chu Trinh cũng à trong số tù khô sai ấy. 
Nhưng giửa nắng gió biến khơi khắc nghiệt, người tù Phan Chu Trinh đà 
dựng lẻn cả một tượng dài bàng thơ thê hiện một vẻ đẹp lẩm liệt, phung 
thái cứng cói ngang tàng của người anh hùng cứu nước. Bốn cảu thơ đầu tác 
giả miêu tá cánh tượng đập đá của người tu và củng bàng nhưng hình ánh 
ây mà khắc họa dáng vóc phi thường cùa người anh hung dáng nam nhi: 

Làm trai đứng giữa đất Côn Lỏn 

Câu I11Ở đầu, tác giá phác ra bối cảnh không gian, gợi mở ảm hương 
hung tráng băng tư thè hiên ngang, sừng sừng cùa phận làm trai’ đầu đội 
trời, chân đạp dất kiêu hung. Dàn gian từng có câu: "Làm trai cho đáng nên 
trai". Nguyễn Công Trứ thì viết: "Chí làm trai Nam, Bắc, Táy, Đông; Cho 
phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể". Phan Bội Châu cũng đề cao chí hướng làm 
trai: "Đã sinh làm trai thì cùng phái khác đời"... Điều đó cho thấy quan 
niệm về chi trai , làm trai có mạch nguồn trong quan niệm nhân sinh truyền 
thống. Trong cảu thơ của Phan Chu Trinh quan niệm ấy được khẳng định 
trong một bối cảnh cụ thê: "... đứng giữa đất Côn Lồn" là "đứng giữa" biển 
— trời - đất, thật kiêu hãnh, dường hoàng, đúng là tư thẻ của người lam chủ 
giang sơn. Ba câu thơ tiếp theo, qua nhưng hình ảnh chân thực diễn tả công 
việc nặng nhọc (khai thác đá) tác giả đã khắc họa thành nhưng hình ảnh 
biếu trưng cho tầm vóc sức mạnh dời non lấp bế, kinh thiên dộng địa của 
nhân vật trừ tình. Nhưng hành động mạnh mè cho phép ta hình dung ra 
hình ảnh người dũng sĩ với sức vóc thần kỳ dang xung trận: xách bún", ra 
tay ; và lưng lẫy" nhưng chiến công "lơ núi non , đánh tan nảm bảy 
đông", "dập bê mấy trăm hòn". Nhưng từ ngư cực tả sức mạnh dũng manh 
đã làm nổi bật hình tượng con người trong tư thê ngạo nghễ, lớn ngang tầm 
vù trụ. Giữa không gian biển trời bao la sừng sưng một tượng dài kết bằng 
nhưng hình khối phi thường. 

Bốn cáu cuối bộc lộ trực tiếp cảm xúc và suy nghĩ cùa người anh hùng: 

Tháng ngày bao quán thông sành sỏi, 

Mưa nắng càng bồn dạ sắt son. 

Những kẻ vá trời khi lờ bước , 

Gian nan chỉ kế viẽc con con! 
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Thân sanh sói , da sắt son sẽ bền bi trụ lại dược cùng tháng ngày ", 
mưa nắng Thê đôi lặp ở câu 5-6 thê hiện sự kiện tâm, vững trí của nhá 
ca/ h mạng dù trong bất ky hoan cành khắc nghiệt nao. Tấm lòng thủy 
chung, son sát mài chàng khuyết, nhuộm chảng đen (Nguyền Trãi) kia 
cung la sự kẽ thưa truyền thông anh hung bất khuất dã dược kháng định 
trong hch sư dựng nươc và giữ nước cúa dân tộc Việt Nam. Vững vàng đến 
trư gan cung tuế nguyệt , đôn ngạo nghễ đcã là đạo sống, phẩm cách cùa 
ngườỉ chiên si chang tiếc thân minh cho sự nghiệp chung Phan Chu Trinh 
xuat thản nho học, ờ nhưng vần thơ này ta thấy bân linh cúa nhà nho dã 
hòa thâm thuần thục với tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng. Trong bối 
canh dãy những gian nan, thứ thách hồi đầu thê ký XX người chiến sĩ dám 
dấn thân vi giang sơn xà tắc cùng phai là nhưng con người bất chấp hy 
sinh, nguy khó, biết quên thán mình. Có khi còn phái biết gồng mình lên. 
chiên thang hoan cánh hàng ý chí. Cảm hứng lãng mạn hào hùng tiếp tục 
được đây lèn đinh điếm ớ hai cảu thơ kết với hình ảnh thơ mang đậm chất 
sử thi. Hai chừ vá trời lấy từ tích Nữ Oa vá trời . Tám vóc, sức mạnh ơ đây 
đả dược thi vị hóa dén mức thần kỳ, giống như bà Nừ Oa trong truyền 
thuyẽt đội đa vá trời. Hình anh nhưng kẻ vá trời vừa thực vừa bay bổng, 
khoa trương. Thực ớ mức liên hệ với hình ánh nhưng người tù lao động khò 
sai dập đá, làm lỡ núi non đã được miêu tả ớ 4 cảu thơ dáu. Bay bống, khoa 
trương ờ lối ví với nhân vạt trong thần tích. Hai câu thơ cuối này gợi tả sự 
dối lặp giừa cải lớn lao, kỳ vĩ (vá trời) với thực tê gian nan chỉ lcà "việc con 
con". Sự đối lập ấy là kết quả của một ý chí sàt đá, niềm tin lớn vào sự 
nghiệp chinh nghía, kẻ vá trời băng sức mạnh đội đá vá trời có thể đè bẹp 
mọi trở ngai gian nan. Thực tế thì những khó khăn tác giả đang phải đương 
dầư không con con chút nào nhưng chỉ có bằng cách ấy, băng ý chí quặt 
cường tích tụ từ nguồn mạch dân tộc người chiến sì mới có thế tiếp tục đươc 
con đường dằng dặc chông gai trước mắt. Đó cùng là một cuộc chiến tháng 
chính mình. 

Đập í/ớ ở Côn Lôn và Cám tác vào nhà ngục Quáng Đông là hai bài thơ 
ciia hai nhà nho yêu nước tiêu biểu trong phong trào cách mạng nhưng nám 
dấu thê kỷ XX. Qua đó chúng ta nhặn ra cái mạch chảy dào dạt của chủ 
nghĩa yêu nước, chủ nghía anh hùng trong truyền thống dân tộc Việt Nam. 
Hói đây cái mạch nguồn ấy lại bưng lèn thành nhưng đợt sóng mảnh liệt và 
thế hiện trong văn học kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp. 


Đé 184: Phân tích vãn bản Hai chừ nước nhà của Trổn ĩuđn Khải. 

Bài làm 

Trần Tuấn Khải thường mượn những chuyện lịch sứ đê giãi bày tấm 
lòng yêu nước, nỗi đau mất nước, qua đó ma thức tính tinh thần cua đồng 
hào. ơ những năm đầu thè ki XX, ông là một trong nhửng gương mặt thơ 
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tiêu biểu với giọng điệu bi tráng, thống thiết. Hai chữ nước nhà là tác 
phấm tiêu biếu cùa òng. Dưới hình thức song thất lục bát, bài thơ Hai chữ 
nước nha đế lại một ấn tượng mạnh mè, sâu sắc trong lòng người đọc. Tàm 
trang xà hội khoang 1926 uât ức, bi tráng, điều lục bãt du dương êm hòa 
khống du, mà đòi hòi một điệu thơ song thất lục bát đẻ toat, dể thoát, đẻ 
xé nối niềm u uất đè nặng tâm hồn’ (Xuân Diệu). 

Cuộc chia tay cam động giữa hai cha con Phi Khanh và Nguyền Trài 
trong bối cảnh nước mất nhà tan trong bài thơ là những khoánh khắc dặc 
biệt, có sức lay dộng lớn đã được Trần Tuân Khải sứ dụng đê ki thác tàm 
trạng, cảm xúc hiện tại, thực của mình. Lời trăng trối cùa người cha đỏi với 
con khi vĩnh biệt trĩu nặng ân tình, nhuốm đậm những đau thương. Tiêng 
lòng sầu thảm, ai oán kia khi thì trùng điệp dồn nén, khi thi da dièt xót xa. 
Tác giá quá là dcà không uống công chút nào khi lựa chọn âm điệu phong 
phú cua thề thơ song thất lục bát đê dồn tả những tiêng lòng ấy. 

Có thế hình dung bô cục cúa văn bản trích Hai chữ nước nhà thành ba 
phán. Phẩn 1 (8 câu thơ đầu): diễn tả tâm trạng của người cha trong cánh 
ngộ éo le, đau lòng; phần 2 (20 câu tiếp): phác họa tình cảnh đau thương 
tang tóc của đất nước; phần 3 (8 cảu thơ còn lại): xót phận minh bất lực, 
người cha trao gữi cho con tâm nguyện cứu nước. Đi vào tìm hiểu từng phần 
ta sẽ cam nhận dược mạch xúc cảm thống thiết, chân thành của bài thơ. 

ơ 8 câu thơ đầu, tác giá gợi ra bối cảnh không gian biên ải ảm đạm, heo 
hút và tâm trạng cua nhân vật trữ tình. Bốn câu đầu là không gian chia li: 

Chốn ải Bắc mây sáu ảm đạm, 

Cỏi giời nam gió thảm đìu hiu. 

Bổn bể hổ thét chim kêu, 

Đoái nom phong cánh như khêu bất bình. 

Trong cuộc ra đi không có ngày trỏ lại thì biên ải này chính là điểm mà 
Nguyễn Phi Khanh vinh biệt tô quốc, què hương, vĩnh biệt người con thản 
yêu cua mình. Tâm trạng của kẻ sắp ra di vĩnh viển phu lèn khung cánh 
vốn đả heo hút, am dạm một màu tang tóc, thê lương. Tàm sầu. cảnh sáu cứ 
khơi gợi lẫn nhau thành một mối sầu thám tái tẻ, u hoài dăng dặc. Đoạn 
thơ này tạo ra không khí chung cho toàn bài, không khí thời cuộc năm xưa 
(thời Phi Khanh - Nguyền Trãi) và cùng là không khí của xã hội Việt Nam 
những năm 20 thế kỉ XX. Bốn câu tiếp đầm đìa máu lệ: 

Hạt máu nóng thám quanh hồn nước, 

Chút thân tài lẩn bước dậm khơi , 

Trỏng con tấm tã cháu rơi , 

Con ơi, con nhớ lấy lời cha khuyên. 

Giờ phút này dày, cha sẽ ra đi mà chẳng bao giờ về nữa. Đất nước lầm 
than, cha con li biệt, tình dát nước lớn lao hòa trong tình phụ tứ sáu nặng 
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Nguyên Phi Khanh bị giải sang Tàu Đè làm tròn đạo hiếu với cha gia, 
Nguyên Trãi muôn di theo đê phung dường. Nhưng Phi Khanh gat tinh 
riêng, dồn lòng khuyên con trờ lại đê trả thu nhà, đền nợ nước. Ngươi sắp 
ra di vĩnh viển thường nói những lời gan ruột, những lới ma người còn sống 
phai khác cốt ghi xương. 

Tấm long đối với đất nước của người cha thật cam dộng. Ở những cảu 
thơ tiếp theo trong phần 2 tác gia đá hóa thản vào người trong cuộc li tan 
dè phác ra tình cánh dau thương của dất nước lảm than nô lệ. Trong đó tác 
gia sứ dụng cả tư sự và miêu tả xen lẩn nhừng lời cám thán đẻ làm nôi bật 
nồi đau mất nước nhà tan, tất cả đang chìm ngập trong thảm họa xương 
rừng máu sông "; uất hận sầu đau đang ngùn ngụt ngút trời: 

Thám vong quốc kc sao xiết kểy 

Trỏng cơ đồ nhường xé tâm can, 

Ngậm ngùi đất khóc giời than , 

Thương tâm nòi giống lẩm than nỗi này! 

Nổi đau ớ đây là một nỗi đau lớn, vượt lên nổi đau riêng đê thành nỗi 
đau cao cà, thiêng liêng của cả đất nước, giống nòi. Sư lớn lao ấy được diễn 
ta hang hàng loạt các hình ánh mang tầm vóc vĩ mô: vong quốc , cơ đồ, đất 
khóc, giời than , nòi giông. Dòng xúc cảm mành liệt thống thiết biểu hiện 
qua những từ ngừ diễn tả tình cảm ở cung bậc mạnh, bi thiết: kể sao kế 
xict , xr tám can, ngậm ngùi, khóc than , thương tám. Mỗi dòng thơ là một 
tiếng kêu than dứt ruột, đầy những hờn căm, bi phần. Chăng đủ nước măt 
đế khóc than cho nhừng đớn đau đang tràn ngập giang sơn, đăng cay đành 
nuốt sảu trong dạ, người cha nhắn nhủ tâm huyết lại cho con: 

Cha xót phận tuổi già sức yếu, 

Lỡ sa cơ đành chịu bó tay , 

Thán lươn bao quản vùng lẩy, 

Giang sơn gánh vác sau này cậy con. 

Con nên nhớ tổ tông khi trước, 

Đã từng phen vi nước gian lao. 

Bấc Nam bờ cõi phân mao, 

Ngọn cờ độc lập máu đào còn đày ... 

Nói phận minh bát lực đê ùy thác tất cả cho con, cha 'tuối già sức yếu”, 
lại gập cơn nguy nan, dành uất hận, tủi hờn mà bó tay. Khơi gợi lại truyền 
thống kiên cường bất khuất của tố tiên, người cha muốn thắp lên trong 
người con tin yêu của mình ngọn lứa căm thù xám lăng, ngọn lửa ý chí 
quyết tám khỏi phục cơ đồ nước nhà và là cả niềm hi vọng lớn vào con 
trước khi đi mài. Lời trao gừi nặng tựa Thái sơn. Nước mất thì nhà củng 
tan, thu nhà chi có thế trả được khi thù nước đá rửa sạch. Nguyễn Phi 
Khanh muốn con mình biến nỗi đau mất cha thành nổi hặn mát nước. 
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Mượn xưa đế nói nay, mượn người đê nói ta Vốn là thú phap có từ lải 
dơi trong truyẻn thòng vân học. Trần Tuân Khải đã rất thành công khi ìựí 
chọn chuyện chia li giữa hai cha con Nguvẻn Phi Khanh và Nguyền Trài đê 
gưi gầm tam sự. nổi đau mất nước nhằm khơi gợi tinh thần yêu nước 
thương noi khi non sông dang bị giày xéo bởi gót giày thực dân. Hằng tình 
cam sáu dặm, mành liệt, với một giọng điệu thống thiết, thán ca, tác gia 
cua Hai chữ nước nhà dã thực hiện bổn phận, sứ mệnh cao cả của ngươi 
nghệ si yêu nước. Thơ ỏng thòi thúc lòng người, khích lệ mọi người tranh 
đấu cho giang sơn độc lập, tự do. 


Đề 185: Trong số những tóc pham đã học và đọc thém, em thích tác 
phếm nòo nhốt? Phân tích tác phẩm đó dế làm rỏ lí do. _ị 

Bài iàm 

Nhác đến thơ Hàn Măc Tứ là người ta nghĩ ngay đến nhừng vần thơ 
dièn cua ông, khi đọc chúng ta thấy phải rùng mình. Nhưng trong tập “Thơ 
điên” này, Hãn lại cỏ một bài thơ hay đến mềm mại, nhẹ nhàng. Đó là bài: 
“Mùa xuân chín”. 

Trong làn nấng ứng khói mơ tan. 

Đỏi mái nhà tranh lẩm tấm vàng. 

Sột soạt gió trêu tù áo biếc, 

Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang . 


Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời, 

Bao cô thôn nữ hát bên đổi; 

- Ngày nuii trong đám xuân xanh ấy, 

Có kè theo chồng bỏ cuộc chơi... 

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi, 

Hổn hển như lời của nước mây... 

Thám thì với ai ngồi dưới trúc, 

Nghe ra ý vị và thơ ngáy... 

Khách xa gặp lúc mùa xuân chín, 

Lòng trí báng khuâng sực nhớ làng. 

- Chị ấy năm nay còn gánh thóc 

Dọc bờ sông tráng nắng chang chang? 

Được chiêm ngường nhừng tác phẩm của ông, ta mới thấy đáy là một tài 
thơ, một hồn thơ luôn trồi dậy ngay cá trong hoàn cảnh khó khản nhát. Thi 
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si Han viẻt bài thơ nay khi căn bệnh phong dang tàn phá cơ thô ỏng rất dử 
dội. Av vậy ma lởi thơ vẵn say dám, tré đẹp, mùa xuân áy vẩn thám màu 

sự sóng. 

Ta dã thường thấy mùa xuân về trong thơ cùa Nguyền Binh 

"Bửa ấy mưa xuân phơi phới bay 
Hoa xoan lớp lớp rụng rơi đay" 

Dây củng là mùa xuân nhưng lại như vừa đến mang theo mưa xuân lất 
phát Hàn Mặc Tứ sao lại gọi là mùa xuân “chín"? 

Xuân don là mua hội lại về, có biết bao nhiêu nắng vàng diêm trên mái 
nha tranh. Lại còn những làn “khói mơ", làn khói mở mờ nứa hư nứa thực, 
như dang bước vào thế giới của các nàng tiên. Vì đoạn thơ xuất hiện tà áo 
biẽc, một thoáng của các cò thôn nừ dang khản áo đi xem hội. Phai nói 
răng tác giá rát tinh tè đả cảm nhận được cả tiếng dộng “sột soạt" của 
những tà áo biẻc. Không biết la gió thói ma gày ra tiếng dộng hay tại các 
cỏ rao bước nhanh quá làm tà áo lất phất bay trong gió. Vậy là bức tranh 
dấu tiên da hiện ra, có cái nắng, có khói sương, có gió, tà áo bièc là dấu 
hiệu có con người. Và dặc biệt là sự phát hiện mới mé của nhà thơ: “Bỏng 
xuân sang", mùa xuân đá đến. 

Bài thơ vừa có tính hiện đại nhưng lại đậm chất cỏ điên. Cảu thơ: “Sóng 
co xanh tươi gợn tới trời" gợi cho ta nhớ đến: “Cỏ non xanh tận chân trời" 
cua thi hào Nguyền Du ngày nào. Nhưng cái độc dáo của chàng thi sĩ Hàn 
Mạc Tư ở chỗ thế hiện được một không gian rộng mà thoáng không một 
đứt đoạn, cò mà như sóng, phái chăng lòng người cũng dang có những đợt 
sóng ngầm nào đó? Đèn khi con người xuất hiện thì mới thấy rõ hơn. Bài 
thơ có hai chồ như một lời nói trực tiếp, thì dây là lời nói trực tiếp đầu 
tiên, nhưng không biết là lời cùa nhà thơ hay lời của một người nào đó. Bức 
tranh dang vui vẻ nhộn nhịp, tường như tràn đáy nhửng lời ca tiếng hát cua 
nhưng cô thôn nừ, thì xuất hiện một lời: 

“A ĩ gày mai trong đám xuân xanh ấy 

Có kẻ theo chổng bỏ cuộc chơi ” 

Đây là lời nhác nhớ hay một lời phán truyền? Có lẽ là một lời nhấc nhe 
nhang mà thôi. Nhưng không chi các cô thôn nừ kia phải giật mình mà 
ngay cả người dọc cũng phải gật đầu mà tấm tắc như ngộ ra răng: lẽ đời là 
thế! Một giấc mơ đẹp như thê này đâu dề có, vậy mà Hàn lại kéo họ ra dể 
họ nhìn thấy hiện tại nghiệt ngă này. Lời thơ như bùi ngùi lắng xuống, các 
cô gái xuân kia có biết rằng hội xuân năm sau sẽ không có dông đủ như vậy 
không? Sè có nhiều cô bỏ bạn, bỏ hội mà theo chồng và mãi mãi các cỏ 
không còn dược bên nhau thế này nữa. Ta củng thấy răng chính nhà thơ 
cùng bất lực trước hiện thực này, có lẽ chí thở dài một cái và nghĩ mà buồn 
vì không có cái gì là ôn định bất biến. Những cái tốt đẹp thường đến muộn 
mà di nhanh trong phút chốc, còn những nỗi buồn thì đến nhanh quá, hiện 
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thực phũ phàng quá! Chì riêng câu thơ này thòi cùng làm tôi phái thấy quý 
nhưng người bạn cua minh hơn, quý nhưng phút giáy bên nhau hơn. BỜI lè 
sò co lúc chính minh phai từ bỏ “cuộc chơi” để deo vào minh cái nghiệp 
chỏng con. Đây đung là cái vốn có cua con người, dược Hàn Mặc Từ gói lại 
trong vai câu thơ cùa mùa xuân. 

Nỗi buồn chỉ thoáng qua rồi không khí mua xuân lại trơ lại với tiếng 
hát của đám hội xuân: 

Tiếng ca vắt vẻo lưng chửng núi , 

Hổn hển như lời cùa nước mây ... 

Thẩm thỉ VỚI ai ngồi cỉưới trúc , 

Nghe ra ỳ vị và thơ ngây... 

Tướng chưng như tiếng hát rất mỏng manh, nhẹ như một làn khói 
mong. Ta cứ cám thấy tiếng hát nàv có thể nhìn thây, nhìn rõ là dằng khác 
vì có sự định vị ớ nơi “lưng chừng núi”. Còn có âm vực rất yếu ớt “hôn hên”, 
gợi ra một hơi thớ có khi là gấp gáp nhưng biết đâu lại khó khăn. Chính vi 
tiếng hát này không mạnh mà rất nhỏ, chỉ “thầm thì” nên nghe có vẻ là ý 
vị, thơ ngây. Phái chăng lúc này mùa xuân đang chín? Nhưng có ngẫm ra 
mới thấy cái âm thanh mỏng manh kia thật vô định và khó nám bắt dược 
nó. Vưa là hữu hình vì thấy nó ớ giừa lưng chừng một ngọn núi, nghe thấy 
lời nhưng lại là cái vô hình, non nớt khó có thế tồn tại lâu được. Chắc chăn 
lời ca ấy sè tan biến, sẽ mất ngay sau dó! Vậy là bức tranh xuân ngoài kia 
du có đẹp đến đâu, có nắng ứng đến hồng bao nhiêu đi nữa thi cung làm 
nhà thơ thấy cái thực tại xung quanh mình không sao nắm giữ được, nó 
luôn bất ổn và làm tâm hồn nhà thơ có một chút bất an. Một ý nghĩa cuộc 
sống nừa dược nhà thơ chiêm nghiệm ra, dó là những gì xung quanh ta 
tướng răng có thề nắm bắt, có thế lấy làm của ta nhưng mới chi la “nghe 
ra” thôi chứ chưa phải là “chắc chắn là vậy”. 

Cuối bài thơ lại là hình ảnh người phụ nừ với một vẻ đẹp “chán quê”, 
dậm chất đồng nội hiện lên trên nền tráng có “nắng chang chang”. Người 
lư khách nhìn cảnh xuân mà nhớ về què nhà. Đung theo kiêu: “Nghe mưa 
nơi này lại nhớ mưa xưa”, nghĩa là hiện tại giup người ta nhìn về quá khứ 
nhưng cùng đôi chút dự cám về tương lai. Mùa xuân đã chín, lòng người 
củng vì thế mà đang dần nghi suy chăng? Xuán đã chín thì tất theo lè 
thường phải sang mùa, con người hết tuổi “hát bên dồi” thì cùng phải 
chuyến sang tuối “theo chồng bò cuộc chơi”. Thế nèn vào những thời điếm 
như vậy “chẳng lẽ òm lòng chờ dợi mài, cô đành lỗi bước với tình quânắt 
phải sang long. Một câu hỏi ở cuối bài nhưng không chỉ cho ta nhiều cảu 
trá lơi mà còn cho ta thảy tâm tư, nỗi lòng của ngươi khách xa khi gặp 
dúng khi mùa xuân đương chín. Có thẻ đứng ngắm nhìn cảnh sắc, nghe 
tiếng hát, xem các cô thôn nừ đi hội mà lòng muốn hướng về dĩ vãng xa 
xôi. Người đỏ cùng có một người thương nơi quê nhà, và không biêt giờ này 
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dang lam gi nữa, cô có còn chờ đơi không hay đà gặp tinh cành khác mát 
rổi < hi hai, ha hinh ảnh miêu tá mùa xuân mà có tới vài ba nét tám trang 

trong dó. 

Bãi thơ “Mùa xuân chín” dà cho người đọc thây một hồn thơ Hàn Mặc Tử 
dây nốt niềm u uất nghi suy. Một cảm nhận từ bài thơ đó là một bức tranh 
mua xuân chín nhưng không khí lại ảm đạm, buôn đến nào nề, càng cám thụ 
càng thay các tang ý nghĩa nhưng lại bất lực trước nó. BỞI lè hạnh phúc đâu 
có dẻ nám lấy, đòi khỉ nó hừu hình nhưng hắu như là vò hình nên thường cho 
ngơời ta những sự nghi cảm. Chính thiên nhiên và con ngươi luôn thay đổi 
ma cho ta những lo lắng đó, dúng như tâm trạng của Hàn trong một bài thơ 
khác: “Ai biết tình ai có đậm dà?”. Nhà thơ lúc này đang phải chiến đấu rất 
mệt mơi với bệnh tật mà vản đê lại một mùa xuân chín, một hoài cảm, một 
dự bao cho tương lai là một điều đáng kinh phục lắm. Từ bài thơ này, người 
ta có thẻ nhận ra nhiều tầng ý nghĩa đè thấy tâm hồn nhá thơ không hề yếu 

ớt, mà vẫn còn tinh tế, đa chiều khi nhìn nhận sự việc. 

' ' • • • 


Đé '86: Phán tích nhãn vột Đòn Ki-hô-tê trước khi đánh nhau với cối xay 
gió (đoạn trích “Dánh nhau với cối xay gió M - Xéc-van-téc). _ 

Bài làm 

Đôn Ki-hỏ-tè là tác phẩm nổi tiếng cùa nhà vản Xéc-van-téc và cùa 
nền văn học Tây Ban Nha. Đoạn trích "Đánh nhau với cối xay gió" là đoạn 
trích tiêu biểu góp phần làm nổi bật tính cách nhân vật chính: nhản vật 

Đôn Ki-hô-tê, một con người có li tường tốt dẹp nhưng vì mê muội bởi 

những tác phẩm tiếu thuyết kiếm hiệp lỗi thời nèn hành động mẻ muội, 
dáng cười. 

Trên dường đi thực hiện nlìửng ý định viên vòng, hai thầy trò phát hiện 
thấy ba bốn chục chiếc cối xay gió giữa đồng. Đôn Ki-hô-tê tưởng tượng đó 
lá những tên khổng lồ, và quyết giao chiến. Bỗng lúc đó gió nổi lên, cối xay 
gió bat đầu chuyến động và Đôn Ki-hô-tẻ càng hăng máu xông vào. Giáo 

gãy. ngưa và người vâng ra, Đỏn Ki-hô-tè bị đau như trời giáng. Kết cục, 

hai tháy trò đi về phía cảng La-pi-xê, Vi Đôn Ki-hô-tê nghi: "con đường 
nay có lắm người qua lại chẳng thể nào không gặp nhiều chuyện phiêu lưu 
khác inhau*’. 

Đoạn trích này làm hiện lên rất rỏ tính cách cùa Đô Ki-hỏ-tê. Sự mê 
muội (do đọc quá nhiều sách kiếm hiệp đả khiến người hiệp sĩ tương nhừng 
chiêc côi xay gió là bọn khống lồ gian ác, sau đó lại tưởng là phép thuật cùa 
pháp sư Phơ-re-xtôn. Vì thê mà, không một chút ngần ngại, lào hiệp sĩ đả 
lao và 0 đẽ tiều trừ cái lù gian ác ấy. Ước mơ và khát vọng cùa người hiệp sĩ 
không; phái là không tốt đẹp và dũng cảm nêu đối thu là quân gian ác thực 
sự, nhiưng nó lại là hành dộng thật nực cười bới đối thủ của anh ta lại là... 
những; chiếc cối xay gió. Tinh cách của Đòn Ki-hô-tê còn dược thế hiện rõ 
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ờ đoạn tiếp theo: lào bị trọng thương nhửng không hề rên ri (lào cán phai 
chứng tỏ mình là một hiệp sĩ giang hồ); lao cùng không quan tám (lén 
chuyện án, chuyện ngii bói lão còn (lang mơ đến... “tinh nương . 

Tuy co nhiều khía cạnh tốt đẹp nhưng vi ngấm quá nhiều truyện kiếp 
hiệp nên Đôn Ki-hò-tè trở th.ành một nhân vặt nực cười, vừa đáng trách 
lai vừa đáng thương. 


Đề 187: Cảm nhộn của em khi đọc đoạn trích Đánh nhau với cối xay gio 
(tiếu thuyết Đỏn-ki-hỏ-tê của Xéc-van-téc). 

Bài làm 

Đánh nhau với cối xay gió là một chiên công dặc biệt cùa hiệp sỉ 1)0 n 
Ki-hỏ-tê tài ba xứ Mantra. Hiệp sĩ này là nhân vật chính do nhà văn Tây 
Ban Nha Xec-van-tex sáng tạo ra trong cuốn tiểu thuyết cùng tên. Đôn Ki 
hô-té vốn là một nhà quý tộc nghèo, tuổi đời ngót nghét nám mươi. Suốt 
ngay chí lấy sách vơ làm bạn bè và làm thú vui tiêu khiến. Nhưng sách vơ 
mà nhà quý tộc đoc lại là truyện kiếm hiệp phiêu lưu, là các truyện hiệp si 
ma phần lớn là bịa đặt chứ không có thật. Nhà quý tộc bị mé hoặc bời thè 
giới các hiệp sĩ và các chiến công của họ đã quyết tâm bỏ nhà ra đi làm 
hiệp sĩ, sống cuộc dời lang thang nay đây mai đó. Mục đích ra đi của Bôn 
Ki-hò-tê là diệt trừ cái ác và lập lại công bàng, cứu nghèo cứu khổ. Đám 
mình trong thê giới hiệp sĩ, Đôn Ki-hô-tẻ cũng chim đắm trong thẻ giới 
hoang tưởng. Vì thê trên mọi néo đường ông di ỏ đáu ông cùng thây những 
tẻn khống lồ những con yêu tinh... đang hoành hành gây tội ác. Những tên 
khống lồ, những con quái vật đéu gắn liền với trí tướng tượng của Đôn Ki- 
hò-tê. Trên con đương đi tìm lẽ công bằng ơ đời, Đòn Ki-hô-tê còn cỏ một 
người giám má rất dỗi trung thành và rất đúng hình mẫu sách vỡ mà ông 
dà đọc, đó là người nông dán Xantrò Panxa tốt bụng, hay ăn vô lo và cùng 
rất yêu đời. Họ cùng đi với nhau trên mọi néo dường đất nước, cùng chung 
hoạn nạn, cung sè chia mọi nỗi buồn. 

ơ đây nhừng tên khống lồ xuất hiện trên con dường thực hiện công lý 
của nhà hiệp si là những cối xay gió, tới "ba bôn chục chiến côi xay gió giữa 
dồng", chúng dường như hiện ra đột ngột, bất ngờ và nhanh chóng tạo ra 
một hoang tướng trong dầu óc của nhà hiệp sĩ cao lênh khênh mà lại gầy 
còm một cách thảm hại đang ngất nghểu trèn lưng con chiến mà Rỏxinantê 
cùng gầy còm tới mức chỉ còn da bọc xương. Luôn luôn mơ ước lập đươc các 
chiến công như các hiệp sì thời xưa cho nên Đòn Ki-hô-tẻ thấy răng (lảy la 
một dịp tốt: "Vận may dun dúi khiên cho sự nghiệp của chúng ta đẹp qua 
sự mong muốn. Này, anh bạn Xan trô Panxa, anh có trỏng thấy mấy chục 
tởn khổng lồ kia không? Để ta xồng ra kết liễu đời chúng; với nhưng chiền 
lợi phẩm thu dược chúng ta sẽ trở ncn giàu sang phú quỷ...". Một cánh 
đổng mênh móng, những chiếc cỏi xay gió sừng sững quả là một bối cánh 



nen thư cho tri tương tương hoang tương, điẽn rồ cua nhà hiệp sì Tuy 
nhiên ngươi giáin mã cua chàng thi lại không hoang tường chút nao. Vì thê 
klìĩ nghe chu nhân nói tởi những tén khổng lồ anh ta hỏi ngay: 'Những tàn 
không tò nào cơ ỉ” - một cáu hoi cơ hồ như anh ta ớ trên trời rơi xuóng chứ 
không phai la giám mã luôn luôn đi kem sát bèn hiệp si mà mình phai phò 
ta i)<»n Ki lì ó—té chi ngay cho anh ta thấy: Những tởn mờ anh nhm tháy 
ở trước màt kia kia. Cánh tay chung rát dùi, có cái tới gan hai dậm '. í)ảu 
oe thưc tièn cua Xantrô nhặn ra ngay sự nhám lan của ông chu. Anh ta 
thãv sự cán thiết phai giai thích cho ỏng chu: 'xin ngơi COI chừng. Cái mà 
ngài tướng là người khống lồ chi là những chiếc cối xay gió , còn cáì vật 
trỏng giỏng cánh tay là những cánh quạt , khi cổ gió sẽ quay tròn làm 
chuyến cối dá bcn trong \ 

( í dày co một điếm tương đống: Đôn Ki-hỏ-tè nhìn nhửng chiếc cánh 
quạt như lã rihừng cánh tay, còn Xantrô cùng cho là giông cánh tay". 
Nhưng sự tương dồng này sẽ bị khúc xạ bởi hai đẩu óc khác nhau: một thì 
hoang tướng, một thì tinh táo, đế rồi làm bật ra một tiếng cười hóm hinh 
nhẹ nhàng. Nha hiệp si thây ràng cắn phải chứng minh cho người giám mà 
không hièu biết gi về những chuyện phièu lưu bằng một sự kháng định chác 
chán: Quà la anh chàng hiếu gì những chuyện phiêu lưu mạo hiểm. ỉ)ó 
chính là nhưng tên khống lồ. Nêu anh sợ thì hây mau mau lánh ra xa mà 
cáu kinh trong lúc ta đương đáu với chúng trong một cuộc giao tranh gay go 
va chênh lệch . Sự " chênh lệch" thì đả quá rõ, còn 'phiêu lưu" thì cũng dề 
nhạn ra, "gay go' thi khỏi phải nói. Trước hết Đôn Ki-hô-tê chú dộng chấp 
nhận trận đâu không cân sức băng cách "thúc con Rôxinantê xông len", 
'chỏng thèm dế ý" dến mọi lời khuyên can. Giữa cái bối cành hùng vĩ va 
liên thơ áy và trước những đối thù câm lặng, nhà hiệp sĩ tài ba dưa ra lời 
tuyên chién của minh bàng cách "thét lớn": "Lã súc sinh kia không dược 
chạy trôn! Có ta lờ hiệp sĩ một thương một mă đến đọ sức vói bọn ngươi 
dày . Bọn không lổ củng không vừa, chúng cùng ra tay đối phó: "một cơn 
gió nhẹ làm quay những cánh quạt". Và thế la nhà hiệp sĩ lên tiếng khắng 
dịnh sức mạnh tai ba của mình: Dù cho bọn ngươi có vung nhiều cánh tay 
hơn cá khổng lổ Bri-a-rc-ô , các ngươi củng sẽ phái đền tội". 

Nhưng dày con là cuộc chiến sĩ giừa chiên diệt yêu quái và lù yèu quái, 
nèn thê thức cũng có những cái khác thường. Đỏ là theo truyền thống hiệp 
si, khi vào trận chiên các hiệp sì dều hướng lời cầu nguyện của mình về 
tinh nương mà minh tôn thờ. Không trái với phong tục, Đôn Ki-hô-tè củng 
cầu cứu nàng Đuyn-xi-nê-a, xin nàng hày giúp cho trong cơn nguy biến 
này Củng van nói thêm rằng nàng Đuyn-xi-nê-a người mà trái tim của 
hiệp sĩ Dỏn Ki-hô-tè tôn thơ chi là một sản phấm hoang tướng của đầu óc 
mu mị bới ánh hường cùa các tiếu thuyết mà nhà quý tộc kia dà đọc trong 
máy chục năm qua. Khi cầu nguyện như vậy thì dường như sức mạnh được 
nhân đòi, lòng dửng cảm củng được tăng lên gấp bội, khi dó Đôn Ki-hỏ-tớ 


237 



cưa lấy khiên che kin thân , tay lởm lãm ngọn giáo , thúc con Rôxinanté phi 
tháng tới chiếc cối xay gió gán nhất". Hình ánh người hiệp sì mới đẹp làm 
sao, hình anh dó toát ra một phàm chất anh hung lầm liệt, một dáng dấp 
oai phong. Hình ánh đó sẽ trứ lẻn tuyệt vời nếu những tên khổng lồ, nhưng 
con yèu tinh kia là thực. Còn ớ đáy chỉ là những chiếc cối xay gió binh 
thường thực tới mức hai năm rồ mười, cho nên hình ảnh ấy trở nên buồn 
cười như chinh nhưng gì đã xảy ra: 'Đủng lúc chàng đảm mũi giảo nào 
cánh quạt cối xay, gió nối lên dử dội , cánh quạt quay tit khiến ngọn giao 
gáy tan tành . cá người lẫn tigựa ngõ chổng kềnh ra dất". Mọi cái hoang 
tướng đều biến đi, chi còn Đôn Ki-hỏ-tê "nằm không cựa quậy sau cái ngà 
như trời giáng". Cuộc chiến cùng kết thúc. 

Trận chiến đấu diền ra rất bài bán, tuần tự nhưng diền biến thì rất 
chong vánh, chi trong chớp mắt, tới mức giám mà "Xantrô Panxa thúc lừa 
tới cứu" thì cùng không kịp: chủ nhân cua anh ta đã bị thất bại. Anh ta chỉ 
còn biết cách kêu trời và lên án nhưng câu chuyện hoang tướng. Cách lập 
luận cua Xantrô càng thực tế hơn bao giờ hết: "Tôi đõ chẳng báo ngài phái 
coi chừng việc làm của mình rồi day ư? Rằng dó chi là nhưng chiêc cói xay 
gió thôi ư? Ai mà chá biết thế, trừ kè nào dầu óc cũng quay cuồng như cối 
xay vậy". Anh ta lo cho chú nhân, buồn cho sự đau dớn của chủ nhân, còn 
anh ta cùng chẳng hề quan tâm tới việc thắng thua, bời lẽ đánh nhau với 
cỏi xay gio chi là việc rồ dại. Chủ nhân của anh ta, hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tè 
trứ danh cho dù đau đớn, cho du thất bại thì vẫn đang chìm đắm trong trò 
chơi hiệp sĩ hoang tưởng. Chàng chỉ cho giám mả của mình biêt: "Thôi im 
di. anh bạn Xantrô. Phái biết ràng cái nghề cung kiếm này hơn các nghé 
khác ớ chỗ luôn luôn biến chuyển. Đúng là láo pháp sư Phơ-rc-xtôn trước 
dây đả đánh cấp thư phòng và sách vở của ta, báy giờ lại biên những tcn 
khống lồ này thành những chiếc côi xay gió dế tước mất của ta phán vinh 
quang chiến tháng. Hán thâm thù ta như vậy dó. Nhưng rói pháp thuật của 
hắn cùng sẽ bị thanh kiếm lợi hại của ta khuất phục thỏi". Nhưng hư cấu từ 
các tiếu thuyết hiệp sì đả đọc luôn luôn ám ảnh Đôn Ki-hô-tê. Do đó vinh 
quang dáng lẽ thuộc về anh thi lại bị một gả pháp sư có nhiều pháp thuật 
hơn tước doạt mất, vì thê anh lại cùng người giám mã của mình di tìm 
nhưng cuộc phiêu lưu mới. 

Nồi buổn lớn nhát của anh là trèn đường di anh không còn giáo nữa. 
Anh nhớ tới hiệp sĩ Đi-ê-gô Pêrex đê Vagax trong một cuốn sách. Trong 
một tràn chiến đấu hiệp sĩ này đả bị gầy gươm nhưng chàng không nao 
núng, chàng đâ nhô một cây sồi làm vũ khí và đã giết được không biêt bao 
nhiêu là giặc. Đôn Ki-hô-tè kế lại chuyện đó với người giám mã của mình 
và hứa với Xantrô là sè noi gương người hiệp sĩ kia. Song cú ngã như trời 
giáng ban nãy đang làm cho anh "vẹo vọ" đi và cho dù vậy thi anh cưng 
chăng dám kèu đau vì theo luật giang hồ các hiệp sì "có bị thương cũng 
không dược rèn ri, dù xổ cá ruột ra ngoài". Một tiếng CƯỜI hỏm hỉnh lại bạt 



ra ki 1 Xantrô đưa ra V kiên so sánh: Ricng phồn tôi, chi cấn bị gai dâm la 
tòi k'ii cìau ngay . trư phi người ỉa cấm ca giám mã Cỉia hiệp sĩ giang hồ 
kên" Sơ hom hinh ơ đáy góp phần thể hiện sự tương phán giữa hai tinh 
cách: một hon hoang tướng còn bén kia rát thực tế, một bén điên rổ, một 
bôn rat. tinh táo. Đây cùng là lán dầu tiên Xantrô bỏ nhà ra đi làm giám 
mà cho một hiệp sì va đáy cùng lã lãn đầu tiên anh ta chửng kiên vị hiệp sì 
cùa ninh ra trận không phải ta xung hừu dột, như múa như bay giừa trận 
tlén ma ngà như trời giáng . Tuy nhiên Xantrỏ rất quý ỏng chu vi ỏng ta 
cho pnop anh dược ăn, được ngu thoải mái. Vừa di, anh ta "vừa ờn một cách 
khoai trú ", vừa 'nghiêng báu rượu tư một hơi ngon lành " khiến Xantrô "cám 
tháy 'ái nghé di tìm kiếm chuyện phiêu lưu này tuy cỏ nguy hiếm song 
cùng không đến nỗi vất và". Như vậy tính chất thực tiễn lại xuất hiện: làm 
hiệp .si lang thang trỏ thành một cái nghề có thế kiếm sống được. 

Một ngày được khép lại cùng giấc ngủ nặng nề dang kéo đến vởi 
Xantrò Còn hiệp si Đòn Ki-hô-tê thi lại tiếp tục bắt chước các trang hiệp 
sĩ khac tưng thức đêm thức hòm đè nhớ tới tinh nương sau khi đã bè một 
cành khỏ. rút cái mủi săt ở cái cán gẫy láp vào làm thành một ngọn giáo 
mơi', ('hàng hiệp sì không ngu để mà nghĩ tới nàng Đuyn-xi~nê-a, cho dù 
trong trận chiến dấu chống lại lù khống lồ có hình thù là nhưng chiếc cối 
xay gió kia nàng đả không tó ra hào hiệp giúp chàng, nàng củng lại thờ ơ 
với ca cu 'ngà như trời giáng cua chàng nữa. Cho dù vậy, là một hiệp sĩ 
chân chính Đón Ki-hô-tê luôn tó ra trung thành VỚI tình nương của mình 
mà biếu hiện độc đáo nhất là không ăn không ngú, bời vì chàng "nghĩ dể tì 
người yêu cũng chi no rồi". Tiếng cười nhẹ nhàng vừa giễu cợt vừa tréu chọc 
dà lam cho nhân vật trở nên sống dộng. 

Cho du những hành dộng trong thực tè mang tính điên rồ áo tướng song 
lý tường vị tha mà Đôn Ki-hô-tê theo đuổi lại rất đáng trân trọng, bởi lè 
anh la người hiệp si chán chính đi tìm tự do, khi Tây Ban Nha tự do bị bóp 
nghẹt, quyền sống bị cha đạp; ở dỏ bọn khống lồ, bọn yèu tinh có mặt khắp 
nơi, hoành hành mọi nẻo; ờ đó cái ác đang tồn tại và vì vậy cùng cần tới 
những hiệp sỉ chân chính đế pho nguy cứu khố, (lê tiêu diệt cái ác. Sự kết 
hợp giữa hai thầy trò Đôn Ki-hô-tê cùng là một sự kết hợp dộc đáo, bới lẽ 
(i dây vừa co sự huyễn hoặc lại vừa có sự tinh táo mà các nét này lại dược 
phán bố ớ ca hai người. Nêu thực hiện một phép lựa chọn theo kiêu tước bỏ 
nhưng nét tiêu cực ở cả hai nhân vật và kết hợp chúng lại, ta sẽ có một 
nhản vật hoàn chinh đạt tới mức độ lý tương. Đó là nhân vật của ước mơ, 
cúa khát vọng của nhưng người dân lương thiện ở Tây Ban Nha trong thời 
kỳ Phục Hưng. 



Đé 188: Phân tích trích đoạn kịch ỏng Giuốc-đanh mộc lẻ phục ơrưởng 
giá học làm sang, Mỏ-li-e). 

Bài làm 

Mò-li-e được coi là nhà viết kich có nhiều tác phẩm đạt đến mức cỏ 
diên của thế giới. Vỡ kịch Trướng giả học làm sang là một tác phẩm nổi 
tiêng cùa ỏng, trong đó trích đoạn Ong Giuốc-đanh mặc lề phục' là một 
trích đocạn tiêu biếu. 

Lơp kịch nay được chia làm hai cảnh, dấu hiệu nhặn biẽt trèn vàn ban 
la đo*ạn chí dẩn sản khấu Bòỉì tay thợ phụ bước vào...". Cà hai cảnh này déu 
diên ra trong không gian phòng khách nhà ông Giuốc-đanh - nhản vật 
chính. Khóng khi kịch càng về sau càng sói động, cho đến cuối cảnh sau thì 
không khí hài kịch thực sự náo nhiệt. Trén văn bản, ta thấy ở cánh trước 
gồm những lời thoại của hai nhản vật: ông Giuốc-đanh và bác phó may; cảnh 
sau là nhừng lời dối thoại cùa ông Giuốc-đanh và tay thợ phụ. Cảnh trước, 
trên sản khấu xuất hiện bốn nhân vặt (ỏng Ciiuốc-đanh và một gia nhân, bác 
phó may và tay thợ phụ mang bộ lề phục). Cảnh sau, xuất hiện thêm bốn tay 
thợ phụ nửa. Cảnh trước, ông Giuốc-đanh và bác phó may đối thoại với nhau. 
Cánh sau, ông Giuốc-đanh nói với một tay thợ phụ "mang lễ phục”, xuất hiện 
tư cảnh trước nhưng xung quanh ông là cả bốn tay thợ phụ đến sau dang xúm 
vào dê giúp ông thừ lề phục mới nén như là nói với cả bọn. Thêm nừa, canh 
trước cử chí, động tác của các nhản vật ít hơn (chi là nhừng cứ chi, động tác 
kèm theo dối thoại của hai nhân vật), đèn doạn sau các thợ phụ nhộn nhịp 
cõi quần áo cũ, mặc lễ phuc mới cho ông Giuốc-đanh... Thèm nữa, khi òng 
Giuốc-đanh mặc lẻ phục còn có cả nhảy múa và ảm nhạc! 

ơ cánh dầu cùa lớp kịch, tính cách cùa Giuôc-danh thê hiện trong 
đối thoại với bác phó may. Nào là chuyên đôi bít tất, chuyện bộ tóc giã, 
lông dính mủ song chu yếu là chuyện xoay quanh bộ lể phục mới, với 
nhừng bông hoa ngược! Làm sao mà biết được lã do bác phó may dốt, do 
sơ suất hay cô ý may thành nhừng bông hoa ngược? Chi biết rằng chính 
ông Giuốc-đanh phát hiện ra sự cô này. Khỏ một cái, cái bác phó may 
với tay nghề khó hiểu này lại bảo răng người quý tộc người ta vẫn mặc 
vậy. Mà ông Giuốc-đanh thì đang học đòi làm sang. Thê là ông hoàn 
toan bị khuất phục bới sự láu cá cúa bác phó may. Kịch tính được dày 
lên khi bác phó may liên tiếp ra đòn: 'Nếu ngài muôn thỉ tôi sc xin ĩnay 
hoa xuôi lại thôi mù", ‘xin ngài cứ việc bảo". Sợ cơ hội làm sang sẽ tuột 
mát, ông Giuốc-danh cứ chối đáy đấy: Không , không", 'tôi dớ bào 
không mà". Rồi lại chính ông Giuôc-đanh phát hiện ra bác phó may ân 
bớt vải cúa mình. Song bác phó may đã năm chắc điểm yếu của đối 
phương, chi cần bác láng sang chuyện thử bộ lề phục mới là ông Giuốc- 
danh chàng còn dê ý đén chuyện ăn bớt vái nữa. Chảng thế mà bác phó 
may lại quá tự tin khi mặc đúng cái áo may bằng vải ăn bớt cùa ông 
Giuốc-đanh đến nhà ỏng Giuô*c-đanh. 
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bang cánh sau của lớp kịch, tính cách trướng giả học đòi làm sang 
cua >ng Giuốc-danh tiêp tục được bộc lộ. Lần này đến lượt tay thợ phụ 
ỈƠI dung ông ta. Nêu anh này cứ gọi ông Giuôc-đanh như thõng thường 
lòĩig hoác* ngà ị) thì đã không có chuyện gì xáy ra (và chác củng không 
dươí tiền uống rượu). Đàng này lại xưng tôn là ong lớn", lại đúng vào 
iur ong dang mặc lể phục và say sưa với cảm giác trờ thành quý phái. 
Thô la y được thưởng vì tiêng ông lớn sang trọng ây. Tay thợ phụ ranh 
ma nay nam thóp được ông Giuỏc-đanh thì liên tiếp tung ra những cáu 
ninh hót đè moi tiền. Và y đá rất thành công. Những tiếng 'cụ lớn”, rồi 
'đức ỏng” đều dem lại cho y tiền thường. Không phái ông Giuôc-đanh 
khôiig nghi gì đốn túi tiền của mình (iVó như thế là phdi chăng , nếu 
khổng ỉa không mát tong cả tiền cho nỏ thôi) mà là tại vì cái mộng quý 
phái con lớn hơn cà sự tiếc tiền! Như vậy củng đủ thấy tính cách học 
đòi lam sang ciia ỏng Giuôc-danh mạnh đến mức nào. 

Sư chênh lệch, mất cản xứng giữa nội dung và hình thức, giữa cái 
bên trong và bèn ngoài lã nguyên tác cơ bán đẽ nhà văn tạo ra cái hài. 
ơ lớp kịch này củng vậy, Mô-li-e đà xây dựng một nhàn vật hài kịch 
bất hu khi tạo ra sự khập khiễng, bất hoà giữa cái ngu dốt, ngớ ngẩn và 
cái sang trọng học đòi ớ nhân vật ỏng Giuỏ*c-đanh, với hãng loạt các 
tình tiết gáy cười: bộ lẻ phục với những bòng hoa ngược, tiền thường cho 
nhưng tiẻng tôn xưng quý phái hào, vẻ vênh vác rớm hợm của ỏng 
Giuỏe-danh khi mặc lể phục củng như khi được tôn xưng... qua dó nhà 
văn chẻ giễu thói học đòi làm sang vần thường tháy trong xã hội. 


Đé 189: Cảm nhộn của em vé truyện Cô bé bán diêm của An-déc-xen. 

Bài làm 

An-đec-xen là nhà kế chuyện cô tích nổi tiếng của thế giới phương Tây. 
Ngoài việc SƯU tầm ông còn sáng tạo. Cô bé bán diêm là một sáng tác dộc 
dáo, một cáu chuyện cò tích về thời hiện đại, thẻ hiện tài nàng kẻ chuyện 
bậc thầy cua ông. Thời hiện dại ở đây chính là thời đại mà tác giả sống, 
thời dại mà con người đâ biết chế tạo và sứ dụng diêm, con người biết đi lại 
bằng nhưng cồ xe song mả, biết tồ chức đón giao thừa với những cây thông 
Nò- en lộng lẩy. Càu chuyện Cô bà bún diêm kẻ về xâ hội ây, kè lại cái chết 
thương tàm cùa một cô bé nghèo khổ. 

Mơ dầu câu chuyện, tác giả giới thiệu một bối cánh khắc nghiệt và khác 
thương. Khắc nghiệt bời vì "trời dà tối hẳn” mà ' tuyết rơi” không ngừng, và 
rét dừ dội”. Khác thường là vì: Đém nay là đèm giao thừa” nghĩa là một 
thời diêm đặc biệt dổi với mồi gia đình và đối với mồi người. Đêm giao thừa 
ớ dáu cũng vậy, đều là thời điểm mà nảm cũ với những buồn vui lẫn lộn lui 
vào quá khứ và một năm mới với nhưng hi vọng tràn trề đang chờ đợi mọi 
ngươi dược mở ra. Nhưng đêm giao thừa ở phương Tây rất rét, vì lúc này 
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đang giửa mùa dòng. Khấp nơi đầy tuyết phu, khắp nơi đầy giá lạnh. Ấy 
thể ma trong cái giá lạnh dỏ, trong cái đém giao thừa đó "một em gá. nhỏ 
dầu trần, chân đi đất, dang dò dầm trong dèm tối". Em bé đi đàu vạy’ Em 
phai di bán diêm vì nếu không bán được ít bao diêm, hay không ai tố thí 
cho một đống xu não thi 'em không thê nào về nhà", bời lè khi đỏ nhất 
định là cha em sè đánh em", Bời vì từ khi Thần Chết đã đến cướp bà em 
đi mất, gia sản tiêu tan, và gia dinh em dà phải lìa ngôi nha xinh xán có 
dây trương xuân bao quanh, nơi em đà sống những ngày đầm am, đé đến 
chui rúc trong một xó tối tâm, luôn luôn nghe nhừng lời máng nhiếc chửi 
rua . Hơn nứa ơ nha cùng rét thế thôi. Cha con em ờ tròn gác sát mái nha, 
và mặc dầu đã nhét giẻ rách vào các kè hở lớn trên vách, gió vẩn thối rít 
vào trong nhà*. Như vậy em bé bán diêm này là một em bé cỏ hoàn canh 
nghèo khố. 

Em bé dáng thương không tên tuổi này giống như kẻ lạc loài, bơ vơ trên 
mặt đất dầy tuyết phủ. "Em cò kiếm một nơi có nhiều người qua lại. Nhưng 
trời rét quá, khách qua đường đều rảo bước rất nhanh, chàng ai đoái hoài 
đến lời chào hàng cua em cá". Vì thê suốt ngày em chẳng bán được gì ca 
và chẳng ai bố thí cho em chút đinh. Em bé đáng thương vẩn bụng đói cật 
rét lang thang trên dường". Em đi dưới trời mưa tuyết tới mức: 'bỏng tuyết 
bám đáy trên mái tóc dài xòa thành từng búp trên lưng em, em cùng không 
đẽ ý và những người qua đường cùng không ai đê ý đến một đứa trẻ đang 
bị tuyết phú dần dần. Chác chắn là em dá di trong mưa tuyết như vậy rất 
lâu. Giơ dày em không còn đi được nữa. "Em ngồi nép vào một góc tường, 
giữa hai ngôi nhà, một cái xây lùi vào chút ít". Đó là một nơi mà ai di qua 
cùng phái tránh nhưng củng buộc mọi ngươi phải chú ý. Em bé ngói chỗ đó 
với hy vọng sè có người chủ ý đốn em, sẽ có người mua diêm cho em. Xung 
quanh em "cửa số mọi nhà đều sáng rực ánh đèn va trong phố sực nức mùi 
ngồng quay". Mui ngồng quay nhắc em "đêm nay la dêm giao thừa". Mùi 
ngỗng quay còn nhác em nhớ tới thời kỳ dầm ám của gia đình em trước 
đáy. Còn hiện tại em đang ngập chìm trong tuyết lạnh. "Em thu đôi chán 
vào người, nhưng mỗi lúc em cảm thấy rét buốt hơn". "Lúc này dôi bàn tay 
của em bé bán diêm tội nghiệp "đã cứng dờ ra". Em bé nghĩ tới việc đánh 
diêm đế hơ ngón tay". Và "em dánh liều một que". Ngọn lứa bùng lẻn trong 
đém giao thừa giá lạnh, mang lại cho em một niềm vui. Ngọn lửa lúc đầu 
xanh lam, dần dần biến di, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói 
trỏng đến vui mắt". Em bé hơ bàn tay giá lạnh trên ánh lứa nhỏ nhoi của 
que dièrn mà tường tượng ràng em đang ngồi trước một cái lò sươi nơi đó 
dang "tỏa ra một hơi nóng dịu dàng". Nhưng đây chi là một điều mong ước, 
chì là một điều mộng tường. Bởi lè "em vừa duồi chân ra sưởi thì lứa vụt 
tát, lò sưởi biến mất". "Em bần thần cả người và chợt nghĩ ra rằng cha em 
đã giao cho em bán diêm". Thật dáng buồn biết bao vì giữa ước mơ va hiện 
thực là một khoảng cách xa vời. Một cái lò sưới trong đêm đòng giá rét, 
một mái nhà ấm cùng mãi mâi là ước mơ, là khát vọng của em bé. 
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(.'ùng với cái rót. cài (loi củng hiện vé Que diêm thứ hai cháy va sáng 
rưr lên". Que diêm cho em thấy: bàn ãn dà don, khàn trài bàn tráng tinh, 
trên bân toàn bát đĩa sứ quý gia, và có ca một con ngồng quay. Nhưng điều 
ky diệu nhát la ngồng ta nháy ra khói đĩa và mang cá dao ăn, phuốc-sét căm 
trên lưng, tién vé phía em bé". Thật hâp dẩn biết bao. Một bữa án vừa ngon 
vừa sang danh cho em bời vi em đói lắm rối, song bừa ãn dó cùng chi là ước 
mơ, mộng tưởng. Vì thế khi que diêm vừa tát thì thực tê dã thay cho mộng 
mị chang có ban An thịnh soạn nào cả, chỉ có phố xá váng teo, lạnh buốt, 
tuyét phu tráng xỏa, gió bàc vi vu và mấy người khách qua dưỡng quần áo ám 
áp vội và di đến những nơi hẹn hò, hoan toàn lành đạm với cảnh nghèo khố 
cua em bé ban diêm'. Bén cạnh em giờ đây chỉ có đói va rét, va dế chỏng lại 
em dung anh sáng va hơi ấm của que diêm. Trong ánh sáng ngán ngùi cua 
que diem, em tướng tượng ra những thứ minh cẩn. em tạo ra thế giới cho 
riêng em, bời lẽ gió rét ngán cản mọi người đến với em, cái đói cũng ngán 
can nhưng người khác dến VỚI em, trước mặt em cũng như sau lưng em chi 
còn lại "những bức tường day đặc va lạnh lèo". Nhửng bức tường cảm lặng, 
nhưng bức tương không biết nói do chính con ngươi tạo ra đè che chớ cho 
người nay và đê tạo ra sự cách ngan với người khác. 

Em bê còn lại một minh trong cái thế giới của em, thê giới đó bị tuyết 
tráng và đêm đen bao phủ. Đế xua đi màn đêm và giá rét, "em bé quẹt que 
diêm thứ ha". "Em thấy hiện ra một cây thông Nôen", "cây này lớn và trang 
trí lộng lay với "hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh 
tươi, va rất nhiều bức tranh màu sắc rực rờ"... Cáy thông Nôen gợi nhớ một 
truyền thống tặng quà và quan tâm đến trẻ em của phong tục phương Tây, 
nhưng cỏ lẽ câu chuyện về ỏng già Nôen củng chỉ là một huyền thOíỊÌ xa vời 
còn trong thực tại em bé bán diêm còn đang ngập chim trong tuyết lạnh. 
Em củng chăng cần đến những món quà cua ỏng già Tuyết nữa bời lè tuyết 
và giá rét quanh em đa quá thừa rồi. Que diêm thứ ba cùng tắt. Sự sông của 
nó cũng quá ngán ngủi. Nó không xua đi được màn dênì, nhưng màn đém 
không thắng nối nỏ. Que diêm tắt thi tất cà nhửng ngọn nến mà cô bé bcán 
diêm thấy trèn cây thông Nôen củng bay lòn, bay lén mãi rồi biến thành 
nhưng ngôi sao trôn trời". Khi đó em nghi tới cái chết, vì bà em, "người 
hiền hau dọc nhất đối với em thường nói: Khi có một vi sao dối ngói là có 
một linh hỏn bay lên trời với Thượng dế". Nhưng thật buồn vì bà em đả 
chết từ làu. Nhưng củng chăng hề gì bởi những người dang Sống không ai 
nghi ve em, không ai nghi đến em thì em di tìm nguồn an ủi nơi người bà 
yêu quy. Và thê là em quẹt diêm. "Em thấy rõ ràng là bà em dang cười với 
em", "em reo lén và van xin bà "cho cháu đi với", "cháu van bà, bà xin 
Thượng đê chí nhân, cho cháu về với bà. Chắc người không từ chối dâu". 

Thật đau đớn xiết bao khi em bé bán dièm bị xà hội bò rơi, bó quèn 
trong tuyết phú đà quyết khước từ cuộc sống, quyết tâm tìm về thê giới bèn 
kia. Trung thê giới cúa nhửng người sống em không có chỗ đứng, không có 
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điểu kiện đỏ Sống. Bói lè chi cần bán được vài bao diêm thòi cũng đù mang 
lại cho em cuộc sống, nhưng cả cái thế giới di xe song má ây, cả cái thê giới 
nấp sau những cánh cửa sô sáng rực ánh đèn ấy "chảng ai đoái hoài đèn ìời 
chao hàng cua em". Không giao tiếp được với thế giới những người đang 
sống, em bé bán diêm tìm cách xác lập mỏi quan hệ giao tiêp với bà em. 
"Em quẹt tất cà những que diêm còn lại trong bao đế níu bà em lại”. Kêt 
quá là “Chưa bao giờ em thấy bà em to lớn và dẹp lào như thê này. Bà cụ 
cầm tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chằng còn đói rét dau 
buôn nào đe dọa họ nữa". 

Em bé đã chết một cách thè lương như vậy trong đêm giao thừa. Cái 
chết mang trong nó sức mạnh tô cáo xả hội. Cho du người ta nhìn thây 
trong xó tường "một em bé gái có đôi má hồng và đôi mòi đang mím cười", 
bên cạnh "một bao diêm đã đốt hết nhẵn" thi những người dang sống cũng 
không thê nào biết dược "những cái kỳ diệu mà em bẽ đã trông thây, nhất 
lã cánh huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên đê đón những niềm vui đầu 
năm". Bới vì những người đó ngoài việc sử dụng cái đói, cái rét đê tạo sự 
ngăn cách của họ với em bé thì họ còn xây dựng những bức tường hoặc hữu 
hình hoặc vô hinh đê tạo ra sự ngăn cách mới giữa họ và em bé. Họ không 
có quyển được nhìn thấy, dược tận hưởng những gì do mộng tướng của ™ 
tạo ra. Bới vì em thuộc về một thê giới khác. Cái chêt cúa em bé còn là sự 
phè phán lôi sống ích kỷ, co cụm, chi biết mình của thế giới hiện đại. Đó lá 
sự cảm thông sâu sắc của nhà kê chuyện thiên tài Anđecxen. 


Đề 190: Viết đoạn vãn nêu cảm nghĩ của em vẻ cỏ bé bán diêm trong 
tác phẩm cùng tén của nhà văn An-déc-xen. _ 

Bài làm 

Em bé bán diêm thật tội nghiệp. Người đời đôi xử với em biêt 
mấy Họ chăng thèm dế ý đến những lời chào hàng tha thiết cùa em, 
thậm chí dến lúc chết, cái thi thẻ lạnh cóng của em cũng chi nhận 
được những ánh nhìn lạnh nhạt. Trong cái xã hội thiêu tinh thương 
ấy, nhà văn An-đéc-xen đã tỏ lòng thương cảm sâu sắc đối với em 
bé bất hạnh. Chính tinh yêu â'y đã khiến nhà vãn miêu tá thi thê em 
với đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười, đồng thời tương tượng ra 
cánh huy hoàng của hai bà cháu lúc về trời. Song nhìn chung cả cầu 
chuyện nói chung và đoạn kết ciia truyện nói riêng là một cảnh tượng 
thương tâm thực sự. Nó gợi lên ớ chúng ta bao nỗi xót xa cho những 
kiếp người nghèo khố. 


244 



Đe 19ì: Tai sao nói ràng trong truyện ngắn Chiếc ló cuối cùng của 
O.Hen-ri, chiếc íá cụ Bơ-men vẻ trên tường là một kiệt tác? 

Bài làm 

Có thế nói trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng" của O.Hen-rì, chiếc 
la ru Bơ-men vè trên tương la một kiệt tác. Chiếc lã ấy la sán phẩm nghệ 
tluiậl cua một hoạ si. Nỏ la một kiệt tác trước hết bơi nó sinh động và 
giống như thật. Giống đến mức con mắt hoạ sì của cả Giôn-xi và Xiu—đi 
dâu khóng phát hiện ra. Cụ Bơ-men đà vẽ chiếc lá ấy với tất cả tài năng, 
tâm huyẽt cua cả đời minh. Tấm vải vẽ căng ra đợi chờ hai mươi năm trong 
phòng cụ chững tò chiỏc lá là tác phám duy nhất trong khoáng thời gian 
đáng dang ấy. Ilơn thế, cụ đã vè nó bởi tình yêu thương tha thiết cụ dành 
cho Giòn-xi, con mèo nhò, người họa sĩ trê mà có lẽ cụ coi như đứa con, đứa 
cháu nho cùa mình. Chiếc lá đả dược vè bầng tâm hồn, bằng tấm lòng và cả 
mạng sống cua một người nghệ sĩ tàm huyết với nghệ thuật và cuộc đời. 
Không những thế, chiếc lá cuối cùng đả cứu sống được Giôn-xi, nhờ chiếc 
lã, cô đả khói bệnh. Kiệt tác cùa cụ Bơ-men đã khẳng định sự phụng sự 
chân thanh cùa nghệ thuật đến sự sống tuyệt vời cua con người. 


Đẻ 192: Suy nghĩ của em vé hình ảnh hai cáy phong trong tác pham Người 
thày đàu tiên của Ai-ma-tốp. _ 

Bài làm 

Với mỗi chúng ta, ai cùng có những kỷ niệm về miền qué yêu dấu, khi 
nhớ về quê hương, lòng ta lại bồi hồi xao xuyến thức cùng nhừng hình ánh 
thân thuộc, gắn bó in dạm trong ký ức bấy lâu một giêng nước, một hàng 
cây hay một góc ao đình... Với nhân vật An-tư-nai trong tác phẩm "Người 
thầy dầu tiên", nhớ về làng Ku-ku-rêu là cô nhớ về hình ảnh đẹp đè: Hai 
cây phong. Hai cây phong mang dáy ý nghĩa biểu tượng. 

Ghưa cần xem nội dung lời tá và giới thiệu, chỉ cần nghe giọng kế của 
An-tư-nai (cô viện sì đả trương thành ở Matxcơva) ta đà có thể hiếu được 
tinh câm trân trọng và yêu quý hai cây phong cùng như cái làng Ku-ku-rêu 
cố xưa cua cỏ biết nhường nào. Hai cây phong trớ thành linh hồn của làng 
que, là biếu tượng của quẻ hương trong cô mà cô lưu giữ bao kỷ niệm tuổi ấu 
thơ. Điều ấy đà dược cô bộc bạch trong tác phám "... Tôi cùng không biết 
giãi thích ra sao, - phải chăng người ta vẫn đặc biệt trân trọng, nâng niu 
những ấn tượng thời thơ ấu... - nhưng cứ mỗi lần về quê, khi xuống xe lửa, 
di qua thảo nguyên về làng, tôi đều coi bổn phận đầu tiên là từ xa đưa mắt 
tim hai cây phong thán thuộc ấy”. 

|)ù chưa hiểu nguồn gốc gắn bỏ của nhân vật với hai cây phong nhưng 
qua lời giới thiệu của An-tư-nai ta cám nhận sự dồng cám của nhân vật với 
hai rây phong thật sâu sắc. Dường như mọi chuyến động của hai cáy thực 
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vật này đều được người kể hiểu thấu bằng một trái tim đồng điệu: Hai cây 
phong này khác hẳn - chúng có tiếng nói riêng và hẳn phải có một tâm 
hồn riêng, chan chứa những lời ca êm dịu . Người phu nừ ấy nghe lá cây lay 
động mà nghe như một tiếng thì thầm thiết tha nỏng thắm chuyền qua lá 
cành như một đốm lừa vỏ hình ”, lúc lại cảm nhận nó ' khắp lá cành lại cất 
tiếng thớ dài một lượt như thương tiếc người nào”... Cảm xúc tinh tế dầy 
chất thơ ấy là của một tâm hồn giàu chất thơ, một trái tim giàu tình yẻu và 
trí tưởng tượng phong phú. 

Sờ dĩ hai cây phong đi vào ký ức của nhân vặt bởi nỏ gắn liền với 
nhừng kỷ niệm tuổi thơ cay đắng và tình yêu thương ấm áp của người thầy 
truyền cho cô, một tình yêu thương nhân ái vô bờ. Chính vì vậy nhân vật 
đã tự bộc lộ 'và cho đến tận nay tỏi vẫn thấy hai cây phong trẽn đồi có Tnột 
vé sinh động khác thường. Tuổi trẻ của tôi đã để lại nơi ấy, bên cạnh chúng 
như một mảng vỡ của chiếc gương thần xanh...". 

Hai cảy phong nơi ấy chứa bao kỷ niệm của tuổi học trò với nhửng trò 
chơi thuờ nhỏ 'Khi bắt dầu nghỉ hè, bọn con trai chạy ào lên đấy phá tố 
chim". Song ấn tượng sâu đậm trở thành điểm nhớ về hai cây phong trong 
ký ức cùa nhân vật ờ đáy chính là 'thế giới diệu kỳ được mở ra trong tâm 
hổn trẻ thơ' từ góc nhìn, tầm nhìn mà hai cây phong ấy đem lại. 

Trước hết là hai cây phong là điểm tựa đế bọn trẻ đua nhau thể hiện ý 
chí: "Chúng tôi cứ leo lên cao nữa - nào xem ai can đảm và khéo léo hơn 
ai!". Nhưng thế giới xung quanh mới là điều kinh ngạc và quyến rù bọn trẻ 
"Chúng tôi cố giương hết tầm mắt nhìn vào nơi xa thẳm biêng biếc của thảo 
nguyên và nhìn thấy không biết bao nhiêu, bao nhiêu là vùng đất mà trước 
đây chúng tỏi chưa từng biết đến, thấy những con sóng mà trước dây chúng 
tỏi chưa từng nghe nói. Nhừng dòng sông lấp lánh tận chân trời như những 
SỢI chi bạc mỏng manh... Chúng tỏi ngồi nép trên các cành cây, lắng nghe 
tiếng gió ảo huyền, và tiếng lá cáy dáp lại lời gió, thì thầm to nhò ve 
những miền đất bí ẩn đầy sức quyến rũ lẩn sau chân trời xa thảm và biêng 
biếc kia". 

Càng đọc ta càng cảm nhận dược chất hoạ si ò người kể chuyện, càng 
cám nhận được thế giới "bí ẩn đầy sức quyến rủ" của những miền đất lạ đà 
thu hút tàm hồn trẻ thơ, đọng lại một khoảng sáng trong tâm hồn cô bé 
An-tư-nai đê khi trưởng thành nỗi nhớ về ký ức tuổi thơ và hình ảnh hai 
cây phong lại rực lên những hình ánh lung linh kỳ thú thuở nào dê rồi xa 
què lảu ngày lòng cỏ lại thao thức. Và trong cõi sâu thẳm ta hiểu rằng nỗi 
nhớ và cảm xúc cùng thẻ giới tuổi thơ vẫn đọng lại nguyên vẹn trong hai 
cây phong ấy chính là tình yêu quê hương da diết. 

Nhưng nguyên nhân sâu xa là ở chỗ hai cây phong là nhân chứng cua 
câu chuyện hết sức xúc động về Đuy-sen, người thầy đầu tiên và cò bé An- 
tư-nai gần bốn mươi năm về trước. Chính thầy Đuy-sen đã đem hai cây 
phong về trồng trẽn đồi cao này cùng với cô bé An-tư-nai và thầy đà gứi 
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.ưa III ơ hai cây phong non ước mơ, hy vọng những đứa trẻ nghèo khổ, thát 
hoe như An-tư-nai sau nay sè lớn lén, ngây càng được mở mang kiến thức 
va trơ thanh những con người hữu ích. 

Mai cay phong chát chiu nhựa đất càn trên dồi cao lớn lèn vã lưu giữ ký 
niêm cua bao thê hệ học trò làng Ku-ku-rêu bé nhó. Từ câu chuyện về hình 
anh hai cày phong, Ai-ma-tỏp gợi lên trong lòng người đọc về cuộc sông 
tinh yêu với quê hương đất nước trong mỗi người - nơi cội nguồn của mỗi 
cuọc dời - thật gián dị, sâu sắc mà cảm dộng bởi hình ânh quê hương được 
gưi gầm qua hinh tượng hai cây phong in dặm trong tâm trí người kẽ 
chuyện y nguyên chăng phai mờ. 


Phần I 

VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH 
VĂN BẢN THÔNG BÁO 


Đè 193: Viết văn bản tưàng trình về một vụ lộn xộn mới xảy ra trong lớp. 

Bài làm 

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hoà Bình, ngày 15 tháng 02 năm 2009 

BẢN TƯỜNG TRÌNH 

Vê việc xảy ra vụ lộn xộn trong lớp ngày 14 tháng 02 nătn 2009 

Kinh gửi: Ban Giám hiệu Trường THCS Hải Tân 

Tèn em là: Hoàng Thu Hồng, lớp trưởng lớp 8H trường THCS Hải Tân 

Ngày 14 tháng 02 năm 2009 vừa qua, tại phòng học lớp 8H xảy ra một 
vụ lộn xộn, thay mặt tập thê lớp, em xin tường trình lại vụ việc như sau: 

Vào khoáng 07h 15' ngày 14 tháng 02 năm 2009, vào thời gian nghi 5 
giữa tiết 1 (môn Hoá học) và tiết 2 (môn lịch sử), khi cô giáo vừa rời lớp, bạn 
Trần Minh Việt, học sinh lớp 9B, có mang một bó hoa vào lớp tặng cho bạn 
Nguyễn Thị Minh Hoà và đề nghị bạn Hoà ra ngoài. Nhưng bạn Hoà có trà 
lòi là dang giờ nghi ngán, không được phép ra ngoài nên không thè vi phạm 
nội quy nhà trường. Bạn Việt đồng ý rồi hẹn bạn Hoà vào giờ ra chơi. Bạn 
Việt rời khỏi lớp, bạn Hoà dặt bó hoa xuống bàn học trống cuối lớp. 

Sau tiết học thứ hai, vào khoảng 8h 05’, cô giáo đả rời phòng học, cả lớp 
dang cất sách vở thi có tiếng đạp cứa phòng học rất mạnh. Bạn Trần Bích 
Vân, học sinh lớp 9B cúng một nhóm các bạn nữ cũng lớp xông vào lớp, lao 
đến chỗ bạn Hoà. Bạn Vân vừa nói tục vừa lảng mạ bạn Hoà, trong đó có 


247 



những lời như cướp người yêu của tao”, mày chán sống à”,... Bạn Nguyên 
Ngọc Trúc lấy bó hoa đập liên tục vào bạn Hoà, bạn Nguyên Ngọc Minh 
dung tay (lánh bạn Hoà,... Học sinh trong lớp 8H không kịp phan ứng trước 
những hanh động cua nhóm học sinh nữ lớp 9B. Bạn Trán Hoa Bình liền đi 
gọi tổ bảo vệ. Các bạn nam trong lớp giừ tay nhóm học sinh nữ lớp 9B 
khiến hai bên xáy ra xô xát. Đến khi các chú bảo vệ lên thì nhóm học sinh 
nừ lớp 9B mới ngừng lại. 

Em xin cam kết nhừng diều em nèu trên là đúng sự thực. Nếu sai, em 
xin chịu mọi hình thức kì luật của nhà trường. 

Người viết tường trinh 
Hồng 

Hoàng Thu Hồng 


Đé 194: Một ban trong lớp bị mốt cộp sách khi cả lớp ra sân tộp thể dục. 

Ban đó viết b án tưởng trinh dế nộp cho cò giáo chủ nhiệm. _ 

Bài làm 

Cộng hoà Xả hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tp Hồ Chi Minh , ngày 15 tháng 12 núm 2009 

BẢN TƯỜNG TRÌNH 
Vế việc mất cặp sách 

Kinh gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 8B trường THCS Phan Đình Giót 

Tên em là: Trần Thu Minh, học sinh lớp 8B trường THCS Phan Đình Giỏt. 

Thứ 2 ngày 14 tháng 12 nãm 2009 vừa qua, em bị mât chiếc cặp sách 
tại lớp. Sự việc cụ thê như sau: 

7h 30’, sau giờ truy bài, khi nghe tiếng trống chào cờ, em cất cập sách 
vào ngàn bàn cua mình (ban thứ 4 cua tỏ 3) rồi xuống sản trường tập trung 
Em là một trong nhừng học sinh dầu tiên của lớp ra khỏi phòng học, bơi 
vậy, khi em rời lớp, trong phòng vẫn còn rất nhiều bạn. 

8h 20, khi em lên lớp, cả lớp đả gần như dỏng đù. Em lấy cặp sách 
chuẩn bị tiết học Ngữ văn thì đà không thấy cặp sách đâu. Em có hỏi các 
bạn xung quanh nhưng không ai nhìn thấy, cũng không ai giấu đùa. 

Trong chiếc cặp sách có 10 cuốn sách gitáo khoa và vờ mòn Ngừ vàn, 
Lịch sử, Vật lí, Địa lí; 01 hộp bút, 50.000 đồng cùng thẻ học sinh, vé và 
khoá xe đạp. 

Em xin cam đoan những diều em tường trình trên là sự thật. Nêu sai, 
em xin chịu mọi hình thức kỉ luật của cỏ giáo và tập thể lớp. 

Người viết tường trình 
Học sinh 
Minh 

Trần Thu Minh 
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Dé 95: Em bị mát xe đạp khi vào hiệu sách. Hày viết bán tường trình về 
việc đó gửi các chú cóng an. 


Cộng hoả Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Dương , ngày 7 tháng 06 năm 2009 

BẢN TƯỜNG TRÌNH 
về việc mất xe đạp 

K.nh gửi: Ban cóng an phường Lê Thanh Nghị 

Tôn tòi là Nguyền Thúy Hiền, hiện là học sinh lớp 8B trường THCS 
Bình Han, trú tại sỏ nhà 12/7, phò Tuệ Tĩnh, phường Bình Hàn. 

Tòi xin tường trinh sự việc như sau: Vào khoáng 16h 30 ngày 7 tháng 06 
nâm 2009, tòi khỏa xe ớ vỉa hè bên ngoài đê vào hiệu sách Thê Ki Mới, sò 22 
dường Lê Thanh Nghị mua sách. Khoảng 15 phút sau trở ra, tôi không thấy 
xe của mình. Tôi dã hỏi người xung quanh nhưng không ai để ý cả. Tôi làm 
bán tường trình này kính mong Ban Công an phường tim giúp tôi chiếc xe. 
í)ó lã một chiếc mini Nhật cù, màu trắng, chuông có một vệt lòm sáu. 

Tòi xin cam đoan những điều tôi tường trinh trên đây là sự thật. 

Tỏi xin trân trọng cám ơn. 

Người viết tường trinh 

Hiền 

Nguyền Thúy Hiền 


Đề 196: Em đang đi trén dường thì gộp một vụ au đả nghiêm trọng. Em là 
nhân chửng duy nhốt của vụ ẩu đả đó. Hây viết bản tường trình giúp 
còng an xã (phường) diếu tra sự việc. _ 

Bài làm 

Cộng hoà Xà hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hoà Binh , ngày 17 tháng 09 .năm 2009 

BẢN TƯỜNG TRÌNH 
Về vụ ấu da trên dường Bình Minh 

Kính gửi: Ban Công an phường Bình Minh 

Tên tôi lá Trần Bình Thuận, hiện là học sinh lớp 8B Trường THCS 
Bình Minh, trú quán tại số nhà ... phường Bình Minh 

Vào khoáng 18h 30' ngày 17 tháng 09 năm 2009, tỏi đang trên đường 
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di học thèm về thì thấy một nhóm khoảng 4, 5 người đang cầm gậy đanh 
hai người khác (sau này tôi được biết đó là anh Nguyền Vĩnh Tiến và Trần 
Vàn Hoàng) ớ khu vực Ngà Năm. Đến gần, tỏi phát hiện nhóm ngươi có 
nhừng hành vi xấu kia gồm õ thanh niên. Do trời tối, tôi không nhìn rõ 
mặt năm người này. Khi tôi hỏ "Cứu! Cứu! Đánh người! thì nhóm thanh 
môn kia lên hai chiếc xe máy bỏ chạy. Nhờ đèn hậu của xe mà tôi còn nhớ 
rỏ biến sô là... và .... Hai chiếc xe một chiếc là WaveS màu đỏ, một chiẽc là 
Wave an pha màu bạc. 

Tỏi xin cam đoan những điều tôi tường trình trèn đây là sự thật Nếu 
sai, tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. 

Người viết tường trình 
Thuận 

Trản Bình Thuận 


Để 197: Ban chỉ huy liên đội thông báo ké' hoạch cắm trại nhãn Ngày Nhà 
giáo Việt Nam 20-11. 

Bài làm 

Trường THCS Võng La Cộng hoà Xà hội Chủ nghĩa Việt Nam 

Liên đội trường THCS vỏng La Độc lập — Tự do - Hạnh phúc 

Cẩn Tha, ngày 05 tháng 11 năm 2000 

THÔNG BÁO 

về kê hoạch cắm trại nhăn ngày Nhà giảo Việt Nam 20 - 11 

Nhân kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11, dược sự đòng ý cùa 
Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chỉ huy Liên dội Trường THCS Võng La tô 
chức cắm trại chào mừng. Kè hoạch cụ thể như sau: 

- Thời lượng: 01 ngày 

- Thời gian: ngày 19 tháng 11 nãm 2009 

- Địa điểm: Sân trường THCS Võng La 

- Hình thức: Mỗi chi dội làm 01 trại theo phạm vi không gian dã 
dược phân 

Thi cắm trại giừa các chi đội, có trao thưởng theo phạm vi khối lớp 
Trại được chấm hai lẩn vào 09h và 15h ngáy 19/11/2008; 

Trong thời gian diễn ra buổi cám trại, Liên dội sẽ tô chức các trò chơi 
như nháy dày, kéo co, ... Chi đội nào có sô lượng đội viên tham gia dòng 
dáo, nhiệt tình và nghiêm túc sẽ được cộng điểm vào điếm trại (tối đa cộng 
02/20 điểm). 

BCH Liên đội yêu cầu: 

- Các chi đội chuẩn bị những vặt dụng cẩn thiết dê đảm bảo cho hoạt 
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Bài làm 

Cộng hoà Xã hội Chú nghía Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 nâm 2009 

THÔNG BÁO 

Về thời gian thi nghề dối với học sinh lớp 9 

Thteo kê hoạch cùa Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đông Anh, Ban Giám 
hiệu irriờng THCS Đại Mạch thông báo thời gian thi nghề dành cho đối 
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tượng là học sinh lớp 9 Trường Đại Mạch như sau: 

- Đối với học sinh thi nghề chăn nuôi tại trại gà Nguyên Kho, thời gian 
thi là từ 07h 30‘ đến llh 30' ngay 25 tháng 12 năm 2009 ; 

- Đối với học sinh thi nghề điện tại trung tám sò 06, thơi gian thi là từ 
13h 30’ đến 17h 30’ ngày 25 tháng 12 năm 2009 ; 

- Đôi với học sinh thi nghề tin học tại trung tãm sò 06, thời gian thi là 
từ 08h 00’ đến 12h 00* ngày 25 tháng 12 năm 2009 ; 

- Đỏi với học sinh thi nghể tin học tại Trường THCS Nam Hồng, thời 
gian thi là từ 13h 00' đến 17h 00’ ngày 25 tháng 12 năm 2009 ; 

Đề nghị các thí sinh tham dự kì thi nghề đến đúng giờ. 

Nơi gứi: 

- Phòng GD - ĐT huyện Đỏng Anh ; 

- Phòng văn thư trường (chuyên thông báo 
tới học sinh) ; 

- Lưu 


T/M Ban Giám hiộu 
Hiệu phó 
Khôi 

Trịnh Đình Khôi 
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MỤC LỰC 


Nội dung 

Trang 

PHẨN I. VÁN Tự Sự 


né 1: Kể lại những kì niệm ngày dầu tiên đi học. 

5 

F)ề 2: về một kì niệm dáng nhớ dối với một con vật nuôi mà em yêu thích. 

7 

FK* 3: Một kỷ niệm sâu sác cua tuổi thơ em. 

8 

Đế 4: Km hây kè lại một cảu chuyện cười mà em đả gẠp trong cuộc sống. 

8 

Đe 5: Kê một việc em dã làm khiến bố mẹ rát vui lòng 

9 

Đ<' 6: Kể lại một việc làm cua em khiến bỏ mẹ đau lòng 

12 

Đé 7; Kể lại một giác mơ trong đỏ cm dược gập lại người thân đã xa cách lâu ngày. 

12 

Đế 8: Kế lại một việc làm khiến em cám thấy ản hận. 

14 

Đè 9: Kế lại một kỳ niệm dáng nhớ thời thơ ấu cùa mình. 

15 

Dé 10: Kể lại chuyện mình (hoác một bạn) từng mác lồi. 

16 

Dế 11: Kê lại một lán đi tham quan cùng các bạn trong lớp. 

17 

Đe 12: Háy kẻ vé việc làm mã nhờ dó, minh đem lại niềm vui cho người khác. 

19 

Đe 13: Kế lại một việc tốt mà em (hoặc bạn) đã làm. 

20 

Dế 14: Hầy kê một chuyện vui (hoẠc chuyện buồn) xảy ra trong lớp. 

21 

Đe 15: Kê lại một buổi cắm trại cùng các bạn trong lớp. 

22 

Đổ 16: Kế lại một buổi sinh hoạt lớp. 

23 

Đổ 17: Kê về một 'Bài học đường dời dầu tiên của mình. 

25 

Đế 18: Nhân dịp cùng bô mẹ đi tham quan (hay du lịch) em đá dược làm quen 
với một người bạn mới. Dù cuộc gặp gờ thật ngắn ngủi nhưng tình bạn ấy 
vần là một kỷ niệm khó phai. Em hây kể lại. 

26 

Đ£ 19: Hãy kể lại một cáu chuyện mà em thích. 

28 

Dề 20: Hãy kẻ lại một việc làm khiến bố mẹ em vui lòng. 

29 

Đổ 21: Kể lại một cổu chuyện làm em càm động. 

30 

Đề 22: Em hây kể về một chuyên vể thám quê nội hoẠc quê ngoại. 

31 

Đé 23: Người ấy sông mải trong lòng tôi. 

32 

Dể 24: Nêu ỉà người dược chứng kiến cảnh lào Hạc kế chuyện bán chó vởi ỏng 
giáo trong truyện ngăn cùa Nam Cao thì em sè ghi lại cảu chuyộn đó như 
thế nào? 

35 

Đề 25: Vào vai Giôn-xi kê lại câu chuyên “Chiếc lá cuối cùng” của o. Hen-ri. 

38 

Dề 26: Là người chứng kiến cành cô bé bán diêm trong dêm giao thừa, em hảy 
kế lại cáu chuyện “Cỏ bé bán diêm’’ của An-đéc-xen. 

40 

Dé 27: Em hãy tường tượng mình là nhân vật que diêm trong cáu chuyện ' Cô 
bé bán diêm' của An-đéc-xen dể kê lại câu chuyện này theo một cách kết 
thúc khác. 

41 

Đé 28: Tóm tắt truyện Cô bé bán diêm An-đéc-xen. 

43 

Đỏ 30: Tóm tắt truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng cùa 0. Henri. 

43 

Đẻ 31: Tóm tắt đoạn trích Tức nưởc vỡ bờ ịTát đèn - Ngô Tất Tố). 

44 
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Đề 32: Hãy tóm tát vàn bàn trích Tức nước vở bờ (trích Tát đèn của Ngô Tất Tố) 
trong khoảng 5 cảu đến 7 cáu, trong đó có sử dụng ít nhất một câu ghép. 


Đề 33: Tóm tát dòng cảm xúc của nhân vật "tôi” trong văn bàn 'Tòi di học” cua 
Thanh Tịnh. 


Đé 34: Viết một đoạn ván từ 8 đến 10 câu tóm tát truyện ngắn “Lảo Hạc" cùa 
Nam Cao. 


Đề 35: Tóm tắt đoạn trích Đành nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê của 
Xéc-van-téc). 


Đẻ 36: Tóm tát tiêu thuyết "Đôn Ki-hô-tê" của Xéc-vãn-téc. 


Đề 37: Tóm tát vở kịch "Trường giả học làm sang" của Mô-li-e. 


PHẨN II. VẢN THUYẾT MINH_ _ 


Đề 38: Giới thiệu về nhà vân Nguyên Hồng và văn bản Trong lòng mẹ. 


Đé 39: Em hảy giới thiệu về hoàn cành ra đời của tiểu thuyết Dôn Ki-hỏ-tè 

(Xéc-van-téc). Từ đó cho biết ý nghĩa cùa tác phẩm. _ _ _ 


Đề 40: Giới thiệu về tiếu thuyôt Tát đèn và đoạn trích Tức nước vở bờ của nhà 
văn Ngố Tất Tô'. _ __ 


Đé 41: Viết một đoạn văn giới thiệu nhà văn Ngô Tất Tố, trong đó có sứ dụng 
hai câu phủ định (gạch dưới chân câu ván đổ). _ _ _ 


Đề 42: Giới thiệu về nhà văn Ngô Tất Tố, tác giả của tiều thuyết Tát đèn. _ 


Đề 43: Giới thiệu về Trần Quốc Tuấn và hoàn cảnh ra dời của văn bản Hịch 
tướng sĩ. ___ 


Đề 44: Thuyết minh về một nhà văn của địa phương em. __ 


Đề 45: Em hãy viết đoạn vãn nêu ngán gọn nhửng nét chinh trong tiểu sử cùa 
Nguyễn Trải. _ ___ 


Đề 46: Giới thiệu tác gia Nguyẻn Trài. ___ 


Đé 47: Giới thiệu về tác già Ai-ma-tốp và đoạn trích Hai cáy phong ._ 


Đề 48: Giới thiệu về nhà thơ Tế Hanh, tác giả của bài thơ Quê hương. _ 


Đề 49: Thuyết minh về một nhà ván đá được tìm hiểu trong chương trình Ngữ 
văn 8. ___ 


Đề 50: Giới thiệu vẻ nhà thơ Thế Lừ và bài thơ Nhớ rừng. __ 


Đề 51: Thuyết minh vé một thè loại vàn học hoặc ván bản. __ 


Đề 52: Thuyết minh về thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật.__ 


Để 53: Thuyết minh về cây bút bi.__ 


Đề 54: Thuyết minh về cập kính deo mát. ___ 


Đề 55: Thuyết minh cái phích nước._ 


Đề 56: Thuyết minh về chiếc áo dải Việt Nam._ 


Đề 57: Thuyết minh về cái quạt. ___ 


Đề 58: Giới thiệu vé một dồ dùng trong học tập hoặc trong sinh hoạt. 


Đề 59: Chiếc nón lá Việt Nam. ______ 


Đề 60: Thuyết minh về một cán bệnh gáy nguy hại dến tính mạng con người. 


Đề 61: Viết bài văn thuyết minh vẻ vai trò của rừng đối với sự sông con người. 
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Đé 62: Giới thiệu vế một loài cây quen thuộc của quẽ em. 


Để 63: Hoa sen là loài hoa được chọn làm biểu tượng cho đản tộc Việt Nam. Em 
háy viết bãi vfln giới thiệu loài hoa này với bạn bè thế giới 

Đề 63: Thuyết minh vẻ một loài hoa mà em yêu thích. 


Dề 65: Giới thiệu vổ một loài hoa của làng quẻ Việt Nam. 


Đe 68: Giới thiệu một loài hoa (như hoa đào. hoa mai,...) hoác một loài cây (như 
CỊây chuối, cáy na,...). 


Đẻ 67: Thuyết minh vé một giỏng vật nuôi. 


về 68: Việt một bài van ngán thuyết minh về một loài chim mà em yêu thích. 


Đề 69: Giới thiệu về một dòng sông Việt Nam. 


Để 70: Giới thiệu một danh lam tháng cảnh ờ quê em. 


Đế 71: Giới thiệu vé ngôi nhà thân yêu của em. 


Đề 72: Giới thiệu một di tích lịch sử vản hoá của thu đò Hà Nội 


Đề 73: Thuyết minh về quần thể lâng Bác. 


Đề 74ị: Giới thiệu vé một hải đảo của đất nưđc. 


Đề 75: Đát nước ta có nhiều di sán ván hoá nổi tiếng. Em háy giới thiệu về một 
d:i sản vân hoầ (lân tộc cỏ ờ địa phương mình. 


Đề 76).: Giới thiệu vé một nét vAn hoá truyền thống cúa quẻ hương em. 


Để 77': Giới thiệu một nét đẹp vản hoá của qué hương em.. 


Đề 73: Giới thiệu về một món ân tiêu biểu của quê hương em. 


Đề 79*: Giới thiệu vể một món án dân gian. 


Đề 80): Giới thiệu một thức quà của người Việt. 


Để 81 : Thuyết minh về cách làm một món ăn mà em yêu thích. 


Để 82!: Thuyết minh về một món ăn truyền thống của địa phương. 


Đề 83;: Thuyết minh vé một món án mẹ làm. 


Đề 84 : Giới thiệu về món ân dân tộc. 


PHẨN III. VÁN NGHỊ LUẬN 


Dé 85>: Tinh yêu quê hương là một tình cảm thiêng liêng dối với mỗi con người. 
Híăy viết đoạn văn ngán về chủ đề này._ _ _ 


Dề 86i: Viết bài ván nỏu cám nghỉ của em nhân sự kiện ThAng Long - Hà Nội 
sỉẩ p tròn 1000 nam tuổi. _ 


Đề 87': Cho cáu chủ đé: "Lịch sử ta dà có nhiều cuộc kìưỉng chiến uĩ đại chứng 
tò) tinh thán yêu nước cùa nhản dân ta.", em hãy viết một đoạn vân theo 
kiiểu diễn dịch. 

I 



I: Viết đoạn ván ngán nôu suy nghi của em vổ tình yêu đất nước. _ 


Đề 89í: Trong chương trình Ngữ văn 8 có rất nhiếu tác phẩm văn học thể hiện 
tìinh yêu đát nước và niềm tự hào dân tộc. Em hây viết đoạn văn nêu cảm 
nighl của bản thán vể quẻ hương đất nước. 


Đề 90): Vàn học và tình thương. 
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Đê 91: Tục ngữ phương Tây có câu: Im lộng là vàng. Nhưng nhà thơ Tò Hữu lại viết: 

Khóc là nhục. Rên, hèn. Van , yếu đuối 
(...) Nhận đau khố mà gởi vào im lộng. 

(Liên hiệp lại) 

Theo em, mỏi nhặn xét trẽn (lúng trong nhừng trường hợp nào? 


Đề 92: Em hảy viết bài vAn để thuyết phục các bạn ch Am học hơn. 


Đẻ 93: Dựa vào các văn bản Chiếu dời dỏ và Hịch tướng sĩ, hãy nêu suy nghi 
cua em về vai trò cùa nhừng người lãnh đạo anh minh như Lí Công Ưân và 
Trần Quốc Tuấn đối với ván mệnh đất nước. 


Đé 94: Cáu nói của M. Go-rơ-ki “//ây yêu sách, nó là nguồn kiến thức . chỉ cỏ 
kiến thức mới là con dường sống " gợi cho em những suy nghỉ gì? 


Đé 95: Chứng minh vản học của đản tộc luôn ca ngợi nhừng ai biết thương 

người như thể thương thân "và nghiêm khác phê phán nhừng kẻ thờ ơ, dửng 
dưng trước người gẠp hoạn nạn”. _ _ 


Dế 96: Con người không thế sống thiếu tình yêu thương. Tại sao vậy? Hây viết 
đoạn vân bày tỏ nhừng suy nghi của bản thân mình. _ _ _ 


Đé 97: Môi trường sống có vai trò rất quan trọng dối với sự sống con người. Vây 
cản làm gì để môi trường sống luôn xanh, sạch? Hây viết đoạn văn thế 
hiện những suy nghỉ của em về vấn dế này.__ 


98: Giải thích cáu tục ngừ “Học đi đôi với hành"._ 


Đề 99: Dân gian ta có cáu: Một diếu nhịn, chín diều lành”? Em có suy nghĩ gì 
về vấn đé này? _ _ _ _ 


Đề 100: Một số bạn mới ít tuổi đầ bát chước hút thuốc. Khi được nhắc nhớ các 
bạn áy nói: “Thuốc lá có thể có hại, nhưng củng có thể có mặt lợi nào dó. 
Nếu không thế thì xưa nay nhửng ai hút thuốc đều làm chuyện vô bổ cả hay 
sao?". Em hảy viết doạn văn bình luận quan niệm dó._ 


Đế 101: Tuổi trẻ học dường cần tránh xa các tệ nạn xá hội. _ _ _ _ 


Đề 102: Suy nghĩ cùa em vé tình cám yêu nước thương dân dược thê hiện trong các 
vàn bản Chiếu dờì dô cùa Lí Thái Tổ, Hịch tưởng sỉ của Trán Quốc Tuấn"._ 


Đé 103: Vai trò của sách dối với đời sống nhán loại. 


Dé 104: Lấy chủ dế: Chúng ta cán biết quan tám và chia sẻ với nhừng ngườ: 
nghèo. Em hày viết doạn vAn bày tỏ ý kiến của mình. _ _ _ 


Dé 105: Láy chủ đề: Tự học mang lại nhiều ích lợi to lờn. Em hãy viết một sô 
đoạn vần bày tỏ nhừng suy nghĩ của mình về vấn dẻ này.__ 


Đé 106: Lấy chủ đé: Vai tro cùa rừng đỏi với đời sống con người. Em hãy viêt 
một số đoạn vần làm sáng tò chù đề trên.__ 


ĐỂ 107: Viết đoạn vAn nêu ý kiến của em về hiện tượng phá hoại cáy xanh nơi 
cỏng cộng, trong dó có sừ dụng cáu nghi vấn._ 


Đé 108: Hiện nay một số bạn trẻ không thích sống với gia dinh thường rong 
chơi, lẽu lổng với bạn bè. Em hây viết một bài vân nêu cảm nghĩ về một 
người thân yêu nhất để khẳng định răng: gia dinh vô cùng quan trọng đối 
với mổi chúng ta.___ 


Đề 109: Viết đoạn vôn trình bày những tác dụng to lớn của nước sạch đối VỚI 
đời sống con người. 
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Dề 112: Dội mù bảo hiểm la hành động vỏ cùng cần thiết khi tham gia giao 
'hông nhưng nhiều người còn chưa ý thức đúng vấn dề nảy. Em hầy viết 
_loan van giái thích tác dụng cua mủ bảo hiểm. 


Đé 113: Em có suy nghi gì vé việc chấp hành luật dội mù bào hiểm trong đời 
sống thực tế? Viết đoạn ván bày tỏ ý kiến của bân thân vé vấn dề này. 


Dr* 114: Viêt doạn văn nêu ý kiẽn của em về việc một bộ phận học sinh hiện 
nay không tuán thu việc mặc dóng phục khi đến trường trong dó có sử dụng 
câu phủ định. 


Đé 115: Viết đoạn ván nêu ý kiến của em về việc sử dụng lảng phí nước sạch 
trong sinh hoạt hàng ngày, trong dó có sử dụng cáu cầu khiến. 


Đe 116 Viết đoạn ván (8 - 10 câu) nêu lên tác hại cùa thuốc lá dối với đời sống 
con người trong đó có sử dụng hai câu ghép (gạch chân dưới nhừng câu ây). 


Dề 117: Cho cảu chủ dề Đọc sách la còng việc vô cùng bổ ich vì nó giúp ta hiểu 
biết thèm vế dời sống" , em háy viết một đoạn van từ 8 câu đến 10 cảu theo 
kiểu quy mạp. 


Đề 118: Cho câu chủ dẻ: 'Những chuyến tham quan, du lịch dem dến cho ta 
nhiều niếm vui", em hày viết một đoạn vản tống phàn hợp. 


Đề 119: Học tập là công việc vô cùng quan trọng đặc biệt là đối với người học 
sinh. Em có suy nghi gi về công việc này của học sinh thời nay? 


Đé 120: Trên dường thành công không có dấu chân của người kẻ lười biếng " 
(Lổ Tấn). Em hiểu cảu nói trên như thế nào? 


Đé 121: M. Gorki từng nói: 'Sách mở rộng ra trước mát tồi những chân trời mới". 
Em có suy nghi gì về câu nói trên? _ _ _ 


Đề 122: Nhiều người còn chưa hiểu rõ thế nào lả ' học di đòi với hành và vì sao 
ta rất cần phải theo điều học mà làm" như lời La Sơn Phu Tử trong bài 
Bàn luận về phép học. Háy viết một bài văn nghị luận dẻ giải dáp ứng thác 
mác nêu trỏn. 


Dẻ 123: Trong ván bản Thông tin về Ngày Trái Dát năm 2000, vấn đề bao bì ni 
lông đả dược tác giả trình bày như thế nào? 


Đề 124: Trình bày ý nghĩa tư tường của van bản Ớn dịch , thuốc lá của Nguyền 
Khác Viện. 


Dề 125: VAn dẻ dân số dã dược thể hiện như thế nào trong van bán Bài toán 
dán số của Thái An? 


Đề 126: Nèu ý kiến cùa em về vẻ đẹp của bài ca dao Trong dám gi dẹp báng sen. 


Dề 127: Nhán vật bà cô trong đoan trìch Trong lòng mẹ ( Những ngày thơ ấu - 
Nguyên Hỏng) có nhừng lời nói vả hành động thể hiện bản chất tàn nhản, mất 
hết tình người, dáng lèn án. Phân tích nhản vặt này để làm rồ ý kiến trên. 


Đề 128: Nêu suy nghĩ về tình mảu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ cùa 
Nguyên Hổng. 
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Đề 129: Điều quan trọng làm nên thành công của đoạn trích Trong lòng mẹ 
(Nhừrtg ngày thơ ấu cùa Nguyên Hổng) là giọng ván giàu chát trữ tình. Em 
có đồng ý như vậy không? Viết đoạn vản nẻu ý kiến của em. 


Đé 130: Tại sao nói Nguyên Hồng là nhà vàn cua phụ nữ và trẻ em? Viết đoạn 
vân nêu ngán gọn cách li giải cùa em? 


Đề 131: Em hảy viết đoạn văn nêu nhận xét về những hình ảnh so sánh trong 
văn bàn Tôi di học của nhà vAn Thanh Tịnh? 


Đề 132: Em hảy cho biết những nét thành công về nghệ thuật của văn bàn Tồi 
di học (Thanh Tịnh). Sức cuốn hút của vản bàn được tạo nèn từ đâu? Nêu 
ngấn gọn ý kiến cùa em. 


Đề 133: Phản tích giá trị nhân dạo trong truyện ngán Lảo Hạc của Nam Cao. 


Đề 134: Phân tích nhán vật lảo Hạc trong truyện ngần Lảo Hạc cùa Nam Cao, 
từ đó rút ra ý nghĩa nhân đạo của tác phấm. 


Đế 135: Nêu cảm nghĩ nổi bật nhất về truyện ngăn Lào Hạc của Nam Cao. 


Đề 136: Em có suy nghĩ gì về cái chết của láo Hạc trong truyện ngán cùng tên 
của Nam Cao? 


Đề 137: Kể về lảo Hạc, Binh Tư cho rằng lảo M cùng ra phết chứ clìáng vừa dâu*. 
Ý kiến của em ra sao? 


Đẻ 138: Viết đoạn văn (8 - 10 cảu) chứng minh ràng lào Hạc là người cha rất 
mực yêu thương con, trong đó có sử dụng 1 tinh thái từ và 1 thán từ (gạch 
chán dưới nhừng từ đó). 


Đề 139: Háy chứng minh nhận định : u Cải đoạn chị Dậu đánh nhau vởi tèn cai 
lệ là một doạn tuyệt khéo " của Vù Ngọc Phan là đúng. 


Đề 140: Nhà văn Nguyền Tuân khi đọc đến đoạn trích Tức nước vờ bờ (tiếu 
thuyết Tắt đèn) đả cho rằng Ngô Tất Tố: xui người nồng dân nổi loạn”. 
Viết đoạn vãn nổi rồ ý kiến của em. 


Đẻ 141: Qua hai văn bản Tức nước vở bờ và Lảo Hạc , chứng minh răng: mác dù 
gặp nhiều đau khổ bất hạnh, người nóng dân trước cách mạng tháng Tám 
vẫn giữ trọn nhừng phẩm chất tốt dẹp của mình. 


Đề 142: Qua hai ván bản Tức nước vở bờ của Ngô Tất Tố và Lảo Hạc cúa Nam 
Cao, em háy viết đoạn vản nêu cảm nghĩ cùa mình về người nông dân Việt 
Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945. 


Đé 143: Đọc bài thơ Ông đổ của Vù Đình Liên, õng Vủ Quán Phương đà nhản 
xét: u Vdn tả thật ít lời mà cảnh hiện ra như vẽ, khống chỉ bông dáng ông 
dồ mà cả cái tiêu diều của xà hội qua mắt ông dé n . 

Phân tích bài thơ để chứng minh ý kiến trèn. 


Đế 144: Phân tích bài thơ Ỏng dồ của Vũ Đình Liên. 


Đế 145: Chứng minh rằng: Với bài thơ Ỏng đố Vũ Đình Liên đả chạm dược vàc 
nhơng rung cảm tám linh của giống nòi nên nó còn tha thiết mải. 


Đề 146: Phân tích giá trị biểu cảm của hai câu thơ sau trong bài thơ ỏng đồ cùa 
Vù Đình Liên: 

“Giấy dỏ buồn không thấm 
Mực đọng trong nghiên sẩu”. 
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Dề 148: Nêu cám nhận của em vé đoạn thơ sau: 

té Níio dâu nhưng đèm ràng bên bờ suối 
(...) Ta dợi chết mảnh mặt trời gay gắt". 

(Thế Lừ, Nhở rừng) 


Đề 149: “Dăng sau sự hổi tường vẻ một quá khứ huy hoàng cùa con hổ (trong 
Lài thơ Nhớ rưng - Thẻ Lừ) ta còn thấy tám trạng nuối tiếc đáy bất lực 
cung một khát vọng tự do tha thiết. Và tất cả những điều đó đà dược thể 
hiện bằng một ngòi bút thật tài hoa". 

Phán tích doạn thơ sau để làm rõ ý trên: 

u Não đâu những đèm vàng bén bờ suối 
(...) - Than ôiĩ Thời oanh liệt nay còn dáu?” 

(Thế Lữ, Nhớ rừng ) 


Dề 150: Em có nhặn xét gì về cáu nói cùa Hoài Thanh khi đọc bài Nhớ rừng : 
'Thế Lử như một vị tướng diéu khiển đội quán Việt ngữ với một mệnh lệnh 
không thế cưỡng lại được”? 


Dề 151: Cám nhận của em về khổ thơ sau: 

' Dàn chài lưới làn da ngdm rám nấng 
(...) Nghe chất muối thấm dần trong thở Ưỏ". 

_ _ _ ____ _ (Quẽ hương - Tế Hanh) 


Đề 152: Hình ảnh người dân làng chài qua bài thơ Quê hương của Tế Hanh. 


Đề 153: Phán tích giá trị của các biện pháp tu từ trong hai cảu thơ sau: 

u Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng 
Rướn thán trảng bao la tháu góp giỏ m 

(Quê hương - Tế Hanh) 


Đẻ 154: Lòng yỏu nước của Trần Quốc Tuân qua văn bản Hịch tướng sỉ. 


Đế 155: Từ vAn bản Nước Đại Việt ta (trích Binh Ngô dại cáo của Nguyễn Trái), 
em có suy nghĩ gì về lòng yêu nưdc? 


Đề 156: Cho cáu chú đé: Sức thuyết phục của văn chinh luận Nguyễn Trài là ờ 
chỏ kết hợp chật chẽ giừa li lẽ và thực tiễn. Dựa vào vản bàn Nước Đại Việt 
ta , em hảy viết đoạn văn tổng phản hợp để chứng minh ý kiến trên. 


Dẻ 157: Nước Dại Việt ta là áng ván tràn đầy lòng tự hào dán tộc. Dựa vào văn 
bản “Nước Dại Việt ta” cùa Nguyễn Trãi hãy làm sáng tỏ nhận định trôn. 


Đề 158: Em hây cho biết: Để khắng dinh chủ quyền độc lập của dân tộc, 
Nguyền Trăi dà dựa vào các yếu tố nào? So với bài thơ Nam quốc sơn hà, 
đâu là những yếu tố kê thừa, dáu là những yếu tố phát triển? 


Dề 159: Hịch là gì? Viết đoạn ván nêu đặc điểm của thể hịch trong đố có sử 
dụng một cứu phủ định (gạch dưới chán câu vAn đó). _ _ 


Đẻ 160: Viết một văn (từ 8 đến 10 câu) vé cảnh đẹp của quê hương em, trong đó 
có sừ dụng dấu ngoặc kép.__ _ _ _ _ 


Dề 161: Em hãy cho biết hoàn cảnh ra dời của ván bản Thuế máu (trích Bản án 
chế dồ thực dân Pháp của Nguyẻn Ai Quốc). 
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Đẻ 162: Cái nhìn của tác già Nguyền Ái Quốc đối với các dán tộc bị áp bức được 
_thể hiện qua Bàn án chỉ độ thực dán Pháp. 


Đé 163: Em hãy viết đoạn vAn cho biết kết quá sự hi sinh của nhừng người dân 
_các nước thuộc địa trong văn bản Thuê máu của Nguyễn ái Quốc. _ _ 


Đề 164: Trong văn bàn Thuế máu của Nguyễn Ai Quốc, em có nhận xét gì vé 
thái độ cùa các quan cai trị thực dán đối với người dán thuộc địa ở hai thời 
điểm trước chiến tranh và khi chiến tranh xảy ra cùng như số phận bi 
thảm của nhừng người dân thuộc địa trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa 
của thực dân? 


Đề 165: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đạt tên chương, tên các phẩn trong 
ván bản Thuế máu của Nguyền Ái Quốc. _ _ _ 


Đề 166: Phân tích bài thơ Vọng nguyệt (Ngđm trăng) cùa Hổ Chí Minh. _ _ 


Đé 167: Hình ảnh Bác Hổ hiện lên qua bài thơ Ngắm trăng (Hổ Chí Minh). _ 


Đề 168: Phàn tích nhừng nét đặc sác nghệ thuật trong hai câu thơ cuối bài thơ 
Vọng nguyệt * Ngắm trăng của Hồ Chí Minh. __ 


Đề 169: Chép lại chính xác bài thơ Di dường của Hồ Chí Minh. 

Viết đoạn văn (6-8 câu) nêu cám nghĩ của em vé Bác Hồ sau khi học bài thơ 
Đi đường , trong đó có sử dụng 1 cáu nghi vấn (gạch dưới chán cáu vân đó). _ 


Đé 170: Phân tích bài thơ Đi dường cùa Hồ Chí Minh để lâm sáng tò nhặn định sau: 
“Từ những bài thơ viết trong hoàn cảnh nhà tù dưới chê độ Tưởng Giới 
Thạch tàn bạo và mục nát toát ra một phong thái ung dung, một khi phách 
hào hùng, một ý chí sát đá, một tinh thẩn lạc quan cách mạng không gì lay 
chuyển nổi". __ 


Đề 171: Con người Hồ Chí Minh hiện lên qua bài thơ Tức cảnh Pác Bó. _ _ 


Đề 172: Em có nhặn xét gì về giọng điệu của bài thơ Tức cảnh Pắc Bỏ của Hồ 
Chí Minh? _ ___ 


Để 173: Trong vãn bản Côn Sơn ca của Nguyền Trài (Ngừ vân 7) tác giả từng ca 
ngợi "thú lâm tuyển". Niềm vui đổ cùa Nguyền Trải cỏ gì giống và khác với 
Hồ Chí Minh trong bài Tửc cành Pác Bó ?__ 


Đề 174: Hình ảnh Bác Hổ qua nhừng bài thơ đã học và đọc thêm trong chương 
trình Ngữ ván THCS. _ _ 


Để 175: Tâm trạng người chiến sĩ cách mạng trong bài thơ Khi con tu hú của 
nhà thơ Tố Hừu. _ 


Đẻ 176: Bức tranh thiên nhiên trong bài thơ Khi con tu hú của nhà thơ Tố Hữu. 


Đề 177: Phân tích giá trị cùa việc sử dụng từ địa phương trong cáu thơ sau: 

Nỏỉ niềm chi rứa Huế ơi! 

Mà mưa xối xả trăng trời Thừa Thiền. 

(Tố Hữu) 


Đề 178: Phân tích bài thơ Muốn làm thằng Cuội cùa Tán Đà._ 


Đề 179: Cảm nhặn của em vổ tám trạng cùa Tàn Dà qua bài thơ Muôn làm 
thằng Cuội. ________ 


Đề 180: Viết đoạn văn (8 - 10 câu) nêu cảm nhận của em về hai câu thợ mà em 
thích nhất trong bài thơ Muốn làm thằng Cuội của Tản Đà, trong đó có sử 
dụng hai từ tượng hình (gạch chán dưới những từ ấy). 
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